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Tời giới thiệu 


Tôi gặp Nguyễn Chí Vịnh lần đầu одо năm 1983, khi cậu 
ấy mốt lốt nghiệp Trường Sỹ quan Thông tin, còn tôi dang chỉ 
huy một su đoàn chiến đấu ó Campuchia. Cậu ấy tới ñm tôi để 
trình bày nguyên туп được sang công tác lại chiến trường. Đâu 
là nguiện vong chính dáng, nhưng tôi không phải là người đưa 
ra quyết định, mà ó lãnh đạo cắp cao. Vịnh sau dó không vè đơn 
vi tôi, mà được phái sang don vị Tình báo Quân sự ở Campuchia, 
Đoàn 817 thuộc Cuc 2, Bộ Quốc phòng. 

Đền năm 1995, tôi đảm nhận cương о} Tổng Tham тии 
trưởng Quân đội nhân dân Vật Nam vè một thói gian ngắm sau đó 
(năm 1997) là Bộ trưởng Bộ Quắc phòng. Tôi thường xuyên làm 
việc tới anh Ва Quốc, khí anh là Cục trưởng Cục 12, Йу viên Ban 
Chi đạo Tổng cục П. Соп người này đã để lgi cho tôi Ấn tượng sân 
sắc dó là chỉ sống chét tồi nghề tình báo, một người chuyên nghiệp. 
Nhưng hơn ой, đầy là một con người có lý lưởng và nghiêm. 
túc dén mức khắc nghiệt dói ойі công việc. Không ít lần tôi chứng 
kiến anh Ba Quốc nói ngược обї cấp trên, trong đó có cả tôi. 

Cüng trong thbi gian бу, tôi được chứng kin mỗi quan hệ 
giữa cắp trên tà сйр đưới, giữa thầy ой trò của anh Ba Quốc обї 
"Nguyễn Chí Vịnh. Có thể nói đây là một тб quan hệ mẫu mực 
của một cán bò cao cấp của Quân đội обї một sỹ quan cấp dưới 


Ns 


Anh Ва Quốc đã đào tạo Nguyễn Chí Vinh tir môt tro lý mới bước 
ойо ngành Tình báo, chưa qua chiếm đấu, thử thách để trở thành 
một trợ lý gi, ri từ đó di ха hơn trong ngành Tình Мо chin 
lược của Quân đội. Từ những ngày đầu tiên wo ngành пат 1984, 
cho đến năm 2000, khi Nguyễn Chí Vịnh được giao trọng trách 
'Tổng cục trưởng Tổng cục П, không một ngày nào thiểu sự hiện 
tiện của anh Ba Quốc bên cạnh người học trò của mình và đã giúp 
chu Ấy “nën người” 

Cuốn sách này sẽ giúp ích cho thé hệ trẻ, nhất là những bạn 
thẻ trong Quân đội, có được tắm gương тё mối quan hệ giữa cắp 
trên vù cấp dưới, giữa thầu од trò, їйа các thế hệ bồi dưỡng nối 
tiếp nhau. Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự hy sinh thằm 
lặng của các cắn bộ tình báo, tiêu biểu là anh Ba Quốc, không 
chỉ trong chiến tranh, mà ngay cå trong thời binh, trong đó có 
nú lực rất lớn để đào tạo nên thế hệ kế cận của ngành Tình báo, 
những người xứng đáng thay thế mình. Việc anh Ba Quốc đào tgo 
"Nguyễn Chí Vịnh là một đồng góp không nhỏ cho ngành Tình báo 


ой Quân đội la. 


Dai tướng PHAM VĂN TRÀ 
бу vên Bộ Chính tị (khóa УШ, РО 
BO trường Bộ Quốc phòng (1997 -2006) 


Lời nói đầu 


Tôi cổ một cơ may hiễm hoi trên đồi là gặp được mt người 
thầu kiệt хий, vira nghiêm khắc, vita âm cần, day dỗ ôi nên người 
khi mới bước chân одо ngành Tình báo, dén khi ông mắt 20 näm 
sau dó. Ông Ba Quốc - Thiểu tướng, Anh hùng Lực lượng тй 
trang nhãn dân Đặng Тйл Đức, một trong những “cơn Ất” của 
ngành Tinh báo Quốc phòng Việt Nam. 

Khi ông vè nghỉ hưu, tối từng nhiều lần thuyết phục ông 
nói và oiết оё cuộc đời hoạt động cách mạng nà những năm tháng 
cổng hiểu cho ngành Tình báo. Dén năm 2000, ông lần đầu tấp 
xúc обї Мо chí. Chỉ sau một thời gian ngắn, báo Thanh Niên đã 
“đăng tải 36 số báo оё những câu chuyện của ông Ba Quc. Ngoài 
т, nhà vän Khuất Quang Thuy cũng đã xuất bản một cuốn sách 
ъё ông mang tên: “Tình báo không phải là nghề của tôi”. 

Sau khi đục hét những trang siết 46, tôi ngẫm lại rằng hån 
như chẳng có dàng nào ông Ba Quốc nói vè mình. Những hoạt 
động củn ông trong giai dogn kháng chiến chóng Pháp, chống M$ 
ай được Đăng од Nhà nước tên vinh. Nhung còn giai doan sau 
năm 1975, ông có những đồng góp to lón cho ngành Tình báo 
ой sự nghiệp xây dựng và bảo vê Tổ шс. Tắt cå đều không có 
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chữ “tôi”. Ông nói: “Tôi không muốn nói vè mình. Những ойи 
chuyên sau giải phóng thì càng không bao giờ nói ra”. Dù Mông 
giải thích lý do, пип tôi hiểu ông luôn об một nguyên tắc cứng 
nhắc, dó là tình áo thì phải “đồng kin” Ngay lừ lúc ду, tôi đã te 
nhủ sẽ có ngày tiết оё ông, ít nhất là vè đoạn đời 20 năm lôi được 
sống gån ông 

Chu chuyện бу lôi không chỉ nghĩ trong lòng, mà đã nói эй 
lông Ba và gia đình ông. Khi đó, ông chỉ cười: “Chuyện của ti có 
gi hay mà tiết”. Các anh chị con ông Ba Quốc cũng nhắn nhà ойї 
tôi: “Trước giải phóng, anh chị không được sóng gån ông, không 
hiểu gì về ông, thi sau này anh chị đã được nghe kể lạ rút nhiề, 
Nhưng còn đoạn đồi sau giải phóng, khi mà anh, chị được Їп gi 
ông, thì lại không được biết gì. Khi ông cồn sóng, cậu tăng női là 
sẽ iết sách vè ông7”. 

Са gia đình ông Ba Quốc đã phải chờ đợi hơn 20 năm để. 
được nghe nót vè đoạn đời sau này của ông. Vì офу, ti đặt bút 
tiết оё một trong những tắm gương kiệt xuất của ngành Tình báo 
Quốc phòng, cũng như của Đảng tà Quân đội ta. 

Cuốn sách này không chỉ nói vè công lao của ông Ba Quốc, 
rà nói vè những trăn trå, hy sinh, những khó khăn phải gt qua, 
vÈ đạo đức, tình ойт của ông, đặc biệt là tình vg chẳng, cha con, 
thầy trò... Những bài học vè nghề, về người, vè 401 của ông đểgiÍp 
cho tế hệ trẻ đặc biệt là các ban trẻ trong ngành Tình báo tiếp thu 
trong quá trình trưởng thành. 

Trong cuốn sách này, tôi có gắng vié tát cả những gì mình 
Biết nà hiểu vè ông Ba Quốc, trừ những điều không được nổi a. 
Vì ойу, chắc chín sẽ có những điểm mờ vù tao ra nhiều câu hỏi. 


Tài nói đầu 


Mong ban đọc thông сїт, vì đây là nguyên lắc nghề nghiệp, 
cũng là nguyên tắc của chính ông Ba. Tôi muôn cuỗn sách này 
nhu một lời nhắc nhớ cho những người còn sống, vè một con. 
người båt tit. 


“Thượng taong NGUYÉN CHÍ VINH 

Ùy viên Trung vơng Đáng (khóa XL XII) 
“Tổng cục trưởng Tổng cục П (2000 - 2009) 
Thứ trưởng Dó Quốc phòng (2109-2021) 


п 


CHƯƠNG MỘT 


ÔNG BA QUỐC 


Chương nộc ÔNG BA QUỐC, 


BUỔI CHIA TAY 


Khi đó là mùa thu, tháng Mười năm 2000. 

Tôi tiếp nhận cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục П 
được vài tháng trong một bối cảnh dày khó khăn, có nhiều 
vấn đề của giai đoạn trước để lại và những thách thức của 
tháng năm trước mất. Chúng tôi phải đánh giá lại, rút kinh 
nghiệm và có cách làm mới để phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ. Đó cũng là thời điểm chuẩn bị Đại hội IX của Đăng với 
nhiễu biễn động của môi trường chính trị cùng hoạt động. 
chống phá của các thể lực bên ngoài. 

Trong bối cảnh khó khăn trăm bể như vậy thì tại Tổng 
cục II căng là thời điểm chuyển giao thể hệ. Thời điểm ду, 
“thế hệ vàng” của ngành Tình báo Việt Nam, các trụ cột, 
cán bộ lầu năm, nhiều kinh nghiệm trong tắt cả những lĩnh 
vực ở các đơn vị đều đã quá tuổi nghĩ hưu. Thủ trưởng Vũ 
Chính - Tổng cục trưởng thì chuyển ra ngoài, các đồng chí 
Cuc trưởng với tuổi đời đã quá bảy mươi cũng đến lúc sức 
khỏe không trụ nổi, cũng như không thực sự phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ mới. Những “con Át của ngành Tình báo. 
làm сб vẫn, chuyên gia cho các đơn vi như ông Hai Trung 
(Phạm Xuân Ån), ông Hai Nha (Vũ Ngọc Nha), ông Ba Quốc 
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(Đặng Tần Đức), ông Sáu Trí (Nguyễn Văn Khiêm), ông 
Năm Thúy (Lê Hữu Thúy)... đều là những Anh hùng, 
chuyên gia lão luyện của ngành Tình báo Quốc phòng - 
cũng đều quá tuổi thất thập. 

Với một sự chuyển giao thế hệ đồng loạt và đông 
đảo như vậy thì tâm trạng chung là băn khoăn, cả đối với 
những người sáp rồi cương vị cũng như thé hệ chúng tôi 
đảm nhận cương vị mới. Bán khoăn về việc chuyển giao thé 
hệ như thể nào để hoàn thành nhiệm vụ của ngành Tình. 
báo. Không chỉ vậy, phải làm sao duy tri, phát triển được vị 
thế, chức năng, nhiệm vụ của tình báo chiến lược trong tình 
hinh mới phức tạp lúc bầy giờ. 

Quyết định chuyến giao thì đã có từ đầu năm 2000 
nhưng cứ lần lữa mãi, cuỗi cùng cũng đến lúc phải trao 
quyết định và nói lời chia tay. 

Chúng tôi chọn ngày 25 tháng Mười năm 2000 - nhân 
ký niệm 55 năm Ngày thành lập ngành Tình báo Quốc 
phòng để tổ chức sự kiện tón vinh công lao đồng góp của 
các nhà tình báo hàng đầu trong các cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ Đổi mới. Đồng 
thời cũng là ngày chia tay các đồng chí lão thành tình báo 
nghỉ hưu. 

‚ SV kiện ý nghĩa và cảm động ấy được tổ chức tai số 34 
Лап Phú, Hà Nội (tru só Tổng cục lúc đó). Ba “ông gi tinh 
báo” lừng danh là Hai Trung, Hai Nha, Ba Quốc - những 
“con Át của Tình báo Quốc phòng Việt Nam, đại diện cho 
xi ле len HH ар Р lời tam biét, với những 
méi của ngành Tình báo О ap Rua чырыы 

tuốc phòng Việt Nam, 


Chương mộc ÔNG BA QUỐC. 


Ông Hai Nha nói: 

= Các đồng chí hỏi tôi có buồn không? Tôi thì không. 
buồn, ngược lại råt vui, vì tôi nghi, nhưng có lớp ké thừa 
xứng đáng, tin cậy, có gì mà buồn! 

Ông Hai Trung thì nhận xét: 

- Tình báo ta trước nay đóng kín, chỉ chuyên về quân. 
sự. Nay bắt đầu mở, phải đẩy mạnh làm tình báo ngoại và 
bát đầu làm tình báo chiến lược toàn điện. Như vậy là tiếp 
cận với trình độ quốc tế. Tôi mong vậy lâu rồi, mong các 
em, các cháu cứ thế mà làm cho tốt! 

Im lặng một lắt, mọi người quay sang ông Ba Quốc chờ 
đợi. Ông trầm ngâm: 

- Tôi nhận quyết định nghi hưu, nhưng có rời ngành 
Tình báo đâu mà nói chia tay? Mình không đảm nhiệm 
chúc vụ nhưng sẽ không rời đội ngũ. Với tôi, suốt đời phuc 
vụ tinh báo, sống tình báo nuôi, chét tình báo chôn. Vậy đó! 

Nghe ông Ва nói xong, không khí trong phòng thay 
đồi hẳn, các ông già gật gù tâm đắc: “Đúng! Sóng tình báo. 
nuôi, chết tinh báo chôn. Chúng mình có rời đội ngũ đâu. 
mà phải chia lay”. 

"Thế là buổi chia tay trở thành cuộc gặp mặt chúc mừng, 
đặn dò thể hệ lãnh đạo mới của ngành Tình báo. 

'Với tôi, buồn nhất là sẽ không còn được thường xuyên 
gån gũi các ông, đều là thủ trưởng trực tip, nhưng cũng là 
thầy, là cha chú mình, là chỗ dựa bắt kỳ lúc nào khó khăn 
hay chậm bước. 

тё đi cạnh ông Ва - người thầy của mình, nói đủ thứ 
chuyện cho ông vui, mà chủ yếu là để động viên chính 

mình, vì thực sự trong lòng tôi tấu nặng, hiểu rằng từ lúc 
4б mình không được gần ông thường xuyên nữa 


” 
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Vå mặt tình cảm, như một thói quen, tắt cả những việc 
gì khó kë cả công hay tu tôi đều chia sẻ với ông, nhưng bây 
giờ sẽ không thực hiện được. 

Bên cạnh tình cảm cá nhân ấy, thi chúng tôi cũng phải 
hình dung từ giờ thiểu các ông Ấy thì mình phải làm nhu 
thế nào? 

“Thực ra chúng tôi cũng rất tự tin là thế hệ của minh 
sẽ làm được việc. Nhưng thói quen bao nhiêu năm nay dà 
đúng, dù sai, dù nhỏ, dù lớn, cũng đều có những người 
mình tin cậy họ tuyệt đối, mối lúc khó lại xin ý kiến rồi sau 
đó rất yên tâm thực hiện, còn khi họ không đồng ý thì cũng, 
sẽ nghiêm túc xem lại quyết định của mình. Вау giờ chỗ dựa 
ấy không còn. 

Tôi nghĩ về câu nói của ông Ba với tất cả mọi người, 
đồng thời cũng là nói với chính tôi: “Chúng tôi nghỉ là rời 
cương vị chứ không rời ngành Tình báo”. Ông muốn bày tỏ 
ràng, lúc nào các ông cũng ở bên cạnh, vẫn là chỗ dựa vững, 
chắc giúp chúng tôi thực hiện tốt công việc của mình. 


HAI MƯƠI NĂM GẦN BÓ 
-Bubi chia tay các “óng già tình báo” hôm ấy để li trong 
tôi một khoảng lặng. Vào thời điểm đó, tôi 41 tuổi, 25 năm. 
quân ngũ và 16 nằm làm nghề tình báo, cũng là 16 nám 
sống và làm việc cạnh ông Ba. 
a Tôi nhớ lại a một thời kỳ dài minh sóng, làm việc gắn 
với ông Ba - người thầy rát muc quý trọng và gån gũi của tôi 


Chuang mộ ONG BA QUỐC 


và cả các “ông gi tình báo” khác mà chúng tôi chia tay hôm 
ấy. Từng thời kỳ ở bên ông Ba cứ sống lại trong tôi như một 
đoạn phim quay chậm. 

“Thời điểm gia nhập ngành Tình báo - năm 1984 - tôi 
vào thẳng đơn vị do ông Ba phụ trách. Từ đó tôi liên tục 
được làm việc bên cạnh ông, đứng đưới bóng của ông, thực 
hiện tắt cả các nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp 
của ông, 

Giai đoạn 1984-1989, tôi công tác liên tụcở Campuchia, 
là trợ lý Phòng N, Đoàn 817 do ông Ba trực бёр chỉ đạo. 

Hồi đó, là một sỹ quan mới ra trường, tôi bö ngỡ đến 
môt đơn vị mà bản thân chưa biết gì về nhiệm vụ, được ông 
Ba tạo điều kiện cho học việc, rồi trở thành trợ lý điệp báo. 
Cho đến giai đoạn cuối ở Campuchia thì tôi được làm trợ 
ý của ông Ba. Có thể nói đây là giai đoạn ông day tôi trở 
thành một trợ lý tinh báo, 

Trong suốt thời kỳ đó từ làm việc, đi lại, ăn ở, mọi 
chuyện của tôi dèu có ông. Đây cũng là thời gian mà tôi 
hiểu kỹ hơn về quá trình hoạt động của ông tong hậu địch, 
ở Sài Gòn giai đoạn 1954 - 1974. 

Giai đoạn 1989 - 1990, sau một thời gian ngắn tập 
huần nghiệp vụ ở Liên Xô, tôi được tháp tùng ông Ba đi 
dọc biên giới phía Bắc nhằm góp phần tim ra “con đường” 
để “hạ nhiệt” chiến tranh, đi đến bình thường hóa quan 
hộ với nước láng giềng phía Bắc. Thời gian này đã để lại kp 
niệm không thể quên của một tập thể nhỏ rất gắn bó, gòm 
ông Ba Quốc, ông Ba Quang (Đại tá Trang Công Doanh), 
tôi và một vài trợ lý giúp việc. Về đến Hà Nội, tôi trực tiếp 
phục vụ ông Ba làm việc, xin ý kiến chỉ đạo với những, 


w 


NGƯỜI 


người lãnh đạo cao nhất của Quần đội và của Nhà nước 
lúc bấy giờ: ông Sáu Nam (Chủ tịch nước Lê Đức Anh), 
ông Đoàn Khuê (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), còn ó Tổng 
cục TI thì được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tư 
Văn (Trung tướng Nguyễn Như Văn), Trung tướng Vũ 
Chính và một số cán bộ chủ chốt khác. 

Hon một năm đọc ngang biên giới phía Bác, tôi được 
nghe ông Ba kế nhiều về khoảng thời gian ông mới vào 
ngành Công an ở Hà Nội, chặng đường đầu tiên ông tham 
gia Cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, cũng là 
thời trai trẻ của ông. Tôi được gặp gia đình ông và bà 
Thanh - người vợ đầu của ông, cũng như hiểu nhiều hơn 
về con người và cuộc đời riêng của ông. Thời gian này, tôi 
được ông chỉ bảo để bắt đầu thực hiện các kế hoạch tình 
báo độc lập. 

Giai đoạn 1990 - 1992, tôi làm Phó phòng thuộc Cục 12. 
'Thời điểm này nhiệm vụ được mở rộng. Trước hết chúng 
tôi phải üm đường quay trở lại Campuchia, chuẩn bị 
đón UNTAC (Cơ quan Chuyến tiếp Liên Hợp quốc tại 
Campuchia) và hỗ trợ giúp bạn giữ chính quyền, bảo vë 
Đảng Nhân dân Campuchia. Đồng thời, chúng tôi tiếp 
nhận nhiệm vụ mới là hoạt động ở ngoài nước để trà lời 
câu hỏi của ông Sáu Nam về “Kịch bản Liên Xô và Đông Âu 
sup đổ". Bên cạnh đó, phải phát hiện, im đường đi vào lực 
lượng phản động, phản bội ở ngoài nước ngóc đầu trở lại 
móc nối với bên trong để hoi động chống phá Đăng, Nhà 
nước ta. Rồi thêm nữa - hoạt động tình báo khoa học công. 
nghệ để phục vụ cho nghiên cứu và phát triển khoa học k 
thuật quân sự của Quân đội 


“Cương mộc ÔNG BA QUỐC, 


Сб thể nói đây là thời điểm tôi bắt đầu “bay đơn”, làm 
việc độc lập và rời ха sự chỉ đạo trực tiếp của ông Ba. Nhưng 
mọi đường đi nước bước vẫn đặt dưới sự chỉ bảo từng giờ, 
từng phút của ông, Với tu cách là người thåy thì thời gian 
này ông Ва dạy tôi làm cán bộ tinh báo hoạt động độc lập. 
và Tổ trướng các tổ tình báo hoạt động tầm xa. 

Giai đoạn 1993 - 1995, tôi được giao nhiệm vụ Trưởng, 
phòng, sau đó là Cục phó Cục 12, túc là làm phó về nghiệp 
vụ cho ông Ba. Nhiệm vụ th rất lớn, nhưng thực chất đây 
là giai đoạn tôi học việc, học để làm người chỉ huy tình báo. 
Ông Ba là người vừa bàn giao cho tôi, nhưng đồng thời vừa 
là người thầy dạy tôi để có thể thay thể, tiếp quản vị trí 
tất nặng gánh của ông Tuy nhiên, trong giai đoạn này tôi 
mới bắt tay vào vị trí, nên hầu hết mảng nghiệp vụ vẫn do 
ông Ba phụ trách cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Vũ 
“Chính từ trên Tổng cục. 

Trong thời gian này, ông Ba bắt đều dạy tôi cách thức 
chỉ huy một đơn vị tình báo lớn như thế nào. Ông chỉ bảo 
cho tôi cách quản lý một đơn vị Quân đội với đầy đủ các 
ban bệ, cơ quan, đơn vị cắp đưới, day tôi về công tác đẳng, 
công tác chính trị đối với tình báo. Ông đưa tôi di các nơi 
dé giới thiệu với các địa phường, các quân khu, các cơ quan 
саа Tổng cục IL Ông hướng dẫn tôi cách sử dụng quan hệ 
để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, bài học lớn. 
nhất mà ông tốn nhiều công súc rèn giúa tôi đó là cái 
làm tình báo, làm người chỉ huy tình báo. 

Cũng trong giai đoạn này, ông Ba giao nhiệm vụ cho 
tôi kiêm nhiệm trợ lý cho ông Hai Trung để học về tình báo 
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danh nghĩa công khai, thông qua báo chí truyền thông, tình. 
báo tầm xa. Sau ông Hai Trung thì đến ông Sáu Trí, ông Ba. 
giao nhiệm vụ ông Sáu Tí dạy tôi về công tác tham mưu,kế 
hoạch điệp báo trong hơn một năm. 

Như vậy trong khoảng 3 - 4 năm, tôi phải đi theo 
học ba người thầy, một người dạy vẻ chỉ huy tình báo, 
điệp báo, một người day về truyền thông báo chí, tình 
báo hướng ngoại và một người day vẻ công tác kế hoạch 
tình báo. 

Nếu nói có giai đoạn trưởng thành trong ngành Tinh 
báo thì đây là giai đoạn tôi bắt đầu trưởng thành. Tôi bắt 
đầu hiểu một cách tương đối đầy đủ về nghề. Sau 12 - 13. 
năm vào nghề mà nói mới bắt đầu hiểu nghẻ tình báo thì 
quá muộn, nhưng sự thực là như thế. Với nghĩa rộng là 
hiểu đầy đủ về nghề tình báo thì lúc bầy giờ tôi mới đủ độ 
chín, đủ thông tin để tự tin minh có hiểu biết ban đầu vë 
nghề tình báo. 

Nam 1997, tôi quay lại Campuchia lần thứ ba. Khi 
thực hiện nhiệm vụ ông Sáu Nam và ông Ba giao để sang. 
Campuchia lần đó, bản thân tôi vẫn chưa hiểu hết rằng. 
thời điểm ấy đánh dầu một kỷ niệm không thể quên được 
trong cuộc đời công tác của mình. Đó là giai đoạn sóng gió 
ở Campuchia cũng là cột móc đánh dầu một giai đoạn đầy, 
bién động và båt trắc, khó khăn kéo dài đến năm 1999. 

___ C6thỀnóihainăm tiếp theo áy, chúng tôi đã danh 100% 
kẽ lực ° 5 bàn Campuchia để giữ gìn thành quả cách 
ng của ban và ta, vượt qua những khó khăn cho đến 


khi giải giáp hoàn toàn Khmer Đỏ vi ò 
ào tháng 
năm 1999. di 
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Lúc này, bên trong là cương vị Cục trưởng Cục 12, 
nhung với bên ngoài tôi có thêm nhiệm vụ phái viên của 
їапї đạo cắp cao, thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt. Hai 
cương vị này đều mới mẻ đối với cà tõi và ông Ba. 

Hai thày trò đều phải làm quen với vai trò mới, thực 
chất ông Ba là người đứng sau, chỉ đạo những nội dung 
công việc, những nhiệm vụ để tôi thực hiện. Có thể nói bồi 
cảnh tôi hoạt động tại Campuchia như một sân khâu lớn, 
Tổng đạo diễn là các lãnh đạo cấp cao, cụ thể và thường, 
xuyên nhất là ông Sáu Nam, chỉ đạo diễn xuất là ông Ba, 
diën viên hành động. Thời gian này tồi “xa” ông 
Ba hơn về khoảng cách, nhưng trong công việc vấn là một. 
Khi đó, nội dung nhiệm vụ của tôi liên quan đến chính trị 
nhiều hơn là tình báo. Tuy nhiên, mọi lúc, mọi nơi tôi đều 
không thiếu vắng sự chỉ bảo, động viên của ông Ba. 

Đây cũng là thời kỳ bắt đầu xuất hiện khó khăn, những, 
e ngại, băn khoăn của hai thầy trò vë những vẫn để nội bộ, 
những vẫn đề mình Không muốn có sau lưng. Và cũng thời 
gian này tôi được cấp trên dự báo phải ra Hà Nội. Có thể 
hinh dung trước mắt sẽ là một giai đoạn råt khó khăn, đó là 
di hay ở, và đi thì phải như thế nào? 

Đầu năm 2000, tối nhận vị trí Tổng cục trưởng Tổng, 
cục II, ông Ba làm có ván. Vai cố үйл của ông không có 
quyết định bổ nhiệm chính thức, nhưng mặc nhiên là như. 
thể và đây là cái “chức” mà ông Sáu Nam (lúc đó là Có vấn 
Вап Chấp hành Trung ương) trực tiếp giao cho ông Ba với 
điều kiện: “Đưa cậu Vịnh làm Tổng cục trưởng thì anh Ва 
phái làm Có vắn”, như vậy thì ông Sáu mới chịu. 
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Nhưng làm сб vấn được ít hôm thì ông Ba bò về miền. 
Nam, khi tôi hỏi thì ông chỉ bảo: “Tôi không giúp được gi 
cho ёш". 

Khi ấy tôi rát buðn, và căng suy nghi, tâm tur: “Vì sao 
ông lại bỏ minh về?” 

Nhung rồi tôi hiểu, ông Ba không muốn làm tôi bận 
tâm, không muốn lúc nào tôi cũng hỏi ý kiến của ông nữa. 
Ông bảo tôi: “Tự làm đi, tự quyết định và tự chịu trách 
nhiệm đi”. Ông dặn, khó khăn gì thì gặp ông, bỏ thói quen 
cái gì cũng xin ý kiến, cái gì cũng hỏi. 

“Tuy nhiên, thời gian Ấy, tôi rất cần sự báo ban và tiếp 
sức mạnh, niềm tin từ ông. Nên dù ở Hà Nội, nhưng gần 
như tuần nào tôi cũng vào Thành phố Hó Chí Minh. Mỗi 
lần vào là thầy trò có bữa cơm chiều với nhau, có một buổi 
sáng báo cáo tình hình để qua đó tôi lắng nghe ý kiến của 
ông, khi đó không còn là chỉ đạo về nghiệp vụ, mà chủ yếu. 
ông kể về những thời hoạt động xa xưa để gợi ý những việc 
tôi nên làm. 


Ма cứ như vậy, cho đến khi ông Ba mắt vào ngày 26 
tháng Ba năm 2004. 


“TÍNH ВАО KHÔNG PHÀI LÀ NGHỀ CỦA TÔI” 


Ông Ba đã nói như vậy, khi lẫn đầu tiên “më lòng” với 
giới truyền thông. Suốt hai thập kỷ gắn bó với ông Ba, tôi 
luôn bị thôi thúc phải tim lời giải cho câu hỏi: “Điều øì đã 
làm nên sự đặc biệt trong nghề nghiệp tình báo của ông Ва". 


ương một: ÔNG BA QUỐC 


Chi trong thời gian vài năm đầu khi tôi lầm việc và 
được бпр Ba chia sẻ những kỷ niệm, những công việc 
mà ông thực hiện trong quá trình ở hậu địch cho đến sau. 
năm 1975, khi ở những cương vị công tác khác nhau trong, 
ngành Tình báo, rồi sau này khi được nghiên cứu tài liệu, 
thì một câu hỏi đã hiển hiện trong tôi: “Vì sao ông Ba Quốc 
được phong Anh hùng? Và hơn thể nữa vì sao ông được coi 
à nhà tình báo lỗi lạc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
bën cạnh những cây đại thụ, những “con Át” khác như Hai 
“Trung, Hai Nha, Năm Thúy...?”. Tiếp nữa: “Sau năm 1975 
ông đã đóng góp được những gì cho sự nghiệp xây dựng và 
báo vệ Tổ quốc?..”. 


+ Đảm nhận cả ba vai trong ngành Tình báo 


“Trong ngành Tình báo có ba vị trí khác nhau: Đầu tiên 
là một tinh báo viên/điệp viên - tức là một nhân viên mật 
chui vào trong lòng địch, làm việc cho địch để phục vụ cho 
ta. Thứ hai là người chỉ huy các tình báo viên, điệp viên và 
chỉ huy những cán bộ có nhiệm vụ điều khiển lưới điệp 
viên. Thứ ba, cao hơn nữa, là người lãnh đạo hàng đầu của 
ngành Tình báo, chỉ huy, chỉ đạo cả bộ máy tình báo hoạt 
động nhịp nhàng, ăn khớp, vô cùng chính xác, khẩn trương, 
nhưng cũng hết sức thầm lặng, bí mật. 

Do sự phân công của tổ chức nhưng chủ yếu là năng, 
lực và sự cỗ gắng hết mức của ông Ba, nên ông kinh qua 
cả ba vị trí này. Ò mối vị trí, ông đều bước giữa lần ranh. 
thành hay bại, giữa sự sống và cái chết. Ví dụ như khi làm. 
điệp viên, ông đã phải trải qua nhiễu lần vào sinh ra tử để 
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được an toàn quay trở về, để không bị nghỉ ngờ, để tiếp tục 
Tầm được vị trí thứ hai - đó là chỉ đạo các điệp viên khác. 
Rồi trong quá trinh chỉ đạo các điệp viên, các lưới tình báo 
của ông phải đạt thành tích quan trọng nhu thế nào để ông 
khẳng định được uy tín của một người chỉ huy tình báo. Và 
cuối cùng với phẩm chát, trình độ, năng lực và lòng tin của 
tổ chức như thể nào thì ông mới được đưa lên vị trí cao nhất, 
một trong những người lãnh đạo đầu ngành, hay người ta 
thường gọi “dân dã” là một trong những “ông trùm” của 
ngành Tỉnh báo. 

Ông Ba là người trải qua ba “vai” đó, cả ba cương vị đó. 


+ Điệp viên nhị trùng, 

'Đặc điểm thứ hai trong cuộc đời hoạt động của ông Ва 
“Quốc, đó là một điệp viên nhị trùng siều hạng. Tức là tình 
báo ta làm việc trong cơ quan tình báo địch và khi ở tình 
báo địch lại phải chỉ huy, chỉ đạo tinh báo địch nắm lại tình 
báo ta. 

Nhu vậy, một điệp viên mà chui vào Phủ Tổng thống, 
'Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu của quân đội Sài Gòn, 
vào các cơ quan đầu não của đối phương... đã vô cùng 
hiểm hoi và quý giá, nhưng một điệp viên lại nằm đúng ở 
trong cơ quan tỉnh báo địch để tham gia chỉ đạo lực lượng 
tình báo địch đánh ngược nội bộ ta, thì ở Việt Nam chỉ duy 
nhất c6 ông Ba Quốc, còn ở nước ngoài cũng vô cùng hiểm 
móttám gương nh báo nào có vi trí Igi hại như vậy. 

Vi trí này có được nhờ sự nỗ lực của ông Ba là đương. 
nhiên, nhưng cũng phải nói đến tằm nhìn ха của tổ chức. 


Cương mát: ONG BA QUỐC 


Bó là việc giữ bằng được cho ông ở ngành Công an của 
địch trong thời kỳ Pháp chiếm đóng trước năm 1954, rồi 
vào Nam thì cũng phải có chui vào ngành Công an, mật vu 
của địch, từ đó lọt vào cơ quan tình báo đối phương. Vì mục. 
tiêu tối cao và khó nhất của ngành Tình báo không phải vào 
được Phủ Tổng thông hay các địa điểm “cắm” nào khác, mà 
chính là vào cơ quan tình báo địch. 

М sao nhu vậy? 

Ong Ba nói với tôi: “Mỗi năm, từ Phủ Tổng thống, tir 
Bộ Tổng tham mưu, từ các cơ quan lánh đạo tối cao của 
chính quyền Sài Gòn đưa ra hàng loạt các bản yêu cầu điều 
tra, trong dó có hàng trăm câu hỏi về những vấn đề mà 
chính quyền Sài Gòn và dàng sau đó là CIA cần biết về phía 
ta. Tắt cả các đầu mỗi lãnh đạo, chỉ huy của đối phương đều 
muôn nắm được tình hình miền Bắc cũng như của Quân 
Giải phóng. Và chỉ đọc những câu hỏi ấy thôi, với một bộ 
óc phân tích thông minh và có hệ thông thì không cần thêm 
cái gì khác nữa, cơ bản ta cũng đã hiểu được thời gian tới 
địch muốn gì ở ta và së làm gì với mình” 

Sự lợi hại là ở chỗ ấy. 

Nên riêng chuyện cứ mỗi một năm ông đưa ra Hà Nội 
một bản nội dung yêu cầu điều tra của địch là phía mình 
cũng... “toát mò hỏi”, biết được địch định làm gì mình. Và 
khi có yêu cầu điều tra ấy chúng ta không chỉ đánh lừa địch 
'bằng tin giả, mà còn đối phó với toàn bộ âm muu sẽ diễn ra, 
mặc dù chưa có gì cụ thể, Đó là một nguồn tin cực kỳ quý 
giá cho Bộ Thống soái tối cao chỉ đạo kháng chiến ở miễn. 
Nam và bảo vệ miễn Bắc xã hội chủ nghĩa. 
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а Điểm yêu “chết người” 


Đặc điểm thứ ba trong cuộc đời hoạt động và cũng, 
được coi là “điếm yếu” của ông Ва - ông là người trọng, 
nghĩa khí, 

“Cũng giống như những nhà tình báo lỗi lạc khác, ông 
Ba cho rằng giữa chế độ Sài Gòn với chế độ Xã hội chủ 
nghĩa của ta là thù địch, nhưng những cá nhân làm việc cho 
chế độ Sài Gòn mà không nợ máu với Cách mạng, với nhàn 
dân thì không phải ai cũng coi là địch. Ông cư xử với tắt cả 
những con người mà ông từng cộng tác trong hậu địch một 
cách rát chí tình, thủy chung, nghĩa khí. Ví dy như bà Mai, 
tắt cả những thông tin bà ấy biết đều tiết lộ cho ông. Đầu. 
tiên, bà Mai tưởng ông Ba phục vụ cho chính quyền Sài 
Gòn - cụ thể là Phú Đặc ủy Trung ương Tình báo. Nhưng, 
rồi bà “vỡ” ra ông là tình báo cộng sản, vậy mà bà vẫn tiếp 
tyc cấp tin, đến khi chịu không nồi nữa thì bà bảo: “Anh coi 
chùng! Anh là tình báo cộng sản mà đến giờ tôi mới hay. Tôi 
cũng sẽ đi Mỹ, bởi vì đến anh mà cũng làm cho cộng sản thì 
chính quyền này thua rồi!”.. 

Đây cũng là điểm yếu của ông Ba mà ông Hai Trung 
cũng råt nhạy khi nhận ra: “Ông này có quyền, có tiền mà 
không ăn chơi, không tham vật chất, không ham địa vi thì 
hoặc là có vấn để, hoặc là cộng sàn” 

Chính điểm yếu này làm ông nhiều lần suýt bị bại 
vì ông không che giắu được lỗi sống của mình. Người ta 
thường nghĩ, tình báo là nghề “đồng hành” với tiền tài, gái 
đẹp, những casino sang trọng, những vũ trường náo nhiệt, 
Trại nhai lên SẺ thâu đêm... Trước những cám dỗ Ấy, 

Ý chí và bản lĩnh cao độ để vượt qua. 


“Chương mộc ÓNG BA QUỐC, 


Nhung ông Ba có những nh huồng phải vượt qua còn cam 
go hơn thế. Có tình huống khiến ông “chết dë” vì lộ điểm. 
yêu, đó là khi những người cộng sự của ông cùng Phủ Đặc 
ду đưa ra những câu hỏi mà ông bảo là “toát mồ hôi”. Ông, 
kể, một tháng nhận lương ông chia làm ba phần, một phần. 
một phần ông học tiếng Anh để bám tụi Mỹ, 
các nguồn tin. Vì thể, lương của ông ở Phú 
Đặc úy cùng với phụ cắp dù không hề thấp, nhưng không. 
bao giờ ông thấy đủ tiên, lúc пао cũng thấy thiếu. Cuộc 
sống của ông “eo hẹp” đến mức, có người cùng làm trong 
Phú Đặc ủy đã thắc mắc với ông: “Sao ông lại sống nhu 
thày tu trong khi tắt cả mọi người lại sóng dư då?”. 


+ Cum trưởng tình báo 


Sau giải phóng năm 1975, ông Ba chính thức lấy lạ tên 
“cúng cơm” của mình là Đăng Trần Đức nhưng vấn dùng 
bí danh Trần Văn Quốc, mọi người thường gọi là ông Ва 
Quốc. Giai đoạn này, ông Ba chuyển từ một điệp viên, một 
со cần hoạt động mật sang cần bộ tình báo hoạt động công, 
khai và sau đó là cương vị chỉ huy tinh báo. 

Kë cả những người thân trong gia đình của ông Ba 
cũng không biết rõ về giai đoạn lừng Шу trong sự nghiệp 
của ông, Dó là thời kỳ ông tham gia chiên dáu tại mặt trận 
Campuchia liên tục từ năm 1977 дёп khi Quên tình nguyện. 

iệt Nam rút quân vào tháng Mười một năm 1989. 
Vào năm 1977, khi tình hình Campuchia “nóng” lên. 
thì ông Ba được phái xuống Hà Tiên làm Cụm trưởng Điệp. 
báo. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới với ông, về cơ 
bản là tình báo quân sự, không phải là sở trường tình báo. 
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chính trị hay tình báo chiến lược của ông, Ông được bổ 
nhiệm vào vị trí mới này để đối phó với hoạt động của 
Khmer Đỏ. Công lao của ông Ba giai đoạn đó cũng xuất 
phát từ những mỗi quan hệ khi còn hoạt động trong địch 
hậu của ông. Có một sỹ quan của chính quyền Lon Nol 
cũ, là người Việt lai Khmer có quan hệ với ông Ba từ thời 
chính quyền Sài Gòn, sau này phục vụ cho Khmer Đỏ, lên 
tới сёр sư đoàn trưởng nhưng vẫn coi ông Ba là đàn anh, 
là bậc thầy. Năm 1977, người đó tim về gấp ông Ba không, 
được, anh ta đã gửi cho ông một bản Nghị quyết của Trung 
ương Khmer Đỏ về việc coi Việt Nam là kë thù truyền kiếp, 
không đội trời chung và khẳng định sẽ phát động chiến 
tranh với Việt Nam. 

Ông Ba đã nhìn ra ngay từ thời điểm ấy ai là người 
đứng sau hő trợ cho Khmer Đỏ. Ông kể: “Sau cuộc gặp với 
các anh Vũ Chính, Tư Văn ở Thành phố Hò Chí Minh để 
nghe tôi báo cáo, ý kiến của các anh vừa nhất trí, vừa phân 
án. Vì khi đó, Khmer Dó dù đã gây hắn ở biên giới với 
ta, nhưng vẫn mang danh “cộng sån”, vẫn là “bạn”. Tôi 
đề nghị các anh cho gửi một báo cáo trực tiếp ra Quân ủy 
Trung ương, Bộ Chính tri, tôi ký. Các anh đồng ý“ 

Báy giờ ông Sáu Thọ (đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên 
Bộ Chính tri, Trưởng ban TỔ chức Trung ương) là người trực 
tiếp phụ trách công tác nghiên cứu chiến lược và các vấn đề 
an ninh quốc gia. Khi đọc bản tin Ấy, ông Sáu Thọ gọi Cục 2 
lên nói; "Báo cáo này rất đáng quan tâm nhưng có một điều 
xát ngay là coi chừng biển bạn thành thù, vi Khmer Đỏ mới 
«Аа “bạn xu” chứ chưa phải là kẻ thù”. Ông Ba ro lần; 
vìlácấy ông là Trung tá, Cum trưởng mà bị ôr ТЫ 

ng Lê Đức Thọ 
phán một câu như thế cũng thầy... tá hỏa. 


“Chương một: ÔNG BA QUỐC 


Cũng may, ông Sáu Thọ sau đó rất quan tâm đến vấn 
đề này. Ông vào Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu có môt 
cuộc hợp với cơ quan tình báo quân sự. Hôm ấy có ông 
Phan Bình (Trung tướng, Cục trưởng Cục 2), ông Tư Văn, 
ông Vũ Chính, ông Ba Quốc. Khi vừa gặp, ông Lê Đức Thọ 
bảo: “Đây là họp nội bộ, không ai đánh giá cả, nên ai bit gì 
nói đấy, cứ thoải mái. Nhưng khi có đánh giá thống nhất thì 
phải thực hiện” 

Ông Ba Quốc với tính cách và khí chất bẩm sinh đã nói 
thẳng tắt cả những gì ông biết và đánh giá về Khmer Đỏ. 
Sau cuộc họp, ông Sáu Thọ không phản bác cũng không, 
nhận xét gì, chỉ nói một câu: “Đây là vẫn dë cần quan tâm. 
Tình báo cần phải tich cực nấm thêm ở cấp Trung ương, 
Khmer Đô”. 

Câu nói ấy cô nghĩa là cho phép tinh báo nấm 
Khmer Đỏ. 

Vë nguyên tắc, tinh báo không được nắm bạn, “anh” 
nấm địch mà qua địch “anh” biết bạn thì được, chứ ty nhiên 
“anh” làm tình báo với bạn thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ 
hai Đảng, hai nước. Nhưng câu nói của ông Lê Đức Thọ 
cũng có nghĩa là “bật đèn xanh” cho Tình báo Quân sự ta 
xúc tiễn hoạt động tinh báo, nám đầu não của Khmer Dó, 
“Chính việc Ấy đã giúp các lực lượng tình báo ta ở khấp các 
địa bàn bám sát hành động của Khmer Đỏ và đánh giá 
đúng dā tâm của Khmer Dó gây chiến tranh biên giới với. 
Việt Nam. 

Rồi thời gian trôi, ông Ba theo sát tình hình Campuchia 
cho đến khi giải phóng vào năm 1979. Ông được giao nhiệm 
vụ Cụm trưởng Koh Kong, vón là địa bàn quen thuộc của 
ông. Ngay khi ở Hà Tiền, ông Ba đã nắm toàn bộ một dải tir 
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Kompong Som (nay là Sihanoukville) tới Koh Kong... Trong 

thời gian Ấy, ông giúp lực lượng cách mạng Campuchia có 
quan hệ với Thái Lan để hạn chế hoạt động của Khmer Dó 
ở phía Nam Thái Lan. Sau này chúng chỉ hoạt động ở vùng 
Tây Bắc Campuchia. 

Sau đó ông Ba lên làm Đoàn phó, trong nhiệm vụ của 
ng, đối tượng chủ yếu là các lực lượng tình báo, gián điệp 
của Khmer Đỏ hoạt động trong nội địa Campuchia. Đó là 
các tổ chức bí mật do Khmer Dó lập ra như các hội đoàn, các 
bang hội, các cơ sở kinh tài, đặc biệt là lực lượng tinh báo 
chiến lược trong nội địa... và ông Ba đã phát hiện ra nhiều. 
vấn đề. 

Đầu tiên: “Ai là tác giả của nạn điệt chủn?”. Từ câu trả 
lời vẫn dë đó, ông Ba giúp định hướng, thu thập tin tức để 
ngăn chặn các hoạt động quân sự của Khmer Đỏ thông qua 
các hoạt động kinh tài do lực lượng ngầm của nước ngoài 
chống lưng cho Khmer Đỏ ở Campuchia thực hiện - tức là 
ngăn chặn hoạt động hậu cần của chúng. 

Bên cạnh đó, ông Ba phát hiện vần dë lớn là nghỉ binh 
chiến lược của các nước lớn đối với Việt Nam, kết hợp với 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt, đánh vào kinh tế, làm 
“chây mầu vàng”, “tạo nước cho cá lội” do lực lượng ngằm 
thực hiện từ hướng Campuchia về Việt Nam. 

Ó một phương điện khác, là ông dà góp phần phát 
hiện và tham mưu cho cắp trên đánh sập toàn bộ lưới tình 
báo chiến lược của địch ở Campuchia bao phủ dày đặc ở 
tắt cå các ng lớp xã hội, cũng như đặc trưng của nh báo 
chiến lược Khmer Đỏ là пар dưới hình thức bang hội, các 
bệ thống kinh tài của ngoại kiểu, các đường đậy buôn lậu ở 
Campuchia và khấp Đông Nam Á. 


CHƯƠNG HAI 


CAMPUCHIA - 
NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


Cuemg hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


LẦN ĐẦU TIÊN GẶP ÔNG SÁU NAM. 


тё] vẫn nhớ mãi không quên lần đầu tiên gặp ông Sáu 
Nam, khi tôi có quyết định quan trọng của cuộc đời, để rồi 
được gặp ông Ba Quốc và gắn bó cùng ông suốt 20 năm sau 
d6. Đó là vào đầu mùa hè năm 1984. 

Còn nhớ hôm ấy trời chuyển gió, lá sấu rụng đầy sân 
“Trạm 66 (Hà Nội) tôi lúc đó với quân hàm trung úy, vừa tốt 
nghiệp trường sỹ quan, lần đầu tiên đến gặp ông Sáu Nam 
(Đại tướng Lê Đức Anh) - vị tướng chiến trận lừng danh, 
khi đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Ти lệnh Quân. 
tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (còn gọi Bộ Tư lệnh 
Mặt trận 719). Tôi đến gặp ông Sáu Nam với một lý do rất 
riêng và chưa có tiền lệ đối với những sý quan trẻ như ti - 
đó là xin đi chiến đấu ở chiến trường Campuchia. 

Tôi không thể quên nụ cười của ông Sáu hôm Ấy, hiển 
hậu và bao dung, không giống với khuôn mặt lạnh lùng và 
nghiêm khắc mỗi khi ông xuất hiện trước mọi người 

Ong hỏi tôi 

~ Trung úy à? Theo bộ đội vậy là tốt đầy. 

“Tôi lúng táng chưa kịp nói gì, ông lại hỏi: 

~ Mẹ cháu thể nào, nhà cửa cháu bây giờ ra sao? 
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Khi tôi kể chuyện gia đình và để đạt nguyện vọng, 
được sang chiến trường Campuchia, gương mặt ông trầm, 
"li. Im lặng một lát, ông nói: 

-~ Chú dòng ý cho cháu thực hiện nguyện vọng sang 
chiến trường Campuchia. Nhưng đi là để công tác và chiến. 
đầu, chưa tiến bộ là chưa về đâu đầy! 

Ông nhìn tôi, cười cười: 

~ Chịu được không? 

"Tôi nghiêm túc: 

~ Thưa chú, cháu sẽ сё gắng công tác, chưa nên người, 
cháu chưa vè! 

Vậy là,ông Sáu Nam chính là người quyết định cho tôi 
di Campuchia. 

"Tôi lúc ấy, như có ngọn lửa cháy trong lòng, hừng hực 
khí thế lên đường sang chiến trường bạn, háo hức đón nhận 
cuộc đời mình sang trang mới. 

Chỉ vài hôm sau, chú Phan Binh- Cục trưởng Cục 2,đạp 
хе sang nhà gặp tôi, trao cho tôi tờ Quyết định về Đoàn 817 
“công tác. Ông cũng bán khoăn, trăn trở rồi dặn dò tôi: 

+ Cháu đi cỗ gắng phần đấu, hoàn thành tốt nhiệ 
Yu, vừa là sự trưởng thành của cháu, vừa là giữ lời hứa của 
Cuc với chú Dũng (Đại tướng Văn Tiến Dũng), với chú Sáu 
Nam sẽ đào tạo cháu trở thành một cần bộ tốt của ngành, 
của Quân đội. 

Chú Phan Bình còn đặn dë thêm, 


~ Đoàn trưởng Đoàn 817 là anh Vũ Chính, Đoàn phó 
Jà các anh Ba Quốc, Tư Kiên, Bùi Nghi, Tám Danh... Cháu 
sang sẽ gặp các anh åy. 
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Chỉ ít ngây sau, tôi lên đường sang chiến trường 
Campuchia. 

Hôm đó, khoảng 8giờ sáng tôi xuất phát từ Thành phố 
Hồ Chí Minh. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Pochentong 
(Campuchia) lúc 9 giờ. Ra đón tôi là Trung tá Nguyễn Bá 
Ngọc - thư ký ông Sáu Nam, cũng là người anh rất thân. 
thiết của tôi. Anh Ngọc đứng trước đầu chiếc ô tô của Mặt 
trân 719 đậu ngay trên đường băng sân bay đón tôi ri trực 
tiếp đưa về đơn vi. 

Trên đường đi, anh Ngọc cho biết 

- Anh không đưa chú về Đoàn, mà theo lệnh của “cu” 
Lê Đức Anh đưa chú xuống thẳng đơn vị, Phòng N của 
Đoàn 817. Giấy tờ thủ tục làm sau. 

"Tôi cũng được anh Ngọc giới thiệu về các lãnh đạo, chỉ 
huy tinh báo ở Campuchia là ông Tư Văn - Cục phó phụ 
trách phía Nam, ông Vũ Chính - Đoàn trưởng, ông Ba Quốc - 
Đoàn phó, ông Ba Quang- Trưởng phòng N. Anh Ngọc nhắn 
manh với tôi, thực chất người chỉ đạo toàn bộ các hoạt động, 
của đơn vị này là ông Ba Quốc và ông Ba Quang, Trong đó, 
người chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn quyền là ông Ba Quốc, 
còn ông Ba Quang quản lý các hoạt động của Phòng, 

Lúc đó, tôi chỉ được biết ông Ba Quốc là cán bộ tỉnh 
báo đi sâu vào lòng địch từ những năm 1950 - 1954, Ông vào 
Sài Gòn hoạt động và lập nhiều chiến công thẳm lặng, sau 
giải phóng ông được phong Ánh hùng Lục lượng vũ trang 
nhân dán. 

Gần trưa, về đến đơn vi, anh Ngọc đưa tôi vào phòng 
ông Ва Quốc: 
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+ Thưa anh, anh Sáu Nam giao cho tôi đưa cậu Vinh 
đến gặp anh và gia nhập đơn vị. 

Thấy tôi đeo ba lô linh kinh chiếu, chăn, màn, ông, 
Ba hỏi: 

~ Thể đi đâu mà có chiều với màn thể này? 

Tôi nghiêm trang đáp: 

-Thua chú, đây là trang bị cháu được phát khi đi chiến 
trường, 

Ông Ba cười: 

- Thôi được rồi, ngủ thì sẽ ở chỗ khác, đến chiểu mới 
về đó. Giờ cậu cứ vào đây ăn cơm, sau đó nghỉ trưa rỗi vào. 
làm việc. 

Chiều hôm đó, ông Ba Quốc nói với tôi: 

- Tôi biết truyền thống gia đình cậu rất vẻ vang, cậu 
ở ngoài Bắc được ăn học, cũng qua một số đơn vị và đã 
tốt nghiệp trường sỹ quan. Sang đây thì chỉ có mỗi một 
việc thôi, đầy là toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ, không có gì 
khác, và phải rất kiên trì. Nếu lầm được thì làm, nếu không 
làm được cũng nói để tôi báo cáo với anh Sáu Nam cho cậu 
về, hoặc là chuyển công việc khác phù hợp. 

Bây là câu дёп dë đầu tiên của ông Ba với tôi, mặc dù 
tất thẳng thần, chí tình nhưng khi đó tôi vẫn còn là một 
thanh niên 25 tuổi, nên cảm thấy như bị giội một gáo nước 
lạnh. Tôi đoán rằng ông nghĩ tôi “bi” đưa đi Campuchia, 
chứ không phải là mong muốn của tôi. Chắc Tổ chức đưa 
tôi sang дау để rèn luyện, gọi là cho có “kinh nghiệm chiến 
trường. Hay nói cách khác, là di “trắng men” chăng? 

Tôi mạnh dạn đáp lại ông: 
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- Thưa chú, cháu sang Campuchia do sự phân công 
của Tổ chức, nhưng cúng là nguyện vọng của cháu. Cháu 
báo cáo với chú Sáu Nam và các chú ở ngoài Bắc xin sang 
dây. Cháu đã sang thì sẽ có gắng làm việc, nếu cháu làm 
được việc, các chú dùng thì cháu sẽ ở lâu dài, néu không 
dùng được thì xin các chú điều động cháu di chỗ khác theo 
quy định của Tổ chức. 

(Ông Ba nhìn tôi im lặng và hơi có vẻ sing sốt. 

Cái nhìn của ông làm tôi cũng hơi chôt dạ, nhưng vẫn 
nhìn thẳng vào mắt ông. Khi đó tôi vấn chưa biết được rằng, 
đây là một câu nói “pham húy” đối với ông Ba, không ai 
dám nói với ông Ba bằng giọng như thế. 

Phái đến tận sau лау, khi da làm việc lâu ngày cũng 
ông, timg bước hiểu rõ về con người của ông, gần gũi với 
ông hơn, tôi mới dám hỏi l 

- Thưa chú, hôm đầu cháu mới sang, chú nói cầu Ấy 
cháu mắt ngủ máy tuần. Cứ nhám mắt lại nghĩ đến câu nói 
của chú. 

- Nói thật với cậu, hồi đó tôi nghĩ về Hà Nội, về miễn 
Bắc vĩ đại, trong sáng, cao cả lắm, đẹp lắm. Nghĩ đến những 
người miễn Bắc đang lao động chiến đầu, tôi thầy ai cũng là 

uòi Cộng sản mẫu mực. Nhưng khi ra Bắc, tôi thấy thanh 
niên khác lắm cậu a, đặc biệt Tà sŠ con em cán bộ vào Thành 
phó Hồ Chí Minh sau năm 1975 thì có một số ăn chơi, nhậu 
nhẹt, đánh nhau, cuộc sống khác người thường, Tôi nghĩ 
con em cán bộ ngoài Bắc được nung chiều quen rồi, nên. 
mới nói với cậu như thế! 

Buổi gặp đầu tiên của tôi với ông Ba đã đổ lại Ấn tượng, 
như vậy đó. 
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Ngày đầu về Phòng N, tôi quan sát thấy tắt cả các cần 
bộ tham mưu của Phòng đều tập trung tại một căn phóng 
rộng trong khuôn viên đơn vị, ở đó vừa là nơi làm việc, vừa 
Та nơi ăn uống và nghỉ trưa. Trong bữa ăn, tôi lấy làm lạ khi 
được ăn cơm trắng, trong khi trước đó tôi đã quen với tiêu. 
chuẩn bữa ăn học viên sỹ quan là cơm mỹ hạt. 

'Tôi không giấu sự ngạc nhiên, hỏi người bên cạnh: 

+ Hôm nay là ngày lễ hay sao lại được ăn com? 

Câu trả lời: 

- Ở Campuchia, bộ đội được ăn cơm trắng. 

Chiểu hôm đó, háo hức với công việc mới, tôi mặc bộ 
чап phục chỉnh tè đến gặp ông Ba, ông nhìn tôi, lại bật 
cười: 

-Ò đây việc đầu tiên là cắt hết quân phục, cứ liên quan 
đến quân đội thì cất đi. Từ quân phục, giày, mũ, đến đôi 
tắt... cát hết, trừ khi di họp ở trên Đoàn, Nhưng mà thôi, 
cậu cứ vào ngồi đây. 

Rồi ông giới thiệu cho tôi biết vê chức năng và nhiệm 
vy của đơn vị tình báo chiến lược đứng chân tại Campuchia. 

= Có ba đặc điểm: Thứ nhất, là nhiệm vụ rát khó khăn 
và phải rất kiên trì, nếu không kiên tì, không kiên nhắn 
thì không thé làm được việc, Thứ hai, nguyên tắc giữ bí 
mát ở đây cao hơn những nơi khác. Ví du nhỏ là khi không 
có việc gì tôi khuyên cậu đừng đứng ở cửa sổ nhìn ra phía 
đẳng sau - ví dụ đơn giản nhu vậy để hiểu rằng ngay cả di 
loi căng chỉ giới hạn trong không gian được phép. Trong các 
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cầu chuyên hằng ngày cũng phải tuyệt đối đảm bảo bí mật. 
Thú ba, đất nước Campuchia mới giải phóng và rát hỗn. 
loạn, cho nên tính kỷ luật phải giữ gìn. Hiện giờ Phnom 
Penh vẫn chưa có nhiều dân quay về sinh sống, dù đã giải 
phóng được 5 năm. Tuy nhiên tình hình địa bàn vẫn hét sức 
phức tạp. Tôi nhắc cậu ba ý như vậy. Còn mọi chuyện thì 
anh Ba Quang - Trường phòng, së thu xếp. 

-Ving thưa chút 

Ngay sau đó, Trưởng phòng Ba Quang cũng cho tôi 
biết các thông tin, về mặt quy định, chúng tôi làm việc tại 
Đội X, nhưng chỗ ở là Phòng N, hai địa điểm riêng, Vi tính 
chất công việc của Đội X là làm việc cả ngày lẫn đêm, nên 
chỉ có những người tham gia rát sâu vào công việc mới được 
ở lại đây. 

Khi tìm hiểu về đơn vị, tôi biết thêm về ông Ba Quang - 
Trưởng phòng N, là cán bộ tinh báo của ta đã từng chịu 7 
năm tü dày vì bị Đoàn công tác đặc biệt miễn Trung của 
Ngô Đình Cẩn bắt (mà lúc đó ông Ba Quốc lại thuộc Phủ 
Đặc ủy Trung ương Tình báo của Ngô Đình Cán, Trần 
Kim Tuyến) 

“Tôi cũng được biết ông Ba Quốc có tính cách khác biệt 
so với người khác, đó là người vô cùng tự trọng, thầm lãng 
và đặc biệt nghiêm khác, 

Sau buổi gặp đầu tiên Ấy tôi ít gặp trực tiếp ông Ba 
Quốc, trừ những bữa cơm, mọi người ngồi ăn với nhau 
tại 2 - 3 cái bàn, cũng chỉ nhìn thấy ông nhưng không nói 
chuyện. Khi có việc gì được gọi thì mới trực tiếp gặp báo. 
cáo ông, 
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мерон 


+ Đội X 


Như tôi đã nói, chỉ có những người có phán sự mới 
được vào Đội X, là một cơ quan chuyên phân tích, nghiên 
cứu tin tức và phối hợp với bạn Campuchia về công tác 
ném tình hình. Bảo vệ Đội X là một đơn vị trinh sát đặc 
nhiệm, đã qua chiến đầu, đặc biệt tin cậy. Chỉ huy đội là 
anh Nhẫn, anh Hùng, chính trị viên là anh Nam, họ đều 
thân thiết với tôi, cả trong công việc lån trên bàn nhậu. Số 
trợ lý của Phòng N thường làm việc tại đây, nói nòm na là 
trong mọi việc tôi đều được ngồi “cùng mâm” với họ là “cụ” 
Viễn, các anh Báy, Lược, Sửu, Thắng, Thạnh, Hưng, Thành 
òi”, Bảo “quốc”, Giang “mù”, Đúng... 

"Try sở Đội X đặt tại một trường học thời chính quyền 
Lon Nol, sau được Pol Pot chuyển thành trại giam. Bên 
giải phóng tháng Một năm 1979, được cải tạo lại thành 
nơi làm việc chung của Quân Tình nguyện Việt Nam và 
bộ đội bạn. Khuôn viên rộng rãi, chỉ có một cổng ra vào. 
Qua cổng chính phải di ngang qua hai cái ao lớn, rồi mới 
tới khu lầm việc, ở đó có phòng đánh máy của сё Quyên, 
phòng của y sỹ Lượng. 

Sau những bức tường là nơi chúng tôi ăn uống, làm 
việc, nghi ngơi. ТА cả cùng một day nhà cấp 4. Ở bên ngoài 
có Phòng số 1 to nhất, là nơi tập trung vừa sinh hoạt vừa 
làm việc hằng ngày. Phòng số 2 là nơi lưu trữ. Phòng số 3 
ng Ba thường ngồi làm việc. Còn một phòng khác của anh 
Hùng “béo”, là người chuyên đảm bảo cho các hoạt động 
trong đơn vị, trực Нёр phục vụ ông Ba, 
NT... 

Е Š nhiệm vụ nghiệp vụ mới được vào 
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làm việc tại đây. Phía trong cùng, sắt hàng rào còn một 
phòng rộng, vừa bước vào phòng thì đập ngay vào mắt là 
hinh người nằm đang tay in hàn dưới nền nhà. Hồi ra mới 
biết hỏi giải phóng năm 1979 có cái xác người bị Khmer Đỏ 
sát hại rỗi bỏ ở dó, máu thịt ngắm luôn vào nền gạch không, 
sao lau hết được, Dó là lý do không ai dám ở, dù phòng råt 
rộng, ai cũng bảo phòng này có ma. 

Được một thời gian, tôi thấy cần một không gian 
riêng vừa tự nghiên cứu, vừa tiện làm việc với “khách”. 
Tõi xin ông Ba cho ở phòng đó, ông Ba hỏi: 

~ Cậu không sợ à? 

- Không a. Cháu không тё tín. 

Những hôm đầu quả thực cũng cảm thấy tiếng ni non. 
ai oán, lành lạnh sống lưng, nhưng tôi tự trắn an: “Không, 
sợ, chắc là do mình tưởng tượng rat”. Tôi kệ. Thé là sau đó 
cảm thầy yên ẩng, Tôi ở phòng đó suốt 4 năm, một mình. 

Hài đó, khi mỗi trợ lý được xuống làm việc tại Đội X - 
đó là vinh dự và niềm tự hào đối với những cán bộ trẻ 
như tôi. Tôi nhớ có những anh tỐt nghiệp Học viện Tình 
báo, rồi qua Trường 481 về Campuchia råt đầy đạn kinh 
nghiệm, từng kinh qua kháng chiến chống Mỹ, vậy mà 
ở Phòng N được 2 - 3 năm cũng không được xuống Đội. 
Khó đến máy, thiêu đến máy cũng không được. Lý do ông 
Ва Quốc bảo: “Đây là chiến trường, đây là chiến tranh, là 
chiến dáu chứ không phải trường học, không được làm. 
hư việc!”. Đã vào làm nùa chừng mà không được việc thì 
phải ra, mà ra thì thông tin sẽ lộ. Nên cũng có thể hiểu là 
người đã vào cuộc thì không rút ra được, còn người không 
làm được việc thì... chờ ở ngoài. Nhóm cán bộ Phòng N 


NGƯỜI THÀY. 


làm việc thường xuyên ở Đội X thường được gọi là “Ban 
chuyên trách”, rồi được phân ra thành các “Tổ chuyên. 
trách”, do ông Ba Quốc trực tiếp chỉ đạo đến từng trợ lý. 

Chính vì thế, số người được đến làm việc ở Đội X mặc 
nhiên được coi là những người làm việc tốt nhất, vất vả 
nhất. Do đó cũng được quan tâm hơn theo điều kiện lúc 
46. Khẩu phần ăn của chúng tôi được ưu ái, vì phải làm 
đêm, mỗi người được thêm 5 riel Campuchia mỗi ngày để 
mua đồ ăn. Chỉ sỹ quan mới được cắp thêm gói thuốc lá 
Cotab (loại thuốc cuốn 10 điều trong túi nilon) và gói my 
ăn đêm, còn lính thì không, thành ra mỗi gói mỳ nấu lên. 
là máy anh em “cà lính lẫn quan” cùng sì sụp, đói nhưng, 
tình cảm, vui. Tuy nhiên, bữa ăn hằng ngày của chúng tôi 
hồi đó cũng được cải thiện nhiều do đất rộng, ao sâu, có 
thể trồng rau, nuôi cá, ngoài ra mỗi lần anh em ra chợ còn. 
xin được đầu cá hoặc mua lòng bò giá rẻ... Và như tôi đã 
kể, ở đó chúng tôi được ăn cơm trắng, không phải độn. 

Ngoài ra Đội X có nuôi một đàn bò hơn hai chục con, 
thả rông khắp thành phố chứ không nhốt ở trong trại 
Dàn bò nổi Нёп đến mức sau này mới “ngộ” ra là chúng 
cũng làm lộ đơn vị. Cậu lính phụ trách chăn bò láy sơn 
trắng sơn lên mông con bò chữ “Đội X”, vậy là đàn bò đi 
khắp Phnom Penh mà không ai dám giết thịt. Lúc đi 21 
con, đi hàng tháng khắp thành phố mà đến khi về đếm lại 
thành 22 - 23 con, hóa ra người ta đỡ đẻ cho bò rồi thả cho 
nó nhập đàn về. 

Hồi đầu tôi ở trên Phòng N, hằng ngày đạp xe xuống. 
Đội X. Sau khi ông Ba cho vào làm việc, tôi mới được ở 
luôn trong Đội. Dó là khi tôi đã biết tự chủ trong công việc, 
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bắt đầu tham gia các kế hoạch, được ông Ba tin tưởng thì 
mới được ở lại đó. 


+ Thành phố không người 


Tõi sang Campuchia năm 1984, thời điểm đã 5 năm sau 
giải phóng. Tôi vò cùng ngạc nhiên với những gì được nhìn 
thấy ở Thủ đô Phnom Penh. Đó là một thành phổ hậu diệt 
chùng- thành phó không người. 

Trong thành phố lúc đó chỉ có ba lực lượng chính: một Tà 
khối Bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia gm Bộ Tư. 
lệnh 719, Bộ Tư lệnh bảo vệ Phnom Penh 7708, đại diện các 
quân binh chủng, đơn vị của Việt Nam ở Campuchia. Bên 
cạnh các đơn vị Quân đội là khối các cơ quan, địa phương 
của Việt Nam (Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các 
tỉnh, các ban, ngành...) làm nhiệm vụ chuyên gia giúp ban. 

“Cách bô trí doanh trại ở Phnom Penh lúc đó råt đơn 
giản, mỗi đơn vị chọn một khu biệt thự, khu nhà không 
người ó, khoanh vùng xong rào lại, đặt bót gác, thể là thành 
doanh trại. Những khu biệt thự - doanh trại đó về sau được. 
co gọn lại, giao trả lai phần lớn cho bạn nhưng cơ bản vẫn. 
như ban đều là cứ khoanh lại, đặt trạm gác là thành doanh 
tại. Kể cả Bộ Tư lệnh 719 - “Tổng hành đỉnh” của Quân. 
tĩnh nguyện Việt Nam tại Campuchia, cũng chỉ đóng quân. 
tai một khu biệt thự được rào kín, đặt trạm gác thành khu 
сап cứ nhu vậy. 

Khôi thứ hai là lực lượng Quân đội, Công an của bạn 
đóng quân tại Phnom Penh. Các đơn vị của bạn sử dụng 
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doanh trại cũ của Lon Nol, Pol Pot để lại là chính. Thực ra 
hài đó lực lượng này rát mỏng, ít người, chủ yếu làm nhiệm 
vu bảo vệ Phnom Penh. 

Khói thứ ba là cơ quan đầu não dân, chính, dàng của. 
Campuchia, họ sử dụng các công sở Campuchia cũ, kèm 
theo là gia đình, là những người dân Campuchia đầu tiên 
được trở vè Phnom Penh. Họ cũng được phân những căn. 
biệt thự cũ của Lon Nol vón hồi đó vô chủ, không ai ở, rát 
xông rãi nhưng cũng đã tàn tạ. 

Đông đảo hơn cả là những người “dán mới”, được 
xét duyệt mới được quay trở về Phnom Penh để phục vụ 
những công việc thiết yếu, như bán hàng ở chợ, công chức 
nhà nước, công nhân thiết yếu, hồi đó cũng chưa sản xuất 
gì, chủ yếu là làm vệ sinh, càu đường, phục vụ địch vụ công. 
Ó các chợ thì hầu hết là người Hoa chiếm linh, chi có người 
Hoa mới đủ sức đứng sap vì họ có hàng hóa. 

Cho nën, Phnom Penh trừ các chợ ra thì rất vắng vẻ, ở 
các khu biệt thự trong thành phố chủ yếu chỉ có ta với bạ 
gia đình cán bộ cao сар của bạn, hầu như không có dân. 

Tôi nhớ lúc dó cùng với việc không có tòa nhà nào 
được xây thêm, cũng không tòa nhà nào bị phá di, đó là 
lệnh của ông Sáu Nam. Cho nên sau này, khi ta rút quân 
thì toàn bộ Phnom Penh không có ngôi nhà nào của bạn bị 
phá, ta giao lại hàng nghìn biệt thự cho bạn, dù đã tả tơi từ 
trước rồi. 

‚ Xã hội Campuchia bấy giờ là đô thị không dân, cho 
dén sau năm 1985, ta xây dựng “Công trình K5” là phòng 
tuyển biên giới phía tây, giáp biên giới Thái Lan để ngăn 
chận sự xâm lán của Khmer Đỏ từ bên kia biên giới và 
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ở khu dát thánh của chúng ở giáp biên giới vào nội địa. Từ 
đó người dân bắt dàu đổ về các đô thị, bắt đầu hình thành. 
diện mạo của thành phổ. Có chợ, có cửa hàng, có tiệm cà 
phê, có những nơi giải trí, có khách sạn.... thành phố bắt 
đầu hồi sinh. Còn từ năm 1984 về trước thì thành phố vô 
cùng vắng về, 

Cũng phải nói đến tác dụng của tuyến phòng thủ 
K5. Sau giải phóng tháng Một năm 1979, toàn lãnh thổ 
Campuchia vån trong tình trạng nửa hòa bình, nửa chiến 
tranh, nhưng sau khi có K5 thi chiến tranh đã bị đầy lên biên. 
giới Tây Bắc, ở trong nội địa và các đô thị mới có thời bình. 
Đến năm 1982, hoạt động của cả ta và địch trở nên rằm rò 
hơn ở nội địa Campuchia và Thủ đô Phnom Penh, sau khi 
“Chính phú ba phái” (Khmer Đỏ, Srayka và FUNCIPEC) ra 
đời, được các thé lực phản động quốc tế chống lưng nhằm 
lật ngược tình thể ở Campuchia, chống phá Cách mạng Việt 
Nam - đưa cuộc chiến vào nội địa. Trong tình thể đó, ai 
nám được dân là người đó thắng. Nói cho cùng thi tinh báo, 
phản động hay địch ngằm thì cũng như con cá, cần nước để 
lội, Và ta cũng vậy, ta cũng cần có “nước” thì mới “bơi lội”, 
mới phát triển được. “Nước” chính là dân, là sự hài sinh của 
Phnom Penh, Campuchia thời bẩy giờ. 


+ Phnom Penh hồi sinh. 


Nói vë sự hồi sinh của Phnom Penh, tôi còn nhớ một 
trong những cơ sở xã hội được tái lập sớm nhất sau năm. 
1979 là các chùa chiền. Cho nên lực lượng lớn nhất, đông, 
đảo nhất trở về hỏi đó là các sư säi, các Acha đà những người 
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từng tu học, có kiến thức sâu rộng, am hiểu sâu sắc về kinh 
điển Phật pháp, truyền thống, phong tục, tập quán của 
dan tộc và có uy tín, có khả năng thuyết phục cộng đồng). 
Thanh niên ở Campuchia cứ 18 tuổi trước khi trưởng thành 
bao giờ cũng phải vào chùa tu một thời gian. Nên dù tu 
tập nghiêm túc hay không thì lực lượng này lúc nào cũng 
có thể vào chùa, xuống tóc, khoác trên người bộ áo cà sa là 
thành sư. 

Mặc dù giai đoạn đó các chùa chiền đều đóng kín, 
cơ bản họ hạn chế không cho ai lui tới, nhưng tôi lại hay 
vào đó. Một phần vì họ có thiện cảm với Bộ đội Việt Nam, 
nhưng cũng là do tôi đã quen với các Acha nên được cho 
vào. Thực sự ёп tượng với những ngôi chùa vàng, chùa bac 
trong Hoàng cung, với những viên gạch bằng bạc nặng 
hàng cân, thé nhưng, dù là cái kim sợi chí của bạn cho đến. 
ngày bàn giao thì đâu vån còn đó, rát ngay ngắn. 

Tôi sang Campuchia vào giai đoạn Phnom Penh vấn 
là thành phố “chết”. Sau đó khoảng hơn một năm, Phnom 
Penh mới bát đầu “sống” lại. Quan sát sự sống lại ấy có 
tất nhiều chuyện “buồn cười”. Nó không có chuẩn mực 
chung, ví du như chỗ này một tô phở 1 đồng thì chỗ kia tô 
phở 10 đồng, điện lúc có lúc không, cũng không có tram 
bán xăng dầu vì Campuchia không có, lúc đó xài xăng 
lậu... Mọi thứ khá xô bồ. 

Đất đai hồi đó cũng không có giá trị cao vì không ai 
mua bán, ai nhanh chân làm thủ tục sớm thì được sở hữu 
ng ng ta DI М cô bán lẩu bò để thầy một 
кка на. у đầu tiên thuê một via hè và 

е tông để làm nơi náu nướng lẫu bò 
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cho khách. Máy năm sau khi quay trở lại đã thầy cô ấy mua. 
hết cả lồ đất rồi xây lên ở đó một ngôi nhà 5 - 6 tàng, tàng 
nào cũng kín khách tới än. 

"Tôi nhớ hỏi đó Phnom Fenh có ba quán ën mà chúng 
tôi thường lui tới. Một là quán bún mắm bò hóc đặc trưng 
Campuchia, giá råt rẻ, ví như thời giá hiện nay không đến. 
10000 đồng/bát, chỉ có tý bún, vài ngọn rau sống nhưng, 
nước dùng nấu bằng loại mắm bò hóc có hương vị thom 
ngon không lấn vào đâu được. Nhớ cái thứ nước dùng, 
sèn эф, dë ăn, còn có tác dụng đã rượu, người mới ăn khó 
Ruốt vì mùi khăn khẩn đặc trưng của mắm bó hóc, nhưng, 
ăn quen hóa nghiền. Cánh tình báo chúng tôi hay đến ăn. 
món này. 

Quán thứ hai trong chợ Mao, chuyên bán hủ tiểu. 
Quán này tôi ăn suốt từ năm 1984, cho đến tán bây giờ hễ 
lần nào đến Phnom Penh tôi cũng qua đó ăn bằng được. 
Bà chủ quán trước đó là vợ một quan chức trong chế độ 
Sihanouk, có bốn cô con gái thì chị đầu lầy một sỹ quan Lon 
Nol, chị thứ hai cưới cán bộ cao сёр của Pol Pot, chị thứ ba 
lầy Bộ đội Mặt trận Giải phóng Campuchia, còn có em üt 
chưa chồng thi đứng bán quán cùng bà me. Hiện giờ bà chủ 
áy đã chết lâu rồi, cô con út đứng quán. Có thể nói tôi ап hủ 
tiéu khắp miễn Nam, từ Cần Thơ, Cà Mau tới Thành phổ 
Hồ Chí Minh... không đầu ngon bằng quán ду. Sau này khi 
ăn nhiều và trở nên thân quen thì bà chủ quán mới tiết lộ bí 
quyết để thực khách đã ăn là phải quay lại quán của bà. Đó, 
là cứ mỗi nồi nước dùng thả vào một vài сд sa. Thứ này 
đem nấu cháo trắng hột vịt muối thì không gì ngon bàng. 
Cứ mỗi nồi hủ tiếu, canh cá hay lầu lòng bò mà thả vài lá vào 
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thì cả nỗi canh ngạt lù, ăn phát... nghiễn. Nhưng hôm пао 
16 tay cho nhiều quá thì trời đất oi, bị say nên thằng ăn xong 
thì cười, thẳng ăn xong lại khóc. 

Quán thứ ba tôi nhớ là quán cơm gà của một bà già 
Campuchia, người gốc Hoa, cũng nói được vài ba câu tiếng 
Việt lơ 16. Cơm gà của bà ngon tuyệt, vừa thơm mùi gạo, 
đậm vị gà, lại ngọt ngây khó tả. Một ngày bà ấy bán không 
biết bao nhiều bát cơm gà mà vấn đông khách. 

Dó là những quán mà dân tình báo chúng tôi hay lai 
văng, nhưng quan trọng là nhờ đó mà quen biết nhiều 
người dân và những thương gia ở Phnom Penh, thuận lợi 
cho công việc của chúng tôi ở nước bạn. 

Tôi còn có một “quán riêng” khác nữa. 

Hồi dó tôi có một niềm vui nho nhỏ là mỗi sáng Chủ 
nhật đầu tháng, sau khi nhận lương, tối lại thuê xích lồ di 
lang thang khắp thành phổ, sau đó ghé quán cơm bền ngã 
ba sông Tonle Sap và sông Bassac (nơi có hai nhánh sóng 
chảy vào Việt Nam là sông Tiền và sông Hậu), gọi dia com 
tắm kèm miềng sườn, thêm quả trứng gà ốp la, sau cùng là 
cốc cà phê đá ngồi nhàm nhi bên bờ sông bón mặt. Hồi đó 
chúng tôi thường tránh vay tiền nhau, vì vay không biết có 
trả được không, ai cũng khó khăn, nên nếu có tiền thì đãi 
nhau, không thì thôi. Mỗi dip linh lương tôi dèu tự chiêu đãi, 
cho mình hưởng thụ những thú vui nho nhỏ mà mọi người 
thường trêu là “xa x” Ау. Sau này đến tai cả hai ông Ba, các 
ông buồn cười với cái thú vui dó của tôi. “O nó đi xe xích lô 
ông a, còn ra ăn cơm tắm sườn, rồi uồng cà phê một minh!” - 
Các ông nói với nhau vé tôi như thé, 
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Các buổi chiều khi công việc xong xuôi, nếu máy ông, 
ngoai tuyến Đội Z rủ thì tồi đi đá banh “vui chơi có thưởng” 
với sinh viên Campuchia, mà đã đá thì chúng tôi chỉ thắng, 
không bao giờ thua, Tuổi trẻ hăng hái, hiểu thắng trong thể 
thao và cũng may là ông Ва không biết những việc đó. 

Những hôm không có việc làm đêm thì chúng tôi 
nhậu. Nhậu bên áy là rượu trắng ngâm hạt trái б môi (như. 
quả phượng ngoài Bắc, nhưng to hơn) để có màu, có mùi 
cho dë uống, y như rượu thuỐc ngâm lâu ngày. Đỗ nhắm 
chủ yếu là máy món tự kiếm. Ông nào không góp tiền thì 
giao cho đi kiếm hoa chuối, rau thơm... Còn liên mọi người 
ốp thì ra chợ mua “chất đạm”, thường là lòng bò, lồng heo 
hay con vịt nu nước dia - những thứ rẻ nhất, nhưng cũng, 
đủ cho một bữa nhậu ra trò. 

Tôi nhớ ngày gió ba tôi, tháng Bảy năm 1984, tôi mòi 
anh Ngọc, anh Thái bảo vệ, anh Lục lái xe cho ông Sáu 
Nam: “Chiểu nay qua Phòng N än gió ông già với em nhé”. 

My bữa trước đó anh Ngọc bảo tôi: 

= Anh có cái mũ cối mới, cho chú! 

- Em không Шу! 

Nhung hômáy sau khi mời cácanh, tôi hỏianh Sáu Ngọc: 

-Cái mü cối anh cho em đâu? 

- Day! 

- Anh còn bộ quần áo nào không? 

- Làm g? 

- Thì cho em. 

-Ò anh còn bộ quân phục mới, cho chú, 
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Túi không có tiền, tôi mang tắt cả đám dó anh Sáu 
Ngoc cho ra chợ bán. Hồi đó bán đồ bộ đội được khá tiền vì 
'Bộ đội Campuchia ai cũng muốn có một bộ quân phục của 
Bộ đội Việt Nam. Bán xong tôi đi mua dó ăn về làm bữa gió 
chiều. Tôi với Thạnh cùng anh em trong phòng tự lo đồ ăn, 
rdi mua được vài chai rượu Bayon - giống rượu chanh của 
Việt Nam. Hồi đó có rượu này là sang lắm. Rượu ấy phải 
tống với đá và soda mới hợp vị, nhưng làm sao có soda. 
'Vậy là chúng tôi làm soda bằng nước đừa non. Cậu Phong 
được phân công trèo hái dira, xong bổ ra đổ vào một cái 
chậu rồi lầy cục đá lạnh thật ко mua ở vya thả vào, đồ hết 
my chai rượu vào đó, đến baa ai nấy dùng ly múc thẳng từ 
chậu lên uống, ngon không thể tả. 

Anh Sáu Ngọc nhìn rượu soda tự chế của chúng tới, 
lắc đầu: 


` Tao thua mày. Gió ông già mà mày làm được thế này, 
ống mà biết được chắc cười chết thôi! 

Ròi anh hỏi tôi: 

~ Sao hôm nay có cả thịt gà, thịt heo ngon lành thế? 

- Dạ, anh cứ ăn di! 

Ап được vài miếng tôi mới nói: 

-Anh đang an cái mú cối với bộ quân phục của anh đầy! 

Anh Ngọc phì cười: 

~ Thôi tao không nuốt nổi nữa! 

Cuộc sống của bộ đội chúng tôi bên. 


Ấy ngoài nhữn 
lúc làm việc thì niêm vui chỉ có thể, đổ si; 
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Các buổi tói thì tuyệt đối không có chuyện quán xá, bài 
bạc. Hơn nữa, chúng tôi tuy trẻ nhưng uống rượu phải có 
chùng mực vì sợ ông Ba thình linh gọi thi “chết”, Hoặc sáng 
hôm sau mà còn mùi rượu cũng khổ với ông. 

Người như tôi, vốn hay đọc sách, mà không còn gì 
để đọc nữa thì quay sang ngồi viết. Tôi viết ba lăng nhăng 
đủ thứ, thậm chí cả viết văn. Còn đọc thì chủ yếu là sách 
Campuchia để học tiếng 

Hồi đầy nói là học do ý chí cũng không hẳn, tại ngồi 
chấn quá không có việc gì làm thì đọc và học. Những, 
chuyện Ấy cứ diễn ra tự nhiên như thế, Ví dụ chuyện học 
tiếng Campuchia như học đi xe đạp, mấy tháng đầu chối 
ấm, nhưng biết được vài chữ rồi ghép lại với nhau thì hứng, 
thú dần, tự nhiên thấy ham. Không chỉ mình tôi mà nhiều 
người như th. Nói cho đúng là việc đó do mình thấy thích 
thì làm. 

Ngắm lại may mà tôi thích những thứ đó, chứ mà 
thích những thứ khác thì cuộc đời không biết đi theo 
hướng nào rồi. Nhưng quả thực, hồi đó cũng chả có gì khác 
mà thích. 


BÀI HỌC ĐẦU TIÊN. 
* Tự học 


Cuộc gặp đầu tiên với ông Ba Quốc để lại cho tôi 
nhiều trăn trở và lo lắng, đặc biệt là khi phải đối mặt với 
những công việc dòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì và tự tim tòi, 


NGUOLTHÀY 


hoàn thiện bản thân để được giao nhiệm vụ. Sau này nghiệm. 
lại, bài học đầu tiên mà ông đạy cho tôi là tính nhần nại. 

"Trong mẫy tháng tiếp theo tôi không được Phòng giao 
công việc gì. 

Quá sốt ruột, một vài lần gặp ông Ba Quang tôi hỏi: 

- Chú ơi, các chú phân công cho cháu làm việc gì? 

~ Cậu cứ đọc sách đi, đọc vë lịch sử, văn hoá, xã hội 
Campuchia... - Ông Ba Quang nói vậy và cười. 

Угу là thời gian đầu ở Campuchia, hầu như tôi chơi 
vơi trong cảnh không việc gì có tên để gọi. Ngay cả những 
gợi ý của ông Ва Quang về “nghiên cứu lịch sử” cũng rất 
chung chung. Khi tôi hỏi những người đồng đội, cần bộ 
trong Phòng thì mới biết những người vào đây kế cả đã 
từng tốt nghiệp trường tình báo cũng phải ngồi “nghiên 
cứu”, Chỉ khi nào được tin tưởng, hoặc có nhu cầu sử dụng 
thì mới giao nhiệm vụ, còn không thì cứ phải ngồi “nghiên 
cứu”. Tôi cũng vậy, tức là lâm vào cảnh “việc chờ người, 
người chờ 


Chính ông Ba Quốc sau này từng nói với chúng tôi: 
“Đây không phải trường học, đây là chiến trường. Trong 
trường học sai có thé làm lại, nhưng ở chiến trường thì 
không được phép sai”. 

“rong mấy tháng đó, tôi rất sốt ruột, có nhiều tâm tự, 
tuy nhiên khi thấy mọi người nói như vậy. cüng thấy phần 
nào yên lâm. Các câu hỏi thi nhau nhảy múa. trong đầu: 
“Bây giờ mình phải làm gì? Nên làm gì”, 

“Tôi mò mim theo gợi ý của ông Ba Quang, 


đầu tiè: 
tắt cả những sách bằng tiếng Việt viết và tì іш tiên lấy. 


sử, văn hóa và 


“Chương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


moi thứ khác về Campuchia đọc ngón ngấu, rồi ñm hiểu, 
nghiền cứu thêm qua các tuyên truyền, học tập 
của Quân tình nguyện Việt Nam. Việc tiếp theo trong lúc 
chưa được giao việc, tôi đi lang thang trên các con đường ở 
Phnom Penh. Vốn là một thanh niên ua khám phá, nên việc 
thuộc đường sá ở Phnom Penh cũng nhanh hơn, sau mấy, 
tháng tôi gån như trở thành “thổ công", quen thuộc hết 
đường đi lỗi lại. Lúc đó, như tôi đã nói, Thủ đô Campuchia 
như thành phó không người, chỉ có bộ đội ta và bộ đội bạn, 
người dân rát ít, mặc dù đã giải phóng được gần 5 năm. 

Việc thứ ba mà tôi đành nhiều thời gian trong ngày 
là tự học tiếng Campuchia, vì tôi nghĩ việc của mình trong, 
tương lai phải thông thuộc đất nước, con người và nhất 
là ngôn ngữ của bạn. Tôi nhờ những người biết tiếng 
Campuchia day, kết hợp đọc hiểu trên sách báo, tài liệu, 
và những giao tiếp hằng ngày với mọi người trên đường 
phố... Sau 6 tháng tôi đã có thể giao tiếp thông thường với 
người dân Campuchia, có thể tự di chợ, mua sắm và sinh 
hoạt bình thường - mà hài đó chúng tôi thường gọi là trinh 
độ “xin cơm” về tiếng Khmer. 

Tay nhiên, những công việc đó vấn không hết диў thời 
gian trong ngày. Vón hay ghi chép, viết lách nên tôi này ý 
dinh học đánh máy. Tôi nhờ cô Quyên, là người đánh máy 
trong đơn vị day cách sử dụng máy chữ. Quyên, có thể nói à 
một trong những người đánh máy giỏi nhất mà tối từng biết, 
mát đọc tài liệu, miệng nói huyền thuyên đủ thứ chuyện, tay 
vấn gõ Њой thoát mười ngón, không sai chữ nào. 

Một hôm, khi đang ngồi trong phòng văn thư lập gõ kp 
cach thì ông Ba Quốc đến üm tài liệu, thấy tôi ở dó, ông hỏi: 


% 
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моу 


- Câu đang làm gì vậy? 

~ Thưa chú, cháu đang tập đánh máy. 

~ Cậu đánh cái gì? 

- Thưa chú cháu tập đánh máy các bài báo. 

-Ù tập đi, sau này làm việc tự đánh máy là tốt đầy. 

"Thầy trên bàn có mấy quyển sách, ông lại hỏi: 

- Sách gì thế? 

- Thưa chú, đây là máy quyển sách tiếng Campuchia. 

“Ông nhứu mày. Tôi trả lời tiếp: 

~ Cháu đang học tiếng Campuchia. 

- Cậu học ở đâu vậy? 

- Dạ cháu tự học, cái này dë nên tự học được. 

Lúc ông rời khỏi phòng, mọi người thở phào nhẹ 
nhôm. Hỏi ra mới biết, trước đây có một ông cán bộ cấp cao. 
vào phòng văn thư tìm tài liệu mật không được phép của 
ông Ba và đơn vị nên đã bị phê bình råt nặng và từ đó ông. 
Ba yêu cầu tắt cả mọi người không phận sự không được vào 
phòng tài liệu.. 

= Người khác vào đây mà ông ấy biết thì chết, chú mày 
hên nên được ông tha đầy. Lại còn được động viên. - Anh 


Sửu, một cán bộ kỳ cựu người Thanh Hóa nửa đùa nửa 
động viên. 


Còn Quyên thì như trút gánh nặng: 
-Em sợ quá anh а, may mà chú ấy tha. 


Dó là lần thứ hai tôi gặp và nói chuyện trực tiếp với 
ông Ba Quốc kể từ khi đền Phòng N nhận nhiệm vụ. 
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Ngay hôm sau, ông gọi tôi đến phòng làm việc của ông: 

- Thời gian vừa rồi cậu ở đây thé nào? 

+ Thưa chú, cháu chưa được giao việc. Tranh thủ khi 
các chú chưa giao việc, cháu đọc tài liệu vẻ Campuchia, 
cứ có bao nhiêu sách báo tiếng Việt về Campuchia là cháu. 
đọc. Còn thời gian cháu tập đánh máy và tự học tiếng 
Campuchia 

- Thể cậu học đến đâu ròi? 

- Thưa chú, tiếng Campuchia thì dë học, nhưng cháu 
thấy người miền Nam học dé hơn. Giọng Nam nói tiếng 
Campuchia khó nhận ra là người Việt, chứ giọng Bắc là lồi 
góc người Việt ngay. Vừa rồi cháu đi ra ngoài nói chuyện. 
với người Campuchia, họ bảo luôn cháu là người Bắc. 

- Thế cậu di những đâu? 

- Dạ, chủ yêu là cháu đi chợ, di chùa, di các bảo tàng, 
đường phổ ở Phnom Penh... 

+ Thế cậu đã thuộc đường Phnom Penh chưa, có lạc 
không? 

+ Dạ không, máy tháng nay cháu di xe đạp nên thuộc 
gần hốt đường. Nu có tiên mà di xe kéo thì chắc chỉ một 
tháng là thuộc hết, với lại di xe kéo họ sẽ chỉ cho mình chó 
nào để đi chơi, chỗ nào ал uống ngon... và học được tiếng, 
Campuchia luôn, 

Câu chuyện giữa tôi và ông Ba lần đó chỉ xoay quanh. 
chuyện đi chơi, ăn ung, tôi không nghĩ ông lại quan tắm. 
như vậy. 

Rồi ông bảo tôi: 

- Cậu về viết báo cáo đi. 


sẽ 
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~ Thưa chú, cháu viết báo cáo về cái gì a? 

~ Cậu cứ viết về đường sá ở Phnom Penh. 

- Thưa chú, cháu chưa hiểu? 

~ Như cậu уйа nói đầy, đường Phnom Penh nó cầu trúc 
như thé nào, chợ thường ở đâu, có điểm đặc biệt gì, chùa 
chiên Campuchia như thé nào?... 

- Dạ vâng, thế thì cháu viết được. Nếu chú cho phép 
thì cháu xin đánh máy luôn. 

- Ü, câu gọi cô Quyên xuống, lắp một cái máy chữ để. 
tập luôn. 

Đối với tôi khi 46, có thể được xem là công việc đầu 
tiên được ông Ba giao, mặc dù vẫn không hiểu nó là nhiệm 
vũ gì: 

Tôi nghĩ chỉ сёл viết một cách cẩn thận, chính xác, kỹ 
càng, không những vậy tôi còn căn cứ vào bản đồ Phnom 
Penh đi tìm hiểu thành phố thêm một lần nữa. Cả tuần sau 
mới hoàn thành bản báo cáo. Tuy nhiên, tôi xấu hó không, 
đám cho ai đọc vì nghĩ rằng một bản báo cáo chỉ viết về 
đường phố Phnom Penh cùng cung cách giao tiếp, sinh 
hoạt, ăn uống của người dân là rất “vớ vån”, Khi dua cho 
ông Ba không thấy ông nói gì. 

Máy bữa sau ông Ba Quang gọi tôi: 

- Này, cậu viết báo cáo về địa 
TEH hapa V n шры 

Nghe ông Ba Quang nói vậy tôi không hiểu “dia bàn” 
là gì, vì chưa hè được đào tạo và làm công tác tình báo. Và 
tôi cũng chưa biết một cái bản “báo cáo” d; lu đuôi nó phải 


ra làm sao. 
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Tôi liền nói: 

< Chú ấy báo cháu viết về đường phố thì cháu viết về 
đường phố. 

~ Nhưng cậu phải viết lạ, tôi sẽ hướng dán cho cậu. 

Khi đó tôi chỉ nghĩ các chú chỉ “bày việc” cho tôi lầm 
thôi, chứ không hề nghĩ việc tìm hiểu nắm bất địa bàn hoạt 
động là một công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi cần. 
bó hoạt động tình báo. Đó chính là cẩm nang của tất cả các 
kế hoạch trong tương lai. 

Cho đến một hôm, khi tôi đang làm việc tại đơn vị, Tư 
Ẩn - Đội trưởng Đội Z nói với tôi: 

- Thằng cha nào viết về đường phố Phnom Penh mà 
nó thuộc dü, biết cả về thầy chùa, Acha, biết cả cách ăn mặc, 
cách sinh hoạt của người Campuchia. Máy ông Bắc Kỳ vô 
đâu có biết gì về đường phố Phnom Penh. 

-~ Thằng cha Bắc Kỳ đó là tôi đấy ông, 

“Thì ra, bản báo cáo đầu tiên ду của tôi, ông Ba đã cử 
Đội Z di kiểm tra và xác minh những gì viết trong đó. Mặc 
dù chưa thực sự hiểu hết tâm quan trong nhưng điều đó 
cũng tao động lực không nhỏ cho tôi trong những tháng 
ngày chờ đợi được phân công nhiệm vụ. 


© Những cuộc gặp “nhớ đời” với ông Sáu Nam 
Sau gån một năm ở Campuchia, tôi được ông Sáu Nam. 
gọi vào gặp. Ông hỏi: 
- Cháu đã làm được gì rồi? 
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Tôi cảm thầy rất xấu hó nhưng vẫn thẳng thần trả lời: 

~ Thưa chú, cháu chưa làm được việc gì! 

Ong nhíu mày, chắc lúc đó ông thấy phiền lòng vì tôi 
không làm được gì, hai là ông đã dặn ông Ва rồi mà sao gån 
một năm trời để tôi không làm được việc gì. 

Thời gian hài đó cảm giác trôi di nhanh hơn cuộc sống, 
thời bình, nhưng không thể để ông Sáu Nam nghĩ một năm. 
mà tôi ngồi chơi không được, nên tôi kể 

+ Thưa chú, cháu chỉ đọc văn hóa, lịch sử Campuchia, 
tự học tiếng, đi khắp thành phố để tìm hiểu cuộc sống của. 
người dân và đặc biệt ấn tượng văn hóa Phật giáo của bạn... 
Chú Ba Quốc cũng ủng hộ việc tự học của cháu, thinh 
thoảng có kiểm tra kiến thức về Campuchia. Còn giao việc 
thì chưa. 

- Tót! Muốn làm việc ở Campuchia thì phải hiểu được 
văn hóa, lịch sử, con người của Campuchia. Hiểu bạn mới 
giúp được bạn tốt nhất. Có điều cháu phải ghi chép lại sau 
này làm vốn cho mình, 

Sau này tôi mới hiểu, thời gian Ấy, việc Quân tình 
nguyện, chuyên gia ta ở Campuchia giúp bạn cũng nảy 
sinh vấn dË Đó là cần bộ ta không hiểu về đất nước, con 
người, phong tục tập quán và xã hội bạn nên giúp nhiều 
КМ ёо ngoe, bạn cần cái này mình lại tưởng họ cần cái 
bách đối với cần bộ ta khi nasa учына 

với bạn Campuchia. 


Chang hai: CAMPUCHIA -NHÜNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN, 


Không chỉ сб tôi cảm giác xấu hồ với ông Sáu Nam vì 
“chưa làm được gì”, mà hôm trước đó, ông Ba Quốc cũng, 
bảo tôi: 

= Anh Sáu Nam hỏi thăm cậu đầy! 

О chiến trường Campuchia, ông Sáu Nam hỏi đến ai là 
người dó “tìm đập chân run”, kể cả là cắp tướng, 

бов Ba nói tiép: 

~ Anh ấy hỏi tôi: “Thằng Vịnh nó thể nào?”. 

Lúcấy ông Ba kể cũng có cảm giác “mắc cỡ” không biết 
trả lời thé nào vì my tháng trời chưa giao việc cho tôi và tôi 
cũng chưa làm được gì để nói cả. 

Tôi nghe kể và hiểu là mình mới sang, óng Sáu Nam. 
không tim cách giúp, không chỉ bảo trực tiếp, chỉ lặng lẽ quan 
tôm, sự quan tâm Ấy lại khiến ông Ba Quốc thêm lo lắng, 

Sau lần gặp đó, tôi lại có lần thứ hai ар ông Sáu Nam 
.ở Campuchia, lån gặp dó mới khiến tôi “nhớ ddi”. 

Đó là đầu năm 1985 

Tôi phải làm một báo cáo tổng hợp về đường tiếp tế, 
vån chuyển vũ khí của Khmer Đỏ từ bên ngoài vào Phnom 
Penh nhằm đánh Lon Nol từ trước năm 1975. Sau năm 
1979, Khmer Đỏ lại sử dụng con đường cũ đó để tiếp tế 
vũ khí vào nội địa chống Chính phủ Campuchia và Quân. 
tình nguyện Việt Nam, Người ta thường gọi đó là “đường, 
voi đi trên Biển Hồ”. Đường đó ngày xa xưa có đặc điểm 
mùa mưa nước ngập mênh mông, người không di được 
nhưng riêng voi lại đi được do nó biết chỗ đó nước nông 
lắp хар. Sau này Khmer Đỏ thường đi đường đó vì nó 
không để lại dầu vết. 


а 
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Ông Ba thấy hài lòng về báo cáo ấy và mang trình ông. 
Sáu Nam. 

Ván đề là trong bản báo cáo, trong lúc đánh máy tôi gõ 
nhằm năm 1984 thành năm 1974. Ông Sáu Nam đọc, gạch. 
bút đúng chó sai đó. Hôm sau ông gọi ông Ba vào. 

Hồi đó ông Sáu Nam gọi ông Ba vào cũng һап hữu, ra 
vào chỗ ông Sáu không dễ dàng gì, một nām ông gọi vào 
vài lần cũng là “ghê gém” lám. 

Ông Sáu Nam nói với ông Ba 

- Báo cáo này tốt đầy, chỉ tiếc là có sai sót lớn. 

~ Thưa anh, tôi trực tiếp nghiên cứu vấn dë đó, đúng là 
có đường voi đi... - Ông Ba phân tràn. 

-Nhung sai về thời gian rồi. Sai như này thì bản tin còn 
giá tr gì nữa! 

Ông Sáu Nam là Tư lệnh Mặt trân, chỉ huy mấy chục 
van quân, mà ông chỉ ra được chỉ tiết sai là một con số trong 
bản báo cáo dài gần mười trang giấy. 

~ Thưa anh tôi xin rút kinh nghiệm. 

- Ai làm báo cáo này? 

~ Cậu Vịnh nó làm. 

~ Nội dung bản báo cáo này tốt, nhưng anh bảo Vịnh 
m sea thận, chỉ một chữ sai thì hỏng cả một báo cáo chiến 


Khi vë, ông Ba bảo tôi: 

- Anh Sáu Nam hôm nạ 
đường cậu а! 

Không đường tức là đắng - đó lạ 
của ông Ba mỗi lần bị ông Sáu Nam phi 


У cho tôi uống cả phê không 


câu nói quen thuộc 
ê bình. 
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Chuyện là hỏi đó thầy со Quyên và cậu Thành đánh. 
máy phục vụ cả đơn vị cũng mệt, nên tôi bảo để tôi tự gó 
báo cáo. Thành ra tôi là người duy nhất trong đơn vị vừa 
làm tin vừa làm báo cáo bằng máy chữ. Tôi có kiểu làm báo 
cáo theo cách tổng hợp từ nhiều bản tin, gồm hàng chục 
trang giấy “co” lại thành một báo cáo ngắn gọn, hoàn chỉnh, 
kèm theo một sơ đồ mô tả, xem để hiểu, dễ nhớ. Ông Ba rt 
thích cách làm như thế, Nhưng có điều, tôi đã gõ sai một 
chữ số trong bản báo cáo у. 

Khi nghe ông Ba về nói lại câu chuyện, tôi rát ân hận, 
nghĩ bụng đúng là “bút sa gà chết”. Sai một chữ thôi nhưng, 
hông công lao của cả một tập thể, vì ông Ba råt kỳ vọng vào 
báo cáo đó. 

My hôm sau ông Sáu Nam cho gọi tôi. Như trên đã 
nói, đó là lần thứ hai tôi được gặp ông ở Campuchia. Do đã 
được giao làm một vài việc ở đơn vị, tôi hào hứng lắm, thao 
thao kể về những gì tôi biết, những việc tôi đang làm. Dang 
“ngon trớn”, ông Sáu Nam cất ngang: 

= Cháu được giao việc là tốt, nhưng nghề tình báo, chỉ 
có sai mà không có sửa. Sai một ly đi một dám, nên bản 
báo cáo vừa rồi sai một chữ số thói, thì trở thành vô nghĩa. 
Thám chí còn gây hại cho người chỉ huy và phí công lao của 
cả tập thể 

'Tôi chưng hùng, nghĩ bụng: “Làm gần mười trang, sai. 
có một chữ mà ông Ấy nói như sắp chết đến по. 

Nhung câu nói “nặng” nhất của ông đành cho tôi hôm, 
đồ là: 

~ Làm tình báo không được cầu thả như thé! Nếu cú 
nhằm thể này thì không làm được nghề tình báo đâu! 


в 
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Điều kinh ngạc với tôi là ngay sau đó ông Sáu đã “gợi y” 
cho ông Ba giao luôn cho tôi phụ trách toàn bộ kế hoạch 
nghiên cứu vë “con đường voi đi" ấy. Tôi lúc đó mới là 
thượng úy. Một vụ “to đùng” trong một cơ quan tình báo, 
lai giao cho một trợ lý “non choet” phụ trách, thực sự là “hy 
hữu”. Nhưng lệnh ông Ba thì không ai dám nói gì. Bản thân 
tôi cũng đón nhận lệnh đó với một tầm thế rất lo lắng, 

Nhưng, chỉ với một nhiệm vụ giao như thế mà trong, 
vòng gån 2 năm tiếp theo, mỗi ngày tôi làm việc 14 - 18 
tiếng, không nghỉ ngày nào. Làm. Lo. Nhưng không thể 
không làm xong, cũng không được sai lắm thêm nữa. 

Tù ti ngây rồi lại đêm, tôi cám đầu cắm cổ làm việc, 
ban ngày ái ra ngoài, ban đêm thì nghiên cứu. Có những 
đợt tôi thức mẫy đêm liền không ngủ. Anh em đơn vị nói 
tôi đứng đầu về ky lục thức trắng đêm, cứ một mình với 
hai, ba người phiên dịch thay nhau hỗ trợ nghiên cứu tài 
liệu. To khỏe như Thạnh mà có những đợt làm đến ngày 
thứ ba đang ngồi cậu ta thiếp đi luôn, vì thiếu ngủ không 
chịu được. 

Từ bài học của “cú vắp” dó, những văn bản sau do tôi 
viết, sai nửa chữ cũng khó thấy, Lời rän day của ông Sáu. 
Nam theo tôi mãi: “Néu sai một chữ có khi vô hiệu hóa toàn 
bộ bản tin”. 

__ Dó là lẫn gặp ông Sáu Nam đáng nhớ trong đời khi 
ои та Mat trán Campuchia, Nhung 
š "em khắc, kỹ tính đến kinh khủng của 
ng Sáu Nam. Càng quen thân, ông càng nghiêm, ông càng 


khát khe, xét nét chứ không có bắt kỳ một sự ưu ái, chiều. 
chuộng nào. Sau làn đó, tôi nhiễu làn được gặp ông Sáu. 
Nam ở Campuchia, cho đến năm 1986, khi ông về nước làm. 
Tông Tham mưu trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 


эф 

rong thời gian ở Đội X, khi mới làm trợ lý cho ông 
Ba, tôi ấn tượng mạnh với Tư Ấn (Nguyễn Ngọc Ẩn), Đội 
trưởng Đội Z - Đội tình báo hành động của ông Ba. Đội Z 
sau này được phong Anh hùng, cá nhân Tư Ап cũng là Anh 
hùng và là một trong những người Anh hùng råt đặc biệt 

Khi ở Đội X, tôi quen biết hầu hết cán bộ của Phòng N 
và của Đoàn, gồm các phòng, ban nghiệp vụ và các cơ quan 
tham mưu, bảo dám. Tuy nhiên, tôi lạ thầy có một nhóm 
người không bao giờ mặc quân phục, đáng vẻ rất đường 
phổ, thinh thoáng đến gặp ông Ba và nhóm này chỉ gặp ông 
Ва thôi. Tôi råt ngạc nhiên vì thời điểm ấy xe máy không có, 
xe đạp thì hai người chung một chiếc, mà nhóm ấy toàn di 
xe máy xịn, riêng Tư Án lái xe Mercedes dán sự, trong khi 
điều сат ky của bộ đội ta lúc đó ở Campuchia là không 
được dùng tài sản của người dân Campuchia. Ban đầu tôi 
không hiểu đây là những người như thé nào, Sau một thời 
gian tôi mới dàn hiểu, day là đơn vị đặc biệt bí mật, là đội 
tình báo hành động do ông Ba trực tiếp chỉ huy. 

са mỗi lần Tư Án xuắt hiện ở đơn vị là bắt đầu một 
chiến 
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Vì rát án tượng với Đội Z, nên dẫn dẫn tôi hiểu được 
ý đồ của ông Ba khi thành lập Đội hành động đặc biệt này. 

Trong những năm đâu thập niền 80 của thé kỳ trước, 
sau khi quân và dân ta anh dũng chiến đầu đánh bại cuộc 
chiến tranh xâm lược hai đầu biên giới phía Bắc và Tây Nam 
của Tổ quốc, giúp nhân đân Campuchia thoát khỏi chế độ 
dit chủng Pol Pot - leng Sary (ngày 7 tháng Một năm 1979). 
Tình hình Campuchia tiếp tục có những diễn biến mới, 
phúc tạp, khó khăn hơn, nhất là thủ đoạn của các nước lớn 
đối với Campuchia và cách mang ba nước Đông Dương. 
Tai Campuchia, tập đoàn phản động Ро! Pot - leng Sary tuy 
bị đập tan nhưng được sự ủng hộ, viện trợ nhiều mặt của 
nước ngoài nên chúng vẫn tổ chức lại tàn quần, thành lập 
“Chính phủ ba phái” tiến hành chiến tranh du kích, đưa 
cuộc chiến vào nội địa, gây bắt ón và nhiều tón thất cho 
chính quyển non trẻ của Campuchia và Quân tinh nguyện 
'Yiệt Nam. Đặc biệt, chúng thông qua các lưới tình báo, mật 
vu cài lại trên địa bàn Campuchia và các tỉnh phía Nam Việt 
Nam, nhất là các tỉnh biên giới giáp ranh Campuchia để 
tập trung chống phá quyết liệt cách mạng Campuchia cũng. 
như thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chồng 


ig phá Việt Nam 
trước mắt và lâu dài. 


Trước tình hình đồ, nhằm phục vu kịp thời cho nhiệm. 
vụ bám, nấm địch, đánh địch trên địa bàn Campuchia, 
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Campuchia. Đồng thời, Đoàn phải kịp thời phục vụ Cục 2 
và Bộ Tư lệnh 719 Quân tình nguyện Việt Nam đánh giá 
đúng hình thái chiến lược của cuộc chiến tranh, để từ đó 
tổ chức luc lượng giúp bạn giành thé chủ động về chiến. 
lược trên chiến trường, truy quét có hiệu quả tàn quân Pol 
Pot, “Chính phủ ba phái”, củng cố chính quyền cách mang 
Campuchia ngày càng vững mạnh, đủ súc xây dựng và bảo 
Уф đất nước, Mặt khác, Đoàn tham mưu cho cấp trên đập, 
tan các mạng lưới tình báo, phản động do các thé lực thù 
địch cài cắm trên địa bàn các tinh phía Nam Việt Nam, làm. 
thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, 
phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Ngay từ đầu năm 1981, trên đất Campuchia, Đảng ủy - 
Chỉ huy Đoàn 817 đã tổ chức một lực lượng chuyên trách. 
với tên gọi là Đội Z. Nhiệm vụ chính của Đội là phối hợp. 
với bạn để phát hiện, đánh bắt, khai thác, xóa số các tổ chức, 
mạng lưới tình báo do Khmer Đỏ cài cắm lại trên địa bàn 
Campuchia, qua đó đánh bại âm mưu, thủ đoạn của các thể 
lực thù địch 461 với Cách mạng Campuchia và Việt Nam. 

Phải đến ngày 23 tháng Năm năm 1983, Đội Z mới 
chính thức thành lập trên chiến trường Campuchia với 
quân số 41 người, nhưng thực ra đội tinh báo hành đồng 
“chưa có tên” do ông Ba trực tiếp chỉ huy đã đi vào hoạt 
động từ 2 năm trước đó với biên chế ban đầu là 5 người do 
Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Ấn (Tư Ẩn) làm Đội trưởng, 

Sau này tiếp xác nhiều, tôi càng hiểu гб hơn về Đội Z. 
ти Án và hầu hết anh em trong đội là con em xuất thân từ. 
gia đình mà ông bà, cha me đều tham gia hoạt động cách 
mạng, Khi bị địch truy đuổi những năm 1950 - 1960, họ dạt 


СА 
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lên Phnom Penh, sinh ra lớp người Việt con em cần bộ Cách 
mang nhưng vô cùng nghèo khổ, không được học hành 
đầy đủ. Bản thân Đội trưởng Tư. Ẩn hồi nhỏ phải đi bói 
rác ở Phnom Penh để kiếm sống. Sau này ông Ba tín dùng, 
những người Ấy. Họ cực kỳ trung thành, gan də, đũng cảm, 
mưu trí, đặc biệt thuộc địa bàn và nói tiếng Campuchia như. 
“cháo chảy” vì xuất thân vốn là đân đường, phó. Ông Ba 
dùng những người này vào nhiệm vụ hành động tình báo - 
nhiệm vụ mà ông cho là thích hợp với họ nhất. 

Có thể nói mỗi thành viên Đội Z là một chiến sỹ gan. 
da, thông minh, liều linh và råt giỏi hành động độc lập. Với 
họ, trời không sợ, đất không sợ, rát đối ngang tàng, chỉ “sợ 
mỗi ông Ba”. Ông Ba thấy nhóm này rất quý và tin tôi nên. 
môt hôm ông bảo: 

- Câu à, thằng Ẩn nó nói với tôi là cho cậu về Đội Z. 

"Tôi ngạc nhiên: 

- Cháu về đầy làm gì a? Cháu làm được gì đâu mà vè?! 

- Tin cậu nó mới nói thé, nó bảo tôi “mấy ông Bắc Kỳ 
chơi được chỉ thấy mỗi ông này” - Ông Ba nói lại như thế, 
dù thực ra ông Ba cũng là người Bắc. 

Rồi ông Ba nói: 

~ Thôi, cậu vë sinh hoạt chi bộ với chúng nó. 

“Từ “chúng nó” đối với ông là cách gọi thân thiết lắm, 
tin cậy lầm và cũng gån gũi lắm, nên ông mới dùng cách gợi 
dân аду. Đền tôi còn “bi” ông gọi là 


“cậu”, trong khi Tư Ẩn. 
“duge” ông gọi bằng "thằng", ање 
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“Tôi về sinh hoạt với Chí bộ Đội Z, rất nhiều chuyên thú 
vị, ví dụ về trình độ văn hóa của đội này. Ngoài Ấn - Đội 
trưởng, có đồng chí Đội phó - Chính trị viên, Bí thư Chỉ bộ 
tên Pha, là con liệt sỹ, còn lại có các đội viên: 56, Gua, Si 
“đen”... toàn người miền Tây. Một buổi họp chỉ bộ, Si “đen” 
đúng lên phê bình Chính trị vi 

+ Đồng chí Pha trù úm tôi. Đồng chí cậy có văn hóa 
lớp 2, thầy tôi không biết chữ nên coi thường tôi... 

Кё như vậy để thấy trinh độ văn hóa của anh em trong. 
đội thấp, nhưng trừ chuyền văn hóa thì họ vô cùng giỏi 
trong các hoạt động ở địa bàn Camptichia. 

Đội Z có thể nói là sản phẩm đặc biệt mà ông Ba xây. 
dựng được và người chỉ huy trực tiếp duy nhất của đội cũng, 
là ông Ba, không còn ai khác. Sau này có một người thay 
mt ông Ba nói thủ đội Ấy vẫn nghe - đó là tôi, chỉ vĩ ông Ва 
dän: “Các cậu phải nghe cậu này!” - chứ không phải là vì con. 
người tôi với họ. Điều này sau cũng được Tư Án nói với tôi 
khi đã “gác súng” vë sống nơi miệt vườn Bình Phước. 

Tư Ẩn bảo: 

~ Tôi rũ hết rồi mới dám nói với anh, trắng trồi của ông 
Ba với tôi là “hãy nghe lồi cậu Vịnh trong bất kỹ chuyện gi” 
Tôi nghe lồi ông ấy. 

Trong báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội Z, có 
ghi rö: “Từ năm 1981 - 1989, trong thời gian thuc hiện nhiệm 
vu quấc té giúp bạn, toàn đội đã mưu tr, dũng cảm nhận và hoàn 
thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vu. Trong thời gian đó, toàn đội đã 
thực hiện hơn 100 vu tim, đánh bắt đối tượng tình báo, điệp viên 
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của Khmer Đủ; làm tan rü hệ thống mạng lưới tinh báo mà Khmer 
Dó cài cắm tại Campuchia обі mục dich móc nói, chống phá Cách 
mang Việt Nam tại địa bàn các tỉnh phía Nam. Qua 40, đã nắm сыс 
được âm muu, ý 4б của Khmer Đỏ đốt обі Cách mạng Việt Nam tà 
chính quyền Cách mạng Campuchia, kịp thời tham тиси cho Đẳng, 
Nhà nước, Quân đội vù ngành Tình báo để ta có nhiều sách lược, 
chiến lược mới trong xử lý ойп đề Campuchia. Các tin túc thu 
được của địch là cơ sở để Bộ Tư lộnh tiên phương 719 Quân tinh 
nguyên Việt Nam tại Campuchia tổ chức lực lượng tổng tiễn công 
truy quét thành công hang б của chế độ Pol Pot - leng Sary эй tàn 
quân Pol Pot trơng các chiến dịch mùa khô các năm 1983 - 1985, 
các chiến dich mùa khô năm 1987 - 1988; giúp Campuchia củng 
cổ, xây đựng chính quyền ving mạnh, đủ sức bảo vê đắt nước; 
Bảo of cho Quân tình nguyện Việt Nam rút quân vè nước an toàn. 
Đồng thời, tham muu cho Bộ Tự lệnh tiền phương Quân tình 
nguyên Việt Nam tiếp tục tổ chức các lực lượngg khác hoàn thành: 
xuất sắc nhiệm vu quốc té giúp bạn sau này. 

Thành tích од chiễn công của Đội Z đã phục tụ tham nutu 
cho Đẳng, Nhà nước, Quân đội ta chủ động đề ra các chiến lược, 
sách lược quan trọng, phù hợp trong giải quyết các vån dè liên 
чит đến thực hiền nhiệm о диве té tgi Campuchia giai đạm 

~ 1989 ой sau này. Đồng thời, có nhưững đối sách chiến lược, 
góp рїп to lón trong sự nghiệp xây dựng nà bảo tệ vimg chắ: TẾ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
ia aang l mbi pong những bà hoc kinh nghiện ti biếu 

sự muu trí, ййл cằm, linh hoat, sár i 
sam Bổ trong р Mian mg а Мо, ông sp h sh, 
и Vu đặc biệi của lực lượng Tình 


h @ Nam mà сіс thé hệ cán bộ, nha ibr 
3ÿ Tinh báo Quốc phòng sau này сд ран lộ 
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Đội trưởng Tư Ẩn là người đã chỉ huy Đội thực hiện 
các nhiệm vụ với những chiễn công tiêu biểu. Sau này làm 
báo cáo phong Anh hùng cho Tư Ап, tôi càng Ấn tượng với 
tay Đội trưởng “có một không hai” này. 

Đội Z là lắm gương của một tập thế đũng cảm, liều. 
lĩnh, thông minh, gan góc, trọn ünh nghĩa với nhau. Những 
từ ngữ đó là đầy đủ với họ và họ chỉ biết sự nghiệp chung là 
hành động theo lệnh ông Ba. Ngoài ra, bảo đi học không di, 
khi làm về thì nhậu, cuộc sống của họ không bình thường 
nhu các đơn vị Quản đội khác, nhưng chỉ như thế họ тї 
làm được việc. 

Nói về những chiến dịch của Đội Z, tôi nhớ có một 
tên địch ngầm là Mac (cần bộ trung ương Khmer Đỏ) thâm, 
nhập vào Phnom Penh. Sau khi có nhiễu nguồn tin về tên 
này thì được biết hắn là đối tượng đang được các lục lượng, 
của ta và bạn tìm kiếm, truy nã gắt gao nhất. Ông Sáu Nam 
gọi ông Ba Quốc lên bảo: “Phải bát bằng được tên này!” 

Lúc đó, tắt cả lực lượng ta và bạn đều lập trung đi 
tim tên Мас. Hôm có tin hắn về ngoại д Phnom Penh, lực 
ượng của Mặt trận 7708 (quân đồn trú của ta bào vệ Phnom 
Penh) và lực lượng công an, quần cảnh, nh báo bạn đều 
tập trung tim. Lúc bấy giờ, Đội Z cũng lån mò dầu vét theo 
tin tức tinh báo ta thu được. Khi phát hiện ra, Tư Ẩn báo với 
ông Ba: 

- Cháu tìm thầy dấu vết thằng Mac rồi! Đang lẫn theo 
sắt nó. 

"Tôi nhớ ông Ba дёп Tư Án: 
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- Bây giờ đối tượng truy bắt không phải của ta mà còn 
là của quán đội và công an ban, bắt kỳ ai dính đến nó đều 
được quyền bán. Nên các cậu phải đặc biệt thận trong, giữ 
an toàn. 

Thé mà ròng та hàng tuần không làm sao phát hiện và 
đánh bất hắn được. Rồi đến một hôm, bắt ngờ cậu Si chạy 
vè Đội, hốt hoàng quăng vội cái xe Honda: 

- Chú Ba, chú Ba! Anh Tư bắt được Mac rồi! 

- Sao, ở dâu? 

- Anh Tư bắt được nó ở ngoại ô Tual Kốc, cháu chạy về 
trước báo với chú. Nhưng công an đông quá sợ nó quây ngã 
ba, ngã tu không về được. 

- Thế này họ bắn thằng Án mát! - Ông Ba lo lắng. 

Tôi lúc đầy chưa tham gia sâu vào việc chỉ đạo nên 
cũng chỉ biết đứng đằng xa quan sát. 

Độ 30 phút sau, thấy Tư Ấn chạy về trên một chiếc xe 
lôi. Ngày đó, dân Campuchia hay dùng loại xe lôi, dàng 
trước là cái đầu xe Honda, dàng sau có hai bánh, kê tắm ván. 
để trên đó 2 - 3 cái chum to đựng nước hoặc mắm bò hóc. 
di bán sl. Tư Ấn quảng xe máy của cậu ta đâu mắt, chân thì 
đi đất, đầu дийп khăn cà ma, lái chiếc xe lôi lao vào cửa, hò 
hét để gác cổng mở thật nhanh. Ông Ba. chạy ra. Đấy là một 
trong những lần rất hiểm hoi tôi thấy ông Ba bồn chòn chay 
ra, chỉ thiểu điều ôm Му Tư Án. Tư Án lái xe vào sân trong, 
phanh lại rồi хиби xe. Ông Ba dén gần. Tư Ån rút khẩu AK 
báng gấp giấu dưới ván xe đập, vë tan cái chum trên chiếc 
xe lôi, bên trong là một người nằm thu lu. Tự Ẩn bảo: 

- Chú Ba, thằng Mac đây! 
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Trời đắt ơi, đến giờ tôi vẫn không bao giờ quên hình 
ảnh Tư Ấn đầu quán khăn cà ma, ăn mặc xộc xệch, quần 
móng lợn, chân đất, mà đem một “khối vàng” đặt trong 
chum về cho ông Ba. Tên kia bị bịt miệng nằm còng queo, 
tay bị cột chặt 

Hồi ra, khi Ти Ẩn bắt được tên Mac này nhưng đồng. 
thời cũng tự biết là chạy vë không thoát, nên anh và một 
đồng đội nữa trói tên Mac lại, bịt miệng, bịt mắt. Đang, 
không biết cách nào vè, bỗng thấy một xe lôi chở chum 
chạy qua. Tư Án rút súng ra dừng xe lại, còn bao nhiêu tiền. 
riel anh đưa hết cho chủ xe, đuổi đi rồi đặt gọn tên Mac vào. 
chum, cứ thế lái xe qua bao trạm kiểm soát của công an, 
quân đội bạn, về дёп Đội X an toàn. 

Саш chuyện cho thầy Tư Ẩn là người mưu trí và gan. 
da như thé nào. 

Một lån khác, Đội Z bắt một tên Khmer Đỏ giả làm 
sự đi khất thực. Khi Tư Ấn bàn giao cho tôi tiếp nhân, hắn. 
chẳng bận tăm đến tôi, cứ nhìn Ти Ẩn cười khúc khích. 

Tế ra, tên này có võ, nên khi tóm được hắn, Tư Án 
phải bé hấn lên xe không dë dàng chút nào. Hồi đó lái xe ó 
tô là anh Tại. Anh lá rất giới. Trong phim “Bón chiến sỹ xe 
tăng và con chó” chiếu ở Mặt trận hồi đó có đoạn người ta 
để một cái đình trên cây mà người lái xe tăng vừa lái vừa 
đóng được đính vào cây. Anh Tại lái xe UAZ cũng đóng, 
dinh được y như thể. Mỗi lần di làm nhiệm vụ, anh Tại lái 
ô tô, ngồi sau là Tư Ẩn, hai bên là các thành viên của Đội Z 
Mi xe máy. Khi thấy con mỗi thì anh Tại đánh tay lái sang 
phải, xong nhà, xong đánh tiếp ép “môi” vào lè đường, để 
cho anh em Đội Z “mòi” lên хе. 


зз 


А 
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"Tôi hói: 

_ Sao anh phải đánh tay lái, ép xe måy lần như thế? 

~ Nếu đánh lái ngay nó giật mình tế, gầy tai nạn hỏng, 
việc, với lại gây ёп ào ngoài ph. Nên phải nhá một cái cho 
nó giật mình, phanh xe lại, mình nhá tiếp cái nữa rồi ép 
cứng luôn. 

Cũng như thế, lúc bắt tên “su Khmer Dó”, anh Tại vừa 
ép xe vào thì Tư Ẩn lao xuống, sau đó ôm hắn đẩy lên xe. 
Nhưng tên này có võ, hai bàn chân gòng cứng tỳ vào hai 
bên cửa xe UAZ, không sao đẩy vào xe được. Tư Ấn nhanh 
trílây tay cà vào lòng bàn chân hắn, nhột quá hắn thọt luôn 
chân chui tot vào trong xe. 

Tôi hỏi hån ta: 

- Sao anh nhìn ống cười? 

Hán tr lồi: 

= Cứ nhìn ông đó tôi lại nhớ cái lúc bị cù chân, làm tối 
buồn cười quát 

Tư Ẩn đi xe máy siêu giỏi trên mọi địa hình ở 
Campuchia. Thậm chí có thể bỏ hai tay rồi thò tay xuống, 
rút đây ga chạy xe với vận tốc 100 cây số/giờ là bình thường, 
Trời mưa lạnh, cậu ta trèo lên ngồi xóm trên yên thà tay 
xuống rút đây ga cứ thé chạy. 


Một vài câu chuyện mà tôi nhớ như 
như thế, để thấy ông 
Ba dùng người không câu në hình thức, binh 


Ngay cả ông Tư Văn lúc bấy giờ chỉ huy tinh báo ở 


Campuchia, sau này là Tổng 
Sục trưởng cũng từng nói: 
“Giá Đoàn 12 có thêm một cậu Ẩn”, кеншн 
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Ông Sáu Nam trước đó cũng từng hỏi: “Vì sao không, 
phong Anh hùng cho nó?” 

Nhớ hôi để nghị phong danh hiệu Anh hùng cho 
Đội Z, lúc åy tôi là Tổng cục trưởng. 

“Tôi lên gặp ông Sáu Nam, thưa với ông: 

- Thưa chú, Đội Z chú biết rồi, Tổng cục định đề nghị 
phong Anh hùng cho Đội, cháu xin ý kiến chú? 


Không ngờ ông Sáu Nam nghe xong bảo luôn: 

- Cháu thảo bức thư của chú gửi Đăng ủy Quán sự 
Trung ương, để nghị phong Anh hàng cho cá Đội Z và 
riêng Tư Án. 


Tôi soạn xong trinh ông Sáu Nam, xem xong ông bảo: 

- Thôi, không cần! 

Hóa ra thấy tôi soạn chin chu, dài dòng quá, ông Му 
giấy bút tự viết tay một đoạn ngắn: “Gửi.... Có thể nói đây 
là đội quán nhỏ, nhưng tỉnh nhuệ, thiện chiến nhất, đúng. 
cảm nhất, nhiều chiến công nhất ở Mặt trân Campuchia... 
Ký tên: Lê Đức Anh, nguyên Tu lệnh Mặt trận 719". 

Tôi photo một bản cho Ти Ấn làm ký niệm. Tư Ấn trân 
trọng treo ngang ảnh ông già cậu ta ở nhà riêng. 

Năm 2005, Quân đội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết 
thắng toàn quân lån thứ УП. Theo thông lệ mỗi dip Đại hội 
thì những Anh hùng (đã được phong) còn sức khỏe được 
mời đến dự. Tư Án được mời, nhưng cậu ta gọi cho tôi: 

~ Thôi, anh Năm xem có được tiền đi lại, ăn ở thì đưa 
day cho tôi, tôi khỏi đi, các anh đỡ mắt công tiếp đón. 


1 


NGƯỜI THẪY. 


NGƯỜNHÃY _——— 


Vậy là đơn vị cấp kinh phí dự hội nghị cho Tu Ẩn cậu 
ta mời cả đội đến, bảo: 

+ Đây, tiền tao được cấp để ra Hà Nội dự Đại hội Anh 
hùng, Mời cả đội nhậu. 

Сй mỗi lần nghĩ vë Tư Ẩn là đều có chuyện để cười 
bởi cậu ta nghịch ngợm, quậy phá kinh khủng, Nhưng chỉ 
phá đời thường, còn vào công. việc thì cực kỳ nghiêm túc 
và giỏi giang. 

Chuyện về Tư Án kể khó mà hết được, thậm chí mỗi 
chuyện đều có thể đựng thành phim. Ước gì tôi có thời gian 
để viết một cuốn sách vẻ Tư Ấn - một con người tuy không 
được đào tạo qua trường lớp, nhưng dũng cảm, đẹp trai, hát 
hay, gắn với nhiều câu chuyện có một không hai trong cuộc 
đời hoạt động và chiến đấu ở chiến trường Campuchia. 

Sau này về nước, ông Ba ôm, vợ chồng Tư Án hay lui 
tới nấu đồ ап Nam Bộ cho ông, nên ông rất quý vợ chồng. 
anh. Tư Ấn hay đưa rượu tới cho ông: “Chú Ba, cháu có 
тиди ngon mời chút”. Nhưng Tư Ẩn có mác của dân “giang, 
hò” nên rượu của anh ta buồn cười lắm, ngâm đủ các thứ 
kỳ dị, đủ các loại vị kỳ quái, lần nào uông thử tôi cũng nhãn 
mat, бав Ва cười bảo: “Án nó cho đầy!”, 

Ông Ba đã dùng những người như thể, những người 
không ai có thể thay thé, đã được Nhà nước phong Anh hùng 
а же trong chiến dáu, Với Đội Z nái 
Tính trung thành, có thể © ng Ba col hạ вдн 

а nói là cho đến chết. Ông dá “dung 
"nhân như dụng шс” và đã thành công như ông muốn. Ó 
Campuchia, họ lâm được nhiều việc, có nhiều cộng Бо, 
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đến khi về nước, dù nghèo nhưng ai cũng vẫn sống dàng 
hoàng, sống tốt, sống có ích. Nhìn họ sẵn sàng hy sinh, sẵn 
sàng lao vào chỗ chết và hiên ngang đi ra, thực sự người. 
chỉ huy nào cũng không në buông. Tôi luôn nhớ lời ông Ba 
дап: “Cậu phải giữ bằng được những người này!”. 

Sau này khi đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế giúp bạn 
Campuchia, về Việt Nam, ông Ba ёр tục giao cho Đội Z 
các nhiệm vụ vừa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới, 
vừa phù hợp với khả năng của các thành viên trong đội. 
Tuy nhiên phương thức và điều kiện hoạt động ở Việt Nam. 
hoàn toàn khác với chiến trường Campuchia, nên đội chỉ 
còn nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đầu, 
là lục lượng “dự bị chiến ос” cho những tình huồng đặc 
biệt ở Campuchia. 

Khi đó, một trong những nhiệm vụ của ngành Tình 
báo vån là phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động chóng phá, 
gây rồi của các lực lượng phản động từ sớm, từ xe ngay 
tại bàn đạp đứng chân ở các nước láng giềng, đặc biệt là 
Campuchia. Đội Z lsi có những lån lên đường trong im lặng, 
theo mệnh lệnh của trên, và tiếp tục lập nên những chiến 
công to lớn, độc nhất vô nhị. 

Từ sau những năm 90 của thé kỷ trước, để đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ mới trong nội địa và ở các khu vực biên giới 
trọng điểm, lại một lần nữa tài năng và kinh nghiệm của 
ông Ba lại được áp dụng một cách kịp thời và hết sức hiệu 
quả. Đó là sự ra đời của Đội Đặc nhiệm K năm 1994, đến 
năm 1995 trở thành Đoàn đặc nhiệm của Tổng cục IL Khi 
đó, tôi là Cục phó Cục 12, được bổ nhiệm kiêm Đoàn trưởng 


m” 
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(đầu tiên) của Đoàn К. Cùng với đó là những gương mặt 
quen thuộc với phương thức đặc nhiệm - hành động tình 
báo như: Tràn Bình Đẳng, Phan Anh Việt, Bùi Xuân Khang, 
Bùi Xuân Khiển. 

Ngay từ khi mới thành lập, Đoàn K đã lập nhiều chiến 
công, đặc biệt là phối hợp với lực lượng công an để đón. 
bất, xử lý các nhóm phản động xâm nhập từ ngoài nước 
về chống phá tại các địa bàn trọng điểm nhu Tây Nguyên 
và Tây Nam Bộ. Tôi nhớ khi Đoàn K được trao tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân chỉ ba nám 
sau khi thành lập. Vào địp đó, Đội Z cũng được thưởng, 
Huân chương Chiến công. Ông Ва cười rất tươi: “Chiến 
công thì nhỏ, nhưng niềm vui thì nhân đôi vì cả hai anh 
em đều lập công”. 


Những công lao, thành tích mà anh em Đội Z hay 
Đoàn K đạt được, thực ra dèu bắt đầu từ “sáng kiến” của 
ông Ba, từ sự quyết đoán, trình độ năng lực chỉ huy, chỉ đạo 
тїї độc đáo đối với phương thức tình báo hành động của 
ông. Có thể nói đó là “món tủ”, “đặc sàn” của riêng ông mà 
không ai có được. 


CHUYỂN CÔNG TÁC ĐẦU TIÊN 


Tháng Tám năm 1985, lúc bầy giờ tôi đã có hơn một 
năm công tác ở Campuchia và bát đầu vào một số công việc 
được ông Ba giao. Nói chung là làm công tác kế hoạch và 
tham muu, giúp ông Ba làm văn bản," 
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Nhung đúng dịp nghi Quốc khánh thì một chuyện 
xảy ra làm công việc của tôi có sự thay đổi. 

Nam 1985 là kỷ niệm 10 năm giải phóng miễn Nam, 
khi đó ý đồ chóng phá của các thé lực thù địch vấn đang rắt 
manh. Nhân lúc ta đang khó khăn ở Campuchia nên chúng 
âm mưu tạo biến động để gây “tiếng vang” ở mièn Nam 
'Việt Nam. Một loạt kế hoạch chồng phá của địch nổi lên ở 
mièn Тау Nam Bộ, có những kế hoạch lan đến gần Thành 
phó Hồ Chí Minh. Phương thức chống phá của chúng chủ 
yéu là kích động bạo loạn, đặt chất nổ, гаі truyền đơn, kêu 
Boi cướp chính quyền ở các địa phương, Để đối phó với tình 
hình ấy, các thủ trưởng Đoàn, Cục từ nhiều tháng trước đã 
tập trung bàn bạc đưa ra các phương án với mục tiêu là nắm 
chấc tình hình, không để xảy ra bạo loạn. Lúc đó tôi chỉ biết 
vậy, không hiểu cụ thể như thế nào. 

Việc chuẩn bị bảo vệ ngày Quốc khánh được tiến hành 
trước nhiều tháng, càng gần đến ngày lễ tinh hình càng. 
căng thẳng hơn. Những dip đó, các thủ trưởng, Кё cả Tư 
lạnh Mặt trận đều về nước để sẵn sàng phương án đối phó 
với các tình huỗng có thể xảy ra. Ở đơn vị, người chỉ huy 
cao nhất cũng về nước vừa để thực hiện các nhiệm vụ của 
ngành, vừa phục vụ các cuộc họp của các cấp lãnh đạo diễn 
ra liên tục ở Thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. 

Ở lại Đoàn chỉ có ông Ba. 

“Thời điểm bẩy giờ ngoài hoạt động của Khmer Đỏ, của 
“Chính phủ ba phái”, thì những vån đề liên quan đến các lực 
lượng chồng đối Việt Nam từ thời chế độ cũ, các kế hoạch 
nổi dậy được quan tâm đặc biệt. Đơn vị gần như ngưng 
hoạt động thường xuyên để dôn cho việc đó. Tại Đội X 


ноту — 


chi còn vài ba trg lý ë lại trông doanh trai, làm công tác 
vän thu, bảo vệ, chờ sau lế tiếp tục vào nhịp công việc bình 
thường. Phần lớn đơn vị phân đi các hướng, các “điểm” ở 
Campuchia và miền Tây Nam Bộ, bám sát các đầu mối để 
phát hiện và ứng phó với các hoạt động của địch. 

Gần trưa ngày 27 tháng Tám năm 1985, ông Ba từ trên 
Бода xuống Đội X. Ông bồn chồn, nhấp nhóm, sốt ruột đi 
та di vào. Một lúc ông lại lên xe đi họp, rồi lại về, lại đi ra 
di vào, suy nghĩ dám chiêu. Những người ông thường báo 
cáo như ông Sáu Nam, ông Tư Văn, ông Vũ Chính thì đã về 
Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ba vừa phải thường xuyên 
báo cáo tình hình với Mặt trận, vừa phải phối hợp với bên. 
Công an, các đơn vị bạn. Tôi thấy ông căng như dây đàn, 
đáng vë hết sức bân rôn, trong khi mình không có việc 8ì, 
nhưng cũng không đám hỏi. 

Khoảng 2 giờ chiêu ông Ba đi đâu về, rồi chép miệng: 
“C6 việc tưởng nó ở chỗ nào hóa ra rơi ngay vào mình, lại 
đúng lúc không có người làm” 

Tôi không đám hỏi nhưng tò mò không biết việc gì 
và råt mong mun được tham gia trong bối cảnh bận rộn, 
khẩn trương khi đó. Một lát sau, ông tự nói với tôi: “Đang 
có một kế hoạch càn thực hiện gắp”, 

Rồi бар chậm rãi kể, cũng là tự nói với mình: Buổi 
chiều hôm trước, các chiến sỹ gác ở cửa khẩu Battambang 
G tinh Tây Bắc Campuchia) bắt được hai người vượt 
ты ао rết mang hộ chiều Thái Lan, Ый nổi 


Hồi ấy thỉnh thoảng có chuyện như thế, nếu qua biên 


jói mà không 
giới \8 có giáy tờ, bọn buôn lậu thường “đúi” cho 
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kip trực hai chỉ vàng để được đi qua. Một chỉ vàng lúc Ấy. 
to lắm, nhưng lần này tự nhiên hai kẻ vượt biên đưa cho 
người lính ас cả cây vàng để được di qua trạm kiểm soát. 
Thấy thái độ của chúng không bình thường, đặc biệt di qua 
cửa khẩu mà đưa cả cây vàng là rát bắt thường, nên người 
lính gác yêu cầu đứng lại. Thấy vậy, hai tên bỏ chay. Các 
chiến sỹ trạm kiểm soát ở cửa khẩu Battambang nổ súng, 
giü hai tên vượt biên lại. 

Hai tên này di chuyển bằng xe máy, khi qua tram 
chúng bảo chở dò thuê. Mở bao tải thấy một lượng vàng, 
lớn, cùng nhiều tài liệu, lệnh ám sát, truyền đơn, lệnh tổng, 
khởi nghĩa về đặc biệt có một máy thông tin hiện đại kèm 
theo. Trước tình hình đó, các chiến sỹ ở trạm kiểm soát đưa 
hai tên vượt biên về đơn vị, báo cáo về Mặt trận. 

Lúc bấy giờ quyền Tư lệnh Mặt trận là ông Đoàn. 
Khuê - Tham mưu trưởng, thay ông Sáu Nam đang về 
Việt Nam. Ông Đoàn Khuê yêu cầu tình báo khai thác 
xem kế hoạch của chúng là gì để báo cáo рар vè Trung, 
uong, góp phần ngăn chặn bạo loạn ở miễn Tây trong 
thời điểm nhạy cảm. 

Vấn dè là phải khai thác tại chỗ, tức thời ngay tại 
Battambang, kịp thời đánh giá tình hình, sau đó đưa bọn 
chúng về báo cáo với Mặt trận. Quan trọng hơn cả là không, 
để lỡ thời cơ, giữ bí mật tuyệt đối để điều tra, bóc gỡ lực 
lượng phản động trong nói dia. 

Lúc bấy giờ bên Công an cũng biết thông tin và аё 
nghi giao hai kẻ vượt biên cho họ. Ông Đoàn Khuê yêu cầu. 
tình báo phải trả lời có giao lại cho Công an không. Thế là, 


в 
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một kế hoạch phối hợp giữa Quán đội và Công an được 
hình thành, sáng hôm sau sẽ bay đi Battambang. Tắt cả các 
yêu cầu đều сёр bách trong bối cảnh vài ngày nữa là bạo 
loạn bùng nổ, phải làm nhanh mà ở đơn vị thì không có 
người làm. 

Cau chuyện này rõ ràng phù hợp với cán bộ chuyên 
làm công tác phản gián, có bề dày cũng như thông thuộc 
địa bàn Campuchia. Trong khi dó tôi chỉ là sỹ quan mới 
sang chiến trường được hơn một năm, chưa có kinh nghiệm 
phản gián, về công tác khai thác cũng chỉ làm với đối tượng. 
Khmer Đồ và “quan thầy” của chúng, chưa gặp đối tượng 
nhân viên chế độ Sài Gòn trước đây bao giờ. Rõ ràng tôi 
không nằm trong tàm ngắm của ông Ba, đương nhiên ông 
cũng không nghĩ đến tôi 

Nhung trong bối cảnh ấy, tôi nói với ông Ba: 

~ Thưa chú, anh Lưới Đội Y về Thành phổ Hó Chí Minh 
rồi, đội của Tư Ẩn cũng không làm được, trước sau không 
còn ai, hay chú cho cháu di? 

- Cậu đi để làm gì? 

~ Cháu đi để khai thác và báo cáo với chú nên làm thế 


nào, mà thời gian ngày hôm sau phải xong, ít nhất cháu đi 
để biết 


- Cậu làm thế nào được, 
như này, 
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cho ai? Sau đó báo về để tôi báo cáo anh Đoàn Khu, lúc áy 
sẽ xem cái nào thuộc chức năng của Công an thì giao Công, 
an, không thì mình phải tự làm, làm gì tính sau. 
Lúc đó ông chỉ nghi nó là hai tên liên lạc, giao thông. 
Và бп nói lại với tôi về quy trình của công tác phản gián 
khi phải thực hiện việc này. 
Nghe vậy, tôi chém một câu cho ông; 
- Thế thì cháu biết ai di à đúng nhất rồi 
-Ait 


- Chú phải đi! Vì nói như chú thả không ai làm được cả, 
mỗi chú làm nghề này chứ đơn vị mình có ai biết đầu. Còn. 
nu chú cho cháu đi thì cháu sẽ làm đúng những điều mà 
chú vừa dặn. 

- Cậu làm được không? - Ông hài, nhưng cũng như trả 
lời là tôi khó mà làm gì được trong công việc mới mẻ và khó 
khăn Ấy. 

- Thưa chú, làm được hay không cháu không biết 
nhung chắc chấn cháu së làm hết sức và theo đúng lời dán 
của chú. 

Мас ấy không có điều kiện trao đổi với cáp trên, phải 
tu quyết định, nên ông Ba bảo: 

~ Mai mình phải di cùng một cần bộ rắt có kinh nghiệm 
bên an ninh là anh Năm K. (Cục An ninh phía Nam), là đại 
diện Bộ Công an dự cuộc khai thác của Quân đội. 

Ông Năm K. lúc båy giờ là đại tá Công an, tôi mới là 
dai úy. Nếu ngài khai thác với một đại tá Công an là cán bộ 
từ thời chống Pháp, chống Mỹ thì ghê góm lắm, phải nói là 


в 


NGƯỜI THẢY. 
“thành tinh” rồi. Nghĩ bụng; “Mình mà khai thác thì một 
ho cười cho, hoặc có gì họ ngồi đầy rồi hót má. 

Tôi bèn nói với ông Ba: 

- Thế thì cháu mời ông Ấy ra ngoài, có gì đâu. Trại giam 
của mình, đơn vị của mình mà. 

“Có lẽ nói thế nên ông Ba thấy cũng đáng cân nhắc, mà 
cũng không còn ai để mà hỏi ý kiến. Ông bảo: 

- Tôi phải suy nghi 

Sau đó ông đi đâu không biết, nhưng khi về ông nói: 

-Sáng mai anh Đoàn Khuê dự kiến di Siem Reap bằng 
trực thăng nhưng nhường trực thăng cho mình, còn. anhấy 
di đường bộ. Các anh trên quan tâm như thế nào cậu biết 
rồi đấy 

Đến chiều muộn, ông Ba lại hỏi tôi: 


- Cậu có đi được không, cậu muốn đi với ai? 
- Chú cho cháu đi với Thạnh, ngoài ra càn một vài lính. 
đặc nhiệm. 
= Câu Thạnh đi làm gì? 
~ Cậu Ấy di giúp việc cháu. 
Lúc đó cũng chẳng còn ai. Nhưng ông vån chưa ra 


quyết định cuối cùng. Khoảng 7 - 8 giờ tối, Д 
lai Đội X, bào tôi: LOS CẬP, 


~ Cậu chuẩn bị di! 


М. x ДУС tháng MES bay tir Phnom Penh dên 
'8 đường xa, nên phải bò sáu ghế trên máy bay 


để có chỗ đặt thùng xăng 
t \g phụ, vậy là chỉ còn sá h 
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Tôi báo cáo ông Ba: 

- Xin phép chú cho cháu di ba người, với ông Năm K. 
nữa là bôn, đường vẻ thì có hai tên kia nữa là sáu người. 

Đồ tôi mang theo có khẩu AK, súng ngắn, cuốn sổ. 

Tần đầu tiên đi với Công an tôi nhớ mäi. 

Lúc 5 giờ sáng, xe đơn vị đón chúng tôi rồi đi sang trại 
của Công an đón ông Năm K. Bên Công an họ đẻ nghị đón. 
rt sớm. Té ra, ông Năm К. rủ đến quán hủ tiếu ở gần sản 
bay Pochentong, làm một tô đặc biệt. Xong, mỗi người còn. 
được ông йу cho gói thuốc lá Samit, riêng tôi ông ấy cho 
thêm gối nữa. Hồi đó bộ đội nghèo, làm gì có chuyện ăn. 
phở sáng, với cả cà phê, thuốc Samit. Tôi nghĩ bụng: “rồi! 
Di làm với Công an sướng quá, còn hẹn chiều về làm bữa 
nhậu. Đi đánh giặc như thé này sướng gì даш". 

"Trong thời kỳ chống Mý, ông Năm K. chính là người báo 
cho Quốc vương Sihanouk về gói quà gửi cho Quốc vương sẽ 
bị cài min, sau khi nhận quà thì quả min sẽ nổ. Quốc vương, 
Sihanouk biết tin nên cho người nhận ở Hoàng cung rồi đưa 
dén chỗ an toàn. Đúng giờ hen quả min nổ, nhưng không 
có thương vong, Vụ đó nằm trong cuộc đảo chính của Đáp. 
Сада (Siem Reap) mà ông Ba cũng tham gia với tr cách đại 
diện Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn. 

Ăn xong chúng tôi ra sàn bay, khoảng 9 - 10 giờ sáng 
bay đến nơi. Bắt tay vào khai thác “khách” luôn. 

Lúc vào khai thác, ông Năm K. bảo tôi: 

~ Tụi em cứ ngồi đó, anh làm cho! 

Lúc đó ông Năm K. gần 60 tuổi, tôi mới hai mươi mấy, 
nên ông cứ bảo tôi ngồi ngoài để ang ấy làm. 
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+ Cái này anh quen quá ròi, không có gì đâu. Hỏi cung 
tại nó một lát là ra thôi mà. Tụi em cứ ngồi chơi đi. 

Nhung tôi cương quyết: 

~ Thôi anh ra ngoài đi, để em hỏi nhân thân của nó đã, 
xem có gì dính đến Quân đội không rồi mời anh vào, 

'Theo thông tin ban đâu, kế hoạch bạo loạn lớn ở miễn 
Tây đã được chuẩn bị và chỉ chờ số vàng, tài liệu cũng như 
thiết bị này gửi vè là có tính chất quyết định để giờ G hành 
động, Hai tên khai là chiều hôm đó sẽ có toán thứ hai vë, 
không qua trạm kiếm soát mà đi tắt theo đường rừng, Tuy 
nhiên, bọn chúng vấn nhất quyết không nhận là thủ phạm. 
mà chỉ là người chở thuê. 

"Trước đó, lúc mở đồng bao tải ra thấy một giỏ vàng, cả 
kế hoạch tổng khởi nghĩa, tờ truyền đơn, lệnh ám sát... và 
một máy thông tin zát hiện đại. Tôi học Sĩ quan Thông tin, 
mà cũng không biết về chiếc máy đó. Chỉ biết là lúc bếy giờ 
máy morse thì thông tin tầm xa, còn máy thoại thì chỉ thu 
phát được В - 9 kilômét, trong khi máy thông tin của hai 
tên này là đồ chuyên nghiệp, chuyên thu phát thoại tầm 
xa. Hồi đó, bộ đội ta hay bạn không hè có loại máy hiện đại 


này, riêng việc sử dụng cũng phải råt chuyên nghiệp. 
Tôi hỏi: 


~ Máy thông tin anh lầy ở đâu? 
“Thấy tên kia quanh co, tôi nói luôn; 
бе nói gì thì nói, nhưng tôi cho anh biết là không bao. 
giờ Ет được: ngoài chợ, chỉ có cơ quan tình báo, chuyên. 
nghiệp mới có loại máy này (lại tir тїбї bài học “годе của 
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ông Ba). Riêng chỉ việc này thì không cần đưa anh vë Phnom 
Penh hay Sài Gòn mà bắn anh tại đây được rồi. 

Nói qua nói lại một lúc, tên đó nhận là người của tổ 
chúc người Việt phân động ở Bangkok có sự hỗ trợ của Tinh 
báo Lục quân Thái Lan, đang gắp rút cho kÉ hoạch bạo loạn 
ë miền Tây Nam Bộ, sẽ diễn ra đồng dịp Quốc khánh, túc là 
chỉ còn vài ngày nữa. 

Hán còn bảo tôi 

~ Ông không tin thì mở máy bộ đàm để tôi liên lạc. 

Nhưng tôi biếtlà nêu mở máy sẽ lộ ngay vì chỉ huy của 
tại đó sẽ định vị và biết chúng đang ở đâu. 

Tên đó khai chiều hôm ấy sẽ có hai tên nữa về bằng. 
con đường vượt biên giới gần khu vực cửa khẩu, không, 
qua trạm gác. Tyi này vì chở vàng và máy (hông tin, tài liệu 
công kênh nên mới thuê xe máy di đường này, còn tại kia 
sẽ di bộ qua đường tắt. 

Lúc này tôi báo cáo anh Phong - Tư lệnh Mặt trận 7701 
ở Battambang (sau này anh Phong được phong Anh hùng), 
dà nghị quân báo của Mặt trận lập tức tổ chức đón bắt bọn 
sang sau và khoảng 3 giờ chiều bất được chúng đúng như 
lời khai của hai tên kia. Hồi đó không có điện đàm mà chỉ 
có điện mã, đang nước sôi lửa bóng thì tôi nhận được điện 
của ông Ba: 

- Cậu lên máy bay đưa “khách” về ngay! 

Máy bay có bón người của minh rồi, cộng với hai tên 
bát lúc đầu, thêm hai tên bắt lần sau nữa là tám, chưa kể 
phi công. Tính riêng túi vàng và truyền đơn cũng nặng gần 
bång một người, vậy tổng trọng lượng chín người. Rõ rằng, 
ai cũng hiểu máy bay bị quá tải. 


NGƯỜI THẦY. 


Cui cùng tôi bảo cậu đặc nhiệm ở lại di đường bộ vè, 
còn lại lên máy bay hết. 

Trên máy bay bốn tên kia bị còng vào thùng xăng, tôi 
bảo chúng: 

~ Nếu máy bay có bị làm sao thì các ông làm lá chắn, tyi 
tôi chạy ra ngoài. 

Buồn cười là tên єў quan tình báo thời chế độ cũ, chắc 
ngày xưa đi trực thăng nhiều rồi, hắn nói, giọng đầy lo lắng: 

~ Đi máy bay các ông sợ chết khiếp được! 

Quả đúng như vậy. 

Vita bay lên được khoảng 100 mét chợt nghe tiếng nổ 
cái “bép”, rồi máy bay cứ sà sà, rồi đập cái “rằm” xuống 
đất. Do quá tải nên cầu chì tổng bị đứt. Buồn cười hơn nữa. 
à cậu Thạnh lúc máy bay rơi lại tưởng bị bắn. Khi vừa chạm 
đất, tôi bảo Thạnh đẩy cửa xách khẩu AK chạy ra ngoài xem 
có chuyện gì. Cả dám người ngồi im trong máy bay chữ báo 
cáo. 

Một lúc sau tôi 16 đầu ra ngó không thầy gì, vài phút 
sau vẫn không thấy tăm hơi. Thạnh bién mất. Đang sốt ruột 
thì thấy một cánh tay thò khỏi bụi cỏ gần đường băng vẫy 
Ấy. Lúc bấy giờ chả kiêng nể gì tôi quát: 

~ Thằng kia, bảo xuống quan sát mày vẫy gi? 

Thanh la khế; 

-Coi chừng nó phục kích: 

- Nồi mày xuống xem nó có 


Phục kích hay không thì 
mày lại bảo coi chừng nó phục kích! аы 
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Те ra, Thạnh nhảy xuống chui luôn vào đồng cò, không 
quan sát xung quanh có bị phục kích hay không mà cứ nằm. 
luôn dưới đầy, lát sau mới rón rén vẫy. 

Sau đó, máy anh phi công cũng gan, tôi hỏi họ: 

~ Giờ làm sao? 

Họ bình thản trả lời: 

~ Nói với chú, cái này bọn anh bị nhiều rồi. 

Rồi họ xử lý dây cầu chì của Liên Xô bị cháy bằng cách 
Шу đây điện to như ngón tay, cột hai đầu cầu chủ vào, bảo: 

~ Nó máy đi, bay tốt. Không sao đâu! 

“Thế mà bay tốt thật. 

Lúc máy bay lấy được độ cao, cå đám nhìn nhau thờ, 
phào. 

Khi vè đến sàn bay Pochentong, một cảnh tượng chưa 
bao giờ tôi nhìn thấy hiện ra. 

Trước đó nếu có di làm việc gì “nóng” bằng xe à tó thì 
cũng vài chiếc UAZ là nhiễu, mà giờ nhìn xuống thấy cả 
chục ô tó quây kin theo vòng tròn như trong phim, toàn xe 
biën xanh, có mỗi xe UAZ của anh Tại và xe Datsun của Phú. 
đưa ông Ba tới đỗ ó một góc. 

Ông Ba đứng dó im lặng. 

Tôi nhìn qua cửa så, thấy Công an đứng dày đặc, liền. 
bảo Thạnh: 

~ Cậu ở trên này, đừng cho ei lên máy bay! 

Óng Năm K. bảo tôi: 

~ Người của anh đấy! 

~ Người của anh cũng không được lên trên này. 


NGƯỜI ÀY 


Rồi tôi bước xuống và gặp một anh Công an, lúc đầy 
không đeo quân hàm. Người này nói: 

- Tôi được lệnh trực tiếp của anh Sáu Hoàng (tức ông 
Cao Đăng Chiếm, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách phía 
Nam - TG) đưa “khách” về Việt Nam ngay bây giờ. 

- Anh cứ chờ đó. Tôi xin chỉ thị của cắp trên rồi tính. 

Tôi chạy đến chỗ ông Ba Quốc. Ông thực tâm chưa 
muốn bàn giao “khách”, nhưng ông biết vì thấy “mbi” rồi. 

Tõi nói với ông: 

- Báo cáo chú, trên máy bay có bốn tên, hai tên hôm. 
qua và hai tên mới bất, cháu đưa luôn về đầy. 

Lúc đó trừ vàng không sờ vào, còn tài liệu mỗi thứ tôi 
đã rút một bản, cuốn ső hỏi cung và mó tài liệu chưa kịp 
nghiên cứu tôi cũng gi. 

Ông Ba bảo: 

~ Thôi giao đi cậu! 

~ Nhưng chú ơi, giao thì như thế nào, giờ phải có lệnh. 
của ai mới giao được chứ. Chưa có lệnh thì mình giao seo 
được! 
башы з Ой đi vắng, anh Đoàn Khuê thì 

< của cấp cao. Phải giao thôi. 

Cuối cùng cũng phải bàn giao, 

Ngay sau đó, cả đoàn xe hùng hậu đưa cả bốn tên 


ење tài vàng, hồ SƠ, tang vật chạy thẳng về Cần Thơ, 
ng Sáu Hoàng cùng Ban chỉ huy tiền phương của Công 
an đang ở Cần Thơ. j е 
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Tôi không nám được diễn bién vụ phá âm mưu bạo 
loạn ấy đã diễn ra như thế nào. Sau mới biết Công an ta 
khai thác, mở chiến dich truy bắt và tóm được toàn bộ ban. 
lành đạo của cuộc bạo loạn tại một số tỉnh miễn Tây Nam 
Bộ. Sau vụ đó, nhiều người được khen thưởng. Báo chí coi 
đây là một chiến công đặc biệt của ngành Công an. Lúc 
bẩy giờ, thành tích sau các vụ án nổi bật như Lê Quốc Тау, 
Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh... thì đến vụ bắt nhóm. 
bạo loạn “Tổng trán miễn Tây” này. 

Tôi tùng nghi, các vụ án mà an ninh phá án với biết 
bao chiến công của ngành Công an thì xứng đáng rồi, 
nhưng có một điều ít người biết, đó là một số lớn các vụ án 
ấy đều có sự cung сір thông tin của Tình báo Quân đội, 
do sự phối hợp chất chẽ, ăn ý và thực tâm giữa Quân đội 
và Công an khi đó. 

Ví như câu chuyện Battambang, không ai biết đến 
việc người chiến sỹ gác cửa khẩu từ chối một cây vàng, 
vì phát hiện có ván để bất thường. © đây cũng phải nói 
“phát lộ” mặt tiêu cực của một số linh gác biên giới cứ có 
tiền là cho đi qua. Tuy nhiên, khi thấy vẫn dè chính trị, vẫn 
để an ninh quốc gia thì tiền bạc được gạt di, thay vào đó 
là quyết tâm bảo vệ trận địa, bảo vệ biên giới. Bởi suy cho 
cùng, làm gì cũng có giới hạn, có “ngưỡng” của nó. Khi 
động đến vẫn dè an ninh quốc gia, hay giữa phản bội và 
không phản bội thì lựa chọn không phản bội là rắt rõ rằng. 

'Chiều hôm đó ngồi ăn cơm, có ông Ba, tôi, Thạnh và. 
vài anh em ở Đội X. Có lẽ đó là một trong những bữa cơm. 
mà ông Ba vui nhất. 


я 
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NGƯỜI THẬY. 


Tôi báo cáo lại đầy đủ với ông Ва, cảm giác như đứa 
con nit được người lớn cử đi xong vẻ hồ hôi khoe công, 
trạng, Ông Ba ngồi nghe. Tôi cảm nhận được ông, vui lầm. 

Sau này tôi hiểu ông vui vì thành công là một phin, 
mà niễm vui lớn hơn là tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ 
mà ông không nghĩ là tôi sẽ làm được, không phụ lòng ông. 

Ông Ват 

- Lần này gặp anh Sáu Nam tôi có chuyện để khoe rồi 
cậu ạt 

Lúc đấy tôi không hiểu hết được câu nói của ông, sau. 
này ngộ ra là ông không chỉ råt vui, mà ông vô cùng kính 
trọng ông Sáu Nam, muốn làm dièu gì cho ông Sáu hài 
lòng, và ông Ba biết đây là điều làm ông Sáu rát mừng, nên 
mới vui vë nói thế. 

Còn nhớ khi tôi kể chuyện Thạnh nhát gan chui xuống, 
đồng cỏ nằm im, ông Ba cười tít mắt. Ông vốn ít cười, bao 
năm mới thấy ông cười một lần và lần này ông chỉ cười 
thôi chứ không hề đánh giá gì về hành động đó của Thạnh. 
Thanh còn nói với ông Ba; 

~ Chú ơi nhìn đống vàng nhiều quá mà mắt sáng lên. 

Ông trêu: 

~- Sao không cầm về mỗi thằng một cây mà xài? 

Cà bàn ăn cười ò. 


+ Vụ hỏng máy bay trong kế hoạch Battambang lúc 
ló cũng gợi cho tôi cảm giác về sự sống - cái chết thật 
кык Đó là một trong khoáng 5 - 7 vụ trục trặc 
му bay trong ваб! cuộc chiên tranh ở Campuchia Điều 
kỳ điệu là có hai tai nạn không tón thắt sinh mạng, đó là 
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vụ Battambang và một vụ rơi xuống Biển Hỗ, còn các tai 
nạn khác đều hy sinh hết. 

Câu chuyện đó đối với ti hay ông Ba, hay Thạnh, 
hay những người ngồi trên chiếc máy bay Ấy - chỉ nghi 
đơn giàn là nhiệm vụ. Tôi không thầy sợ, cũng không thấy 
dó là may mắn. Nếu mà so đo nguy hiểm thì không ai dám 
di. Còn nhớ tên trung tá của chế độ Sài Gòn run ráy bảo 
“Đi máy bay của các ông sợ chết khiếp!”. Đúng là néu tinh 
về trọng lượng, thì đến thêm một chai nước còn không. 
được đưa lên, mà đây để nguyên cả một thùng xăng phụ. 
to cỡ cái bàn, chật nữa máy bay. Tên này có lẽ trước đây 
từng phục vụ không quân, nên vừa nhìn là nó hiểu, nó sợ. 
Nhung chúng tôi hồi đó đâu biết sợ, đúng hơn là không, 
hiểu thì không biết sợt 

"rong suốt thời gian tôi di lam nhiệm vụ ấy, ông Ba bảo: 

- Cậu đi tôi sốt ruột lắm! 

Tôi đoán là ông đứng ngồi không yên, vì vừa lo tôi 
làm hỏng việc, vừa sợ tôi mắt an toàn. Sau này ông kể, 
ng Sáu Nam có dặn ông: “Anh làm gì thì làm đừng để nó 
chết, vì anh Thanh có mỗi thằng con traif'. 

Саш chuyện ngắn thôi, nhưng sau việc này, tôi có cảm 
giác ông Ba bắt đầu tin mình, tin vào dë xuất của tôi, đồng 
thời ông tin vào khả năng tôi có thể làm được những dièu 
da hứa với ông. 

Sau kế hoạch Battambang thì tôi được chủ động đề 
xuất với ông về những việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ 
của ông Ba giao, 


NGUÒLTHÀY 


Kë hoạch áy cüng mang đến cho tôi nhiễu bài học và 
kinh nghiệm từ ông Ba. 

Ví dụ như khi làm việc với hai tên “xe ôm” bị ta bất khi 
chúng mang dó qua cửa khẩu. Khi dó nhốt hai tên ở một 
phòng, còn hai tên båt sau dó mà minh coi là “chỉ huy” thì 
nhốt một phòng riêng khác để khai thác. Khi chuẩn bị đưa. 
cả bọn lên máy bay về Phnom Penh thì chúng tôi đưa hai 
tên “xe ôm” vào phòng của hai tên “chỉ huy”. Rất nhanh, 
tôi thấy tên “chỉ huy” lại đứng lên chào tên “xe ôm” một 
cách kính cần. Từ chỉ tiết thoáng qua ấy, mà tôi xác định ra 
tên “xe ôm” mới chính là thằng quyết định mọi vấn đề, là 
nhóm trưởng cái “đầu não” âm mưu bạo loạn ấy. Sau đó, 
truy vấn tên này mới ra các vấn đề ở miễn Tây Nam Bộ và 
ở Battambang. 

Tôi nhớ có lần Tư Ấn - Đội trưởng Đội Z, báo cáo với 
ông Ba (Tư Ån luôn báo cáo miệng vì cha này rát ngại giy 
tờ, viết lách), tôi phải ngồi ghỉ chép. Trong buổi đó, ông Ba 
cùng Tư Ấn trao đổi về việc làm thé nào để nhận biết tên 
giao thông từ bên ngoài vë, tên nào là chỉ huy, tên nào cấp. 


dưới, tên nào là cắp trên, tên nào là người đi theo... Tôi nhớ. 
бпр Ba bảo: 


к Thứ nhất phải tỉnh ý xem lúc nó về thì thẳng nào. 
đứng dây trước. Thứ hai là cậu xem lúc nó uống trà thì 
thằng nào rót, thằng nào cảm ly. 


Sau đầy tất cả những chuyện đầy đều đúng với thực 
tế. Mà không phải chỉ có chuyện ấy, Tu Án trong quá trình. 
trình sát sau này đã về báo cáo ông Ba thế này: 

~- Cháu nghe lời chú, thằng này là sếp 


một cái là nó được thằng kia kéo ghế m ааб 


òi ngồi. Còn lúc 
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thằng này về trước mà thằng kia ở lại vẫn đúng nhìn theo 
thì thẳng vë chính là sếp, 

"Đầy là phản xạ tự nhiên của con người, huồng hà ở xã 
hội Campuchia vốn có sự phân cấp, sự lễ phép trên - dưới råt 
rö ràng, Ông Ba đã day cho chúng tôi cách nhận biết như thế. 
Những kỹ năng, kinh nghiệm có được, ông giảng giải timg 
chút một, qua đó dạy chúng tôi bằng thực té công việc. 

Той cũng đánh giá cao Tư Ẩn vì từ những bài học của 
ông Ba mà anh nghĩ ra biết bao nhiều chuyện, 

Ví dụ một hôm ở Kompong Som, khi ta đang truy tim 
một tên địch ngằm Khmer Đó, trước là giáo viên trường tiểu 
học, chỉ nhận được thông tin nó là thằng này, thẳng kia - 
tức là cũng chưa chắc chắn. Vì thế, Tư Ẩn phải trực tiếp đi 
tim. Khi tóm được, Tư Ån bóp tay tên kia một cái bèn thả 
nó luôn, rồi “tay trắng" di 200 kilômét từ Kompong Som vë 
Phnom Penh. 

Ông Ba thấy Tu Ån về hỏi: 

- Sao, bắt được nó chua? 

- Da cháu tóm được thẳng đó nhưng sau đó thả luôn. 

- Sao thé? 

- Chú ơi, thằng địch ngằm là giáo viên mấy chục 
năm, mà thằng này sờ tay nó toàn chai thôi, không phải 
đâu chú à. 

Tôi nghe cũng chưng hứng. 

Tu Ẩn đúng thật, vì sau này mới phát hiện ra đối tượng 
là một người khác, còn người bị tóm “nhàm” ấy chỉ là một 
thợ rèn vô tình có mặt "không đúng lúc” khi Đội Z dang 
giäng bẩy chờ đối tượng. Chỉ một chỉ tiết rát nhỏ ấy thôi, 
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cũng giáp Tu Ап quyết dinh đúng - sai. Và sau này tôi cũng 
áp dụng råt hiệu quả trong nhiều trường hợp. 

Tôi ngộ ra rằng, tinh báo là nghệ thuật đưa ra quyết 
dinh khi chưa đủ thông tin, hay nói rộng hơn là nghệ thuật 
dy báo. Bởi nếu có đủ thông tin rồi thì cần gì phải dự báo. 
Mình phải hiểu thế trận của địch, hiểu chỉ huy của địch, 
hiểu cái cách mà địch điều quân ra sao đế mà dự báo. Dự 
báo càng đúng thì càng nhiều thuận lợi, càng ít hy sinh hơn. 
Dó cũng là những điều ông Ba day 

Nghệ thuật ra quyết định khi không đủ thông tin - 46 
chính là bản chất của công tác tình báo. 


LỚP TẬP HUẦN NGHIỆP VỤ 28 


Cũng trong thời gian tõi bắt đầu bất tay vào việc, Cục 
và Đoàn tổ chúc một khóa tập hun nghiệp vụ đặc biệt vào 
cuỗi năm 1985. Thành phần tham dự khóa học này gồm cán. 
bộ chủ chốt từ nhiều đơn vị trong Đoàn, là trợ lý các phòng 
nghiệp vụ, không phân biệt tuổi tác, quân hàm hoặc kinh 
nghiệm trong ngành, miễn là những người có nhu cầu sử 
dung trong thời gian tới. Khóa học này được gọi là lớp 
nghiệp vụ 28, bởi nó trùng hợp có 28 học viên và kéo dài 
28 ngày, được tó chúc ngay tại Phnom Penh 
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viên của trường. Sự đa dang về thành phần như thé là để. 
аар ứng yêu cầu về cần bộ trợ lý khi đó, đồng thời cũng 
cho thấy độ mật của khóa học là rát cao, dù chỉ là một khóa 
tập huấn nghiệp vụ. 

Tại khóa học này, chúng tôi trải qua tổng cộng chín. 
bài “nhập môn tình báo”, học liên tục không có ngày nghỉ. 
Cứ ba ngày lại học một môn, trong đó một ngày học lý 
thuyết, một ngày nghe các dòng chí lão thành tới chia sẽ 
kinh nghiệm thực chiến và một ngày thảo luận, sát hạch. 
Ngày cuối cùng tổng kết, rút kinh nghiệm. 

Tôi vẫn nhớ chủ nhiệm lớp là һау Năm Phương, ông, 
Tà người gốc Huế, từng hoạt động tình báo trong hậu địch 
giỐng Ông Ba. Sau này khi rút vẻ căn cứ, ông Năm Phương, 
phụ trách công tác huần luyện cho cơ cán đi sâu. Thầy 
Năm Phương được coi là một “giáo su tình báo” bởi ông, 
nắm chắc nhiều kiến thức về ngành Tình báo - đủ cả tình 
báo ta lẫn tình báo Mỹ, Trung Quốc, Liên Xò hay tình báo - 
gián điệp chế độ Sài Gòn. 

Sau mỗi bài giảng của một giảng viên, sẽ có một “diễn 
giả" tới trao đổi bên lề, đó đều là những cán bộ lão thành 
xuất sắc nhất của ngành Tỉnh báo từ Bắc tới Nam lúc bấy 
giờ. Cụ thể: Ông Trí Anh giảng về các nguyên tắc cơ bản. 
của tinh báo. Ông Hai Trung giảng về tĩnh báo hướng. 
ngoại, danh nghĩa công khai báo chí. Ông Hai Nhạ nói về 
со cán đi sâu. Ông Năm Thúy nói về tình báo trong tôn 
giáo - Thiên Chúa giáo. Ông Sáu Trí giảng vë lưới điệp báo 
và điệp viên. Ông Tám Danh ké chuyện vë tình báo hành 
động và biệt động, Ông Bài Nghi day về địa bàn tình báo, 


NcuorruÀy 


ông Trường Tiến dạy về xây dung kế hoạch điệp báo, còn 
ông Tám Chúa dạy về ký thuật điệp báo. Ông Tám Nhân 
thì phụ trách nội dung liên lạc điệp báo. Ông Ba Quang nói 
về tạo vỏ bọc danh nghĩa công khai. Riêng ông Ba Quốc thì 
phụ trách chuyên đẻ “phản tình báo”. 

'Đặc biệt hơn nữa, cả hai lãnh đạo cao nhất của tình 
báo tại chiến trường khi đó là ông Tư Văn và ông Và 
Chính cũng tham gia giảng дау. Ông Vũ Chính thì phổ 
biến tình hình và nhiệm vụ. Còn ông Tư Văn thì “vô đề", 
nghĩa là ông cho học viên hỏi, nêu tất cả những điều còn 
chưa rõ, chưa hiểu, mà tôi nhớ ông nói là “trên trời đưới 
đắt”. Sau cùng ông mới giải thích tắt cả những thắc mắc 
của chúng tôi. 

Nhu trên đã nói, Lớp 28 được tổ chức theo cách thức 
rất đặc biệt, các học viên được tiếp thu không chỉ các kiến 
thức về lý luận tình báo từ ông Năm Phương và các giảng. 
viên, mà còn cả những kinh nghiệm thực tiễn từ lớp cần 
bộ đi trước truyền đạt lại. Các “ông già” chí kể về cuộc đời 
hoạt động của mình, nhưng luôn gắn chặt với lý luận và 
nghệ thuật tình báo. Giờ học nào cũng diễn ra theo cầu trúc 
га она е А thuyết, sau dó các “ông gi” 

$ ứng bài học, tuyện mà mình trải qua, cuối 
cùng là màn hỏi đáp giữa thầy và trò. Dây là một phương 
pháp giảng day hét sức hiệu quả và sâu sắc. Nếu như vào 
Bass ту chúng tôi vẫn phải tham khảo ý kiến 
các cần lọc qu: Thời ca 
họ đều lắc đầu tayan а е йам 

Thë nhưng không phải là 
quanh cách giảng dạy. 
thầy giảng ý thuyết. 


Phải là không có tranh luận xung 
của khóa học 28. Chủ yếu là có khi 
TRẬtđằng, còn các“ông già” lại kế аці 
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một nẻo. Cho tới cuối khóa, chúng tôi hỏi thẫy Năm Phương, 
М sao lại có sự khác biệt này? Ông bình thản trå lồi: 

- Tát nhiên là như vậy. Đó chính là khoảng cách giữa 
lý luận và thực tiễn. Đây cũng là bài học thứ mười cho các 
cậu: phải sáng tạo, quyết đoán, tự chịu trách nhiệm trước 
mọi tình huồng, 

Két thúc khóa học, chúng tôi tổ chức môt bữa rượu ra 
trò, bởi lúc đó học viên của lớp 28 ai cũng là “dân nhậu” thứ. 
di. Thể nhưng trong suốt quá trình học, chúng tôi không. 
dung đến một giọt, do bị cắm, nhưng cũng vì không có thời 
gian rảnh. 

Day cũng là lần đầu tiên tồi chứng kiến hai óng Vũ 
“Chính và Ba Quốc ung nhiễu theo kiểu “răm phần trầm”, 
Có lẽ hai ông già đều vui trước kết quả khả quan của khóa 
học đặc biệt này. 

Sau này, dù được đào tạo qua nhiều khóa học tình báo, 
từ ngắn đến dài hạn, rồi nghiên cứu sinh về khoa học, lý luận 
tình báo ở trong và ngoài nước, nhưng cá nhân tôi chưa từng 
trái qua khóa học đáng nhớ nào như khoảng thời gian 28 
ngày đó. Khóa tập huần 28 đối với tôi là một vón quý to lớn 
trong hành trang của mình khí bước vào ngành Tình báo. 


TÔI LÀM ÔNG BA BẢN KHOĂN. 


Dó là vào thời điểm đầu năm 1986. 
Sau hơn hai năm phục vụ ông Ba, tôi cũng có một vài ké 
hoạch được đánh giá là thành công và dàn được ông tin cậy, 
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Một hôm, ông Ba giao cho tôi làm việc với một tên tù bình, 
Khmer Đỏ. Cũng như mọi lần, tôi cùng Thạnh trao đổi, 
phân tích, phối hợp với lực lượng bạn để khai thác lên này, 
"Tuy nhiên, toàn bộ trách nhiệm vẻ nội dung công việc lẫn 
đâm bảo an toàn cho “khách” đều thuộc về phía ta. 

Sau một đợt làm việc dài và khó khăn không ra được 
thông n,chiều hôm đó khoảng 4- 5 giờ, tôi đi tắm ở bể nước 
công cộng rồi ôm đỗng đồ vừa giặt lững thững về chuẩn bị 
ăn cơm để tối làm tiếp, thì thấy Thạnh chạy ra hót há: 

- Chết rồi anh ơi, thằng kia đập đầu tự tử! 

Tôi vội vàng quăng cả mó дийп áo chạy vào. 

Vào đến nơi thấy tên đó tự đập đầu minh, máu me 
tüm lum. Tôi vội bế hắn lên, gọi quán y cấp cứu, sau dy 
báo cáo ông Ba. Ông hỏi nga) 

~ Nó có chết không? 

~ Không a! 

= Vậy об mà lo cho nó. Nhưng cậu làm thế nào mà có 
chuyên đó? 

= Cháu không làm gì cả, thậm chí rất tử tế với hắn, 
trong khi nói chuyện cháu cũng chỉ buộc hắn phải nhận tội. 

w. Саи dồn như thé lầm gì nó chả đập đầu! Vào đây 10 
pi ikm biết chết 11 phần, nhưng không một người nào 
nã учен chỉ là một phản triệu của sự sống, cÓ 

"gầy mai tồi sập vẫn hy vọng sống, Thể mà cậu để nó 
tuyệt vọng thì không đập đầu mới lạ. 

Nghe xong tôi thấy ngay mình sai. 

Ông Ba ngồi ở góc bàn, 
chăm sóc cho tên kia, rồi dặn, 


891 Thạnh kêu quán y vào 
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'Chăm sóc nó tối đa, cứu cho nó sóng! 

Rồi ông ký cho thêm tiền mua thuốc. Tôi cứ ngôi đó 
nghe Ông chỉ đạo. Xong việc, tôi hỏi ông: 

-Thua chú, cháu có phải di “nấu cơm" không? ($ là có 
bị phat, treo công việc rồi xuống bép nầu cơm ít ngày - TG). 

Mặt ông nghiêm, nhưng vë mặt Ấy bây giờ tôi hình 
dung có lẽ ông có nhịn cười. Ông bảo: 

- Bây giờ nó đang ốm thế mà câu không lo, lại nói 
chuyện cơm nước gì. Làm sao cho nó khỏe lại và phải chăm 
sóc nó thật lòng. 

Đây là lần đầu tiên tôi làm ông thất vọng vì sự non nót, 
vì hãng hái nhưng thiếu kinh nghiệm của mình. Lúc ấy tồi 
27 tuổi 

Tôi bảo Thạnh: 

-~ Tôi với cậu nhịn ăn, nhịn uống cũng được, nhưng, 
phải lo cho nó sống, Giá có nén hương tôi khán trời đất cho 
nó sống, chứ nó chết mình cũng chết. 

Chúng tôi chăm lo cho tên này chu đáo, tận tình, thật 
lồng chi sợ hắn chét thì hỏng việc. Đến tối, hai thẳng thay 
nhau canh, không có giường chiếu, tôi phải mang cái chăn. 
trải cho hắn, kê gói, thấy hấn cua quây là bóp chân, bóp tay, 
cứ 1o “nó làm sao thì mình phải đi nấu cơm chết chat”. 

Khoảng 3 - 4 giờ sáng hôm sau hấn tỉnh, mắt chỉ mơ 
màng mở chứ không nói năng gì. Đến gån sáng hắn tỉnh 
hån, mở mát ra. 

эл không có ông Ba ở đó nên tôi lại mắc lỗi thứ hai. 

Lúc đó Thạnh chạy ra bảo: 


ш 
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~ Anh ơi, hắn tinh rồi, đang đòi uống nước! 

“Tôi mừng lắm chạy vào, vội láy nước, pha sữa đưa hắn 
tống, rồi hỏi: 

~ Có ăn gì không? Uống thuốc di! 

Hán thêu до hỏi: 

~ Tôi có được sông không? 

Vì những gì ông Ba đã đặn trước dó nên tôi nói rất 
hùng hồn: 

~ Nhất định anh phải sống, anh còn gia đình, chúng tôi 
rất nhân dao.. 

~ Tôi biết là tôi có tội với Việt Nam, tôi xin nói hết. 

"Tôi bảo hán: 

~ Thôi anh đang mệt, nghỉ đi cho có sức, khi khỏe hẳn. 
ta sẽ làm việc sau. 

Sau đó tôi bảo bác sỹ tiêm cho hắn liều thuốc ngủ. 

Sáng 6 giờ 30 phút ông Ba từ trên Đoàn xuống, hai 
thằng phán khởi lắm, báo cáo: 

~ Thưa chú hắn đã tỉnh và nói xin khai rồi, 

-Nó khai thé nào? 

= Thưa chú, cháu bảo hån cứ ` 
ven an ng уны ч ы go gi 

Ông ngơ ngác: 

- Sao? 

- Dạ thưa chú, có.. 


- Vào ngay! Hồi ngay xem nó có nợ, 
Z có nói а ас 
không? - Ông By rồi không па рца ÚC CẤU 000 
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Tôi chạy vội vào. 

Đáng lẽ tên kia khoảng 9 - 10 giờ mới tỉnh nhưng chờ 
đến 8 giờ tôi sốt ruột quá liền bảo Thạnh: 

~ Thôi đựng nó dậy dit 

Dựng hắn dậy, kêu hấn khai, hấn bảo: 

- Tôi mệt lắm, cho tôi lúc khác. 

Cũng chưa đám báo cáo ông Ba, để tiếp đến trưa, hắn. 
khỏe hơn, ăn được cháo, lại bảo hån: 

-Anh khai dit 

Hán lại bảo: 

- Lúc đó tôi đau đầu quá, không tỉnh táo, giờ tôi không 
nhớ được đã nói gì. 

“Tôi ra báo cáo với ông Ba là hắn nói như thể, ông ngồi 
lắc đầu. 

Tên này lúc 46 khoảng 55 tuổi, tức là hơn tôi gần 30 
tuổi. Ông Ba bào: 

~ Đối đầu với tên cáo già như nó mà các cậu trẻ và non 
như này không biết có làm được không?! 

Ông thả một câu như thế. Đó là suy nghĩ thật của ông. 

Rồi ông giải thích: 

~ Với loại kẻ địch cáo già, lúc sinh tử thì có thể nó nói, 
nó chưa định hàn lại thì nó nói, còn khi nó tỉnh hỗn lại thì 
cậu đừng mong nó nói gì nữa - đấy là quy luật thường xảy 
ra. Khi bị một cơn sốc thì có thể nó nói để níu kéo sự sống, 
nhưng khi đã qua cơn sốc, đã hôi lại thì nó sẽ không mó 
miệng dù mình có cay răng. Bây giờ những việc tiếp theo 
với nó sẽ còn khó hơn lúc đầu. 
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Ông nói thé, tôi hiểu hết, nhưng đau lòng nhất là câu; 
“Đối dầu với những tên cáo già như nó mà các cậu trẻ và 
non như thé này không biết có làm được không?!” 

Ông Ba nói vậy là lo cho chúng tôi, nhưng tôi thấy cái 
“non” của mình tai hại quá. Thế nhưng lúc đó vẫn không. 
thấy ông nói năng gì đến chuyện tôi phải đi nấu cơm. 

Sau này mới ngấm ra, có bị đi nấu cơm thì cũng chẳng 
ai làm vì vụ này chúng tôi đã theo máy tháng trời, “đổi tay” 
lúc đó cũng khó lám. 

Tôi gặp một tù binh cùng nhóm với tên kia, nhưng, 
hơn tuổi hån. Tên này nhăn mặt: 

= Ông này là thành viên của Đoàn сб vấn Pol Pot chỉ 
đạo diệt chủng, giết người không ghê tay. Khmer Đỏ chúng, 
tôi sợ nó lắm! 

Sau đồ tiếp tục khai thác tên tù tự tử hụt mắt khoảng, 
hai tuần, đúng là hắn không khai gì thật, nhưng vô tình sau 
này tôi hiểu hån đánh giá mình råt thấp, kiểu: “Máy thẳng 
này non, không ăn thuat”, 

Rbi một thời gian, hån bắt đầu nói chuyện, câu chuyện 
dài, lòng vòng, đêm hôm ấy hắn bảo: 

~ Tôi nhớ vợ tôi quát 

"Thấy tôi không nói gì, hắn lại tiếp; 

„__ Ông có thể dén nhà tôi hồi thăm tnh hình vợ con tôi 
thé nào được không? 
KT EH so tôi không trả lời, hắn lại dán 
~ Nếu ông cho tôi thông 


tin vợ con tôi, miễn chỉ 
khốc manh, tia ôi hậu t ông Баса 
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Сап may lúc bấy giờ mình không từ chối hay nhận. 
lời. Hán nói tiếp: 

~ Nhà tôi các ông biết hết rồi! 

Mà lần này hắn nói tiếng Việt. 

Ti ra báo cáo với ông Ba, ông bảo tôi thuật lại thật ký 
cho ông nghe rồi nhận định: 

- Riêng việc nó nói tiếng Việt đã là thành công rồi. Cậu 
phải hôi nó vì sao biết tiếng Việt, và néu mình nhận về thăm. 
gia đình nó thì cần làm cái gì? 

Đúng sau đó hắn khai nhận là người Việt lai Hoa, 
sốc Campuchia, từng chạy về Sài Gòn sau năm 1975 
để tránh Pol Pot, nhưng không nhân làm địch ngầm cho 
Khmer Đỏ. Sau dó, tôi đặt vấn đề sẽ qua nhà hắn để báo tin, 
tên này hỏi tôi: 

~ Ông suy nghĩ kỹ chưa? 

-Tôi đang hỏi xem nhà anh ở đầu, vì đơn vị khác đưa 
anh vào дау. 

-Các ông biết rồi tôi chả giàu. 

Xong hắn chỉ đúng nhà mình, còn dän tôi về đó gặp vợ. 
ấn thì nói: “Chồng bà đi làm ăn xa không kịp báo, ông chỉ 
hồi gia đình có khỏe không?”. 

Tôi bảo với hắn là “để tôi xem” (theo đúng kịch bản 
ông Ba dặn). Cảm thåy “ngon ăn” rồi, thậm chí tôi đã nghĩ. 
trong bụng: “Cần thì bắt luôn cả vợ hắn, vì khi giao tiếp 
như thé sẽ tạo được chứng cớ để buộc hắn khai”. Nhưng. 
khi báo cáo, thấy ông Ba chần chữ rất lâu, tôi nói với ông: 

~ Thưa chú tối nay chấu lại vào. 

~ Thôi! Cậu đừng vào nữa... 
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са đêm ấy không động tĩnh gì. Sáng hôm sau ông bảo. 
tôi, giọng vẫn ngần пй: 

- Thôi cậu vào đi, nhưng phải nói thế này... Nhớ đừng, 
để lộ với hắn là cậu đã bàn với tôi, rồi hỏi nó nếu nhận lời 
thì cậu được gi? 

Tôi vào thông báo đã tìm thầy nhà hắn rồi, hắn bảo: 

- Khoảng 5 giờ chiều vợ tôi hay đứng ở cửa. Ông đến 
bảo là tôi đi xa không kịp báo vë, bảo vợ tôi gửi cho tôi một 
cây vàng, và vật gì đó làm tin để tôi tin là ông gặp vợ tôi rồi, 
quay trở lại đây thì cây vàng đó là của ông, 

Lúc đó Phnom Penh rát an toàn, quyền hành trong tay 
mình, không có gì đáng ngại trong việc đến nhà một phụ 
nữ bảo “chóng bà đi vắng, gửi cho ông ấy một cây vàng”. 
Toàn bộ lực lượng an ninh tình báo bạn cũng không hë hay 
biết, câu chuyện đơn giản, kịch bản đơn giản, tôi rất thoái 
mái, chuẩn bị chiều đến nhà hắn. 

Pén nơi, theo thói quen tôi kiểm tra xung quanh, vô 
tình nhìn ngay thấy mấy cậu linh Đội Z lång vàng ở đó. Đội 
này vón chơi thân với tôi nên không khó để nhận ra. Tối 
không vào mà đi lòng vòng một lúc, lại thấy người của Đội 
Y -mà đích thân ông Lưới đội trưởng cüng đang ngồi uống 
cà phê cách đấy vài trăm mét. Tôi không hiểu sao ông Ват] 
các đội ngoại tuyến đông thể, bèn quay vẻ, 

Vè, ông Ba hỏi: 

-Thé nào? 


Tôi không đám ra mặt hậm Y 
ii ät hậm hực nhưng giọng thì kiểu 
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= Cháu không thầy có gì bắt thường, nhưng Đội Z và 
Đội Y rải quân đông quá, như thế khác nào báo cho Công, 
an bạn đến “don” cả nhà tên này đi. 

Lúc bấy giờ tôi thấy ông cũng hơi ngại ngàng, đúng là 
ông giấu tôi kế hoạch này. Rồi ông bảo: 

- Không sao, tôi lo cho an toàn của cậu nên báo các cậu. 
đó phòng hờ. 

Cả đêm đó tôi không ngủ, nghĩ: “Hay ông Ba nghi ngờ 
gì mình vì dính dn tiền?” 

Sáng hôm sau mặt tôi råt nguội lạnh, kiểu абі 

Đội Z là do tối làm tham mưu chỉ huy, thé mà ông 
không nói gì với tôi, lại lệnh cho tui nó làm. Tôi nghĩ bung: 
“Lần này вар tay Ấn chết với mình”. 

Trua dó tôi hỏi ông: 

- Thưa chú cháu có бёр tục kế hoạch không? 

- Cậu cứ làm di! 

Mặt ông lúc đầy rát trằm ngâm, tôi không hiểu lý do gì. 

Chiều hôm đó đến gặp, vợ tên tù Khmer Đỏ đã từng, 
sống ở Sài Gòn nên nói tiếng Việtlơ lớ: 

- Vang, tôi là vợ ông Ấy 

~ Chàng bà di làm ăn xa không kịp báo, ông ấy bảo bà 
gi cho ông cây vàng, 

Tôi nói thé nhưng cũng không tin. Trước đó tồi còn nói 
với ông Ba: “Cháu sg nó không đưa”, vì một cây vàng khi 
dó to lắm. Nhưng ông bảo: “Không, nó quy ибс với vợ nó 
ròi, trong hậu địch mà đi đâu ra khỏi nhà đều dặn vợ nh 
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bị bắt thi ăn nói thế nào”. Khi ở Sài Gòn, ông cũng từng dặn. 
bà Xuân sẽ phải nói gì khi gặp tình huống như thế. 

Vg hắn nghe xong bảo: 

~ Ông chờ tôi một lát - Rồi vào lầy ra một cây vàng, 

Ôi trời, hồi đó nhìn thấy cây vàng còn lo hết hơi, nghĩ 
bụng: “Mắt thì chết”. 

Người vợ còn Ќу ngay cái bùa đeo cổ của con mình để 
gửi cho chồng, Tôi về đưa ông Ba, ông cho chụp ảnh xong, 
bảo: 

- Câu cằm vào đưa cho nó! 

Tôi vào đưa cho tên kia cây vàng và cái dây đeo cổ, hắn. 
nhìn một lúc rồi bảo: 

~ Đúng rồi! 

Còn cây vàng hån bảo tôi: 

-Anh càm di! 

Lúc đó thái độ của hắn với tôi khác 180 độ so với trước. 
Hán không kìm được, tỏ vẻ: “Thằng này mắc rồi”. 

Hán nói chóng lôn: 

-Anh cẩm di! 
менын Bs dir ызы ыч 

> nhưng sau khi đưa 
tôi cây vàng, hån đổi giọng, bảo tôi: 

-Anh cất hộ tôi cái dây chuyền, này! 

Hán sợ bị khám nên đưa tôi cái bùa đeo có của con 


hắn, Tôi không cằm, thế la hân ở 
' lập tan cá к 
cầu tiêu luôn. Xong hấn hỏi tộc T Pia, ném vào 


~ Gi anh có muốn có nhiều tiền không; 
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~ Làm thé nào để có nhiều tiên? 

~- Tôi chỉ nhờ anh một việc thôi, tôi gứi cái áo này vè 
cho vợ tôi làm tin, anh đến đưa cho vợ tôi cũng được mà 
hẹn chỗ khác cũng được, anh sẽ có 5 cây vàng. 

Do ông Ba đặn trước, nên tôi bảo: 

- Vàng ông cho tôi nhiều thật đầy, nhưng chưa đủ. 

~ Nhiêu mới đủ? Nhưng mà cứ làm dit 

- Sau khi đưa vợ ông cái áo đó tôi phải làm gì 

+ Cứ làm đi khắc biết, cứ làm nhiều là có tiền nhiễu. 

Lúc này tôi vẫn trong tâm trạng bức xúc với ông Ba, 
nghĩ: “Ông Ấy không tin mình. Nó coi thường vì mình còn 
trẻ, còn ông Ba..?”. Suy nghĩ бу cứ ấm ức suốt từ mấy hôm 
trước không nguôi. Xong lại nghe tên này đổi từ giọng xin 
minh cốc nước, chén cơm, xin mình cho ngủ một giác mà 
giờ lại lên giọng kẻ cả, bề trên. Thể là cục tức dòn lạ, tự 
dưng lúc áy tối tăm mặt mũi, cơn giận phừng phững nổi 
lên, tôi đập cho hén một trận rồi hàm hàm quay та. 

Sau đó, tôi đến báo cáo ông Ba: 

~ Thua chú cháu nhận khuyết điểm. Thằng này cháu 
không lầm được, trước sau nó cũng lừa mình thôi, nó chống 
minh đến cùng, Tóm lại hỏng kế hoạch chú a! 

Ông Ва nhìn tôi: 

~ Tôi rát cần cái áo đó, bởi tên này có thể dùng nước. 
cơm (như một thứ muc mật - TG) để viết lén áo rồi nhờ. 
chuyển cho vợ. Nếu láy được cái áo thì mình vừa có tang 
chứng, vừa nám được ý đỗ của nó. Nhưng với thằng này thì 
đúng như cậu nói, có lầm được gì thì nó vẫn chống minh đến. 
cùng, không hy vọng qua việc này mình tiến xa hơn duge. 
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NGƯỜNTHÃY __— 


Nhu vậy, nhưng tôi vẫn không phải di “nấu cơm” 

Sau này khi chén rượu cuộc trà với ông Ва, tôi mới 
hiểu, thực ra “nấu cơm” là một kỹ thuật của ông để anh em 
nghỉ ngơi sau một thất bại, để chiêm nghiệm. lại nguyên. 
nhân không thành công của mình, nhưng cái chính là đếcó 
thời gian hồi tâm lại trước khi đi làm việc khác. 

Câu chuyện chỉ đến thé. Khép lại ở đó. Thất bại. Tin 
ấy thua trắng. Đó là câu chuyện tôi không thể quên. Câu. 
chuyện với tên địch ngầm Khmer Đỏ sau này đi theo hướng, 
khác và đã giải quyết được. 

Trong suốt hành trình làm học trò của ông Ba, ông đã 
đặt vào tôi một thứ lòng tin trong suốt, không tưởng tượng 
được. Tôi luôn làm thật tốt, thật trung thực mọi việc để có 
được lòng tin của ông, nhưng chỉ mỗi chuyện vë tên tà 
ngày đó khiến tôi cảm thấy ông chưa thật tin tôi. Trong một 
bữa cơm ở Hà Nội hay ở Sài Gòn gì đó tôi không nhớ rõ, tôi 
“xả” nỗi nim åm ức của mình với ông: 

= Thưa chú, có một lần duy nhất cháu nghi là chú 
không tin cháu, là vụ tên... không biết có đúng không? 

- Tôi nói thật, quyết định để cậu làm vụ đó nhưng 
thực sự tôi không muốn, Với những gà tôi hiểu được thi cậu. 
không chỉ đừng lại ở cương vị của ngành Tình báo mà còn 
phát triển lên cao nữa. Tôi không thể để người có tương lai 
nhu vậy mà dính vào nh báo của địch. Ngành này “bac” 
Е ені тк "những sau này khi tôi không cồn, 

У không còn thì ai làm chứng cho cậu, biết 


đâu được. Nhưng mà råt may là tôi bị hài é 
= Nhung i bị hỏng một kế hoạch, 
nhung tôi lại nhận được một lòng tin Sáo: н 
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Nghe ông nói mà tôi... sön da gà. Sau hơn mười пат 
ông mới nói với tôi như thế, 

Sau này vợ tôi kể lại là ông từng nói với vợ tôi: “Cậu 
Áy đặc biệt thông minh. Những gì ba cậu Ấy để lại cậu ấy 
đã tiếp thu được hết, dù ông mắt từ khi cậu Ấy còn rất nhỏ. 
Cho nên cậu ấy sẽ có một tương lai không đừng ở vị trí chỉ 
huy tình báo và nghề tình báo”. 

Đóng như ông đã phân tích rằng ông bản khoăn không, 
muốn tôi dính vào chuyện áy, vì nghề tình báo bạc lắm, 
“anh thành công hôm nay, nhưng ngày mai người ta chup 
cái ảnh rồi nghĩ anh dính vào tình báo địch trì cãi đi đâu, 
ai làm chứng?”. Ông lo lắng lúc đó néu ông mắt rồi thì tôi 
“cãi” làm sao. 

Qua thất bại ấy, tôi mới thấu hơn tầm nhìn xa của ông. 
Ва, một tắm lòng, một finh thương của ông là như thể, chú 
không phải thương mà chièu chuộng, mà tạo sung sướng, 
cho tôi, mà để giúp tôi những việc cụ thể. Ông thương tôi ở 
chỗ lo cho tương lai của tôi, lo cho cái trung trình của tôi với 
điều hay lẽ phải ở đời. 

Tôi ngộ ra rằng, ông muốn tôi hiểu được ý ông, kiểu. 
như: “Cậu đóng một vai thật xấu để thành công thì tốt, 
nhưng vai phản điện ấy mà cậu đóng giỏi quá thì coi chừng. 
tôi nghỉ cả cậu. Vai đồ nó “gãy” giữa chừng là phải thôi, vì 
bản chất của cậu không thể đóng được vai ấy”. 

Ông bảo: 

~ Tôi biết cậu không thể đóng nói vai Ấy đâu, nhưng cứ 
thử để cậu làm xem thế nào, chứ thằng này có làm được thì 
nó cũng không theo mình, cũng không chịu dừng lại đâu. 
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Nó còn dụ cậu làm nữa, nhận Чёп nữa. Dén khi vào bẩy rồi 
thì nó sẽ ép cho đến khi cậu giúp được nó vượt ngục thì 
thôi. Còn sau đầy nữa... 

Tôi nghe, tôi nghĩ та rùng cả minh. 

Tôi còn nhớ một câu chuyện xảy ra vào năm 1988, khi 
vợtôi có bầu đứa con thứ nhất. Hỏi đó, có một loạt kế hoạch. 
rát khẩn trương để chuẩn bị rút quân. Tôi trực tiếp là người 
tham mưu và ông Ba là người quyết định, sau đó theo lẽ 
thường tôi phải tham gia các kế hoạch đó, nhưng ông Ba 
không cho làm. Tôi ngạc nhiên vì mình là người xây dựng, 
kế hoạch nhưng lại bị ông cho đứng ngoài. Tôi bảo Ån là tôi 
cùng đi làm, nhưng Án bảo: “Anh để tụi tôi làm”. Tôi sững, 
sờ, mọi lần Ẩn hay muốn kéo tôi vào, giờ lại muốn tôi né. 
Sau gäng hỏi mới biết ông Ba cắm Đội Z cho tôi tham gia. 
Lúc bấy giờ tôi cũng bắt đầu trưởng thành rồi nên ăn nói 
cũng bạo hơn, đến gặp ông, bức xúc: 

~ Thưa chú, cháu xây dựng kế hoạch mà chú không. 
cho cháu tham gia thà còn ra gì? Bảo nguy hiểm thì ai mà 
không nguy hiểm, kế cả chú còn xách súng đi với chúng nó 
cơ mà. 

_. “Tôi Không sợ cậu nguy hiểm, nhưng vợ cậu sắp sinh, 
nó liên quan đến chuyện sống - chết, nên tôi không muốn 
cậu dính vào. Khi nào vợ cậu sinh xong thì muốn đánh đấm 
thế nào cũng được. 

ОЛЕ анаа không 
` m ï rắng: “Minh có có biết bao nhiêu. 

nữa cũng không thể bát chước hay theo ông được vì ô 

môt cái nhìn rát xa”, "ке 
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DIGIA HAI MÙA. 
* Ông Ba chuyển xuống ở Đội X 


Ó Campuchia chí có hai mùa, mùa khô sau tháng 
Mười và mùa mưa sau tháng Tu. 

Mưa Campuchia kỳ lạ, như người ta dùng thùng 
nước đổ xuống đầu. Mua liên tục, хб xà, mưa tráng trời 
trắng đất. Những cơn mưa như thể ở Việt Nam dài lắm chỉ 
một ngày, nhưng ở Campuchia có thể tới chục ngày, mưa 
liên tục tầm hai tiếng thì ngập thành phố. Những lúc mưa 
nhu thế thì cá lên, tôm lên, có những con trăn to gån bằng, 
bắp chân cũng lên, bò lỗm ngồm trên đường. Trong khi 
đó mùa nắng thì cháy hết cây cỏ. Cái lá khộp ở trong rừng 
giông như lá bàng, to bằng cái quạt rơi xuống đắt thành 
từng lớp, từng lớp. Dấm chân lên thì lớp lá ду vỡ ra hàng 
nghìn mảnh, tức là nắng đến mức lá giòn tan như bánh da. 

б Campuchia còn thêm một đặc điểm nữa, đó là trời 
đất ở đây khác với Việt Nam mình, đất độc, nước độc, 
chướng khí độc. Cho nên bộ đội mình sau năm 1979 hy 
sinh vì Khmer Đỏ thì không nhiều, nhưng mắt sức chiến 
đầu vì bệnh thì rất nhiều, đặc biệt là sốt rét. Bộ đội mình. 
cứ đi một lần vào rừng là bị sốt rét. Có một dièu rát lạ goi là 
“nhớ rừng”. Khi bị sốt rét một lẫn thi sau đồ năm nào cũng, 
sốt, năm trước sốt ngày nào thì năm sau sốt đúng vào cái 
сй đầy. Lần đầu tiên tôi bj sốt rét vào năm 1985, sau ngày 
gió ba tôi. Rồi mãi đến bao nhiêu năm sau, cứ đến khoảng 
đầu tháng Báy là tôi biết thể nào cũng sốt rét. 
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© Campuchia sốt rét nhiều, người ta bảo do muỗi, 
nhưng người già Campuchia thì lại bảo không phải. Sau 
này tôi cũng chứng thực là không phái, sốt rét là đo nước, 
Nói rừng thiêng nước độc chính là thết 
Нё mới sang tôi không biết, sau này cùng với bộ đội di 
hành quân (tyi tôi hồi đó gọi là “đi khách”, thường đi cùng, 
trình sát của các Māt trận) giữa đường thấy một con suối, 
nước trong vất, rắt mát, việc đầu tiên là vục tay xuống táp 
lây táp để nước lên mặt, sau đó uống máy ngụm thật lo, 
ngọt lim. Thậm chí khi có thời gian thì còi cả quần áo xuống 
suối tắm, nước trong vắt, mát rượi, khoan khoái không thé 
tả. Có điều khi mình bước xuống suối, dù nông hay sâu đều. 
bị thut đến giữa bắp chân, không phải là bùn mà là lá mục, 
ở đưới lớp lá mục là đá. Những lúc Ау, các anh bộ đội sang 
Campuchia trước, có kinh nghiệm hơn, nói: “Chúng mày 
nhu thế này thì chết. Tắm, rồi lại uống thế này nước độc nó. 
ngắm vào người, trước sau vë cũng sốt rét”. 
Quả đúng như thế, sốt rét thật 
Đi vào những chỗ như Sisophon, Pailin, Ta Xanh Xam 
Lot... - vùng Tây Bắc Campuchia, ven các căn cứ Khmer 
Đỏ, những chỗ tất ít người đến, ở của rừng có những bóc 
k2 Дл bằng để rất to, tắt cả đầu voi đều quay ra ngoài 
làng d4 seras đột dó có tir hàng ава năm trước, 
Nông đồng được жаз người ta hàm ý là “đến voi còn 
т được, phải quay ra, nên con người đừng có 
ào”. Thế mà những chỗ dó lại có hai đối А 
mộtlà Khmer Đô, Баа bộ đội пан Cho nàn ШЫК үйү 
W lội mình. Cho nên, đánh vật với 


Khmer Đỏ là một phần, phån nữa là đánh vật với khí hậu. 
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Kinh nghiệm ở xứ người không ai hơn các bà mẹ già, nếu. 
người la ghét, không nói cho biết là mình gánh đủ. Còn 
người ta thương thì họ nói những kinh nghiệm không thể 
nào tự mình biết được, 

Hồi đó, lần đầu tỏi bị sốt rét, sau đó chuyển sang sốt 
rét ác tính, 

Không thể quên được sốt rét ác tính nó độc đến thế 
nào, từ 60 kilôgam tôi sụt chỉ còn gần 50 kilôgam, mắt hon 
10 kiiôgam trong một tuần, người đi không vững, không 
thích hợp nổi với cơ thể mới, cứ nhẹ tênh tênh, chóng cha 
chóng chênh. Sót nhưng lai rét, rét từ trong gan trong ruột 
rét ra, rét đến mức không có chăn nào làm cho ấm được, 
gí điều thuốc lá đang cháy vào người vẫn thầy rét. Khi sốt 
rét, có hai cái cắm ky, là phơi nẵng và đứng ở chỗ gió. Lúc 
бу trời Campuchia thì nắng, tôi mò ra giữa nắng co ro sưởi, 
lỗ chân lông nở ra, khoan khoái làm sao, cảm giác người 
ta ví von “phê thuốc phiên” chắc cũng sướng tê như thế 
là cùng, Tôi cứ nằm phơi liên tục như thé. My bà mẹ già 
Campuchia đi qua thấy thé bảo: 

- Này, đi vào đi! Đau (ốm) rồi đúng không? Đau mà 
phơi nắng thể này là chết đấy! 

Một bà cầm tay tôi nhìn thấy lỗ chân lông (bây giờ kể 
tối vẫn thầy nói da gà), bảo: 

- Lỗ chân lông nó nở to thé này cái lạnh nó sẽ nhập vào 
cơ thể đầy! 

Dang là đến tối thì chuyển sang ác tính. Sát liên tục 
trong 3 - 4 ngày liền, trẻ con sốt 40 độ còn chữa được chứ 
người lớn mà 40 độ thì rát nguy. Lúc bấy giờ bị lạc thần 
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rồi. Có những người lạc thần thi nổi điên, có người thì trào 
chon von tận ngọn cây, còn tôi lúc bầy giờ bẻ cái xi lanh 
cào vào tay đến chảy máu... Trong đơn vị có ông khi bị sốt 
rét lò mò ra ngoài đi tiểu, đáng ra phải đi ở chỗ kín thì lại 
đứng đúng chỗ gió, thế là trúng gió, ngã nhào. xuống cái 
hồ nước, bê bét nước tiểu, bùn đất, toàn thân bẩn thiu, hôi 
hám kinh khủng. Khiêng vào, nghĩ phải tám cho ông ấy 
không thì hôi quá, nhưng mẫy anh có kinh nghiệm lại bảo: 
“Tràm cái chăn vào, ù åm cho nó. Kệ, bán cũng phải chịu”. 
Vậy là cứ nằm thể hôi rình đến hết cơn sốt. 

б đơn vị chúng tôi, thỉnh thoảng lại có một đội công 
tác xuống các địa phương, nên hàu như ai cũng dính sốt 
rét, sốt nóng, như là một đặc sản chung của những người 
lính ở Campuchia vậy. 

Khoảng năm 1986, ông Da bảo với anh Hùng, Đội 
trưởng Đội X: 

= Cậu don cho tôi một cái phòng, tôi xuống đây ở. 

Hỏi ông xuống đây làm gì, ông bảo: 

~ Tôi 6 đây giúp các cậu làm việc, Với lại có thời gian. 
nghiên cứu tài liệu. 

й, Hồi đó làm ав liên tục, nhiều kíp, mỗi kíp 2 - 3 người 
Rồi còn các buổi “sinh hoạt nội bộ” trong bữa cơm chiều 
của đám cán bộ trẻ. Chúng tôi bảo nhau: 

- Ông Ba 

® Ва xuống đây thì khó quá, sợ nhất là an ở 18 


thôi, không đảm bảo sức khoẻ. 
to chuyện lám. Ông mà bệnh một cái đà 
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Mà råt lạ, tụi trẻ thì sốt rét, st nóng rồi dú thứ sổ mũi, 
hát hơi... thế nhưng ông Ba cứ khơi khơi hàng năm trời 
không óm đau gì cả. 

Cuối cùng lệnh ông Ba thì phải làm 

Ông chọn cái phòng bé tý, cửa trồng ra дау hành lang. 
Tôi nhớ mãi tiếng chân ông mỗi khi tôi làm đêm. Đó là 
những lúc thực hiên kế hoạch khẩn trương, đám trg lý ở 
bën trong thi căng não làm việc, ông Ba ở ngoài thì sốt ruột 
di tới đi lui. Hành lang rát vắng vì ở đó không ai được đi 
lại. Những buổi êm, khi vào chiến địch, cả một day phòng, 
Bm việc có cửa mở phía trong, còn tốt cả những cita số 
hướng ra bên ngoài đều được đồng đình kín hét lai. Không 
biết người khác thể nào, chứ tôi làm việc ở dy mà nghe 
tiếng bước chân ông Ba đi đi lại lại thì sốt ruột kinh khủng, 
y như là thúc mình phải làm bằng được, giục mình phải 
làm nhanh lên. Ông Ba di lại không phải là tập thể dục, mà 
bản chất ông là người ít nói, ít hợp hành khi không thật 
cần thiết. Ông dành nhiễu thời gian cho suy nghĩ và có thói 
quen cứ suy nghĩ là đi di lai lại. Ông nghĩ gì thì không ai 
biết, nhưng có lẽ là về công việc. 


+ Những bữa cơm chiều. 

“Trong thời gian ông Ba ở Đội X, những bữa cơm chiều 
tôilà người được ngồi ăn cùng ông. Tôi cảm giác ông ăn mà 
như B “ăn kỷ niệm” của ông, chứ không phải ông ап cho 
ngon. Ông thích ën món cá тап giòn cuốn rau cải, lạc rang, 
đậu phụ luộc... nhưng kiểu ăn của ông là “ăn quá khứ”. 


п 
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Оп vừa ăn viva kể, nhám nháp một tý rồi lai kế: Ngày xua 
tôi như này.. như kia... 
Cau Chất phục vụ ăn uống cho ông suốt cả một thời 
gian dài thường than với tôi: 
~ Mỗi lần nấu cho ông Ba món sơn hào hải vị hay món. 
gì bổ dung thì phiền lắm. Ông bảo là: “Tôi không quen ăn 
thứ này”, thé là tụt cả hứng. 
Món ăn của ông được cắp dưới chuẩn bị, thi thoảng thì 
một vài món để ông nhắm rượu, không bao giờ thiếu đậu 
phụ luộc, lạc rang. Bữa nào sang thì một vài con cá bồng, 
chiên giòn, quán với lá rau cải non, hoặc con cá lóc háp lên, 
ал theo kiểu mièn Bắc. 
Gọi là cơm chiêu nhưng buổi chiều ông không ăn cơm, 
đến mãi sau này vẫn vậy, ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí 
Minh ông đều ап như thể. 
I Ông Ba ăn sáng thi nhiều hơn cà thanh niên, không ít 
lần cùng ông đi ăn sáng mà tôi thấy... sợ. Tức là một tô phở 
đầy ngút, ông ăn ngon lành, lam tôi có cảm giác như ông 
nạp năng lượng cho cả một ngày. Ông ăn гає chin chu, hắt 
bát phở, còn thêm hai quả trứng chân. 
vi соно Ра жш đội. Còn bữa chiều khi ở 
Ом mình. Khi xuống Đội X thì 

ông gọi tôi vào, hai thầy trò nhâm nhi. 
tha vn đo Campus БЫ SE hẳn sis 
Ча có loại cây ó môi, lá như lá me, 
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xuôi mới rọc trái ó môi thả vào rượu, hai thầy trò lai таў chiy 
hạt tan. Tôi ngồi rót rượu hầu ông, thåy một chén, trò một 
chén, giữa bữa thày nửa chén, trò một chén, cuối bữa thầy. 
nhấp môi, còn trò vẫn một chén. 

Còn chuyện ngủ thì ông Ba không ngủ đệm mà chỉ 
thích ngủ chiếu, không phải vì ông không có tiền mà vì 
ông thích như thế, Ông kể với tôi: “Hồi xưa tôi đến khổ vì 
sở thích này trong địch hậu, vì trong địch hậu không ngủ 
ет nó nghĩ ngay, cho nên buộc tôi phải ngủ đệm, nhưng 
mà tôi nhớ chiều lắm cậu a”. Sau này, cứ có cái phản là ông 
trải chiều lên ngủ. Hay việc ông tắm cũng ngộ, trong Nam 
người làm quan chức hay người giàu thường tắm “phông 
tên” - nói theo tiếng Pháp “fontaine” là vòi hoa sen, thì mới 
Ла thời thượng. Nhưng sau này cho đến khi sắp mắt, ông 
cũng chỉ tắm mỗi một kiểu, đó là một cái chậu và một cái 
Áo để giội nước. Ông không bao giờ tắm vài hoa sen, càng 
không bao giờ tám bồn. Ông đi công tác ở đâu trên xe cũng, 
luôn phải mang theo cái cháu và cái gáo để ông tắm. 


Quay trở lại chuyện về những bữa cơm chiều, tắt cà 
những gì ông Ba nói với tôi là kể lại cuộc đời hoạt động của 
ông, Dó là thời gian rảnh rồi duy nhất ông kể lại chuyện về 
cuộc đời mình. Càng sau này câu chuyện càng đi sâu hon 
vào chuyên môn, 

Lúc đầu tôi rất vui,cảm thầy may mắn được ông chia sè 
những kỷ niệm của ông, đó là những điều người ta không. 
dë chia sẻ với ai được, nó vừa đời, vừa nghề - rất khó nói. Vi 
có khi nói về nghề thì lại không hiểu đời, nói chuyện đời thì 
không hiểu nghề. Sau này tôi hiếu, không chỉ là chia sẻ mà. 
ngày càng tin cậy, ông nghĩ tôi là người ông сёл bồi dưỡng, 
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Ông chủ định đào tạo, bồi dưỡng tôi bằng cách trực tiếp 
nhát như thé - mỗi câu chuyện là một bài học - bài học về 
nghề, về đời, về học làm người. 

Ông Ba chưa bao giờ day nghiệp vụ tình báo. t kường, 
cũng không hề nói ở chó đông người về những điều riêng, 
tư, nghề nghiệp của ông, mà chỉ nói riêng với tôi những. 
điều ấy. Tôi là người duy nhất được ông dạy dỗ theo cách. 
nhu thé. 

Nhëng bữa cơm chiều ở Phnom Penh thường kết thúc 
sớm, hôm nào muộn nhất cũng chỉ đến 7 - 8 giờ tối và sau đó. 
néu сб việc thi tôi bất tay vào làm luôn. Mọi người thường, 
đùa nhưng cũng thật là thời gian làm việc của tôi thường, 
bắt đầu từ 8 giờ tối. Sau khi đánh răng, rửa mặt, tám, thay 
quần áo sạch sẽ là tôi ngồi làm việc. Làm đến khoảng nửa 
đêm, ngủ một giắc thì 6 giờ, ông Ва tới là đậy. 

Tôi làm việc ở căn phòng rộng đằng sau, đêm ngủ luôn. 
ở đấy, chỉ có mỗi cái chăn, chiếu trải ra ngủ, nóng cũng thé, 
mua lạnh cũng thé. Có những hôm ngủ sớm và những đêm. 
ngủ muộn, nhưng đặc biệt không bao giờ được đi đâu quá 
9 giờ tôi, đấy là kỷ luật chiến trường, Di qua 9 giờ hoặc là 
anh vi phạm đạo đức, hoặc sự trung thành của anh bị nghỉ 


ngờ. Hai nữa là anh không được dậy muộn. Còn giác trưa 
thi tùy lúc. 


Nhớ hồi ông Ba còn ở trên Đoàn chưa xuống ở Đội X, 
chúng tôi cứ làm đêm xong là тай cái chiếu ra nằm ngủ. 
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'ái cổng sắt cũ hàn bằng tôn, khi mở cửa ra nó kêu. 
đánh “Ке, còn hiệu nghiệm hơn cå tiếng kêng báo thức. 
Chỉ “kẹt” một tiếng là ai nẫy lập túc chòm ngay dậy, động: 
tác đầu tiên là vơ chăn màn chạy ra phía sau cắt, xong đó 
chui ra cái bếp đằng sau vệ sinh buổi sáng, Khi ông Ba ngồi 
vào bàn thì tắt cả mọi người đã chin chu rồi, không ai nói 
với ai, tắt cả răm тёр như thé, Chúng tôi đều không muốn 
khi ông vào nhìn thấy chăn màn lôi thôi, hoặc là bản thân 
än mặc xốc xếch. 

Cái đấy thì ông Ba không day nhưng chúng tôi ai cũng, 
thuộc. 

Ngoài việc ứng phó với tiếng kẹt cửa, tôi căng muốn. 
nói về những trò nghịch ngợm của bộ đội mình ngày Ấy ở 
Đội X. Chuyện hơi đời thường nhưng cũng khá hài hước, 
đầy kỹ niệm 

Ó đơn vị có hai cái ao, mỗi bên có hai cái cầu ao của 
người Campuchia được bộ đội chế thành dang “cầu tiêu” 

Hai cái cầu ao ấy phản ánh nếp sản xuất thủy sản của 
người Campuchia cũng giống như người Nam Bộ mình. 
Hai cầu này có đồng, có mở, tức là con cá tra nó ăn dó thải 
của người, sau khi con cá ăn chất thải của người khoảng 
sáu tháng thì mới ăn thịt được con cá đó. Nên cái cầu mở 
là cái cầu không được ăn cá mà chỉ có chúc năng phục vụ 
“chuyện ấy”. Khi đóng cái cầu Ấy chuyển sang cầu bên kia 
thì sáu tháng sau mới được bát cá để ăn. Thé nhưng hồi dó 
đói lắm, bộ đội mình... ăn tuốt. 

Lúc bẫy giờ bên cạnh Đội X cồn có cái ao råt to bên 
ngoài, mỗi khi thèm ăn tươi là chúng tôi ra m một lúc được 
cả thùng ốc buou, những con ốc to tròn, béo vàng, Mang óc 
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về nào là nấu chuối, nào là xào, nào là hấp... tắt cả các thứ. 
ngon kinh khủng. Phải nói đó là nguồn thức ấn hầu như. 
không bao giờ cạn của chúng tôi hồi ду. 

Một hôm, vào dịp Rằm tháng Tư, vào dip Ấy người 
dân hay tát, don ао để đón mùa mưa và Tết Khmer. Bộ đội 
mình cũng ra ngoài cổng tát ao, đổ được hai đồng ốc buou 
tắt to trên bờ. Người dân địa phương đi qua thấy đồng óc 
béo ú béo nån, dừng lại bảo: “Dáy là hồi xưa Pol Pot giết 
người quăng xác xuống dưới ao nên ốc ở đó mới béo nhu 
thế 


Nghe vậy, từ hồi áy đến giờ, tõi chỉ ăn ốc vặn, không 
bao giờ ăn ốc bươu nữa vì nhớ đến chuyện người dân ho 
nói là tôi “nổi da gà" không nuốt nổi. 

Thới quen ăn uống của bộ đội hỏi đầy khá cơ động, 
tiền lương chủ yếu dùng để mua rượu, ngoài ra mua đỏ 
màn, còn rau xanh thì tự trồng tự ăn. Đơn vị có cậu Chất 
rát chăm trồng rau. Vì ông Ba thích món cá bồng, cá lòng 
tong chiên giòn сибл với rau cải non, chấm nước mắm ót 
tòi, nên Chất chăm riêng hai luồng rau, không cho ai ăn 
để khi nào có cá chiên cậu ấy ra nhặt một mó đặt trên dia 
mòi ông Ba. Người nào ngồi cùng với ông thì được ăn, còn 
nói chung không ai được ăn món rau поп mon món åy, xin 
cũng không bao giờ cho, mà đụng vào. luóng rau của Chất 
là có chuyện. Buổi chiều mua được. một ít thịt vịt về nấu 
Mu, aináy nghĩ néu được ăn với rau cải non thị sướng như 
dai tiệc. Nhung mỗi khi xin rau thì Chất đều trả lời tưng 


từng: “Anh bảo gì em cũng nghe. Còn rau 
không duoc”, rau của ông Ba thì 


ưng hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIẾN 


"Chất cũng không nói với дп Ba là rau cậu ấy trồng, 
chi đơn giản là biết ông thích ăn nën lặng lẽ phục vụ món. 
đó. Nói như thế để thấy tắt cả mọi người đều muốn ông 
Ba hãi lòng, một phần là quý mén ông, nhưng có lẽ bắt 
kỳ ai, kể cả tôi đều nhận thấy trên vai ông trọng trách lớn 
quá. Mà ông không khỏe mạnh, không vui vẻ, sức khỏe 
không tốt, thì rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến công việc 
lớn - gọi là việc Nhà nước. Thậm chí súc khỏe hay tâm 
trạng ông không được tốt thì tất cả lính tráng ở bên dưới 
không ai thấy vui, nên mọi người đều cỗ gắng cao nhất 
làm cho ông vui. 

Bộ đội mình ở Campuchia ăn uống cũng nhiều thứ 
la lùng, các món ăn mang phong cách сйа Nam Bộ nhưng. 
được “cải tiến” trong dièu kiện khó khăn. Hồi đó không ai 
đám bắt một con gà của dán, nhưng hay ra chợ xin những, 
bộ lòng cá lốc về ăn. Người dân họ di đánh cá về chỉ ly 
minh cá làm khô. Một thuyền аду ấp cá, họ cất cổ cá, kéo 
một cái là ra cái đầu, theo cả bộ lòng lượt thượt. Bộ đội 
mình xin cái đầu lượt thượt lòng ruột ấy. Tắt nhiên, dán 
Campuchia họ dành đầu và ruột làm mắm, nhưng thực 
sự quá nhiều, ai cúng biết là “làm зао ăn hết được cá Biển 
Hè”. Dân họ làm cả tăm, cả ngàn con cá, bộ đội chỉ cần xin 
vài cái đầu thôi là được bữa nhậu thoải mái rồi. 

Một câu chuyện thú vị khác, bền Campuchia người ta 
không ăn thịt chó, cũng không nuôi chó, đa phần là chó 
thả rông, Thể là bộ đội có dip là làm thịt chó hoang, Con. 
nào mà “lỡ chân” chạy vào đơn vị thì coi như... xong. Cách 
bát chó hoang cũng rát là “bộ đội”, con nào mà lạc vào 
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doanh trại là ngay lập tức bịt kín cửa tứ bề, anh em thi 
nhau đuổi vòng quanh cho con chó mệt đứt hoi, nằm duối 
thẳng cẳng bốn chân. Anh em nói vui với nhau: “Bộ đội 
minh chạy khỏe hơn... chó”. Người ta hay bảo: “Thả chó 
xa mà đuổi”, thế mà chó vào đơn vị, bộ đội đuổi một lúc là 
nằm thẳng cắng, duỗi do bôn chân, chỉ việc nhắc lên và... 
Hồi ấy có quy định không cho bộ đội ăn đêm. Bộ 
đội chiến trường mà nấu ăn buổi tối là vi phạm kỷ luật. 
Thường mỗi bira chiều xong là cậu cấp dưỡng rửa chảo, 
ù than để sáng mai có lửa nấu cơm, cát tắt cả дао, rya, 
xoong nỗi, bát, đĩa vào kho rồi khóa cán thận... Thé mà 
Tính trắng chỉ với một cái xẻng quân dụng vấn xử lý con 
chó đâu ra đó, khoảng một tiếng là lòng ra lòng, hấp ra 
háp, тма mån га тма mån, món nào vào món đấy. Bộ đội 
'Việt Nam tài thật, mỗi người mỗi quê có đủ các cách chế 
biến món ăn khác nhau. 
Trong bữa cơm chiều, tôi cũng kể cho ông Ba nghe về 
lần chúng tôi ăn sinh nhật anh Giang “mù” trong đơn vi 
Anh Giang tầm 40 tuổi, đeo kính cận nặng, gầy tong teo, 
có khi chưa được 40 kilôgam. Gia đình anh Giang nghèo 
lắm, bảy - tám anh em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ có 
hôm anh Giang bảo: “Hôm nay sinh nhật tôi, chiểu mời 
các ðng än sinh nhật". Cả bọn “Ó kêt”, khoái quá. 
са. 88 Anh Giang di kiểm chanh, ót, mu. 
Корали e paga P ó cố to, anh em nhìn láy làm phin 
"А công phán chân khi thầy anh tắt bật di ra di vào. 
Anh em chúng tôi bảo nhau. 
để mua rượu, còn Giang thì lo m 
cậu di xin máy bộ lòng cá vè 


mõi người góp một ít tin 
бп nhậu. Sau đó giao một 
"ấu nỗi lầu. Nhưng ai nấy 


Chương hai: CAMPUCHIA BÀI HỌC ĐẦU TIÊN. 


bảo nhau “ngày sinh nhật mà có mỗi nỗi lẩu thì không có 
gì mới”, Thé là buổi chiều muộn, khoảng chục người ngôi 
chờ đến giờ vào tiệc, rồi thầy Giang bê chậu nước để giữa 
phòng, ai nấy tròn mắt chưa hiểu món gì. Anh bảo chúng 
tôi rót rượu ra, đầu tiên chúc sinh nhật, cung ly xong tắt 
cả nhìn nhau, nghĩ: “Thằng cha này đãi sinh nhật mà có. 
mõi nỗi Ми ngày nào cũng ăn. Mà không hiểu làm gì hò 
huc từ sáng tới giờ?”.. 

“Chờ đến lúc trời đã hơi sâm såm, chú tiệc mới đặt trên 
chậu nước một miếng bọt biển, cắm lên đó cái đèn cày 
(nên). Ó Campuchia có nhiều con mối, ta gọi là thiêu thân, 
to bằng nửa đầu đũa, chúng cứ thấy ánh đèn cầy là lao 
vào, xong rớt xuống chậu nước, ướt cánh không bay được, 
Giang nhặt con mỗi lên, váy váy, ho lên ngọn đèn сду chờ. 
một chút, coi như nướng xong rồi đưa cho từng người: 

- Mời anh! 

Vira buồn cười, vừa tức, và ai mà ăn cái thứ đó. Nhưng, 
mà ông Ấy mời thì cũng đành nhấm mắt nhắm mũi chấm 
muối với thật nhiều ớt để ăn đỡ ghê, nhưng ăn riết cuối 
cùng cũng thầy... ngon. 

Tôi кё với ông Ba: 

- Anh Giang tổ chức sinh nhật, nhưng mà ăn món đầy, 
ghê quá chú a! 

Ông Ba cười khoái trí 

- Hôm nào cậu tổ chức món đó thử cho tôi xem! 

Rồi tôi cũng ké cho ông nghe những câu chuyện của 
bộ đội mình làm thịt chó thế nào, làm lòng cá ra sao..., 
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hai thấy trò cứ ngồi ké cho nhau nghe. Nhớ lạt để hình 
dung một cuộc sống chú yếu chỉ có công việc, mỗi ngày chỉ 
có một ít thú vui đó, và thông qua những, 'bữa cơm chiàu 
các câu chuyện cũng mang lại niêm vui cho cả thầy và tò 
trong những ngày tháng dài ở chiến trường Campuchia. 

Hồi đó, tôi không hề có ý thức gì khi nghe chuyện 
ông ké, đơn giản chỉ là thích thú, khám phục. Đôi khi 
nhiễu chuyện rát là hài hước. Có lúc ông đi công tác mà 
không có bữa cơm chiều đầy thì rát nhớ, nhưng ngược 
lại ngày nào cũng ngôi với ông mà mình không được đi 
chơi cũng bí bách, nhiều lúc chỉ mong ông nói nhanh cho 
xong bữa 

Ví dụ có hôm anh Vũ nhám nháy: 

~ Tối nay nhậu! 

'Thế là ngồi ăn com chiều với ông Ba mà 7 giờ chưa ăn. 
xong thì sốt ruột lắm, chỉ muốn ông kết thúc nhanh. 

Sau này mới dàn hiểu, ông vừa chia sè câu chuyện 
của chính ông, nhưng đồng thời ông cũng ý thức việc dạy 
đỗ cậu học trò - là tôi. Có thể ông nghĩ ông không phải 
là thầy, mà chỉ truyền lại những gì ông thầy cần cho tôi 
Không dưới một lần ông nói với tôi: 

Ж ата та này phải có su đổi mới, và muốn 
к ó con người mới. Cậu phải có để là một 
trong những người nhu vậy, 

Ong cũng nói: 

- Câu không chỉ làm nghề tình báo đâu, 
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Vü - con trai ông từng nói với tôi: 

~ Tôi là con дп ấy, nhưng ông mới là người ông Ấy 
quý nhất, là người mà ông ấy kỳ vọng nhiều nhất! 

Mặc dù Vũ là người rất tình cảm, ông Ba cũng rất 
thương Vü - anh ấy bị địch bắt và phải đi tù khi ông bị lộ 
và phải rút ra ngoài Bắc. Thé nhưng Vũ nói với tôi giọng, 
giống như ghen ti: 

- Tôi chỉ mong được như một góc của ông thôi, một 
góc trong tim như là cái cách ông Ba dùng và dạy ông, 
nhưng không bao giờ có được! 

'Bấy giờ ông Ba làm Đoàn phó, tôi là trợ lý của ông. 

Tiên chiến trường không có chuyện con ông cháu 
cha, nhưng mọi người xì xào, nói tôi là “sản phẩm đắc $ 
của ông Ba” - thì tôi mới hiểu 

Dó là một niềm tự hào với tối. 

Trong những bữa cơm chiều với ông Ba, tối đều có 
cảm giác những câu chuyện ông kể được xem là bí mật của 
riêng ông, như là một cái gì hết sức tám huyết mà chỉ có 
một mình tôi mới được nghe - nhất là bây giờ khi ngẫm lại. 
Có thể nói là những câu chuyện “sóng để bụng chết mang 
theo”, ông không kë cho người thứ hai và không ké lần 
thứ hai. Mỗi cầu chuyện ấy, kể cả về nghiệp vụ ông cũng 
chỉ kể có một lần. Càng ngẫm lại càng hiểu ông hơn, hiểu. 
cái nghề tinh báo rất “bạc”, nhất là sống trong địch hậu. 
nó càng bạc hơn. Nếu nói về công lao của mình, cái vị tha 
của mình thì để lắm, nhưng nói về những quyết định của 
minh đem lại lợi ích cho dân tộc, cho tổ chức, nhưng vì thế 
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mà đôi khi phải buộc lòng làm những điều mình không 
muốn thì chẳng dë chút nào. Thế nhưng những câu 
chuyên ấy, khi ông kể cứ như là hồi ức, nó trơn tuột nhu 
Jà ông không cần phải suy nghĩ cân đo đong đếm gì - 
trong khi tôi hiểu để làm được khó khăn vô cùng, nói ra 
được lại càng khó hơn. 

Đơn cử ngay cả chuyện về những người phụ nữ 
thôi, ông nói ra được nhưng tôi nghĩ cũng khó lắm! Vi 
nếu không hiểu đúng ông thì người ta sẽ nghĩ: “Ông này 
sao lám bà thé, đã hai vợ lại còn kể thêm hai, ba bà khác 
thương бпр”. Nhưng tôi hiểu không phải như vậy, mà cái 
sống - chết, cái quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đưa đẩy 
ông vào hoàn cảnh như thé. Ông kể có những lúc cũng 
phải ra một quyết định, phải làm thế này, thé kia, mặc dù 
quyết định ấy nó có thể đem lại đau khổ cho người khác 
hay cho chính ông, nhưng ông vẫn phải làm vì đó là công 
việc chung. Nếu ông nói ra với người không hiểu, nói ra 
Yới người vô cảm, chỉ cần hiểu sai là câu chuyện thành 
lãng xet. 

Cho nên, tắt cả những lần ngồi với ông, nghe ông kế 
chuyện, đều là những lần duy nhất. Phải có sự đồng cảm, 
chia sẻ và đồng thời Y thức trách nhiệm dạy dő cho những 
người di sau thì ông mới dành cho tôi những buổi chiều 
như thể 

Khi nghe ông Ba ké nhin; 
đã “ngộ” ra là qua dó ông day 
nên không có học trò, 


\g câu chuyện đời ông, tôi 
minh. Ông không dạy học 
„ nhưng nếu có thì hình như duy 
lay dó theo cách, riêng của ông - đó là 
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day thông qua những câu chuyện để thầy cái sai cái đúng, 
cái hay cái dà mà ông đều đã chiêm nghiệm cả rồi. 


+ Tôi làm trợ lý cho ông Ba. 


Sau một thời gian ở Phòng N, tôi được làm trợ lý cho 
ông Ba, không thành văn, không ai bổ nhiệm, nhưng mỗi 
lần có việc ông đều bảo tôi: “Cậu chuẩn bị nội dung cho tôi”. 

"Một là chuẩn bị để ông làm việc với “khách”, hai là làm 
việc với các đơn vị cấp dưới, ba là báo cáo cắp trên, ông đều. 
bảo: “Cậu chuẩn bị hà sơ cho tôi”, 

'Việc chuẩn bị của tôi thường làm theo các bước: đầu. 
tiên là nghiên cứu hò sơ ông Ba cản, tiếp theo, viết một bản. 
đánh giá, đề xuất. Vi hŠ sơ dày, tôi có lợi thể biết đánh máy 
nên gom thông tin lại và dë xuất những ý tưởng mà theo 
suy nghĩ của tôi là có thể phục vụ cho ông, kèm theo là một 
sơ dó với mục đích không nói hết được thì làm cho dë hiểu, 
аё nhớ, dễ cân nhắc vấn đề. Tắt cả một nội dung không quá 
hai trang đánh máy. 

'Với cách làm như vậy, sau một thời gian, cầu nói quen 
thuộc của ông Ba dành cho tôi mỗi lån ông cần là: “Cậu 
chuẩn bị hà sơ cho tôi”. 

Sau khi có những kết quả bước đầu từ những thông 
tin tôi chuẩn bị, tôi cảm nhận ông thấy cách làm việc khoa 
học, chuyên nghiệp tốt hơn là lầm việc theo kiểu thông, 
mình, nhưng tự phát thông thường, Tôi cũng nhận thấy, 
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cảng ngày ông càng nhìn nhận công tác nghiền cứu quan 
trọng hơn, đơn gián là ông nhìn thấy được công việc mạch 
lạc hơn người khác. 

Công việc ë đây có nguyên tắc cự ly, ai làm người đầy. 
biết, tôi không được phép hỏi ông: “Chú quan tâm gì? Chú 
cần gì?”, mà ông giao việc gì thì làm việc đó. Khi ông giao 
việc, tôi được đọc hỗ sơ tìm thông tin cần thiết. Chính vì 
thế trong khoảng vài năm, tuy là cán bộ cáp thấp của đơn. 
vi nhưng tôi là người biết nhiều thông tin. Trong một môi 
trường thông tin thì ai được đọc nhiều và biết cách đọc có 
hệ thống thì người ấy “ап”, Tôi được cả hai, không phải 
là vì được ông ưu ái, mà cái chính là để phục vụ ông. Dẳn 
dàn, tôi thành người thuộc việc, giúp việc đắc lực cho ông. 
Có lẽ dó là khoảng thời gian ông đưa ra quyết định: “Bồi 
dưỡng cậu này để có kiến thức dày đủ hơn, tiếp tục nhiệm 
vy nặng hơn”, 

Trong số những câu chuyện đáng nhớ khi làm trợ lý 
cho ông Ba, có chuyện tôi tháp tùng ông đi họp với сір 
trên, Một số lần có cơ hội được ngồi “chàu ña” trong những 
cuộc họp, ông gọi tôi vào, cho ngồi gån. 

Ông Ba ít khi khen ai, kể cả tôi hay người khác, không. 
ее нЕт а Giỏi lám!”, được ông 

асна cuộc họp, ông đặn: “Mai 
tôi làm việc với anh Tư Văn, anh Vũ Chí, 
này cậu chuẩn bị cho tôi. 
chát ván về chuyện này. 


ính, có những việc 
4 “Mai tôi đi trả lời Bộ Tu lệnh 
v u chuẩn bị cho tõi”, “Mai tối 
gập anh Séu Nam về việc này... cậu chuẩn bị cho tôi" 
nghia là, đêm hôm Ấy tôi phải thức, 


“Chương lai CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN, 


Мас dù vậy, các buổi chiều tôi vẫn không vắng mặt 
trong bữa cơm với ông, hoặc không có ông thì với anh em. 
đơn vị. Khoảng 5 гиф chiều là vào cuộc. Hồi đó trẻ khỏe 
nën ăn uỗng vui lắm. Nhưng nhậu gì thì nhậu, đến 8 giờ' 
tối thì tôi ngôi làm việc, ngồi đến nửa đêm hay muộn 
hơn, không biết trước được, xong việc thì thôi. 

Sáng hôm sau ông Ba kêu tôi ngồi trên xe cùng ông 
айат việc với cắp trên. Ông ngồi phía trên, tôi ngồi ngay 
sau, bên cạnh là chàng tài liệu, cứ thé đưa lên từng bộ hò 
sơ và tài liệu ông càn. Xe cũ đi, hai thầy trò cứ trao đổi. 

- Thưa chú, đây là các tài liệu cháu chuẩn bị theo yêu 
cầu. Còn đây là tài liệu đã được tổng hợp gọn lại. 

~ Ó được rồi, còn đây là cái gì? 

~ Thưa chú, đây là những vẫn đề cắp trên có thể sẽ 
hỏi. Chú cầm theo có gì càn thì tham khảo. 

Rồi lại đưa tập khác, ông lại hồi: 

~ Cái gì nữa đây? 

- Báo cáo chú đầy là vài ý mà hôm trước chú nói cắp 
trên quan tâm, lỡ ông ấy hỏi thì chú xem để trả lời, mỗi 
đều có tờ giấy con con cháu đánh dáu ở trên... 

Sau này khi nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi từng 
mơ ước chọn được một trg lý biết việc như thể, Trợ lý bây 
giờ cứ hay có kiểu “dạy” cắp trên, trong khi cắp trên chỉ 
cần có đủ thông tin. “Tôi cần đủ thông tin, theo đúng 
logic của cậu. Nhưng nói và quyết định thì phải do tôi, 
theo thông tin cậu đã chuẩn bị”, chứ trg lý mà “dạy” cắp 
trên thì hỏng, hay trợ lý nói một đằng mà cấp trên nghĩ 
một пёо cũng hỏng. 
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Vân đề của trợ lý là phải nói được đề xuất của mình, 

Kiểu làm việc của trợ lý như thế là thủ trưởng 
“nghiện”, sau không có là không chịu được. Tôi có thể 
làm cấp nào không giỏi nhưng tự thấy mình làm trợ lý 
gidi thật, ít nhất là không sai bao giờ - ông Ba chỉ cẩn có 
thể. Ông đồi hỏi rất cao, qua đó ông dạy tôi trở thành 
người trợ lý như thế. Có “nghẻ” theo tiêu chuẩn rất cao. 
của ông. 

Bài học mà tôi rút ra khi phục vụ ông Ba. Một, người 
ta là cấp trên, nghề của người ta là ra quyết định, là kết 
luận vấn đề, anh là cắp dưới đừng thay người ta kết luận 
hay đưa ra quyết định. Hai, anh làm trợ lý mà không có 
ý kiến cá nhân của anh thì vô nghĩa, thủ trưởng chả cần 
đến anh làm gì. Vấn dë của anh là phải biết nói quan 
điểm của mình trên tỉnh thần phục vụ thông tin. Việc 
này cực kỳ quan trọng, nhưng cái đấy phải có nghề. 

Nếu bây giờ đi truyền đạt kinh nghiệm hay đi day 
cho các thế hệ sau thi tôi thích nhất là dạy làm trợ lý. Tôi 
từng giảng bài ở Học viện Tình báo về nội dung nhiệm 
vụ của một trợ lý tình báo phải như thế nào, chả cần giáo 
án gì, cứ thế nói những gì tôi đã kinh. qua, các học viên 
thích mê. 
аа айный 

4 lúc đó, có một vấn đề ông Ва 
phải trình lên cáp trên, đầu tiên là với Cuc - tức là ông Tư 
Уап, ông Vũ Chính, sau đó là trình chị 


ký gửi ra Hà Nội. huy Mặt trận để 


hưng hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


Hôm đó mùng 1 Tết Dương lịch, ông Ba cầu suốt từ 
sáng sớm. Cả bọn biết thể là chán rồi, vì hôm ấy định xin. 
ông Ba ít tiền liên hoan tết mà việc không trồi thì xin sao. 
được. Tôi đang không biết lý do làm sao thì nghe mấy 
người bảo: 

~ Ông Ba làm báo cáo gửi ra Hà Nội, nhưng bị trả lại 
hai lần rồi nên đang cáu. 

Tôi còn nhớ cửa sổ ngay bàn ông làm việc mỡ ra 
hành lang, mỗi lån đi qua chúng tôi phải lòn người phía 
đưới cửa, sợ ông nhìn thầy lại “giận cá chém thớt”. Dén 
trưa, tôi hỏi Quyên, có áy méu máo: 

- Chả biết, chữ chú viẾt đây, em đánh máy theo, 
giờ chú lại bảo em đánh máy thể nào mà bị các chú trên 
trả về, 

"Tôi đọc công văn ông Ấy gửi Bộ trưởng Quốc phòng, 
cái gì mà “Thừa ủy quyền .., cái gì mà “Kính trình Bội 
trường”, ký tên “Quyền Cục trưởng: Tư Văn”. Câu chữ. 
trong văn bản ông viết không tài nào nghe được. 

Có hai người tôi thầy ngôn ngữ viết lạ nhất, không 
chấm, không phẩy, không chính tả gì: ông Sáu Nam là 
một, ông Ba Quốc là hai. Người ta viết một trang, nhưng 
ông Sáu, ông Ba chỉ viết ba đòng, mà lạ là đọc ba dòng 
áy là hiểu hết, không sai tý nào với ý của các ông, có điều. 
đưa nguyên xi như thé vào văn bản thì không được. Tôi 
nghĩ bụng ông Ba viết báo cáo như này “hỏng” là phải 
rë, nhưng không dám nói. Ông Ba cũng không giao cho 
tôi việc này. 
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Tôi nói Quyên đưa báo cáo cho tôi, buổi trưa gặp 
ông Ba tôi thưa: 

+ Thưa chú, Quyên nhờ cháu gửi chú cái công văn 
mới đánh máy xong. 

= Ò, cái báo cáo gửi đi gửi lại mã cứ bảo là không 
được. Thé nào là được bây giờ? 

Tôi hỏi ông: 

- Cái này là gì hở chứ? 

- Đấy việc nó thế, tôi thì nói như thế, vậy mà đưa lên. 
các anh ấy không chịu. Tôi đã phải giải thích nhưng nói 
ói lại hai, ba lần rồi mà vẫn chưa được. 


- Thưa chú, chú viết nặng quá, gắt quá, сап viết ëm 
êm, mấy ông cơ quan thích giọng khác. 

~ Khác thể nào? 

-Thua chú ví dụ một vài câu chữ mình viết văn hành 
chính, chứ viết kiểu nghiệp vụ của mình sợ không ón. 

- Thể viết thé nào? 

= Thưa chú, chú cho cháu sửa lại, chiều cháu trình 
chú xem. 

-Nhung cậu không được làm sai ý nào đâu đấy nhé! 

~ Vâng, cháu sẽ không sửa ý nào, chỉ rút gọn còn độ. 
hai trang thôi. 

Xong bữa trưa tôi ngồi đánh máy lại, 
xem, Ông thở dài: 

= Ôi trời, rắc rồi! 

Rồi ông cằm đi. Khoản, 
thấy ông cười: 


chiều đưa ông. 


8 bốn giờ chiều ông vẻ. Tôi 


Chương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


~ Được rồi cậu a! Các anh trên đồng ý rồi, ký rồi, gửi 
ra Hà Nội được rồi. 

Anh em cũng thở phào, coi như mọi chuyện ổn. 

Ván đề của ông Ba là ông thường tự viết đo rất coi 
trọng thông tin, nhưng ông giỏi và quen làm là nghề chỉ 
huy tỉnh báo chứ ông làm “văn thư” thì không Ổn, những 
cái như này phải “tho” viết. Với lại văn của ông vẫn mang, 
hơi hướng của cách hành văn trong địch hậu cũ. Viết là 
“Kính trình Bộ trưởng” - trong khi đúng ra phải là “Kính 
gửi đồng chí Bộ trưởng!”. Còn về nội dung ông nói trong 
Уап bản thì không sai tý nào. 

Tôi nhớ đến cầu nói của Yulian Semyonov trong, 
quyền sách “TASS được quyền tuyên bố”, đại ý: “Trong, 
công tác tình báo, việc biểu đạt một ván đề đôi khi chiếm 
tới 40% giá trị bản tin, giá trị của tin tức chỉ 60% thôi. Với 
những người có trình độ người ta có thể biểu đạt theo cái 
kiểu nó là thế này, hoặc thế khác, với cùng một vẫn đề”. 

Dén tàn chiều muộn, tôi manh đạn: 

- Thưa chú, hôm nay ngày Tết Dương lịch 


-Thé à, sao? 

- Thưa chú ngày đầu năm néu có tý gl liên hoan đón 
năm mới... 

Ông ngó lơ không nói gì. 

Sau ông gọi anh Hùng, сїр cho mỗi người chúng 
tôi 20 riel, còn được thêm túi thuốc lá Cotab, loại thuốc 
lá cuỗn có 10 điều bỏ trong tới nilon. Anh em phán khởi, 
được liên hoan đầu năm, mà cái chính là thầy ông Ba vui. 
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Nhân nhắc đến chuyện sử dung ngôn ngữ mièn 
Bắc và miễn Nam, tôi nhớ lại hài mới sang có lần bị 
ông Ba “chỉnh” vì tôi hay dùng chữ “a!” ở cuối câu, 
Ông bảo: 

~ Các cậu miền Bắc vào, cứ hay “a”. A thì nhiễu, nhung 
nói rồi có làm đâu! Nên bỏ chữ ^а” đi, nghe kỳ lắm! 

Thấy tôi ngắn mặt ra, ông nói thêm: 

~ Nhưng nên thêm chữ “Thưa” vào đầu câu, nghe vừa 
lich sự, vừa khiêm tốn, mà lại không quy luy, ninh bg. 

Còn xưng hô công sở thì ông bảo: 

- Hồi xưa ở Sài Gòn, trong các công sở người ta 
thường xung ông - tôi, anh - tôi. Với phụ nữ thì: bà - tôi, 
cổ - tôi, hoặc thân mật lắm thì là ông - em. 

Đây là những câu chuyện vui khi tôi làm trợ lý của 
ông Ba. 


Nhung cũng có những câu chuyện không vui mà 
đến giờ tôi vẫn không sao quên được. 


+ “Nồi đối” thượng cấp 


Ông Ba ft nói, còn khi đã nói thì cứ ý mình ông nó, 
nên: hay: nguoc với cấp trên. Cũng may, tôi dé ý thầy những, 
"người lãnh đạo, những ông lớn thực sự, có tằm nhìn thì li 
cực kỳ Ча ông Ba, cå VỀ sự trung thực cả và ng М 

ч tực cả vë 
nhận vấn dè của ông Ba. тыын» 


C6 lần khi bàn về một vẫn đề hệ trọng д, 
Tu lệnh Mặt trận nói; Нут 


“Cương hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


~ Tôi chưa đủ thông tin về chuyện này, nhưng vì anh. 
Ba nói, tôi đồng y. 

Tuy nhiên, có câu chuyện đáng nhớ về một lần ông, 
Ba nói dói ông Sáu Nam mà nếu là người khác thì chắc. 
“xong” rồi. 

Hồi dó, ta bất được tên TX - đầu mỗi quan trọng để 
lần mò ra tên cầm đầu 16 chức địch ngằm ở Phnom Penh. 
Nhưng đã làm đủ mọi cách mà hắn không khai. Đêm Ấy, 
Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ trông coi tên này, sơ ý để hắn 
thất cổ chết. Hán ngồi gần song cửa só, cuốn cái áo vào cửa 
thế nào mà ngả ra sau chết được. Một cán bộ bị đình chí 
công tác và có khả năng ra tòa. Lúc đó ông Ba quyết định. 
tạm thời chưa báo cáo để chờ tìm được tên cầm đầu tổ chức. 
“địch ngắm”. Vậy nên khi ông Sáu Nam yêu cầu thì đơn vị 
vẫn gửi báo cáo lên, nhưng dó là những thông tin mà TX 
аа khai lúc trước. Khoảng hai tuần sau ván gửi báo cáo của 
hắn, tinh thần là “câu giờ” để chờ tim bằng được tên chỉ 
huy “địch ngầm”, 

Mặc dù tinh (hàn là “quên câu chuyện thẳng TX di”, 
nhưng tên này vẫn được coi là con đường dán đến việc tìm 
tên “địch ngầm”, nên “càng cŠ tinh quên càng phải nhớ”. 
Ông Ba một mặt thúc Tư Ấn chạy đôn chạy đáo tim bằng. 
được tên kia, một mặt ông vẫn gửi báo cáo lên trên. 

ôi một hôm ông Ba bảo: 

~ Ông Sáu Nam lại có yêu cầu mới về chuyện này. 

Tôi nghĩ bụng: “Thì cứ nhận luôn với ông Sáu di”, 
nhưng không dám nói. Ông Ba thừ ra rồi báo: 

-Thôi cứ để đầy dal 
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Khoảng tuần sau, ông Sáu Nam gọi ông Ba lên. Ông 
Ва lắm bẩm: 

- Không biết ông Sáu gọi lên về chuyên gì? 

Tôi biết đầu ông nặng triu chuyện tên TX kia, ông lo 
lầm, không phải chuyện đùa, 

Ong bảo tôi: 

~ Chiều cậu di với tôi! 

- ang, chú ấy hỏi chú việc gì để cháu chuẩn bị nội 
dung? 

- Biết anh ấy hỏi gì đâu mà chuẩn bị. 

Chiều hai thầy trò lên nhà ông Sáu Nam. Tôi vốn chơi 
thân với anh Sáu Ngọc - thư ký của ông Sáu Nam, đến nơi 
tôi nói với ông Ba: 

~ Cháu ngồi với anh Sáu Ngọc đưới này. 

Anh Sáu Ngọc bảo tôi: 

- Hôm nay thầy mày bị “xát xà phòng” chết đó mày! 

~Saoa? 


- Sáng nay có người vào báo cáo gì đó, ông Sáu Nam 
bực lắm, bảo tao kêu ông Ba vào рар. 

Câu chuyện là ông Ba giầu việc tên TX đã chết, nhưng 
ở đơn vị khác có một ông đã lên “mách” 
kia chết тӧн". 


Tôi ga anh Sáu Ngọc; 


với ông Sáu là “tên 


Cheng hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN. 


ông nói với nhau. Tôi nghe ông Ba báo cáo với ông Sáu 
Nam, nhưng bập bóm không nghe được kỹ, đại khái là vừa 
ngồi xuống ông Sáu Nam hỏi: 

~ Thể TX là thẳng nào? 

- Thưa anh, nó liên quan đến tên chỉ huy “địch ngằm” 
của Khmer Đỏ, khó quá, đang làm chưa ra anh а - Ông Ba 
trả lời ông Sáu Nam. 

ng Sáu Nam thở dài đánh sượt rồi nói: 

~ Thôi được rồi, anh về chuẩn bị. Mai anh đưa nó lên 
дау gập tôi. 

Biết có chuyện rồi, ngần ngừ một lát, ông Ba đánh 
bạo nồi: 

- Thưa anh, TX nó chết rồi. 

-Sao chết? 

-Nó tự sát chết, do anh em sơ suất. Tôi xin nhận khuyết 
điểm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. 

- Chuyện như thế mà bây giờ anh mới nói. Anh về dặn 
anh em phải hết sức thân trọng, phải có trách nhiệm chứ - 
Ông Sáu nghiêm giọng - Nhưng mà thôi, dùng có đưa anh. 
em ra xử lý kỷ luật! 

Đẩy là lần duy nhất tôi thầy ông Ba nói dói mà bị ông, 
Sáu Nam “bát vớ”. 

May sau này ta và bạn phối hợp bắt được tên chỉ huy 
“địch ngằm” nên câu chuyện trôi di, nhưng đó là một kỷ 
niệm nhớ đời với ông Ba. 
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+ Những lần ông Ba bị “chơi khám” 

Ó Đội X, ông Ba cũng trải qua những hý, nộ, ái, ó, 
"nhất là khi ông thỉnh thoảng phải làm việc trực tiếp với đối 
tượng địch ra hàng. 

Tôi còn nhớ câu chuyện có một tên đã qua mặt được 
ông Ba khiến ông tức điên.. 

Hồi ấy khi chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, tôi báo 
cáo ông Ba: 

- Thưa chú, “khách” xin gặp lãnh đạo сёр trên, chú 
xem thể nào? 

~ Để tôi gặp! 

~ Thưa chú có cần chuẩn bị gì không? 

- Thì nói thẳng với nó thôi, nói thẳng nói thật là lồi 
nghe được. 

Lúc gặp nhau, ông Ba trực tiếp làm việc, tôi và Thạnh. 
ngồi phục vụ. Thạnh giới thiệu ông Ba là lãnh đạo cắp cao, 


tên “khách” nhìn ông Ba tự dung mặt nó xanh ròn, mặt ông 
khi nhìn nó thì nghiêm lám. 

~ Nay tôi gặp anh có mắy lời trao đổi.. 

Đầu tiên ông Ba nói về tội ác của Khmer Đỏ, rồi ông 
hồi nó: 

- Anh thấy thé nào? 

~ Thưa ông đúng quá! Khmer Đỏ tội ác tày trời, giết hại 
người dân Campuchia... 

Ông Ba rút gan ruột ra nói với nó vì 

Ta nói với nó vì ông chuẩn bị nội 

dung từ hôm trước, tôi ngồi nghe cảm thầy đúng là “nôn ba 
tắc lưỡi”. Tên “khách” nghe cứ gật gật lia lia: 


Chương bạ: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


- Wng, vâng! 

- Вау giờ muốn có hòa bình thi phải ngăn chặn chiến. 
tranh, muốn ngăn chăn chiến tranh thì anh phải trung 
thuc, chúng tôi cần anh hợp tác, mà cụ thể các cậu đây sẽ 
nồi với anh. 

~ ing, đúng là phải như thé! 

"Tôi nghĩ bụng: “Thằng này có chịu khai gì đâu mà nó 
nói như thật", 

Lúc ấy tôi thấy ông Ba quay sang nhìn tôi, ý lồ: “Đầy, 
phải nói như thể nó mới chịu nghe”. 

Tôi ngắm lời ông Ba từng dạy tôi: "Không có cái gì 
thuyết phục người ta bằng cách chia sẻ quyền lợi, quyền lợi. 
của đất nước nó là cái gl, của người dân nó là cái g, của gia 
dình nó là cái gì, của nó là cái gì, không có gì thuyết phục nó 
hơn là cái đó, chứ nói chính trị không ăn thua”. 

Hôm ấy đáng lý đến đoạn đó ông Ba di ra luôn thì 
xong việc, nhưng ra đến của Ông lại quay đầu hỏi lạ nó: 

- Мау giờ anh nói tôi đúng là đúng chỗ nào? 

- Campuchia có cầu tục ngữ đại ý là: “Ông là ông lớn 
thì nói gì chả đúng”. 

тй đấu Cả thầy lẫn trò đều chưng hứng. Nó nói thế 
khác nào công lao ông Ba ngồi cả tiếng đồng hỏ để giảng. 
giải và thuyết phục nó cuối cùng chốt lại là: “Ông làm lớn 
thì nói gì chả đúng, 

Tự nhiên thấy mặt ông đỏ bừng nhưng không nói gì 
rồi bỏ ra ngoài. Thấy ông nổi nóng, tôi xô ghế đứng dậy, 
giải tán. 
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Dó là câu chuyên ông Ba bi “khách” chơi khám, nhung 
không những thế, ông Ba còn bị “lira”. 

Tôi lại nhớ một câu chuyện “dó khóc dở cười” về một 
tên xì thầu tham gia vào đường dày liên lạc của Khmer Đỏ. 
Са ông Ba Quốc, ông Ba Quang đều bị nó qua mặt. 

Khi đó, khi ta bắt tên này và bắt luôn cả vợ hắn vì chúng. 
cùng đường dây của Khmer đỏ, nhưng vợ giam riêng, chồng. 
giam riêng, hai vợ chóng không biết là cùng bị bát. 

Một hôm hắn bảo tôi: 

~ Tôi biết vợ tôi bị đưa vào đây rồi! 

-Không phải! 

-Tôi chắc chắn vợ tôi bị đưa vào đây, nếu các ông muốn 
tôi khai thì cho tôi gặp vợ tôi. 

Tôi báo cáo với ông Ba, cân nhắc mãi, vợ chồng nó ở 
trong này cho gặp nhau cũng không thể nào thông tin ra 
ngoài được, sau khi cho gặp nhau thì hy vọng nó giữ lời 
hứa, thậm chí nó không khai thì cũng không mắt gì 

Cuối cùng nhất trí cho chúng gặp nhau. 

Thể là chọn một căn phòng rộng, khiêng một cái 
SE уле s củ m su, cùng có ga mới sạch thom 

\o,chuẩn bị đủ các thứ. Ấy giờ đyể bilrcs 
ghi âm mới mua về từ Thái TA em е ы он 
chu ша o5 ghi hinh, Thé B БУ hui khoan tung để d 
âm. Ông B: to w 
они е а Quang là bậc thầy về khai thác, nên 

- Lúc vợ chồng gặp nhau, nó cảm. động 


dù nhiều thì cũng có cơ sở để đầu tranh, с, үе 


Ошту hai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIỀN. 


Anh Thành, Vũ và cậu Đồng kỹ thuật đem máy xuống, 
công cuộc chuẩn bị mắt hơn một ngày trời, thử máy, nói đủ. 
giong lo, giọng nhỏ, rồi ròng dây ra một phòng cách đồ xe 
xa, nỗi với cái đài cassette để phát ra tiếng và ghi âm lại (hồi 
đồ chưa có cáp nghe). 

Ông Ba Quang chắc mầm: 

-Thé nào vợ chồng nó cũng nói, không nói về tổ chức, 
hoạt động thì ít nhất cũng nói chuyện con nó, chuyện. 
gia đình nó, qua cái này nghe nó tâm sự để nấm thêm 
thông tin. 

Thử máy xong thì cho vợ chồng chúng gặp nhau, 
khoảng 8 - 9 giờ tối. 

Trước đó tôi có nói “lén” với Thạnh: “Cho nó gặp nhau 
làm gì, chỉ tôn công mình”, vì lúc báy giờ đi mua giường, 
nệm khá tón kém. 

'Vậy mà, từ lúc gặp nhau cho đến tận 4 giờ sáng, hai vợ 
chồng chúng không nói một câu nào, chỉ hỳ hại với nhau. 
Ông Ba Quốc, Ba Quang cứ ngồi yên nghe tiếng loa mà 
không nói g), vừa bực mình, vừa xấu hồ. Vợ chồng thằng 
kia suốt từ đêm hôm đến gần sáng cứ im lặng, không nói 
câu nào, chỉ hy hả làm “chuyện đó”, xong rồi giải tán. Còn 
các ông thì thực sự mắc сд, vì chuyện ấy diễn ra trước mặt 
cả bọn lính trẻ, kiểu như bụng bảo da: “Đúng là mình già 
rồi còn dai!” 

Hôm sau nhìn tên đó, thật lòng tôi chỉ muốn bóp сб, 
bởi cả đêm hai ông già phải thức trắng vì chúng nó, chăm 
chú nghe và sợ chúng nó nói gì bị lọt thông tin. Hồi đó cái 
băng ghi âm cứ thu hết lại phải lấy ra nhét cái khác vào, nên 


мз 


14 


NGƯỜI THÅY 


ai cũng bận bju, căng thẳng, hỏi hộp, kết quả tiếng thu còn 
không được rõ như bây giờ, chủ yếu là tiếng “cót ca cót két” 
cả đêm... 

Hồi đó không có máy ghỉ hình nên không thể nào 
“soi” được, tối mò mò làm sao mà biết chứng nó ám hiệu 
chỉ hy vọng nó nói với nhau, mà chúng nó không nói 
thể là thua. 

Dy là câu chuyện cười ra nước mắt, bực mình, vô 
duyên, chẳng ra làm sao - đúng kiểu con hồ bị con muỗi 
đốt ngứa muốn điên là như thé! 

Nghĩ tới việc những người thầy lớn với đầy sự kính 
trọng cũng có những lúc bị “té” khiến bọn trẻ chúng tỏi 
không nhịn được cười. Bọn thanh niên chúng tôi còn cười 
với nhau được chứ máy ông già cười sao được, nên cứ phải 
cắn răng lại. Các ông biết mình “hó” rồi nhưng mặt vẫn cứ 
tỉnh bơ, coi như không. 

"Nhớ lại vẫn thấy buồn cười. 


Cũng liên quan đến cái máy ghi âm, tôi lại nhớ đốn câu 
chuyện khác. Ông Ba Quang thực sự là nhà tình báo đầy 
kinh nghiệm, một nhà nghiên cứu bậc thầy, nhung cũng có. 
засы... trượt vỏ chuối. 

Lúc bẫy giờ lần đầu tiên mình có máy ghi âm nhỏ, 
chạy băng. mini cassette, lúc đầu còn phải đưa cà kỹ thuật 
vào hướng dán sử dụng. Ông Ba Quang là người biết tiếng 
Anh, tiếng Pháp, lại từng là dán làm báo, chuyên viết hài của. 


"báo Tin Sáng nên được giao là người đầu tiên sử dụng máy 
d: má) 
guði đầu tiên sử dụng 


ЕЯ 
s- 


- Thời chua giải phóng lùng cái à 
а 8 tó đã dùng cái пау rồi. Có gì 


Chung lai: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


Нот ấy hai ông Ba cùng làm việc với “khách”, tôi và 
Thạnh ngồi phục vụ. Chuẩn bị xong xuôi, tôi hỏi ông Ba 
Quang máy móc như nào, ông tự tin bảo: 

-Yên tâm. Xong xuôi đây rồi, để trong túi áo rồi! 

Vào cuộc, ông Ba Quốc bắt đầu nói chuyện, giọng. 
nghiêm trọng lắm, tên kia lắng nghe im lãng để nghĩ cách 
trả lồi. Rồi đến lượt tên kia. Không khí đang căng như đây 
dàn thì tự dưng trong phòng vang lên tiếng hát: “Em ơi néu 
mộng không thành thì sao?...”. Trời ơi, tiếng hát phát ra từ: 
cái máy ghi âm nằm gọn trong túi áo ông Ba Quang, 

Ông Ba Quang cuống quýt thò tay vào túi, tôi cũng, 
hỗ trợ thờ tay sang, nghĩ bụng bóp trúng đầu cũng được 
miễn là tất được máy, nhưng vôi quá, máy không bóp lại 
bóp trúng đùi ông Ba Quang khiến ông đau vço cả người. 
Khoảnh khác rát khẩn trương nhưng lại diễn ra trong im 
lặng. Tên kia nhận ra sự việc nhưng hắn lờ, coi như không 
biết, chỉ ngồi im đợi mẫy thầy trò loay hoay với nhau. Cuối 
cùng bám một lúc mới tắt được cái máy trời đánh. 

Hóa ra hồi đó băng cassette hiểm và đất nên thường, 
được dùng lại. Mấy cha kỹ thuật đem băng đi thu nhạc 
vàng về nghe, xong lấy cái bảng dó cho vào máy để ông Ва 
Quang sử dụng lại để ghi âm. Không may, thay vì bật nút 
thu thì ông ấy lại án vào nút phát. Nghĩ đến tên “khách” Ấy, 
tõi vẫn còn buồn cười và phục sát đất vi mặt hắn lúc Ấy tính 
bơ như không có chuyện g). 

Lúc ấy, ông Ba Quang thì đỏ mặt tía tai, ông Ba Quốc. 
thể hiện sự thất vọng, chí biết lắc đầu, quay ra. Mấy thầy trò 
trở ra không ai nói gà. 
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Buổi làm việc “xôi hỏng bóng không”, vi cuối cùng tên 
kia không nói gì. Cả buổi làm việc hôm đó chỉ có ông Ba 
Quốc nói, đến lúc chờ hắn mở miệng thi bắt đầu tiếng hát, 
hát xong thì giải tán. 


+ Những nẻo đường Campuchia 


Kë về những chuyện của ông Ba Quốc mà tôi trực tiếp. 
“mục sở thi” (chứ không phải là chuyện nghe ông kể lại), có 
1 là “nói hoài không hết”. Tôi chỉ kể những câu chuyện mà 
ở đó tối nhận được nhiễu bài học, kinh nghiệm “đắt giá” từ 
ông để làm hành trang cho mình. 

Trong thời gian ở Campuchia, дп Ba hay phải di công 
tác. Trong ba tuyến chính của ông thường đi gồm: từ Phnom 
Penh đi Siem Reap, Battambang - tức là lên núi; từ Phnom 
Penh đi Kampong Som là xuống biển; từ Phnom Penh vè 
Thành phố Hỗ Chí Minh tức là vè hậu phương. Có nhiều 
chuyến đi, tôi được ông Ba cho đi cùng. 

Đặc điểm của ông Ba là rát ít khi cho đơn vị theo hộ 
tổng, mà đi rất gọn nhẹ, thường chỉ có một xe của ông và 
một xe bảo vệ, gồm cå trg lý. Khi về Thành phổ Hồ Chí 
Minh thì ông rút gọn, chi đi một xe. Ông không thích inh 
rang là một chuyện, nhưng theo triét lý của ông càng gọn 
bao nhiêu, càng bát ngờ bao nhiêu thì 


an toàn bấy nhiều. 
Ông nói với tôi: „ое 


ш - Nếu anh trang bị đầy đủ và thật kỹ càng, hộ tóng 
d HN kënh thì не "апр an toàn không tăng lên bao nhiêu, 
Tăng mát an toàn tăng lên nhiều là do bị lộ. 
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Trong các chuyển đi ấy, ông có đặc điểm là không bao 
giờ ngủ trên xe, cũng như những chuyển di công du phía 
Đắc sau này. Trên xe bao giờ ông cũng thức, nói chuyện gần 
như liên tục. Có những lúc tôi nói: 

-Chú ngủ tý đi. 

- Không, tôi không buồn ngủt 

Sau này ông đặn tôi, việc đầu tiền lên xe là nói chuyên 
để cho cậu lái xe đừng buồn ngủ, mình muôn an toàn thì 
phải thức mà “håu” nó. Thậm chí ông còn hỏi lãi xe: “Có 
ung nước không lôi rót cho?”, 

Đặc điểm thứ hai, trong những chuyến đi ấy cầu 
chuyện của ông Ba bao giờ cũng xoay quanh mục đích của 
chuyển di, nên lại là một câu chuyện nghề hoặc một câu 
chuyện đời có liên quan đến chuyến di Ấy. Ông Ва luôn 
luôn ngồi trước, lính tráng ngồi sau, đấy cũng là cách mà 
ông dạy học trò. 

Có lần tôi hỏi ông: 

- Thưa chú, chú đã bao giờ trên đường đi gặp nguy. 
hiểm khó thoát chưa? 


- Chưa gặp! 

- Sao chú biết những tinh huống này? 

- Tự tôi nghiệm ra thói. 

Ông bảo, với những chuyển đi như thể, hay nói chung 
trong nghề tình báo, khi mát an toàn túc là lúc bẫy giờ 
câu chuyên kết thúc, không có lần thứ hai để mà rát kinh 
nghiệm nữa. Vì vậy, tự thân phải nghĩ ra các tình huồng để 
mà đảm bảo an toàn. Ông ví du, ngồi trên xe khi cổ chuyện 
thì nhất thiết không được đính chùm. Khi có động, cửa xe 
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mở ra là bón người chạy bón hướng, may ra sóng sốt, néu 
mà dính vào nhau là chết tất. 

Sau này tôi cũng đặn anh em: “Khi có chuyên, néu tôi 
mở cửa chạy thì các cậu mối thằng một đường, đừng thẳng, 
nào cứu thẳng nào, đừng thằng nào dính vào nhau, không, 
có chết cà chùm”. Thực tế, tôi từng trải qua một tình huống 
tương tự trong cuộc bạo loạn tại Phnom Penh năm 1997. 

'Với ông Ba, trên xe thủ người thủ trưởng bao giờ cũng, 
ngồi trước, vì khi địch tìm mục tiêu thì thường nó nhằm cửa 
sau bên phải. Thực tế luôn như thể, mục tiêu của lính bắn 
Ча, sử dụng AK, M79, B40 hay B41 bao giờ cũng là cửa bên 
"phải dàng sau. Ông cũng phân tích tình huống khi bị chặn. 
đường, nó chặn dàng trước thì chắc chắn đã có chuẩn bị 
đẳng sau, nên xe mình đừng hoặc lùi một cái là chết liền với 
nó, Bi chặn là không dừng lại, cũng không lùi, vì đừng là 
chết, lài cũng chết. Nếu muốn sông sót thì cứ đè nó mà di... 
Có lần ở Phnom Penh, cũng trong đợt bạo loạn cuỗi năm 
1997 cậu Đông lái xe cho tồi, do được tôi dặn câu chuyện 
này từ trước, nên khi bị chặn đã lao cả chiếc Land Cruiser ùi 
vào chiếc ó tô bồn chỗ chặn đường, cứ ghéch lên mà chạy, 
thế mà thoát. 


Đây là những bài học mà ông Ba dạy cho chúng tồi 
trong lúc ngồi trên xe trong các hành trình áy. 

Ông Ba cũng biết lái xe, trong thời kỳ địch hậu thì ông 
tyláixeđilàm. Thời kỳ Campuchia tôi có hỏi ông; 

- Chú ơi, sao chú không lái xe? 

- Không. Đầy không phải nghề của tôi, lá 

è i, 

của cậu Phú. R /b0021% sử, 


“Thấy tôi vẫn muốn hỏi tiếp, ông nói rất nghiêm túc: 


Chuang hai: CAMPUCHIA - NHUNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN. 


-Khi không làm việc được nghiêm túc thì đừng có làm, 
có làm sao thì phièn anh em. 

Ý ông là cái nghề của ông khác nghề của Phú, nghề nó 
để nó làm đừng ai tranh. Còn khi không ai làm được thì mới 
“để đẫy tôi làm!”. Những cái đó thuộc về nguyên tắc, kiểu: 
“Không phải ông là thủ trưởng là thích làm gì thì làm”, 

“Tôi nhớ chỉ có một ån thầy ông lái xe, còn lại chưa bao. 
80 thấy, trong khi ông là người lái xe rất Шо luyện từ hài 
trong lòng địch. Ông dẫn chứng một саш nói của một ông 
người Anh mà ông đọc ở đâu đó, là: “Người ta hỏi ông làm. 
sao giữ được an toàn sau mấy chục năm lái xe? Ông bảo chỉ 
có mỗi một bí quyết, khi ra đường anh phải coi tất cà các lái 
xe khác đều là thẳng điên, thì anh sẽ an toàn”, Nghiệm ra 
thấy đúng thật, anh mà đi theo đúng cái anh nghĩ là chưa 
đủ, mà anh luôn phải đề phòng xe khác, vì nó có thể trở 
chứng làm những chuyện không ai có thể ngờ được. 

Hay câu chuyện về cái bật lửa và khẩu sóng ngắn là 
hai vật bắt ly thân của ông. Ông bảo bật lúa là để phi tang 
tài liệu, còn việc “deo súng ngắn mà lại tháo ra để trên xe thì 
deo làm gì? Đã đeo súng thì phải luôn luôn dính bên người, 
khi cần đến nó mà không có thì không bao giờ còn cơ hội 
thứ ай". Đền bây giờ tôi nghiệm đúng thể thật, chỉ khi nào 
một mắt một còn mới hiểu cần tới khẩu súng như thế nào, 
đến lúc đầy mà không có trên tay thì còn thời gian đâu mà 
rút kinh nghiệm. 

Mỗi lần tháp tùng ông đi công tác, thì việc đừng chân. 
nghỉ bên đường vừa là một trải nghiệm, vừa là sự nghỉ 
ngơi, thu giản. Vì ông råt cần thận, nếu cần 2 giờ chiêu 
đến nơi là ông đã tính máy giờ sáng phải đi. Ông không có. 
kiểu tự phát. Từ Phnom Penh mà định di Battambang hoặc 
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Kompong Som thì không bao giờ dừng ở những quần dọc 
đường. Ở Campuchia không có nhà mặt tiền ven quốc lộ, 
bao giờ cũng xây tít vào trong nên thường có con đường 
đất dẫn từ quốc lộ vào nhà. Bao giờ đầu đường cũng có 
những cây đa lớn, ở đó người dân làm một cái sạp tranh 
сб mái che rất mát, tuy thô sơ, cũ ký nhưng sạch sẽ, thêm 
một cái chum chứa nước mưa để cho người đi đường ghé 
vào uống nước nghỉ chân. Hầu như ở ngã ba nào cũng 
có sap tranh như thể, một nét văn hóa rất hay của người 
Campuchia. Nếu ngồi ở đấy nghỉ ngơi thì tuyệt, bày cơm 
Ta sap, trời nắng nhưng gió mát, có nước mưa rửa mặt, 
rửa tay, ngồi ăn rất thoái mái. Nhưng ông Ba Quốc không, 
chọn những chỗ như thế, mà đang đi ông nhìn thấy cái 
cây mô côi tỏa bóng mát ven đường là bảo dừng lại. Máy 
anh em xuống xe dọn đẹp trước rồi thầy trò ngồi ăn cơm, 
ngon thì được cơm nắm, mà không thì án bánh mỹ, chủ 
yếu nghỉ ngơi là chính. 
Có lúc tôi hỏi: 


- Chú di, sao chú không cho dừng lại những cái mái 
ngã ba đường có lu nước vừa ngon lành vừa mát? 

~ Câu không sợ bị phục à? 

Có cảm giác khi rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh là 
ông chuyỂn sang trạng thái khác, tam thé khác, động tác 
khác, chứ ông không lẫn giữa chỗ này với chỗ kia 

Những dip công tác từ Thành phố Hồ Chí Minh sang 
Phnom Penh là những chuyến đi rất thú vị, vì tối được 
nghe ông Ba ké nhiều chuyện và đặc biệt duoc dừng ăn 
com ở Neak Loeang, rồi mới đi tiếp đắn Phnom Penh. Tôi 


"Спит lại: CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 


mót quán của cô gái người Campuchia gốc Việt, bị tật một 
chân. Cô này có món ап tuyệt ngon là canh gà chua ngọt 
nấu với tỏi phi, ăn một lẫn là không thể quên. 

Ông Ba rát ít khi tạo quy luật nên tôi không hiểu vì 
sao lẫn nào đi lên Phnom Penh ông cũng bảo đừng ăn com 
ở quần đồ, có thể tại vì ông thích ăn canh gà quá chăng? 
Mỗi lần ăn xong thanh toán tiền ông đều bảo: “Cho thêm. 
người ta một ft”. Có lẽ vì ông thấy cô chủ quần này bị tật, 
sợi cho ông nhớ tới người con dâu của ông là chị Thương - 
chi ấy cũng bị tật, nên ông không biết giúp đỡ như thế nào. 
ngoài đặn anh em trả dư dư ra một chút, bao nhiêu ông 
không bận tâm, để cô chủ quán åy có thu nhập tốt hơn. 

Những chuyến đi với ông Ba dày thú vị, những câu. 
chuyện về con người, cách sống của ông, nghiệp vụ và thủ 
đoạn chuyên môn của ông... 

Sau này tôi cổ thói quen là khi ngôi trên xe đi đường, 
dài là không ngủ, cứ nghĩ về một vấn đề gì đấy thì rắt sáng. 
suốt, vì bối cảnh thay đổi liên tục, di qua những miễn đắt 
khác nhau, cảnh vật khác nhau, với một ván dë mình chịu. 
khó miên man suy nghĩ thi rất sáng, khác xa kiểu ngồi 
trong phòng quanh di quần lại. Hoặc có dịp ngồi máy bay. 
đường dài hầu như tôi không để phí thời gian, luôn nghĩ 
vè chuyện này, chuyện kia, hay đọc một cái gì dó bổ ích. 
Cái đầy ông không dạy tôi, nhưng ông tạo cho tôi thói 
quen như thế, tôi gọi đấy là lao động trí óc, lao động vẻ 
thần kinh con người. Tôi đọc sách thì thấy các nhà khoa 
học cũng lý giải như vậy. 

Cách đây vài năm tôi đi Nhật, kiểm tra sức khỏe, tôi 
hỏi bác sỹ: “Bây giờ tôi làm thế nào để tập thể dục, giữ sức. 
khỏe,.. các thứ....”. Ông bác sỹ bày cho tôi cách ăn uồng, 
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rèn luyện thể lực giữ súc khỏe, tuy nhiên ông ấy nói 
“Quan trọng nhất với con người đó là lao động trí óc, nó 
quyết định sống lâu hay không”. Tôi hỏi: “Vì sao?”, vi bác 
sỹ bảo thế này: “Anh lao động, tập thể đục ở cường độ 
thứ hai, thứ ba, thì năng lượng anh đốt chỉ bằng khoảng 
một phần ba khi anh lao động trí óc. Nếu con người có tập 
luyện đến máy mà không suy nghĩ thì sẽ bị béo phi, tr tr, 
đần độn, rồi sức khỏe yếu đi”. Tôi nghiệm đều đúng cả. 
Mình bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh nào, đều phải duy trì lao 
động, trong đó lao động trí óc là quan trọng hơn cà. 

Chính ông Ba đã tạo cho tôi thói quen như vậy, khiến. 
tôi phải suy nghĩ, tự đặt ra những câu hỏi mà chính mình 
'phải trả lời, và cứ miền man như thế, máy chục năm thành. 
thối quen. 

Саш chuyện về những nẻo đường Campuchia là như 
thế, và sau này những chuyến đi lặp lại ở biên giới phía 
Bác, thåy trò rong ruổi, tôi lại tiếp tục được nghe, được học 
từ ông Ba nhiều điều. 

Con khi tôi bắt đầu “só lòng”, thì lúc Ấy, ông không, 
còn ở bên tôi để kèm cặp nữa. Dó là những chuyển đi xa 
với nhiều họ tên khác nhau, nhiều сиба hộ chiếu khác 
nhau, nhiều sứ mệnh khác nhau. Nhưng tôi luôn vừa di 
vừa nghi ngoi, thu giản, ngoài ra là suy nghi và đọc. 

Ông Ba không day, nhưng chính ông đã rèn chúng 
lệ ре Ба men nhu vậy, Ông không biết những thói 
о ы ные học được ở ông những thói quen 

g điền mà ông không day, nhưng tự tôi học 


được từ cách sống củ: ừ cá 
кш "ng của Ông, từ cách làm việc và từ cách ông 


CHƯƠNG BA 


ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 
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СО CÁN ĐI SÂU - ĐIỆP VIÊN TRẤN VĂN ТА 


Những ngày ở Campuchia, ông Ba kể nhiễu về thời kỳ 
ông hoạt động trong hậu địch từ năm 1964 đến năm 1974, 
khí ở Sài Gòn. 

Ông Ba Quốc, lên thật là Đặng Trần Đức, sinh ngày 19 
tháng Mười năm 1922 tại Thanh Trì, Hà Nội. HÒ sơ của Tổ 
chức ghi: “Xuất thân từ một gia đình nghèo, bó làm tùy phái, 
sau Cách mạng làm công nhân, quê hương ngoại thành Hà Nội. 
Ngay ti thời niên thiểu đồng chí Đặng Trần Đức (túc Ba Quốc) 
ай phải va học, ойа phụ giáp gia đình, Шс ó ái M, lúc ở обї ông 
nội, khi thành thi, khi nông thôn, học tập ойт hóa không cơ bản, 
không ti nơi tôi chón. Cách mạng Tháng Tâm thành công, 23 tuổi 
cüng mới coi như hết chương trình cấp 1 phổ thông nà bidt thêm. 
tài chữ Hán. 

Trước cao trào vån động Cách mạng sôi nỗ năm 1945 (nhất là 
từ sau mùng 9 thắng Ba năm 1945, Pháp đầu hàng NHẠI) đằng chí 
Quốc đã bắt đầu gắn bó обї cách mang (tháng Năm năm 1945) và 
cảng hăng hái tích cực lao nào hoạt động cách mạng từ sau ngày 19 
tháng Tám. 

Với nhiệt tình hãng hái của tai trẻ, đồng ch nhận tất aà mọi 
công tiệc được giao phó, kë cá những iệc chưa hình dung được uó: 
sức mình phải làm như thé nào như Chủ tich xá (ngay sau ngày 
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di nghĩ). Nhưng cũng từ các công tác đã ầm, nổ lên sở trường 
эй lòng ham thích của dòng chí là hoạt động truy nã tà trấn áp kể 
địch. Khôn ngoan, tháo vát vå không sợ hiểm nghèo. 

“Nhiệm vu hậu địch chưa cụ thể, hình dung sơ bộ: bám dich 
(chủ yếu là bám bon công an địch), báo cáo tin tức vè chúng ra 
“ngoài tà ngoài sẽ chỉ thị hoạt động tiếp theo". 

Ó hậu địch, ông Ba Quốc láy tên là Trần Văn Tá. 

Trong nghề tình báo, những cán bộ của ta được phái 
vào lòng địch để hoạt động thường gọi là tinh báo viên. 
Nếu là tình báo viên quan trọng, hoạt động độc lập trong 
long địch thì gọi là cơ cán đi sâu. Còn điệp viên là danh từ 
để chỉ những người của địch được ta móc nối, cảm hóa, 
thuyết phục để hoạt động cho ta. 

Ông Ba là một cán bộ cáp huyện, trải qua thời gian 
công tác ở Công an, chuyển sang Tình báo Quân đội, được 
chuẩn bị råt kỹ để phái vào Nam và chui vào mục tiêu cao. 
sâu của địch. VI vậy đương nhiên ông Ba là một tình báo 
viên, một cơ cán đi sâu. Tuy nhiên ông Ba lại làm việc cho 
cơ quan tình báo của địch, không chỉ của chính quyền Sài 
Gòn, tức Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, trước đó là Sở 
Nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến, mà còn cå cho 
CIA và mộtsố cơ quan mật vụ khác của phía bên kia. Vì vậy 
ông Ва cũng có thân phận của một điệp viên. 
казнасы, кв TH ни да а ан 

ông Ba Quốc tóm tắt như sau: 

“Tôi Địng Trůn Đức, tức Trần Văn Tá, sinh năm 1922, trong 
mt gia dinh nghèo, cha tôi làm thợ ma tặng cho mỹ 4 
Nội tới phdi bò họ làm nghệ kế giấy ениш 

#їйр gia đình. Tháng Năm 
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näm 1985, tôi tham gia Mặt trận Việt Minh khu Hàng Trồng, 
Cách mạng Tháng Tâm, tôi làm Chủ tịch Üy ban nhân dân Cách 
mang lâm thời xã Thanh Tri, rồi vè Hà Nội tham gia ngành Công 
ап dit bọn phán động Đại Việt và Quốc dân đẳng, Kháng chiến 
bùng nổ, tôi là Trung đội trưởng Công an xung phong mặt tin 
Khám Thiên, rồi Khu trưởng Đức Нда, trong Шу ban di cư Thanh 
Sơn, Tháng Năm năm 1949, tôi được giao công lác vào Hà Nội. 
"Năm 1964, tôi được chi thị di bằng con đường di cu vào Nam Hiếp 
tuc công tác. Ngày 20 tháng Năm năm 1974, tôi được báo giao 
thông bị bắt tại Suối Cut và được chỉ thị ra căn cú, tõi tới Cum 
H67 ngày 27 tháng Năm, vè tói đoần ngày mùng 10 thắng Tám 
năm 1974". 

Với cà hai thân phận đó thì дп Ba đã phát huy được 
năng lục, vị trí của mình có thé nói là hai trăm phần tăm. 
Chính vì thể ông đã trở thành một người không thể thiểu. 
trong hệ thống cung cắp tin tức cho Tình báo Quân đội, qua 
đó phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, 
và Bộ Tổng tư lệnh trong suốt thời gian dài chiến tranh. 

Hồ sơ của Tổ chúc năm 1967 đánh giá vè thành tích. 
của ông Ba Quốc như sau: 

“Tóm lại tir năm 1964 đến năm 1967 ở cương vj nhân vin 
Phủ Юк йу Trung ương tình báo ngụy lúc lên lúc xuống, khi làm 
эйс này, khi làm iệ khác, hai lần không có liên lac và hai thói kỳ 
ав liên lạc, đồng chí Quốc đã báo cáo vè được cho chỉ đạo những. 
tin túc sau đấy: 

~ Tình hình tổ chúc vå hoạt động (phân công, phân nhiệm, 
thay đồi...) của Sö Nghiên cứu chính trị và Phú Đặc йу Trung 
ит Tình báo nguy. 
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- Tinh hình nội bộ nguy quyền vå tình hình hoạt động các 
Aing phái phản động (nhiều và cự thể nhất là nội bộ Diệm rà gia 
đình Diện, tình hình đảng phái sau ngày Diệm đổ). 

- Y đồ Mỹ -nguy lật đổ chế độ Sihanouk диа bọn Đáp Chuôn, 
пат 1966. 

- Phát hiện cơ sở truyền tin của MỊ xây dựng tại Hải Phòng, 
Мат Định cà Hà Nội (chuyển cho Công an đánh gi tốt) 

- Giải thoát được cho một cán bộ hoạt động của Thành йу Sài 
Gòn (có sự phản bội của Huỳnh Kim Hiệp). 

~ Một số tin tức vè tình huống chiến sự, đánh giá địch - ta 
của Phòng 2 Bộ Tổng tham muru ngụy (từ năm 1965). 

~ Một số tin tức của Hội đồng Tình báo quốc gia’ 

Đánh giá 24 năm hoạt động trong lòng địch của ông Ва 
Quốc, hò sơ của Tổ chức năm 1975 ghi như sau: 

“Từ tháng Năm năm 1950 đến tháng Năm năm 1974, sau 24 
năm hoạt động liên tục trong lòng địch, từ một con người như thé, 
trình độ vän hóa và chính trị như thế, được giới thiệu vè nghiệp 
vu như thế, trong công tác đã phán đẫu và trưởng thành dä hình 
thành một lưới tinh báo chiến lược có giá trị cao sâu trong ngành 
An ninh tình báo của nguy - một mục tiêu “rắn”, tồn tại lâu dài. 


Trong quá trình công tác được bình chọn 3 lần là Chiến sỹ 
thi đua, ặng thưởng Hun chương Chiến công (hạng Nhi од hạng 
Ba). Tổng hợp thành tích, đồng chí được tuyên đương Anh hùng 
Lực lượng эй trang nhân dân. 
“Khái quất những đặc điểm ch. 


Уби nhất vè tő chức chỉ đạo và 
cán bộ nỗi lên những nét sau đây: 


Cương к: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘT 

VỀ tå chức tà chỉ đạo: 

= Khỏi đầu phải khiển làm nhiệm ou điệp báo cho ngành 
Công an. Khi có yêu cầu chinh dôn tổ chức, cân bộ đã bám được 
dia làn và chuyển thành nhân tiên ái sâu phục vu nhiệm vu tình 
báo chiến lược. 

~ Dấu vét cách mạng khi bước ào hậu dich chua được xóa 
hét, xâm nhập địa bàn theo phương thúc “hồi си" (1950). Mặc dà 
Tình hình có nhiều biến cổ không hay, nhưng nhờ chỗ dua, lý lich 
cán bộ được xác lập lại, trở thành падп toàn hợp pháp, bám được. 
mục tiêu. 

~ Báo tệ được nguyên tắc cự ly, đơn tuyến, tổ hức liên lạ bị 
vö nhưng không bị vỡ ló, tồn tại lâu dài 24 năm trong lòng địch. 

~ Từng bước chỉ đạo nắm được tắn dà, huướng dẫn chức năng, 
nhiệm ou, hướng dẫn di sâu khai thác ván đề danh nghĩa công khai 
chức nghiệp có trong tâm, phát huy được tác dung bo vè cách 
mang mite độ cao cũng nhu thu thập được tài liệ có giá trị 

Về cần bộ: 

- Nhiệt tình cách mạng, tự học, tự rèn, ЫЙ giữ gin ph 
chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức ký luật tốt, xông xáo 
tháo vát, say sưa hoạt động, từ một дийп chúng cách mạng vuon 
lên một cán bộ nóng ой trong Quân đội. Rõ nét là một cấn bộ cách 
mạng thành phán cơ bản, lớp nghèo thành thị, trình độ ойт hóa rát 
hạn chế, làm tình báo nhưng tinh thn tich cực, lẫn công rất ót- 

- Biết vån dụng nhiều thủ đoạn để tgo thé. tgo lực, mở rộng 
quan hệ nhiều thù đoạn khá độc đo од có quyết tám cáo. 

+ Rất tin tưởng tà trung thành või cách mang. Tuy còn nhiều 
mặt nhận thức bị hạn chế (lý luận, phương pháp luận, nhẫn quan. 
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chính trị). Cán bộ đã hoàn thành nhiệm vy của mình tương dói 
xuất sắc. 

Vè cá nhân đồng chí Ва Quốc có tru, khuyết điểm: 

Uu điểm: 

- RẤt nhiệt tình обі cách mạng, có tu tưởng táo bạo, bám 
địch, tấn công địch, ý tức trách nhiệm cao, ý thức lố chức ký luật 
пй tắt. 

= А say sưa trong công tác đánh địch trong lòng địch. Có 
nhiều thủ đoạn tích cực và khá độc đáo. 

= Đạo đức, phẩm chất rắt tốt; có nếp sóng cần cù, giản dị vù 
lành mạnh, không hề bị ảnh hưởng của nếp sống tư sån xe ho 
rong lòng địch. 

Khuyết điểm: 

= Trên cơ sở nhược điểm kém lý luận (không được bòi đường 
lý luận) nên phương pháp tư tưởng không toàn diện, suy nghĩ 
hiều lúc còn cục doan (ñánh giá địch, ta), trong hành động thiết 
cảnh giác (nhiều trường hợp), trong tác phong đỗ có định kiến. 

+ Còn nôn nóng (giao thông liên lạc giai đoạn đầu và trong 
lành động mó trộm tú đánh cắp tài liu...) 

Tóm lại: 


Đằng chỉ Quốc là biểu lượng của một con người có nhiệt tình 
tà phẩm chát Ích mang cao, say sưa công tác, tích cực tán công 
dich, dám nghĩ dám làm, có khả năng hành động, muru trí và thí 
đoạn trong xử lý tình huồng đối phó với địch”. 

Đụ đánh giá về 24 năm. công tác qua hai cuộc kháng. 
chiến chồng Pháp và chồng My, ông Ba Quốc viết 


ương ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG РОТ 


"бибі thời gian 24 năm, qua hai cuộc kháng chiến đồng 
Pháp và chóng Mỹ, được Đăng giao công Шс hậu dich, tôi luôn 
luôn thể hiện được sự trung thành tuyệt đối või Cách mang, tới 
Đăng, thể hiện được sự căm thà địch sâu sắc và tinh tiền lấn 
công liën tục, kể cả những khi mát liên lạc. Thể kiện được tinh 
thần thương уди đồng chí, tin đằng chí và biết dựa одо nhân dân 
quân chúng để tién hành mọi mặt công tác. Do đó trong quá trình: 
sông tác đơn độc trong lòng địch, ха lãnh đạo, ха tổ chức, lôi đã 
Чар img được những уёи cầu của trên đề ra. Tuy nhiên trong quá 
trinh công tác tôi có mật nhược vè mät tài liệu nguyên bán, cung 
cấp được it so tới yêu cu. 

Vë phẩm chất đạo đức, trong suốt thời gian dài sống trong xã 
Hội đầu xa hoa vât chất, tôi luôn gi được tác phong đạo đức cùn 
đẳng viën, sống giản dị, ti kiệm công quỹ trong эйс chỉ tiểu" 

Khi đọc những nhận xét của tổ chức, cũng như tự kiểm. 
điểm của ông Ba Quốc - tôi không thể hình dung được đầy 
là ông - thần tượng của tôi và những lớp cán bộ tình báo sau. 
này. Những trang giấy, những dòng chữ khô khan, råt bình 
di nhưng vô cùng nghiêm khắc như hồ sơ của một cán bộ 
rất đối bình thường để nói về cuộc đời hoạt động của một 
người anh hùng. Không có tổ chúc thi không có anh cơ cán 
Trên Văn Tá. Không có anh Tá thì sẽ không có Anh hùng 
Đặng Trần Đức và đó cũng chính là cội rễ cho những thành 
công của ông. 

Có rát nhiều cầu chuyện chứng minh dièu đó, nhưng, 
để đánh giá kết quả ông đã thu được trong quá trình hoạt 
động trong lòng địch thì сб vài câu chuyện mẫu mực mà tôi 
kế sau đây. 


Tới 
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+ Vụ 35 hà sơ. 


"Những năm 1959 - 1960, phong trào yêu nước của nhân, 
dàn ở cả nông thôn và thành thị dâng lên mạnh mẽ, bất đầu 
cao trào Đồng khởi, chuyển cuộc đầu tranh chính trị thành 
đầu tranh vũ trang và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam ra đời. Tại Sài Gòn, nội bộ chính quyển họ 
'Ngô bộc lộ mâu thuẫn gay gắt. Những người chóng đối chế 
độ bị đàn áp, Phật giáo bị kỳ thị. Trần Kim Tuyến - người 
cầm đầu cơ quan mật vụ (còn gọi bác эў Tuyến), mặc dù có 
công củng có chính quyền họ Ngô nhưng bị Ngô Đình Cẩn 
tìm mọi cách loại bó. Lúc này, Tuyến bát đầu chán ghét gia 
dinh họ Ngô, ông ta không chỉ là trùm mật vụ mà còn có 
muu dô chính trị riêng, 

Ông Ba Quốc kể: “Bác sỹ Tuyến không giấu tôi quan 
điểm chính trị của ông. Ông ta không tán thành chế độ gia 
đình trị và cho rằng Ngô Đình Nhu phạm nhiều sai lầm, 
đàn áp Phật giáo, không được lòng dân. Ông ta giao cho. 
tôi liên lạc với lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào 
chóng Diệm - Nhu và lên kế hoạch hoạt động lật đổ. Nhưng 
kế hoạch bị lộ, bác sỹ Tuyến bị chuyển đi làm Đại sứ ở Cairo 
(Ai Cập), không còn làm Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị 
và Xã hội Phủ Tổng thống nữa. Còn tôi được chuyển sang 
Phú Đặc ủy Trung ương Tình báo”, 

Ngay sau khi vào Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Si 
“Gòn ông Ва thâm nhập ngày càng sâu vào, Si quan mật vu 
của địch. Ông tìm hiểu kỹ thực chất hoạt đông của từng bò 
phân của Phủ Đặc ủy. Тогу сунни. 


'g đó, Cục Tình báo диб: 

u quốc nội là 
noi ông có thể khai thác những tin tức cần thiết để phục vu 
cho yêu cầu của cấp trên, bà 


Chương ba: ÔNG ВА VÀ ĐỒNG DÓI 


Tại Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, ông, 
Ba được bồi dưỡng nghiệp vụ tình báo chóng Cộng và trở 
thành sỹ quan trợ lý của Cục trưởng Cục Tình báo quốc 
nội - thiếu tá Nguyễn Văn Giầu, người mà quá trình theo 
dõi ông thấy “giữ tủ tài liệu kỹ hơn giữ cái đầu minh". Tay 
nhiên, ban đầu Nguyễn Văn Giàu lai tỏ ra lạnh nhạt với ông 
Ba, rất khó có điều kiện hoạt động hiệu quả, nên ông tìm 
cách lầy lòng tin của Giàu. Ông tiếp cận Đặc ủy trưởng là 
trung tá Lê Liêm, nói với Liêm ràng ông ở chỗ thiếu tá Giàu, 
được tin người Mỹ âm mưu lật đổ chế độ của Tổng thống. 
Diệm nhưng thiếu tá Giàu tỏ ra không mặn mà nên không 
biết báo với ai. Lê Liêm bèn bảo với thiếu tá Giàu là ông Ba 
làm việc riêng cho hắn, những tin quan trọng ông Ba nắm 
được thì bỏ phong bi dán kín lại gửi riêng cho Liêm. Thực 
ra, thông tin về âm mưu của Mỹ mà ông cung cấp cho Liêm 
được lấy từ những nhân vật đối lập, trong đó có luật sư 
тёп Văn Tuyên. Từ đó, thông qua Liêm, ông Ba ngày càng 
bám sát Nguyễn Văn Giàu và tên thiếu tá này vì nể ông Ba 
một phép. Ông lợi dụng ngay mọi thời cơ để thâm nhập 
vào nơi cơ mật của bọn chúng, 

Vi ông Ba phải gặp Lê Liêm hằng ngày, nên một buổi 
sáng ông không tới, Lê Liêm gọi điện tìm nhưng không 
duge nên gọi điện bảo Giàu di tìm. Từ lần đó, Giàu dặn ông 
Ba nếu có đi đâu thì báo cho hắn biết để Lẻ Liêm gọi thì hắn 
biết chỗ mà tìm. Quan sát giờ giấc làm việc của tên Giàu, 
ông Ba biết cứ 7 giờ 30 phút sáng thì Giàu tới phòng mở tù 
ra làm việc, 9 giờ 30 phút di uống cà phê, 10 giờ 30 phút trở 
về nhận tin hay tiếp xúc với các trưởng SOC (Sở Giao địch 
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Dân sự), ký các giấy tờ công văn cho hết ngày. Sáng Wa Вау, 
Giàu бёр сб vẫn Mỹ Tom Barret, chiều thứ Bảy nghỉ. 

Một buổi sáng, ông Ва cẳm một chồng giấy tờ lên 
phòng Giàu, đến trước cửa thì dùng lại. Tên Giàu nhìn thầy 
biết ý bảo: “Chắc anh cần làm việc riêng cho ông Liêm, anh 
cứ vào bàn giấy của tôi làm việc, tôi di uống cà phê một lát 
không sao”. Sở dĩ nói vậy vì Giàu biết phòng làm việc của 
ông Ba đông người, không tiện ngồi làm những việc quan 
trong của sếp. Ông Ba được lời, bèn cảm ơn và ngồi vào bàn 
làm việc của Giàu. 

'Cũng vào thời gian đó, ông nhận được chỉ thị của cấp 
trên: Bằng mọi giá phải láy được toàn bộ hò sơ về mạng lưới 
gián điệp của đối phương cài cắm tại miền Bắc Việt Nam, 
các nhóm gián điệp mà Pháp cài lại và chuyển giao cho Mỹ. 
Tìm cho được đường dây liên lạc cũng như việc Mỹ đưa các 
nhóm gián điệp ra miễn Bắc để hoạt động tình báo, phá hoại 

"Nhận được chỉ thị, ông Ba tim hiểu và xác định chính 
Giàu là người chỉ đạo các nhóm nội gián của Pháp đã 
chuyển giao cho Mỹ tại miền Bắc. Và chiếc tủ tải liệu mà 
Giàu “giữ hơn cái đầu mình” chính là nơi lưu giữ các hò sơ 
đó, Một lần tên Giàu sơ ý, ông Ba đã sao lại được mẫu chìa 
khóa tủ tài liệu của hắn, 

Tù đó, mỗi khi Giầu đi ra ngoài, ông Ba mở tủ tài liệu 
của hắn, ghi ki toàn bó hồ sơ những cán bó của ta làm gián 
điệp cho địch, trong dó có thông tin về một bí thư tỉnh ùy, 
hai nh ủy viên, và một cán bộ Quân đội hàm cắp tá. Ông 
es Phát hiện tập hò sơ về các á gián điệp do Pháp cài 
lại 8 niền Bắc, sau chuyển giao cho CIA mang tên “STAY 
BEHIND IN NORTH VIETNAM” - chính là những hô sử 


“Đương ba: ÔNG BA VÀ DÒNG DÔI 


mà cắp trên yêu cầu ông phải lấy cho bằng được. Khi có 
thời cơ, ông Ba lấy tài liu trong tủ ra ngồi chép lại. Mỗi 
hôm chép một ít. Cứ mỗi lần nhìn thấy cửa phòng làm 
việc của tên Giàu hé mở là ông lại ôm giấy tờ lên, tên Giàu 
biết ý vội vàng xếp đồ vào cặp rồi nhường chỗ cho ông 
Ba ngồi làm việc. Khoảng nửa tháng, ông Ba chép hết 35 
bộ hồ sơ về 35 ó gián điệp cài ở miễn Bắc. Trong thời gian. 
đó, chỉ có một lần ông bị nữ thư ký đánh máy tài liệu mát 
tên là Nguyễn Thị Lệ vào phòng bát gặp đang đứng canh 
tü tài liệu của Giàu. Nhưng có ta không tó thái độ ngạc 
nhiên, vì vẫn thường thấy ông ngồi làm việc tại Бап giấy 
của tên Giàu, việc ông đứng trước tủ hay ngồi ở bàn thì 
cũng không có gì lạ. 

Ông Ba chỉ chép tài liệu trong khoảng thời gian tên 
Giu đi uống cà phê, trước khi tên Giàu về là ông cần thận 
dem tài liệu trả lai đúng chó rồi khóa tử lại. Tên Giàu thì cho 
Ià ông Ba đang làm những việc tói quan trọng cho Lê Liêm 
nên trong khi ông Ba làm việc thì hån không vào phòng vì 
gia ç tú. Ông Ba đã gửi tắt cả những hà sơ chép tay này về 
căn cứ. 

Ông Ba bảo với tôi, đây là một trong những nhiệm vụ. 
cục kỳ khó khăn, đặc biệt là khâu tiếp cận tù hò sơ của tên 
thiếu tá Nguyễn Văn Giàu. Vụ 35 hồ sơ này theo lời ông thì 
“là một cái vó lớn nhất”, nhưng Шу cũng lâu nhất, ghi chép. 
nhiều nhất lên đến hàng trăm trang giấy, bởi hồi đó ông, 
xem và chép lại chứ không dám lấy. Việc trực tiếp chép vào. 
ban ngày những lúc mà thiếu tá Nguyễn Văn Giầu đi uống, 
cà phê là cực kỳ nguy hiểm và công phu vì hỗ sơ rất chi tết. 
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“Tôi không dám lầy vì kế hoạch nó đang thực hiện, lấy là bị 
nó phát hiện ngay” - Ông bảo váy. 

Cứ như vậy ông đã ghi chép lại từng bộ hó sơ, nhưng 
Khi còn bộ hà sơ cuối cùng thì gặp chuyên. Ông kể, hôm ấy 
đang tập trung ghi chép thì nghe thầy tiếng bước chân của 
tên Giàu quay trở lại, nên định rút chìa khóa ra. 

“Lúc ấy tôi cuống lên không biết làm gì câu а, cứ ghì 
cả giày vào tủ sát để kéo cái chìa ra mà nó bị hóc kéo mãi 
không được, cuỗi cùng chìa khóa... gây. Tôi nghĩ bụng, thôi 
chết đến nơi rồi, may mà thằng Ấy nó vë có việc một chút 
эй xong di luôn” - Ông Ва hài tưởng. 

Khi thiểu tá Giầu quay đi, ông Ba mới hoàn hỗn lấy cái 
tăm hj hui йу lấy gầy để, cuối cùng cũng kéo được đoạn 
khóa gãy ra. Hôm sau ông lại vào làm tiếp. 

Tối nghe chuyện có hỏi ông: 

~ Chú có chụp ảnh lại không? 

~ Thực ra hồi đầy cũng có máy ánh, tắt nhiên là máy 
ảnh mua ngoài chợ thôi, cũng có thể chụp, nhưng lỡ nó vào 
thấy tôi cằm máy ảnh, thì không chó 

Rồi ông dặn tôi: 


ào đâu được. 


- Khi hoạt động ở địch hậu, ai thì tôi không biết nhưng 
với tôi thì không bao giờ sử dung bất kỳ. dụng cụ kỹ thuật 
tình báo chuyên nghiệp nào. Ví dụ máy ảnh mini, máy ghi 
âm chuyên dụng, các loại cảm biến, 
đặc biệt của ngành Tình báo... đều kh 
thì tất cả ra chợ, 
mà cãi. 


phương tiện liên lạc 
lông xài. Nếu cần quá 
dùng đồ chg, lỡ khí bị bát thì còn đường, 


“Chương м: ÔNG BA VÀ ĐỒNG PÓI 


Ong Ba giải thích, những thứ đỗ “đặc chủng” thì chỉ cơ. 
quan tình báo mới có, nên nếu bị bắt, nó thấy trong người 
mình thì coi như “xong”. Nhưng, “nếu anh dùng đồ chợ 
thì may ra còn cãi được”. Rõ ràng với một máy ảnh thông, 
thường thì còn dË bao biện chứ một máy ảnh mini chuyên 
dụng thì không cãi vào đâu được. 

Ó nhà, anh Vũ (con trai ông Ba Quốc) chụp tài liệu cho 
ông cũng bằng máy ảnh du lịch treo trên giá, có đèn riêng, 
Máy ảnh thì mua ngoài chợ, giá thì tự làm bằng gỗ. Đêm 
xuống Vũ mới chụp, rắt cần thận, bao giờ cũng phải chụp hai 
bản, một bản di đường này, một bản gửi đường kia ra căn. 
cứ, bẫy giờ ông Ba mới tạm yên tâm. 

Tuy nhiên, ông Ва bảo bên cạnh đó mình cũng không, 
tin lám vào kỹ thuật, nên chép tay cho chắc. Ông cho rằng: 
“Tôi sợ chụp ra nó hông mà tài liệu quý quát” 

Nói như thé để thấy hành động bằng vật dựng thô sơ, 
cách làm hơi “thiếu chuyên nghiệp” nhưng đem lại hiệu quả 
tát cao. Thực ra dó là cách bảo đảm an toàn cao nhất cho ông 

Có lẽ đó là một trong những kinh nghiệm đặc biệt nhất 
của ông khi hoạt động điệp báo trong lòng địch. 

Vè nhiệm vụ này, ông Mười Hương (đồng chí Trần 
Quốc Hương - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên 
Trưởng ban Nội chính Trung ương) sau này đánh giá: 
“Những thông tin anh Ba Quốc chuyến vè được gửi ra Hà Nội, 
chuyển qua chỗ anh Trần Quắc Hoàn (Bộ trưởng Bộ Công an lúc 
dó), sau này ảnh còn gii vè hàng chục hỗ sơ nữa. Các é їп điệp 
vi ta làm sạch hết, 4б là thành công lớn cũa chúng ta. Та cài 
người йо trong cáccơ quan cl nó thì rất nhiều, còn Mỹ dài одо 
được bao nhiều dèu bị ta tóm sạch”. 
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Ông Ba ké rằng, trong số 35 hồ sơ ông ghí chép được, 
ông nhớ nhất hai kế hoạch quan trọng của địch chuẩn bị 
đánh phá miễn Bác. 

Hü sơ thứ nhất về một toán gián điệp được cử từ trong, 
Nam ra, đem theo những khối chất nổ được ngụy trang là 
những cục than đá, dùng để chạy tàu hỏa. Trước đó, các 
cục than thật mà ngành đường sắt sử dụng đã được gủi 
từ Hà Nội vào Nam làm mẫu để cơ quan mật vụ Sài Gòn 
lầm giả các khối chất nổ tương tự để nguy trang, sau dó 
chuyển ra miền Bắc, đưa trở lại các chuyến tàu, khi đốt lò. 
chạy tàu sẽ gây nổ. Mục đích nhằm phá hoại tuyến đường. 
sắt tiếp tế từ Hà Nội vào tiên tuyến, cũng như triệt đường, 
Vận tải của ta nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa 


Khi nắm được thông tin này, ông Ba đã báo ngay ra 
ngoài. Ông cho đây là vụ việc rất nhỏ, tuy nhiên, với thông 
tin ông báo ra đã vô hiệu hóa nhiều nguy cơ cho mièn Bắc 
vi nếu để tình huống ấy xảy ra thì rát nguy hiểm. 

Vụ thứ hai mà ông Ba nhớ, đó là tìm “bảy điện đà. 
Đây là ó gián điệp được chính quyền thuộc Pháp cài lại 
ngoài Bắc năm 1954 sau dó chuyển giao cho CIA Mỹ. Mỗi 
nhóm này gồm có nhân viên, có đường dây liên lạc với 
“quan thầy” trong Nam, thậm chí có cả. điện đài để tiện 
liên lạc khi cần. Mỗi điện đài có một quy ước liên lạc mật 
để khi gián điệp từ trong Nam ra chỉ việc đến nhận điện 
đài có sẵn, liên lạc vào Nam. Đây là nhiệm vụ mà Trung 
wong rát càn ông Ba thục hiện, Trong quá trinh sao lại hỗ 
90 trong tù của lên Giàu, ông Ba đã phát hiện bảy ó nhóm 
này và báo ra đầy đủ địa chỉ, tên tuổi, 


ương te ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘC 


Sau này ra Hà Nội, ông mới biết Quân đội đã phối 
hợp với Công an, sử dụng các điện đài này đóng giả tổ 
chức địch ở ngoài Bắc để tién hành phương thức phản 
tình báo. Địch đưa biệt kích, gián điệp ra Bắc thực chất là 
do ta “đạo diễn”. Và với “trò chơi” phản tình báo thực hiện 
với địch, ta đã bắt được nhiều lần địch thả dù hoặc vận 
chuyển bằng đường bộ đưa gián điệp, chất nổ, phương, 
tiện hoạt động ra miễn Bắc, 

Sau giải phóng miền Nam, ông Ba cũng được xem bô 
phim “Cuộc chiến đầu vẫn còn tiếp diễn” - cốt truyện của 
phim chính là về vụ lầy số hỗ sơ trong lòng địch của ông. 


* Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 


Hồi đó, khi nghe ông Кё về thời gian hoạt động ở Sài 
Gòn, tôi có hỏi thêm ông: 

-Có một sổ sự kiện rát nổi bật trong kháng chiến chóng 
Mỹ, đầy là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, 
trân đánh Thành cổ Quảng Trị, hay sự kiện B-52 đánh phá. 
Hà Nội... thì chú đã báo cáo ra ngoài Hà Nội được những gì 
và tác dụng của những tin tức ấy như thé nào? 

Саа trả lời của ông Ba vë cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Xuân Mậu Thân có những điểm riêng biĝt so với những, 
đánh giá chính thức của ta sau пау. 

Ông cho rằng, về mặt chính trị ta đã thắng lớn ở ba 
phương điện: Thứ nhất, làm rang chuyển chính giới Mỹ, 
buộc Mỹ phải xem lại việc can thiệp trực tiếp quân sự vào. 
Viêt Nam. Ngay sau thời điểm Mậu Thân, trên cơ sỡ các 
kế hoạch “Thần lần", kế hoạch hậu chiến, Mỹ да đạt ra 
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chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, còn được ggi là 
“thay màu da xác chết”, thực chất là để chuẩn bị rút quân - 
đó là tác dụng lớn nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi đậy 
Xuân Mậu Thân. 

Tác dụng thứ hai của cuộc Tổng tiến công và nổi dây 
“Xuân Mậu Thân là buộc Mỹ chấp nhận xuống thang chiến 
tranh, tạm thời chắm đứt ném bom ở miễn Bắc cũng như ở 
các khu vực giáp giới tuyến. 

'Tác dụng thứ ba là làm thay đổi một cách tương đối cơ 
bản cục điện chiến trường khi mà ta từ thế phòng thủ, chủ. 
yếu đối phó với các cuộc càn quét của quân Mỹ và chính 
“quyền Sài Gòn vào vùng giải phóng hoặc căn cứ của Trung, 
ương Cục, Quân ủy Miền... đã chuyển sang thể tấn công, 
Quân giải phóng khi đó đã có thể tấn công các mục tiêu 
chiến lược của chính quyền Sài Gòn vào bắt kỳ thời điểm 
nào, ở bắt kỳ khu vực nào ở miễn Nam. 

By là đánh giá chiến lược về kết quả giành được sau 
cuộc Tổng tiễn công và nổi đậy Xuân Mậu Thân của ông 
Ba. Tuy nhiên, ông Ba cũng băn khoản, có cảm giác thông 
tin của mình không được sử dụng kip thời, để giảm bót tën 
thất cho Quân giải phóng, Hỗ sơ của Tổ chức sau này ghi 
nhu sau: 

“Tháng Năm năm 1968, ta tiếp tuc mà đợt 2 tổng công kích. 
Tám Hà vè đầu hàng. Đồng chí Quốc được lệnh bám sát Tám Hồ, 
phát hiện thái độ tà Idi khai bdo của nó, Dồng chf Quốc thông thực 
Tiện được sau ba lần di fm biu nơi khai thác và giam nó TH 
cå Mỹ tà bọn An ninh quân đội nguy đều зіп kín”, 4 

Tám Hà - Chính ủy Sư đoàn 5 


а ИЕ 
жы VRNE Ecin S co арлы Giài phóng mièn 


it của ta lúc đó đầu hàng 


“Chương ba: ÔNG ВА VÀ ĐỒNG ĐỘI 


và làm cho địch. Ngay khi biết được cấp bậc, chức vụ của 
Tám Hà thì CIA đã “bóc” Tám Hà đi biệt tích, và khai thác 
hắn ở nước ngoài. Ngay lập tức, Hà Nội điện vào giao cho 
ông truy lùng tung tích Tám Hà. Ông Ba không biết hắn ở 
đâu và không thể biết được Tám Hà khai những gì. Ngay cả 
chính quyền Sài Gòn cũng không biết. Nhưng ông có một 
số bạn bè làm trong cơ quan an ninh của Mỹ nên ông xác 
định: “Mỹ đánh giá rát cao Tám Hà, bởi toàn bộ kế hoạch 
của Việt Cộng sắp tới (tức là đợt 2) Mỹ đã nám được hét”. 
“Ông Ba hiểu là Tám Hà đã khai hết tất cả những gì hắn biết, 
tức là toàn bộ kế hoạch tác chiến của cuộc Tổng tiến công 
và nổi đậy Xuân Mậu Thân hắn đã biết và khai báo cho địch: 
ngay từ đầu đợt 1 rồi. 

Vi thé, ông Ba điện ra Hà Nội thông báo là toàn bộ kế 
hoạch đợt 2 của ta Mỹ đã nám được hết, và ông nghi, sẽ tốt 
hon nếu ta điều chỉnh kế hoạch, hoặc giả là phải thay đổi 
cách đánh. 

Vi ông Ba là tinh báo trong lòng địch nên ông không, 
được phép biết kế hoạch dot 2 Nhưng ông được giao nhiệm 
vụ thực hiện trinh sát binh yếu địa chí các cơ quan trọng yếu 
của địch ở Sài Gòn, nghiên cứu mục tiêu tiêu điệt các lãnh 
dao của Phủ Đặc ủy, các nhân vật chủ chốt của chính quyền. 
Sài Gòn. Thậm chí, ông còn được giao nhiệm vụ cụ thể là 
“ám sát” hai tên Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Khắc Bình - Đặc 
ủy trưởng Phủ Đặc ủy và một số nhân vật khác. 

Hồi tưởng lại giai đoạn này, ông Ba viết như sau: 

“Bây giờ mới dẫn đến Tổng công kich Mậu Thân năm 1968, 

Lúcbẫy giờanh Bảy Anh ó nhà tôi giao nhiệm tụ cho tôi phải 
ám sát ba thằng chỉ kuy của Đặc йу Trung ương Tình báo khi mà 
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Quán đội ta bo Sài Gòn. Chuẩn bị đâu ra đó, nhưng đến lúc mà 
tôi chuẩn bị làm nhiệm ou dó thì quân ta không ойо được. Nhẹ 
ойу ba ngày hôm sau nó đấy quân ta ra ха thành phố. Phải nhận 
kế hoạch ám sát ba thằng chỉ huy, tắt nhiên phía sau có anh Bảy 
Anh trg giáp, Мс đồ ta chuẩn bị chắc än lắm chứ, chắc ăn 100%, 
сий cùng không одо được ої ké hoạch Tổng công kích Mậu. Thân 
của mình bị 16 sớm qué”. 

Hồi ấy khi kể đến chuyện này, ông bảo với tôi: 

~ Một cơ cán đi sâu nhu tôi mà dùng vào việc “ám sát” 
coi như là hết chuyện, tức là “5 ăn 5 thua”. Tà dự kiến tỉnh 
thé chỉ có thắng thôi, nếu không thì, 

Ông tự biết mình là người rất hiếm hoi nằm sâu trong 
lòng địch mà lại dùng để thực hiện nhiệm vụ ám sát, tức là 
kết cục chỉ có đi đến toàn thắng hoặc là sẽ đổ vỡ. 

Cũng may đợt 2 của cuộc Tổng tiến công và nói đậy 
Xuân Mậu Thân kết thúc sớm và ông không bị nhắc nhở; 
thêm nên không phải thực hiện nhiệm vụ “ngần cân treo 
sợi tóc” ấy. 

Ông bảo: 

- Tôi mà thực hiện nhiệm vụ Ấy thì đã hy sinh rồi 
Vì tôi sẽ không để bị bắt, chắc chắn là hy sinh, không thế 


vượt qua được. Mà nhiệm vụ được giao thì đi ё 
phải hoàn thành, И TE 


Chính vì váy, vè mặt chiễn thuật ông cho rằng ta chưa 
hoàn toàn dat được các mục tiêu mong mun. Đặc biệtlà 
từ đợt 2 theo phân tích của ông phía ta đã. w tón tác về 
lực lượng. Ngoài lực lượng quân sự của Quận giải phón 
bi hy sinh, ông muốn nói dén toàn bộ lực. атом Âm ы 
ë cách mang của ta trong địch hậu lúc Ấy bộc lọ và lớn 


Cheng ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÒL 


thất nặng nề. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ như giải phóng. 
đến nơi, có những cơ sở cách mạng còn đeo cả băng dò 
trên tay để chiến đầu. May mà các lực lượng tình báo, các 
cơ cán đi sêu chưa bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mang 
tính chất hành động nên còn giữ được, nếu không cũng. 
đã “tôi” sạch rồi. 

Lý do mà ông Ba cho là một số mục tiêu về mặt chiến 
thuật chưa thực hiện được, là từ chuyện Tám Hà đầu thú. 
Nhưng sau khi báo ra, ông Ba không thấy điều chỉnh kế 
hoạch, mà diễn tiến vẫn đúng như những gì mình biết 
Hơn nữa, không phải ngày nào cũng báo tin ra được, trong, 
bối cảnh liên lạc vừa cách búc, vừa có thời hạn. Cho nên 
khi ông thấy những gì diễn ra ở đợt2 đều đúng với những. 
gì “tui” Mỹ nói với ông về những bước đi của Quân giải 
phóng (mà Tám Hà khai), cũng đúng như những gì Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn dự báo và chuẩn bị đôi phó nên ông 
chỉ biết sốt ruột càng thêm sốt ruột 


+ Chiến địch phản công Đường 9 - Nam Lào và Chiến 
dịch phòng ngự Quảng TỊ 

Và Chiến dich phản công Đường 9 - Nam Lào, (Chính 
quyền Sài Gòn gợi là cuộc hành quân “Lam Sơn 719) - với 
mục tiêu của địch là phá vỡ hệ thống hậu cần của ta tại Lào 
và cất đút đường Н Chí Minh để ngăn ta tiếp tŠ cho mièn 
Nam, ông Ba nhận định đây là chiến dịch đầu tiên trong, 
lịch sử mà quân ta thực hiện chiến thuật đánh mới - kiểu 
chiến tranh hiện đại “tác chiến quy ước của bộ binh có hó 
trợ của xe tăng và pháo binh để phản công”. 
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Ông Ba nhìn nhận chiến dich này từ góc độ thông tin 
của địch mà ông thu thập được. Ông cho đây mới là một 
chiến dịch thắng lớn của ta vilà lần đầu tiên toàn bộ lực lượng 
quân sự của chính quyền Sài Gòn tham chiến, có уёт trợ của 
không quán, hải quân M9. Đây là mó hình thử nghiệm cho 
việc Mỹ sẽ rút quân. Trong chiến dịch này, quân số của ta 
khoảng 60000 quân (tương đương 5 su đoàn), dich khoảng 
40000 quân của chính quyền Sài Gòn và 15.000 quân Mỹ, 

Mục tiêu của địch trong cuộc hành quân “Lam Sơn 719” 
là phá hủy hậu cần của ta, cho nên ta thành công ở góc độ 
bảo vệ được tuyến tiếp tế hậu cần, chứ không phải là mở 
Tộng vùng giải phóng. Ông Ba cho rằng, đây là một trận thử 
sức, một chiến dịch mang tính chiến lược đầu tiên để chuẩn 
bi cho việc Mỹ rút quân và thí điểm một mô hình chiến 
tranh mới là “Việt Nam hóa chiến tranh”, với lực lượng 


Chương ba: ÔNG BÀ VÀ ĐỒNG DÔL 


У sao như vậy? 

Theo ông Ba, nếu như Chiến địch phản công Đường 9 - 
Nam Тао ta đồng hơn địch về дип số thì ở Chiến địch 
phòng ngự Quảng Trị ta ít hơn cả về quân số lẫn vũ khí. 
Bich cũng áp đáo về hỏa lực nhờ sự yếm trợ trực tiếp của 
không quân và hải quân Mỹ. 

Trong chiến địch này, so sánh quân số hai bên thì quân 
của chính quyền Sài Gòn đông hơn nhiều, với khoảng 
40000 quân và vượt trội về uy lực vũ khí. Khi tác chiến. 
đồng bằng, địa hình trồng trải lại có điều kiện tự do cho 
oanh kích của không quán và hải quân Mỹ thì đó là những, 
tru thể “chín phẩn mười” quyết định thành - bại. Khoảng, 
tám mươi phần trăm thương vong của quân ta là do không 
kích và pháo kích của địch, chỉ một phần nhỏ là do đọ sức 
với bộ bình. “Đầy là Mỹ nói như vậy!” - Ông Ba bảo. Và đầy 
cũng là những gì mà ông báo cáo ra ngoài. 

Ông Ba nói: 

- Quan trọng là với sự kiện này, Mỹ buộc phải quyết 
định rút quân. Cậu có biết rằng, hồi đầy tôi không chỉ biết 
Quảng Trị rát ác liệt, mà còn biết du âm của Quảng Trị vào 
tới Sài Gòn nó khủng khiếp thé nào. 

Rồi ông kể, mỗi ngày số quán ta hy sinh bao nhiêu thì 
ich không nói, nhưng quân địch chết thì chúng đưa xác về 
Gòn, làm ma chay råt lớn, “tón vinh” công lao của lính, 
'Và để bù vào số quân bị hao tổn, chính quyền Sài Gòn bắt. 
đầu bất lính đến đối tượng là sinh viên (mà bắt lính đến 
sinh viên thì cũng gọi là cùng đường). Rồi các lực lượng 
quân sự, hậu cần của chính quyễn Sài Gòn hàu như đồn 
"hết ra Mặt trận Quảng Trj, tạo ra một tác dụng ngược là sự 
bắt ổn trong tinh hình chính trị, xã hội của Sài Gòn - đó là 
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thông tin được ri tai nhau: “Quân đội Sài Gòn không, thể 
thắng được Việt Cộng”. 

Dén thời điểm ấy, cơ bản Mỹ đã rút một nửa quân số 
rồi. Như vậy có nghĩa, việc Mỹ rút quân không phải do 
Hiệp định Paris mà bản thân Mỹ sau một loạt chiến dich 
giai đoạn 1971 - 1972 đã buộc họ phải chuẩn bị rút. Và 
chúng đã đẩy chiến lược “Việt Nam hóa. chiến tranh” lên 
лоф nắc thang mới. 

Theo ông Ba, làn sóng di tàn đầu tiên rời khỏi miền 
Nam là sau năm 1972, chứ không phải tới năm 1975. Một 
người có mối quan hệ gần gũi với ông Ba là bà Mai cũng di 
tàn vào giai đoạn ấy, Lời nói cuñi cùng của bà åy với ông Ba 
lồ: “Không thể thắng được Cộng sản”. 

Cho nên, ông Ba nhận định Chiến dịch phòng ngự 
Quảng Trị là thắng lợi về chính trị và nó tác động trực tiếp. 
ở chỗ, trước đây khi Mỹ đồ quân vào thì thương vong của 
linh Sài Gòn thì ít, lính Mỹ lại nhiễu, bởi quân ta lúc bấy giờ 
cứ “nhằm Mỹ mà đánh”. Nhưng đến năm 1972 thì quân 
đội Sài Gòn đính đòn trực tiếp, giao tranh ở Quảng Trị hàu 
nhu không có lục quân Mỹ tham gia. Nó tạo một rung chắn. 
khủng khiếp trong chế độ Sài Gòn. 

Đánh giá về Chiến địch phòng ngự Quảng Trị, ông Ba 
Quốc đã viết như sau: 

Th năm 1971, tôi báo cáo chính sách “Việt Nam hóa chiến 
tranh” coi như đã thất bại tà nguy quân, có ym trg tối da của 
quin Mỹ диа chắc đã đứng ving được, chưa nói là mú thêm Mặt 
trận ở Campuchia, cho nên tình hình Шс này nó bi đát như th 
Bén năm 1972 là пат có nhiều biến có quan trọng nhát, năm mà 
tada àm tiêu tan tội hy vong của Mỹ sề chiến ылу, 

[g vè chiến tranh, vi năm 1971 


‚Сш bu: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


ta đã đánh rã lực lượng của nguy, nấm 1972 ta đánh одо một cái 
điểm trúng nhất của nó. Cho nën năm 1972 đặt Mỹ ойо một cái 
tình thé anh không ký Hiệp định không được. Mỹ - nguy rẻ nên 
bi dát, đến năm 1973 thì Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris". 

Tinh hình cứ thế tiếp diễn và đi đến chó chín mui, hai 
bên đã ký tát Hiệp định. Có thể nói, bầu không khí chờ đợi 
hòa bình trần ngập Sài Gòn lúc bẫy giờ. 


% B-52 ném bom Hà Nội 


Thời điểm năm 1922, vấn đề đặt ra là bao giờ đi đến 
hòa bình và mô hình sau Hiệp định là gi? Nhưng với ngành. 
Tình báo ta, trong đó có ông Ba Quốc thì có một câu hỏi 
quan trọng và cấp bách hơn nhiều: “Trước khi ký Hiệp định 
Paris, Mỹ và chính quyển Sài Gòn định làm gi?”. 

Lúc ấy ông Ba có ba nguồn tin, đầu tiên là một sỹ 
quan người Mỹ (trung tá Aneo) mà ông quen, hắn bảo: 
“Mỹ không bao giờ chịu thua, mặc dù đã ký tắt Hiệp định. 
Mỹ cũng sẽ không chấp nhận ký Hiệp định nếu chưa 
dùng đến món cuối cùng là một cuộc tập kích chiến lược 
với toàn lực của không quân để hạ gục tỉnh thần của Hà 
Nội, nhằm đạt được phương án thỏa hiệp bắt lợi cho Hà 
Nội, có lợi cho Mỹ và Sài Gòn”. Cũng theo viên sỹ quan 
này, vấn đề đó Mỹ đã hoàn toàn thống nhất với chính 
quyền Nguyễn Văn Thiệu. 

Theo lời tay này, thì con “ngoáo ộp" cuối cùng mà 
Mỹ dùng là B-52, chứ Mỹ không dùng vũ khí hạt nhân với 
Hà Nội, vì néu dùng hạt nhân có nghĩa là cả miền Bắc và 
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miễn Nam đều bị hủy diệt. Nên hắn khẳng định “đòn” cuối 
cùng Mỹ dùng là B-52 nhằm vào Hà Nội để hạ gục tinh 
thần chiến đầu trực tiếp, hy vọng khi ký kết thì Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa sẽ phải chấp nhận những điều khoản 
bắt lợi, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho chính quyển Sài 
Gòn khi thực hiện Hiệp định trong tương lai. 

Như vậy sẽ có một cú cực mạnh, gây sốc, đánh vào 
trung tâm Hà Nội bằng B-52 để chuẩn bị cho Hiệp định. 
Không bao giờ Mỹ chịu ký Hiệp định nếu chưa đạt được 
điều đó. 

Dó là nguồn tin thứ nhất từ phía Mỹ. 

Nguồn tin thứ hai là từ Phủ Đặc ủy, ở đó có một viên 
đại úy người Công giáo gốc, quê Hà Nội. Một hôm ngồi 
uống rượu với ông Ba, tự dung hắn rung rung nước mắt: 

- Anh chị tôi vån ở ngoài Hà Nội, thương anh chị tôi 
quá. 

- Sao vậy? 

= Anh chị tôi làm bác sỹ ở Bệnh viện Bạch Mai, vài 


ngày nữa thôi Hà Nội sẽ chịu một đợt oanh kích rất mạnh 
của My. 


Bệnh viện Bach Mai rát dë bị liên tụy, 
mát trên dưới 1 kilómét. i 


Chung ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘT. 


Tên đại úy nắm được tin nhưng hắn không có cách 
nào báo cho gia đình rời khỏi Hà Nội. Vì hồi dó trong hình. 
dung của các sỹ quan quân đội Sài Gòn, kể cả chính ông, 
Ba, cũng nghĩ B-52 rải thảm đến đâu là chết sạch đến đó, 
không còn ngọn cỏ nào sống được, không còn người nào có 
thể tòn tại. 

Nên bức điện thứ hai của ông Ba báo ra Hà Nội là: “B-52 
sẽ ánh одо nhiều địa điểm ó Hà Nội nhưng trong đồ trong điểm 
là khu ve sân bay Bạch Mai và đường sắt từ ga Hàng Cổ”, 

Nguồn tin thứ ba,ðng nhận định, Chiến dịch Linebacker I 
thể hiện sự thống nhất cao độ của Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn, đồng thời cũng là điều kiện của Thiệu buộc Mỹ phải 
làm trước khi đặt bút ký vào bản Hiệp định Paris. 

Vè mặt chính trị, đây gần như là một điều kiện thúc 
ёр của chính quyền Sài Gòn, Mỹ có làm thế này thì chính 
“quyển Sài Gòn mới chịu ký vào Hiệp định, mới tha cho My 
rút khỏi vũng lầy ở Việt Nam. Nhưng nếu chiến địch thất 
bại thì đó cũng chính là lúc Mỹ buông Sài Gòn- 

Đó là những thông tin ông Ba báo ra về chiến địch tập. 
kích đường không chiến lược Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá 
Hà Nội. 

Ong nói với tôi, đóng góp của ông không lớn đối với 
các sự kiện lịch sử Tết Mậu Thân, Đường 9 - Nam Lào, 
Quảng Tri, hay chiến dich phòng không bảo vệ Hà Nội cuối 
năm 1972. Nhưng sau này nhìn lại cả quá trình, thi tôi hiểu 
đồ là những tin có giá trị lớn cho ta cả về mặt chiến lược, cả 
vè mặt tác chiến. 

Tôi không biết Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, 
của ta khi đó đã xử lý những tin tức йу như thể nào. Nhưng, 
diễn biến của các chiến dịch liên quan đều đúng với logic. 
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mà ông Ba đã hình dung, Kết cục của các chiến địch nêu. 
trên đều đã đem lại thắng lợi từng bước vô cùng có giá trị 
vè mặt chính trị để ái đến Hiệp định Paris, với mục tiêu dáy 
M ra khỏi chiến tranh Việt Nam. 

Báy giờ ông Ba nói như thế vì ông suy nghi thực lòng. 
Ông bảo muốn cung cấp tin để chuẩn bị một chiến địch thì 
phải báo cáo thật аду đủ: kế hoạch của Mỹ như thế nào, 
của chính quyền Sài Gòn như thể nào, bao giờ nó đánh, lực 
lượng nó ra sao... Ông cho rằng như thế mới là giúp ích cho. 
các chiến địch пау. 

Nhưng bây giờ, suy ngắm thì thấy, những thông tin 
có tằm chiến lược như ông kể mới có thể giúp lãnh đạo сёр 
сао đi đến quyết định chúng ta sẽ làm gì, sử đụng lực lượng. 
nhu thé nào, kể cà phần thắng lợi, kể cà phần tón thắt, để 
ha quyết tâm và giành chiến thắng trong từng chiến dich, 
dân đến thắng lợi toàn cục mang tåm chiến lược của cuộc 
chiến tranh giải phóng. 


NHỮNG CÂU CHUYÊN TRONG HẬU ĐỊCH 


Giai đoạn hoạt động trong lòng địch tr Я 
ông Ba có điều kiện tiếp xúc với đủ. К loại “as tiền 
làm việc tại Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, nên 
ít nhiều có sự cộng tác với CIA trong một số điệp vụ, йр 
sỡ tình báo Israel, tình báo Anh (trong các chiến. dich “màn 
lần” Tây Nguyên...) và một só cơ, quan tình báo khác. Trong 


quá trình làm việc, ông đã phát hiện nhị. bì 
Хаоса nước ngoài басда hon động tn 


“Chương к: ÔNG BA VÀ ĐỒNG BÒL 


Tôi từng hỏi ông: 

- Vậy có bao giờ chú phát hiện ra hoạt đông của tinh 
báo ta ở Sài Gòn không? 

~ Có, nhưng đều là những chuyện trổ trêu. 


+ Chuyện đồng chí, đồng đội bị địch bắt 


Điều khiến ông canh cánh trong lồng chính là chứng 
kiến các đồng chí, đồng đội của mình bị bắt. Ông kể cho tôi 
nghe những trớ trêu đó liên quan đến những đồng đội của. 
minh trong lòng địch. 

Khi mới vào Nam, Tổ trưởng điệp báo đầu tiên của 
ông Ba là ông Văn Tùng. Thời điểm chân ướt chân ráo, ông, 
Ва đặt hết niềm tin vào người Tổ trưởng của minh. Tắt cả 
các đầu mối liên lạc vào ra với Trung ương của ông chỉ qua 
một đầu mối đó. Tuy nhiên, đúng lúc ông Ba đang trong 
quá trình lần mò chui vào hàng ngũ địch thì nghe tin ông, 
Van Tùng bị địch bắn chết. Đó là vào giữa năm 1955. 

Buồn. Hoang mang. Vô định. Vì thé, ông Ba đã làm 
một việc vi phạm nguyên tắc, đó là đến nghĩa trang Phú 
Thọ thấp nén nhang viếng ông Văn Tùng, Vë việc này, hồ 
sơ của TỔ chức ghi như sau: 

“Dông chí Quốc tới quan sắt khu puc nhà д của đồng chí Văn 
Tùng (xóm Chuông Bò), thăm rơi chôn cắt đồng chí (nghin trang 
Phú Tho), không phát hiện vón đề gà chứng tỏ có bổ trí theo đối hay 
nghi hoặc. Đằng chí tam yên lâm”. 

Bởi vì thời điểm chân ướt chân ráo Ấy, ông phải độc 
lập sống trong lòng địch, không còn niêm tin nào khác 
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ngoài việc báu víu vào hai nhân tó: Một là lòng tin vào 
Đăng, vào Bác Hồ và hai là niêm tin vào Tó trưởng điệp 
báo - người kết nối với bên ngoài để ông tiếp tục hoạt động. 

Sau đó là khoảng thời gian rơi vào cảm giác hãng 
hụt ghê gớm. Một thời gian sau, ông móc nối lại được với 
tổ chức. 

'Người thứ hai làm Tổ trưởng của ông Ba là ông Ba Hội. 
Ông Ba toàn tâm toàn ý thực hiện mọi nhiệm vụ và luôn. 
thành công với những chỉ dán của ông Ba Hội. Nhưng cũng, 
chỉ sau một thời gian, khi công việc vẫn còn khó khăn, ông 
chưa chui được vào lòng địch thì ông Ba Hội bị båt. 

Theo hồ sơ của Tổ chức: “Удо tháng Năm năm 1958, đồng 
chí Ba Hội bị bắt, đằng chí Quốc cũng không biết bị bắt са quan 
nào của địch. Hộp thơ số 30 đường Gia Long (ông Tài Tuy) không. 
sử dụng cho dòng chí Quốc nữa để cắt sự dính chùm”. 

Lai một lẫn nữa ông Ba đứt liên lạc với tổ chức. Lån 
này ông cũng không biết phải xử lý thể nào. 

Lần thứ hai bị đứt gãy để lại cho ông sự trồng trải, lo 
lắng, bắt an. Nhưng ông vån nhủ lòng giữ quyết tâm, kiên 
trì tìm cách kết nối với tổ chức. 

“rong bồi cảnh tâm tư rối bòi åy, ông Ва Quốc tìm đến 
dia chỉ liên lạc với ông Ba Hội. 

Б амата ж chi liên lạc, đó là một hàng 
thứ bai là lầm cách gì có аа а внеле 
пва gầy ong áy hiếu nỉ to gọn ЫЛЫП 

5al ý tôi, ông åy bảo: “Anh cứ về 


di, tôi không khai gì về anh, ông Ba Hội. à 
vè anh đâu”. 5 Ba Hội cũng không khai gi 


Свит bu: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔI 


Tám ý bị hiểu sai, ông Ba thất vọng đi về. Mãi đến sau 
này ông vẫn bút rút vì điều áy. 

Phải đến mẫy năm sau, ng Ba Hội mới được ta giải 
thoát. Giai đoạn này cũng được ghi lại trong hò sơ như sau: 
“Tháng Năm năm 1964, đồng chí Ba Hội được та tà. Сап nhà сй 
của đằng chí Quốc đã thay dôi, đồng chí vè ở khu vuc Chu Kiu. 
Lần тд tới tháng Bảy năm 1964, đồng chí Hội mới tìm thầy chế ó 
của đồng chí Quốc. Từ tháng Bảy năm 1964 đến tháng Mười hai 
năm 1967, їй khi bất lại được liën lạc обї đồng chí Ва Hội, phuc 
vy cho Phòng Tình báo Nam Bộ (Phòng 22)”. 

Nhu vậy, Ва thứ ba, ông Ba lại liên lạc được với tổ 
chức. Nhưng lần này thì khác. Đó là năm 1961, khí ông đã 
có vị trí trong Phủ Đặc ủy Trang ương Tinh báo Sài Gòn, đã 
có được những tin tức chiến lược, nên tổ chúc đổi phương, 
thúc chỉ đạo với ông, Đó là không sử đụng tổ trưởng nữa, 
mà chỉ sử dụng giao thông viên - trong tình báo gọi là chỉ 
зо cách bức. Tức là, không có người chỉ đạo trực tip, chỉ 
giao nhiệm vụ và báo cáo tin túc thông qua những lá thư 
ngụy trang hoặc những bức điện mật 

Có thể hình dung công tác chỉ đạo điệp viên gồm: chỉ 
аво thu thập tin tức, giao thông liên lạc, nghiên cứu tin, làm 
công tác chính sách, công tác đảng, công tác chính tị, lo bảo 
đảm hậu cần... Những việc ấy thường phải có con người cụ 
thể ( tổ trưởng), hoặc cả bộ máy để hó trợ cho một điệp 
viên. Nhưng lúc này, với ông Ba thì hoàn toàn không còn, 
chữ có đuy nhất chỉ thị bằng thư mật và những gì ông gửi ra 
ngoài cũng bằng đường thư mật qua giao thông viên. Còn 
lại do ông tự lo liệu. 
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Nói về những thành viên trong lưới của ông Ba, ngoài 
ông được phong Anh hùng, thì những giao thông viên 
của ông như bà Tư Trầu, ông Hai Thương (Nguyễn Văn. 
Thương) cũng được phong Anh hùng. Hai người ấy cùng 
bà Bảy Anh (giao thông nội dó) chỉ phục vụ cho công việc 
của một mình ông Ba. 

Vè những người làm giao thông của ông Ba, tôi còn 
nhớ câu chuyện của bà Bảy Anh, một người phụ nữ miễn 
Nam tuyệt vời. Bà làm giao thông nội đô cho ông Ba, chuyển 
tài liệu cho ông Hai Thương, đến mãi sau này, thỉnh thoáng 
ông Ba vẫn thăm lại bà, Còn ông Hai Thương, nhắc đến là 
ông Ba nói: “Ông trung kiên lắm, không phải người nào 
cũng được như thế ааш”. Đợt ông Hai Thương bị bắt là 
đang mang tài liệu của ông Ba và một số người khác chuyển 
та ngoài, lúc bấy giờ ông áy đang ở dưới ruộng nên nhanh 
trí nhán luôn tài liệu xuống bùn. 


tiếng thì máu đồn xuống hết đầu, chúng dùng que nứa nhỏ. 
qut bóp một cái, người giấy này lên như bị điện giặt Hoặc 
gì được rồi để 


bồi vô cùng... Pich nó tra tần thì thôi hết chỉ 


б nói, những, 
cảnh dó tạo cho tôi Sự căm thù tột độ, Nói 
đến cảnh đồ mới biết anh là ajr. © S B tM nổ, lâm 
Khi ông Ba Hội bị bắt, b 


1 giam máy năm, ông không, 


Khai gì vè ông Ba Quốc. Sau này ông Ba Hội được tổ chức 


Champa: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔ! 


thu xếp cho ra tù, lại tiếp tục làm việc cùng ông Ba. Có 
lần ông Ba Hội còn đến khu cư xá Tân Định thăm ông Ba 
và gia đình, các con ông Ba gọi ông Ba Hội là “bác Hài”, 
Còn ông Ba sau này cũng ra Bắc thăm ông Ba Hội, có lån 
ông còn dành dụm được 200 nghìn đồng để đưa cho hai 
vợ chẳng người Thủ trưởng cũ, vì họ nghèo lắm. Hai vg 
chồng ông Ba Hội bị bệnh, tuổi già, lẫn và yếu lắm nên 
ông nói ông nghe, bà nói bà nghe. Khi ông Ba Quốc gặp 
cả hai ông bà đều cười “ho ho ho” hòn nhiên như trẻ thơ, 
mãi đến lúc hỏi: 

~ Có nhớ Ba Quốc không? 

Lúc đó ông Ba Hội mới reo lên: 

- Ba Quốc à, đèo me! - Rồi ôm láy ông Ba cười thật to. 

бов Ba luôn nói với tôi là người như ông Ba Hội rất 
kiên cường, Những người như thé quý vô cùng, mà ítai biết 
đến - họ đúng là những người chiến sỹ đích thực, những, 
anh hùng thẩm lặng. 

Tôi được nhiều lần theo ông Ba đến thám ông Ba Hội. 
Người Tổ trưởng điệp báo nổi danh thuở nào giờ là một 
cán bộ trung cấp sống vô cùng giản dị tại một căn phòng 
rất nhỏ trong khu tập thể trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà 
Nội). Ông áy thật thà, tiếng cười di trước tiếng nói, ở ông 
toát lên sự lạc quan, một sự bao dung, một sự hài lòng với 
cuộc sóng. Còn ông Ba Quốc, mặc dù là Thiếu tướng, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dán, là chỉ huy cao сёр của 
ngành Tình báo, vậy mà mỗi lần gặp ông Ba Hội như gặp. 
người Thủ trưởng cũ, người anh đầy kinh trọng và ông Ba 
Quốc rất lắng nghe lời ông Ba Hội. 
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Qua những lần gặp ông Ba Hội, tôi mới hiểu vì sao ông, 
Ba Quốc ở lâu như thé trong lòng địch mà vẫn an tâm dù 
không có sự hỗ trợ trực tiếp của tổ chức hay của cơn người 
đó hoàn toàn chỉ nhờ lòng tín vào đạo đức, vào dòng chí, 
đồng đội. Vì sao? Vì địch bắt và tra tần ông Ba Hội gần chét 
mà nhất định ông ấy không khai ra ông Ba Quốc. 

Ông Ba Quốc bảo: “Tôi sống là nhờ ông Ba Hội cậu. 
a!” - đó là một người đồng đội, một người có dấu ấn sâu sắc 
nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Ba Quốc. 

Ngoài những câu chuyện tình sâu nghia nặng với ông 
Ba Hội, ông Ba cũng nói với tôi về ông Mười Hương (đồng 
chí Trần Quốc Hương, sau này là Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng ban Nội chính Trung ương), người mà ông Ba Quốc 
chưa gặp trước đó nhưng được đọc tài liệu và ñm hiểu 
về ông, về toàn bộ lưới tình báo miền Nam khi ông Mười 
Hương bị bắt. 

Ông Ba nói với tôi: “Vào lòng địch nói không khai là 
không đúng đâu, vẫn đề là khai đúng hay khai sai thôi, 
cô đánh lừa được địch không, chứ không ai có thể im 
mãi được”, 

Ông phân tích, ở trong lòng địch khi bị bát có hai khái 
niêm là khai và nhận, đầu tiên là nhận hay không cái đã: 
“Ông là ai? Tên gì? Ó đâu? Ông có phải tình báo Việt Cộng 
không? Ông có hoạt động như thế không? Ông có nhận 
không?”. Đồ là nhận. 

Thứ hai là khai. Khai về tổ chúc, 
khai về in tức. Nói là không khai pì, kho 
đúng, mà chỉ có điều là nhận đụ, 
hay khai đối mà thôi. Ví du hỏi: 


khai về hoạt động, 
Bì, không nhận gì là không 
ing hay nhận sai, khai thật 

“Ông có phải là ông А?" 


Chương ta: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔI 


thì bảo: “Tôi là B”, “Ông làm việc này?”, “Không, tôi làm. 
việc khác” - đầy là nhận. Còn khai thì hỏi: “Ông hoạt động, 
nhu nào?” - trả lời: “Tôi không hoạt động như thể này.. 
như thế Ма... 

“Ông Mười Hương cứng lắm cậu a, ông ấy nhận hết, 
nhưng mà khai thì không. Địch hỏi: Ông có phải là Mười 
Hương không? Ông bảo: Phài! Ông có phải chỉ huy lưới 
tinh báo của Bắc Việt ở miền Nam không? Bảo: Phải! Thé 
bày giờ ông khai di! Ông bảo: Không, khai thì tôi không”. 

Theo ông Ba, ông Mười Hương là người duy nhất 
nhận, ông ấy nhận hết, ông biết là không thể không nhận, 
nhưng không khai. Ông Ba bảo, ông Mười Hương là người 
tuy ông chưa ар khi ở trong hậu địch nhưng ông luôn coi 
dó là người thầy của mình. 

Tám gương của ông Mười Hương lầm cho ông Ba thầy 
có những người mà ông tuy chưa gặp nhưng vẫn khám 
phục họ - những cán bộ cách mạng, người lãnh đạo chỉ huy 
kiên cường, Ông Mười Hương biết rõ vè дп Ba, ông mà 
khai thì ông Ba cũng chết, nhưng ông không khai, nên khi 
biết ông Mười Hương bị bắt, ông Ba vẫn yên tám tín tưởng. 
để tiếp tục hoạt động. 

Ngoài ông Mười Hương, một người nữa mà ông Ba 
tôn là thầy = đó là ông Tạo Cuội (Tạo Doán), người đầu tiên 
đưa ông vào hoạt động ngành Công an năm 1946, Trong 
trí nhớ của ông Ba, hinh ảnh ông Tạo Doãn là người có 
nước da ngăm đen, mặt vuông hơi тб, rất độ lượng, thương, 
yêu cán bộ và cũng rất (hông minh, mưu trí, kiên cường, 
khi chạm trán với địch. Ông Tạo Doán được mệnh danh 
là “Vua vượt ngục”. Ông Ba bảo: “Ông này hay lắm cậu a, 
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tôi không hiểu vì sao Pháp nó giam ở đâu ông, ấy cũng vượt 
ngục được, kể cả Hóa Lò, nhà dày Buôn Ma Thuột... Ông 
ấy vượt được hết”. 

Dó là nói về ba người chỉ huy, ba Thủ trưởng của ông, 
Ba Quốc. 


+ Phản tình báo 

Tôi từng hỏi ông Ba Quốc: 

= Trong lòng địch, chú cũng đã có lần tham gia khai 
thác cán bộ của ta, người của ta thì chú đánh giá vẻ họ như. 
thể nào? 

Ông Ba kể: 

- Bị bắt vào tù rồi mà còn nuôi một chút đam më là 
chết. Chỉ là ham ngủ một giác có khi đã chết chứ đùng nói 
Tà ham gái với ham tiền. Ví dụ nhỏ là chỉ ham một giấc ngủ 
thôi. Nó cho anh ngủ từ 12 giờ trưa đến 3 - 4 giờ chiều, từ 
9 gl tối dén 5 giờ sáng, anh ngủ thế cho quen di, sau đó 
nó tién hành khai thác anh 24/24 giờ. Lúc đó anh thêm giác 
ngủ hơn bắt kỳ thứ gì trên đời - chỉ có cái đó thôi chứ đừng, 
nói đến chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện gái, chuyện tiên.. 
Mà tôi đặn cậu đừng bao giờ uống Whisky. 

~ Chú ơi rượu gì chả say.. 

~Ù, nhưng tôi 4 ứng với rượu Whisky vì trong tù nó 
toàn cho các anh ấy uống. Whisky. 


cái ly rượu trong tù 


nó khác với ly rượu ngoài này, Cho uống quen xong, rồi 


“Chương мы: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


nó không cho nữa là sùi bọt mép ra. Cho nên vào trong tù 
người mà đứng được là người lột bỏ được hết mọi đam mê, 
cháp nhận kiểu gì cũng sống được, không còn thói quen, 
không còn sự thèm khát, không còn mong muốn gì thì mới 
có thể vượt qua được. 

~ Một cách khai thác không bạo lực nhưng rát bạo liệt 
chú nhi 

- Đau đớn khi nhìn thầy trường hợp địch nó cho uống, 
rượu đều đặn xong không cho nữa, không thể chịu được, 
buộc lòng mỗi lần khai một chút, mỗi lần ép một chút, cuối 
cùng thua nó. Nhưng tôi giận nhất là có người bị nó đồn 
quá, nó đem sự sống ra hứa, buộc lòng người ta phải khai. 
Những lần như thé tôi chí muốn hết vào mặt anh ta: “Dừng, 
lại di, khai là chết”, 

Ông Ba giải thích, trước đây đối với cán bộ cách mạng, 
thì có hai loại tù: tà chính trị (cán bộ cách mạng, cấp ùy, 
đăng viên) do bên Nha Công an khai thác, còn riêng cán bộ 
tình báo thì Phủ Đặc ủy Tình báo khai thác. Khi cán bộ ta 
trong các đơn vị quân, dân, chính, đẳng mà bi båt thì địch 
sử dụng cơ quan phản gián, chuyên truy lùng cán bộ của 
đối phương, phát hiện, vô hiệu hóa, bắt, ri đem ra tòa xử 
theo luật. Nhưng trong chế độ Ngô Binh Diệm và trong, 
nghiệp vụ của CIA có một ký thuật khác, không phải là 
phân gián mà là phản tình báo. Tác là cơ quan theo di, 
phó với nhân viên tình báo ta không phải là cơ quan phản 
gián mà chính là cơ quan tình báo của địch. Chúng không 
xử theo luật, mà chỉ lập trung khai thác tin tức, dùng tình 
báo để đánh tình báo chứ không đùng an ninh, phản gián 
để đánh tình báo. 
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со quan tình báo thi không có chức năng bất, không 
có chức năng xử án, không đưa ra tòa mà chỉ bát bí mật, 
khai thác bí mật để hiểu về đối tượng và không chế để đánh 
trả Nên khi cần bộ tinh báo ta bị cơ quan tinh báo địch bắt 
thì chỉ có ba con đường, một là không khai thì may ra còn 
sống cho đến ngày toàn thắng, hai là khai xong thì nó cho 
“di cửa sau” (tức là thủ tiêu), ba là bị địch khuất phục, nhận 
làm việc cho địch. Nó huấn luyên rồi đánh trả vë tő chức 
của mình, bắt mình phải phục vu đủ mọi yêu cầu của nó, 
đến khi không còn tác dụng thi nó sẽ lộ thông tin ra cho 
chính tổ chức của ta - cho các anh tự xứ lý với nhau - dàng 
nào cũng chết. 

Сап bộ tinh báo của ta mà bị bát đưa vào khai thác ở 
Phú Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn thi có thể coi 100% 
là chết, chỉ có điều chưa khai thì địch nó sẽ “chưa cho chết 
Cho nên đau lòng nhất là lúc cán bộ của mình bị lừa mà khai 
та để mong được sống, Đây là bài học cho thầy sự thâm độc, 
trình độ cao của tình báo Sài Gòn lúc bẩy giờ. Nhưng rồi, sự 
tài giỏi và phẩm chát kiên cường, bắt khuất của tình báo ta đã 
vượt qua được, đối phó được với thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm 
của hoạt động phản tình báo của địch. 

Ông Ba ké, bao nhiêu cán bộ tinh báo của ta bị båt 
nhưng rất ít người khai báo thực chất về tổ chức. Cũng rát 
tngười nhận làm việc cho địch, gây hại cho ta. Điều đó thể 
hiện sự kiên cường và mưu trí của cán bộ tinh báo ta, điển 
hình là ông, Мий Huong. Ông Mười Hương biết là càng 
khai nhanh càng chết nhanh, nên ông nhận: “Đúng tôi là 
Mười Hương”, “Đúng tôi là chỉ huy tình báo”, những Mà 
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khai thì ông: “Khóng!”. Dich đưa ông ra nhà tù Chín Hàm 
(Thừa Thiên - Hué) ông cũng nhất quyết không khai. 

Cũng phải nói thêm về phản tĩnh báo, khi Ngô Đình. 
Cán xây khu Chín Håm ở Huế và tổ chức Đoàn công tác 
đặc biệt mièn Trung do Ngô Đình Cán trực tiếp chỉ đạo và 
Dương Văn Hiểu làm Đoàn trưởng. Lúc bẫy giờ tình báo. 
ta xâm nhập vào miễn Nam chủ yếu là từ Khu 5, góp tir 
Quảng Trị đổ vào, còn gọi là tình báo miễn Trung. Chỉ trong 
vài năm, Đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình 
Сёп đã đánh phá nặng në lưới tình báo miễn Trung của ta, 
trong đó có cả ông Mười Hương cũng bị “võ”. Điều đó thể 
hiện kỹ thuật cao, sự tỉnh vi trong phương thức hoạt động 
phản tình báo của Ngô Đình Cẩn và Dương Văn Hiếu. 

Sau này Ngô Đình Nhu giao cho Trần Kim Tuyển áp 
dụng hình thức này để đánh phá cách mạng ở Nam Độ. Tuy 
nhiên, Trằn Kim Tuyến chưa đạt được ý đồ của Ngô Đình 
Nhu nên Nhu đưa Đoàn công tác đặc biệt miễn Trung do 
Duong Văn Hiểu chỉ huy từ miễn Trung vào Sài Gòn, đặt cơ 
quan tình báo riêng ở đồn Cây Mai nhằm mục đích quét sạch 
lưới lình báo của ta ở Sài Gòn bằng thủ đoạn phản tinh báo, 

Dù không có thời gian học nghề tình báo, tuy nhiên, 
kỹ năng tình báo của ông Ва được hình thành từ quá tình 
tự bươn chải trong hàng ngũ công an thời Pháp thuộc, sau. 
đầy là ở cơ quan an ninh, tinh báo Sài Gòn, nên ông nám 
duge các kỹ thuật hoạt động bí mật về an ninh, nh báo và 
phản tình báo của địch. 

Nhờ được địch tin cậy, ông trở thành người tổ chức, 
xây dựng và xúc tiến các kế hoạch tình báo trong quá trình. 
phục vụ Trần Kim Tuyến, Ngô Dinh Nhu và Đoàn công tác 
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đặc biệt miền Trung của Dương Văn. Hiểu - bản chất hoạt 
động của ông chính là phản tình báo. 

Qua làm việc cho địch, ông Ba hiểu được là mỗi quan 
hệ giữa các cơ quan an ninh, tình báo của chúng với nhau 
luôn “có vẫn đề” và ông biết cách sử dụng mâu thuần của 
các cơ quan mật vụ đó trong cùng một chế độ ở Sài Gòn. 
Kiến thức của ông được rèn рійа bởi những yếu tổ đó, chứ. 
ông không học một chút nào về tình báo của Việt Nam, 
Liên Xô, Trung Quốc. 

Khi cán bộ tình báo ta bị båt vào cơ quan tình báo của 
địch, biết chắc không chạy đầu được nữa, biết chắc nó đủ 
cơ sở xác định mình là tình báo cộng sản mới bắt. Khi bị bắt 
vào cơ quan ấy, ít ai hình dung nổi cái kỹ thuật khai thác 
nguội của cơ quan tình báo áy nó tính vi, điêu luyện như. 
thé nào, nhằm bẻ gáy mọi đối tượng để đạt được cái nó 
muốn. Nếu cứ đưa ra tòa thì theo pháp lý là “trọng chứng, 
hơn trọng cung", nhưng nó không đưa ra tòa nên không 
cần chứng, nó chỉ cần cung thôi để tìm cách đánh phá Cách. 
mang. Bên cạnh đồ bản chất khai thác phản tình báo là “ăn 
nguội”, nghĩa là nó có thể giam anh 3-5 năm rồi đưa anh ra 
khai thác lại, về mặt tin tức, về hoạt động và vë tổ chức. Quá 
trình khai của cán bộ là khai về nhân thân - tổ chức - tin tức, 
đầy là quá trinh được coi là logic. Nhưng phản tình báo thì 
làm ngược lại, nó chưa cần xác định nhân thân, chưa cần 
làm rõ vẻ tổ chức, mà nó cần tin tức luôn. 


Ông Ba nói, khai thác của phản tình báo hiểm độc, đầy 
сат bẫy để anh có thể sa chân, Mặc dù rất kiên. cường, anh 


xác định chịu chết, nhưng vẫn sa chân nếu. không hiểu thủ. 
đoạn cúa dich. 


мота ÔNG BA VÀ ĐỒNG РО! 


Ông Ba Quốc kế: 

= Cho nên với những cán bộ Cách mạng nhất là cán bộ. 
tình báo bị địch bắt thì chuyện không nói gì, không khai gì - 
đó là điều không thể, vấn dë là nói đúng hay nói sai, nói có 
lợi hay có hại cho Cách mạng thôi, phân biệt là phân biệt cái 
đó. Tôi không bị bắt nên tôi không bị nghỉ ng, nhưng nếu. 
tôi bị bắt chưa chắc đã hành xử được như các anh ấy. 

Ông Sáu ТН - một người đồng chí, người bạn của ông Ba 
và là Thủ trưởng Phòng Tình báo Miễn nói với tôi thể này: 

~ Cháu ạ, anh Ba ở trong lòng địch nhưng anh hiểu 
địch, có nhiều người trong lòng địch mà không hiểu địch. 
đâu. Vì hiểu địch nên anh mới hiểu ta, mới biết ta như thế. 
nào! Chính vì thé mà anh mới thành công và an toàn. 

Tôi cũng từng thắc mắc việc ông có cùng tham gia 
việc sử dụng đòn phản tình báo với các đồng chí, đẳng đội 
của ông và ông có cách nào để che chở cho đồng đội mình 
không? Nhưng ông bảo, ông không trực tiếp được Phủ Đặc 
ùy giao nhiệm vụ đánh bắt, khai thác các lưới tinh báo của 
ta, mà làm Trưởng phòng An ninh nội bộ Phủ Đặc ủy - đầy. 
là cái may của ông, Còn nếu phải làm việc đó thì ông sẽ tìm 
cách từ chối nhiệm vụ. 

'Tất cả những gì ông biết về phương thức hoạt động. 
phản tình báo cña địch dèu được báo cáo ra Hà Nội, đó gọi 
là kỹ thuật tình báo. Thường là tin tức phải có con người 
cụ thể, vụ việc cụ thể, kế hoạch cụ thể, nhưng một trong, 
những mảng báo cáo của ông Ba là báo cáo về phương, 
thức của địch chống phá hệ thống tình báo của ta. Những, 
điều ông biết được nhờ chứng kin, kể cả tốn thắt của ta 
cũng như thành công của địch, đều được báo cáo ra ngoài, 
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đã giúp các cán bộ tình báo sau này có. cách đối phó với thủ. 
đoạn, biện pháp của dịch. Như vậy ông không giúp cho 
từng việc cụ thể, mà ông dạy cho những, người đồng chí, 
đồng đội của mình “võ” đối phó với địch. Cái quý của ông 
Ba là ở chỗ đó. Sau này các lưới tỉnh báo của ta cơ bản an 
toàn là vì đủ năng lực đối phó với thủ đoạn của địch - đây 
Tà cái mà ông Ba đóng góp không đo dém được. 

“Trong lịch sử tình báo, một cán bộ tình báo chui vào 
cơ quan tham mưu của địch là mục tiêu “ngon” nhất, “сао” 
hơn mục tiêu ấy là chui vào cơ quan lãnh đạo của địch, đó 
là điều hầu như bắt khả thi. Còn “sâu” hơn nữa là chui vào 
cơ quan tình báo của địch, bởi tình báo ta mà làm tình báo 
địch thì biết rất nhiều tin tức tối mật. Chỉ nội một dièu, ông, 
Ba nói thế này: “Một năm tôi chỉ cần biết yêu cầu điều tra 
của Phủ Đặc ủy là gì, ví dụ binh yếu địa chí Tây Ninh, cầu 
tạo địa chất sông Thạch Нап, hay bản dó này kia...” - rồi 
ông gửi toàn bộ cái gọi là yêu cầu điều tra của cơ quan tình 
báo địch ra ngoài. Qua đó, Trung ương sẽ hiểu đến 70% 
địch cần gì và chuẩn bị làm gì rồi. Những thông tin của 
ông, một là yêu cầu điều tra của địch, hai là thủ pháp chống. 
phá Cách mạng của cơ quan tinh báo phản gián của chính 
quyền Bài Gòn - đó là hai thứ vô cùng quý giá đối với hoạt 
động của tình báo ta cũng như phục vụ hoạch định chiến 
lược của cắp Trung ương. 


+ “Ván bài lật ngửa” 


Sẽ ra sao nếu nhữa i з А. 
Коога. mg người tình báo trong hậu địch 


Ошту hr: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


Ông Ba kể, trong những ngày ở hậu địch, người mà 
ông Ba “có cảm giác” là tinh báo Bắc Việt và có Ấn tượng 
đặc biệt là ông Phạm Ngọc Thảo và ông Hai Trung (Phạm. 
Xuân Ẩn), 

Ông Phạm Ngọc Thảo là dân Công giáo, là trí thức 
“Tây học”, trước theo Việt Minh (ông Thảo là nguyên mẫu 
mà giới điện ảnh đã xây dung thành hình tượng nhân vật 
Nguyễn Thành Luân trong bộ phim “Ván bài lật ngứa”) 
Sau Hiệp định Genève “dinh tế” về Sài Gòn, ông rất được. 
lòng gia đình họ Ngô, đến năm 1961 ông được Ngô Đình 
Diệm cử làm tinh trưởng Kiến Hòa (tác Bến Tre). 

Ông Ва kể: “Có một điều tôi thấy ở ông Phạm Ngọc. 
"Thảo mà tôi không tin ông ấy là địch, đó là người råt chính 
trực. Ông Ấy theo Công giáo nhưng lại thờ tổ tiên - tôi nghĩ: 
Оп này có vẫn dë? Sau một thời gian theo dõi các giáo phái 
mièn Tây Nam Bộ, tôi thấy ông Thảo là sỹ quan có uy tín, 
rát có năng lực của chính quyền Sài Còn lúc bấy йд, nhưng 
tắt cả những điều ông ấy làm đều không có gì hại cho Cách. 
mang. Đó là điều mà ông Tạo Cuội dạy tôi khi vào địch hậu: 
Anh vào địch hậu không thé không làm cho địch, phải làm 
tốt thì mới được địch tin tưởng, như thé thì mới làm tình, 
báo tốt cho tổ chức. Nhưng làm cho địch thì một yêu cầu 
đặt ra là không được gây thiệt hại cho Cách mạng”, - đó là 
bài học vô cùng quý giá của ông trong hậu địch. 

Ông Ba nhìn nhận một thời gian thì thấy tắt cả việc 
ông Thảo làm không gây hại cho Cách mạng, nên đoán đó, 
là người của mình, nhưng khẳng định thực sự ông Thảo là 
người của ta, thì phải đến cuộc đảo chính hụt của ông Thảo, 
'Đảo chính thường là không đứng ở phe này thì phe kia, mà 
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lúc đó phe nào cũng phải có Mỹ đứng sau, nhưng ông Thảo 
thì không. Lý do thứ hai, nếu ông Thảo đảo chính thành 
công thì Iyi cho ai? Mỹ không có lợi, chính quyền Sài Gòn 
không có lợi, các phe nhóm thuộc nội bộ chính quyển Sài 
Gòn cũng không có lợi. 

Ông Ba nhận định: “Thế thì chỉ có Cách mạng đứng 
sau chứ còn ai”, Vì thế, khi biết ông Thảo gặp nguy, ông 
Ba quyết tâm cứu nhưng không kịp. Ông Ba ân hận mái. 
Mỗi lần nhắc đến ông Thảo là ông Ba trằm giọng. Ông kể, 
khi ông Thảo đã bị thương, tìm đường chạy vào nhà thờ 
Hó Nai (Đồng Nai). Nhưng bị Dương Văn Hiểu - Giám đốc 
Công an Trung phần, Đoàn trưởng Đoàn công tác đặc biệt 
miền Trung truy đuổi vào tận nhà thờ, bóp hạ bộ đến chết. 
Vi cha xứ trong nhà thờ cũng có tim cách cứu ông Thảo 
nhưng không được. 

“Đến năm 1974 tôi ra ngoài này mới chính thức dược 
xác nhận ông Thảo là người của tổ chức, trong khi ông Thảo. 
mát từ năm 1965, từ khi đó tôi vẫn tin ông ấy là người của 
Cách mạng rồi”. Ông Ba sau này tiếp cận hò sơ mới biết ông. 
Phạm Ngọc Thảo là cán bộ địch vận trực thuộc Xứ ủy Nam 
Ky, được ông Mười Hương tuyển chọn và nằm dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của ông Lê Đức Thọ, từng được gặp Bí thư Xứ 
tủy Nam Kỳ Lê Duẩn. Sau này, hà sơ của ông Tháo được 
chuyển sang Tinh báo Quân đội, nhưng hoàn toàn độc lập 
và cách bức. Rất không may cuộc đảo chính của ông Thảo 
bắt thành, néu không nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi lớn cho 
Cách mạng miễn Nam thời gian đó, 

'gọc Tháo, lúc đó ông Vũ Chính - 
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Tổng cục trưởng Tổng cục I trao quyết định Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước truy tång cho ông, 
Vg ông Thảo từ nước ngoài vë nhận. Quyết định phong Anh 
hùng ấy thực ra đã được ký từ nhiều năm, nhưng ông Ba 
«ап chữ mãi không đồng ý trao, vì ông lo cho an toàn của 
gia đình ông Thảo ở nước ngoài. Sau một thời gian dài khi 
chắc chắn việc trao danh hiệu Anh hùng không ảnh hưởng, 
gì đến cuộc sống gia đình ông Thảo, ông Ba mới đồng ý. 
Trong buổi gặp ấy, ông Ba kể lại chuyện này cho mọi người 
nghe, đầy là lần đầu tiên ông ké cho moi người, nhưng câu 
chuyện đó ông đã ké cho tôi từ năm 1986 ở Phnom Penh 
(đúc bẩy giờ ông Thảo chưa được phong Anh hùng) 

Chuyên về ông Phạm Ngọc Thảo được ông Ba Quốc 
nói đến nhiễu, về con người làm rát nhiều việc cho địch 
nhưng không có gì hại cho ta. Câu chuyện áy để nói lên con 
mát của ông Ba tỉnh tường như thé nào. 

Đến bây giờ néu xét về nghề nghiệp, tôi đã qua tắt cả 
các lớp, trải qua tất cả các cương vị của ngành Tình báo 
nhưng cũng không thể có được cái tri thức như vậy. Trong. 
bối cảnh như vậy, không thể nhìn ra được, khi tắt cả là điểm 
mờ thì ông Ba tìm ra điểm sáng để quyết định hành động. 


+ Tình báo nhận ra nhau. 


Бау là câu chuyện mà ông Ba nhắc đến người đồng. 
đội trong hậu địch là ông Hai Trung (Pham Xuân Ấn). Vấn 
đề không phải chỉ ở chó hai ông đá nhận ra nhau như thé 
nào, mà còn bộc lộ “điểm yếu” của ông Ba thời hậu địch. 
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Khiông Baở Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, trung tá 
Lë Anh Nghiêm - trợ tế Tổng Tham muu trưởng, kiêm Dic 
бу trưởng Trung ương Tình báo nói với ông: “Có một lay 
nhà báo của tạp chí Times là Phạm Xuân Ấn. biết rất nhiều 
vè Việt Minh, về Cộng sản, nên thông qua tạp chí Times tyi 
CIA nám nhiều thông tin lắm. Anh nên. tiếp cận xem lay 
này thế nào. Ông ta có hai đặc điểm: chơi chó và sáng nào 
cũng uống cà phê ở quán Givral trên đường Catinat". 

Ông Nghiêm nối thêm: “Tui Mỹ, tụi CIA có nhiều đầu 
mỗi thu thập tin tức, nhưng tụi nó bám ông, Ån ghê lắm, để 
moi tin tir ông ta”. 

Ông Ba kể: “Thấy ông này tiếp xúc với tụi Mỹ tôi mới 
biết được nơi ông ta làm việc, và tôi chắc ổng có nhiều 
nguồn tin tốt nên tìm cách tiếp xúc” 


Thông qua một người quen, ông Ba gặp ông Ấn. Ông 
Ån rát cởi тё: 

~ Ông là ông Tá! Tôi biết ông. Nếu bên Phủ Đặc ủy các 
ông cần gì tôi sẽ cho ông hay, tôi sẽ cung cáp thông tin, tôi 
có råt nhiều thông tin. 

Ông Ẩn giải thích råt cặn kẽ, đây đủ: 

~ Vì tôi viết báo cho tạp chí Times, tôi lại có các mối 
quan hệ chỗ này chỗ kia, vì tôi được theo các cuộc hành 
quân của quân đội Sài Gòn... К 

Ông Ва ngẫm lại: “Điều đầu tiên làm tôi nghi ngờ là 
ông ấy giải thích quá nhiều, quá dày đủ về nguồn tin của 
ông ấy” 

Sau đó ông Ba tó chức theo đối ông Ấn. Hồi đó ở Sài Gòn 

ó khu chợ chim đối điện а à 

có khu chợ đối điện chợ Bến Thành (Quảng trường, 


Đương ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘT 


Dân chủ, nay là khách sạn 5sao New World - TG), sáng Chủ 
nhật nào ông Ấn cũng ra đó, dåt theo con chó béc gjë cao 
ngang thất lưng, Qua một thời gian theo dõi, ông Ba phát 
hiện ông Án có liên lạc bí mật ở 46 - tức là ông Ấn là nhàn 
viên của tổ chúc tình báo bí mật nào đó. Ông Ba làm báo. 
cáo gửi ra ngoài về trường hợp Phạm Xuân Ап, một là nhân. 
viên của một tổ chức tình báo, hai là ông Ẩn biết rắt nhiều. 
về Cộng sản, ba là Án rất được CIA coi trọng và quan tâm. 
Ông Ba đề nghị có phương án “xứ lý Phạm Xuân Ẩn”. 

Sau một thời gian ông Ва nhận được thư gấp là từ. 
nay không được liên quan gì đến Phạm Xuân Án, không. 
nghiên cứu, không tiếp xúc, không được hỏi han gì tới 
Phạm Xuân Ẩn. Ngay lúc đầy ông Ba đoán biết ông Ẩn là 
người của mình. 

Nhưng ông bảo với tôi: “Cậu а, như ông Ấn mà là 
người của Cộng sản thì cũng lạ. Ông này ап chơi lắm, hút 
x gà, di giày xăng dá, tay đất con chó béc gjë, nói tiếng Anh 
tắt điệu nghệ, và chuyện tiéu lâm của ông này có thể nói cá 
năm không hết, tui Mỹ vây xung quanh nghe cha này nói 
chuyện tiếu lâm mãi không chán - thế mà ống là người của. 
mình thì hay thật”, 

Trong bồi cảnh khi đó, hai ông không biết nhau, nhưng, 
ngồi trao đổi với nhau thấy có gì đó “Cách mạng” quá, nhu 
thể mà tiếp xúc có khi mắt cà hai. Cho nën, ông Ba bảo: “Ở 
ngoài chỉ thị như thể nên tôi stop (dừng) luôn”, 

Có lần được dự một cuộc gặp giữa ông Ba và ông Hai 
Trung, tôi có hỏi ông Hai Trung; 

- Hỏi đầy chú Ba nghi chú làm cho CIA, định đề nghị 
Trung ương xử lý chú, còn chú nghĩ chú Ba thé nào? 
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- Ông Ba có điều mà tôi hơi thắc mắc, блв là người có 
chức có quyền, với vị trí đó ông ấy hoàn toàn có một cuộc 
sống rất đầy đủ, sung túc. Nhưng tôi thấy ống sống råt giản 
di, trong sạch. Ống là một công chức ở Phủ Đặc ủy rất có 
thể lực, có quyền lực, đáng ra ông phải nhiều tiền, phải än 
chơi mà tại sao ông vẫn “sach”? 

Tôi hỏi lại ông Ba: 

- Sao chú không sống giống mọi người trong chính 
“quyền Sài Gòn hơn một chút, buông thả một chút có sao đâu? 

Ông trằm ngâm một lát 

- Có lẽ như thế sẽ thuận mắt thiên hạ hơn, nhưng, 
ngược lại có khi chính lỗi sống đầy sẽ làm mình “mòn” đi 
mh xa rồi tổ chức, xa rồi lý tưởng. 

Lại một lần nữa các ông tình báo nhận ra nhau, sơ hở 
duy nhất của các ông là giữ được đạo đức trong cuộc sóng 
giữa lòng địch 

Qua chuyện này thấy được ông Ba cũng như những 
cán bộ tình báo tài giỏi khác làm được việc là vì các ông có 
lòng tin, dù trong hoàn cánh hết sức khó khăn, kể cả khi 
không còn liên lạc với tổ chức, không mệnh lệnh mà vấn 
thực hiện nhiệm vụ của mình, vượt qua mọi khó khăn nhờ' 
vào lòng tin. Lòng tin åy không phải chung chung, mà với 
những con người cụ thể, với một đạo đức, trí tuệ và đặc biệt 
là sự trung thành với nhau thì người ta mới giữ được lòng 
tin. VỚI những cán bộ tinh báo của ta, qua những gì ông Ba 
Da ch ng 

w kiện nhưng lại sóng tốt, 


tương ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI. 


sống có đạo đức trong môi trường của địch - tát cả các ông 
Ấy đều nhìn ra nhau nhu thé. 


+ Sống sót giữa những cuộc đảo chính 


Thời gian làm việc cho Trần Kim Tuyến, ông Ba nám 
được cuộc đảo chính Diệm diễn ra ngày 11 tháng Mười 
một năm 1960 của đại tá Nguyễn Chánh Thi - người 
tin cán của Diệm, nhưng vụ đảo chính thắt bại, ông Ba cũng, 
bị Trần Kim Tuyến nghỉ ngờ dính vào nên nhân cơ hội này 
ông xin Tuyên cho chuyển sang Phủ Đặc ủy Trung ương, 
Tình báo, nhưng Tuyến không đồng ý mà giao cho ông điều. 
tra vụ đảo chính và sau đó là vụ ném bom vào Dinh Độc 
Lập (ngày 27 tháng Hai năm 1962). Đây là cơ hội để ông Ba 
tìm hiểu sâu hơn về nội bộ địch. 

Trong thời gian này, ông Ba nhận được chỉ thị của 
Trung ương, “trưng dụng” ông thực hiện một nhiệm vụ 
đột xuất tại Campuchia - đó là theo dõi, phát hiện và vô 
hiệu hóa cuộc đảo chính Quốc vương Sihanouk của Đáp 
Chuôn - Tỉnh trưởng Siem Reap khi đó. Cuộc đảo chính 
này do CIA đứng dàng sau, có sự phối hợp của Phủ Đặc ùy 
Trung ương Tình báo Sài Gòn - nhằm thủ tiêu Quốc vương, 
Sihanouk, lật đồ chế quân chủ - trung lập Campuchia, đưa 
Lon Nol - Sirik Matak lên cầm quyền. 

'Từ đầu năm 1962, ta đã khắc phục được một số khó. 
khăn do vụ “vỡ” năm 1957 và dần dẫn phái được một số 
cần bộ vào địa bàn Nam Bộ. Phong trào yêu nước ở cả nông 
thôn và thành thị dâng lên mạnh mẽ, nhất B từ sau cuộc 
Đồng Khỏi đầu tranh vũ trang, Mặt trân Dân tộc Giải phóng 


ш 
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mièn Nam Việt Nam ra đời. Tại Sài Gòn, nội bộ chính quyển 
Diém bộc lộ mâu thuần gay gắt. Chế độ độc tài của gia đình 
Diém, Nhu càng phát triển thì chế độ Sài Gòn càng mát ön 
định. Phong trào Phật giáo chóng lại gia đình Diệm, Nhu 
bước vào giai đoạn khốc liệt. Lúc này Trần Kim Tuyến chán. 
ghét gia đình họ Ngô, giao cho ông Ba Quốc liên lạc với 
lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào chống Diệm - 
Nhu và lên kế hoạch lật đổ. Nhưng kế hoạch bại lộ, Tán 
Kim Tuyến bị trục xuất khỏi mièn Nam, ông Ba cùng hai 
người bị bắt giam một thời gian, bị thẩm vån, điều tra. 

Một tháng sau, vào 13 giờ ngày 1 tháng Mười một năm 
1963, cuộc đảo chính Diệm - Nhu xây ra, chế độ của họ Ngô 
Đình đến hồi cáo chung. Sở Nghiên cứu nơi ông Ba đang 
làm việc một lần nữa là đối tượng thanh toán của phe đảo 
chính, tắt cả đễu Ы thẩm vẫn, điều tra, tịch thu tài sản. Ông. 
Ва được Ngõ Tán Nghĩa - người của Mai Hữu Xuân (đứng 
sau Dương Văn Minh thực hiện cuộc đảo chính Diệm - Như) 
đưa về Ty Sưu tàm, làm việc cùng tên Lê Sơn Hồng (một cán 
bộ cáp đại đội của ta đầu thú địch). Ông Ba phụ trách công 
tác nghiên cứu, không được quyền hỏi cung. Tuy nhiên, 
ông nói với Nghĩa vẫn để tên Hồng thuộc diện theo dối 
nên Nghĩa cho ông tham gia buổi thẩm vẫn Lê Сап (người 
được Cục Tình báo ta phái vào làm phái viên, sau phản bội 
cung khai). Nhưng chưa kịp thực hiện thì Nguyễn Khánh 
lại thực hiện đạo chính lật đổ chế độ. Dương Văn Minh 
đang H hon tăng т 5 Nghien cu ai fp tục 
xuống làm nhân viên ибт Т thề làn ae me) 


Е và đưa về Sở Giao tế да: 
chuyên lo chống đảo chính, Giao tế dân sự 
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Lúc này ông Ba đứng trước tình huồng là người trước 
đây nằm trong tó chức mật vụ сао nhất của chế độ Diệm - 
Nhu, do đó trở thành đối tượng thanh trùng của các phe 
nhóm, nay lại đưa sang Sở Giao tế dán sự thực chất là công, 
cụ chống đảo chính của Nguyễn Khánh. Vì thế ông hết sức 
cảnh giác bởi nếu một cuộc đảo chính nổ ra sẽ rất nguy. 
hiểm, ông sẽ bị bắt tù, chí ít bị loại khỏi bộ máy của chế 
độ Sài Gòn, không còn cơ hội leo cao, di sâu vào hàng ngũ 
địch. Ông Ba xin gặp tên Trần Văn Tuyền - Phó Thủ tướng 
xin làm công cần ủy viên để trở lại Phủ Đặc ủy Trung ương, 
Tình báo. Từ đó ông tim cách tiếp cận tên trung tá Trần. 
Ngoc Châu - chỉ huy Sở Giao tế dân su, được Châu đưa lên. 
lầm Trưởng ban Đoàn thể phụ trách đảng phái chính trị 
thuộc Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn. Cho tới 
khi ông bị Tổng nha Cảnh sát truy ñm. 


— Những lần thoát hiểm “nghẹt thở” 


Nghề tình báo luôn phải đối mặt với vô vàn thử thách, 
khi mà tính mạng của bản thân rơi vào những tình huống 
“ngàn cân treo sợi tóc”. Tôi nhớ nhất là ba саз chuyện mà 
ông Ba đã kể về những lån “nghẹt thở” của ông trong vùng, 
địch hậu. 

Một trong những tinh huống nguy hiểm mà ông Ba 
phải xử lý là khi Tổng nha Cảnh sát có giấy truy nã một 
người có tên là Thọ - nội tuyến của Cộng sàn, gửi tới Sở 
Nghiên cứu chính trị, người đó chính là ông Ba. Thông tin 
này do tên Nguyễn Đức Tuy, cơ sở của ông Ba Hội bị địch 
bất đã khai ra người có tên Thọ hay liên lạc với ông Ba Hội. 


з 
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Hồ sơ của Tổ chức ghi nhận về vụ việc này như sau: 
“Vào сиби tháng Năm năm 1958, sau khi đồng chí Ва Hội bị bất 
Сис phát một cán bộ одо bắt lại liên lạc lại обї hệ này (đồng chí 
Giao, tức Ти DÉ), không gặp đông chí Quốc. Năm 1960, đằng chí 
Giao cũng bị bắt. 

Cuối năm 1961, Cụm lại phái một đồng chí cán bộ khác (đồng 
chí Tự - túc H21) одо bắt liên lạc обі hệ này, đẳng chí Tự cũng bị 
bất nhưng đồng chí Quốc vän an toàn mặc dù có khai báo của đằng: 
chi Tự và hộp tho (ông Tài Tuy). 

Ông Tuy chỉ biết bí danh của đồng chí Quốc là Thọ và láng 
máng làm tiệc lại Nha Công an, chức vu phụ trách an ninh nội bò 
của Só Nghiên cứu. Đồng chí Quốc nhận được một vän thu suu 
lầm tên Thọ, nội tuyễn của Cộng sản làm tiệc cho Nha Công an 
айі trông người nhỏ nhắn, da пайт đen. Đồng chí Quắc Ый là tổ 
chúc của mình bị vỡ, nhưng cũng không rõ luồng lạch bị vð như. 
thë nào. Đánh: giá là người biết đồng chí khai báo nhu оду chỉcó 
thể là ông Tài Tuy, đồng chí Quắc đề nghị обі Tuyến suu tầm danh 
sách những người từ Công an biệt phái sang Tổng thắng Phú rải 
dich thân di thám sát từng người. Cuối cùng, đồng chí Quốc gửi 
môt vän thu cla Sö Nghiên cứu chính trị phúc đáp rằng tại Sở 
Nghiên cứu chính trị không có ai tên Thọ dáng hình như trên tà 
đề nghị cho điều ira ở các nơi khác” 

Nhu vậy, với sự việc này, ông Ba lại “tương kế tựu kế”, 
диа công văn truy nã Thọ báo cáo Trån Kim Tuyến và được 
Tuyển giao nhiệm vụ truy tim tên Tho. Sau một tuẫn, ông 
làm công văn trả lời Nha Cảnh sát không có ai tên Thọ và 
thoát nạn, 

Pay là lần đút lên lạc thứ hai ve 


га tổ chứ đã 
phải i aui ánh mi он chốc nên ông 


im đảm bảo an toàn và 
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chờ thời cơ bắt liên lạc lại với tổ chức. Ông cũng tạo được 
uy tín với Tuyến, Diệm, Nhu để đi vào mục tiêu đầu não 
của địch, nám cà chính quyền họ Ngô, Mỹ, thoát được lệnh. 
truy nã, loại trừ được tên Huỳnh Kim Hiệp trong Đặc khu 
ủy Sài Gòn, tránh tổn thất cho phong trào Cách mạng ở 
mièn Nam nói chung và tạo điều kiện cho Đặc khu ủy lãnh 
đạo phong trào cách mạng của nhân dân la trong những 
năm Mỹ và Ngõ Đình Diệm thực hiện luật phát xí “10/59” 
hông tiêu điệt cách mạng miễn Nam. 

Một lần “nghẹt thở” khác cực kỳ cam go đối với ông 
Ba là cuộc giải cứu Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định 
Trình Văn Thanh đang bị địch lùng bát do có sự phản bội 
của Huỳnh Kim Hiệp. Câu chuyện này ông Ba đã kể với tôi, 
đồng thời cũng được lưu trong hỗ sơ của Tổ chức. 

Nam 1956, địch đánh phá ác lệt các cơ sở nằm vùng 
của ta, đặc biệt là tại Sài Gòn. Sau đó, người chỉ huy trực tiếp 
của ông Ba Quốc là ông Ba Hội bị bắt. Cũng đúng thời điểm. 
đó, ông Ba Quốc bắt ngờ được Trần Kim Tuyến giao vụ phá 
án cực kỳ quan trọng do Ngô Đình Nhu chỉ đạo trực tiếp. Có 
một người là Ủy viên Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định hoạt 
động ở nội thành tên là Huỳnh Kim Hiệp phản bội, làm 
tay sai cho địch, khai ra danh sách Đặc khu ủy gồm bí thư. 
và chín ủy viên. Ông Ba phải báo cáo với Tuyền, Nhu mọi 
dién biến hằng ngày của từng thành viên Đặc khu ùy. Theo. 
Huỳnh Kim Hiệp khai, thì Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia 
Định tên là Trình Văn Thanh lóc dó đang hành nghề ở tiệm. 
sửa radio Nguyễn Văn Ba trên đường Nguyễn Tai, đồng 
thời hấn cũng khai chín thành viên khác hoạt động rải rác 
trong thành phố. Sau ba tháng theo đối thì Ngô Đình Nhu 
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quyết định phá án, nhằm hót gọn Đặc Khu ủy. Ông Ba phải 
tiến hành bàn giao cho Giám đốc An ninh quân đội từng, 
người một để họ bất. Theo kế hoạch ngày thứ Hai tuần sau 
sẽ tung lưới bắt toàn bộ nên ông Ba chọn bàn giao từng, 
người vào thứ Sáu. 

Trong thời gian từ thứ Sáu đến thứ Hai, ông Ba tìm 
cách ra tiệm radio vào đúng thời điểm người của Phủ Đặc 
ủy Trung ương Tình báo ngừng theo đối để đổi ca, còn 
người của An ninh quân đội chưa tiếp quản. Khi tới nơi ông. 
thấy ông Trình Văn Thanh đang sửa radio nên ông vào và. 
tranh thủ nói rát nhanh: “Tên Huỳnh Kim Hiệp đã phản 
bội. Sáng thứ Hai anh và toàn bộ người của anh sẽ bị chúng 
bất hết". Nói xong ông Ba di ngay. Ra ngoài đường, ông 
Ba ngoành lại thấy ông Trình Văn Thanh ngắn người nhìn 
theo minh. 

Sáng thứ Hai khi thực hiện lệnh bất, ông Ba di cùng 
và ngạc nhiên khi thấy ông Trình Văn Thanh vẫn chạy xe 
máy đến chợ An Đông với hàng loạt xe rượt theo. Rồi ông 
ấy chạy vào trong chợ, tẩu thoát ngoạn mục cùng với chín 
đồng đội của mình. Vụ đó Ngô Đình Nhu lồng lộn, Giám 
đốc An ninh quân đội mắt chúc. 


Sau này ông Ba mới biết người mà trong hồ sơ của 
địch có tên là Trình Văn Thanh - Bí thư Đặc Khu ủy 5% 
Gòn - Gia Định khi đó chính là đồng chí Bí thư Thành 
tủy Sài Gòn - Gia Định Mười Cúc, sau này là Tổng Bí thị 
Nguyễn Văn Linh, Ç RUA 

Cũng thời gian пау, ông Ba Hội do ta lo lót đã 

< o lót đã được 
thả vào ngày 18 tháng Năm năm 1964, trợ lại chỉ đạo ông 
'Ba Quốc, đây là niềm vui rắt lớn, Ông Ba Hội được thả ra 
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sau đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963, lúc ấy Nguyễn. 
Khánh thá gần hết tù chính trị. Trong quá trình thả tù chính 
trị thì tình báo ta thầy được cơ hội giải cứu một số cán bó 
tình báo bị địch bắt, dùng tiền để hỏi 10, đánh lån số này 
thành tù chính trị để được thả. Ông Ba Hội là một trong số. 
cán bộ tình báo ta được giải thoát bằng cách 46! 

Sau dó, ông Ba Hội không còn là cán bộ của Cục (Trung 
wang Tình báo) nữa mà được phái làm cán bộ của Phòng, 
Tình báo Miền do ông Sáu Trí làm Trưởng phòng. Do ông 
Ba Hội đã bị bắt nên phương thức liên lạc với ông Ba Quốc. 
khác hån trước đó, không còn trực tiếp như trước mà cách 
bức. Có thể nói rằng giai đoạn hoạt động nhiều kết quả 
nhất của ông Ba Quốc là sau khi ông Ba Hội trở lại làm Tó 
trưởng (năm 1964) cho đến sau này. Ông đã báo cáo với ông, 
Ba Hội toàn bộ tinh hình địch kể từ ngày ông Ba Hội bị bắt, 
rồi nhận nhiệm vụ bám chắc Phủ Đặc ủy Trung ương Tình. 
báo, theo đôi tình hình Mỹ, chính quyển Sài Gòn và các 
đảng phái. 

Dó là quảng thời gian ông Ba chủ yêu cung cắp những, 
tin tức về sự thay đổi của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. 
Sài Gòn, tinh hình các đẳng phái, tón giáo, nghiệp đoàn... 
qua các lần thay đổi chính quyền Sài Gòn. 

Lần nguy hiểm đáng nhớ thứ ba trong thời hậu địch. 
mà ông Ba Quốc lại thoát hiểm một cách ngoạn mục, đó là 
sự kiện vượt qua máy phát hiện nói dói. 

Trong hỗ sơ cá nhân, ông Ba ghi lại vụ việc này như 
sau: “Ő ngoài giao nhiệm vu cho tôi bấm Tổng nha Tình báo 
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theo dõi vè tình hình đẳng phái. Đến thắng Chín пат 1964 
thì Lâm Văn Phát đáo chánh hạt, Nguyễn Khánh được phong 
lầm Quốc trưởng, Trần Văn Hương làm Thủ tướng. Dén tháng 
Hai năm 1965 thì Nguyễn Khánh bị truc xuất khỏi miễn Nam, 
Thiệu làm Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo Quốc gia thì Mỹ bắt đầu 
đổ quân ойо miền Nam. Lúc đó Mỹ đồng thời nắm Đặc йу thì 
tit Đặc йу trưởng tró xuống cho đến các SOC (túc là các cụm 
tình báo) dèu có chuyên vièn mà ta gọi là có vån. Tắt cả cán 
bộ từ trung cấp ітд lên đều phải ghi lý lịch ba đời và đưa ойо 
máy trắc nghiệm tâm lý, nó gọi là máu phát hiện nói đối. Lúc 
này tôi cũng nằm trong số đó, khai báo và đưa vào máy. Trong 
môt дот, tôi cứ tưởng tượng bỗ tôi là dja chủ bị Cách mạng 
xử lý, tôi tưởng tượng cái chuyện đó như thế để tạo cho mình 
một cái tâm lý căm thù Cách mạng. Đối ới tôi thì đây là cách 
hay nhất, chứ không thì bí või nó. Bởi vì nó hỏi rất độc. Mình 
không biết nó hỏi câu nào mà trả lài. Mục đích của nó là gì, nó 
hỏi trúng cái khía сда mình thì tim mình hồi hộp, xong nó lại 
đo nhịp tim của mình thì biết mình là ai. Nó hỏi từ lúc bé mình: 
thích học hành ra làm sao, thể thao thích nhất môn gì, nó còn 
Mi vùa rồi anh liên lạc tồi ai làm cho tim mình muốn nhåy ra 
ngoài. Nếu lôi không có cái tướng lượng tâm lý chống Cộng 
thì tôi đã thua nó cái keo này, Nó сб một cái cặp điện, cặp йд 
tay ri ná cập tảo máy để do nhịp tim đập bën cạnh, cái thàng 
nó nghi thì nó hỏi trực нё). Nó hói trúng khía một cái mà nhịp 
т а nó đánh đổ minh ngay, nhung tõi đã qua được 

Trong hò sơ ông viết thé, nhưng khi kể lại câu 


chuyện Vượt qua chiếc máy “tử thân” åy với ti, баал 
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cụ thể hơn. Vào cuối năm 1964, Mỹ đưa tên Trương Kim 
Cang lên quyền Đặc ủy trưởng Phủ Đặc ủy Trung ương. 
Tình báo và tiền hành thanh lọc nội bộ nhằm chống lại 
sự xâm nhập của tình báo ta và các đảng phái không 
theo Mỹ. Vì thể, ông Ba cũng nằm trong điện bị đưa vào 
máy phát hiện nói đối của Mỹ với hàng loạt các tiêu chí 
trắc nghiệm, khoảng 40 câu hỏi đủ loại từ chính trị, tình. 
cản, kinh té, thói quen, sở trường, sở đoán, thể theo, văn 
nghệ... Đây là một khó khăn lớn mà ông Ba phải vượt 
qua để tòn lại 

Cũng may là ông Ba nhớ đến một chuyện: Trong Phủ. 
Đặc ủy có một công chức có bó là người Bắc, trong cải cách 
xuộng đất bị “đầu tổ” thế nào, hành hạ đến chết như thể 
nào... Tay công chức ấy kể với ông Ba mà vừa khóc, vừa 
căm hận, vừa thù cán, vừa đau khó tột độ và căm thù Cộng, 
sản... Tất cả cảm xúc cao trào của con người anh ta đều 
thể hiện khi kế câu chuyện ấy. Từ chuyện này mà ông Ba 
“tương kế tựu kế" 

Ông Ba nói: 

- Dêm hôm trước khi bị kiểm tra, tôi đá căng não ép 
mình tưởng tượng ra cảnh bố tôi bị đánh như thé nào, tay 
bị trói như thể nào, cái sẹo trên người lần đỏ như thế nào. 
Sáng hôm sau, tôi thành “địch” thật, “căm thù” Cộng sản. 
thật cậu a! 

'Tức là ông sống cả một đêm đặt mình vào số phận như. 
của người công chức nọ ở Phủ Đặc ủy ấy, ngụp lặn trong, 
cảm giác “căm thù”, để nhờ đó mà ông vượt qua cái máy 
phát hiện nói đối một cách ngon lành. 
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Ông cười khoái chí: 

~ Trong khi đầy có một tên chống Cộng trăm lẻ một 
phần trăm mà nó không qua được máy nói đối, tôi thì 
qua được. 

VË đấu ấn “đặc Ыё này, ông, Ba từng nói với tôi và 
chính tôi cũng coi đó như bài học đắt giá ông day mình. 
Ông bảo: 

~ Nếu cậu nghiên cứu kỹ các câu hôi của đối phương 
một cách có hệ thống, thi cơ bản cậu đã hiểu nó muốn gì rồi 
và rồi cậu sẽ giải được. 

Dó là điều vận dụng được trong mọi vån dë của cuộc 
sống chứ không chỉ trong nghề tình báo. Ông Ba Quốc уб 
cùng giỏi việc ấy, lúc ấy thì tôi chưa hiểu hết, cũng không. 
biết ông đọc ở đâu ra mà biết lắm thé. Hóa ra ông chiêm 
nghiệm từ thực tiễn hoạt động là chủ yếu. 

Dẫn chứng từ câu chuyện vượt qua máy nói dói của 
Mỹ, ông bào: 

- Tôi nói cậu nghe, ý chí con người nó lớn lắm, đứng, 
trước khả năng bị bắt thì mình phải tưởng tượng ra khi 
mình bị bát thì bị còng thế nào, bị đánh thé nào, vợ con 
minh khổ thế nào, tổ chức phải lo thế nào. Sau một đêm 
hình dung đúng như thể thi sáng hôm sau cậu sẽ có ý chí 
vượt qua được thử thách trước mặt để không bị bát. Vì điều 
đấy là điều hàu như không thể, Ai cũ 


hi làm sao mà 
nói dối cái máy được? Xu š 


Ong Ba còn có một biệt tài khác, đó là tìm ra câu trả lời 


chính xác trong một mó thôn; tin chị іе 
анам 8 tin chưa dày đủ, thiểu hệ 
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~ Trong môt câu chuyện, trong một bản báo cáo, khi 
cầu nhìn thấy mâu thuẫn thì dừng lại, gạch chân đánh dầu. 
vào đấy cho tôi. Vì sao? Vì chính từ những chỗ mâu thuẫn 
là những chó mình tìm ra ánh sáng, cần đi sâu tìm hiểu. 
Còn không có bản tin nào đúng dán và trơn tru 100% cả 
Có thể trong một bản tin không còn chỗ nào mâu thuẫn, nó 
giải thích được hết rồi, nhưng cậu cứ quay hỏi nhiều lần, 
rồi ñm mâu thuẫn giữa bản tin thứ hai với bản tin thứ nhất, 
bản tin thứ ba với bản thứ hai, hoặc bản tin thứ tu với bản 
thứ nhất... Thì, hoặc là có chỗ nó quên hoặc có chỗ màu 
thuẫn nó lời ra - đó chính là cái mình càn tim hiểu. 

"Đầy là cách üm ra máu thuần, từ mâu thuẫn tìm ra bản 
chất sự việc của ông Ba, theo trường phái mà ông thường 
gọi là “cổ điển” hay “ăn nguội”. Những vấn đề chiến lược 
thì không bao giờ cũ. Thực tế khi theo ông, có những câu 
chuyện ông bảo tôi phải nghiên cứu kéo dài tới 4 - 5 năm. 
Đến bày giờ tôi vấn bị ảnh hưởng bởi tu duy kiểu như vậy. 

Cho nën kiến thức về một ván đề có tính hệ thống thì 
lịch sử là cực kỳ quan trọng. Tòi chưa bao giờ coi lịch sử là 
câu chuyện của ngày hôm qua. Lịch sử là cầu chuyện của 
ngày hôm nay và ngày hôm nay chuẩn bị cho ngày mai. Tôi 
đã học được của ông Ba những bài học như thể, 

Ông Ba là người không bị lệ thuộc bởi những lý luận, 
giáo điều mà những kiến thức của ông được đúc rút từ thực 
tiến. Thực tiễn của ông quá khốc liệt, quá sống - chết, ranh 
giối của ông giữa sinh và tử điễn ra quá nhiều lẫn. Nên 
những tự tưởng ấy của ông råt đặc biệt, rát chính xác vì nó 
dë được “thứ lửa”, được thử thách qua những tình hung 
khó khăn nhất đời ông rồi 


m 
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Ф Kết nạp Đảng trong lòng địch 


Một sự kiện quan trọng trong cuộc đời cách mạng của 
ông Ba, đó là ông được kết nạp Đảng ngay khi đang hoạt 
động trong lòng địch. Hồ sơ của тё chức đã ghi nhận tâm. 
từ của ông như sau: 

“Từ năm 1958, đồng chí Ba Hội đã đề nghị Cục nghiền cứu 
trường hợp đồng chí Quốc хіп ойо Đảng. 

Năm 1966, đồng chí Quốc lại đặt cắn đề này. San buổi họp 
sới TỔ trưởng đồng chí có phản ánh tám tu: “Không có ánh sáng 
của Đẳng, không vì quyền lợi của giai cấp thì tôi không có ngày 
hôm nay, tôi nghĩ дёп og tôi (chi Thanh ở ngoài Bác), tôi råt tự 
hào, tôi nghĩ đến các cháu (б ngoài Bắc) tôi càng cảm ơn chế độ 
Tôi nghĩ càng phải xứng đáng hơn. Tôi có một nguyện vong đứng 
trong hàng ngũ của Đáng”. 

"Đồ nghị của đồng chí được phán ảnh và đồng chí sau dó đã 
được giới thiệu sơ lược оё Điều lệ Đảng. Các thủ tục đề nghị được 
chuyển ға xem xét. 

Tháng Năm năm 1968, đồng chí Quốc vinh dự được đứng 
trong hàng ngũ Đảng. Đây là một điều mong muốn của đằng chí 
Quấc. Đồng chí rất phán khói và càng tích cực công tác mặc йй 
không có nghỉ lễ trọng thé од các thủ tục, chỉ được giải thích 9Ì 
cấp hành qua thư. 

Nhu vậy, ông tham gia Cách mạng, vào ngành Công 
an, Tình báo của ta từ năm 1945. Đến năm 1958, sau hơn 
10 паш chiên đầu, hoạt động trong lòng dich, ông tự ty 
key кь ане xn Vào Đăng, Đến năm 1966, một lần 
hệ mi РА үш thiết tha của minh. Và 23 năm 

¡ng hoạt động tình báo bí mát 
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trong lòng địch, 10 năm sau khi đề đạt nguyện vọng xin vào. 
Đảng và thuộc diện “cảm tình”, ông được vinh dự đứng 
trong hàng ngũ của Đăng Lao động Việt Nam vào tháng 
Капа năm 1968. 


CHUYÊN VỀ CÁC “ÔNG GIÀ TÌNH BẢO” 


Trong nghề tinh báo có ba vai mà ông Ba đều đảm 
nhiệm: Người cán bộ tình báo, người cán bộ chỉ đạo tình. 
báo và cao nhất là lãnh đạo của ngành Tình báo. Để thực 
hiện được sứ mệnh đặc biệt đó, ông Ba luôn có những người 
đồng chí, đồng đội cùng kë vai sát cánh. Chính vì vậy, lôi 
muốn kể thêm về những “ông già tình báo”. Họ không chỉ 
là những đồng đội của ông Ba, mà còn là những người đã 
trực tiếp dạy bảo, rèn luyện, truyền thụ cho tôi nhiều bài 
học quý giá. Họ cũng là những tắm gương để tôi phán đấu, 
noi theo. 


+ Ông Vũ Chính 


Tôi đã viết nhiễu vẻ ông Ba và những người xung, 
quanh ông, nhưng một người rát gån gũi với ông Ва Quốc 
mà tôi cũng như ít người nói đến, đó là người luôn sát cánh 
và cũng là Thủ trưởng trực Нёр của ông Ba ở chiến trường. 
Campuchia và những năm sau này - ông Vũ Chính. 

“Thủ trưởng trực tiếp của ông Ba ở Campuchia là ông 
уа Chính, trước đó cũng thế, mà sau này vấn thé - cứ ông 
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Chính В trưởng thì ông Ba là phó, ông Chính làm phó сёр 
trên thì ông Ba làm trưởng cáp dưới, đến khi ông Chính là 
Tổng cục trưởng thì ông Ba là Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng, 
cục, phụ trách phía Nam. 

Оов Vũ Chính tham gia tình báo năm 1945, sau này là 
Ніби trưởng đầu tiên của Trường Tình báo Việt Nam. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, có nguyên tắc là tắt cả 
các giáo viên huần luyện tình báo viên, điệp viên thì không, 
được đi Nam vì sẽ lộ, do đã bị rõ mặt biết tên. Nhưng đến 
năm 1963, sau khi ta vỡ lưới tình báo do Đoàn công tác đặc 
biệt miền Trung сйа Dương Văn Hiểu và Trần Kim Tuyến 
сап quét thì ông Vũ Chính vẫn phải vào Nam. Ông vào 
trong tầm thể rát liều lĩnh, sắn sàng hy sinh, nhưng vì có 
phương thức hoạt động khôn khéo nên vẫn giữ được an 
toàn. Sau bón năm xây dựng cơ sở và hoạt động ở trong 
lòng Sài Gòn, hoàn thành nhiệm vụ, ông được rút ra Phòng 
Tình báo Miền phụ trách công tác huấn luyện và chỉ đạo 
tinh báo cho đến ngày giải phóng năm 1975, 

Ông Vũ Chính là người khuyến khích và nuôi dưỡng 
những cách làm mới phù hợp với tinh hình, miễn là đem 
lại thành công, Sự thành công của tình báo ta ở Campuchia 
một phán quan trọng do sự chỉ đạo quyết lièt, nhưng rát 
uyén chuyển của ông Vũ Chính. Khi đứng trước tình hình 
Tới, đòi hỏi những cách lầm mới, mặc dù cũng còn những 
phần vân, nhưng ông vẫn quyết 
"nghiên cứu, thử nghiệm zát thận trong. Nhụ 
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Đặc điểm пф trội nhất của ông Vü Chính là эй dung 
con người. 

Thời chiến tranh, tình báo thường phân ra các thành 
phản là tình báo chỉ đạo và tình báo hoạt động, tình báo 
phía Bắc và phía Nam, tình báo chiến trường và tình báo. 
hậu phương, tắt cả đều quan trọng nhưng có những đặc 
thù, hoàn cảnh công việc khác nhau. Các thành phần ấy 
sau năm 1975 pha trộn lại, tạo ra sự khác biệt về cách làm, 
phương thức, phong cách, phải nói là rất khó hòa nhập 
với nhau. 

Khi ông Vũ Chính phụ trách tình báo phía Nam, đơn 
vi đứng chân ở Thành phố Hó Chí Minh, đặc biệt là sau khi 
thành lập Đoàn 12 ở Campuchia thì ông đã sử dụng tắt cả 
các phương thức và những con người có ích cho công việc, 
không phân biệt thành phần, xuất xứ... Ví dụ để ông Ba 
Quốc và ông Ba Quang ngồi với nhau rõ rằng nhìn không 
hợp chút nào, nhưng rồi họ lại thành cặp bài trùng, Rất 
nhiều người khác cũng như thé. Ông Vũ Chính biết dùng 
người, dùng rất hiệu quả, do ông chịu đối thoại và chấp 
nhận những người mà ông thấy có ích cho công việc. 

Lúc bây giờ, đơn vị tinh báo ë phía Nam và sau này 
phát triển lên Campuchia là Đoàn 12, trực thuộc Cục 2 Bộ 
Quốc phòng. Nhưng người chỉ huy trực tiếp lại là Mặt 
trận 719 do òng Sáu Nam làm Tư lệnh. Yêu cầu bức thiết, 
mục tiêu cao nhất đặt ra lúc bấy giờ là giành chiến thắng, 
trên chiến trường. 

Cë thể nói ông Vũ Chính là “cánh tay phải” của ông Lê 
Đức Anh (Sáu Nam) trong inh vực tinh báo. Dầu án đậm nét 
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nhắttrong thời kỳ ở Campuchia đó là ông đã xây dựng được 
mỗi quan hệ tốt đẹp giữa ta với bạn. Cục П của ban được sự 
giúp đỡ toàn diện của Cục Tình báo Quân sự Việt Nam, trục 
tiếp là Đoàn 817 đã trở thành một đơn vị đặc biệt tin cậy của 
Đăng, Nhà nước và Quân đội bạn, đã có những thành tích 
rñt to lớn trong quá trình xây dựng ngành Tình báo Quân. 
sự của bạn, phục vụ cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng 
Nhân dân và Chính phủ, Quân đội Campuchia. 

Dó là một nguyên nhân để có thể coi tình báo là một 
trong những “binh chúng” thành công nhất trong phục vụ 
Mặt trận 719 giành thắng lợi trong 10 năm ở Campuchia. 

Ông Vũ Chính - cũng như các “ông già tình báo” khác, 
đều hết sức kính trọng ông Lê Đức Anh vì đạo đức, năng 
lực, tài năng, tính cách của ông. Trong thực tế, tôi từng 
chứng kiến ông Sáu Nam thường hay rẫy rà ông Vũ Chính, 
như với một cán bộ cắp dưới, mà cũng như là một người em 
mà ông Sáu quý mến. Người thứ hai ông Vũ Chính “vừa në 
vừa trọng là ông Tu Văn. Tôi có mô tả vài lần ông gặp ông, 
Sáu hay đi họp với ông Tư Văn, đều thể hiện sâu sắc tinh 
người, tinh đồng chí của các ông, 

Lúc báy giờ tôi chỉ là một trợ lý rát nhỏ, chi có thể thấy: 
ông Vũ Chính có muôn vàn việc lớn khác. Ông là chí huy 
tinh báo của cå một quốc gia, cả một chiến trường, cả một 
hướng chiến lược, cho nên vô cùng nhiều vẫn dë mà ông 
phái giải quyết vè mặt tin tức và tổ chức tình báo, Bên cạnh 
46 ông phải chèo lái để xây dung một đơn vị lớn có đủ điều 
кёл để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự trên chiền trường, 
Phạm vi điều hành của ông là làm tình báo ở Campuchia, 
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vươn sang các địa bàn mới, lộn về Thành phổ Hồ Chí Minh, 
rồi tiếp tyc vươn sang các địa bàn khác nữa. Phải nói là cả 
một nói công việc. 

Tôi nghĩ ông Ba Quốc đã làm được nhiều việc trong 
công tác chỉ đạo tình báo, đó là nhờ ông Vũ Chính khuyến 
khích, hỗ trợ, hay nói dán đã là “buông” cho ông Ba làm 
Ông võ cùng tin tưởng ông Ba. Mặc dù hai ông hay tranh 
luận với nhau, nhưng ông Vũ Chính rát tin tưởng và tạo 
dièu kiện tối đa cho ông Ba trong công tác chỉ huy, chỉ 
đạo về nghiệp vụ, được phát huy tối đa sở trường và tài 
năng riêng của ông Ba. Về mặt chỉ đạo mà nói, một cán bộ 
có năng lực mà được một người chỉ huy như thé là cực kỳ 
lý tướng, 

Tôi cũng từng được đặt đưới sự chỉ đạo như thé trong 
suốt quá trình làm cắp phó cho ông Ba. Ông tin tôi tuyệt 
đối, chỉ càn tôi hết lòng với tổ chức, hết tâm súc với công 
việc và trung thực với ông ấy - thé là đủ. Với ông Vũ Chính 
thi ông Ba có tắt cả những yếu tổ dó. Vì giữa hai người áy 
không có “kèn cya” cá nhân, không có kiểu "anh giỏi hơn 
tôi, công anh lập nhiều hơn tôi, anh có thể coi thường tôi 
việc này việc kia”... Điều này cũng chính là may mắn của 
ống Ba và vì thế mà ông ấy làm được việc. 

Ông Chính được mọi người gọi là ông Chín, sau đố 
chúng tôi còn đặt thêm cho ông biệt danh là ông Chín 
“hứa”. Ví dụ, khi Tư Án bắt được tên địch ngằm Khmer Đó, 
có tên là Mac, ông Vũ Chính vui quá cười vang cả Đội X. 
Ông nói với Tư Ẩn: 

~ Mày giỏi, chú sẽ cho cái đồng hò! 
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Tu Ẩn vón rát thích đồng hò nën vì thé mà cứ đeo đuổi 
ông Vũ Chính từng ấy năm, cứ có cơ hội là đòi. Mãi đến tận 
hai chục năm sau, khi tôi đã là Tổng cục trưởng, ông Vũ 
Chính phải bảo với tôi: 

~ Thôi tao đã hứa lâu quá rồi, câu cho nó cái đồng hô đi. 

Ông Vũ Chính vón có điệu nghiễn răng rất buồn cười, 
cái gì mà không hài lòng thì ông nghiền răng kèn kẹt, nhất 
là kiểu ngày mai gặp ông Sáu Nam mà hôm nay chưa có 
“hàng hg” gì là ông xuống đơn vị nghiến răng đến mức 
chúng tôi nghe mà chỉ sợ ông... rụng răng. Nhưng nêu 
được việc, nhiệm vụ hoàn thành thì ông hứa ra trò. Giống 
như vụ TX, ông xuống Đội X bảo chúng tôi: 

~ Cổ gắng mà làm, ra được vụ này lao sẽ thưởng cho 
con bò. 

Bò thì đơn vị nuôi nhưng ông cho phép mới được làm 
thịt. Khi chiến dịch thành công, tôi đánh bạo: 

- Thưa chú, hôm trước chú có hứa hoàn thành kế hoạch 
thì sẽ thưởng cho con bò... 

-Bò nào? 

~ Chú bảo cho con bò mà... 

- G, bò các cậu nuôi chứ tôi có đâu mà cho? 

Đại khái ông hứa thì гаі hùng hồn, nhưng sau đó ông 
cứ hay: quên, tất nhiên là chỉ ở. những câu chuyện vui của 
cuộc sống đời thường, 
tong cong nạo сцы ng 
bấy nhiêu. Tôi nhớ một lẫn, tôi Nướng носе 

` р tùng ông Ba lên Đoàn 
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(gần Đài Độc Lập ở Phnom Fenh), báo cáo và xin ý kiến 
ông Chính về một nhiệm vụ của đơn vị. Hai ông nhắc lại 
cầu chuyện từ 3 - 4 năm về trước, có một bản báo cáo liên 
quan đến nhiệm vụ mà hai ông đang trao đổi. Đang nói, 
tự nhiên ông Chính giơ tay ra hiệu cho ông Ba Quốc, ý là 
“chờ một lát” rồi ông quay vào mở cánh cửa cái tủ sắt bốn. 
ngăn to bằng nửa căn phòng - tay làn lên lần xuống một 
lát. Rồi “soat” - ông rút ra một tập tài liệu cũ nát đã ngå 
màu nâu xin... thận trọng mở ra, và Мута đúng một trang 
đánh máy về ván đề đang bàn, đá nằm im trong tú không 
biết bao lâu rồi. 

бов Vũ Chính là con người råt cài mở, chiều được từ 
người già đến người trẻ, đặc biệt phụ nữ mà gặp thì coi ông 
như “thần tượng”. Ông råt chin chu, đầu tóc luôn gọn gàng, 
bóng mượt, phong thái luôn chu đáo, kín kế, một người 
đàn ông ga lãng, không có bà nào đến gặp ông mà khi về 
không có tý quà... Nói vậy nhưng ông lại không có bà nào 
“tương tư nhớ vụng thương thằm” như ông Ba. Ông Ba thì 
có kiểu tắm ngầm tằm ngầm gây thương nhớ. 

Ông Vũ Chính còn có một điều nữa là hay đa đoan, cả 
nghĩ, việc từ cái tăm ông cũng cán thận, chu toàn. Cho nên 
anh em, nhất là lái xe vån truyền nhau kinh nghiệm, di đâu 
với ông Chính thì phải tính thêm cả thời gian ông åy chào, 
bất tay, дап dò, mỗi lần ông thực hiện động tác ngoại giao 
ấy có khi mắt cả tiếng dòng hò. Тас là trước khi đi là ông, 
phải bắt tay từng người, dán dò, rồi lại quay vào lấy cái túi, 
lại đi ra chào, dặn đò... Nu 7 giờ di thì 6 giờ phải mời ông, 
Chính ra xe rồi, đầy là những bài học cho cắp đưới khi phuc 
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vụ thủ trưởng, Có lần ông Lê Đức Anh lên Battambang làm 
việc, ông Chính di cùng, hẹn 8 giờ lên máy bay từ Phnom 
Penh, nhưng khi ông Chính ra sân bay thì máy bay đã cất 
cánh mắt rồi. Cậu lái xe cần nhàn: “Cháu nói chú ròi, máy 
bay có chờ đâu mà chú cú chào suốt”. Cuối cùng phái hộc 
tốc chạy 200 kilômét đường bộ lên Battambang- Hồi đó đi 
đường bộ khó lắm, ròng га suốt một ngày mới đến nơi để 
kịp lịch làm việc với ông Sáu Nam. 

Có thể nói về ông Vũ Chính đối với ông Ba Quốc thực 
sự là một người thủ trưởng trực tiếp rất абі gån gũi và än 
ý, “ăn ro”, tàm đầu ý hợp, là hai người anh em thân thiết, 
tin cây. 


* Ông Tư Văn 


“Ông già tình báo” thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là 
ông Tu Văn (Trung tướng Nguyễn Như Văn) - Cục trưởng 
Cục 2 từ năm 1986, và là Tổng cục trưởng Tổng cục TI đầu 
tiên (giai đoạn 1992 - 1996) 

Ông Tư Văn là người chỉ huy, chỉ đạo tình báo chiến. 
lược tài giỏi và sâu sắc. Ông có tầm nhìn xa trông rộng, biết 
buông, biết nhà, biết kéo, biết buộc. h 

Ông Tế Văn đặc biệt không quan tâm đến tiểu ñ&, 
ông chỉ chú trọng đại cục. Khi điều hành một sự vụ, một 
kế hoạch hay chiến địch, ông bó hết, chỉ lấy đại cục Nên 
nhiều khi đang thao thao bát tuyệt nói mà ông buông một 


câu là coi như bỏ, chỉ vì không chứ 
à chi i 
s Hà 8 chứng minh cho ông thấy 
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Còn nhớ hồi tổ chức Đại hội Đảng УП (пата 1991), vì 
thành tích xuất sắc nên Cục 2 lúc bẫy giờ được đề nghị trên 
tặng thưởng hai huân chương, ông Tư Văn bảo: 

~ Thôi, hai huân chương của Đoàn 12 tắt 

Lúc đó tôi là thiều tá, cũng không hiểu sao đơn vị tôi 
lại được lắm huân chương thé. Nhưng sau mới hiểu ra, ông 
“Tư Văn thầy được đại cục. Khi bàn về chuyện huán chương, 
ông Tư Văn buông một câu: 

~ Đảng mình mà mắt ón định thì chả còn chúng mình 
nữa đâu các ông ạ. Liên Xô như thế, Đông Âu như thế mà 
Bång mình vẫn đứng được là phúc to lầm đấy tài giỏi lắm. 
đấy, Đoàn 12 phục vụ như thé, chỉ máy cái tin của “nó” thôi 
mà góp phần phục vụ Đại hội thành công tốt đẹp, phải ghỉ 


nhận. 


Ong ấy nói về công việc cứ thẳng băng như thế. 

Hồi đó ông Ти Văn hình như không thích tôi nhưng, 
ông ấy “chiu” ghi nhận, sử dụng và bồi dưỡng tôi. Ông thả 
cho tôi làm việc hết mình để thực hiện nhiệm vụ chung -cái 
dó thực sự đáng phục. Còn chuyện người ta thích mình mà 
чи ái mình, dùng mình thì quá bình thường, thậm chí tàm 
thường. 

Ông Văn là một chỉ huy rất “hay”, nhưng chỉ đạo 
nghiệp vụ của ông Văn cũng rất “ác н”. 

Một khi báo cáo kế hoạch với ông Tư Văn, ông Ba 
Quang thì cứ đi sâu vào chỉ tiết, ông Ba Quốc thì cứ giải 
thích về nghiệp vụ, tôi bụng bảo dạ: “Hỏng rồi, cụ chỉ cần 
đại cục”. 
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Lúc ấy tôi chỉ là “thằng bé” trong ngành Tình báo 
nhưng hiểu điều ấy. Nên nhiều chuyện tôi cứ phải tranh 
lời, vì tôi nhìn ông Tư Văn là hiểu bụng ông ấy đang nghi: 
“Thôi cần gì nói ra cho nhanh, khẩn truong”, trong khi các 
cụ nhà mình cứ lòng vòng. 

Ông Tư Văn đặc biệt hay bị đau bụng, đi công tác 
không bao giờ ăn đọc đường, nëu có thì ăn rất nhanh. Nên 
đi công tác cùng ông Văn là phải thủ sắn dó ăn. Ông ấy 
nhịn được chứ người khác có nhịn được đâu. Đi với Thủ 
trưởng thì cáp dưới ké cả là ông Ba cũng phải theo пёр ấy, 
nên ông Ba dặn anh em là đi với ông Tư Văn thì phải lo sẵn 
bánh mỹ, lỡ mà ông không đừng thì còn có cái mà ăn. Còn 
khi “rủ” được ông Tư Văn vào quần ăn cơm, thì cũng phải 
lưu ý, ông ấy chỉ “quet quet” mấy cái là đứng dậy, đứng đậy. 
là ngồi lên xe, thé là đi. Có những bàn sau mà chậm, cơm 
chưa kịp bung ra thì ông đã đi mát rồi. 

Đời thường, ông Tư Văn cũng có nhiều chuyện mà 
nhớ lại vẫn buðn cười, như chuyện ông mê đá bóng không 
bận tâm đến xung quanh mà tôi sẽ kể khi cùng, ông Ba đến 
ấp ông “xin” tiền công tác phí. Hay chuyện ông Tư Văn 
thích đánh bóng bàn. Nhìn ông Ấy chơi, cái bụng thì to, trên 
đầu chỉ còn vài sgi tóc, nhiều lúc tôi với ông Ba chờ xin. йр, 
уйа bực vừa buồn cười, vì người bên kia có tình đánh trượt 
mà vẫn cứ bị... trúng, ông Văn lại thua, mà ông thua thì 
lại phải đánh tiép. Tôi đứng chờ có lúc thầy cậu kia tháng 
buột miệng bả +“ Chết rồi! - tác là lại phái. chờ ông Văn làm 
thêm séc ni 

Сб một câu chuyện vui về ôn, 
Campuchia. Khi dó, sau một chị 


'8 Tư Văn ở chiến trường 
ёп dịch lớn và khó khăn, 


“Chương ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


đồi hỏi tắt cả các đơn vị phải nỗ lực tối đa, trong đó trách 
nhiệm của ông Ba là nặng nề nhất. Với nỗ lực của cả tập thé, 
đặc biệt có sự chi đạo sát sao của ông Tư Văn, ông Vũ Chính, 
chiến dịch cubi cùng cúng hoàn thành, đem lại thành công, 
lớn cho đơn vị và được ông Sầu Nam khen ngợi 

Tới ngày hop tổng kết chiến dich, ai cũng vui vẻ và hồ 
hởi sau thành công vừa đạt được, nhất là ông Ba bởi những, 
đánh giá cao từ lãnh đạo Cục là ông Tư Văn và lãnh dao 
Đoàn là ông Vũ Chính. Tới bữa cơm trưa sau buổi hợp, ông, 
Tu Văn thả một câu: 

+ Chiến công thì lớn thật, nhưng cũng một phần nhờ. 
“chó ngáp phải тиді” chứ gì. 

Chỉ vì câu nói đùa của ông Tu Văn mà ông Ba suy nghĩ 
mãi. Ông thắc mắc với tôi: 

- Anh Tư Văn nói mình là “chó ngáp phải ruồi" cậu a, 
Nhung mình có phải dựa vào may mắn mới lam được đâu. 

Cá nhân tôi chỉ nghĩ ông Tư Văn nói đùa và cũng là 
lời “khích tướng” để ông Ba tiếp tục nghiên cứu sâu hơn 
về vấn đề này. Sau khi nghe tôi giải thích lạ lời 
ông Tu Văn, ông Ba lại cười vui vẻ. 

Sau đó khoảng ít ngày, Phòng N tổ chức liên hoan ăn. 
mừng chiến địch thành công. Chúng tôi mời hai ông Tur 
Van, Vũ Chính cùng các lãnh đạo của Cục và Đoàn tới ăn 
cơm. Bữa tiệc đó các thủ trưởng giao cho tôi làm công tác 
hậu сал, Chúng tôi biết ông Tư Văn råt thích ăn thịt chó và 
Phòng N từng vài lần mời ông tới đùng món này, nhưng, 
chưa lần nào nấu đúng ý ông. 
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NGƯỜTHÀY 


Сб hôm nấu гуа mån nhưng đầu. bếp cho hơi nhiều. 
đường, ông Tư Văn dù ăn ngon lành, xong xuôi vấn “phán” 
một cầu: 

- Hôm nay tôi được ăn chè chó (vì ngọt quá) 

Lần khác đãi ông Tư Văn món thịt chó håp, ăn xong 
ông lại “bỏ nhố : 

- Món này ngon, nhưng lần sau phải Бат nhỏ ra, chứ 
nhai không được đau răng lắm (ý là dai quá - TG). 

Hai ông Ba Quốc, Ba Quang nghe xong chưng hứng, 
nhưng cũng không nói gì, chỉ гау rà ông Tám Khánh và các 
anh em hậu cần. 

Rút kinh nghiệm mấy lần trước, trước buổi liên hoan 
ông Ba cử cậu Đây - người Bắc gốc Hoa, có lài 
nấu nướng trong đơn vị, giao nhiệm vụ phải nấu một bũa 
cỗ thịt chó không chê vào đâu được để phục vụ các thủ 
trưởng. Kết quả vượt quá mong đợi, món nào cũng vừa 
miệng và đúng khẩu vị của các ông. Tiệc gần tàn, tôi mới sà 
vào mâm của các “cụ” và hỏi ông Tư Văn: 


= Thưa chú, cháu đạo diễn món thịt chó. Chú ал thấy 
thế nào а? 


-Hôm nay làm ngon lắm! Thé này mới đúng là thịt chó 
kiểu Bắc. 

~ Thưa chú, riêng con chó này chúng cháu phải nuôi 
trước hàng tháng, rồi cho nó ăn thức ăn đặc biệt thì thịt nó 
mới sạch và thơm nhu này, ` 


- Thé chúng mày cho nó ăn gì? 


Омо be: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÔ! 


Dén lúc đấy, ông “thầy Tàu” Ba. Quang mới chêm vào: 

` Da thưa anh Tư, các cậu ấy bảo nuôi nó bằng гиф 
đấy ạ. 

Ong Tu Văn ng ra một lúc, “a” một tiếng rồi chỉ sang 
ông Ba Quang. 

- Lại trò xó lá của anh Ba Quang! Anh xó xiên câu “chó 
пар phải ruði” của tôi đúng không? 

Ông Ba Quốc và ông Ba Quang không nói gì, chỉ ngồi 
cười phân bua. Nhưng thật lòng hai ông khoái quá, bởi mãi 
mới có một lần “con muỗi chích được con hổ”. 


+ Ông Ba Quang. 


Xung quanh ông Ba Quốc là những người giúp việc 
trực tiếp cho ông, nhưng đồng thời cũng là những người 
thầy đầu tiên của tôi trong nghẻ tình báo. Trong số ấy 
người giúp tôi tận tình thời gian đầu mới sang chiến trường, 
Campuchia là ông Ba Quang (Đại tá Trang Công Doanh) - 
Trưởng phòng N. 

Опр Ba Quang có thể nói là trợ thủ số 1 của ông Ва 
Quốc. Ông là một trí thức người Lạng Sơn. Cách mạng 
Tháng Tám nām 1945, ông Ba Quốc là Chủ tịch Ủy ban khởi 
nghia xã Thanh Trì, còn ông Ba Quang là Chủ tịch Ủy ban 
khói nghĩa thị xã Lạng Sơn. Sau khởi nghĩa ông Ba Quang, 
tham gia Tình báo Quân đội và một thời gian sau được 
phái vào Nam, đó là thời điểm trước năm 1954. Trong vụ 
vỡ lưới năm 1958, ông Ba Quang bị bắt, bị tù bảy năm, đến 
năm 1965 thì được thả. 
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Sau khi ra tù, ông Ba Quang được tổ chức nắm lại, iếp 
tục hoạt động dưới danh nghĩa công khai báo chí. Sau ngày 
ái phóng miễn Nam, ông Ba Quang cũng bị nghi ngờ một 
thời gian, nhưng sau đó đã được xác minh trong sạch và 
trung kiên trong tù. Do ông có năng lực tổng hợp, viết lách 
giỏi nên được mời trở lại tham gia công tác, chủ yếu là su 
năm 1977, sau đó bát nhịp vào Campuchia. Mãi đến sau 
này ông Ba Quang được gột sạch những nghỉ ngờ trước 
đây, được phong đại tá, được tôn trọng, tắt cả là nhờ ông 
Ba Quốc nỗ lực chứng minh với tổ chức là ông Ba Quang 
có công lớn cho sự nghiệp tình báo giai đoạn ở Campuchia 


Ông Ba Quang theo nghẻ văn chương, viết báo, là mòt 
cây viết theo lỗi trào phúng, Vì vậy, ông có năng lực đặc 
biệt là khả năng tổng hợp và viết lách rất giỏi. Chúng tôi 
hay đùa là “đưa cho ông ba phần gạo thì ông nấu được bảy 
phần cơm”. Phải nói “quan văn” của ông Ba Quốc là ông Ba 
Quang. 

Ông Ba Quang rất giới tổng hợp, đi sâu vào nghiên 
cứu và khêu gợi cho ông Ba Quốc những vẫn đề phải chú ý 
về mặt tin túc. Do ông Ba Quang có ngoại ngữ tiếng Anh và 
tiếng Pháp nên những ván đề quốc tế thì tằm nhìn của ông, 
tắt rộng, giúp cho ông Ba Quốc nhiều trong việc phân tích. 
và xây dựng những ý tưởng chiến lược, 

Về bản báo cáo thực địa đầu tiên của tôi,ông Ba Quang. 
chính là người hướng dẫn cách viết một báo cáo địa bàn 
thì cán những nội dung gì, đầu tiên, phải mô tả thành phố 
Phnom Penh như thể nào, nó có mấy quận, người dân nhu 


ы nào, lịch sử ra làm зао, Phong tục tập quán như thế 
nào. 


“Cương ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


Chúng tôi là những cán bộ trực tiếp do ông quản lý, 
tính cách ông như vậy nên lúc nào cũng coi chúng tôi như 
con cháu, ông hay để ý nhưng cũng rất bao dung, Tôi vẫn 
nhớ điệu cười của ông ду khi thành công và nhớ nét mặt 
của ông khi thất bại. Ông Ba Quang rát gắn bó, vô cùng quý 
trọng và biết ơn ông Ba Quốc. Ngược lại, ông Ba Quốc hết 
sức tôn trọng và lắng nghe ý kiến ông Ba Quang. Ông Ba 
Quốc ít cười, còn ông Ba Quang thì hay nói đùa, phần nào. 
giải tỏa cho ông Ba Quốc mỗi khi căng thẳng, khó khăn. 

Оп hay đùa: “Tỏi mà không bị bắt bị ở tù bảy năm. 
thì cũng Ảnh hùng Quân đội, chẳng thua gì ông Ba của 
các cậu”, 


+ Những lần đập bàn của các “ông già tình báo” 


Những “ông già tình báo” đó là những người Thủ 
trưởng, những đồng sự bên cạnh ông Ba Quốc mà lôi 
không quên được. Trong đời thường của các ông ấy có 
nhiều chuyện đáng nhớ, vừa vui vừa giận. 

Một hôm, ba ông Tư Văn, Vũ Chính, Ba Quốc họp, 
tồi “cãi nhau”. Hôm đó các ông bàn vë kế hoạch nghiệp 
vụ, nhưng ý kiên của cấp dưới và сёр trên khác nhau về 
biện pháp. Phòng hop có ông Tư Văn, ông Vũ Chính, ông, 
Ba Quang, ông Ba Quốc, còn tôi là trợ lý nên ngồi xa xa 
Ong Ba cho tôi báo cáo, trình bày kế hoạch xong thì các ông 
cùng trao đổi. Nhưng ông Ba trình bày một lúc, các ông kia 
không nghe, còn bảo: 

~ Không được! 


NGUÜITHÀY 


Оор Ba bắt đầu bực, ông bà 

~ Thưa hai anh, các anh làm lãnh đạo chỉ huy thì giới, 
còn chuyên môn tình báo phải để tôi. 

'Ông Tư Văn đập bàn đánh “chát”: 

- Anh có cái thói kiêu binh từ bao giờ đầy? 

Ông Ba đang ly mặt ra thì ông Chính đập “chát” 
phát nữa: 

- Anh Ba đừng nói thế nhé! Anh Tư chỉ đạo thế là 
đúng, anh làm được thì làm, không làm được thì để người 
khác làm. 

Ông Ba nghe vậy chẳng chàn chù đáp luôn: 

~ Tôi cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, néu các anh thấy 
thế thì tôi nghỉ. 

Xong ông xách cặp di luôn. 

“Thấy căng quá tôi len lén đi ra, ông Tư Văn hắt hàm: 

- Thằng kia đi đâu? 

~ Dạ, cháu đi ra ngoài... 

~ Ngồi đầy! 

Ông Ba Quốc xách сар đi rồi, lúc đó ông Ba Quang 
nhin di chỗ khác, tôi thì ngồi im không nhùn ai, coi như vô 
can, nghĩ bụng; “Các ông bắt ngồi thì ngồi!”, Ông Tu Văn 
bất đầu nhẹ giọng nói với ông Ba Quang, kiểu tràn tình: 

7 Tôi nói các anh phải làm như thế này... mà anh Ba 

uốc cứ nhất định như thế kia... vị 
s Nam hỏi thăm tin шада 
Ông Ba Quang đáng та 


phải nói rõ thêm, nÌ і 
“lo”, бле Ấy có tật thấy gay là ашеи 


“né”. Ông Tu Văn lại bảo: 


“Cương be ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


-Thôi thể thằng Vịnh nói địt 

- Cháu biết gì đâu?! - Tôi đánh trồng lăng, 

Ông Ba Quang lúc đó để vào: 

~ Mày làm kế hoạch với ông Ba, ông Ấy bảo thế nào thì 
bày giờ phải giải thích với các thủ trưởng, 

Tôi giải thích từ đầu đến cuối. Hóa ra chính kiến của 
các ông cũng chẳng khác nhau chỗ nào, chỉ là vì cách nói 
nghe không ra mà thôi. Kiểu nói của ông Ba là giọng chuyên 
môn thuần túy, đúng thì đúng thật nhưng rất khó nghe. 
Nghe xong ông Tư Văn bảo tôi: 

- Ü, thé thì được. Cậu về sửa kế hoạch. Nói tôi đồng ý!- 
Nói rồi ông thở dài đánh thugt. Tôi cũng hiểu ý của ông Tư. 
là: “Thôi thôi, tao cũng chịu ông Ba nhà mày rồi!” 


Ra ngoài, ông Ba Quang bảo: 

-Tao có biết gì đâu, đang ở Đội X ông ấy gọi lên họp, lại 
bị ông Văn, ông Chính mắng mỏ. Ông Ba nhà mày ngang 
phè phè ra, nói kiểu đó với Thủ trưởng thì người ta mắng 
cho là phải. 

Tôi nói với ông: 

- Tại chú chứ, chú biết quá mà không nói. Cái này là 
do chú nghĩ ra, chú phải giải thích với các Thủ trưởng chứ, 

Ông Ba Quang lại tưng timg bảo: 

~ Tao á, chẳng có gì tao không biết, nhưng tao bảy năm. 
tù, thắm lắm rồi nên tao không nói. Tao mà không bảy năm 
tù thì cũng chẳng kém ông Ba nhà mày. 

Đời thường của các ông ấy là như thế. 
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Nhưng lạ là hôm sau các ông lại bình thường với 
nhau, không dé gì mà làm lành như thế được néu thiếu 
tình đồng chí, thừa sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và sự tử. 
tổ của con người. 


+ Ông Sáu Nam và các “ông già tinh bão” 


'ỞMặt trận, chuyện không vui thì nhiều. Có những lúc 
Thủ trưởng yêu cầu nhiều nhưng cấp dưới làm được bao 
nhiêu còn tùy thực té. 

Hôm đó có việc của Cục chuẩn bị báo cáo ông Sáu. 
Nam, nhưng đến phần ông Ba Quốc thì phải giải trình một 
sự vụ đang rất “nóng”, Suốt máy đêm thầy trò bò ra làm đủ 
thứ từ bản đồ, báo cáo, gii trình, chủ yếu là chữa cháy. 

Đi họp có hai xe, một xe là ông Ти Văn, ông Vũ Chính, 
còn xe kia là ông Ba Quốc, ông Ba Quang. Tôi đi theo để 
cảm bản đỏ. Tôi nhớ mãi cảnh khi hai xe dừng lại trước cửa 
nhà ông Sáu Nam, anh Sáu Ngọc đứng trước cửa: 

= Chào anh Ти, chào anh Chính, chào hai anh Ba! 

Tôi cằm cuộn bản đồ đi sau, ông Ba bảo: 

~ Thôi Vịnh không lên, ở dưới này! 

Tôi đưa cuộn bản d cho ông Ba Quang, Ông Tư Văn 
thì mặt rầu rầu, đầu hói bóng không còn sgi tóc nào, rất 
đăm chiêu. Ông Vũ Chính thì vừa đị vừa atu, nghién 
kèn kẹt. 

Сар ông Sáu Nam, ông nào cũng “kinh” 

Ông Ba Quang tự dưng hỏi: 


ràng 


Chương ba: ÔNG BA VÀ ĐỒNG DÒL 


~ Tôi phải lên không? 

Ong Ти Văn tròn mắt bảo; 

= O hay, anh không lên thì ai làn! 

Tôi nhìn ông Ba Quang di lên cầu thang mà vin tay 
leo từng bậc, từng bậc. Mà ông Sáu Nam vón nghiêm khắc, 
nhưng rát quý trọng và biết lắng nghe cấp dưới, vậy mà 
nhiều người gặp ông ai cũng tò ra... ngại. 

Lúc tôi trao cặp hò sơ, nghe ông Ba Quang lầm bẩm: 

- Tao đã nói rồi không nghe, bây giờ có chuyện lại bát 
mình đi, 

Khi họp xong, các ông đi xuống, Tôi thấy khi lên ông 
Ba Quang cằm cuộn bản đổ, lúc xuống lại là ông Tu Văn. 
Vita khuất tâm mát ông Sáu Nam, ông Tu Văn уйа cười vừa 
đập cuộn bản đồ vào lưng ông Ba Quốc: 

- Từ giờ không bao giờ cho ông Ba di cùng, báo cáo 
toàn nói liều. May mà anh Sáu Nam lại nghe ra. 

Tôi nghe ông Tu Văn mắng nhưng lại thầy ông råt vui. 

Rồi bôn ông lên hết một xe, rôm rà trao đổi công việc. 
Tóm lại là... thoát nan. 

Về đơn vị tôi được nghe ông Ba kể lại: Lúc lên trên dó 
không ai nói gì, ông Tư Văn mở lời: “Xin phép anh Sáu cho 
anh Ba Quang báo cáo!”. Ông Ba Quang là Trưởng phòng, 
có nhiệm vụ báo cáo ông Sáu Nam. Mà ông Ba Quang cậu 
biết rồi đây, ông ấy mà gặp ông Sáu Nam thì nói không ra 
lời, báo cáo không ra đầu đuôi gì cả. Cubi cùng tôi phải cắt 
ngang: “Thưa anh, kế hoạch này hư mắt rồi, chúng tôi có 
dày đủ báo cáo ở đây, Nhưng xin anh cho chúng tôi báo cáo 
kế hoạch bổ sung để thực hiện nhiệm vụ anh giao”. 
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Nghe kể đến đó, tôi bèn hỏi ngang: 

~ Thưa chú, kế hoạch nào а? 

- Làm gì có, đấy là tôi cứ nói thôi, thế mà anh Sáu Nam 
đồng ý cho làm tiếp cậu ạ, không hỏi gì nữa! 

Hóa ra máy ông “đem nước đi chữa lửa”, nhưng khi 
lên gặp ông Sáu Nam thì không ông nào nói, bảo ông Ba 
Quang nói, nhưng nói không được, cuối cùng ông Ba 
Quốc đành... liều. Đáng ra phải giải trình tại sao làm hu 
việc thì ông Ba “bẻ” luôn câu chuyện qua hướng khác là 
phải tiếp tục làm, và làm như thể nào? Dù chưa kịp chuẩn 
bị nhưng trong đầu ông có rồi, và ông cứ thế ứng biến 
theo tình hình. Cuối cùng ông Sáu Nam bảo: “Ờ, thế được 
rồi, về cứ thé mà làm!” 

Ông Ba kể xong bảo với tôi: 

- Nhưng lần này không làm được thì chết với ông ấy! 

Sau đó, mọi việc thành công. Tắt cả các cụ đều hài lòng. 

Di hop, báo cáo thì có gì là ghê góm, nhưng nó thể hiện 
các ông già Mặt trận thời ấy cũng rất đời thường, cũng có 
sợ, cũng có vui, cũng có buồn, có đủ hý - nộ - ái - 6. 

Nói lạ câu chuyện này để thấy ông Ba xử lý vấn để rất 
nhạy bén và chính xác. Và cứ mỗi lần ông Ba “bí” thì ông 
nói theo đúng tâm trạng của mình, nói thật, nói hết điều mà 
ông nghĩ. Với những người đối thoại thực sự vì công việc và 
s6 tầm nhìn chiến lược như ông Sáu Nam thì ông Ва luôn 
thành công. 

Cảm giác tháp tùng phục vụ ông Ba đi hợp Mặt trận 
thực sự rất run. Vì đấy là cuộc. hop đo ông Sáu Nam chủ tù 


Оша ы. ÔNG BA VÀ ĐỒNG DOI 


chứ nếu những người khác có khi ông Ba... phiền ngay: Đó. 
là lý do mà ông Tư Văn lắm bẩm: “Từ nay không cho ông 
Ba đi báo cáo nữa, khéo lại ăn đòn oan!”, 

Cũng may kiếu làm việc như thế, thẳng tưng và 
không ngại trách nhiệm, cáp trên lại đồng ý, thậm chí rát 
đồng tình. 

Сас "ông già tình báo”, mỗi ông một cá tính, thậm chí 
tôi cảm nhận là bên cạnh người thủ trưởng “khó khăn” như. 
ông Ba Quốc, các ông cũng có đặc điểm “ngang như cua, 
чоп như ñi” không kém. Được phục vụ những người thủ 
trưởng nhu thế, lớp trợ lý trè chúng tôi trưởng thành rất 
nhanh, bắt tay được vào công việc và mỗi người đều có 
đóng góp của riêng mình cho công việc chung của đơn vị. 
Riêng tôi, tròn 5 năm trong môi trường như vậy, tôi “chin” 
dàn, trở thành một trợ lý nghiệp vu, tới trưởng một “tổ 
chuyên trách” và trở thành Phó phòng trước khi Quân tinh 
nguyện Việt Nam rút về nước, sau đó được cử đi tập huấn. 
tình báo ở Liên Xô. 


KICH BẢN “LIÊN XÓ TAN VÕ” 
+ Từ câu hỏi bắt ngờ của Đại tướng 


Cuối năm 1989, sau khóa tập huấn nghiệp vụ ngắn 
hạn từ Liên Xô về nước, tôi đến thăm ông Sáu Nam (khi 
đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) tại phố Hoàng Diệu, 
Hà Nội. 
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Hôm đó ông vui lắm, vì khi tôi dang công tác tại chiến 
trường Campuchia, chính ông đã chỉ thị tôi phải đi bồi 
đưỡng kiến thức tại Liên Xô. 

Ông Sáu Nam kêu tôi ngồi cạnh, cười hỏi: 

~ Thể học được những gì, giúp ích được gì cho công tác 
của cháu? 

~ Thưa chú, cháu học được nhiều, hiểu được nhiều. 
kiến thức nghiệp vụ từ các giáo viên của bạn, họ rất uyên 
bác và quý mến Việt Nam. Cháu thấy nhiều điều có thể vận 
dụng vào công tác thực tế khi trở về đơn vị. 

Quả thực, thời gian học tập ở nước bạn tuy không, 
đài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận sâu sắc về một đất 
nước vĩ đại, một nën khoa học kỹ thuật, nghệ thuật quân 
sự bậc thầy và một chỗ dua to lớn của quân đội và nhân. 
dân Việt Nam. Lớp tập huần đó thật là một cơ hội học tập. 
và nghiên cứu quý giá đổi với một sỹ quan quân đội ta lúc 
bẩy giờ. 

Nghe xong chuyện học tập của tôi, ông dặn: 

- Cháu học vậy là tốt, có gắng vận dụng vào công tác. 
Nhưng phải nhớ, Liên Xë là Liên Xò, Việt Nam là Việt Nam, 
phải vận dụng cho đúng thực tế của ta, đừng rập khuôn. 
máy móc... 

Nói xong chuyện học hành, ông quay sang hỏi tình hình: 

- Bên åy bây giờ thé nào? 


"Nhờ ham tìm hiểu, chịu khó quan sát và có chút ngoại 
ngữ, tôi cũng có ít nhiều trải nghiệm về đất nước và con 
người Liên Xô, kể cả những chuyên hay và chưa hay, nhưng. 
điều băn khoăn nhất là những thay đổi rát lạ lẫm. 


trong xã 
hội Liên Xô mà trước đó tôi chưa hễ nghe thấy. j 


Ошту br: ÔNG ва VÀ ĐỒNG ĐỘI. 


Đầu tiên là chuyện cắm rượu, một quyết định tạo ra 
sự xáo động xã hội råt rõ nét. Người dân không chỉ bàn tán 
тат ran mà xuất hiện một loạt những thứ châm biếm sâu 
сау xung quanh một nhu cầu tưởng chừng như råt nhỏ của 
xã hội, tâm trạng chủ đạo của xã hội Liên Xô lúc bấy giờ là 
chán nån và mắt lòng tin. 

Rồi tôi kể với ông về những chương tình truyền 
hình dài lê thế, cả buói tối chỉ bàn đúng một nội dung về 
“Perestroyka” (cải tó) và “Glasnost” (công khai)... Tôi cũng 
thuật lại hình ảnh những dòng người xếp hàng dài cả 
cây số trong tuyết lạnh mùa đông chỉ để mua hộp bánh 
McDonald's chính hiệu Mỹ vừa khai trương giữa trung tâm 
Moscow; rồi những tâm sự của giáo viên, sỹ quan Liên Xô 
về tình hình đất nước. 


Đặc biệt là cầu chuyện với người thầy của tôi, một vị 
tướng ünh báo Liên Xô kỳ cựu, từng kinh qua cuộc đối dàu 
say gát giữa hai bên “Bức màn sắt” trong suốt thời kỳ Chiến 
tranh Lạnh. Khi tôi hỏi thầy vì sao truyền hình suốt ngày 
nói về cải tổ, đổi mới, rồi công khai, minh bạch.... ông lập 
tức giơ tay ra ди: “Im lặng, Quân đội không bàn chuyện 
chính trị”. Hay có lần, tôi tỏ ý vu vơ với ông: 

~ Ó Liên Xò bây giờ có nhiều chuyện lạ thế, không nhu 
những gì tôi được đọc, được nghe khi còn ó trong nước? 

Nhà tinh báo kỳ cuu cười nửa miệng: 

- Ó Liên Xô bây giờ người trẻ không còn đọc sách 
trên tàu điện nữa, thiếu nữ không còn dịu dàng như trong 
tiểu thuyết nữa và thậm chí mùa thu cũng không còn 


vàng nữa. 
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Rồi ông thầy thở dài, lắc đầu ngao ngán, ánh mắt lộ rõ 
sự mệt mỗi chán chường, 

Lúc đó tôi thoáng nghĩ rằng, chắc phải có điều gì lớn 
lao sắp xây ra ở Liên Xô, mà chỉ những người ở rất sâu trong, 
cuộc mới có thể dự cảm được. 

Ông Sáu Nam nghe råt chăm chú, dường như những gì 
tôi ké không còn là câu chuyện vë thời gian học tập ở nước 
bạn. Trước khi dừng câu chuyện, tôi nói với ông Sáu Nam: 

- Thưa chú, có người còn nói với cháu, cứ đà này Liên 
Xô đổ mát! 

Nghe đến đây, ông nghiêm mặt: 

- Chuyện này lớn lắm, không nói mò được. Cháu 
không còn trẻ, đã công tác thực tế tại chiến trường một thời 
gian, nay lại được di học thêm. Với những vấn đề trọng đại 
như thể này, đừng kết luận vội vàng! 

Tôi giật minh: “Thôi chết mình lại quá đà, từ chuyện 
"học tập lại đi bình luận chuyện của “nhà nước lớn”, ông giả 
máng cho là phàí°. 

Sau cuộc gặp ấy, dù rát vui nhưng tôi cũng hơi “hit 
dạ” với lời nhắc nhở của ông Sáu. 

Bång đi hơn một tháng sau khi trở vè đơn vị công tác, 
ông Ва gợi tôi lên, chìa ra một bức điện; 

~ Anh Sáu yêu cầu cấp trên của chúng ta trà lời câu hỏi: 
Tình hình ở Liên Xô và Đông Âu hiện nay thực chất như 
thé nào? Liệu có biến động không? 

“Tôi giật mình: “Chết cha, hay là tại mình ăn nói linh 
tinh mà động đến thiên đình? вау giờ mà không trà lời 
được câu hỏi này thì chu”, 


Chương bw: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐỘI 


Khi đó, tôi mới thuật lại với ông Ba Quốc những gì tôi 
đã nói với ông Sáu. Nghe xong, ông Ba cũng tó ra lo lắng 
và bảo tôi: 

+ Вау giờ cậu chuẩn bị báo cáo. Day là ván đề lớn 
lám, phát ngôn không thận trọng, nhận định vội vàng thì 
phiền đầy! 

“Tôi về làm báo cáo mà tâm trạng lo lắng không yên, 
tập trung cao nhất để hệ thống lại những gì đã tim hiểu, 
chúng kiến một cách chính xác, và không quên ghi rõ rằng, 
đây mới chỉ là những câu chuyện cụ thể, những nhận xét 
của cá nhân sau một thời gian học tập, nghiên cứu ở Liên 
Xô. Chủ yếu là thuật lại những câu chuyện với những ông 
thầy trong trường tình báo, những dự cảm và lo lắng của họ 
trước sự tón vong của Liên bang Xô Viết. 

Chỉ vài ngày sau, ông Ba lại gọi tôi đến, giọng lo lắng: 

- Anh Sáu gọi tôi và cậu ra Hà Nội trực tiếp báo cáo vè 
câu chuyện hôm trước! 

Nghe vậy, tôi lại càng hoang mang không biết së nói gì, 
báo cáo thêm gì, may được ông Ba động viên: 

~ Cau biết gì cứ nói, phải thật trung thực! 


+ Đến nhận định của ông Ba 


Hai thầy trò chúng tôi đưa nhau ra Hà Nội trực tiếp 
báo cáo cấp trên. Sau khi đã thông qua Thủ trưởng Cục là 
ông Tư Văn, ông Vũ Chính đến ngày phải lên trực tiếp báo. 
cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh. Trong khi tôi 


= 
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báo cáo, ông Ba Quốc không có ý kiến hoặc bổ sung gì khác. 
Nghe xong, ông Sáu Nam hỏi 

-Ý anh Ba thé nào? 

- Thưa anh, có thể có người không tin chuyện này, 
nhưng tôi th tôi tin, vì tôi đã sống trong địch hậu. Nếu 
những gì về xã hội Liên Xô được phản ánh đúng như thể 
mà Mỹ không làm gì thì không còn là Mỹ nữa. Dút khoát là 
Mp sẽ tạo biến động, thậm chí tôi cho là còn có đảo chính! 

Ông Ba nói chỉ tiết hơn về một “kịch bản đảo chính” 
như những gì Mỹ từng làm: Bravo 1 - đảo chính giả; rồi đến 
Bravo 2- phản đảo chính. Trong đó, “phản đảo chính” mới 
là câu chuyện cuối cùng, như đã từng xảy ra với Ngô Đình 
Diệm, Nguyễn Khánh, Dương Văn Minh... và nhiễu chính 
biến khác xây ra như cơm bữa tại Sài Gòn trước đây. 

Ông Sáu Nam im lặng môt lúc, rồi nói với ông Ba: 

+ Anh vë báo cáo anh Tư Văn, anh Vũ Chính và trực 
tiếp nghiên cứu vẫn để này: Liên Xô có đứng vững không? 
Мёџ không đứng vững thì biến động ra sao? Kich bản khi 
đó sẽ như thé nào? 

Tôi không biết hết về những việc lớn khác xung quanh 
tu duy và những gì ông Sáu Nam đã chi đạo, kết luận sau 
chuyện này, nhưng nhớ lại mới thấy, chỉ bàng một câu hỏi 
тд thường không ai dám hỏi: “Liệu Liên Xô có đứng vũng 
Không?” - chắc chắn ông Sáu Nam đá tiên lượng rất xa về 
bién động ở Liên Xô và Đông Âu vài năm sau đó, 


Cương ia: ÔNG BA VÀ ĐỒNG ĐÔI 


ván để này nên đã tập trung nghiên cứu và tham mưu để 
Đảng, Nhà nước, Quân đội có bước chuẩn bị trong tinh 
hinh mới, có đối sách cụ thể cho mọi tình huỐng хау ra. Và, 
thực tế đã diễn ra đúng như những gì ông Sáu Nam đã đặt 
ra và ông Ba Quốc đá dự báo. 

'Nhớ lại thời điểm đó, khi tôi để cập đến chuyện Liên 
Xô sụp dó khi trớ về nước gặp ông Sáu là đo thông tin nắm. 
được qua chính máy ông giáo viên tình báo của tôi ở Liên 
X6, và họ ở trong cuộc, đã hoạt động ở mọi địa bàn, đã đối 
đầu với CIA nhiều, nên họ rất hiểu, nắm được thông tin 
tắt sâu. Hồi đó, do tiếng Nga của tôi chua thành thạo, tôi 
phải nhờ phiên dịch nói chuyện với các ông thầy. Tôi hỏi 
họ: “Liệu Liên Xô có đứng vững khóng?”. Chính các ông, 
thầy khi ấy nói với tôi: “Không có ai đấy thì cũng ngã thôi, 
tự sụp đổ”, 

Đó là nguồn tin råt quý tù phía Liên Xô mà tôi kể lại 
với òng Ba, và sau đó báo cáo ông Sáu Nam. Tắt nhiên, đó 
chỉ là thông tin ở cắp độ thấp, một ván đề lớn như thể thì 
phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan và nhất là sự nhạy. 
bén của ông Sáu Nam. Nhưng ông Sáu Nam cũng không, 
khẳng định, mà ông “dự báo”. 

Cùng với đó là sự nhạy bén tư duy và kinh nghiệm 
địch hậu của ông Ba, xuất phát từ những thông tin xung 
quanh tình hình Liên Xô và phe ха hội chủ nghĩa ở Đông, 
Åu, dự báo sẽ sụp dó trong một thời gian rát ngắn, theo kịch 
bản không ai có thể tưởng tượng được. 

Còn nhớ, khoảng một tháng trước khi nước Đức thống 
nhất, Tổng thống Mỹ George Н. W. Bush đã công khai са 
tụng Tổng Bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev trên Nhật báo 
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Phó Wall, trong dó có những mỹ từ như: “Duong nhiên 
chúng ta phải khen ngợi ông ta (Gorbachev) về những xử 
ý và sự cổ vũ đối với biến đổi hòa bình tại Đông Âu... Bắt 
kỳ ai trong sŠ chúng ta cũng không thể ngờ tới những bién 
đối như vậy”, 

Đến sự kiện ngày 13 tháng Năm năm 1989, Tổng 
thống Mỹ Bush phát biću tại Texas, đề ra thêm chiến lược 
“Vượt trên ngăn chặn”, nhắn mạnh “Phuong Tây phải cổ 
vũ Liên Xô dién tiến theo xã hội mở cửa”, đồng thời yêu 
cầu Liên Xô “hợp tác với phương Tây”. Đứng trước tình 
hình này, để tránh đối dàu, vì cái gọi là “lợi ích toàn nhân 
loại”, vì mưu cầu hợp tác quốc tế, Gorbachev đã vứt bỏ 
đấu tranh và đối kháng, di theo con đường hy sinh lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội thế giới và lợi ích của Liên Xó để thỏa 
hiệp với Mỹ. 

Ngày 19 tháng Tám năm 1991, những người cộng sản 
Liên Xô đã thành lập Ủy ban Nhà nước vẻ tình trạng khẩn 
cắp (ГКЧП) hòng giành quyền kiểm soát chính quyền. Tuy 
nhiên, chính biến thất bại vào ngày 21 tháng Tám năm 
1991. Bên ngoài là như vậy, tuy nhiên, diễn bién thực chất 
bën trong hoàn toàn đúng theo các kịch bản Bravo 1 và 2 
mà ông Ba Quốc đã nêu ra từ trước đó, 

Sau biến có ngày 19 tháng Tấm, tại Mỹ ngày 18 tháng 
Mười một năm 1991, nguyên Thủ tướng Anh Margaret 
Thatchercũng đã có buổi nói chuyện nổi tiếng tại Houston, 
trong đó khẳng định những nỗ lực lâu dài, quy mô của 
phương Тау trong việc chống phá Liên Xô. Thừa nhận 
những sự trợ giúp lớn dành cho Gorbachev và Yeltsin để 
haingười này thực hiện những cải cách cắp tiến tại Liên Xô. 
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Bà Thatcher đồng thời tuyên bó Liên Xô sẽ chấm dứt sự. 
tồn tại trong vòng một tháng kể từ bài phát biéu của mình. 

Ngày 25 tháng Mười hai năm 1991, cũng là ngày 
Liên Xô tuyên bồ sự cáo chung, Tổng thông Bush nói trên 
truyền hình: “Hơn 40 năm nay, nước Mỹ lãnh đạo phương, 
Tây đầu tranh với chủ nghĩa cộng sản và mới đe dọa đối 
với giá trị quan quý giá nhất của chúng ta... Sự đối kháng. 
này hiện nay đã kết thúc... Đây là thắng lợi của dân chủ. 
và tự do”. 

'Những dữ kiện đồ chứng mình khẳng định chắc chấn. 
của ông Ba: “Mỹ sẽ đẩy để Liên Xô nhanh đổ". 

Ông Ba là người có kinh nghiệm trong lòng địch, ông 
hiểu Mỹ và biết cách ứng xử của Mỹ trong các tình huống, 
như thế này. Ông đã trả lời một cách dứt khoát và dày 
trách nhiệm với ông Sáu Nam, với đắt nước. Chính vì thế, 
ông Sáu Nam càng tin hơn để từ đó đi đến một dự báo rát 
chiến lược vè chuyên Liên Xô sụp đổ. 

Khi Liên Xô xây ra chính biến vào ngày 19 tháng Tám 
năm 1991, chính những người bạn Nga lúc đó đã giúp 
nhóm chúng tôi gồm có tôi, Hùng, Тап và Dũng lên khách 
sạn Ukraine tại Moscow để quan sát. Một sỹ quan cao cấp, 
của Hải quân Liên Xô khi đó đi cùng đã nói với chúng tôi 
“Thôi đừng làm gì nữa, tất cà các bạn hãy ra cửa sổ để xem, 
sự cáo chung của Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa đang. 
diễn ra trước mắt chúng ta”. Còn khi xảy ra cuộc khủng. 
hoảng Hiến pháp vào ngày 21 tháng Chín năm 1993 do 
Tổng thống Boris Yeltsin tiến hành chống lại Quốc hội 
Liên bang Nga, thì nhóm chúng tôi khi đó đang trao đổi 
vè chuyển giao công nghệ tại Moscow. Lúc khoảng 11 giờ, 
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ông phụ trách tổ hợp Công nghiệp Quân sự Nga đã làm 
chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng khi báo: “Đứng ra đây xem 
màn kịch đảo chính rất hay”. Dó chính là dip chúng tôi 
trực tiếp chứng kiến hành động nã pháo. vào tòa Nhà 
Trắng - trụ sở của Duma Quốc gia Nga khi đó. 

Nhu vậy, trên thực tế, câu hỏi “liệu Liên Xô có đứng, 
vững không?” đã được Việt Nam đặt ra từ năm 1989 và 
thảo luận, nghiên cứu trong một phạm vi rất hẹp. Dưới 
sự chỉ đạo của Bộ trường Quốc phòng Lê Đức Anh thời 
điểm đó, nhóm nghiên cứu chuyên trách gồm nhiều cơ 
quan trọng yếu, mà ở đó nổi bật là vai trò của Cục 2 đã 
vạch ra các kich bán, trong đó nhận định rằng sẽ có sự 
can thiệp của Mỹ để tạo biến động, thậm chí đảo chính - 
như những gì đã từng điễn ra tại miễn Nam Việt Nam 
những nám 60 của thé kỷ XX. 

Dự báo của ông Sáu Nam từ hai năm trước đã góp 
phần quan trọng giúp Đảng không bị bất ngờ trước cuộc 
khủng hoảng, tan гй của phe xã hội chủ nghĩa. Nếu không 
có câu hỏi ấy có lẽ chúng ta khó tránh khỏi bị bắt ngờ 
chiến lược trước những sự kiện làm đảo lộn thế giới vào. 
cuối thế kỷ XX như vậy. 

Ngåm lại, khả năng dự báo vô cùng nhạy cảm của ông, 
Sáu lúc đó khó ai có được, ông nghĩ dén chuyện mà không 
ai nghĩ tới, ông cũng đặt ra giác mơ mà không ai mơ thầy: 
trước ин Liên Хх sụp dó. Dó là tài dự báo đặc biệt của một 
con người đặc biệt. Đây cũng là một trong những đồng 
sp as 

а nước ta vẫn tìm được cách 
để thoát ra khỏi khủng hoàng bằng cách mở cửa, sã mới, 
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tự lực phát triển trong bồi cảnh khó khăn sau khi phe xã 
hội chủ nghĩa tan rã. 

Và ông Sáu Nam cũng đúng khi khẳng định Đăng 
Cộng sån Việt Nam dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, 
phải đương đầu với chống phá điên cuồng của thể lực thù 
địch nhưng sẽ đứng vững và chiến tháng. 


< Hai cốt cách bản lĩnh và trí tuệ 


Cùng với việc dự báo về sự sụp đồ của Liên Xô và 
Đông Âu, bản lĩnh và trí tuệ của ông Sáu Nam và ông Ba 
Quốc còn được thể hiện rất rõ qua tâm nhần nhạy bón về xu 
hướng thay đổi trong các mỗi quan hệ giữa các nước lớn. 
Nhất là các mối quan hệ có liên quan đến lợi ích của Việt 
Nam để từ đó kịp thời chuẩn bị các đối sách phù hợp. 

Từ năm 1972 đến cuối những năm 1980 là giai đoạn 
“tuần trăng mật” của mối quan hệ nước lớn, mà đối tượng. 
chủ yếu là Liên Xô. Câu hỏi đặt ra vào năm 1991: “Liệu khi 
Xó sụp đồ, đối tượng chung không còn, lợi ích chung. 
không còn thì tuần trăng mật ấy có còn tồn tại hay không?”. 
Ai cũng hiểu khi không chung lợi ích thì trong quan hệ 
quốc tế sẽ có chuyện, tất yêu là sự quay lại cạnh tranh giữa 
các nước lớn. 

Trước tình hình các nước lớn như vậy, ông Sáu Nam 
chỉ đạo ông Ba ngay lập túc chuyển hướng sang Mỹ với câu 
hỏi: “Liên Xô như vậy, Trung Quốc như vậy thì chính sách 
của Mỹ đối với Việt Nam sẽ như thể nào?” 
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Dó là nghiên cứu khả năng bình thường hóa quan hệ 
'với Mỹ sau khi ta đã có những bước đi đầu tiên bình thường, 
hóa quan hệ với Trung Quốc. 

Giai đoạn này Campuchia bất đầu đi vào giải pháp 
chính tri, chuẩn bị ký Hiệp định Paris và UNTAC được đưa 
vào. Dü trước mắt lúc báy giờ còn rát nhiều khó khăn, nhưng 
áp lực quốc tế đối với ta giảm, thể hiện ở chỗ nước lớn liên. 
quan mặc nhiên chấp nhận chuyện không tiếp tục viện trợ 
quân sự cho Khmer Đỏ. Giải pháp chính trị ở Campuchia 
đang сб xu hướng tốt dàn lên, đủ giúp cho ta bước chân ra 
trường quốc tế. Khi đó, cần hợp tác với Mỹ mới giúp giải 
quyết những vẫn để mà ta còn vướng mắc từ sau năm 1975 
Dát nước ta đã có tất cả, có thông nhất, có hòa bình, nhưng 
chưa có được sự cân bằng chiến lược để từ đó mở của, hội 
nhập và phát triển. 

Vậy, điều mà ông Sáu Nam suy nghi và sau đó là ông 
Ва Quốc trăn trở về giải pháp để Việt Nam có thể. cân bằng 
chiến lược. Lúc bẫy giờ “bức màn sắt” vẫn còn tồn tại giữa 
hai phe, Việt Nam bị kẹt cứng trong một tam giác quan hệ 
giữa các nước lớn. Nên chăng lúc đó chí quan hệ với Liên 
Xô - một quốc gia sắp sụp đồ và đang, từng bước bỏ rơi các 
đồng minh trong phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Аш? Hay 
quan hệ với nước lãng giềng như thé nào, khi xung đột biên 
giới vẫn đang ác lit và chưa bình thường hóa quan hệ với 
ta? Nhưng ngược lại, néu quan hệ với Mỹ thì là quan hệ với 
cựu thù, quan hệ với để quốc? Kiểu gì cũng nan giải. 

“Thông qua sự chỉ đạo của ôr 


ЖЕ ЫЧ ng Sáu Nam và ông Ba, li 
Án hifu Ат nhùn chiến lược, cũng nhu dũng khícủa 
các hành đạo Việt Nam bẫy gio, CẬn Phái bình thường 
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hóa quan hệ với Trung Quốc, thủy chung với bạn cũ dù 
Liên Xô và Đông Âu tan vỡ. Rồi đi đến bình thường hóa 
quan hệ với Mỹ. 

Tôi án tượng khi ông Sáu Nam nói một câu như này: 

- Minh có tốt với Mỹ đến máy, minh có “ngọt” với Mỹ 
đến máy mà không có lợi ích thì van lạy họ cúng không 
nhúc nhích. Nhưng khi mà có lợi ích thì không kêu họ 
cũng tới. 

Câu hỏi đặt ra là, lợi ích của Việt Nam đối với Mỹ là g? 

'Đ6 là những câu hối rát lớn và rất khó đặt ra cho ngành 
Tinh báo lúc bấy рій: Đối với Liên Xô thì bao giờ sụp đổ? 
Làm thế nào để bình thường hóa quan hệ với nước láng 
giềng phương Bắc mà vẫn giữ vững chủ quyền lãnh thổ 
trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau? Đồi với Mỹ thà gi 
ích do Việt Nam đem lại cho Mỹ là gì? Ông Sáu Nam không, 
đặt câu hỏi: “Minh quan hệ với Mỹ thì mình được 817°. Mà 
ngược lại ông muốn biết Mỹ nối quan hệ với Việt Nam thì 
Mỹ thực sự muốn gì? Muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghia 
ở Việt Nam? Muốn trả thù thất bại ở Việt Nam, muốn dân. 
chủ hóa ở Việt Nam, muốn biến Việt Nam thành tiền đòn. 
để chóng nước láng giềng của Việt Nam... Hay Mỹ muốn. 
quay trở lại Đông Á theo một cách khác, trong một vị thế 
khác để tìm kiếm lợi ích của chính Mỹ? 

Ấn tượng về ông Sáu Nam, ông Ba Quốc đá viết: “Ông, 
Sáu Nam tuyệt vời lắm. Không những ở Campuchia mà sau 
này nữa. Cậu Vịnh có ngày hôm nay một phân là nhờ ông 
Sáu Nam, trí thông minh với cả tâm nhìn vë chiến lược. Rất 
kỳ la B, nếu nói về học hành của ông Sáu Nam thì không, 
bao nhiêu cả, đúng là một tư tưởng gia, mäi đến những, 
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năm gần đây cậu Vịnh coi ông là chó “kiểm chứng” các vẫn 
để liên quan, đặc biệt là vấn dë Campuchia, ván đề thế giới, 
ván dë mâu thuấn,... Tôi khoái ông ở chỗ là khi ông đặt ra 
vấn đề, khi ông nói ra một điều, thì mình thầy ngay một cái 
hướng, Tôi coi như là mình thấy một cái ánh sáng của con. 
đường. Cho nên đến by giờ, tôi vån mê ông Sáu Nam và 
tôi vẫn nghĩ cậu Vịnh có ngày hôm nay là nhờ một phần 
của ông Ông thông minh thì rõ ràng là thông mình rồi, 
nhưng vån đề như tư lưởng, những cái cách suy nghĩ của 
ông, tôi cho là độc đáo”. 

Có thể nói, những vấn để của ông Sáu Nam đặt ra cho. 
ngành Tình báo đều là những câu hỏi nhớ đời. 

Khi 46 xuất hiện một vấn đề quan trọng nữa, đồ là 
Liên Xô sụp đồ thì theo một quy luật tự nhiên, đối trọng, 
chủ yếu của Mỹ sẽ là Trung Quốc, mà vấn đề cạnh tranh 
chính là kinh tế, Nếu Mỹ không nhanh, thì tắt yếu có thể 
đánh mắt sự ảnh hưởng của mình đối với toàn bộ khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, Vì vậy về mặt địa chính trị, địa 
chiến lược, nước láng giềng của ta cũng có nhu cầu củng cỗ 
quan hệ với các đối tác ở phía nam, chủ yếu là ASEAN, trong 
đó khó nhất là Việt Nam. Việc Việt Nam sau này mở rộng 
quan hệ với hàng chục, hàng trăm nước phương Tây, rồi 
gia nhập ASEAN, có vị thế ở Liên Hợp quốc, có thể nói một 
cách công bằng rằng đều phải bất đầu từ việc bình thường 
hóa quan hệ với Trung Quốc và sau đó là giải quyết quan 
hệ với Mỹ. Phía. H cũng hiểu là néu bình thường hóa được 
cả với Trung Quốc và Mỹ thì sẽ cimj 
bản những vấn đề còn lại, 
dë mở cửa của Việt Nam. 


` sẽ cùng một lúc giải quyết cơ 
kể cả vấn đề Campuchia và vån 
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Lúc bấy giờ, chúng tôi mới hiểu được còn một thứ tình 
báo khác nữa ngoài tình báo quân sự, tinh báo chính tri, 
tình báo khoa học công nghệ, đó là tình báo kinh tế. Qua 
tình báo kinh tế có thể nám được råt sâu và ý đỗ chiến lược 
của các nước đối với Việt Nam. Lúc bây giờ có thể nói là lần 
đầu tiên thầy trò tôi mới có được bài học về tình báo kinh tế. 

Trên cơ sở sự thông nhất cao trong lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước và sự phối hợp chuẩn bị tích cực của råt nhiều bọ, 
ngành, cuộc gặp lịch sử giữa ông Sáu Nam (Chủ tịch nước. 
Lê Đức Anh) với Tổng thống Bill Clinton bên lễ cuộc Һор 
tại trụ sở Liên Hợp quốc dà được thực hiện vào năm 1995. 
Hai ông nói chuyện riêng với nhau, tôi không biết các ông, 
da nói với nhau những gì, nhưng khi nhìn tắm ảnh hai ông 
chụp với nhau đăng báo, thi tôi nói với ông Ba: 

- Chú ơi thành công rồi! Ông Sáu Nam mà cười nhu 
thế này là thành công lớn lắm, chứ nếu không thì đời nào 
ông Sáu cười vì ông có cười với ai bao giờ đâu! 

"Đó chính là cánh của mà hai nhà lãnh đạo đã mở ra để 
Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Đảng và Nhà 
nước ta đã đánh giá đúng lợi ích của Mỹ ở Việt Nam, từ đó 
chủ động đón bắt, đáp ứng những nhu cầu lợi ích ấy trên. 
cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Ông Sáu Nam là người trực 
tiếp chỉ đạo việc thu xép tín hiệu để xúc tién cơ hội tổ chức 
cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo cắp cao nhất của Việt 
Nam và Mỹ ở trụ sở Liên Hợp quốc. Đó là chia khóa để mở. 
та quan hệ Việt - Mỹ. Đó cũng là thời điểm các công ty Mỹ. 
аб xô vào Việt Nam. Trong một năm åy, không biết cơ man 
nào là các nghị эў Mỹ, các đại công ty, các tập đoàn dẫu 
khí Mỹ viết đơn kiến nghị, tổ chức hội thảo, gây sức ép. 
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với Tổng thống Mỹ phải bình thường hóa quan hệ với Việt 
Nam. Họ chính là những người đại diện cho lợi ích của Mỹ 
về kinh tổ, cũng là lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ. 

Sau biến сб Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, cánh cửa thé 
kỷ XXI dàn mở ra với những thách thức đồng thời là những 
thời cơ mới cho ngành Tình báo Quốc phòng. Với những gì 
trước đây ông Sáu Nam và ông Ba Quốc cùng suy nghĩ và 
chỉ đạo, chúng tôi từng nghĩ đó đã là những dinh cao rất 
khó để vượt qua. Nhưng không, những năm đầu thập ký 90, 
lại xuất hiện những mục tiêu mới, những tầm nhìn mới, 
khiến chúng tôi lại phải bắt đầu lần mò “dò đá qua sông”, 
“đi từ chân lên tới dinh” để tim mọi cách vượt qua. Đó là 
tình báo khoa học công nghệ và hướng hoạt động vươn ra 
ngoài nước. 


CHƯƠNG BÓN 


NGHỀ TÌNH BÁO, 
NHỮNG ĐIÊU ĐƯỢC 
TRAO TRUYÉN 


Chương bắn, NGHË TINH BÁO,.. 


NHŨNG NËO ĐƯỜNG PHÍA BẮC 


Trở lại năm 1989, sau khi tôi đi tập huấn từ Liên Xô về 
nước thi có một loạt nhiệm vụ mới của Bộ Quốc phòng mà 
trực tiếp là ông Sáu Nam và Cục giao cho Đoàn 12. 

Nhiệm vụ thứ nhất, như tôi đã nói, ông Sáu Nam đặt 
ra với ông Ba Quốc, vè việc đi tìm câu trả lời về Đóng Âu. 
và Liên Xô: “Liên Xó có đứng vững không? Nếu không, 
đứng vũng thì biến động ra sao? Kịch bản khi đó sẽ như thế 
nào?” Nhiệm vụ thứ hai, đó là kiểm chứng các thông tin về 
việc liệu có thể đi đến bình thường hóa quan hệ và ngừng. 
bắn ở biên giới với Việt Nam hay không? 

Ông Sáu Nam cần những phép thử chiến lược. Đầu. 
tiên, ông mạnh dạn để nghị Bộ Chính trị cho thử nghiệm. 
một phần nhỏ lực lượng ở biên giới phía Bác. 

Hài đó Đại tướng Lë Đức Anh trực Нёр đi thị sát, “nằm. 
vùng” ở những khu vực khó khăn nhất tại biên giới. Ông, 
lệnh cho các đơn vị chốt giữ sát biên giới từng bước lui quân, 
kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở biên giới. Từ. 
điểm cao ở Vị Xuyên về, ông bay vào Thành phố Hồ Chí 
Minh gặp gỡ đại diện ngoại kiều là những người có quan hệ 
gắn bó về lợi ích với cả Việt Nam và nước láng giềng, Ông 
đã trực нёр đối thoại với những người có thế lục trong cộng, 
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đồng ngoại kiều này, bởi họ am hiểu. tình hinh và tiếng nói 
тїс có trọng lượng đối với chính quyền tại dát nước què 
huong họ. Người thu xếp cuộc gặp nấm đó chính là ông Vũ 
Chính và ông Ba Quốc. 

Оо Sáu Nam còn gặp những ngoại kiều là đồng viên 
của ta trước đây, đã có nhiều đóng góp trong kháng chiến 
chống Pháp, chóng Mỹ. Họ đã có những ý kiến thẳng thần 
và sâu sắc về việc Việt Nam và nước láng giềng nên làm gì, 
làm như thế nào để có được lợi ích và ón định cho cả hai 
nước. 

Trên một hướng trọng tâm khác cũng rất đặc thù, đó 
là việc thăm dò qua công tác đổi ngoại quốc phòng, được 
thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Lê Đức Anh. Vai trò của Trung tướng Vũ Xuân Vinh 
(hi đó là Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng) 
được thể hiện rắt tích cực, thông qua những lần tiếp xúc 
với Tùy viên Quân sự và Đại sứ của nước láng giềng tại Hà 
Nội để từng bước kết nối và tổ chức các cuộc gặp cấp cao 
giữa hai bên. 

Tổng hợp từ nhiều hướng, ông Sáu Nam đã có đầy đủ 
sơ sở để báo cáo với Bộ Chính trị, để có được sự thống nhất 
cao về các giải pháp và những bước đi ngoại giao phù hợp, 
tién tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. 

Những bước thăm dò táo bạo đó thể hiện tầm nhìn 
chiến lược, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh và 
các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta nắm chắc 
được phản ứng của nước láng giềng trên tát cả các linh vực, 
các hướng chiến lược. Đồng thời, trong các cuộc tip xúc 
thông qua nhiều kênh khác nhau, Đại tướng Lê Đức Anh 


EM NGHÀTDNH BAO, 


đã chuyển đi một thông điệp đứt khoát: “Việt Nam muốn. 
hòa binh”. 

_ Trong bói cảnh 46, ông Ba Quốc và tôi phải thực hiện 
nhiệm vụ đặc biệt do ông Tư Văn và sau đó trực tiếp do 
ông Sáu Nam giao. Thầy trò tôi lại có hàng loạt chuyến đi 
lên bièn giới phía Bắc để góp phần tim kiếm con đường đến 
bình thường hóa quan hệ và hòa bình giữa hai nước. Hành 
trình ấy kéo dài hơn một năm trời 


# Gặp ông Tư Văn xin “lộ phí" 


Trước ngày chúng tôi di công tác biên giới, kế hoạch 
cho chuyến đi đã được chuẩn bị, nhưng về nguyên tắc 
trước khi di phải báo cáo Thủ trưởng Cục. 

Ông Ba dặn thêm: 

- Phải xin anh Tư thêm ít tiên để còn xoay xë khi cần 
ша 

Thé là 7 giờ tói hai thày trò sang дар ông Tư Văn đúng, 
lúc ông đang xem bóng đá (năm đó có giải bóng đá quốc 
tế). Ông Ba thì không bao giờ xem bóng đá vì mắt thời gian, 
trong khi ông Tu Văn thì vô cùng mê bóng đá. Khi thåy trò 
tôi sang thì thấy ông Tu Văn say sưa ngồi xem cùng trợ lý. 
Ông Tu Văn mặc bộ đỏ thể thao, đầu trùm cái khăn len kín. 
mút, chẳng bận tâm đến hai thầy trò chúng tôi, cứ vừa xem. 
vừa vỗ đùi đen dét: 

- Ui giời, ui gidi. 

-Thua anh... - Ông Ba nói chưa dứt câu. 


- Vàng, anh Ba ngồi chơi! 
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- Báo cáo anh Tur... 

- Anh chờ tôi tý... 

Ong Ba bực lắm, một là ông đến không được việc, hai 
là việc thì gép mà thầy trò ông Tư Văn cứ mãi mê theo trái 
bồng. 

~ Anh Tư а! Tôi đến gặp anh nói chuyện công việc, chứ 
tôi có đến để xem đá bóng đâu. 

- © hay, tôi có mời anh đến đâu nhỉ? - Ông Tư quay 
sang “thà” một câu. 

Xong ông lại tỉnh bơ quay ra xem, cứ “Úi gibi! Úi 
giời!.”. May quá đến giờ giải lao, ông Ba nói: 

~ Thưa anh Tư, kế hoạch đi biên giới... 

"Tôi nghe vậy bèn chen lời ông Ba: 

- Thưa chú, chú Ba và cháu sang báo cáo vë kế hoạch 
di biên giới 

~ Ò! Kế hoạch thông qua rồi cơ mà? 


- ing ạt Kế hoạch thì ký rồi, nhưng mà xin chú thêm 
ít tèn để dự phòng. 


Ông Tư Văn lúc đó rất muốn tôi nói nhanh vì sắp vào 
hiệp sau. Nghe xin tiền, ông gật: 

~ Ò, ò, được, duge! 

~ Thưa chú chú phải ký cháu mới Му được tiền. 


Tôi đã làm sẵn văn bản chìa ra, ông bảo đưa bút ròi ký. 
X$ xong chào về, đúng hết giờ giải lao. Ông Tu Văn đứng 
đậy bất tay chào rất nhanh. 

Ra ngoài, ông Ba cứ lắc đầu. Sợ олу 


8 giận vì lúc nay tôi 
“cướp lời”, tôi thanh minh: 


Cung bốn: NGHỆ TÌNH BẢO. 


~ Chú a, cháu sợ mắt thời gian nên xin tiền cho xong, 
chứ chờ hết giải lao mình lại phải đợi thêm hiệp nữa. 

Vấn đề là còn đồng việc nữa ông Ba phải hỏi ông Tư, 
nhưng nào có kịp hỏi. 

~ Thôi máy việc kia cứ để sau chú а. 

Ông Ba vấn lắc đầu, 

Nhung ông Tư Văn да dặn từ trước rồi, có hai thời 
điểm, trừ chuyện “cháy nhà chết người” thì đừng có ai 
“đụng” đến ông, đó là những giờ nghỉ ngơi, thư giän khi 
ông xem đá bóng và chơi bóng bàn. Ông Ba với tôi gặp như 
thé là còn nhẹ, người khác là ông Văn “mời vè” thẳng, Mà 
cái chính là mọi việc trong kÉ hoạch ông Tư Văn đã dặn kỹ 
ông Ba trước cả rồi và đã kết luận dứt khoát: “Thầy trò ông 
cứ thế mà làm! Phải làm khẩn truong! Và làm có kết quả!” 


* рос đài biên giới 


"Thời gian rong ruồi biên giới phía Bắc của thầy tr tôi, 
có nhiễu câu chuyện nhớ lại vẫn thấy vui. Thời điểm đó, 
ông Ba Quốc vốn không thông thuộc nhiễu về địa bàn biên 
giới phía Bắc, nhưng rất may ông Ba Quang lại là người 
Lạng Sơn. Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông Ba Quang, 
là Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa thị xã Lạng Sơn, còn Phó Chủ. 
tịch Ủy ban khởi nghĩa là ông Mạc. Sau này ông Mạc làm Bí 
thư Thị ủy Lạng Sơn, rồi về nghi hưu. Ông vô cùng nhiệt 
tình giúp đỡ chúng tôi. 

Lúc bấy giờ chúng tôi đi xe UAZ, lái xe là cậu Dĩnh, 
phục vụ là cậu Đông. Trên xe, ông Ba Quốc ngồi trước, 
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Đông ngồi giữa ở ghế sau, một bên là ông Ba Quang, một 
bën là tôi. Năm thầy trò cứ thé rong ruổi đi Lạng Sơn, Cao 
Bàng, một số thị xã giáp biên giới, rồi lộn về Quảng Ninh 
và một số địa phương khác,.. Chúng tôi cứ theo đường số 4 
chạy đọc biên giới và một số đoạn đường mòn buôn lậu, bởi 
ở những chỗ nào có buôn lậu thì những đoạn biên giới dó 
không có min. 

Hỏi ấy ở biên giới mìn được cài võ tội va, ta cài, nước 
láng giềng cũng cài, địa phương cài, chủ lực cài, du kích cài, 
thanh niên xung phong cài... Phải nói là “nùa thời bình” 
nhưng vấn căng thẳng, thậm chí nguy hiểm. 

Trong một chuyến đi Lạng Sơn vào tháng Mười một 
năm 1989, tôi nhớ là chớm đông, trời miễn núi rất lạnh. Vì 
ông Ba Quang từng là Chủ tịch Ủy ban khởi ngứa năm 1945 
và là Bí thư đầu tiên của thị xã Lạng Sơn, nên khi ông quay 
lại Lạng Sơn ví như “cá xuống nước”. Lên đến nơi, chúng tôi 
không ở khách sạn mà ở tại gia đình ông Mac. Nhà ông Мас б 
па đường, phía tay trái từ Hà Nội lên và là nơi xuất phát điểm. 
xe hàng biên màu đi sang biên giới. Nhà ông ấy làm dịch vụ. 
xép дё hàng chứ không làm chủ buôn. Những câu chuyện 
đêm khuya của tôi với ông Ba từ bếp lửa ở nhà ông Mạc. 

Vì thầy trò chúng tôi mới ở trong Nam ra, lần đầu tiên 
ngỡ ngàng khi buổi sáng sớm tỉnh mơ ngủ dậy thấy có sẵn 
vò xôi, đĩa muối vùng, nhưng rát lạ thầy ông chủ nhà còn 
mang ra chai rượu mời mỗi người vài ly, Hóa га, ngoài Bắc 
lạnh nên buổi sáng người ở dày thường hay uống rượu. 

_ Từ Lạng Sơn sang Cao Bằng, chúng tôi tiếp tục đi 
đường số 4, qua Đông Khô, Thất Khê đọc biên giới nhìn 
được sang nước láng ging. Đây là con đường chi có dá М, 


Chung bốn: NGHỆ TÌNH BÁO,... 


bây giờ di qua 46 chỉ mất khoảng 3- 4 tiếng, nhưng hồi đó 
đi mát cả ngày tris, vát và vô cùng, Doc đường di, tôi nói 
ông Ba 

- Chú ngồi sau di! 

У hồi đấy tình hình còn đang căng. thẳng, rất lo lắng. 
vì bên kia có thể pháo kích, hoặc bắn tỉa. Nhưng ông Ba. 
nhất quyết: 

- Không, tôi ngồi ghế trước. 

Và ông cứ giữ cái ghế đó ngồi suốt hành trinh. 

'Những chuyển đi của chúng tôi thời điểm đó ở trong 
một khung cánh nửa hòa bình, nửa chiến tranh lạ йт vô 
cùng, không hề giống ở Hà Nội, càng không giống Thành 
phố Hồ Chí Minh. Bởi đưới kia là xã hội sỏi động, thanh 
bình, sùng sục lo làm kinh tế, thì lên đây thấy cả một dải 
biên giới “chết cứng”, căng thẳng, người dân không lúc nào. 
được yên. Từ đó mới thấy được ước mong hòa bình của 
người dân biên giới và hóa ra đốt nước mình vẫn chưa có 
hòa bình. 

Qua những chuyến đi như thể mới thầy được gian khó 
của người dán và bộ đội ở biên giới phía Bắc. Cả nước đang 
sống trong thời bình thì nơi đây đang sống trong chiến 
tranh, không ai hình dung được cuộc sống “dám chân tại 
chỗ” là như thế nào nếu không lên đó. Hồi đó, giáp biên 
giới không có người dân ở, chỉ có bộ đội. Tôi còn nhớ mục 
sở thị hình ảnh thị xã Cao Bằng khi đó là cả một vùng đất 
“chết”, chiếc cầu qua thị xã bị đánh sập trong chiến tranh, 
phải đi cầu phao, người dân sơ tán hét chẳng còn ai, vô 


cùng hoang vu. 


z 
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Nghi lai mới càng thầy chủ trương của ta tìm cách bình 
thường hóa với nước láng giềng để bình yên cả một dài 
biên giới giá trị như thế nào. Phải đi các cung đường nhu 
vậy mới thám được. 

Chuyến di ду thầy trò tôi gặp nhiều khó khăn, vất và 
nhưng cuối cùng đã thành công là nhờ bán năng tình báo, 
khả năng dự cảm vô cùng nhạy bén của ông Ba Quốc. Thầy 
trò tôi đã ở phía Bắc từ cubi năm 1989 đến cuối năm 1990. 
Nhiệm vụ kết nối để truyền đạt thông điệp hòa bình của 
Việt Nam đã được hoàn thành. Nước láng giểng đã có tín 
hiệu phản hồi tích cực về mong muốn hữu nghị, hòa bình, 
bình thường hóa quan hệ hai nước, trước mắt là đừng xung, 
đột quân sự ở biên giới. 


Trong nhiệm vụ lån này, có sự chỉ đạo trực tiếp của. 
ánh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Vai trò của ông 
Ba là hoạch định kế hoạch, tuyển chọn những người thuc 
hiện và trực tiếp chỉ đạo từng bước trong khâu tổ chức thực 
hiện. Tôi còn nhớ hằng ngày hai thầy trò cứ gặp nhau là nói 
chuyện, ông Ba đặn tôi: Cậu phải thế này... cậu phải thé 
kia... rồi thầy trò tôi đánh giá đi, đánh giá lại.... ngày nào 
cũng thé. 

Hồi đây, chúng tôi đành hết tâm sức phục vụ cho kế 
hoạch này và không ngỡ thành công đến như thế, Nhưng 
cüng không ngờ phát sinh nhiều khó khăn, trắc trở không. 
lường trước. Điều động viên lớn nhất đối với thầy trò tôi là 
thường xuyên được gặp gỡ, báo cáo tình hình với ông Sáu 
"Nam thấy ông hài lòng với những kết quả mà chuyển công 
tác dài ngày đó đem lại. 


Cuong bón: NGHỆ TÌNH ВАО. 
KÝ ỨC VỀ NHỮNG CÓ NHÂN. 


“rong hành trình đọc dải biên giới phía Bắc hơn một 
năm trời ròng rã ấy, tôi đã học hỏi được thêm nhiều bài 
học, kinh nghiệm tác chiến trong thời “bình nhưng chưa 
yên”. Đây cũng là quãng thời gian ông Ba có nhiều thì giờ. 
để dạy cho tôi những bài học quý, thông qua những câu 
chuyện quá khứ của ông, mà ở đó, tôi được biết sâu hơn về 
con người ông, vë tình cảm sâu kín của ông với đồng chí, 
đồng đội, thâm chí với những người phụ nữ rất đặc biệt 
trong quảng thời gian ông “chân ướt chân ráo” hoạt động 
cách mạng. 


+ Ông Tạo Cuội và người vợ định mệnh của ông Ba 


Người đầu tiên phát hiện và đưa ông Ba vào ngành. 
Công an, tình báo là ông Nguyễn Tạo (còn gọi là Tạo 
Cuĝi, Tạo Doãn). Ông Tạo là người có tác động sâu sắc tới 
ý chí và tình cảm của ông Ba trong thời kỳ đầu hoạt động 
cách mạng. 

Hồ sơ của Tổ chúc đề cập tới mỗi quan hệ giữa ông Ba 
Quốc và ông Tạo Cuội như sau: 

“Trong lời phát biểu của dòng chí Tạ Minh Trí có một dièu 
lầm cho đằng chí Quốc ngượng ngập, đó là đồng chí Tạ Minh Trí 
nổi: “Qua sự giới thiệu của anh Doãn, đằng chí trước đây đã là 
nòng cắt của Đội Công an đặc bit, thi giờ đâu chúng tôi trông ойу 
vào đồng chí làm rạng rõ cho ngành điệp báo”. Đồng chí Quốc suy 
nghi: “Làm rạng rõ cho ngành điệp báo? - một Idi động tiên mà 
có lẽ mình không bao giờ xứng đáng”, nhưng đúng là có sự trao 
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ай giữa đằng chí Trí và đồng chí Doãn. Hình ảnh đồng chí Doãn, 
môt cần bộ có nước da ngam den, тї vuông hơi rổ, råt độ lượng, 
rút thương yêu cắn bộ và cũng rất thông minh, тїї тии trí, kiên 
cường khi phải cham irán обї dich... hiện lên thôi thúc đồng chỉ 
lên đường. Đồng chí Quốc tự hứa: “Không xứng đúng, nhưng các 
anh бу đã tin, đã giao thì cũng phải cỗ gắng cho xứng đáng”. 

Ông Tạo vốn ở ngành Công an, ông từng chỉ đạo ông 
Ba Quốc tham gia phá vụ án Ôn Như Hàu, vụ Tuần phủ Bác 
Ninh, sau dó giới thiệu ông Ba với cơ quan tình báo quán 
sự năm 1949. 

Khi ông Ba công tác tại Thanh Thì (Hà Nội), ông cùng 
thanh niên và nhân dán của khu vực đó xây dựng chính 
quyển mới, nhưng sau một thời gian, ông Da được giới 
thiệu vào ngành Công an, lúc bây giờ gọi là Ty Liêm phóng. 
Hà Nội. Lúc ấy, óng Tạo là Trưởng ty. 

Ông Ba vào ngành Công an không phải vì lương bồng, 
chức tước gì, mà vì hồi đó mới giành được chính quyền, 
cứ được giao nhiệm vụ là cống hién. б đó ông Ba trực tiếp. 
lầm việc dưới sự chỉ đạo của ông Tạo - người anh và cũng là 
ngudi thầy mà ông vô cùng ngưỡng mộ, trân trọng. 

"Đặc biệt, trong vụ Ôn Như Hầu năm 1946 do ông Tạo 
trực tiếp chỉ đạo, có bà Thanh cùng tham gia. Qua vụ án đó, 
ông Ba và bà Thanh quen nhau rồi trở thành vợ chồng, do 
chính ông Tạo đứng ra làm chủ hôn. 

Ông Ba và ông Tạo có nhiều kỷ niệm trong quá tình 
hoạt động Cách mạng, ở giai đoạn ông Ba mới vào nghề. 
Sau này ông Tạo rời khỏi ngành Công an và sang ngành 
Kinh tế, chức vụ cuối cùng là Tổng cục trưởng Tổng, 
cục Lâm nghiệp, Шу tên là Nguyễn Tạo, Sau năm 1975, 


Ошту lồn: NGHỆ TÌNH BÁO,- 


ông Ва có БР lại дп Tạo, nhưng vì ông Tạo ха ngành quá 
lâu nên giữa họ chỉ còn kỷ niệm chung thuở mới vào. nghề. 

Đánh giá về hoạt động điệp báo của ông Ba Quốc 
trong lòng địch thời kháng chiến chống Pháp, hà sơ của Tó 
chức ghi như sau; 

“Nam 1950, khi Cục Tình báo chiến lược triển khai, mò rộng: 
Phạm vi hoạt động tại địa bàn Hà Nội, Ту Điệp báo Nha Công an 
giải tấn, đồng chí sáp nhập trong danh sách của Cục Tình báo 
chiến lược, sự kiện này đằng chí cũng không Ый. 

Khi dòng chi одо tới Hà Nội thì mắt liên lạc (НЕ thắng Năm 
nám 1950), đồng chí chỉ loay Коду vì yêu cầu liên lạc. Ba lần móc. 
nối liên lạc обі hình thúc chủ động, tích cực và táo bao, nhưng. 
tói lần thứ ba, đồng chí mới nhằm їп одо được môt cơ sở của 
ngành Quân báo сӣ, khi áy đằng chí mới gặp được tổ chức. 

Tháng Sáu năm 1950, đồng chí mác nói lại được обі chức, 
liên lạc được tới tổ chức, cắn B, (đồng chí Văn Tùng) sào hướng 
dẫn công tác, Lúc này đồng chí mới có khái niệm vè công tác tình 
báo chiến lược, khái niệm vè đi sâu, leo cao, xây dung lực lượng. 

Cubi năm 1950, đồng chí được lệnh та chiến khu học lập vè 
nghiệp vu. Không ngờ chuyến đi này đồng chí lại bị min, phải nm. 
điều trị, Cá đi và ъё mắt trên 20 ngày, trong khi đó, chỉ xin phép 
tắng mặt từ 5 - 7 ngày. Khi vè mang theo thương tích. 

Bị dich nghỉ ngờ ra ong giải phóng liên lạc обї kháng 
ghiến.. Nhờ eó Đầm Y (Quận trưởng Quận 1 Hàng Tróng, là tay 
châm đắc lực của Tổng trấn Bắc Việt Nghiêm Хийт Thiện) nên 
địch cho hồi chức và làm tiệc trå lại nhưng vån tiếp tuc dièu tra. 
Đầm Y lại một phen cứu д, xóa hẳn được vét tích”. 
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Nam 1946, là một cán bộ trẻ dày nhiệt huyết, ông Ba 
được ông Tạo giao nhiệm vụ tham gia phá vụ án Ôn Như 
Hầu. Lúc ấy, ông Ba không biết đó là vụ gì, chỉ biết là được. 
ông Tạo giao theo dõi ngoại tuyến ở tòa báo Hoa Việt trên. 
phố Quán Thánh, cứ có ai ra vào thì báo cáo với ông Tạo. 

Lúc båy giờ ông Ba cũng chưa có nghiệp vụ công an, 
không ai dạy về ngoại tuyến, ông chỉ đứng đó, lượn lờ các 
hàng quán để theo dối rồi báo cáo tình hình cho ông Tạo. 
Ông Ba không nhớ nhiều về nhiệm vụ này, vì ông không 
phải người di sâu vào vụ án. Bên cạnh ông Ba có một sŠ 
người nữa nhưng ông không biết họ, mỗi người biết việc 
của mình. Tuy nhiên, nhiệm vụ của óng được phần công. 
phối hợp cùng với một cô liên lạc viên tên Thanh. Cô Thanh. 
là người đưa tin của ông Ba, hằng ngày cô đi qua chỗ ông. 
Ba nghe ông báo tin rồi về báo cáo lại với ông Tao. Giai đoạn 
cùng công tác này đã khiến họ dàn nảy sinh tình cảm. Sau. 
này ông Tạo giới thiệu, mai mối ông Ba với cô Thanh và 
cuộc mai mối thành công, năm 1946 họ cưới nhau. 

Tuy nhiền, trước khi thành thân, trong lúc hai ông bà 
đang “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, chưa сб gì danh 
chính ngôn thuận thì ông Ba lại tham gia những vụ án khác 
sắn với một số người phụ nữ đáng nhớ trong đời 


"2 Người con gái Tuần phủ Bắc Ninh 


Trong lúc ông Tạo đang mai mỗi. người nữ đồng chí 
tên Thanh cho ông Ba, thì người Thủ trưởng ấy cũng được 
chứng kiên một người phu nữ khác bày tó “thầm thương 


Chương bón: NCHË TĨNH BẢO... 


trộm nhớ” cắp dưới của mình, thậm chí còn gửi chăn màn 
và áo ấm cho ông Ba thông qua ông Tạo. 

Tôi nhớ trong một chuyến di còng tác Bắc Ninh để 
tuyến cần bộ tại Trường Si quan Chính tri, khi di qua một 
ngôi nhà nằm trong khuôn viên Ủy ban Hành chính Bắc 
Ninh, ông Ba chỉ tay bảo tõi: 

- Ngôi nhà này với tôi nhiều kỷ niệm lắm cậu a! Năm. 
1945 - 1946 sau khi mình giành chính quyền, ngôi nhà này 
của Tuần phủ Bắc Ninh. Ông này không có nợ máu với 
nhân dán mà còn сб công vì đã giao chìa khóa thành Bắc 
Ninh cho cách mạng lúc khởi nghĩa nên không bị chính 
quyền trừng tri 

Theo lời kể của ông Ba, năm 1945 - 1946 Bắc Ninh là 
vùng giải phóng, ông Tuần phủ Bắc Ninh tham gia Việt 
quốc được coi là hậu dué của nhóm Nguyễn Thái Học trước 
đây. Lúc bẩy giờ ông Tạo Doãn giao cho ông Ba thâm nhập. 
Bia đình này nấm xem họ có theo Việt quốc Ат muu “làm 
phản” hay không. 

Nhà Tuần phủ Bắc Ninh có hai chị em khoảng mười. 
tám đôi mươi, xinh đẹp nổi tiếng, cô chị đã lầy chồng. Ông 
Ba thâm nhập vào nhà Tuần phủ Bắc Ninh bằng cách bày 
trò coi bói. 

-~ Để làm quen, tôi nói có nghề coi tay, ri bảo hai chị 
em cho tôi coi, hai có thích lắm. Đầu tiên tôi xem cho cô chị, 
tôi bảo chồng cô làm to, thực ra tôi đâu biết. Cô chị bảo: 
“Đúng rèil”. Tới lượt cô em, thầy dáng nhu mỳ, đài các lắm, 
Tôi nói cô em sau này tình duyên trắc trở. Thế mà hai chị 
em cũng tin. Coi tay cho phu nữ, phải nhớ hai dièu: một là 
Anh duyên trắc trở, hai là hậu vận tốt đẹp, Му được người 


2з 


NGƯỜI THẢY. 


chồng yêu thương, chiều chuộng mình. Hai điều ду bao giờ 
cũng đúng cậu a. 

Sau đó ông thường xuyên ra vào nhà Tuần phủ và 
xác mình đúng ông bô của hai cô này có tham gia tổ chức 
Việt quốc. 

Khi báo cáo ông Tạo Doãn, ông quyết định bắt người. 

- Ông Tạo Doãn cho bắt ông Tuần phủ, bắt cả tôi cho 
đỡ lộ, Tôi vào của trước ra cửa sau, còn ông kia thì bị nhốt 
riêng do ông Tạo Doãn trực tiếp hỏi cung. Máy hôm sau 
ông Tạo Doãn tùm tim hỏi tôi: “Chú có gì mà mấy cô kia më 
chú thế?” 

Rồi ông Tạo kể cho ông Ba nghe, hai cô con gái Tuần 
phủ Bắc Ninh đem vào Ty Công an hai cái áo ấm, một tái 
màn gặp ông Tạo: 

- Nhờ ông gửi cho bố em và ông Та. 


Hai cái áo mỗi người một cái thì rõ rồi, ông Tạo lại hỏi: 

- Còn cái màn thì gửi cho ai? 

“Thấy cô chị lúng túng không nói gì, nhưng cô em mặt 
46 ứng, chân di di xuống sàn nhà, ӧл lên bảo: 

- Bố em ít ngủ, đêm nào cũng thức nên muỗi đốt không 
sao, nhưng anh Tá còn trẻ nên nhờ ông gửi cho ông ấy cái 
màn. 

Ông Ва kể lại cho tôi mà cứ tüm tim cười, rồi báo: 


- Ông Tạo hóm thể cậu а, hỏi Ві mà “ác” thế chú! 


Tôi hỏi ông Ba sau này có gặp lại cô con út nhà Tuần 
phủ ấy không, ông bảo: 


~ Sao mà gặp được! 


Cương bốn: NGHỀ TINH ВАО... 


Ông không biết сб gái Ду đã lưu lạc ở đâu, nhưng ông 
bảo với tôi là không bao giờ ông quên câu chuyện Ấy. 

Ông Ba là người có sức thu phục lòng người, tạo được 
sự tin cây kể cả với những người không cùng chiến tuyến, 
mà không chỉ với một trường hợp. 


©% Cô gái làng Lim 


Cũng liên quan đến những người phụ nữ đặc biệt trong 
hành trình theo Cách mạng của ông Ba, có một câu chuyện 
tắt “nặng tình” mà tôi được nghe ông kê. Sau đó tôi lại cùng 
ông di tìm “người cü”, nhưng rồi lại có một cái kết buồn. 

Trong những chuyến đi đọc biên giới phía Bắc, ông 
Ва giữ thói quen không ngủ trên mỗi hành trình. Đó cüng 
là khoảng thời gian ông kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện. 
riêng tu. Trong đó, có câu chuyện về một người phụ nữ. 
“thầm thương trộm nhớ” ông. 

Hôm đó, trên đường di Lạng Sơn, khi qua sông Dung, 
tự nhiên ngồi trên xe nhìn cảnh nhớ người, ông Ва tầm. 
ngâm kể: “Năm 1950 sau một thời gian tôi làm Công an 
của chính quyền Pháp thuộc ở Hà Nội, anh Tạo Doãn chỉ 
đạo. Lúc ấy tôi được lệnh ra ngoài chiến khu ở Đại Từ (Thái 
Nguyên), chủ yếu là để chuyển cơ quan quản lý tôi từ Nha 
Công an Bắc Bộ sang bên Nha Tình báo Trung ương ròi 
dự khóa huần luyện nghiệp vụ đầu tiên về nghề tinh báo, 
người chi đạo tôi khi đó là ông Trần Hiệu. Tôi đã có hai tun 
để học một số bài học về tình báo từ đồng chí Mã - chuyên 
gia Trung Quốc, nhưng chủ yếu học qua tài liêu”. 
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'Väo khoảng thời gian cuối năm 1949, người Thủ trưởng 
đầu tiên của ông Ba từ thời kỳ ông ở Công an xung phong 
là ông Tạo Doãn đã đưa ông tới gặp đồng chí Tạ Minh Trí 
và đồng chí Soạn tại Tiểu đoàn 610 ở Chỉ Nê (Ninh Bình). 
Thời kỳ đó, Ty Tình báo nằm trong Tổng nha Công an và 
đến giữa năm 1950 Cục Tình báo Chiến lược mới tách khỏi 
Nha Công an và điều chỉnh, bổ sung một số cán bộ. Đồng 
chí Tạ Minh Tí là một trong số người chuyển sang Cục Tình 
báo chiến lược, do đó, ông Ba Quốc cũng nằm trong số cán 
bộ điệp báo sẵn có của Công an chuyển theo sang. Ông Ba 
nhận nhiệm vụ vào lại Hà Nội hoạt động điệp báo, với quy 
ước liên lạc vào ngày 15 hằng tháng tại só nhà 80 phố Hàng. 
Bạc. Đây là đầu mồi liên lạc với Tổ chức, lúc đó chưa có mật 
khẩu, chỉ càn xưng danh “Thọ - người của ông Trữ là chủ 
nhà sẽ nhận. 

Nói về những ngày lên Đại Từ (Thái Nguyên) để chuẩn 
bi quay trở lại Hà Nội hoạt động, hò sơ cá nhân của ông Ba 
có đoạn: “Lông phần khới được trå vè hoạt động обі tư cách mt 
chiến sỹ an ninh, ngay trên địa bàn mặt đối mặt uới kẻ dich, pia 
là công tác phù hợp, уйа là sự tự hào được cấp trên tín nhiệm, 
mc dà phương thúc hoạt động cụ thë ra sao, bước di sẽ có những 
thuận lợi, khó khăn gì lúc đồ còn chưa lường hét, chỉ biết trong 
lòng lúc đó thích thú, hãng say thực hiện nhiệm uu, tin tưởng йо 
1б chức, công vige di tói đầu sẽ tinh tiép tới đồ”. Ông Ba bảo lúc 
đó còn chưa có khái niệm rõ nét thực sự thế nào là điệp báo, 
ngoài cảm quan chưng chung là hoạt động bí mật. 

Ăn sâu vào tâm trí ông lúc đó là lời giới thiệu của đồng 
chí Tạ Minh TH: “Qua sự giới thiệu của anh Doãn, đồng 
chí trước đây đã là nòng cốt của Đội Công an đặc biệt thì 


Cương bón: NGHỆ TĨNH BÁO,- 


giờ đây chúng tôi trông cậy vào đồng chí làm rạng rỡ cho 
ngành điệp báo”. Ông Ba lúc đó cảm giác như không xứng, 
đáng với lời động viên ấy, nhưng cũng tự hứa với mình: 
“Không xứng đáng, nhưng các anh ấy đã tin, đã giao thì 
cũng phải cố gắng cho xứng đáng”. 

Thời gian đó, ông Ba tận dụng mọi mối quan hệ để tìm. 
chỗ đứng và củng có vị trí trong lòng địch. Ông cũng đồn. 
chỉ số nhà 80 phố Hàng Bạc liên lạc nhưng bị từ chốt 
Không liên lạc được với Tổ chức, ông Ba suy tính tìm cách 
tiếp cận với vùng giải phóng. Dùng giấy tờ hợp pháp do 
Pháp cấp, ông di khắp Sơn Tây, Hà Đông, Bắc Ninh... với lý 
do nghe có người mách thấy vợ ông buôn bán ở các tuyến 
dó, Thực chất ông Ba tìm đường để móc nỗi lại với Tổ chức. 
Sau một thời gian, khi đã nối lại được liên lạc, ông được 
biết Tổ chức đã điều động mình từ cơ quan Công an Hà 
Nội sang Nha Liên lạc (Tình báo) Trung ương. Vì thế, ông 
được cử đi học khóa huắn luyện cắp tốc tại chiến khu Tuyên. 
Quang và chính thức trở thành tinh báo viên. 

Hồ sơ của Т6 chức có ghi về việc ông gấp nạn trên 
đường công tác: 

“Vào khoảng cubi năm 1950, đồng chí cùng эй giao thông 
iên lên đường nề chiến khu, dự kiến thời gian từ 5 đồn ? ngày. Đi 
theo quốc lộ 3. Xé chiều ngày hôm đó, hai người đã tói vùng tranh 
chấp nghỉ ngơi để kịp giữa đềm oượt qua vành đai trắng. Không 
пдд ої không nắm được tình hình mới của địa phương dang chuẩn 
bi бид cần, hai người йй trắng phải bäi min сйа du kich. Min 
xổ giao thông viên hv sinh. Đằng chí cũng bị thương nặng. May 
йр được người phát hiện mang vè cứu chữa. Đồng chí Quốc bị 
ảnh khắp người (10 chỗ nhimg tất cả đều & phần mềm) do mảnh: 


NGUÒLTHÀY 


luu dgn tự tao của ta. Thời gian nằm điều trị vù di vè mắt 14 ngày. 
Tá chúc phải tranh thú làm tiệc để đồng chí có thể mau chóng vè 
Hà Nội одо dip cuối năm. 

Về tới Hà Nội, đằng chf nói dői Đàm Y đi chơi chẳng may bị 
thương hàn nên không тё được. Gia đình biết đồng chí bị thương 
vì mảnh đạn tì chẳng những vét thương chưa lành mà ngay сй 
những орі thuốc đỏ cũng chưa bay hét màu, loung lễ kháp người”. 

Vë vụ đó, ông Ba kể cho tôi nghe cái cảm giác bỗng 
dưng chỉ thấy đất dưới chân rung lên chứ không kịp nghe 
tiếng nổ thì đã bị ngất đi, không biết gì nữa. Lần dính 
min đó, trên người ông để lại vô số vết thương ở chân, 
mông, lưng... 

Máy ngày sau tỉnh dậy, ông Ba thấy mình đang nằm 
trong một ngôi nhà thấp đèn dầu, có người mẹ và cô con 
84 trac đôi mươi. Người mẹ nhận với lính Pháp rằng ông 
là con của bà, chẳng may bị trúng min, rồi đưa ông về nhà 
trị thương. 


= Hai mẹ con thầy tôi tỉnh, cô con gái reo lên: “Mẹ, mẹ, 
ông ấy dậy rồi kìa!”". Bà mẹ thấy vậy. mừng lắm, bảo với tôi: 
“Con gi, con tỉnh rồi ?” Rồi bà khóc như tôi là con trai của 
bà. Bà bảo lúc đó thấy tôi dính min ở bờ đê, đoán là người 
của Cách mạng nên hai mẹ con đưa về nhà cứu chữa, 

Hai mẹ con ở làng Lim, họ chăm sóc ông råt tận tình, 
lo cho ông từng miếng ăn, giác ngủ. Ong ngần ngữ mãi 
mới КЁ "Lúc tinh đây, người còn đau lắm nhưng tôi ngai 
quá vì thấy trên người đắp mỗi cái chăn, mình mẩy quấn 
băng, đấp thuốc hết các chỗ bị đính min, 


chẳng có quần áo 
B cả. Ngai ghê lắm”. Subt 8 -9 ngày thi ô Tản 


"ng Ba mới dần hồi 


Chương bón: NGHË TINH ВАО, . 


phục, đứng dậy tập tếnh đi được. Lúc bẩy giờ ông quyết 
linh không vë Hà Nội mà vẫn đi lên. Dai Từ (Thái Nguyên). 
để báo cáo cấp trên. 
~ Hai mẹ con họ chuẩn bị tay паі với dà ăn đi đường, 
cho tôi, tôi chào họ rồi cắt bước, Lúc ra đến đầu bờ đê trời 
vẫn còn xám xịt. Tôi cảm giác có ánh mắt đán chặt sau lưng, 
mình, ngoái lại thấy cô con gái tựa cửa nhìn hút theo tôi, 
không nói gì. Tôi bèn quay lại để hỏi cô có điều gì cån nói 
với ôi 


Kë đến đoạn này, giọng ông chàng xuống: 

- Gặng mãi cô ấy không nói, lúc sau cô mới mở lời 
chúc tôi đi mọi sự tốt đẹp, thành công. Rồi cô bảo: “Có một 
chuyện. Mẹ em dạy là nam nữ thụ thụ bát thân. Nhưng, 
trong những ngày ông ốm đau, em chăm sóc, phục vụ ông, 
thay dà cho ông, kể từ túc ấy em coi ông là chồng em rồi”. 
Lúc bẫy giờ tôi không biết nói gì, đành liễu hẹn: Bao giờ 
Cách mạng thành công, tôi sẽ quay lại gặp cô. Nếu không 
có tin, cô đến ngôi nhà bán đàn tại số... Hàng Gai gặp ông 
Lâm hỏi tin về anh Thọ” 

Rồi ông Ba quay lại nói với tôi: 

- Đây chính là quy ước liên lạc mà Tó chức giao cho tôi 
trước khi vào thành, tôi chưa đến đầy và cũng chưa gặp ông 
Lâm bao giờ. Lúc đấy tôi nghĩ như thé thật, là Cách mạng 
thành công thế nào mình cũng vẻ cảm ơn hai mẹ con cô ấy. 

Quả thực, ông Ba đâu biết đời ông đầy gian truân 
sau này. 

Khi trở lại nhà Đàm Y, dù nói dỗi trên đường đi bị sốt 
rét nhưng Đàm Y không tin vì thấy vết thương. chàng chịt 
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trên mät, chân, tay. Còn cơ quan mật vụ Pháp do Vũ Đình. 
Lý là Trưởng Công an Hà Nội nghi ông là Việt Minh được 
phái vào Hà Nội để hoạt động nên ra lệnh bắt ông. Đàm 
Y dù có nghi ngờ ông, nhưng vì lý do riêng vẫn can thiệp 
không cho Vũ Đình Lý bắt nên ông được yên ổn, nhưng bị 
Lý ghi vào hó sơ, tiếp tục bị điều tra, theo dõi: 


Câu chuyện kể đến đó thì ông Ba im lặng. 
Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình lên phía Bắc. Trên 


xe, Đồng gà gật ngủ, ông Ba Quang nhìn sang tôi nháy. 
chúng tôi nghe câu chuyện lâm ly quá (ông Ba Quang là 
nhà văn châm bim nối tiếng Sài Gòn ngày xưa), nhưng 
không thấy ông Ba nói thêm gì cả. 

Lúc xe đi ngang bờ đề, ông Ba Quốc chỉ tay bảo với 
chúng tôi: 

- Quảng đường này là chỗ tôi bị đính mìn. 

Tối hôm áy, lên đến Lạng Sơn, tới nhà ông Mạc, än 
xong máy thầy trò đi ngủ. Nhà có hai cái giường, chiếc 
giường đôi thì ông Ba Quốc và cậu Dĩnh, cậu Đồng, Còn 
chiếc giường nhỏ thi tôi với ông Ba Quang, quay bên nào 
cũng khó. Xoay người ra phía ngoài, tôi thấy ông Ba Quốc. 
đang ngồi bên bếp lửa, ông cũng không ngũ được. 

Tôi lồm cóm ngồi dây, ông bảo tôi: 

~ Ngủ di. Máy ngày tới đi suốt, nhiều việc phải làm lầm. 

Nhung tôi ra ngồi cạnh ông bên bếp lửa, ông bảo Dĩnh 
nó ngủ gác lên ngực ông nặng quá, khó chịu nên không, 


ngủ được. Tôi ngồi tỷ tê hỏi thêm vè chuyện mẹ con cô gái 
làng Lim: 


“lương bốn: NGHỆ TÌNH ВАО... 


~ Chú dĩ, từ năm 1975 đến nay 14 năm rồi chú đã bao 
giờ đến thăm, tìm lại bà áy chưa? 

~ Nói thật sau năm 1995 cũng có lúc tới muốn quay 
ki thăm họ, nhưng công việc cuồn đi, nấm này qua nam 
khác đến lúc mình có thời gian có thể đi. được thì thầy cũng. 
muộn rồi. Sau giải Phóng 4 - 5 năm, mình mới quay lại thì 
ап nói với người ta như thé nào? Mặc dù tôi ghi ơn cứu tử 
của hai mẹ con họ. Nhưng tôi lại bảo mình: Thôi, không 
quay lại dó nữa, 

Trên hành trình của chúng tôi dọc đường biên giới, 
ông Ba Quốc kể tiếp về cô gái làng Lim: 

~ Lúc bầy giờ tôi có biết gì về nguyên tắc bí mật đầu. 
Anh Trần Hiệu cho tôi quy ước dự bị là của hàng bán đàn ó 
đầu Hàng Gai, néu tôi có vån để gì đứt liên lạc thì đến gặp 
ông chủ nhà tên là Lâm. Thé là tôi nói với có gái nếu đắt 
nước thống nhất tôi sẽ quay vẻ, hoặc cô muốn hỏi tin về tôi 
thi có hãy đến địa chỉ đó hỏi ông Thọ may ra họ biết. 

Ti tỷ 

- Chú ої giờ muộn còn hơn, bà ấy đã già đâu, cháu 
nghi chú nên về thăm cũng được chứ sao! 

~ Tôi ngại lắm cậu a! 

Nhung tôi cứ vơ vào, giục ông Ba: 

- Chú ngại gì, về người ta lại chả mừng quát 

Thé rồi ông gật gù: 

~ Ө hôm nào xong việc trên đường về, mình ghé qua 
m bà Ấy. 

Hồi dó năm 1989, đất nước ta vẫn còn nghèo, nhưng 
biên giới thì đã bán nhiều dà biên mu. Tôi bảo cậu Đồng, 


т 


ж 


NGƯỜITHẬY. 


mua ít bánh kẹo, vỏ chãn con công... để lúc về làm quà 
tạng, Đồng hỏi tôi: 

- Tặng ai vậy anh? 

- Cứ biết thết 

Xong tôi khấp khởi mừng thẳm, còn lên kế hoạch 
hoành tráng là về nhà bà ấy ăn cơm. Biết chuyện, Đồng còn 
nhận phần: 

~ Nấu nướng anh để em lo! 

Hôm Ấy, tôi đặn cậu Dĩnh phải đi từ sáng sớm. Từ 
Lạng Sơn về Hà Nội hài đó đi một ngày, đường råt xấu nên 
phải di sớm để sao cho khoảng 3- 4 giờ chiều là vè đến Lim. 
Nhưng hôm đó chiều muộn mới về đến đấy. Ông Ba chỉ 
đường cho chúng tôi vào làng Lim. Ông còn nhớ chỗ con dé 
cạn vào làng. Đến đoạn đường đắt, mấy thầy trò xuống xe, 
trời đã sâm sắm, xung quanh sương mù phủ dày đặc. Tôi 
nói Dĩnh với ông Ba Quang ngồi trên xe đợi. Ông Ba Quang 
phớt đồi bảo: 

- Ü, thầy trò ông đi di! 

Thày trò tôi vào làng hỏi vë mẹ con bà ấy mà trẻ già 
không ai biết. Nhớ lúc vào dén đầu làng, chúng tôi có hỏi 
một bà già đang ngồi co ro đầu ngõ thì bà bảo: 

- Không biết! 

Nhưng lúc quay ra thì bà ấy lại hỏi, có phải các ông üm 
hai me con như thể... như thế... không? 

~ Đúng rồi! 

- Thể thì đúng rồi. Vậy thì bà mẹ mắt đã Ша rồi, còn 
cô con gái lấy chồng ngoài Hà Nội, Sau. gọi theo tên chồng. 


Сите bồn. NGHỆ TĨNH BÁO.. 


là Lâm. Chồng bà ấy nhà ở đầu Напр Gai, gần nhà hàng. 
Hồng Vân - Long Vân cạnh Bờ Hồ, Nhưng bà ấy mới mát 
hon tháng nay rồi! 

Tôi quay lại nhìn ông Ba. Lúc đầu nghe nói nhận ra 
me con bà ấy tôi thấy ông hi hộp, căng, thẳng lắm, đến lúc 
nghe cả người mẹ lån người con gái đều đã mắt thì cảm giác 
như ông sững ki. 

Tôi tự trách mình: “Đúng là đại, cứ бис ông đi ñm để 
rồi chuyện này làm ông đau lòng”. 

Hỏi kỹ ra mới biết, người con gái Му ông chồng tên là 
Lâm ở đầu phố Hàng Gai, Hà Nội, là cửa hàng bán đàn gần. 
nhà hàng Hồng Văn - Long Văn. Lúc quay ra xe, ôi chưng, 
hứng bảo cậu Đồng: 

- Mày di chậm phía sau, đừng mang túi quà lên xe nữa, 
đem biểu bà già vừa rồi đi, để ông Ba nhìn thấy lại càng, 
buôn thêm. 

Đến Hà Nội, ông Ba vë thẳng nhà, không nói chuyện 8. 

Hôm sau tôi nói với cậu Đồng cùng tôi đến Hàng Gai. 
“Cậu Đồng sợ lắm, nói với t 

- Chú Ba mà biết minh đến Hàng Cai thì chết anh a! 

Chúng tôi đến địa chỉ nhà đó, vẫn thấy bán đàn ghi 
ta. Ngôi nhà mặt tiền chỉ khoảng hai mét, gặp con trai của 
người con gái làng Lim thuở ấy. Người con trai cho biết: 

~ Mẹ tôi quen bố tôi sau năm 1954, khi Ấy bô tôi là chủ 
cửa hàng này. Nhiều lẫn bà đến hỏi ông về người đàn ông, 
của bà ấy, một ông nào đó đi Nam nhưng đứt liên lạc. Bà 
ấy cứ đều dàn đến, lâu rồi thành quen ông, mãi sau này khi 
nghĩ người đàn ông kia chết rồi, thì bà mới nhận lời yêu và 
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lấy ông năm 1964. Năm 1965 sinh ra lôi. Giờ bố mẹ tôi đều 
mát cả rồi. Mẹ tôi trước khi mắt vẫn dặn: “Thé nào ông Tho 
cúng cử người về. Con phải ké lại mọi chuyện cho họ”. 

Vë đến nhà ông Ba, tôi cứ suy nghĩ mãi, nhưng vì có bà 
'Thanh ở đó nên tôi không dám nói gì. Ông biết là tôi di tim 
nhà ông Lâm rồi, nhưng không nói gì, chắc là ông cũng sốt 
тиф, nhưng ông 1ў lắm. 

Ó ngoài Hà Nội mấy ngày đó tôi không nói, sau này 
vào Sài Gòn ngồi với ông ở ngôi nhà trên đường Cộng Hòa, 
ông hỏi tôi 

~ Hôm nọ cậu đến nhà ông Lâm ở Hàng Gai a? 

Lúc này tôi mới kể ông nghe câu chuyện. Tôi thấy sắc 
mặt ông nặng nè hơn lúc ở Bắc Ninh khi nghe tin bà làng, 
Lim mắt. Tôi kể là bà chờ ông ấy hơn chục năm, sau rồi 
tuyệt vọng không thé nào chờ được nữa, thì bà mới Шу ông 
Lâm, sinh được hai người con. 

Một cầu chuyện chẳng đi đến đâu, nhưng cho thầy 
tình cảm của người phụ nữ sâu nặng, không bao giờ đo 
dém được. Mãi sau này, biết nhiều chuyện của ông, tôi vẫn 
không dám hỏi ông một câu: “Cháu không hiểu chú có cái 
gì mà phụ nữ người ta tin tưởng và yêu quý chú đến thết 
Người ta chờ chú từ năm 1950 đến tận năm 1964, hơn chuc 
năm tuyệt vọng, mà chỉ có chục ngày ở gån nhau, còn chưa 
càm tay nhau bao giờ”. 

Tát nhiên, tôi không dám hỏi ông câu đó, chỉ để trong 
Tòng, mãi mãi không có lời giải đáp. Mỗi lần nhớ về câu 
chuyện cô gái làng Lim ôm åp trong mình tình cảm gần nửa 
đời người dành cho ông Ba, tôi vẫn không khỏi bồi hỏi. 


tương tón NGHË TÌNH BÁO, 


Không biết bà Thanh có biết chuyện này không, nhưng, 
tôi nghĩ là ông Ba không kể với bà, 


© Bà Mai 


Саи chuyện về bà Mai ông Ba đã từng kể với tôi trong 
quảng thëi gian ду trò tôi ở Campuchia, ông kế nhiễu ký 
niệm với người phụ nữ đặc biệt mà ông thân thiết khi ở 
địch hậu. 

Theo lời ông Ba, ông quan hệ thân thiết với bà Mai từ 
năm 1960. Bà Mai có sắc đẹp nổi tiếng ở Sài Gòn, chơi thân. 
với bà Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu - TC). 

Phụ nữ Sài Gòn lúc đó ít học, chỉ di buôn là chính, 
nhung bà Mai lại rát trí thức, ăn chơi sành điệu. Ông Ba bảo. 
người ta nói thời đó bà Trần Lệ Xuân là người phụ nữ đầu. 
tiên mặc mốt áo dài không có, nhưng không phải, chính bà 
Mai mới là người mặc mẫu áo dài đó đầu tiên ở Sài Gòn. 
Bà Mai råt đẹp, đáng người thanh mảnh, phong cách cao 
bòi rát ấn tượng. Vào thập niên 60 mà bà đã mặc quần Ống 
tuýp, áo dài tứ thân vô cùng sành điệu, vừa ăn chơi, vùa rất 
trí thúc. Bà Mai đứng đầu một nhóm phụ nữ nổi tiếng Sài 
Gòn toàn những bà nhà giàu, chóng làm quan to. Bà còn 
là Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Cộng hòa, một tổ chức nữ 
quyển nổi tiếng lúc bẩy giờ ở Sài Gòn. 

Chồng bà - ông Trần là quan chức cao сёр của chính 
quyền Sài Gòn, nhưng ông ta cũng là người của CIA, một 
trong những người được cấp sổ lương “1 đô la” (tức là thè 
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ngân hàng có thể tiêu hàng triệu đô la, nhưng sổ lương của 
CIA thì chỉ thể hiện nhân được 1 đô la/1 tháng - TG). 

Ông Ba cũng từng được nhận lương “1 đô la” сда CIA 
trong một thời gian ngắn và ông chồng bà Mai cũng thế. 
Có thể nói, người chống Công có tri thức, có bài vò chính là 
chồng bà Mai. 

Ông Ba ké: 

~ Tôi quen và quý trọng bà Mai, Ба ấy cũng rát quý tồi. 
'Đầu tiên tôi định thông qua bà ấy tác động đến chồng bà ta. 
vi hồi dó công việc của tôi là về đảng phái và các tổ chức phi 
chính phủ. Tuy nhiên, tôi không thuyết phục được vì ông ta 
1à người của CIA. Nhưng qua bà Mai, tôi lại có nhiều thuận 
lợi, dùng kênh này để tạo quan hệ với các giới chức Sài Gòn. 

Năm 1973, lúc ấy ông Ba chưa bị lộ, ông gặp bà Mai thì 
nghe bà nói: 

= Em nghe Công an bảo Phủ Đặc ủy có Cộng sàn nằm 
vùng, có người nghỉ anh đẩy. Nhưng em bảo ngay với chồng, 
em là ông Tá làm sao mà làm cộng sản được? Ông ấy mà là 
“Công sản thi các anh thua lâu rồi, trước sau cũng thua! 

Сиб năm 1973, một lån gặp khác với bà Mai, bà lại bảo 
với ông Ba: 

-Emdi Mý! 

Ông Ba còn chưa kịp nói gì thì bà xá một tràng: 

- Em phải di Mỹ, quốc gia không thể nào thắng được 
đâu, trước sau cũng đồ. Những người như anh mà theo 
Cộng sàn thì chế độ này không bao giờ đứng vững được. 

Ông Ba nghe rất lo. Bà Mai “thả” một câu như vậy rồi 
di Mỹ. Seu đầy một thời gian thì chẳng bà cũng di. 


Quang dn: NGHỆ TiNH ВАО, 


Kể lại chuyện này với tôi, ông Ba bảo: “Lúc đó bà ấy 
nghe tin ở đâu đó, bà cũng nghỉ nghỉ, nhưng đoán chắc tôi 
là người bên minh rồi nên bà mới nói với tôi câu ấy, rồi bà 
di Mỹ, cậu ạt”, 

"Tôi hỏi ông Ba: 

~ Sau này chú có liên hệ với cô ấy không? 

- Không! 

~ Sao chú không giữ liên lạc, cô áy tốt như thể mà! 

- Không! Bà ấy là người của bên kia! 

Lúc kể chuyện với tôi ở Campuchia thì ông Ba không 
nói tên thật của bà Mai, ông gọi là “bà vợ ông Trần”. 

Nhưng sau này, năm 1995, lúc tôi làm Cục phó Cục 12 
thì một hôm ông Ba bảo tôi: 

- Hôm nay cậu di mời khách cho tôi, đón ở khách sạn 
Caraven, lúc 4 giờ. Bảo cậu Đồng đến chuẩn bị cho tôi bữa 
cơm đãi khách. 

бор bảo với tôi người khách là bà Mai, rồi cho tôi biết 
cà số phòng bà ở khách sạn, nhưng dặn: 

~ Cậu không cần hỏi đầu, bà ấy sẽ đợi cậu ở lobby 
khách sạn, cậu đến đón bà ấy về đây. 

Hôm ấy, tôi nhớ điểm hẹn gặp là ngôi nhà mặt phố 
Nguyễn Văn Mai, gần nhà ông Hai Nhạ. Tôi không nhớ. 
chuyện cũ đã nghe hôi ở Campuchia, mà người cũ hồi ông, 
kể thì tên cũng không phải là Mai, chỉ biết là một người phu 
nữ, cũng lớn tuổi, сб ngang ông Ba. 

бор còn đặn thêm tôi: 

~ Câu chuẩn bị cơm. 
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- Thưa chú, chuẩn bị mấy người 

~ Hai người, ba người, câu ngồi ăn cùng luôn! 

Dy là người phụ nữ đầu tiên ông hẹn gặp, không bao 
giờ ông hẹn gặp riêng người phụ nữ nào khá 

Tôi ở trong Nam lâu nên học được cách của ông Ba 
nói chuyện với người “quốc gia” ngày trước, không phải là: 
“Chào bác hay chào cỡ” mà: 

-~ Thưa bà, bà có phải bà Mai? 

- Đúng, có phải anh Tá bảo chú em đến đón tôi không? 

- Dạ phải! Mời bà 

'Tôi định đi đón bà Mai bằng xe cúa tôi nhưng ông Ba. 
bảo đi xe của ông, do Phú lái. Chiếc xe này ông không cho 
ai đi việc khác bao giờ, tôi nghĩ chắc ông không muốn nhiều 
người biết chuyện. Tôi mở cửa xe cho bà Mai ngồi vào, rồi 
đưa bà về phố Nguyễn Văn Mai. Đến con hẻm nhỏ gần chợ 
Тїп Định rẽ vào thì ông Ba đã chờ sẵn ở đó. 

Cung cách của ông ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm nên 
tôi khi gặp mấy ông bà người Sài Gòn cũ người ta cũng 
thích tôi, kiểu Sài Gòn xưa người ta có cung cách ứng xử rắt 
lịch thiệp. Lúc đón bà Mai, ông Ba đứng đó cười cười. Tôi 
nhớ mãi điệu cười của ông, cười và không nói gì, rát bình 
thản, không hề láng túng, 

Lúc ngồi xuống ghế bà Mai cắt giọng rất tự nhiên: 

+ Tời ơi anh Tá, sao mà anh gåy thé này anh Tá! 

Rồi bà đưa tay vuốt tay ông một cái. Tôi thấy thế đứng 
đây định di ra liền, nhưng ông hỏi: 

~ Cậu đi đâu đầy? 


Hương hén: NGHỆ TÌNH BẢO, 

+ Cháu ra ngoài chuẩn bị cơm, 

` Tôi chưa bao giờ thấy ai dám vuốt tay ông ấy, nhưng 
bà Mai này đúng là kiểu như ông Ba từng nói, phong 
cách tu tin, phóng khoáng, nhưng rát thân tình. Lúc đó 
Tà nám 1995, ông 72 tuổi, bà ấy gån 70. 

Bà ấy cũng rất quý tôi. Lúc vào bữa cơm, ông Ba nói 
với bà: 

~ Cậu này ở với tôi lâu, là người giúp việc tôi. 

Bà Mai cười bảo: 

= Em thấy anh Tá ở đâu cũng có những người trung, 
thành. 

Ва Ấy nói rát tự nhiên, tôi nghe phỉnh cả mỗi. Dân Sài 
Gòn mà ca thì hay lắm. Một lát sau tôi đi ra, hai ông bà thoải 
mái trò chuyện. Bữa cơm ấy kéo dài, ông Ba uống rượu 
thuốc, tôi chuẩn bị rượu vang cho bà Mai. Sau vào thấy chỉ 
còn nửa chai vang, nghĩa là ông bà uỐng cũng... ác lệ 

Rồi tôi đưa bà Mai về. Doc đường tôi không nói câu gì, 
nhưng bà chủ động hỏi: 

- Chú em ở với anh Tá lâu chưa? 

~ Dạ thưa, hơn 10 năm a! 

~ Dao này anh Tá thế nào? Bà Xuân đạo này sao? 

Bà nói nhiều chuyện lắm, còn nói: 

~ Tôi biết cậu Phong con trai ông bà åy mà. 

Bà còn biết ông Tá có một đời vợ ở Hà Nội, không hiểu 
vì sao bà biết, tôi đoán chắc ông Tá “khai” với bà. 

Câu chuyện đến thé thôi, nhưng sau này có một lần 
khi ngồi uóng rượu với ông Ba, Ап duy nhất tôi hỏi ông về 
bà ấy: 
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- Chú không có điện thoại, thư từ, sao chú biết bà áy 
vè, sao chú biết ở khách sạn đó, sao chú hẹn 4 giờ đồn bà? 
Một quy ước hoàn chinh... 

Ông im lặng không nói gì, quay sang chỗ khác. Một 
Xúc, ông nhấc lại câu chuyện kia, là khi bà đi M$, bà đánh. 
động cho ông là “người ta biết anh là Cộng sản гё”. Nhưng, 
Tần ấy bà cũng nói với ông: “Những người như anh mà theo 
Cộng sản thì chế độ này không bao giờ đứng vững được”. 

Sau thời điểm gặp lại bà Mai, ông Ba cũng có kë hoạch 
lầm việc liên quan đến Mỹ, chuẩn bị cho bình thường hóa 
quan hệ, đang rất cần đầu mỗi bên áy. Tôi lại gợi ý với ông: 

~ Chú cho cháu đầu mối để cho người gặp bà Mai được 
không? 

~ Không! - Ông đứt khoát. 

Rồi ông trầm ngắm: 

= Đời người ta hy sinh giúp mình một lån là quá đủ, 
đừng làm phiền thêm nữa, lại nguy hiểm cho người ta! 

Dó là câu chuyện ông Ba với bà Mai. Sau này mỗi lần 
tôi ngồi với các con ông Ba, kể chuyện về ông, về bà Mai 
với chị Giang, anh Thành và cháu Hà (con gái chị Giang), 
cả nhà đều không ggn lòng về mỗi quan hệ ấy, thậm chí cô 
cháu gái của дп Ba còn báo: 

> Cháu chỉ ước nhìn thấy bà Mai ấy! 


Bà Mai giờ cũng đã mắt rồi. Tôi nghĩ, những người 
nhu bà Ấy, có tình cảm chân thành với ông Ba và cũng có 
thể hy sinh vì ông, nhưng để bà Ấy quay lại với lý tưởng 
khác thì chính ông Ba cũng hiểu là không bao giờ. Một mỗi 


CGhamg bốn: NGHỆ TÌNH BÁO. 


quan hệ đặc biệt, hai con người ở hai bên chiến tuyến, 
xát trọng nhau nhưng vẫn có giới hạn, họ cư xử với nhau rát 
cao thượng, rất người. 

Sau này tôi được biết, bà Mai mang nỗi đau lớn khi con 
trai bà là sỹ quan chế độ cũ, tử trận vào ngày 14 tháng Tư 
năm 1975. Vì vậy ông không cho tôi liên lạc với bà ấy, ông. 
hiểu bà ду đến mức như thế, kiểu như: “Vì tình cảm giữa 
con người với nhau, cần việc gì tôi sẽ giúp óng. Nhưng để 
tôi đến với lý tưởng của ông thì không!” 

Câu chuyện cũng cho thấy, ông Ba rất trân trọng, 
những người đã giúp mình thời trong địch hậu, mặc dù 
ho đứng ở chiến tuyến bên kia, mặc dù người ta mang tư 
tưởng “chồng Cộng”. 

Sau hôm Ấy, tôi bảo với Tư Ấn: Ông theo đối bà áy, bà 
Ấy... khách sạn Caraven, đáng bà Ấy thé này... 

Nhung Ẩn so vai làm điệu bộ rùng minh bảo: Không, 
theo dõi bồ của ổng mà ổng biết thì chết! 


BA NGƯỜI THẦY 


Suốt quá trình từ năm 1984 đến năm 1996, ông Ba tận. 
dụng mọi thời gian để chia sẻ, thực chất là đào tạo và truyền. 
nghề cho tôi. 

Tôi cảm thấy rất tự tin khi có một ông thầy như vậy, 
vừa là thầy vừa là thủ trưởng, vừa dạy vừa giao dè bài cho 
tôi, уа rèn giña tôi làm cho tốt, vừa đánh giá nghiêm khắc 
kết quả tôi thực hiện. 
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Một người thåy toàn diện như thế, quả thực tôi không, 
mong mỗi hay đồi hỏi gì thêm 


+ Ông Hai Trung 


Đến năm 1994 ông Ba để nghị cấp trên bổ nhiệm tôi 
làm cấp phó cho ông và tôi trở thành Cục phó Cục 12. 

Ông Ba nói với tôi: 

+ Cậu a, trước sau mình cũng làm tình báo ngoại, mà 
trong nghề tình báo có một linh vục rất lợi hại, đó là thu 
thập tin túc thông qua môi trường truyền thông, báo chí, 
cậu phải học Шу một ít 

Dùng một lát, ông nói tiếp: 

- Mà cái món này thì không ai hơn anh Hai Trung 
(Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn - TG). Giờ cậu không làm 
Trưởng phòng nữa vì Trưởng phòng nhiều việc quá, chứ 
làm Cục phó thì còn thời gian. Nên cậu chịu khó, tranh thủ 
làm trợ lý cho anh Hai Trung một thời gian. 

~ Vũng, thưa chút 

Ông Ba nói thì tôi nghe. 

Hôm sau ông Ba mời ông Hai Trung đến, ông bảo: 

~ Cậu Vịnh có một số kế hoạch phát triển sang hướng. 
ngoại và danh nghĩa công khai báo chí. Cái này tôi không, 
có kinh nghiệm, nên đề nghị anh cho Vịnh theo một thời 
gian, bồi dưỡng cậu Ấy, để giúp cho tôi cái màng ngoại này. 


Còn một số việ anh đang làm th tôi giao Vịnh làm trg lý 
cho anh luôn. 


Hương bón: NGHỆ TÌNH ВАО... 


Ông Hai Trung cười: 

~ Tốt quá! Tôi sẵn sàng. 

Ông Hai Trung khoái người hoạt ngôn, mà tôilại thích 
nói chuyện tiểu lâm, trong khi ông ду là “trùm” tiếu lâm. 

Ông Hai Trung quay. sang tôi bảo: 

- Tôi với cậu này mà đi với nhau nói chuyện tiểu lâm. 
thì ngon lành rồi. 

Hơn một năm trời, tôi làm trợ lý cho ông Hai Trung, 
cứ sau giờ làm việc là tôi đến nhà ông ấy. Có điều ông Hai 
Trung không uống rượu, phong cách của ông Hai Trung 
là nhà báo, nên cách cư xử với ông Hai Trung khác với 
ông Ba, giữa tôi và ông Hai Trung có gì đó như là kiểu 
cách, một khoảng cách giữa người lớn và người trẻ. 

Điều chứng tỏ tôi rát được lòng бпр ấy chính là câu. 
ông ấy từng nói với tôi: 

- Chú không cho con chú vào ngành Tình báo. Nhưng 
mà chú gửi thằng Ап cho cháu, cháu bảo ban nó cho chú, 
thằng này nó thông minh, học giỏi nhưng khó bảo lầm! 

Ân - con trai ông Hai Trung đi học Liên Xô vẻ, sau 
này làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, ròi về 
làm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 
Khi Ân học ngoại ngữ ở Liên Xô về, tôi mời Án vào làm. 
việc chỗ tôi nhưng cậu ấy không chịu, chỉ quan hệ với tôi 
với tính chất cá nhân, anh em 

Ân học giỏi, rắt thông mình nhưng “a-ma-to” (amateur) y 
như bó. Cậu ấy có lúc còn đi múa phụ họa cho các show nhac, 
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xong di làm hướng dán viên, phiên dịch, rồi làm đủ 
những việc mà cậu ấy thầy thích. 

Quay trở lại việc tôi phục vụ ông Hai Trung, được 
hơn một năm thì một hồm ông Ba bảo: 

- Cậu ạ,ông Hai Trung bảo tôi là: “Tôi hết vón rồi, trả 
cậu Vịnh lại cho anh!” 

Tôi không hiểu câu chuyện của hai ông ra sao, và 
ông Hai Trung nói với ông Ba những gì, và câu nói "tôi 
hết vón” là ý như thé nào... nhưng ông Ba bảo với tôi 

~ Thôi từ giờ cậu tìm người 
Hai Trung, còn cậu rút ra. 


hác giúp việc cho ông 


Tôi tìm một người là cậu Đức, cũng giỏi chuyên môn, 
là trí thức dân Bắc thay tôi giúp việc ông Hai Trung, Sau 
này Đức gắn bó với ông Hai Trung gần mười năm. 

Ông Ва hỏi tôi: 

~ Trong hơn một năm làm việc với anh Hai Trung cậu. 
thấy thé nào? 

= Thưa chú, cháu thấy chú Hai Trung vë cùng giỏi 
về khai thác và tổng hợp tin tức. Nhưng quan trọng hơn. 
là kiến thức của chú ấy gáp năm, БАр mười người khác 
Тїп của chú ấy vừa sâu, vừa toàn điện, vừa sắc sảo. Cháu 
không hiểu chú Ấy lấy đâu ra mà ngon lành thế! 

- Là thé đấy cậu a! Nhưng kiến thức của anh Hai 
Trung ở trong đầu và nhờ hoạt động thực tế mà có, chứ 
không phải anh Ấy tự nghĩ ra đâu. Anh áy mà gặp ai đó, 
họ nói với anh ấy có ba phân thì báy phần còn lại là của 


ương bốn: NGHË TÌNH 


anh ấy, nhưng mà góp lại thì thành một báo cáo tuyệt vời 
Thé đấy cậu a, khi mà người ta nhiều kiến thúc, người ta 
nhận được cái này thì sẽ nhân đôi, nhân ba để được cái 
lớn hơn. 

Tôi nói tiếp với ông Ba: 

~ Hai nữa, chú Hai Trung làm danh nghĩa công khai thì 
tuyệt vời, bình phong báo chí thủ lại càng nhất luôn. 

- Đúng rồi! Ông ấy làm việc đó là số 1 rồi. Ông åy là 
dân “a-ma-tơ”, nhưng mà “a-ma-tơ” có chủ ý, có mục đích 
ró ràng. 

"Tôi nhớ trong cuốn sách “Tinh báo không phải là nghề 
của tôi” của nhà văn Khuất Quang Thụy viết về ông Ba, câu. 
cuối cùng nhà văn viết vë lời của ông Ba khiến tôi rất ấn 
tượng, đó là: “Trên đời này chỉ có hai thứ thôi, một là tình 
yêu, hai là lý tưởng”. 

© gần ông lâu năm, tôi hiểu rằng nghề nghiệp cũng 
chính là lý tưởng mà ông theo đuổi và tận tụy cổng hién 
suốt cuộc đời. Ông bảo: “Làm tình báo chi làm tình báo thói, 
không “a-ma-to”, tình báo gì mà chơi chó, choi chim...” Hồi 
xưa trong địch hậu ông Ấy nghĩ như vậy, hóa ra... “không 
phải vây”. 

'Tôi cảm nhận ông là con người có niễm tin tuyệt đối về 
ý tưởng, về giá trị thiêng liêng của đất nước, của con người, 
của gia dinh, đó là những điều ông đặt trọn vẹn niềm tin. 
Với người khác, được ông tin cậy không nhiều, nhưng đá 
tin thì tin tuyệt dói, cái cực đoan trong ông chính là chỗ đó. 
Vi thé, có những điều ông không hè muốn, nhưng vì lòng, 
tin và vì sự nghiệp chung ông vấn cứ làm. 
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Ông Ba cũng là con người, nhưng so với người khác 
thì mâu thuần trong con người ông nhiều hơn, bản năng, 
của ông lớn hơn, cho nên là một con người vò cùng đạo 
ý, vô cùng đạo đức, lại có những thủ đoạn vô cùng tỉnh vi 
mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Bởi ông nghĩ 
ràng những thủ đoạn đấy phục vụ mục đích chung, phục 
vụ những gi ing tôn thờ, bắt luận điều gì ông cũng có. 
thể làm được 

Уа tôi nghĩ (đây là tôi nói “lén” ông), từ con người 
ông, từ cuộc đời ông, từ công việc của ông, cũng có lẽ là tir 
Tối sóng do ông phải làm việc trong địch hậu quá lâu, ông, 
không như thế thì không thể sống được, không thể hoàn. 
thành nhiệm vụ được. Ông buộc phải sống như thé. 


+ Ông Sáu Trí 


Sau một thờï gian vừa làm Cục phó, vừa làm trợ lý cho 
ông Hai Trung, ông Ba lại bảo t 


- Có lẽ cậu phải học thêm về công tác tham mưu, kế 
hoạch. 

Vi trong quá trình tôi làm Cục phố, ông Ва thấy cái 
yếu của tôi, nên một hôm ông mời ông Sáu Trí (Thiều tướng 
Nguyễn Văn Khiêm - TG) đến. 

Ông Sáu Trí có thời kỳ là Thủ trưởng cũ của ông Ba, là 
Trường phòng Tình báo Miễn J22. 

Hồi đó trong miễn Nam có hai cơ quan tình báo, một 
là tỉnh báo của Cục 2 là lưới riêng, hai là Phòng Tình báo 
của Bộ Chỉ huy Miền (Ы số J22), Nều so sánh vẻ số lượng, 


đương bón: NGHỆ йын BÁO,- 


thi Cục chi có một, nhưng Miễn thi có máy chục đơn vị Ban 
liên lạc Tình báo của Miễn mà hop mặt thì có tới hàng ngiần 
người. ĐÓ là chưa nói đến số đã hy sinh, số sức khỏe yếu. 
không đến được, mà những cuộc họp vẫn còn đông như thể. 
Ông Sáu Trí trước chỉ đạo và quản lý toàn bộ lực lượng ấy. 

Ông Sáu Ти vô cùng uy tín với những người làm tình 
báo ở miễn Nam, nhưng ðng cũng có những vẫn dà khúc 
mắc trong hậu chiến và cũng có những tâm tư riêng. Ông. 
Зу vô cùng quý trọng ông Ва. 

Ông Ba nói với ông Sáu Trí thế này: 

-Anh Sáu ạ,tôi hướng dán cậu Vịnh hơn mười năm, tôi 
day cậu Ấy về nghiệp vụ, cậu ấy làm tốt nhưng nay tôi hết 
vón rồi. Năm trước tôi có giao cậu Vinh cho anh Hai Trung, 
nhờ anh Hai bồi đưỡng, day cậu ấy về tình báo ngoại và 
tinh báo công khai. Nhưng bây giờ phải chuẩn bị cho vị trí 
Cục trưởng, tôi nhờ anh giúp cậu Ấy vẻ công tác kế hoạch, 
công tác tham mưu chỉ đạo. 

Lúc bấy giờ tôi mới vỡ lẽ ông Ba giao tôi cho ông Hai 
Trung để dạy tôi, vậy mà các ông ấy không nói gì với tôi về 
chuyện dạy dỗ cả. Ông Ba gửi tôi cho ông Hai Trung thực 
chất là ông gửi một người thầy khác mà ông không hè nói 
cho tôi biết. Sau hơn một năm ông Hai Trung nói với ông 
Ba: "Tôi hết vón rồi, tôi trả học trò mà ông gửi, ông tiếp tục 
dạy nó hoặc giao cho người khác” là vì thẻ. Nên với ông Sáu. 
Trí thì ông Ba nói luôn: 

~ Anh giúp tôi dạy cậu ấy! 

Thé là hơn một năm nữa, ông Ba là có vẫn cho tôi, còn 
tôi vừa là trợ lý, vừa là học trò của ông Sáu Trí. 
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Ông Sáu Trí là một con người hoàn hảo vë sự nghiêm 
túc, về trí tuệ, về tỉnh thần trách nhiệm, về sự nhẫn nhịn 
của người lầm tình báo. Một con người vô cùng đáng kính, 
vô cùng trằm tĩnh, nói cầu nào “chết” câu ấy, không bao giờ. 
thừa một câu, và vô cùng khiêm tốn. Ví dụ như thế này, 
khi tôi mời: “8 giờ sáng mai mời chú đến làm việc”, thì 8 giờ 
kém 1 phút ông gõ cửa phòng, không phải là kém 2 phút 
Không bao giờ có chuyện ông đến muộn, nếu là 100 ngày 
thì đúng 100 ngày nghiêm ngắn. 

Có một hôm cậu Thi lái xe cho ông Sáu Trí bị hết xăng 
giữa đường, ông bảo: 

~ Thôi muộn rồi, chú đi trước đây! 

Ông xách cái cặp, kêu xe ôm chạy, vì nhìn đồng hỗ sắp. 
đến giờ hẹn với tôi, lúc ấy ông Sáu Trí đã là Thiếu. tướng. 

Mỗi lần ông gõ cửa, tôi lại chạy ra: 

~ Cháu chào chú! 

Thi ông tiếp lời: 

-Báo cáo Thủ trưởng, tôi có тан 

Mà lúc Ấy tôi mới là Trung tá 

Ông vào phòng ngồi dàng hoàng, chứng chac, chin 
chủ. 

Điểm đặc biệt thứ hai của ông Sáu Trí là ông viết ké 
hoạch cực giỏi 

Một hôm tôi nói với ông; 

-Báo cáo chú, cái phòng này nó làm cái kế hoạch, cháu. 
đưa chú xem xin chú cho ý kiến. 


Chung bốn: NGHỀ TĨNH BẢO... 


Опр xem qua bản kế. hoạch, hỏi lại tôi: 

_ Cái này Vịnh đã xem chưa? Có ý kiến gì không? 

~ Dạ không, cháu đang chờ ý kiến chú, nhưng cháu 
không thấy vần đề gì! 

~ Cái này đúng rồi nhưng tôi thầy nó chua rõ ràng. 
Nu được cho tôi viết lại cái này, Vịnh lựa chọn. 

Ông không đánh máy, đến giờ tôi vẫn giữ những 
bản viết tay của ông, 10 trang của bản kế hoạch tôi doc 
xong và sau này tôi yêu cåu photo bản rút gọn, xóa phần. 
mật của kế hoạch åy cho tắt cả các sỹ quan trong đơn vị 
đọc. Một bản kế hoạch tuyệt vời, không sai một nửa dầu. 
phẩy, đọc xong tôi có cảm giác mình thực hiện xong đến 
nơi. Ông vạch ra cách làm, chỉ rõ mục tiêu, định hướng. 
như thế nào, đự báo tình huồng ra sao, xử lý như thế 
nào và còn dự báo kết quả của kế hoạch ấy. Tôi xem xong 
không chỉ phục, mà “kinh hoàng” về một “trí tuệ già” 
nhưng vô cùng toàn diện, sắc здо, vô cùng chin chu, tinh 
tế, Một bản kế hoạch mẫu mực. 

Suốt hơn một năm ông Sáu Trí “nhồi” cho tôi những, 
kiến thức và kinh nghiệm có một không hai của ông. 
Đối với tôi, ông Sáu Trí rất đáng trân trọng, tôi nghĩ 
mình là cắp thấp mà ông giao tiếp rất chừng mực, råt giữ 
danh dự. 

бпр Sáu Trí cư xử với tôi giồng như kiểu: “Anh là đại 
diện cho tổ chức, tôi tón trọng anh ở mức độ đấy thôi, 
chứ anh là trung tá hay trung tướng thì đối với tôi cũng, 
giống nhau”. 
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Có lần tôi đưa tiền bài dưỡng cho ông, ông bảo thể này: 

- Vinh thông qua tài chính, dua cho chú 

Ông không nhận bồi đưỡng theo kiểu đưa trực tiếp - 
mà cái đó là ông Ba bảo tôi đưa cho ông, Tôi nói: 

~ Thưa chú, đây là chú Ba bảo cháu gửi chú ạt 

~ Không, chú chỉ nhận tiễn tổ chức đưa. 

'Tức à phải có tài chính, có ký tá, chứ không nhận theo 
kiểu đưa tay cái phong bì. 

Có một điều đặc biệt, ðng Sáu Trí đồng ý với ông Ba là 
trước sau Mỹ cũng là dbi tượng chính của Việt Nam và ta 
phải vượt qua. Nhưng cả hai ông đều nhận định trước sau 
minh cũng phải chơi với họ với tư cách là đối tác chính - hai 
ng ấy đồng tình hoàn toàn với nhau như vậy. Khái niệm 
“vừa là đối tượng, vừa là đồi tác”, mà tôi được nghe lẫn đầu. 
tiên là từ đó, khi tôi đang học tập, rèn luyện để trở thành 
người chỉ huy tình bác. 

Ông Sáu Trí là một người cương trực, dù cuộc đời có 
nhiều uán khúc, nhưng ông vẫn giữ lòng tin, không khi 
nào chùn bước, một người cộng sản yêu nước mẫu mực. 
Toàn bộ lực lượng tình báo ta vào Dinh Tổng thống Sài Gòn 
trong ngày 30 tháng Tư năm 1975 đều do một tay ông chỉ 
до. Hàng loạt lưới tình báo trong Nam là do ông chỉ huy: 
Ông có công råt lớn, nhưng như tôi nói, бпр cũng có “góc 
khuát”. Tôi biết ông quý tôi, tắt nhiên là một phần vì tôi là 
соп của ba tôi. Dù rất kính trọng và quý mén, nhưng tối 
không gần ông được, vì ông sông rát độc lập, khép kin và 
tự trọng. 


C#ương bồn: NGHỀ TÌNH ВАО... 


Ông Sáu Trí day tôi khoảng hơn một năm thì một hôm, 
vò nh, tôi vào phòng đúng lúc ông Sáu với ông Ba đang 
ngồi với nhau, đương nhiên tôi lùi lại 


- Xin phép các chú cháu đi ra! 
Nhung ông Sáu Trí bảo: 

- Không, Vịnh vào đây! 

Ông Ва cũng bảo: 

- Vào đây! 


Rồi quay sang ông Sáu Trí, ông Da hỏi: 

+ Anh Sáu Trí xem học trò của anh như thé nào? 

Ông Sáu Trí đưa ra một tập giấy dày “Nhận xét quá 
trình làm việc với đồng chí Nguyễn Chí Vịnh”. Tập. 
giấy viết tay. Mở đầu: Nhận nhiệm vụ của đồng chí Ba 
Quốc - Cục trưởng, tôi thấy như thể này... đã làm việc 
như thế này... 

Một bản báo cáo chỉ tiết dày đủ, tôi xem nửa vui nửa 
'buổn, nửa mừng nửa lo. Nhưng hơn hết là một lần nữa lại 
kinh ngạc trước trí tuệ và sự nghiêm túc, chin chư của một 
ông già gần 70 tuổi. Ông Ấy khen tôi thì khen đích đáng, 
chính xác, mà chê tôi thì gọi là ch đến chết người, chê 
đúng tim den. Một bản nhận xét chuẩn chỉ như sách giáo 
khoa của thầy giáo đối với một người học trò, mặc ай ông. 
không học một ngày nào trong trường tình báo. Ông Sáu 
Trí là một người mà mỗi văn bản ông ấy viết đều như trong. 
sách ra, không sai một tý nào kể cả về nguyên lắc, về cả nội 
dung, ngữ pháp, từ ngữ, cách hành văn. 
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Ông Sáu Trí nói: 

- Thôi giờ tôi hoàn thành nhiệm vụ với anh Ba, tôi trả 
Vinh về với anh. 

Саш chuyện về các ông thày của tôi là như vậy. 

Trong những người thầy lão luyện Ấy, ông Ba - người 
thầy gần gũi nhất, người dào tạo tôi không trường lớp, 
không có điều kiện, đã có cách дау đặc biệt, mà mục tiêu. 
ông ấy đặt ra là đào tạo con người có đức, có tài, có sự tôn. 
trọng với những vấn dë có tính nguyên tắc. Ông đã giao. 
tôi cho ông Hai Trung và ông nhắc tôi điều cần tránh: 
“Ông ấy a-ma-tơ lắm, không được học a-ma-tơ của ông, 
Ấy đâu”. Với ông Sáu Trí thì ông Ba lại đặn tôi: “Những, 
chuyện cũ của anh ấy cậu đừng động vào, đừng làm anh 
Ấy đau lòng”. Tôi hiểu và vô cùng nể trọng ông Ва, ông 
Ấy nghĩ thầy phải đạy học trò như thể, tự tin là mình dạy 
được, cũng tự biết mình yếu cái gì để tìm thày khác mà 
đào tạo người thay thé mình, giỏi hơn minh. 

Trong thế hệ tiền bối của chúng tôi, những người 
như ông Hai Trung, ông Sáu Trí, ông Ba Quốc và một số. 
“người cùng thời” khác đều là những nhân vật ở đẳng 
cấp cao nhất về nghệ thuật ñnh báo, 

Có thể nói, ông Hai Trung như là một “giáo sư” về 
tình báo tằm xa và bình phong báo chí, Còn ông Sáu Trí 
là “bậc thầy” vë công tác tham mưu, kế hoạch tình báo, 
người sở hữu tầm nhìn mang tính toàn cục, chiến lược. 
"rong khi 46, ông Ba Quốc lại là “chuyên gia” về kỹ thuật 
tình báo, đặc biệt là trong nghệ thuật phán tình báo, 


Cương bén: NGHỆ TÌNH BÁO, 


đánh lừa địch. Trong nhiều tình huống, ông lại có biệt 
tài nhìn thấu những “cái bẫy” mà đối phương giăng sẵn. 
Bên cạnh ông luôn có một trợ thủ gần gũi và đắc lực, 
đồng thời căng là Thủ trưởng trực tiếp của tôi, đó là ông 
Ba Quang với năng lực đặc biệt về nghiên cứu tổng hợp, 
quan sát và phân tích các vấn để chiến lược và quan hệ 
quốc tế 


“+ Một “thể hệ học trò ông Ba” 


Việc day một học trò để trò giỏi hơn, toàn diện hơn. 
minh cũng là một thách thức không phải người thầy nào. 
cũng làm được. Ông Ba Quốc là người muốn như vậy, 
như ông từng nói, trước hết là vì ông biết mình mạnh cái 
gì và yếu ở chỗ nào. Tôi nghĩ trên đời chỉ có ông Ва Quốc. 
như thể. 

Phần đa tâm lý chung là: “Làm sao day học trò được 
như mình, gần bằng mình đã tốt lắm ròi”. Nhưng ông lại 
muôn dạy cho “nó” hơn mình, tự mình biết mình yếu cái gì, 
để mà tìm được những người bổ sung điểm yếu ду, để cái 
зап phẩm của mình được trọn vẹn. 

Nói đến chữ biết ơn thì tôi sợ hơi khách sáo, mà có lē 
cũng chưa đủ nghĩa. Nhưng mỗi lần nghĩ về ông Ba Quốc 
thì tôi không thể nghi khác được. Thực sự tôi vô cùng biết 
ơn số phận đã cho tôi cơ hội được làm học trò của ông Ba. 
Anh Vũ (con trai ông Ba) từng nói: 

~ Anh Năm là sản phẩm đắc ý nhất của ông Ba Quốc. 
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“Cậu Phú lái xe cho ông Ba cũng nhắc lại lời ông nói ra 
trong lúc vui: “Cậu Vịnh là sản phẩm đắc ý của tõi”. 

Bao năm gắn bó với ông Ва, từ chiến trường Campuchia, 
đến khi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ những. chuyến 
công tác trong Nam ngoài Bắc, từ bàn làm việc cân não đến. 
những bữa cơm chiều thư thái... ông Ba đều ké cho tôi nghe 
những câu chuyện đời ông. Nghe tưởng đơn giản, nhưng 
qua những câu chuyện ấy, tôi hiểu ông day mình. Bản chất 
ông không dạy học bao giờ, và ông cũng không nói ai là học 
trò, néu có chăng, thì người ấy là tôi - điều này tõi biết và 
mọi người biết. Nhưng tôi được ông dạy theo kiểu không, 
giống ai, bằng cách kể về đời hoạt động của ông ấy. Ở đó, 
cái gì sai, cái gì đúng ông đều đã chiêm nghiệm. 

Сб thể kể ra một số sự chiêm nghiệm đặc biệt ấy của. 
ông như kỹ nàng nhận ra đồng chí, đồng đội trong lòng. 
địch qua câu chuyện ông kể về ông Phạm Ngọc Thảo, vë 
ông Hai Trung... Hay cách những người tinh báo lão luyện 
như các ông ngồi một chỗ để nghĩ ra cân bằng chiến lược 
với các nước lón.. 

Nhung nói là ông Ba chỉ đào tạo mình tôi thì không, 
đủ, thậm chí là rất sai lầm. Cơ quan tình báo phía Nam 
022), sau giải phóng là Đoàn 817, sau này là Cục 12 đã có 
truyền thống từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi 
để quốc Mỹ và cũng là cái nói để bài dưỡng, rèn luyện, thử 
thách cán bộ tình báo qua các thời kỹ. Trong đó, không thể 
không kể đến vai trò quan trọng của các ông Sáu Trí, Tu Văn, 
Уа Chính. Các ông sở hữu một “ngân hàng” các ứng viên 


trong toàn quán, toàn ngành Tình báo, biết tim và chọn ra 
ngudi phù hợp với từng nhiệm vụ, thường các lựa chọn của 
các ông về nhân sự ít có sai sót. 

Còn với ông Ba Quốc, trong suốt 20 năm lãnh đạo 
Боёп 817 và Cục 12 đã cho ra đời nhiều lớp cán bộ tình 
báo, mà chúng tôi luôn tự gọi nhau “minh là thé hệ học 
trò ông Ba” 

Quảng thời gian làm trợ lý bên cạnh ông Ba giúp 
tôi nắm được cách dùng người và bồi đưỡng con người 
của ông. 

Đối với lớp cán bộ hoạt động từ thời kháng chiến chống, 
Mp, từng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đương nhiên 
là những người chủ chốt, đáng tin cậy, lão luyện, trung 
kiên, kỹ luật, có quan hệ rộng và họ luôn chiếm trọn niễm 
tin của ông Ba khi giao nhiệm vụ. Lứa cán bộ này cũng hết 
sức “lầnh nghề” khi hoạt động tại Campuchia bởi nơi đây là 
căn cứ tình báo của ta ngày trước. 

Thể nhưng tình hình mới đặt ra vấn dë là tinh báo 
không chỉ để giải quyết chiến tranh, mà phải tim hòa binh 
và sau này còn mở rộng ra nhiều nhiệm vụ khác, Do đó, 
lứa cán bộ này gặp không ít khó khăn trước những yêu 
cầu mới. Chính vì vậy, dù không nói ra thành lời, nhưng. 
tôi quan sát được ông Ba có các giai đoạn chuẩn bị các lớp. 
cán bộ cho tương lai, nhưng dòng thời cũng phù hợp với 
tình hình nhiệm vụ ở mỗi thời điểm khác nhau. 

Ó giai đoạn sau năm 1979, những cán bộ chủ chốt 
phải tùng kinh qua chiến trường Campuchia. Lớp cán bộ. 
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này tham gia chiến trường Campuchia từ những ngày ddu 
nën nám vững địa bàn, có sự gan dạ bởi từng va vấp với 
chiến tranh, Đây là lớp cán bộ nòng cốt mà ông Ba muôn 
xây dựng cho ngành Tinh báo ngay sau thế hệ của mình. 
Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến là anh Trần Nam Phi, 
Dương Xuân Vinh, Phan Văn Việt, Lưu Đức Huy, Trần Tây, 
Уа Quang Miện, Trần Bá Dũng, Phạm Đức Thắng, Pham 
Vän Thạnh, Phan S$ Minh, Đặng Thành Tiên... Tôi cũng 
may mắn được xếp vào danh sách rất đáng tự hào này. Số 
cán bộ này cơ bản được bó trí vào những vị trí quan trọng 
đối với hướng tình báo ở chiến trường Campuchia. 


Sang đến giai đoạn hai, khi Quân tình nguyện Việt 
Nam rút khỏi Campuchia. Lúc bấy giờ chúng tôi phải 
chuyển hướng từ tình báo chiến đấu sang tình báo chiến. 
lược, từ trong nước vươn ra nước ngoài. Ông Ba trong 
giai đoạn này tập trung tuyển chọn những ứng viên tốt 
nghiệp các trường sỹ quan chính trị, quân sự nhưng chưa 
học qua tĩnh báo. Ông đưa ra hai tiêu chí: một là phải học 
giỏi và có đạo đức tốt, hai là phải là người có quê quán, 
hoặc sở hữu đặc tính phù hợp với địa bàn hay công việc 
ông định sử dụng. 

Nhung đến giai đoạn 1992 - 1993, tình hình tiếp tục 
thay đổi. Số cán bộ mà ông Ba lựa chọn phải có trình độ 
khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ, thứ nữa là phải 
biết ngoại ngữ và nhạy bén vë khoa học xã hội. Như vậy, 
ông Ba lưu tâm tuyển chọn dàn trí thức cho lớp cán bộ mới 
nhằm đáp ứng yêu cầu ngành Tình báo phải vươn ra các 
địa bàn khác, phải làm tình báo toàn diện và có tầm nhìn, 
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trình độ kiến thức ngang tằm thể giới. Lứa cán bộ này được 
dào tgo bổ sung về quân sự và chính trị, sau đó trải qua các 
lớp tập huán nghiệp vụ tinh báo, theo hướng người nào 
biết việc người áy. Nhìn chung, thế hệ này đã không phụ 
sự kỳ vọng của ông Ba, họ hoàn thành tốt các nhiệm vu 
trong tình hình mới, những cái tên tiêu biểu có thể kể đến. 
là Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Tăn, Trần Việt Thắng, 
Nguyễn Tiên Bắc, Đặng Trí Dũng,... đều hiểu biết rộng, có. 
trình độ chính trị quân sự vững vàng, được đào tạo chính. 
quy về khoa học công nghệ, cơ bán và biết ngoại ngữ. 

Vè chuyện này, có lần tôi hôi ông: 

~ Thưa chú, vì sao có nhiều sỹ quan tốt nghiệp trường 
Tinh báo mà chú không sử dụng? 

Опр ôn tön giảng giải: 

~ Mình vẫn sử dụng nguồn của tình báo chứ. Nhưng. 
số cán bộ đã tốt nghiệp các trường trong Quân đội lại được 
đào tạo một cách bài bản vè chính trị quân sự, nên bản lĩnh 
của họ rất vững vàng. Ngoài ra, những cán bộ có ngoại ngữ, 
có trình độ khoa học công nghệ là yêu cầu bức thiết trong 
tình hình hiện nay, khi chúng ta mở mạnh ra ngoài nước và 
lầm tỉnh báo toàn diện. Vi vậy, mình phải lựa chọn người có 
những tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ. Khi dùng thì chỉ cần 
huấn luyện kỹ thuật tnh báo, làm đến đầu huấn luyện tới 
đó thì sẽ sớm có tác dụng. 

Những cái tên tôi nhắc đến ở trên không chỉ phục vụ 
tốt cho Cục 12, mà do yêu cầu nhiệm vụ được điều động đi 
các đơn vị khác và sau này đều nấm giữ các vị trí chủ chốt 


29 


NGuorruÀy 


trong Tổng cuc II. Mỗi một người trong só này đều có chung, 
niềm tự hào đó là được ông Ba trực tiếp tuyển chọn, đào tạo 
và chỉ đạo, danh xưng “học trò của ông Ba” là một điều ai 
cũng muốn có trong ngành Tình báo. 

Vậy thì ông Ba chọn cán bộ như thế nào? Trước hết, 
ông luôn bám sát các tiêu chí chung của Đảng, của Quân. 
đội và công tác cán bộ. Tuy nhiên, ông cũng nhắn manh 
điều quan trọng đổi với nghề tinh báo là phải nám chắc hỗ 
sơ. Ông đọc kỹ thông tin rồi yêu cầu chúng tôi trực tiếp gặp. 
và đưa ra ba tiêu chí: một là đủ đạo đức, trình độ, năng lực 
để làm được việc, hai là được đồng đội bên cạnh tín nhiệm; 
ba là phải qua thử thách. Nếu qua thử thách sẽ được giao 
việc, lầm được việc sẽ được chọn. 

Vè cách ông Ва đánh giá cán bộ, ông không để ý nhiều. 
đến hỗ sơ hay bản kiểm điểm cuối năm mà qua kết quả hoạt 
động nghiệp vụ. Đầu tiên là ông đọc tài liệu, mỗi kế hoạch 
hoặc bản tin tình báo óng đều hỏi kỹ ai làm, ai viết, ai nghĩ. 
(Ông từng nói: 

= Nếu nghĩ được, viết được rồi trình bày được thì kế 
hoạch đã thành công 51% rồi cậu ạ. Còn việc tổ chức thực 
hiện chỉ chiếm 49%. Nếu lên kế hoạch đúng và thành 
công thi đó là do giỏi. Còn nêu kế hoạch đã thông qua mà 
không thực hiện được là đo mình chỉ huy kém, bởi mình 
không tim ra được sơ hở, khi phê duyệt không nhìn ra 
được khiếm khuyết mà sửa chữa, điều chỉnh. Khi tổ chức 
thực hiện mà mình không theo sát, néu có hư việc thì cüng 
là lỗi của mình. 
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Ông Ba cũng quan niệm rằng mỗi môt tin tác hay kë 
hoạch tình báo (goi chung là văn bản nghiệp vụ) không 
thể là “vô nhân xưng”, cũng không dùng danh từ chung, 
không có “chúng tôi, chúng ta”, mà phải là “tôi”. Một văn. 
bản nghiệp vụ phải thể hiện được quan điểm riêng của 
người lập ra nó. Ông thường dàn tôi: 

= Công lao là của tập thể, nhưng đầu Ап phải là của cá 
nhân. Muốn tập thể thành công thì cá nhân phải làm được. 
việc, phải chịu trách nhiệm. 

Tiêu chí cuối cùng ông Ba đặt ra ở một cán bộ tình báo. 
đó là phẩm chất cá nhân, điều này được ông kiểm chứng, 
qua những lần tiếp xúc trực tiếp. Ông đặt ra hai yêu cầu cao 
nhất cần có ở một cán bộ, đó là trung thực và thông minh. 
Thông minh chứ không phải tài giỏi. Suốt những năm ở 
cạnh ông Ba, tôi nhận thấy có hai lời khen: “Người này 
trung thực", hoặc “cậu này thông minh” đã là ít, còn được 
ông khen có cả hai thì rất hiểm. 

Ông Ba cũng råt nhạy bén khi cảm nhận ra sự giả tao 
từ những cái rất nhỏ của người đổi thoại. Khá năng này 
không qua trường lớp mà xuất phát từ bản năng của một 
cán bộ tình báo lão luyện. Nếu ông Ba buông vài câu nhu: 
“Cậu ấy tốt nhưng tôi thấy mắt cứ liéc ngang dọc”, hay là 
“Nó nói chuyện này có gì đâu mà cứ ấp úng”. Khi đó tôi biết 
là hông rồi 

Nhu vậy, phương thức ông Ba lựa chọn cán bộ tinh 
báo trước hết là thông qua văn bản nghiệp vụ, tiếp theo là 
đánh giá kết quá thực hiện và cuối cùng là tiếp xúc để nắm 
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được phẩm chất cá nhân. Ba tiêu chí này ngôn rất nhiều 
thời gian và chưa có trường hợp nào ngay lập tức được ông, 
Ba “gật đầu” 

Một khía cạnh khác cần phải để cập trong quá trinh 
đào tạo con người của ông Ba, đó là việc bồi dưỡng cần bộ. 
Tôi từng nhiều lần bị ông Ba “lắc đầu” khi mời ông đến 
đơn vị để nói chuyện, trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ trẻ. 
Ông cũng không viết tài liệu nghiệp vụ bởi ông råt ngai 
nói về kinh nghiệm cá nhân minh. Có lần tôi gäng hỏi, 
ông đáp: 

- Việc tôi hoạt động trong quá khứ chỉ mang tính thời 
điểm. Khi đó tôi làm đúng, nhưng chắc gì bày giờ không, 
sai? Cho nên tôi không dạy theo kiểu bắt chước, mà chỉ 
dạy các cậu phương pháp làm, cái quan trọng nhất khi dá 
“bay đơn" đó là phải tự quyết định. Tắt cả phải tự quyết 
Trước hết là vì sự tổn tại của mình, thứ nữa là để hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Ông Ba đánh giá cán bộ cũng rất “khác người”: Thứ 
nhất bằng cách nghiên cứu tin tóc; thứ hai là nghe báo cáo 
thực hiện kế hoạch, mà ông chỉ trực tiếp nghe báo cáo của 
người làm, tuyệt đối không được báo cáo thay. Cách thức 
bồi dưỡng cán bộ của ông Ba cũng rất tỉnh tế qua những lời 
hướng dẫn như: “Việc này theo tôi cậu nén...” và để cho 
cán bộ quyết định. Tuy nhiên, khi đã thông qua kế hoạch 
thì ông sẽ chịu trách nhiệm đến cùng trước cấp trên. Bản 
thân tôi là người trải qua nhiều lẫn “bài dưỡng” kiểu này 
của ông Ba. Тас là khi mình gặp khó trong việc triển khai 


Cung bố: NGHỆ TÍNH BÁ 


kế hoạch thì người đứng ra nhận trách nhiệm là ông Ba 
thay vì đồ lỗi cho сір диб. Mỗi khi giao nhiệm vu nặng. 
cho cấp аиб, ông thường nói một câu mà tới giờ chúng tôi 
cũng không quên: 

+ Các cậu cứ làm việc di, đừng than mệt, mệt thì đừng, 
làm nữa. Nếu mệt, xong việc thì đi viện. Làm việc mà say 
mê thì sẽ không mệt. 

Ông Ba luôn chú trọng cho cán bộ “bay đơn”, tức là 
hoạt động độc lập để tự ra quyết định. Thế nhưng vì xuất 
thân từ lĩnh vực phản tình báo, cho nên ông Ba luôn luôn 
kiểm tra chéo qua các bản tin, báo cáo hoạt động, qua so 
sánh nội dung của các báo cáo trong nhiều thời kỳ, thậm. 
chí trực tiếp kiểm tra trên thực địa. Tôi cũng từng là “đối 
tượng” bị ông Ba kiểm soát nên rất hiểu. 

Khi vui, chúng tôi thường đùa với ông 

= Chú tin tưởng giao việc cho bọn cháu, nhưng kiểm 
tra cũng “ác” lắm. 

Ông cười: 

- Không phải không tin, mà tôi sợ các cậu quên, nên 
phải theo để nhắc. 

Dù kiểm soát chặt chẽ cán bộ, nhưng ông Ba vẫn có 
lòng bao dung råt lớn đành cho những người cắp dưới của 
mình, thậm chí vượt ra ngoài nguyên tắc. Thời nào cũng, 
vậy, các tiêu chuẩn đành cho cán bộ tình báo dèu rất khát 
khe, ké cả về quan hệ gia đình, xã hội, cá nhân.... một danh 
mục đài dàng dặc những điều có và không. Tôi vẫn nhớ 
câu chuyện của một cán bộ - sau này là Cục phó Cục 12. 
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Anh đi bộ đội từ rt sớm, chiến đầu ở Campuchia, từ một 
chiến sỹ dần đi lên thành cán bộ tình báo. Thời gian hoạt 
động ở Campuchia, tôi và anh ду thường xuyên “bay dôi”. 
Anh nám địa bàn rát vững bởi có khả năng nói tiếng Khmer 
ưu loát, nếu không tỉnh ý khó biết là người Việt. Đền khi 
anh xin cưới vợ, cơ quan phải đi xác minh. Khi về báo cáo 
lại trường hợp này không thể cho kết hôn bởi cán bộ tình 
báo không được lấy vợ theo đạo, trong khi nhà có gái kia 
trì thờ cả Phật lẫn Thiên Chúa. Ông Ba nghe chuyện xong, 
liển thắc mắc: 

+ Các cậu phải hỏi xem gia đình cô này thờ Phật, thời 
Chúa, hay thờ tổ tiên? Nếu chỉ nhìn lên bàn thờ thì làm sao. 
kết luận được? 

Sát đến ngày cưới, ông Ва gọi tôi đến rồi thở đài 
đánh sượt: 

- Câu đi xác mình lại rồi nói nhà nó thờ tổ tiên. 

“Cuối cùng chúng tôi phải làm lại xác mảnh để anh được 
cưới vợ. Thay vì những bài giảng hay tài liệu, những bài học 
kinh nghiệm và cách xử lý của ông Ba, dù hết sức nhỏ nhất, 
nhưng cũng giúp chúng tôi biết cách hành xử và bồi dưỡng, 
cán bộ đây trách nhiệm và nhân văn. 


+ “Cậu làm Cục trưởng thay tõi!” 


Quay trở lại năm 1996, sau khi theo học ông Hai Trung 
và ông Sáu ТЫ, Lôi tập trung làm nhiệm vụ Cục phó nghiệp 
vụ cho ông Ba. 


“lương bón: NGHỆ TÌNH BẢO, 


: Bạc điểm đầu nam 1996, lệ thường cứ khoảng tháng 

а hàng năm là đơn vị phải thông qua kế hoạch năm, và 
trong cơ quan có bộ phận chuyên giúp cho Cục trưởng xây. 
dựng kế hoạch. Điều đáng nói là không ai khác được tham. 
gja mà Cục trưởng phải tự làm vì bôn ông Cục phó phụ 
trách bón mảng khác nhau, sau đó Cục trưởng së báo cáo 
Tổng cục phë duyệt. 

Lúc này, với tư cách là trợ lý cho ông Ba để nắm bắt 
công việc, thực chất là để nám tĩnh hình nên tôi làm việc với 
các Cục phó chứ không làm việc với các đơn vị thuộc quyền. 
của người khác. Hôm ấy ông Ba đưa cho tôi bản kế hoạch. 
của Cục, bảo: 

- Tôi chuẩn bị kế hoạch, cậu xem di! 

Ông chỉ nói mỗi thé. 

Tôi xem thấy kế hoạch chuẩn bị rát công phu. 

Một bản kế hoạch để hoàn thành vào tháng Ba thì 
thường bắt đầu chuẩn Ы từ tháng Mười hai, sau đó xin ý 
kiến các phòng về các hướng, tổng hợp lại, rồi “cày đi cày 
lại”, rất nhiều công sức. Còn nhớ, trong thời gian ông Ba làm. 
kế hoạch thì đừng ai bén mảng đến phòng ông, có chăng, 
chỉ mấy người làm công tác kế hoạch, vì ông tập trung rất 
сао, đổ rất nhiều công sức vào đó. Sau này, phương pháp 
làm việc theo kế hoạch được phát triển ra ở tắt cả các đơn vị 
khác ở Tổng cục và trong Ngành. 

Quay trở lại bản kế hoạch của ông Ba, tôi đọc xong nói. 
với ông: 

~ Thưa chú, có một số nội dung cháu xin có ý kiến. 
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Nhung ông chặn ngay: 

~ Không, cậu trực tiếp sửa vào văn bản. 

Tôi bèn đề xuất: 

+ Thưa chú, cho phép cháu viết lại bản kế hoạch này. 
Cháu sẽ đề xuất ý kiến của cháu để chú xem xét. - Cái này 
là cách tôi học được từ ông Sáu Trí. 

~ Ờ, thể cậu về viết di! 

"ôi vè viết 

'Đáng lý là viết góp ӯ cho bản kế hoạch của ông Ba, 
thì tôi lại viết một bản kế hoạch khác. Máy đèm thức trắng, 


ôm cái máy tính 286 cổ lỗ tôi cứ lọ mọ gõ. Gõ, rồi chinh 
sửa, cubi cùng cũng xong. Tôi đưa cho ông Ba buổi 


dáu gạch dó chỉ chít, ông bảo: Có máy việc phải làm thế 
này... thé này.. 

Tôi biết là căng rồi, nghĩ bụng: “Thôi thì ông bảo thể 
nào thì mình cứ làm thé áy thôi”. 

Вау giờ tôi rất biết ơn ông Sáu Trí, mang đúng cách làm 
của ông ấy để chinh lại bản kế hoạch. Xong hôm sau, lại 
trình ông Ba. Ông xem, không nồi gì, gõ gó tay xuống bản, 
mát ông gườm gườm. Tôi toát mò hôi, lại nghĩ bạng: “Hay 
là mình có gì sai về quan điểm hay nguyên tắc ở trong bản 
kế hoạch này không?... Nhưng tin là không, không thể sai 
được... Hay là sai về giải pháp, nội dung?..., 

"Một lóc, ông Ba nhìn tôi: 


Chương bón: NGHỆ TĨNH ВАО, 


~ Này, cậu sẽ cùng tôi báo cáo thông qua Tổng cục phê 
duyệt, sau đồ cậu sẽ thay tôi điều hành thực hiện kế hoạch! 

Tôi sững người, nói sang việc khác: 

~ Không a, đây là ý kiến của cháu, hôm qua chú đồng. 
ý cháu mới đem vẻ làm lại, cháu chỉ dà xuất thôi. - Tôi hạ 
giọng, lo lắng. 

“Thấy ông không nói, tôi lại thanh minh: 

= Đây giống như hồi ở Campuchia cháu làm trợ lý cho 
chú, cháu nghĩ gì thì viết đấy, chú đọc để tham khảo, néu 
chú thấy không sử dụng được thì bỏ đi ạ. 

- Không, cậu làm Cục trưởng thay tôi được rồi đấy. 

"Tôi nghĩ bụng, hay là ông tự ái? 

~ Thưa chú, cháu làm thế nào được a? 

Lúc bấy giờ Cục phó toàn những ông từ thời chóng 
Pháp, nên tôi nghĩ bụng: “Mình trẻ măng, làm sao chí huy 
được các ông ý, làm được Cục phó là kinh lắm rồi, chưa Кё 
các trưởng phòng đều là đàn anh, ngoài ra còn cả cơm áo. 
gạo tiền...” 

Tôi nói với ông Ba: 

- Còn việc giao làm Cục trưởng là việc của tổ chức, chú 
quyết thế nào được. Thôi, cháu không nghe chuyện này 
nữa, xin phép chú cháu vẻ. 

~ Không, tôi nói thật đấy! 

- Báo cáo chú, cháu chưa làm được đầu, hơn nữa, đây 
mới chỉ là ý kiến của chú, việc nhân sự chủ chốt phải có $ 
kiến của Tổng cục và của Bộ chứ а. 
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Bên lúc này thì tôi ci ông thật. 

~ Tôi biết rồi, tôi sẽ ra Hà Nội nay mai. 

Hôm sau, ông xách cặp ra Hà Nội thật. 

Ra Hà Nội ông gặp ông Vũ Chính, ông Tư Văn - cả ba 
ông lúc ấy đều trong Ban chỉ đạo của Tổng cục. 

Tai budi họp Ban Chỉ đạo và sau đó l Thường vụ Đăng 
tủy Tổng cục, ông Ba dà nghị 

- Giao cho cậu Vịnh làm Cục trưởng: 

Ông Vũ Chính bảo: 

- Tôi sợ non, hay để nó làm Cục phó thêm một thời 
gan nữa? 

Ông Tu Văn bảo: 

~ Không, nó làm được đấy! Nhưng phải xin ý kiến của 
anh Sáu Nam và Bộ trưởng Đoàn Khuê. - Ông Văn nói lơ 
lũng như thế 

Ông Ba di Hà Nội về, hôm sau ông gọi tôi lên: 

- Tôi báo cáo Thường vụ Đảng ủy Tổng cục rồi, từ hôm 
nay cậu làm Cục trưởng. 

- Thưa chú, bổ nhiệm cấp Cục trưởng phải qua Thường, 
vu Đảng ủy, Đảng ủy Tổng cục, Cục Cán bộ, phải qua nhiều 
со quan, rồi lại báo cáo với Đăng ủy Quân sự Trung ương, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định chứ làm sao mà 
cháu thay chú được? Mà cháu đã nói với chú là cháu không. 
Tầm được rồi 

Thật lòng lúc đó tôi còn nghĩ: “Làm phó cho ông ấy 
sướng vô cùng, chứ làm Cục trưởng có sung sướng gì đâu!” 


Chương bốn NGHỆ МН BẢO... 

Ông bảo: 

- Không! Đây là quyết định của Thường vụ, từ hàm 
nay cậu điều hành Cục, 

'Ông triệu tập họp luôn Cục và thông báo: 

~ Từ hôm nay đồng chí Vịnh điều hành! 

Tôi nghe mà ngơ ngác, các ông Cục phó khác cũng. 
ngơ ngác và phải nói thật các ông ấy vừa không phục vừa 
không đồng tinh. 

Lúc đồ tôi 37 tuổi, mà các ông Cục phó khác đều trên 60, 
nghi bung: “Trẻ non thế liệu có làm được không?”. Nếu có 
quyết định của Bộ thì còn hiểu được, đẳng này ông Ba chỉ 
nói miệng, chứ làm gì có quyết định. Thế mà từ hôm sau 
ông Ba không điều hành thật. Ai lên gặp thì ông bảo: 

- Xuống gặp cậu Vịnh! 

Ông Cục phó lên làm việc, ông cũng bảo: 

~ Tôi giao rồi, cứ xuống cậu Vịnh mà làm. 

~ Thế nhưng trách nhiệm? 

- Tôi chịu trách nhiệm! 

Ông đứt khoát như thế. 

Cuối cùng ông Tư Văn, ông Vũ Chính vào Nam công 
tác, các ông mới ngồi họp lại về chuyện Ấy. 

Tôi xin gặp hai ông và trình bày: 

~ Cháu bây giờ råt khó như thể... 


Ông Tư Văn cũng bảo: 
- Phải có quy trinh, có quyết định đàng hoàng chú. 
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- Nhưng giờ 16 thế rồi, chú Ba quyết là làm, cháu chịu 

- Thể để tao gặp ông Ba. 

Hôm sau ông Tư Văn gặp tôi, bảo: 

- Tao nói với ông Ba rồi, ông không chịu nghe, thôi 
mày làm đi! 

Ông Ba mời ông Ти Văn vào, trước mặt đủ các “tướng, 
sỹ”, ông Tư Văn nói: 

-Thôi giờ anh Ba nói thé rồi, các anh thống nhất đi, tôi 
ta quyết định đồng chí Vịnh làm quyền Cục trưởng, nhưng 
tôi nhắc anh Ba nhé, anh phải ghi cho tôi một chữ vào đây 
à anh chịu trách nhiệm toàn bộ những gì của Cục cho dén 
khi có quyết định chính thúc của Bộ. 

Ông Ba bảo: 

- Tôi ghi luôn! 

Ông láy tờ giấy ghi luôn: “Tôi chịu trách nhiệm toàn 
bộ những việc của Cục 12 dưới sự điều hành của dòng chí 
Nguyễn Chí Vịnh... 

Sau này tôi xin lại được tờ giấy ghi tay của ông Ba, giữ 
làm kỷ niệm. Về sau ông Vũ Chính bảo tôi: “Lúc ấy ông Ba 
cứ nói thë, chứ cái giấy viết tay Ấy có ý nghĩa gì dàu”. 

Саи chuyện lúc ấy cũng giống như câu chuyện năm 2000 
sau này, khi ông Sáu Nam với cương vị có ván Ban Chấp 
hành Trung ương giao cho ông Ba “chịu trách nhiệm” khi 
tôi làm Tổng cục trưởng. 


CHƯƠNG NĂM 


тАм NHÌN MỚI, 
CHÂN TRỜI MỚI 


Chong nin: TÂM NHÌN MỚI, CHAN TRỜI MỚI 


“TIẾP TỤC TRÅ LỜI CÂU HỎI VỀ LIÊN XÓ VÀ ĐÔNG ÀU 


Đến năm 1990, về cơ bản chúng tôi đã phục vụ сёр 
trên trả lời một nửa cầu hỏi của ông Sáu Nam: “Liệu Liên 
Xô có đứng vững không?” 

Dù ở xa “tâm bão”, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam 
vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi: Liên Xô sẽ sụp đổ như thể nào? 
Và những hệ quá to lớn mà nó để lại sẽ ra sao - nhất là ảnh. 
hưởng đến tinh hình Việt Nam? Nhiệm vụ của chúng tôi 
lúc bấy giờ là khẩn trương tìm hiểu và giải đáp về “Kịch bản. 
sụp đồ của Liên Xô”. 

Tù đầu năm 1989, tình hình chính trj tại Đông Âu dậy 
sóng trước “vấn đề Ba Lan”, với sự nổi lên của Công đoàn 
Đoàn kết và sự thỏa hiệp của Đảng Công nhân Thống nhất 
Ba Lan với các phe phái chính trị cánh hữu đồi “dân chủ”, 
“đa nguyë 

Ngày 9 tháng Mười một năm 1989, “Bức màn sát” - Bức 
tường Berlin, một biên giới vật lý mang tính. biu tượng chia. 
cốt hai phe xã hội chủ nghĩa - tư bản chú nghĩa chính thúc 
sụp đổ. Nước Đức thống nhất ra đời. 

Напр loạt diễn biến liên tục tại Ba Lan và Đức được 
ví như những “tiếng sắm” báo hiệu một cơn bão lớn đang 
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chuẩn bị áp tới các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Và Liên. 
Xô, với tu cách là thành trì Cách mạng Xã hội chủ nghĩa 
trên thé giới cũng đang rung lắc dữ đội, chi chờ ngày 
sụp đổ. 

"Những vấn để của Liên Xô - Đông Âu, có thể nói khi đó 
còn khá mới mẻ đối với ngành Tình báo Quốc phòng, với 
ông Ba Quốc thì lại càng xa lạ hơn vì suốt đời ông ở trong. 
hậu địch, sau giải phóng năm 1975 lại lăn lộn trên chiến 
trường Campuchia chứ ông chưa bao giờ nghiên cứu vè 
vấn đề châu Âu. Nhưng không ngờ với những kinh nghiệm 
trong hậu địch, mà ông lại có được cái nhìn råt sáng, гїї 
thực tiến về những gì diễn ra ở Liên Xô và Đồng Âu, với 
những diễn biến mà theo дп; Các chính thể ở Đông Âu đã 
từ bỏ đầu tranh giai cắp, chuyển sang “đầu tranh dàn chủ” 
theo khuynh hướng dân chủ tư sản, mà đặc trưng của nó 
là “cách mạng đường phố”, và “trò chơi dán chú” giữa các 
phe phái chính trị. 

Nên nhớông Ba nói những điều đó từ đầu những nàm90 
của thể ký trước, khi mà ở Việt Nam chưa có nhiều người nói 
tới những thuật ngữ đó trong đời sống chính trị quốc tế, 

Tuy nhiên, để có những tin tức cụ thể, đáng tín cậy, 
từ đó mà có những du báo chính xác thì chúng tôi rất lang 
túng chưa biết làm gì, tim những thông tin ấy ở đâu? Lúc 
bấy giờ ông Ba Quốc bảo chúng tồi: 

-Không thể ngồi ở nhà mà đoán mò được, các câu. phải 
vươn ra ngoài nước. Đầu tiên phải sang Đông Âu, tới các 
nước đã “vỡ” rồi để xem nó “vỡ” như thế nào? Vậy muốn 
üm hiển chuyện này, phải sang Đức, Ba Lan trước, rỗi từ đó 
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ta sẽ tìm hiểu diễn biến ở Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại. 

Thé là chúng tôi tim đường sang Đức. Việc đi nước 
ngoài khi đó khó lắm, du lịch thì chưa có, công việc thì biết 
gì và phải làm gì ở Đức với Ba Lan lúc tình hình chính tr ở 
dó rồi ren như thê. Cuối cùng tôi phải nhờ một người anh 
từng học ở Đức dẫn đi theo đoàn chuyên gia thiết bị y té, 
Một chữ bẻ đôi không biết, quan hệ không có... chỉ có tắm 
về khứ hồi và vài trăm đô la xin của ông Tư Văn. Ban đầu 
chỉ có thể thông qua Việt kiều, chúng tôi lần mò tới các trại 
ty nạn người Việt, nơi có những người từ Liên Xô, Đông, 
Âu chạy sang. Từ điểm tựa này, chúng tôi dàn tìm gặp. 
được thêm các cựu quan chức chế độ xã hội chủ nghĩa của. 
Đông Đức, Ba Lan, từ đó hiểu được ở những nước đó họ 
“vỡ” như thế nào. Cũng biết thêm vë tình hình hàng van 
lao động người Việt đang thất nghiệp, cơ nhớ, lang thang, 
khắp Đông Âu khi đó. 

Các chuyến đi tới Đức, Ba Lan đã giúp chúng tôi “vỡ” 
ra nhiều chuyện. © đó, những câu hỏi chúng tôi từng đặt 
ra và hình dung vốn mới chỉ nằm ở tång sâu thắm của tảng, 
băng, giờ lại hiện ra hết sức rõ ràng: Đó là các cuộc chính. 
biến tại Ba Lan và Đức diễn ra theo kịch bản nào? Và đâu 
là máu chốt của sự sụp đố? Câu trà lời cũng không ngoài. 
cđự báo của ông Ba Quốc: Một cuộc cách mạng đường phố, 
công với vô hiệu hóa chính quyền trung ương; quân đội 
đứng ngoài cuộc; đảng cằm quyền bắt lực hoặc tự buông, 
bë quyền lực. 

Mỗi chuyến đi dù chỉ kéo dài vài ba tuần nhưng chúng, 
tôi thụ hoạch được cả “núi” thông tin, bởi các sự kiện diễn 
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ra råt nhanh, có thể hôm nay vẫn đang “đỏ cờ”, nhưng 
mai đã “đổi màu”, hay người này hôm trước là tướng lĩnh, 
cán bộ cấp cao, nhưng hôm sau chỉ còn là thường dân. 

та về từ những chuyến di, chúng tôi nhanh chóng, 
báo cáo với các cắp lãnh đạo. Riêng ông Ba đọc rắt kỹ từng, 
câu, từng chữ của các bản báo cáo. Không chỉ vậy, ông 
còn yêu cầu tôi dành nhiều buổi để kể tường tận những. 
gì mình chứng kiến tận mát tại Dông Âu. Ông cũng đặc. 
biệt quan tâm tới ý kiến của cộng đồng Việt kiều, cũng, 
như của chính các tång lớp nhân dân Đức và Ba Lan. Bên 
cạnh những bản báo cáo chính thức theo khuôn mẫu khô. 
cũng, thứ được ông quan tâm nhất, đành nhiễu thời gian 
Mng nghe và suy nghĩ nhất là những câu chuyện bên lễ 
mà tôi gom nhặt được. Sau khi đã nghe hết những thông, 
tin chúng tôi tập hợp, ông đi đến kết luận: 

- Vậy là đã rõ rồi. Liên Xô sẽ là mục tiêu cuối cùng và 
cũng là ngồi nổ đầu tiên cho sự sụp đổ của phe xã hội chù 
nghĩa tại Đông Âu. Có hai nhân tố quan trọng nhất tác 
động đến sự sụp đồ của một chính quyền: một là nội bộ 
bên trong tự “vỡ” và hai là “thúc ép” từ bên ngoài xã hội. 
Muốn đổ thì nội bộ phải dó trước! Muốn nội bộ đồ thì dứt 
khoát phải có ngọn cờ ly khai từ nội bộ đảng. Ngồi nổ từ 
bên ngoài sẽ là các cuộc chính bién đường phố, quá trình 
syp đổ sẽ càng tang tốc nếu lực lượng biểu tinh bị chính 
quyền đàn áp. 


Ông Ва Шу dẫn chứng từ thời hoạt động tại Sài Gòn 
dưới chính quyền họ Ngô, khi đó phong trào đầu tranh 
của Phật giáo miễn Nam ban đầu diễn га tương đối ôn hòa. 
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Nhung khi chính quyền Ngõ Đình Diệm sử dụng cảnh 
sát để vây тар, đàn áp lực lượng su sãi thì “ngọn Ма” đầu 
tranh lập tức lan za toàn miễn Nam. Lúc đó thì chính 
quyền chỉ còn cách rút hết cảnh sát ra và đưa quân đội vào. 
để tái lập trật tự, nhưng với điều kiện tiên quyết là không 
được dùng vü lực dàn áp biểu tình. Bởi quán đội không có. 
quyèn hạn bắt giữ, xét xử, dùng vũ lực với dán mà chỉ сб 
nhiệm vụ đảm bảo an ninh, đối phó với những nguy co 
bạo lực, Thêm một lần nữa, những điểm nhắn quan trọng 
аб được ông Ba “lọc” kỹ, báo cáo lên cắp trên. 

Theo nhận định của ông, một vài cá nhân lãnh đạo 
khi đã thay đối, biến chất thì sẽ làm đảo lộn cả chế độ, nếu. 
thiếu sức mạnh tập thể. 

= Những lúc như thể này mới thấy Quân đội nám vai 
trò quan trọng như thể nào vào việc bảo vệ Đảng, bảo vë 
chế độ, bảo vệ nhân dân. Quân đội mà vũng thì may ra 
Đảng còn, chế độ còn! - Ông nói với chúng ti như vậy. 

Trong các cuộc trò chuyện cùng tôi, ông Ba đặc biệt 
quan lâm tới các tổ chức phi chính phủ và tôn giáo, có lẽ vì 
trong thời địch hậu ông từng theo dõi các tổ chức phi chính 
phủ và tôn giáo ở miễn Nam. Theo Ông, trước tình hình 
biến động tại Liên Xô và Đông Âu thì vai trò và ảnh hưởng, 
của các tổ chức phí chính phủ đối với nën chính trị và toàn. 
bộ xã hội tiểm ẩn rất nhiều nguy cơ. Vì chính những tó 
chức “xã hội dân sự” này mới là ngòi nó, mới có khả năng, 
liên kết những dám đồng khác nhau thành một tập hợp, 
thúc đầy làn sóng biểu tình, kéo theo đó là tuyên truyền, 
kich động bạo loạn. Quả thực, khái niệm “cách mạng màu” 
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mà chúng ta quen gọi bây giờ đã được nhà tình báo lão 
uyện xác định và gọi tên từ nhiều năm trước. 

Quay trở lại câu chuyện Liên ХО, vào thời điểm đó có 
hàng vạn tổ chức phí chính phủ mọc lên với dú loại tiêu. 
chí, tôn chỉ, mục đích khác nhau. Chỉ thầy lạ là không có 
tổ chức nào đồng hành hay chí í là có lập trường tích cực 
với định hướng xá hù nghĩa, với chính quyền Liên Xò. 
Các Hội nghị Trung ương của Đáng Cộng sản Liên Xô cũng, 
chứng kiến hàng loạt cuộc thanh trừng nội bộ, dán đến su 
ra đi của những con người trung kiên, trong đó có không ít 
tướng lính, sỹ quan cấp cao từng giúp Việt Nam trong cuộc 
kháng chiến chồng Mỹ, cứu nước. 


"Tiếp theo đó, sự xuất hiện của “ngon cờ Boris Yeltsin” 
tạo ra một khúc прод! lớn. Với việc Yeltsin công khai ra khỏi 
đảng, đi đầu các cuộc biểu tình hó hào tự do dán chủ đã 
khiến ông Ba đi đến kết luận: “Đây chính là ngọn cờ của 
cuộc chính biến sắp tới!”. Chẳng phải “trông mặt mà bát 
hình đong”, những diễn biến tiếp theo tại Liên Xô đã xây ra 
đúng như những gì mà ông đã dự đoán từ trước. 

Mọi diễn biến vë sự sụp đổ của Liên Xô đã diễn ra 
không làm cho Việt Nam bị bắt ngờ về mặt chiến lược. Việc 
dự báo này có sự đóng góp của ngành Tình báo, nhờ vào. 
việc phân tích, đánh giá những bài học, thông tin, kinh 
nghiệm thu thập được từ Đức, Ba Lan, Liên Xò và kết hợp. 
với những nhận định về âm mưu từ phía Mỹ mà ông Ba 
Quốc và nhiều nhà tình báo hàng đầu của Việt Nam khác 
nghiễn ngắm. 

Sau dự đoán của ông Ba và báo cáo chỉ tiết của Cục 2, 
tôi không rõ các cáp lãnh đạo đánh giá như thé nào, đã lâm gì 
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để giảm nhẹ thiệt hai của chúng ta sau sự sụp đổ của Liên 
Xô. Nhưng tôi biết chấc rằng Đăng và Nhà nước ta đã chuẩn. 
bị sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất, để Việt Nam kiên dinh 
với đường lối độc lập, tự chủ, bảo vệ Đăng, giữ được chính 
quyền, để đất nước tiếp tục ón định và phát triển. 

Như vậy, hai câu hỏi đã được trả lời: “Liên Xô có đứng, 
vững không?” và “Kịch bản sụp đồ của Liên Xô sẽ như thể 
nào?”. Nhưng không dừng ở đây, mà câu hỏi tiếp theo ông, 
Sáu Nam đặt ra cho chúng tôi là: “Nguyên nhân sụp đồ là 
gì? Nhất là nguyên nhân bên trong?” 

Khi nói về dự báo Liên Xô và Đông Âu sụp đổ hay 
không và kịch bàn như thế nào, chúng tôi đã có câu trả 
Tời tương đối cơ bản và tin cậy. Nhưng thật ra thì vån còn 
những điểm mờ. Các đồng chí lãnh đạo đặt ra câu hỏi như 
vậy và yêu cầu chúng tôi phải im ra bản chất của những, 
động lực dẫn tới sự sụp đồ và tan rã đó là gì? Nhìn trên 
bể nổi thì rát khó nhận ra bởi cuộc sống tại Đông Âu và 
Liên Xô thì vẫn cứ tỏi. Ngoài đường phó vẫn còn cảnh sắt, 
quân đội vẫn còn trong doanh trại, các Đảng Cộng sản hoặc 
Đăng Xã hội chủ nghĩa thì vẫn có những trụ sở uy nghỉ. 
Khác chăng là âm thẳm trong xã hội và những hoạt động 
của các tổ chức xã hội дап sự và các tổ chức phi chính phủ. 
Sau một thời gian nghiền cứu ở Ba Lan và Đức, chúng tôi 
nhận thấy sự dièu chinh ở Ba Lan và Đức không rõ ràng và 
thật ra chúng tôi cũng không có những người tin cậy để họ 
chia sẻ thành thật với mình. 

Theo chỉ đạo của ông Ba, chúng tôi phải tìm cách tiếp. 
cận những người trong cuộc ở cấp lãnh đạo cao nhất của 
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các nước xã hội chú nghĩa để nghe họ nói về nguyên nhân. 
sụp đổ. Ban đầu không thành công khi tìm kiếm ở Liên Xô, 
chúng tôi “quay sang” пра Bulgaria. Từ sự giới thiệu của 
các cựu quan chức trong chính quyền xã hội chủ nghĩa 
chúng tôi được gặp ông L.A. - nguyên là lãnh đạo cáp cao. 
của Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria. Ông L.A. đã chi ra 
nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của khối xã hội chù 
nghia tại Đông Âu và Liên Xô, mà theo vị này “một trong 
những nguyên nhân chính của sự sụp đổ, đó là những, 
người lãnh đạo của phe xã hội chủ nghĩa khí đi ngủ đều. 
không có giác mơ rằng sáng mai thức đậy có thể sẽ bị mát 
chính quyền!”. Tôi vẫn nhớ, ông L.A. đã nói: “Các đồng chí 
phải nhìn ra và cảnh giác đối với những cầu trúc lạ, mới mọc 
ra ở trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng tôi”. Vè 
mặt hình thức, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được cầu. 
thành bởi những thể chế then chốt: đầu tiên là đảng, thứ 
hai là bộ máy chính phủ, thứ ba là quân đội và công an, thứ 
tư là các tổ chức quần chúng. Nhưng bên cạnh cầu trúc đó 
phải ñm cho ra những cái gì ung bướu, u nhọt đã và đang, 
nây sinh ngoài tẩm kiểm soát. Trong trường hợp Đông Âu. 
và các nước Liên Xô cü thì đồ là ba “té bào lạ” gồm: 


Một là, các tó chức xã hội dân sự, nó được dân lập ra, 
dân tự đảm bảo, dán tự điều hành, không nằm trong quy 
định pháp luật, nhưng cũng không bị luật pháp cấm đoán 
hay kiểm soát. 

Thả là các tó chức có yu tó nước ngoài, chủ yếu là các 
yêu tó phi chính phủ. Các tổ chức phi chính phủ này chủ 
yêu mang tinh chất tôn giáo, từ thiện, môi trường... nhưng 
lại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. 
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Ba là, các tổ chức sức mạnh trá hình, chúng là những 
tổ chức thám tử tư, tổ chức bảo vệ thuê, tổ hợp sản xuất 
công nghiệp được Nhà nước cho phép sản xuất vũ khí,... 
Chúng tôi khi đó đã rất ngạc nhiên khi đến một doanh 
nghiệp của một nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu mà 
trước cửa là những khẩu đại liên, tắt cả nhân viên đều đeo 
súng shotgun, nhìn y như là một tổ chức lính đánh thuê. 

Rõ ràng đây là một mô hình của một xã hội chuyển. 
tiếp hỗn mang. Mà đúng như vậy, néu như ở Đức, Ba Lan 
thì quá trình sụp đổ cúa chế độ xã hội chủ nghĩa diễn ra 
trong vài пат. Nhưng tại Bulgaria thì chỉ trong chốc lát là 
nó đáo lộn mọi thứ. Xã hội dân sự có, bán vũ trang có, phi 
chính phủ có. Đây cũng là nội dung mà sau đồ chúng tôi 
đã báo cáo ông Sáu Nam và ông Ba Quốc để có sự chỉ đạo 
về các công việc phải làm tiếp theo. 

Cũng thông qua ông L.A., chúng tôi được giới thiệu. 
với những người đồng chí tin cậy của ông tại Nga, trong 
đó có N.R. - một trong những quan chức chính phủ cao 
cấp cuối cùng của Liên Xô. Cũng tương tự như vậy, với 
những kịch bản khác nhau thì N.R. cũng đã chỉ ra những 
lý do khiến chế độ xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và các 
nước Đông Âu đi đến hỏi cáo chung. Khi vè báo cáo, dù 
nói dung chỉ mang tính hồi ức và cảm nhận, nhưng ông, 
Sáu Nam vấn đặc biệt quan tâm và lập tức chỉ thị phải mời 
những người như L.A. hay N.R. sang Việt Nam để gặp. 
các lãnh đạo cắp cao và các nhà lý luận hàng đầu của ta 
nhằm đúc rút kinh nghiệm. Nhờ đó, chúng ta đã có một 
kho kinh nghiệm quý báu để góp phần bảo vệ Đảng, bảo 
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УФ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ vững nën độc lập của 
đất nước. 

Эй nước ta sau Đại hội Đảng VI đã bắt tay vào thực 
hiện công cuộc Đổi mới. Chúng ta đã phải trải qua một 
chặng đường gian nan để đưa những tư tưởng lớn của Đổi 
mới vào thực tiến ngón ngang tòn tại nhiều vấn đề, nhất 
Ла khi quá trinh 461 mới tư duy lại chịu ảnh hưởng từ lần 
sóng công khai hóa, dân chủ hóa và sau dó là sự sụp đổ 
của Liên Xô. Hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh có đoạn: 
“C6 người đã vin vào câu chữ trong chỉ đạo lúc đó là “nhìn 
thẳng vào sự thật, nói ró sự thật...” một cách phiến diện. 
để “nói cho sướng miệng” và thực hiện ý đồ cá nhân.. 
Trong chiến tranh trước đây, cũng có chuyện phúc tạp, 
nhưng đoạn sau này còn phúc tạp hon”. Nhận thấy thời 
cơ thuận lợi, các thế lực chống phá đắt nước ráo riết hoạt 
động. Nhưng tắt cả những âm mưu chống phá đó đã bị 
đập tan, thành công đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, 
trong đó có việc xác định rõ bài học từ sự tan rã của Liên 
Xô - Đông Âu. 


Nhưng còn một ván để nữa mà chúng tôi thấy rất 
ngỡ ngàng khi tiếp xúc sâu với cộng đồng người Việt tại 
Đông Âu và các nước SNG. Một mặt là do quan hệ kinh 
tế, quan hệ xã hội, càn nắm bắt thông tin để phục vụ cho 
làm ăn, nên họ dự báo rất nhạy bén, råt kịp thời về những, 
diễn biến về tình hình ở các nước sở tại lúc bấy giờ. Không 
chỉ như vậy mà còn dự báo về mỗi quan hệ Việt Nam với 
các nước sở tại trong tương lai không xa, nhát là quan hệ 
Việt Nam với các nước SNG sau khi Liên Xô tan vỡ như 
thé nào? Mặt khác thông qua các mối quan hệ làm ап của 
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họ thì lại phát sinh vấn đề là bên cạnh những xu hướng, 
thuận lợi đồng góp cho đất nước thì có một bộ phận trí 
thức, những người Việt Nam ở nước ngoài dự báo và chiy 
đợi sự sụp dó ở Liên Xô, Đông Âu sẽ kéo theo sự sụp dó 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cái này là tâm 
lý chung, mà những người yêu nước, kể cả những người 
mong cho đất nước ón định cũng có những suy nghĩ và lo 
lắng như vậy. 

Trong bối cảnh ấy thì sự tuyên truyền của các lực 
lượng phản động từ Mỹ, từ Tây Âu về ngày càng được đầy 
manh, đo đó chúng ta mới thầy nổi lên lan sóng chống phá 
Đăng và Nhà nước ta từ phía các thé lực thù địch thông 
qua người Việt ở nước ngoài. Trước và sau năm 1975, các 
hoạt động chống phá chủ yếu từ lực lượng ngụy quân, 
ngụy quyền cũ, phương thức chồng phá chủ yếu là hành 
động kêu gọi lật 46, đảo chính, sử dung các biện pháp 
kích động, gây bạo loạn... nhưng đều không thành công, 
Cho tới khi Liên Xô và Đông Âu tan vỡ thì thể trận Khác 
hoàn toàn. 

Lúc báy giờ có nhiều Việt kiều từ Mỹ, từ Tây Âu sang 
các nước Đông Âu tổ chức các show văn nghệ, cuộc gặp, 
tọa dàm... nói về sự sụp dó của các chế độ Cộng sản. Đồng 
thời cũng phải nhắc tới việc hàng loạt các nhân vật chồng 
đối trong nước chạy ra nước ngoài, một số nhân vật trong 
các vụ án chống Đảng trước đây cũng đồng loạt ngóc đầu. 
lên tiếng như: Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Сёп,... 
Các đối tượng này móc nỗi với trong nước và người Việt 
ở Đông Âu để đưa ra đòi hỏi “lật án” đối với những vấn 
dë lịch sử nhằm vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng. 
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Môi trường phức tạp tại Liên Xô cũ và Đông, Âu khi đó vừa 
là nơi hội tụ những luồng giao lưu, đấu tranh tư tưởng. 
xung quanh các ván dë lịch sử và tương lai của đất nước. 
Nhung chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng đó cũng, 
là nơi lý tưởng để nắm bắt được âm mưu, ý đồ của các thé 
lực thù địch chống phá Việt Nam. Với nhận thức như vậy, 
từ Moscow chúng tôi đã điện vë báo cáo lại với ông Ba 
những nhận định, đánh giá mới đó và xin phép kéo dài 
thời gian chuyến công tác cho đến khi có kết quả bước đầu 
theo định hướng đã đặt ra. 


“BÀI TOÁN” TỰ LỰC VỀ VŨ KHÍ 


Ngay từ trước năm 1990, đã có những thông tin về sự 
bắtồn của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, 
nhưng chưa ai dám khẳng định Liên Xô sẽ có biến động, 
xấu. Tuy nhiên trong nội bộ một số cơ quan của Đảng, 
Nhà nước và Quân đội đã hết súc khẩn trương nghiên 
cứu, đánh giá lại các vẫn dë của phe xã hội chủ nghĩa tại 
Liên Xô và Đông Âu. Một ngày, ông Sáu Nam (Đại tướng 
Lê Đức Anh, khi dó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) cho gợi 
ông Ba và tôi tới gặp. Ông đặt cầu hỏi: 

= Trong bối cảnh hiện nay, nếu Liên Xô sụp đ thì 
trang thiết bị vũ khí của chúng ta sẽ dựa vào đầu? Chúng, 
ta sẽ mua của ai? 14у tiền đâu để mua? Mua như thể nào?. 

Những câu hỏi đó đã được ông Sáu Nam đặt ra từ 
trước thời điểm Liên Xô sụp đồ hơn hai năm, Hai thầy trò 


esa TÂM мні MỚI, CHAN TRỜIMỚI 


tôi đều ngỡ ngàng trước những cầu hỏi của ông Sáu, bởi 
chúng vón không liên quan tới hoạt động tình báo. 

Cần phải nói rõ là vào thời điểm đó, đa phần vũ khí, 
trang bị quân sự của Việt Nam đều dựa vào nguồn viện trợ 
có hoặc không hoàn lại của Liên Xô và các nước xã hội chù 
nghĩa. Ông Sáu Nam khi đã du báo và khẳng định được 
kết cục của Liên Xô liën suy nghĩ ngay tới nguồn cung сёр. 
vũ khí cho Việt Nam trong bôi cảnh mới, để tr lời câu hỏi: 
Bằng phương thức nào chúng ta đảm bảo trang bị, vũ khí 
cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc? Rồi ông, 
khẳng định: 

= Dây là yêu cầu cắp bách, sống còn khi Liên Xô và phe 
xã hội chủ nghĩa bién động. Nhưng đây cũng chính là thời 
cơ để chúng ta phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và 
công nghiệp quốc phòng, đi đến độc lập, tự chủ về trang bị 
vũ khí, đủ khả năng tự vệ, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tinh 
huống. Không chỉ bảo đảm như khi còn Liên Xô, mà phải 
hiện đại hơn, phù hợp hơn với nhiệm vụ của Quân đội ta 

(Ông Sáu Nam đã nhìn ra được vấn dè lớn mà Việt 
Nam sẽ phải đối mặt một khi không còn Liên Xô bên cạnh, 
rồi ông chủ thị cho ông Ba: 

~ Anh Ba kiểm tra lại xem mảng tình báo công nghiệp. 
của Mỹ thể nào? Còn với nhiều nước khác thì đây là vẫn. 
đề quốc sách. Việt Nam ta phải học kinh nghiệm quốc tế 
về vấn đề này, trong đó ngành Tình báo phải chịu trách 
nhiệm chính trong thu thập thông tin khoa học kỹ thuật, 
công nghệ mới vë cho dát nước và cho Quân đội. 

Ông Sáu Nam cũng chỉ ngay ra những trọng điểm 
về vũ khí, trang bị và các công nghệ thiết yếu mà nën 


эз 


зи 


NGƯỜI THÂY 


Công nghiệp quốc phòng của ta đang cần. Rồi ông giao 
cho chúng tôi báo cáo với Tổng Tham mưu trưởng Đoàn. 
Khuê (sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), sau đó đi tói 
các cơ quan, đơn vị, nhà máy, viện nghiên cứu trong và 
ngoài Quân đội để xem thực trạng và nhu cầu của các доп 
vị đó, từ đó tìm kiếm, thu thập công nghệ từ nước ngoài 
về để tự nghiên cứu зап xuất. 

Trở về sau cuộc gặp với ông Sáu Nam, ông Ba và lôi 
báo cáo lại với ông Tư Văn và ông Vũ Chính. Nghe xong 
ông Tu Văn nói: 

~ Cái này tôi đã cho làm lâu rồi! Nhưng các đơn vị áy 
làm không “ăn”. Giờ vào được kiểu gì là ở các cậu. Nhung 
cứ theo anh Sầu Nam mà làm là trúng đầy, có nghĩa là Liên 
XX sẽ vỡ, và mục tiêu của tình báo ta là láy những thông 
tin về khoa học công nghệ quân sự từ các nước trên thế 
giới, trong đó có Liên Xó và các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu, chứ không phải mò mắm, tìm kiếm ở đâu cả. 

Vè tình báo công nghiệp, bối cảnh Việt Nam lúc bấy. 
giờ không có cán bộ, không có cơ quan chuyên trách, nói 
chung là chưa сб ý tưởng gì về việc thu thập công nghệ 
bằng phương thức tình báo, 

Опа Ba nói với tôi: 

= Cậu phải đọc cuốn “Tình báo công nghiệp” của nhà 
báo Jack Berger, người Pháp, Cuồn đó rất nổi tiếng trong 
xã hội phương Tây vào những năm 50. 

Tôi tìm đọc ngay, mới thấy là cả thể giới người la đã 
làm tình báo công nghiệp từ lâu rồi, đặc biệt là những 
nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật. Các nước Liên Xô, 
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Trung Quốc sau Thé chiến П cũng có những bước tiến 
nhày vọt về vũ khí chiến lược, vũ khí công nghệ cao, đó là 
nhờ thu thập thông tin tình báo công nghiệp từ các nước 
phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ. 

Khi đó xuất phát chỉ từ một câu hỏi của ông Sáu Nam: 
“Công nghệ lấy ở đâu ra? Bằng cách nào?”, mà sau đó đã 
mở ra một khả năng vô tận vë lĩnh vực tình báo mới. Đó 
là tình báo khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu về vũ. 
khí, trang bị cho Quân đội, và xa hơn là tim lực khoa học 
công nghệ cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Có thể nói, phản tình báo ở Campuchia là sở trường, 
đặc thù của ông Ba, còn tình báo công nghệ lại là “đặc sản” 
mới của ông Ba trong giai đoạn tiếp theo sau khi về nước. 
Ông có một kho tư liệu rất lớn ở trong đầu vè gián điệp. 
công nghiệp, do những đồng nghiệp của ông ở CIA và tình 
báo nước ngoài đã từng thuc hiện từ mấy chục năm trước. 
Dù chưa bao giờ lầm, nhưng ông rất coi trọng lĩnh vực tình 
báo này. Lúc bấy giờ, đất nước vẫn đang trong trạng thái 
nita có hòa bình, nửa có chiến tranh, bước sang thập kỷ 90. 
thì mới hoàn toàn thoát khỏi xung đột quân sự, nên tình 
báo công nghệ - khoa học kỹ thuật ở ta hầu như chưa có. 

Dé làm chủ công nghệ vũ khí thì con người là yếu tó 
tiên quyết. Trước năm 1990, Việt Nam chủ yếu dua vào 
viện trg vũ khí, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự 
của Liên Xô, Đông Âu. Hồi ấy cần bộ ta đi học Liên Xô, hai 
nước rất thân thiết và tin cậy lẫn nhau, nhưng về vũ khí 
trang bị ta chỉ được học vë bảo dám kỹ thuật và khai thác 
sử dụng, không kỹ su nào được học về thiết kế và chế tạo. 
Mãi tới lúc này tôi mới trả lời được câu hỏi vì sao cán bộ. 
phía ta được cử đi học bẩy lâu nay đều không được đào 
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tạo về thiết kế và ché tạo - vì đó là cái gốc của công nghệ, 
là điều kiện không thể thiếu để có thể tự chủ về khoa học 
công nghệ, đặc biệt là khoa học công nghệ quân sự. 


NHỮNG NÊN MÓNG CHO TƯƠNG LAI 


Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Liên Xô và Đông 
Âu vô cùng nặng nề, khó khăn. Nhưng cũng từ đó, chúng 
tôi đã phát hiện ra một hướng đi mới để báo cáo với Tổng. 
cục vè sự cần thiết phải có bộ phận chuyên trách tình báo 
tâm xa với hai chức năng: Thu thập tình báo công nghệ ở 
nước ngoài phục vụ quốc phòng - an ninh và phát triển 
kinh té- xã hội; đồng thời đi vào các lực lượng phản động 
trong số người Việt ở nước ngoài, đang tìm cách móc nói 
với nội bộ để chóng phá ta. Hướng đi này về sau đã mở ra 
và hình thành một lĩnh vực tình báo mới, đó là tình báo 
tầm xa. Vì thể, có thể coi đây là một trong những thời điểm 
bước ngoặt trong phát triển nhiệm vụ của Tình báo Quốc 
phòng Việt Nam, 

'Vậy là thêm một nhiệm vụ mới, rất mới, ở địa bàn xa, 
rt xa. Nhưng khó khăn nhất đối với chúng tôi là nhiệm 
vụ này quá lạ lẫm và chưa hè có bắt cứ kinh. nghiệm nào. 


+ Nhóm đặc nhiệm tại Đông Âu. 


Khó khăn đầu tiên chúng tôi phải đối mặt đó là trong 
đơn vị không ai quen thuộc với địa bàn. Đông Âu, kể cà 
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những cán bộ tinh báo quân sự dày đạn kinh nghiệm, Cán 
bộ am hiểu vè khoa học công nghệ lại càng hiểm hoi, ngoại 
ngữ т khi dó chi loanh quanh máy thứ tiếng của các nước 
láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc. Từ đó dẫn 
đến một yêu cầu cáp bách vë việc tuyển chọn. một lớp cán 
bộ hoàn toàn mới để phù hợp với yêu cầu của bối cảnh và 
nhiệm vụ đặt ra. 

Ông Ba bảo tôi 

- Chúng ta không thể sử dụng só cán bộ cũ được cậu. 
a. Minh phải khẩn trương tìm một số cán bộ mới, phải có 
ngoại ngữ, hiểu biết về khoa học công nghệ, cũng như các 
vấn để quan hệ quốc té. 

Vón quen biết khá nhiều cán bộ Quân đội có tiêu chí 
như trên, việc chọn lựa không phải quá khó khăn. Nhưng 
địa bàn mới, mục tiêu mới -càn chọn những cần bộ như thé 
nào để hoàn thành nhiệm vụ? Vậy thì cần tìm kiếm những 
người rát tinh nguyện, råt quan tâm, råt say mê, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm. Hay nói cách khác, cần tim một đội 
ngú “vừa chạy vừa xếp hàng, vừa học vừa làm”. Những ứng, 
cử viên đầu tiên của nhóm này bao gồm Phạm Ngọc Hùng, 
Bào Quang Dũng, Nguyễn Minh Tân, Trån Việt Thắng... 
Ho đều là những sỹ quan Quân đội, đang công tác tai các 
cơquan, đơn vị nghiên cứu khoa học ký thuật quân sự hoặc. 
các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, Điều quan trọng hơn là 
mức độ sån sàng của họ råt cao, thậm chí còn rất hào hứng, 
khi nhận nhiệm vụ. 

Tôi nhớ người đầu tiên mình nghĩ tới là Phạm Ngọc 
Hùng, khi đó là cán bộ của Viện Công nghệ (thuộc Tổng, 
cục Công nghiệp Quốc phòng). Khi gặp mặt, tôi trao đổi 
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về yêu cầu mà ngành Tình báo đặt ra, Hùng lập tức bày tỏ 
sự sẵn sàng và hào hứng với nhiệm vụ này, dù biết là khó 
khăn, thậm chí nguy hiểm. Sau đó, tôi đưa Hùng tới gập 
ông Ba để “sát hạch”. Khi gặp, ông Ba đặt câu h 

~ Theo cậu, ngành Công nghiệp quốc phòng của ta cån 
gì để phát triển? Từ đó mà tự lực cánh sinh nhằm đảm bảo 
vũ khí, trang bị cho Quân đội? 

Đúng “nghề của chàng”, vón là “dàn công nghệ” trong 
anh nói một thôi một hỏi về những nhu cẩu công. 
nghệ quân sự của ta mà nếu chỉ quanh quần ở trong nước. 
thì “không thể lớn nói” - phải ra nước ngoài mà tìm vë để 
sử dụng 

Ông Ba tiếp tục hỏi: 

- Vậy thì nước nào? Và làm thé nào để “lấy” được khoa 
học công nghệ? 

Đến đây thì Hùng lúng túng, anh trả lời: 

~ Thưa chú, làm thế nào thì cháu chưa biết, nhưng công. 
nghệ thì người ta không bán, phải tìm cách khác để láy thôi. 
Còn ở đâu thì cháu nghĩ chỉ Liên Xó là có nền khoa học 
công nghệ quân sự tiên tiến và phù hợp nhất với Việt Nam. 

"Tôi ngồi bên cạnh, thẳm nghĩ: “Trúng rồi!”. Đúng thế 
thật, sau đó ông Ba đề cập luôn vào những nhiệm vụ trước 
mát. Điều đó có nghĩa là ông đã “gật đầu” rồi - ít có trường. 
hợp nào mà ông Ba “gật đầu” nhanh thé, ngay từ lần gặp 
đầu tiên. 


Khi đó tình hình rất cấp bách, mà thủ tục nhân sự thì 
lâu quá. Tôi bàn với Hùng, Dũ 


~ Thôi, các ông về viết đơn xin đơn vị cho nghi phép, 
rồi đến đây ta vào việc luôn, Trước tiên là phải chuẩn bị 
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yêu cầu điều tra và nghiên cứu địa bàn, Còn quyết định 
nhân sự chờ khi nào xong thì làm thú tục sau. 

Dé thực hiện nhiệm vụ tinh báo, việc đầu tiên cần xác 
định là ta cần tin tức gì? Có nghĩa là yêu cầu điều tra của 
nhiệm vụ tình báo ấy là gi? Lại thêm một bài học nữa từ ông. 
Ba. Ông nói: 

Việc xây dựng yêu cầu điều tra là của cấp trên. Nhưng 
со quan Tình báo phải tham muu cho сёр trên xác định 
những nội dung ấy. Nó сб ba yêu cầu: Một là, đúng với 
nhu cầu của các đơn vị trong toàn quân; hai là phải biết nó. 
nằm ở đâu, làm cách nào để lấy; ba là, phải phù hợp với 
khả năng của tình báo ta. Nó phải vừa tầm, vừa sức, không. 
thiếu, không thừa, không cao, không thấp so với yêu cầu 
của Quân đội. 

Tôi lề lưỡi, việc xây dựng và tham mưu được cho сёр 
trên về yêu cầu điều tra trong nhiệm vụ này đã quá khó, 
chưa nói đến khi đã có yêu cầu điều tra thì làm sao mà thực. 
hiện được bây giờ? 

Vậy là chúng tôi cùng nhau đến các đơn vị để tìm hiểu. 
về nhu cầu của Quân đội. Đúng là khó thật, vì trước những. 
câu hỏi của chúng tôi, thường nhận được hai kiểu trả lời: 
Thú nhất là im lặng; thứ hai là “tắt cả các thứ” - có nghĩa là 
chính ta cũng không hiểu ta đang cần gì. May mà tôi vẫn. 
luôn ghi nhớ lời dặn của ông Sáu Nam về những trang bị và. 
công nghệ mà chúng ta đang cần, để từ đó giúp chúng tôi 
tim hiểu và nắm được nhu cầu sơ bộ. 

Rồi thì cũng ra được một bản yêu cầu điều tra, báo cáo 
Bộ Quốc phòng coi như là những nội dung đầu tiên có tính 
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chất thăm dò. Cũng là do chính tay mình lập ra, nhưng khi 
trên đã thông qua, đọc lại thì lại lắc đầu: “Làm sao mà làm 
được bây giờ?”. Nhưng cứ phải di đã, rồi mới biết phải làm 
Z, lầm như thế nào. 

Có “bảo Ьб trong tay chúng tôi dắt díu nhau lên đường. 


Sang tới nơi, chúng tôi lập tức vấp phải khó khăn đầu. 
tiên đó là khi gặp các đầu mối quan hệ làm ăn, hợp tác với 
ta. Câu hỏi họ đặt ra là: Các anh là ai? Các anh từ đâu tới? 
Muc đích của các anh là gì?... 

Lúc áy chúng tôi chưa có danh nghĩa công khai, lại 
không thể trả lời rằng “đang đi du lịch”, Cũng không thể 
quan hệ với tư cách doanh nghiệp, bởi thời điểm năm 1990. 
Việt Nam vẫn chưa có công ty tư nhân nào có thương hiệu, 
чу tín quốc tế, mà chúng tôi thì không thể láy tư cách công. 
ty quốc đoanh hay Quân đội. 

Sau chuyển đi đầu tiên, chúng tôi trở về và báo cáo lại 
tình hình. Ông Ba lắc đầu: 

- Các cậu không được sử đụng danh nghĩa Nhà nước, 
càng không được sử dụng danh nghĩa Quân đội. Phải 
dùng danh nghĩa tư nhân, phải có nội dung kinh doanh, 
làm ăn khi sang đó. Phải đứng chân được cái đá, rồi làm 
gì tính sau. 


“Tôi ñm tới một người bạn thân tên Н.В, anh ta là cán 
b Nhà nước, công việc đồng hoàng, thu nhập cũng khá. 
Không hiểu vì sao H.B. nhảy. sang làm kinh tế tu nhân và có. 
một công ty kiến trúc - xây dựng, làm ап cũng khá, trụ sở 
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ban bệ nhân viên trợ lý thư ký hoành tráng, đúng với yêu 
cầu của chúng tôi. Tới gặp H.B, tôi nói luôi 
- Anh biết tôi là người của Quân đội, bây giờ có việc 


сіп di nước ngoài. Nên tôi muốn mượn anh danh nghĩa. 
để sang đó. 


Mới ngỏ lời như vậy, không ngờ Н.В. đã nhanh 
chóng gật đầu: 

- Đây! Công ty, con dấu, trụ sở, nhân lực... tôi để các 
ông toàn quyền sử dụng. Có điều đừng làm ảnh hưởng. 
đến việc làm ăn của chúng tôi. 

Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của H.B., chuyển đi sau 
đó của chúng tõi có thuận lợi hơn, nhất là trong việc làm 
hộ chiều, xin giấy nhập cảnh, cư trú tại nước ngoài. Tuy 
nhiên, lại xuất hiện vấn đề các đối tượng, đối tác nảy sinh 
nghỉ vẫn bởi chúng tôi không có kiễn thức kinh doanh, 
cũng không biết công ty của mình làm ăn như thế nào. 
Khi về báo cáo, ông Ba nhãn mặt: 

- Công ty là danh nghĩa công khai, nhưng việc là 
phải làm thật, kinh doanh thật. Chú như các cậu thì khác 
gì “lay ông tôi ở bụi này”. 

Thé là tôi lại phải tìm đến H.B. để đặt lại vấn dë: 

- Anh thu xếp đi cùng chúng tôi vài chuyễn. Đây 
cũng là dip để tìm kiếm cơ hội kinh doanh của công ty, 
chúng tôi sẽ theo anh với tư cách nhân viên công ty. Chỉ 
có một đề nghị là khi chúng tôi làm nhiệm vụ thì anh 
không tham gia. 

May mắn là Н.В. tin tưởng và nhận lời đi cùng chúng, 
tôi ra nước ngoài. Khi đó tôi được bổ nhiệm từ “Trợ lý” 
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lên làm “Phó Giám đốc Di ngoại”. Được dịp điện comple, 
cà vạt, đi giày đen, tay xách cặp da, kính gọng vàng, card. 
visit các kiểu... råt oách. Sự hiện diện của Н.В giúp nhiệm 
vụ của cả nhóm diễn ra thuận lợi, ngoài ra cũng nhờ H.B 
mà chúng tôi mở rộng môi quan hệ với các “soái” tại các 
nước SNG và Đông Âu, vốn là các lưu học sinh Việt Nam 
đang theo học ở đó, trong dó có nhiều người do Quân đội 
cử đi nhưng ở lại làm kinh tế. Số này thường lầm ăn lớn, 
có uy tín trên thị trường và xã hội các nước sở tại, qua đó 
mà sau này đã giúp chúng tôi rát nhiều trong thực hiện 
nhiệm vụ ở địa bàn. 

Sau một thời gian hoạt động tại Đông Âu và các nước 
SNG, rồi nấm bắt cộng đồng người Việt ở đó, chúng tôi rút 
ra máy kết luận: Thứ nhất, tình báo khoa học công nghệ 
làm ở hướng này là chính xác, hiệu quả nhưng mà cần 
làm nhanh nếu không nước khác họ sẽ cạnh tranh và tìm 
cách cán trở, Thứ hai, người Việt Nam có rất nhiều hoàn 
cảnh khác nhau và nói chưng họ ở lại vì mưu sinh là chính. 
'Nhưng ngoài việc mưu sinh, nếu mình động viên, có chính 
sách đúng thì họ sẽ có đóng góp rất to lớn đối với sự phát 
triển của đất nước, mà trước hết là cho sự phát triển của 
tình báo cũng như về khoa học công nghệ quân sự. 

Nói về cộng đồng người Việt ở Liên Xô cũ và Đông 
Âu khi dó, đúng với câu “tai thời loạn”, Vì “loạn” mà 
hàng chục van công nhân hợp tác lao động bị thất nghiệp, 
một số trón ở lại làm ăn ở nước sở tại. Vắt vá, nhưng kiếm 
được - đủ nuôi thân và còn có phần gửi về giúp gia đình 
Tóm lại là rát khổ nhưng thu nhập còn khá hơn khi còn là 
công nhân lao động hợp tác. 
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Và trong số này, có một số cũng “nhờ logn” mà “nên 
ngudi”, từ hai bàn tay trắng trở nên giàu có, (hường được 
gpi là “soái”, hay “đại gia”. Xuất thân của các “soái” phần 
lớn là sinh viên, nghiên cứu sinh đã hoặc chưa tốt nghiệp. 
bó ngang ở lại làm ăn; buôn lậu cũng có mà không lậu 
cũng có, nhưng rất giàu có và ngày. càng có tiếng nói 
trong cộng đồng người Việt cũng như với chính quyền 
nước sở tại. Họ là những người được đào tạo bài bản, giỏi 
ngoại ngữ, có đầu óc nhanh nhạy về kinh tế nën đã bỏ 
ra ngoài để làm ăn kinh tế. Trong số đó, có một số lớn 
sinh viên, thực tập sinh quân sự được Quân đội cử đi 
học nhưng ở lại không về nước. Theo quy định của Quân. 
đội, như thé là đào ngũ, thậm chí là vi phạm pháp luật. 
Nhung cũng chính số này lại là cầu nói cho chúng tôi đi 
vào các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà máy chuyên 
về công nghiệp quốc phòng và khoa học công nghệ quân. 
sự - vì đồ là nơi mà họ đã học tập, thực tập từ hàng chục 
năm trước. Cũng vì thé mà họ có quan hệ mật thiết với rát 
nhiễu chuyên gia, nhà khoa học lớn ở các trường đại học, 
viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự của Xô Viết 
trước đây và Đông Âu. 

Thời điểm phe xã hội chủ nghĩa tại Đông Ап và Liên 
Xô sắp tan vỡ, việc cổ phần hóa các xí nghiệp nhà nước. 
ở các nước này diễn ra trần lan, có thể nói tài sản của đất 
nước bị phân tán, các kho khí tài quân sự bị bán với giá rẻ 
mat. Còn với các trường đại học, các viện nghiên cứu thì 
cả xã hội không ai quan tâm, vì trong đó chỉ có hai thứ 
giây và chất xám. Dựa vào các mối quan hệ của các cựu. 
sinh viên quân sự này, chúng tôi đã tới các địa điểm khác 
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nhau để üm kiếm các tài liĝu công nghề, các bản thiết ké 
khí 


Chúng tôi xây dựng mồi quan hệ chặt chế với các tổng 
công trình su, các giáo su, tiền sỹ, các nhà khoa học nghiên. 
cứu chuyên môn, vón là đảng viên Đảng Cộng sản. Đây 
là những người có nhiều kinh nghiệm, kiến thức và vẫn. 
còn giữ cảm tình với ý thức hệ cộng sản. Họ tận tình giúp. 
đỡ các đoàn chuyên gia của Việt Nam võ điều kiện, có 
chăng chỉ là nhận lời dùng bữa với chúng tôi để tạo dựng 
sự thiện cảm. Tôi vẫn nhớ những vị giáo sư già, những vị 
viện sỹ cả đời không được ra nước ngoài, nhưng khi gặp 
nhau giữa chúng tôi vẫn có tình cảm gắn kết như những 
người đồng chí tin cậy. Khi đó, tôi càng hiểu được uy tín 
của Đảng và Nhà nước mình lớn như thể nào tại Liên Xô 
cũ và Đông Âu. 


+ KẾ hoạch Nam Ти 


Một dáu ấn khác của ông Ba trong thời kỳ này, đó là 
“Kế hoạch Nam Tu”, bắt đầu từ năm 1998, từ cuộc chiến 
tranh Nam Tư lån thứ hai (lần thứ nhất là năm 1990). 

Lúcbáy giỡ,Mỹ và phương Tây lợi dụng mâu thuần nội 
bộ và xung đột sắc tộc để can thiệp trực tiếp vào Nam Tư ở 
mức độ khác nhau. Và cuối cùng là tự lập ra “liên quân” để 
cùng đồng minh hành động quân sự vào lãnh thổ Nam Tu. 
Sở dĩ không nói đây là “cuộc chiến tranh xâm lược” vì nó 
Tà cuộc chiến tranh tập kích đường không kết hợp với bao 
vây, cắm vận để đánh gục ý chí của đảng cầm quyền đứng, 
đều là Tổng thống Slobodan Milosevic, nhằm buộc họ chấp. 


thuận thóa hiệp với các thành phần đối lập để thành lập. 
một chính phủ đa nguyên, đa đẳng, 0 

“rước bối cảnh mới khi Mỹ đã trở thành là siêu cường, 
độc tôn trên thể giới và sẵn sàng gây chiến với bắt kỳ quốc. 
gia nào bằng loại hình chiến tranh mới, hiện đại. Như vậy, 
một yêu cầu quan trọng đặt ra cho tình báo, đó là phải nắm. 
để xem kịch bản Mỹ gây bắt ổn như thế nào, tác chiến ra 
làm sao, sử dụng vũ khí gì? 

Tôi di chuyến này ông Ba råt lo lắng. Khó khăn, phức 
tạp cả từ trong lẫn ngoài, phần nhiều là những bắt ổn khó. 
tiên lượng nên chuyến đi Nam Tư của tôi khiến ông Ba đặc. 
biệt quan tâm. Nhưng lo thì lo, ông vẫn giao nhiệm vụ cho 
tia, 

Ông dän: 

- Cậu ñm hiểu xem là các hình thức, mức độ mà Mỹ 
can dự là như thế nào? Nhân tố nào dẫn đến biến động, 
xung đột sắc tộc ở Nam Tư và họ dùng cách nào để xử lý? 

Ngoài nhiệm vụ về mặt tình báo chính tri, thì ông Ba 
còn giao cho tôi một nhiệm vụ nữa, đó là tìm hiểu các loại 
vũ khí Mỹ đã sứ dụng ở Nam Tư để xây dựng cách đánh, 
cũng như hoàn thiện trang bị, vũ khí của ta trong tương lai. 

Chuyến đi Nam Tư còn gặp trở ngại ở chỗ, lúc bấy giờ 
Mỹ lập ra “liên quân” can thiệp vào Nam Tư chứ không 
phải thông qua mô hình UNTAC, tức là không phải Liên 
Hợp quốc. Liên quân do Mỹ dấn đầu, sử dụng các lực 
lượng quân sự trực tiếp của Mỹ tiến hành bao vây vùng. 
а đối với Nam Tư. Tắt cả tuyến đường vào Nam Tư đều 
bị liên quân chiếm giữ, bằng một hiệp định rất “mü mờ” 
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giữa một chính phủ đối lập tự xưng ở nước ngoài ky với 
Mỹ và liên quân. Ngoài ra, Mỹ áp dụng phương thức tán 
công đường không, lúc bấy giờ lẫn đầu tên lửa Tomahawk 
được sử dụng ở điện rộng. 

“Chuyển công tác Nam Tư - gồm tôi, Hùng, Dũng, Tân - 
là một câu chuyện dài và là một điệp vụ mới më, dày khó. 
khăn bắc trở. Nhưng chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ 
theo tỉnh thần “khó máy cũng phải làm”. Và đã thành công. 

Nguyên nhân tan rã của các đảng cảm quyển lại Ba 
Тап, Đức, Bulgaria... đã được phân tích rất nhiều. Nhưng 
có lẽ khi nói bài học về nguyên nhân mắt đi sự lãnh đạo 
của các đẳng cánh tả ở Đông Âu thì không thể không dë 
cập tới trường hợp đặc thù của Nam Tư. Thứ nhất, Đảng 
Xã hội chủ nghĩa Nam Tư đã chấp nhận tham gia vào các 
“trò chơi dân chủ” theo kiểu tư bản, mà quan trọng nhất 
là đảng không còn độc tôn giữ vai trò lãnh đạo mà chỉ giữ 
chính quyền. Khi giữ chính quyền thì phải kiểm soát an 
ninh, quân đội. Đầy là ván đề nguyên tắc sống còn, không. 
được thay đổi. Thứ hai, trong nhiều bối cảnh, thậm chí 
trong bối cảnh đa nguyên, thì cương lĩnh, đường lối của 
dàng luôn luôn bị các thế lực đối lập, thể lực bên ngoài tác 
động, làm cho xô lệch đi, nhất là về vấn аё chính quyền. 
“Thứ ba, nguy hiểm nhất là mắt đoàn kết nội bộ. Mà để chia. 
rë nội bộ đẳng, các thé lực chống đối thường dùng khẩu 
hiệu thâm độc nhất là: “Đảng Xã hội chủ nghĩa Nam Tư 
không có Milosevic” (viết tắt là mô hình “Đảng trừ M”). 
Chỉ một câu khẩu hiệu đó thôi nếu hiện thực hóa được 
là đảng sẽ tan rã vì thực chất là nó sẽ thúc đẩy sự đồ vỡ 
và mắt đoàn kết trong nội bộ đảng, Đây là “trò chơi dân 
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chủ”, bên ngoài đường thì tổ chức biểu tinh, đối với dán 
ы tuyên truyền, bën trong thì đồi hỏi “Đảng trừ M” để 
chia rẻ nội bộ. Ngoài ra còn phải Кё tới råt nhiều sức ép tir 
các thể lực bên ngoài. Những vần dë liên quan tói sự tan 
та, đánh mắt vai trò của Đăng Cộng sản hoặc: Bång Xã hội 
chủ nghĩa lại Liên Xô cũ và Đồng Âu đã để lạ rát nhiều 
bài học quý giá về nhiệm vụ bảo vệ Đăng ta trong mọi tình. 
huồng, nhất là khi có khủng hoảng, 

Trong thời gian làm việc tại Đông Âu và các nước SNG, 
chúng tôi cũng đi thăm một số đơn vị lực lượng vũ trang. 
Trước hết là của Đức và một só đơn vi của Nga đóng ở Đông, 
Đức, Ba Lan, một só đơn vị ở Bulgaria. Chúng tôi đã đặt câu 
hôi và nhận được những саш trå lời lặp lại mà minh đá gặp 
ở trường tình báo Liên Xô. Đó là quân đội không được dính 
vào chính trị. Cho đến giờ này, tôi vẫn thắc mắc vì sao Liên. 
Xë là “người anh cả", lại cùng với các nước Đông Âu khi 
đồ lại đưa ra một nguyên tắc mà ai cũng biết là sẽ dẫn tới 
mắt chế độ như thể. Tôi nghĩ có hai lý do: Thứ nhất là họ 
chưa nhận thức dày đủ được vai trò và trách nhiệm bảo vệ 
đẳng của quân đội trong bói cảnh vô cùng phức tạp và khó 
khăn. Đồng thời, họ cũng chưa nhìn thầy sự nguy hiểm của 
“cách mạng nhung”, sức mạnh mëm đánh vào tâm lý, 
là chưa nhìn thầy sức mạnh chính trị mà các thé lực chống 
đối có thế sử dụng để vô hiệu hóa quân đội - công cụ quan. 
trọng nhất trong bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghũa, Thứ hai, chứng tôi có cảm giác vì Liên Xô khống chế 
Đông Âu theo kiểu áp đặt, nên họ không cho phép quân. 
đội của các nước Đông Âu có tư tưởng chính hị riêng, có 
bản sắc yêu nước riêng có niềm tự hào về lich sử của đất 
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nước mình... mà chỉ là tổ chúc quần sự chuyên nghiệp bổ 
trợ cho quân đội Liên ХӘ. Tôi cho rằng đây là một lý do sâu. 
xa, cho nên ngày càng thấy chủ trương của Đảng và Nhà 
nước ta về độc lập, tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng - an 
ninh thì càng phải độc lập tự chủ về ý thức chính trị - tĩnh 
thần của Quân đội. Đặc biệt khi chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ 
các nước bạn bè về quốc phòng - an ninh, thì phải luôn tôn 
trọng bạn, để bạn cũng thật sự độc lập tự chủ, miễn là bạn 
được ổn định, phát triển của đất nước họ và hòa binh 
hữu nghị với ta. 

Câu chuyện Nam Tư là một mảnh ghép ít người biết 
trong cuộc đời hoạt động của ông Ba. Từ rát sớm, ông đã 
nhìn ra sự cắp thiết của vấn dè, nhìn thấy được mối liên 
hệ giữa câu chuyện của Nam Tư với vấn dë Tây Nguyên 
những năm sau dó, là xung đột sắc tộc, súc ép quốc té, lập 
ty nạn ở nước láng дёп, tổ chức các đội quân bí 
mật để gây bạo loạn, rồi can dự của phương Tây ở các mức 
độ khác nhau. 

Giai đoạn 1994 - 1995, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đặt 
ra vån để với chúng tôi là phải có một cơ quan chuyên trách 
về tình báo khoa học công nghệ và tình báo ngoài nước. 
Ông Ba nói với chúng tôi về ý tưởng thành lập một đơn vị 
tình báo tằm xa chuyên biệt: 

+ Hoạt động ở nước ngoài phải tách ra bởi nó quá xa 
so với hoạt động trước đây của chúng ta. Phải chuyên môn. 
hóa, biến nó thành một lĩnh vực tình báo chuyên ngành, 
chuyên làm nhiệm vụ tình báo tàm xa nhưng phải bám chất 
sự phát triển của khoa học công nghệ. Đây là một nhiệm vu 
rát lớn, rát nặng në và rất lâu đài. 
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Một thời gian sau, nhiệm vụ “nở” ra nhanh, Bộ và 
Tổng cục chí đạo xây dựng một cơ quan tình báo trực thuộc 
Tổng cục, chuyên về Tình báo khoa học công nghệ và Tình 
báo ngoài nước. 

Đến đầu năm 1995, chúng tôi tổ chức Hội nghị Tình 
báo khoa học công nghệ để lấy ý kiến tham gia vào đề án 
thành lập cơ quan tình báo mới. Tham gia hội nghị có các 
ông Hai Trung, Hai Nha, Sáu Trí, Trường Tiền,... và nhiều 
cán bộ kỳ cựu khác. Ông Ba Quốc chủ trì hội nghị. Sau khi 
nghe báo cáo, vào giờ giải lao, ông Hai Trung nói với ông Ba: 

= Anh Ba, lãnh đạo Tổng cục có chủ trương như thé. 
Cục 12lại có những cán bộ trẻ như thể này thì anh em minh 
còn lâu mới bắt kịp được chúng nó. 

Chi thấy ông Ba nở nụ cười hiển từ, còn ông Sáu Trí nói: 

~ Thé cho nên anh em mình còn phải có trách nhiệm 
tiếp tục với lớp trẻ. 

Sau hội nghị, tôi giao cho Phạm Ngọc Hùng viết dè án, 
ông Ba và tôi trực tiếp chỉnh sửa rồi trình Thủ trưởng Tổng, 
cục thông qua. Sau này, chúng tôi lên báo cáo và được Bò 
trưởng Đoàn Khuê phê duyệt. Sau đó vài tháng, chúng tôi 
lại lên gặp Thủ trưởng Bộ xin ý kiến về định hướng hoạt 
động của cơ quan chuyền trách về tình báo khoa học công, 
nghệ. Khi đó, Đại tướng Bộ trưởng vừa cưỡi vừa kể chuyện 
cho mấy thầy trò gồm ông Ba, tôi và Hùng: 

- Hôm trước họp Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đồ Mười 
đã nói ta phải tổ chức tình báo khoa học công nghệ để 
phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi đáp 
luôn: “Quân ủy Trung ương đã triển khai nhiệm vụ này”, 
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Ông Đỗ Mười liền nói: “Thể thì Quân ủy Trung ương đã di 
trước Bộ Chính tr”. 

Cơ quan tình báo mới ra đời, trở thành một đơn vị lớn 
của Tổng cục Người đầu tiên được giao phụ trách là Phạm 
Ngọc Hùng. 

Xuất phát từ ý tưởng của ông Ba về một đơn vị chuyên. 
hoạt động tình báo tâm xa, sau khi đơn vị ra đời, có thể 
nói “n” đã lớn rát nhanh và sau này không chỉ đảm nhận. 
nhiệm vụ của một cơ quan, vừa tiến hành các hoạt động 
điệp báo, mà còn hồ trợ, tham mưu cho các đơn vị khác 
trong các kế hoạch tình báo khoa học công nghệ, nh báo. 
ngoài nước, tinh báo chính tri, tình báo kinh té.. 


CHƯƠNG SÁU 


TRỞ LẠI CAMPUCHIA 


- HE súc RO LAICANPUCHIA 


CAMPUCHIA THUỞ HỒNG HOANG 


Chủ trương nêu trong Nghị quyết Đại hội VII của Đăng 
Cộng sản Việt Nam: “Việt Nam muốn là bạn của tắt cả các 
nước trong cộng đồng thế giới, phán đấu vì hòa bình, độc 
lập, phát triển”, được đúc kết từ quá trình thực hiện nhiệm. 
vụ trong giai đoạn 1986 - 1991. Trên cơ sở đó Đảng và Nhà 
nước ta đã tập trung rát nhiều nỗ lực nhàm giải tòa các mồi 
quan hệ với các nước láng giềng và khu vục, trong đó xác 
định chìa khóa then chốt là giải quyết vẫn đẻ Campuchia 
Dé bày tỏ thiện chí, Việt Nam đã chủ động tuyên bô và 
hoàn thành rút quân khỏi Campuchia vào ngày 26 tháng, 
Chín năm 1989. 

Đặc điểm nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và 
Campuchia lúc bây giờ đó là chuyển trạng thái từ hai nước 
một mặt trận, một chiến trường, chung một kẻ thù, thành. 
hai quốc gia độc lập với hai định hướng phát triển khác 
nhau. 

Sự có mặt của Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia 
lúc đó trở nên khó khăn, bắt đầu giai đoạn đầu tranh chính 
trị ở Campuchia. Yếu tó quan trọng, nhất thời điểm đó là 
toàn bộ lực lượng giúp đỡ Campuchia sau khi Việt Nam rút 
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quân chưa được chuẩn bị. Có thể hình dung sự thay đổi 
46 đối với chúng ta giống như việc từ “người nhà” thành 
“khách”, từ hợp pháp thành bắt hợp pháp, từ chỗ luôn chủ 
động thành thận trọng, thiếu tự chủ, dè đặt. 

Саа hỏi đặt ra là sắp tới Việt Nam giúp Campuchia 
bàng cách nào? 

Có thể nói, trước đó bạn với mình “tuy hai mà một", 
"nhưng lúc bấy giờ thì ta với bạn “tuy một mà hai”, chúng ta 
phải vừa giúp bạn, vừa nắm tình hình của bạn để giúp đỡ 
có hiệu quả nhất. 

Trong bôi cảnh có những diễn biến dồn đập xây ra khi 
đó, tôi di Liên Xô vè và có gần một năm trời bám địa bàn 
phía Bắc cùng ông Ва Quốc và ông Ba Quang cho đến tận 
cuối năm 1990. Nói như vậy để thầy những thành phần chỉ 
huy, chi đạo, chủ chốt của các đơn vị do ông Ba chỉ đạo lúc 
bấy giờ đều tập trung cho nhiệm vụ ở địa bàn phía Bắc. Mặt 
trận phía Nam tuy vån được quan tâm cao độ nhưng dù 
muốn dù không vấn lâm vào cảnh “nhà vắng chủ”. 


“Khó nhất lúc bấy giờ là phải làm quen với trạng thái 
mới không dë gì quen được. Ví dụ, trước đây coi Phnom 
Penh là “nhà của minh”, thậm chí ở Phnom Penh còn cảm 
thấy tự do hơn ở Thành phố Hỗ Chí Minh. Còn bây giờ thì 
khác xa lắm rồi. 

Кё như vậy để thấy việc chuyển trạng thái trở nên khó 
khăn cho tắt cả các lực lượng, các bộ phận. Vì ở. Campuchia 
lúc dó có nhiều lực lượng, nhiều mũi và nhiều hướng và tắt 
cả mọi người lúc đó đều bỡ ngỡ, chưa biết làm 8. Trong bối 
cảnh chung sau khi Việt Nam rút quân, chủ trương chỉ đạo 
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của Đăng và Nhà nước ta là phải rút triệt để nhằm giải tỏa 
vấn để Campuchia, từng bước tìm giải pháp chính trị, giải 
quyết vấn аё Campuchia, từ đó đi đến bình thường hóa 
quan hệ với Mỹ, Trưng Quốc,... Đó là mục tiêu chiến lược 
vô cùng quan trọng của Việt Nam ta lúc bẩy giờ. 

Trước tình hình đó, cũng có quan điểm cho rằng rút 
quản là không đúng hoặc chí ít là hơi vội vàng, vì bạn đang, 
khó khăn và đây cũng là lý do bạn trách Việt Nam, từ đó 
mà có phàn xa rời chúng ta. Chỉ đến nhiều năm sau này, đối 
chiếu với những diễn biến diễn ra sau thời điểm Việt Nam rút 
quân, mới thấy đó là một quyết định vô cùng đúng đắn, kịp. 
thời để đối phó với biết bao nhiêu biến động của tình hình. 
quốc tế, khu vực và để phát triển đất nước, cũng như giúp. 
Campuchia đi vào ổn định và dàn có hòa bình, phát triển. 

Hiệp định Paris đặt ra nhiễu kỳ vọng về giải pháp 
chính trị cho việc thiết lập hòa bình tại Campuchia, để 
đất nước này đi vào thời kỳ xây dựng, phát triển, ón định. 
chính tri, tién hành bầu cử quốc hội và thành lập chính phủ 
Vuong quốc Campuchia. Tuy nhiên, diễn biến tình hinh 
Campuchia ở thời điểm trước và sau khi ký Hiệp định Paris 
lại rát phức tạp, đúng như nhận định của một Vua Sài vón 
rát có uy tín ở Campuchia đã chia sè trong lần gặp ông Ba 
Quốc khi thầy trò tôi đến chào để về nước: “Nếu lực lượng, 
Khmer Đỏ vẫn còn thì sẽ chưa có hòa bình tại Campuchia 
Có thể mười năm tới Campuchia vẫn còn nguy cơ rơi vào. 
nội chiến, Hiện nay, mọi người đều nói về hòa bình tại 
Campuchia, nhưng viễn cảnh hòa bình của mỗi phe phái, 
mỗi nước can dự vào Campuchia lại hoàn toàn khác nhau. 
'Vậy trì chúng ta chọn nền hòa bình nào?” 
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'Cũng trong thời gian này ở chiến trường, có mộtsố trận 
đánh then chốt của lực lượng Đảng Nhân dân Campuchia 
8р khó khăn lớn, như chiến dịch ở Tây Bắc Campuchia, 
một số đơn vị của bạn bị Khmer Đỏ bao váy, đánh tiêu hao, 
phải bỏ trận địa chạy vè. Lúc Ấy, ta phải đưa một đơn vị 
quay lại giúp bạn đánh chiếm lại các khu vực Battambang, 
Ta Xanh Xam Lot. Nhưng khi Việt Nam rút quản vẻ thì phía 
bạn lại rơi vào thé giằng co. Hay trước dự báo là sau khi ký 
Hiệp định Paris, việc đầu tiên UNTAC sẽ tiền hành là giái 
giáp vũ khí của bạn. Vũ khí lúc đó là do Việt Nam và Liên 
Хо giúp bạn, trong đó có rất nhiều vü khí hiện đại như xe 
tăng, pháo... Vấn dë là phải xử lý số vũ khí đó như thé nào? 
Không lẽ đem đi đập, đi đối? Hay đành chấp nhận phải 
“giải giáp” theo đúng ý đồ của Khmer Đỏ và các thể lực 
đứng sau chúng? 

Chính vì lẽ đó, tình hình ở Campuchia lúc báy 
chua biết tip theo sẽ như thế nào và cũng chưa biết quan 
"hệ Việt Nam - Campuchia sẽ được định hình ra sao. Những, 
ai không hiểu đã đặt ra rắt nhiều câu hỏi đại loại như: Đây 
mëi là bước khởi đầu mà đã khó khăn như thể, liệu ký Hiệp 
định Paris ròi sẽ thé nào? UNTAC vào thì sẽ như nào? Tình 
trạng đa đáng tại Campuchia sẽ ra làm sao?,.. 


Có thể nói bẫy giờ xu hướng hoài nghỉ sự vững vàng, 
của Việt Nam trong bàn cờ lớn ở Campuchia nổi lên 
rát mạnh. 

Trước những thách thức và câu hỏi như vậy, ông Ва 
Quốc nhận định: Thứ nhất, ta rút quán về là để phục vụ 
chiến lược đối ngoại nên phải tuân thủ. nghiêm túc, triệt 
để. Thứ hai, từ nay trở đi sẽ giúp bạn thông qua cơ chế 
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chuyên gia, nhưng cơ chế này sẽ không tồn tai lâu dài, dài 
nhất là đến khi Hiệp định Paris được chính. thức ký kết và 
UNTAC vào. Thứ ba, vẫn phải tiếp tục bám địa bàn, phải 
chuẩn bị để sẵn sàng khi cần thiết và có yêu cầu từ phía bạn. 

Đồi với tình hình ở Campuchia, muốn hiểu được nó thì 
nhất thiết phải nắm được ý 48 của các nước lớn liên quan. 
Tir đó mới dự báo được những diễn biến có tính chiến lược 
4 Campuchia, tránh được bắt ngờ chiến lược tai địa bàn 
này. Đầy là vẫn đề rút ra được khi thầy trò tôi hoàn thành 
nhiệm vụ từ biên giới phía Bác trở về, 


HIỆP ĐỊNH HÒA BÌNH PARIS 


Tù ngày 30 tháng Вау năm 1989, Hội nghị Paris vè 
Campuchia được triệu tập đưới sự đồng chủ trì của Pháp và 
Indonesia. Hội nghị kéo dài 27 tháng cho tới khi đạt được 
sự thống nhất để ký kết Hiệp định Hòa bình vào tháng 
Mười năm 1991. 

Hiệp định Hòa bình Campuchia được ký kết tại Paris 
bòi 19 quốc gia vào ngày 23 tháng Mười năm 1991, nhằm 
mục đích chắm đứt cuộc nội chiến giữa một bên là Nhà 
nước Campuchia và bên kia là liên minh các lực lượng gồm 
Khmer Đỏ (Campuchia Dân chủ), FUNCIPEC (phe Bảo 
hoàng) và ENCPK (phe Cộng hòa). Thỏa thuận này đã dán 
tới việc triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình са Liên Hợp 
quốc thông qua mô hình UNTAC, đóng vai trò như một 
chính quyền quốc gia. 
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Hiệp định này là kết quả của quá trình hòa hợp, hòa 
giải đân tộc của Campuchia với sự giúp đỡ của cộng đồng, 
quốc tế. Đây cũng là kết quả của quá trình đầu tranh lâu 
đài chống lại chế độ điệt chủng của Khmer Đỏ. Một hiệp. 
định dày cam go, khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực có gắng của. 
cả ta và bạn, cả trên bàn dàm phán, diễn biến quân sự 
trên thực địa lån trên mặt trận ngoại giao rộng lớn gồm 
hầu hết các nước lớn, các quốc gia ASEAN... Nhưng kết 
quả của nó cũng vẫn chưa thuyết phục được nhiều luồng 
Y kiến khác nhau, cả ở phía ta và phía bạn. Bản thân nhân 
dàn, chính quyển và lực lượng vũ trang của bạn khi dó 
cũng chưa hình dung được đầy đủ các diễn biến tiếp theo 
của tình hình chính trị tại Campuchia sẽ như thế nào. 

Để thích ứng với những thay đổi của đất nước trong 
bi cảnh mới, nội bộ Đảng Nhân dàn Campuchia có 
những sự đối mới quan trọng: Đại hội bắt thường của 
đẳng quyết định đối tên từ Đăng Nhân dân Cách mạng 
Campuchia (CRPP) thành Đăng Nhân dân Campuchia 
(CPP). Quan trọng hơn là thay vai từ Tổng Bí thư thành 
Chủ tịch dáng. Các chúc vụ Chủ tịch đảng, Phó Chủ tịch 
đẳng và Chủ tịch danh dự của Đăng Nhân dân đều được 
kiện toàn lại. Cơ chế tổ chức và hoạt động của đảng thay 
đổi, chấp nhận cơ chế xã hội đa nguyên, đa dàng. Đây là 
bước thay đổi cơ bản để tiến hành đường lối Cách mạng, 
dân chủ nhân dân với ba yếu tổ then chốt: Dân tộc; Quốc 
vương; Phật giáo. 

Khi chúng tôi báo cáo với ông Sáu Nam và ông Ba, cả 
hai người đều đồng tình: “Bạn thay đối như vậy là đúng, 
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mà không muốn thay đổi cũng không được”. Ông Sáu 
Nam và ông Ba cho rằng đây là con đường tắt yếu mà 
Campuchia phải lựa chọn, 

Sau khi Hiệp định được ký kết, UNTAC bắt đầu thiết 
lập quyền kiểm soát tại Campuchia và xúc tiến chuẩn bị 
cho cuộc tổng tuyển cử dưới sự bảo trợ của Liên Hợp quốc. 
Xu thé chung tại Campuchia nổi lên ba vẫn dë. Đầu tiền 
là sự chỉ phối của các nước lớn. Tiếp theo đó là sự can dy 
của các nước trong khu vực mà trực tiếp nhất là ASEAN 
và Việt Nam. Cuối cùng là các ván để nội bộ Campuchia, 
trong đó nồi lên là mỗi quan hệ thù địch, chống phá lẫn 
nhau nhưng vấn phải “ngồi cùng mâm” giữa các đảng phái 
chủ chốt như: Đảng Nhân dân Campuchia, FUNCIPEC, 
Srayka và Khmer Đỏ. Bên cạnh đó là vai trò ảnh hưởng 
của cá nhân Quốc vương Sihanouk và cũng không thể 
không nhắc đến vai trò đang ngày càng nói bật của Thủ 
tướng Hun Sen với tu cách người lãnh đạo Đảng Nhân. 
dân đồng thời nắm chính quyền ở Campuchia. 

Hiệp định Hòa bình Paris đã ký kết, nhưng nhân. 
dân, chính quyền và lực lượng vũ trang của Campuchia 
đều không tưởng tượng được các diễn biến tiếp theo sẽ 
như thế nào. 

Trên thục tế, tình hình Campuchia khi đó rất hỗn 
loạn. Doanh trại, đồn bốt và lực lượng quân sự của Khmer 
Dó và các phe phái chóng đối khác khi đó có mặt tại tắt cả 
ba tuyến: nội đô, các tỉnh và biên giới. Chúng đẩy manh 
tuyên truyền lôi kéo nhân dân để chồng lại Đằng Nhân dân. 
Campuchia, Các lục lượng chống đối từ vùng nông thôn, 
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ring nói kéo về Phnom Penh lập doanh trại, bố trí Phòng, 
thủ, cả linh lẫn quan tranh thủ ăn chơi ха láng, làm cho 
tình hình trật tự, trị an trở nên hôn loạn. 

UNTAC vào tiếp quản, giải tán tắt cả chính quyển, 
quân đội và tiến hành một chế độ đặc thù ở Campuchia. 
Trong bối cảnh đó, có quan điểm cho rằng UNTAC thực 
chất là Mỹ. Có nghĩa là có một bộ phận cán bộ của ta và 
bạn coi Liên Hợp quốc là... “địch” 

Ма cũng gần đúng như thể thật, vì UNTAC vào nói là 
dé giải giáp các lực lượng vũ trang ở Campuchia, nhưng, 
đối tượng đối phó và giải giáp chủ yếu là lục lượng của 
"Đảng Nhân dân... Thậm chí, UNTAC còn đưa các kë thù 
“của Việt Nam cùng vào. Chính vì vậy, nảy sinh một nhiệm 
vụ mới với chúng tôi là trước khi UNTAC vào phải nắm 
được UNTAC, tìm hiểu về nhu cầu và ý định của UNTAC 
ở Campuchia 

Máy tháng sau đó, UNTAC bắt đầu ùn ùn kéo vào 
Campuchia. Có thể hình dung cå quả đồi ở Kompong Som 
bị san phẳng để chứa hàng nghìn ô tô, xe vận tải, trang bị 
"hậu сіп... riêng một chỉ tiết ấy thôi đã thầy sự hùng hậu 
của một đội quân Liên Hợp quốc trước nay chưa từng có. 
Cë một xã hội Campuchia thời ấy giống như miền Viễn 
Тау nước Mỹ thời xa xưa. Các loại vũ khí được mua bán 
nhộn nhịp như rau ngoài chợ: Khẩu sóng ngắn giá 600 đô 
la, khẩu AK giá 800 đô la,... Giá súng rẻ, đơn giản vì sóng. 
quá nhiều, lúc đồ giải giáp vũ khí nên tâm lý bán luôn 
súng để kim tiền, đỡ phải mang di nộp. Rồi ó tó, xe máy 
сӣ cũng chất chồng như củi. Có lẽ trừ tên lửa vác vai với 
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xe tăng là không thầy bán, các vũ khí khác bán đây khắp 
mei noi - một xã hội vô chính phủ, 

UNTAC vào Campuchia đưa theo 20.000 quân, cùng 
với мс lượng này là khói lượng vật chất khổng 1б, thay 
đổi hẳn bộ mặt Phnom Penh và các đô thị. Chính phủ 
bị giải tán không còn cằm quyền, UNTAC nám quyền và 
thực hiện quản lý ха hội. Nhưng “thằng Tây” từ xứ nào 
dén Campuchia thì biết gì mà nám? Nên Campuchia trở 
thành một xã hội lộn xộn, nửa Tây nửa ta chẳng giống ai. 

Tại những “cánh đồng hoang” dựng lên những khu 
lều tranh chứa toàn gái điểm. Số gái điềm đông gần bằng 
số linh UNTAC - có thể gọi là một thành phổ mại dâm, đủ. 
các màu da, sắc tộc. Trong xã hội như thuở hồng hoang 
ấy, nếu thuế bắn một người chỉ mắt 500 đô la, có những 
miếng đất mua khoảng 2 cây vàng, sau một thời gian bán. 
100 cây... Một xã hội nơi ăn mày làm tỷ phú sau một đêm, 
cồn đại gia trở thành ăn mày chỉ trong chốc lát, một môi 
trường råt nhộn nhao, buôn cười. Sống trong xã hội ấy 
hoàn toàn phải tự bươn chải bằng bản năng sinh tón và 
năng lực cá nhân. 

UNTAC vào theo hình thức là lực lượng Сіп giữ hòa 
binh của Liên Hợp quốc. Tư lệnh lực lượng UNTAC tại 
Campuchia là người Nhật, vi Nhật Bản phụ trách khu vực. 
Đông Á và là nước có vai trò quan trọng, bỏ nhiễu tiền. 
nhất cho chỉ phí cúa ОМТАС tại Campuchia. Bên cạnh đó. 
s6 hai bộ phận quán lý: dán sự và quân sự. 

Bộ máy dân sự quản lý xã hội, thay chính phủ điều 
hành toàn bộ quốc gia, còn quân sự thì riêng, đi theo dang 
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phái bộ, không liên quan đến nhau. Theo đó, quân đội 
của mỗi nước tham gia lực lượng UNTAC được tổ chức 
thành một phái bộ. Các phái bộ dó thuê hẳn một khu đất 
rộng mênh mông làm doanh trại. Chỉ trong vài tháng, nơi 
đống quân của các phái bộ được xây dựng như một thành 
phố nhỏ, nào là doanh trại, làm đường nhựa, lập shop 
bán đồ, quán bar, trạm y tế... Một xã hội thu nhỏ, đảm 
bảo phục vụ cho lực lượng của mỗi nước đóng quân. 

Một câu hỏi khác được đặt ra là UNTAC sẽ quản lý 
xã hội Campuchia như thé nào? Mục đích chính của họ là 
#? Nhờ bám sát địa bàn, nên chúng tôi đã nhanh chóng 
nhận ra một trong những mục đích quan trọng nhất của 
UNTAC là tìm xem Việt Nam có vi phạm hiệp định hay 
không? Vi phạm cái gì? Có cài bộ đội ở lại không? Cài 
để làm gì? Có giúp Đảng Nhân dân Campuchia về quân 
sự không? Tình báo Việt Nam có tiếp tục hoạt động tại 
Campuchia không? Văn vån và vån vẫn, 

Để áp đặt sự kiểm soát và trả lời các câu hỏi trên, 
UNTAC đã tién hành ngăn sông cắm chợ suốt toàn tuyển 
biên giới Viết Nam - Campuchia. Họ kiểm soát rát chặt 
đồng người Việt, các công ty và hàng hóa của Việt Nam. 
“Thậm chí một cân gạo của Việt Nam mang sang Campuchia 
cũng bị tra xét. Tâm lý bài Việt của người Campuchia 
cũng bị các đảng phái đối lập, phản động kích động lên 
cao theo kiểu “kỳ thị Dun, đánh cho Duôn bô chạy về 
Việt Nam”. 


Bồi cảnh dó mới thấy giá trị của danh nghĩa công 
khai, của thể xanh do UNTAC cấp quý như thế nào, 


“Chiang sáu: TRỢ LAI CAMPUCHIA, 


сб mảnh giấy đó đi đâu cũng trốt lọt, nhưng nếu cá nhân, 
hay doanh nghiệp nào đính Ка tới Việt Nam thì khó lòng 
Шу được. 


Đó là những hệ quả trực tiếp sau khi Hiệp định Paris 
về Campuchia được ký két, 


TÌM ĐƯỜNG TRÒ LAI 


Khi chúng tôi nhận nhiệm vụ quay trở lại Campuchia, 
việc đầu tiên cần làm là nắm tình hình chung và làm quen. 
với trang thái mới để hoạt động. Việc tiếp theo là dự báo 
đặc điểm tình hình mới khi Hiệp định Paris được ký kết, ý 
đồ các phe phái và hoạt động của họ. Nắm được ván đẻ này 
thì nắm được tình hành chung của Campuchia. 

Trong bồi cảnh Campuchia có sự hiện diện của UNTAC, 
ống Ва Quốc nhận định tình hình sắp tới sẽ rất khó khăn. 
khi các đơn vị của la phải rút hết về nước, phía ta cũng cho. 
nghi nhiều cán bộ thông thuộc địa bàn Campuchia vì đã 
bị lộ. Nhưng ông Ba khẳng định ай khó máy cũng phải. 
làm, phải tìm cách quay lại và bổ sưng thêm cán bộ cho địa 
bàn Campuchia (và khi ấy ông vẫn gọi là “chiến trường” 
Campuchia). Ngoài ra, ông cho rằng phải sử dụng danh 
nghĩa của các nước khác để duy t hoạt động, cũng nhu 
phải mở ra các hoạt động kinh tế danh nghĩa công khai 
để thực hiện nhiệm vụ. Nhận định trên của ông Ba được. 
đúc kết từ bài học kinh nghiệm khi chúng tôi hoạt động tại 
Đông Âu vài năm trước đó. 
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Hai thấy trò tôi ra báo cáo ông Sáu Nam. Ông chỉ đạo: 
Phải thực hiện nghiêm Hiệp định Paris. Muốn vậy, cần 
nám chắc tình hình chung, hiểu rõ hoạt động của ОМТАС, 
trong đó có các hoạt động liên quan tới Việt Nam. Cần 
nám tình hình của các phe chóng đối, đặc biệt là Khmer 
Đỏ, phải gắn Khmer Đô với tội ác diệt chủng của chúng, 
bởi vì đây chính là ngọn сё đấu tranh mà Đảng Nhân 
Зал Campuchia đã lựa chọn. Ông Sáu Nam cũng yêu cầu. 
chúng tôi phải liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với bạn, 
hỗ trợ bạn để từng bước phát triển hoạt động, cung cấp. 
thông tin và để xuất tham mưu kịp thời phục vụ cho lãnh 
đạo Đảng Nhân dân Campuchia 

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Sáu, công tác 
chuẩn bị cho nhiệm vụ mới được triển khai, trong đó ông 
Ba yêu cầu phải tập trung giải quyết hai vấn để là chuẩn bị 
về cán bộ và chuẩn bị về danh nghĩa công khai. 

Tại thời điểm đó, UNTAC và các thé lực thù địch có. 
xu hướng ngày càng kỳ thị người Việt Nam ở Campuchia, 
nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng quan trọng. 
hơn là khi UNTAC vào thủ đối tượng chủ yếu săn tim của 
họ chính là các lục lượng của ta, nhằm tó cáo Việt Nam 
chưa thực sự rút quân, không nghiêm chỉnh thực thi Hiệp. 
định Paris. Vì vậy, mọi đổ vỡ ở Campuchia đều có tác hại 
về mặt chiến lược, chỉ cần một người bị bắt mà có chứng, 
cứ là bộ đội Việt Nam được cài lại ở Campuchia thì lập tức 
bị đưa ra Liên Hợp quốc. Thậm chí, khi UNTAC vào, cứ 
người nào da vàng, nói giọng Bắc là bị bắt, lý do như thế 
nào tính sau. Việc truy làng bộ đội Việt Nam do UNTAC 
làm rất gát gao. Khổ nhất là những người Việt ở lại và 
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lấy vợ Campuchia, sau khi bộ đội ta rút quân họ di đầu, 
làm gì cũng bị nghỉ là tình báo, Quân độ Viêt Nam cài cám 
lại. Các công ty, tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam vào. 
Campuchia cũng рар nhiều khó khán 


Câu hỏi làm sao để trò lại cứ đau dáu trong đầu 
chúng tôi. 

Bẫy giờ cũng không ai nghĩ lẫy danh nghĩa xuất thân 
từ một nước khác, vì thực sự lúc đó mình không có khả 
năng. Thực tế lúc đó ta cũng chưa làm tình báo ngoại, chỉ 
loanh quanh trong nước và một số nước láng giềng nën 
việc tìm danh nghĩa công khai cho cả tổ công tác là rất khó. 

Bản thân tôi quay lại Campuchia hai lần bằng hộ 
chiếu Việt Nam - tức là con đường bán chính thức cũng. 
vô cùng khó khăn. Ví dụ khi sang ở khách sạn, thì tốt nhất 
phải là khách sạn 5 sao vì ở đó mình lån với các nhóm 
người nước ngoài thì mới được yên. Còn néu sử dụng 
danh nghĩa người Việt Nam mà ở khách sạn toàn người 
Campuchia hoặc thuê nhà thì suốt ngày cảnh sát đến hỏi 
han, truy vẫn. 

Đúng vào thời điểm đó, tôi nhớ tới cơ duyên là mối 
quan hệ với gia đình ông Nguyễn Thụ - Cục trưởng Cục 
Điện ảnh. 

Ông Thụ là người hào hoa, đẹp lão, tốt bụng, vốn có 
quan hệ thân thiết với gia đình tôi từ trước. Trong một lần 
đến chơi nhà ông, tôi gặp nhóm người của một hãng phim. 
Hong Kong mà giám đốc là J.L. Qua ông Thụ, J.L. biết tôi 
từng ở Campuchia nên ông ta đặt vấn đề: “Anh có quen ai 
bên đó thì có thể giúp tôi sang Campuchia bán băng đĩa”, 
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Thị trường băng địa Campuchia lớn hơn thị trường 
Việt Nam, người xem lại dë tính hơn, phim gì cũng bán 
được. Nhưng lúc đó tình hình ở Campuchia gắt quá, tôi 
cũng không quan tâm. J.L. cũng “gạ” máy lần, nhưng câu 
chuyện dó tôi quên bång, cho đến khi vấn đề quay lại 
Campuchia được đặt ra thì tôi lại chợt nhớ tới lời đề nghị 
của J.L. Đây chính là gợi ý về việc quay sang Campuchia 
bằng danh nghĩa của hãng phim Hong Kong. 

Tôi quay lại gặp ông Thụ nhờ giúp kết nói với J.L 
bảo rằng có thể giúp ông ta mở văn phòng đại điện ở 
Campuchia, nhưng có hai điều kiện: Một là ông ta bỏ tiền 
và tiêu thụ băng đĩa ở đó, lời ăn, 16 chịu. Nhưng công ty 
phải do người của tôi làm giám đốc và sẽ không tham gia 
vào việc làm ăn (vì giám đốc mới có thẻ xanh); hai là ông 
ta giới thiệu tôi với cộng đồng ngoại kiều ở Campuchia 
"Tôi đưa điều kiện này vì trước đây nghe ông ta giới thiệu 
có nhiều người quen, bạn bè, họ hàng ở bên Campuchia 
nhưng không có đường để qua đó. Ông Thụ hiểu việc của 
tôi nên nhiệt tình giúp đỡ, 


Sau đó J.L. làm bộ hồ sơ xin thành lập văn phòng 
đại điện hãng phim Hong Kong ở Campuchia. Ông ta 
giù đúng lời hứa, bó nhiệm cậu Thạnh làm Trưởng Đại 
diện, ban đầu chỉ là danh nghĩa, nhưng sau thấy Thạnh 
S6 vẻ hợp với nghề này, bán bang đĩa lời quá, J.L. giao 
luôn cho làm giám đốc thực quyền. Bằng. những mối quan. 
hệ ở Campuchia, chúng tôi lập kế hoạch thực hiện nhiệm. 
vụ mới. Tôi giao cho Thạnh sang trước nghiên cứu thành 
lập chỉ nhánh, thuê nhà, và đặc biệt nghiên cứu xin “thẻ 
xanh” ở Campuchia để có thể đi lại dë, dàng mọi nơi, vì lúc 
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dó vấn mang hộ chiếu Việt Nam nhưng đăng ký nhân sự 
їй của hãng phim Hong Kong. 

Tôi dặn Thạnh. 

- Sau vài tuẫn tôi sẽ sang, lúc đó sẽ dé liên lạc gặp câu, 
nhớ kiểm tra quy ước thường xuyên! 

Quy ước рар nhau của ngành thì rồi rắm lắm, nhưng 
phải có hai điều kiện bắt buộc: Một là mọi dáu hiệu đều 
phải tuyệt đối bình thường, không ai có thể ngờ là có bàn 
tay con người sắp xếp. Hai là phải tuyệt đối không nhằm. 
lin- có nghĩa là không thể có bát kỳ một cử chỉ vô lĩnh nào 
của người khác có thể tạo nên một tín hiệu nhằm lấn. 

Tôi giao hẹn với Thạnh: 

- Chiều thứ Sáu tuần nào cậu cũng phải qua Đài Độc 
lập, tôi sẽ lấy vòng bông bưởi treo ở đó, cứ theo đó mà 
đến địa điểm đã hẹn tương ứng, 

Nhưng Thạnh di cả tháng không liên lạc được vè, tổ 
chức giao thông thì bị đứt. Đánh tín hiệu liên lạc thì không, 
thấy trả lời, bặt vô âm tín. 

Cho đến lúc Phòng N nhận chỉ thị từ cấp trên là 
sớm quay trở lại Campuchia để nám tình hình, thà thực 
tế chúng tôi đã thiết lập được một tổ do Thạnh nằm sẵn 
ở đây rồi. Khi có chi thị thi Tổ trưởng lên Phnom Penh để 
liên lạc và tổ chức lại hoạt động. Khi lên đến nơi, theo đúng, 
hẹn vào chiều thứ Sáu, khoảng 2 - 3 giờ tôi ra Đài Độc Lập 
ở Phnom Penh. Tôi ra sát giờ hẹn, nhưng khi tới nơi thì ngã 
ngửa: Khu vực đó đã bị phá bỏ, cải tao lại thành một công 
viên mới khang trang và đẹp đế tự bao giờ rồi. Vi vậy mà 
đứLiiên lạc, không sao tim được Thạnh. Cậu ta lặn mắt tiêu. 
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Di tìm kiếm, hỏi han thì sg UNTAC đồ ra dé bị phát 
hiện, mà không tim thì không biết Thạnh ở đâu. Thể là tôi 
nghi dên thối quen trước đây của cậu ta hay ăn uống chó 
này, chỗ kia, nên đến tim và cho người ém chờ ở đó. Vẫn 
nhớ cô hàng Мы bò via hè chúng tôi từng hay ghế qua an, 
nhưng làn này tới vẫn không thầy Thạnh. 

Cuối cùng cũng đò được cậu ta ở một khu ó chuột tại 
Phnom Penh. Thạnh thuê một cái nhà nhỏ trong khu đó, 
nhưng suốt ngày đóng cửa, không tiếp khách, không nói 
chuyện với ai. Tôi vẫn nhớ buổi chiều tối hóm đó đập của 
rồi tim gặp được Thạnh, dù mừng, nhưng tôi vẫn trách: 

- Nếu không thầy tín hiệu gọi thì cũng phải tim cách 
liên lạc về chú? 

+ Em đâu có biết. Mà tình hình này làm sao mà liên 
lạc được? 

-Thé bây đến giờ cậu làm gì ở đây? - Tôi hồi. 

Thấy Thạnh ngại ngùng, tôi xộc vào trong phòng thì 
thấy một đồng băng video, mó ra kiểm tra té ra việc Thạnh 
đang làm không phải là “phiên địch” hay “giám đốc” gì 
cả mà là chuyển ngữ phim “người lớn” từ tiếng Hoa sang 
tiếng Anh và tiếng Khmer để bán cho lính UNTAC và người 
dân Campuchia (mà thật ra phiên dich cái thứ này đâu cần 
biết chữ), Bắt đâu từ đó, chúng tôi có chỗ đứng chân ở 
Campuchia và dàn dẫn đưa thêm người lên. 


Thật may mắn hồi dó chúng tối đã sang được 
Campuchia sớm và xây dựng ít nhất một vài danh nghĩa 
công khai đứng chân. Để có được chỗ trú ngụ. hợp pháp, 
“được tự do di lạ, tham gia vào các hoạt động xã hội là 
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уб cùng khó. Còn đương nhiên danh nghĩa công khai với 
người dân thì quá... bình thường. 

Vë tuyến giao thông mà chúng tôi xây dựng được 
dưới danh nghĩa hãng phim Hong Kong từ Thành phố 
Hë Chí Minh sang Campuchia, nói buồn cười chứ lúc dó 
Бау khó khăn nhất lại chính là hái quan bên mình, còn bên 
Campuchia thì người Campuchia và UNTAC đi lại thoải 
mái, nếu có tý phong bì cho các “Lục Thum” là qua hết. 

Ngay cả việc đi lại thực hiện nhiệm vụ ấy căng nhiễu 
chuyện để nhớ. Sang Campuchia ngày đó, ngay xe 6 tô thôi 
cũng phải có kinh nghiệm, đó là đi xe của Việt Nam sang 
thì vẫn được, nhưng tốt nhất khi sang thì để xe ở của khẩu, 
rồi bất xe khách đi tiếp tới Phnom Penh. Nếu là sếp thì có 
xe đón ở bên Phnom Penh, không thả cứ đi xe đò chạy tir 
biên giới về đến Phnom Penh mắt khoảng 3 - 4 tiếng, đó là 
phương án an toàn nhất. Còn nhớ hồi đó, xe 4 chỗ chỉ mua. 
khoảng 4.000 - 5.000 đô la một chiếc mà mỗi хе nhồi nhét 
khoảng 10 - 12 người. Xe thì bé mà chở cả đồng người, nhét 
như gà vịt trong lồng, tuy nhiên, an toàn nhất là di theo 
đường đó. 

"Tôi còn nhớ có một lần ông Ba kêu tôi, Tư Ån, Thạnh 
và một vài anh em khác lên cửa khẩu Mộc Bài máy ngày 
trời. Ông đi bộ đến tận đường biên giới Campuchia, ra gặp. 
máy tay lãi xe taxi... Khi về Thành phố Hó Chí Minh, ông 
Ва kêu tôi: “Từ bây giờ, thôi không sử dụng xe đơn vị di 
lên biên giới. Tắt cà bên này đi xe dò, sang bên kia đi xe 
trở”, Việc chúng tôi thành công là xây được cơ sở đứng, 
chân và hợp thức hóa được một só ít cán bộ, vẫn. lấy hộ 
chiếu người Việt chứ không đổi hộ chiếu, mặc dù đổi qua 
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hộ chiếu Campuchia rất để, Lúc đó một cái hộ chiếu thật 
mát 200- 300 đô la là ngon lành, còn hộ chiều róm thì chỉ 50 
dó la. Nhung chúng tôi không làm vậy, vì néu họ phát hiện. 
ra thì mình lại thành bắt hợp pháp, vi phạm pháp luật. 

Cho nên, khi Hiệp định Paris ký kết xong thì các đơn 
vị khác rắt bối rồi bởi việc đầu tiên UNTAC vào là thay toàn 
bộ lực lượng canh gác ở các của khẩu với Việt Nam. Họ 
thanh lọc, tim cho bằng được bộ đội Việt Nam cài cắm lại 
Campuchia để có bằng chứng tŠ cáo ta vi phạm hiệp định. 
“Thành ra các đơn vị khác thời điểm đó chơi vơi hết, chỉ có 
đơn vị chúng tôi “rung đùi”, yên tâm vì đã có hệ thống, 
hoàn chỉnh, gồm danh nghĩa công khai hợp pháp, tuyến 
giao thông ổn định và bộ máy chỉ đạo tại chỗ rất an toàn. 

Còn nhớ lúc bầy giờ đặt ra vấn để là có dùng thiết bị ký 
thuật không? Hai thầy trò bàn với nhau là không dùng, vì 
minh không cách bức gì xa xôi, cần thì chạy vẻ, chứ xài dò 
đặc dụng ở đó mà bị người ta ngó thầy thì phiền lắm. 

Suốt trong quá trình đó, ông Ba vẫn dàn tôi: 

< Quan hệ cá nhân với bạn, cậu vẫn phải giữ. Làm gì 
thì làm, cậu chỉ lo một việc thôi, là giữ cho được quan hệ với 
cán bộ của bạn và nhớ chỉ có cậu mới vào được. 

Ông Ba bảo tôi: “Sẽ đến lúc chúng ta phải làm việc 
với bạn. Vì vậy, trong thời gian tới cậu nên tập trung vào 
các mối quan hệ với ban. Còn với việc thường ngày thi cậu. 
giao cho người khác lam”, Vì vậy, thời gian đó tôi thường. 
xuyên giữ liên lạc và quan hệ cá nhân với nhiều người bạn 
Campuchia tâm huyết để chia sẻ khó khăn, thậm chí có khi 
chỉ cằm chai rượu mỗi lần tới gia đình để thăm chơi, nhắc 
lại tình cảm anh em thời Quân tình nguyện Việt Nam đóng 
quân ở đó. 


— HE“: TRỢ LAI CAMPUCHIA 


Ông Ba dặn tôi vë cách ứng xứ với từng người: “Bây 
giờ càng phải gắn kết với bạn bë Campuchia, dü thế nào 
cüng phải giúp họ bằng được. Tuy còn khó khăn, nhưng tôi 
sē lo mọi thứ để cậu làm tốt việc này”, 

Thời điểm đó cũng chính thúc thành lập Tổ С. Vì lần 
trước sang Campuchia hồi nám 1984, tôi công tác ở Đội X, 
nën hầu như không quan hệ với bạn, không tham gia các 
hoạt động công khai, cơ bản không bị lộ mặt. Mà hồi đó tôi 
cũng là lính mới, “bé tý”, chẳng ai để ý. Nhiệm vụ Phòng N 
thời trước cũng may là khép kín, nên rất thuận lợi cho lån 
quay trở lại này. Như vậy trong giai đoạn này, chúng tôi 
đã xây dựng xong TỔ C, coi như hoàn thành nhiệm vu xây 
dựng tuyến giao thông từ Thành phỗ Hó Chí Minh sang 
Phnom Penh. Con đường ấy nôm na là đưa băng đĩa lậu từ 
Hồng Kông sang bán ở Campuchia. 

Ngoài ra nhờ công ty liên doanh của Н.В. (người bạn 
tùng giúp chúng tôi hồi di Nga năm trước) chúng tôi thành 
lập một công ty liên doanh vẻ kiến trúc, xây dựng, dịch vụ 
bất động sản ở Phnom Penh cũng do Thạnh làm Giám đốc. 
Nhưng cũng chẳng có nhà cửa gì mà xây, chủ yếu là dựa 
vào mấy ông “xì thầu” làm “cò” đất, thế mà bán hay mua 
được miếng nào cũng được chia một ít, có tiền nộp quy 
đơn vị. 

Lúc bấy giờ, chúng tôi tim hiếu được hai nhu cầu. 
cấp thiết của lính UNTAC, một là nước đóng chai cho lính. 
UNTAC (sau những năm 90, nước đóng chai đầu tiên của 
Việt Nam sản xuất chính là từ Campuchia đem vẻ). Hồi đó 
UNTAC không dùng nước máy, nước đun, mà phải có nước. 
sạch, thậm chí nước cho họ tắm cũng phải lọc, không có. 
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thì phải mua nước đóng chai vẻ cho họ tắm. Tuy nắm được 
nhu cầu này, nhưng chúng tôi không đủ khả năng làm 
nuóc sạch. 

Vì vậy, lại ùm hiểu về nhu cầu thứ hai, dó là rau sạch. 
Thời ду Campuchia đã sôi động chuyện cung cắp rau sạch, 
thịt sạch rồi, rất nhiều công ty thực hiện đầu thầu vào thị 
trường này, Lúc Ấy, thông qua phái bộ Australia, có một 
công ty của Thái Lan trúng thầu cung cấp rau sạch từ một 
nông trại của Australia vào Campuchia. 

Rau sạch trông tại Campuchia lúc dó råt ft, nhưng có 
thì UNTAC cũng không mua, nên chủ yếu rau là nhập khẩu. 
từ các nước sang. Trong quá trình bám địa bàn, chúng tôi 
đã nám được tin tức về tình hình của một số phái bộ của 
UNTAC, nắm được phương thức hoạt động. Thông tin quý 
lắm, vì lúc đó ta chẳng hiểu gì về UNTAC cả, chỉ coi như “tù 
trên trồi rơi xuống”, 

Thời điểm lúc bấy giờ, ông Ba hàu như råt “lạng”. Mỗi 
lần tôi về nước báo cáo tình hình thì ông lại cho tiếp tục làm. 

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu những kết quá công 
việc hồi đó được đánh giá như thế nào. Nhưng nội việc tồn 
tại Tổ C công tác ở Phnom Penh trong thời điểm ấy và có. 
được tin tức ở cả hai hướng từ UNTAC và duy trì quan hệ 
với bạn là việc không hè dë dàng. 

Nói về Tổ C, phải nói về hai giai đoạn. Giai đoạn thứ 
nhất từ năm 1992 - 1993, sau khi Campuchia bầu сй xong 
thì Tổ C về nước và giải tán. Giai đoạn thứ hai, từ năm 
1997-1999, thành lập lại Tổ C có nhiệm vụ giúp bạn chống 
bạo loạn hậu bầu cù ở Campuchia, đặc biệt là các sy kiện 
хау ra vào năm 1998. Cả hai lần tôi đều được bổ nhiệm làm 


—== м елмен 


Tổ trưởng. Ó giai đoạn này, trong Tó С còn có các thành 
viên như: Phạm Ngọc Hùng, Lưu Đức Huy, Phạm Văn 
Thạnh, Phan Văn Việt, Phan Anh Việt và một số đồng chí 
khác đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, nguy 
hiểm... nhưng cũng lập được nhiễu chiến công trong thực 
hiện nhiệm vụ giúp bạn mà cắp trên tin cậy giao phó. 

Tới năm 2007, Tổ C được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là cho thành tích ở cå 
hai giai đoạn ду. 


VƯỢT QUA NHŨNG THỦ THÁCH MỚI 


Nhìn lại hoạt động của chúng tôi tại Campuchia, có 
thể nói rằng giai đoạn 1997 - 1999 gắn liễn với råt nhiều 
biến động, rắt nhiều nguy cơ có thể chuyển hóa thành công. 
sang thất bại. Cũng trong suốt giai đoạn này, chúng tôi đã 
dành toàn bộ thời gian và sức lực vào địa bàn Campuchia. 
Đẳng sau lưng chúng tôi luôn có hai người thầy lớn, đó là 
ông Sáu Nam với tư cách Chủ tịch nước, sau đó là Có ván 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng phụ trách xử lý các vấn. 
đề Campuchia. Người còn lại là ông Ba Quốc, người trực 
tiếp chỉ đạo các kế hoạch, nhiệm vụ. 

Biến động chính trị nổi bật diễn ra vào thời điểm 
Campuchia lần đầu tiên thực hiện “trò chơi dân chủ”, tức 
là tổng tuyển cử bầu cử ra chính phủ mới. 

Bấy giờ, các phe phái được đưa lực lượng vào thủ 
đô Phnom Penh. Có nghĩa là Khmer Đỏ đang ở trong, 
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xừng cũng được ra lập một сап cứ đóng ở Phnom Penh, 
Srayka cũng từ Thái Lan vë, cùng với một căn cứ của 
UNCINPEC. Nhưng tại thủ đô, lực lượng thuộc Đảng 
Nhân dân Campuchia vấn giữ quyền kiểm soát chủ yếu. 
Nhu vậy, cùng một lúc có cả bón lực lượng quân sự - chính 
trị đứng chân tại Phnom Penh (Đăng Nhân dán, Khmer 
Đỏ, FƯNCINPEC và Srayka). Dó là theo điều khoản chính 
thức của Hiệp định Paris. 

Ứng xử như thế nào giữa các lực lượng này, khi mà 
ngày hôm qua vừa mới đánh nhau chí tử thì hôm nay lại 
ngồi với nhau. Mà lực lượng quân sự vào thì cũng có nghĩa 
Tà họ đem quân lính, vũ khí vào, đóng đồn, lập bót. 

Trong thời gian chuẩn bị bầu cử, lãnh đạo Đăng Nhân 
dân Campuchia đã để xuất chiến dich biểu tình chồng diệt 
chủng, Mặc dù lúc đó điệt chủng qua rồi, nhưng sử dụng 
ngon cờ chồng diệt chủng trong vận động bầu cử thì chưa 
ai nghĩ đến. Tôi nhớ chính Thủ tướng Hun Sen là người 
đã đưa ra khẩu hiệu: “Chống bè lũ diệt chủng! Chống. 
diệt chủng quay trở lại”, Từ đó, Đảng Nhân dàn đã đưa 
những gia đình có người thiệt mạng vì nạn điệt chủng ra 
đứng trước trại của Khmer Đỏ biểu tình, tó cáo, sau đó 
tiếp tục bước thứ hai là bạo loạn, nhưng người tham gia 
bạo loạn thực chất toàn là đặc công Campuchia giả làm 
ngudi dán đi biểu tình, lao vào hành hung bọn Khmer Đỏ. 
Khmer Đỗ cứ ra đường là bị đánh, đến mức khi bầu cử 
xong Khmer Dó không chịu nổi phải rút ngay khỏi Phnom 
Penh, vì nếu nổ súng là vi phạm Hiëp định Paris, là mắc 
muu Đảng Nhân dân, nhưng nếu không nổ súng là chấp. 


Жыт ROLAT cavum 
nhân bj đánh, mà dán đánh thì không thể làm gì duoc. hó 
trêu là dán gì mà khỏe như vám, đánh đắm nhanh, thoăn 
thoát, đòn nào hiểm đòn ấy, còn dám lao Vào tận doanh 
tại Khmer Dó mà đánh, buộc lực lượng Khmer Dó phải 
rút khôi Phnom Penh. Có thể hiểu lý đo chính là Khmer 
Đỏ thất cử, nhưng có lý do nữa là Khmer Đỏ không chịu 
được làn sóng phán nộ mà người dân Campuchia “trút” 
xuống, vì người dán hë nghe dên diệt chủng là giận điền, 
hë có sự vụ đánh đắm Khmer Đỏ là nhiệt tình tham gia 
ngay. Dó là câu chuyện thú vị, một ví du về sử dụng со 
bắp để giải quyết chính trị mà tôi được chứng kiến. 

Ky bầu cử năm 1993, UNTAC có sử dụng loại mực 
chấm vào ngón tay thì rửa kiểu gì cũng không ra. Lá phiếu. 
mà UNTAC làm rất “khôn” vì họ sợ båu hai làn. Do dân 
Campuchia hồi đó phån lớn không biết chứ, lá phiếu khi 
bầu được dặn trước là đánh dầu theo só 1 - 3 - 5, nhưng đo 
không biết chữ nên nhiều người lộn ngược, thành ra gạch. 
nhằm, đo đó Đảng Nhân dàn bị thắt cử với chỉ 38,2%, Đảng. 
FUNCINPEC được 45,5%, còn Khmer Đỏ được råt ft phiếu. 

Sau khi kết quả bầu cử được công bó, Đảng Nhân 
dàn Campuchia chủ trương kiên quyết không chấp nhận. 
kết quả bầu cử, thông qua nhiều hoạt động phản đối, biểu 
nh, từ chối không hiệp thương nhằm vô hiệu hóa kết 
quả bầu cử, cuối cùng là yêu cầu chia sẻ quyển lực tại các 
vị trí then chốt trong chính phú mới. Đồng thời, Đảng 
Nhân dán Campuchia tổ cáo UNTAC gian lận bầu cử. Tiếp 
theo, chủ động tổ chức biểu tình, bạo loạn, máy tháng trời 
không sao lập được chính phủ mới. Mặc dù FUNCINPEC 
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chiếm hơn 45% phiếu nhưng Hiến pháp quy dinh 50% 
mới được thành lập chính phủ. Vì vậy, bắt buộc phải liên. 
minh và phải liên minh với Đảng Nhân dân. Nhưng Đảng, 
Nhân dân nhất quyết một mặt không liên minh, thứ hai là 
bác bỏ kết quả bầu cử. 

Trong khi đang thực hiện đầu tranh phản đối kết quà 
bầu cử thì lại xuất hiện thách thức mới. Ngay cả trong nội 
bộ Đảng Nhân dân Campuchia cũng nảy sinh tâm lý thất 
vọng, không thống nhất, chia ra các luồng ý kiến khác 
nhau. Một bên muốn chấp nhận kết quả bầu cử, một bên 
không cháp nhận, tiếp tục đấu tranh nghị trường, thậm 
chí có bên muốn lập chiến khu để đầu tranh vũ trang. 

Quan điểm chính thức của bạn và ta khi đó đều thống. 
nhất rát rõ rằng và dút khoát là: Các bên phải tuân thủ 
nghiêm Hiệp định Paris, néu để xảy ra xung đột quân sự 
là phá Hiệp định; tuyệt đối không phát động chiến tranh. 
Đảng Nhân dán Campuchia cũng xác định nhiệm vụ 
đầu tranh nghị trường, tạm thời mắt chính quyền nhưng 
không được để mắt quyền lực thực tế. Bạn cũng chủ động. 
nắm chắc quân đội, công an và đối ngoại, giương cao 
ngọn cờ chống diệt chủng, dựa vào sự hỗ trợ của Phật 
giáo và tinh thần dân tộc để tiếp tục đấu tranh, Lúc bẩy 
giờ Việt Nam chủ trương không can thiệp vào tình hình 
Campuchia, nhưng luôn ủng hộ mọi chú trương của Đảng 
Nhân dân. 


Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, lãnh đạo Đăng 
Nhân dân Campuchia đã có nhiều sáng kiến không thể 
tin được nhằm giữ quyền lực chính trị dù dáng bị thất cử, 


Cương siw: TRỞ LALCAMPUCHIA 


đó là cơ chế “Đồng”. Cơ chế này bao hàm nội dung chính 
sau dây: Đảng FUNCIPEC và Đăng Nhân dân cùng cử 
người của mình giữ các chức vụ quan trọng như “đồng” 
Thủ tướng, “đồng” Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công 
an, Ngoại giao và “đổng" cả Vua Sài. Trong quá trình đầu 
tranh để thực hiện cơ chế này khi mà Đảng Nhân dân 
Campuchia bị thất cử, bạn đã đạt được mục tiêu là phải 
“đồng” Bộ trưởng tại ba Bộ quyền lực, nhưng quân của. 
phe nào thì phe đó vẫn trực tiếp chỉ huy (vĩ bản thân cả 
ba phái chống Đảng Nhân dân cũng không phái nào chịu. 
phái nào). 

Tắt nhiên Đảng Nhân dàn là đảng liên minh, nên 
trong các chức vụ “đồng” đều đảm nhiệm vai trò thứ hai, 
ví du như Thủ tướng thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 
hai.. Nhưng quan trọng nhất là toàn bộ lực lượng quân 
đội, công an vẫn do Đảng Nhân dân kiểm soát. Chế dó 
“đẳng” ở Campuchia kéo dài suốt 5 nām sau dó. 

Trong thời gian thực hiện cơ chế “Đồng”, trên thì cứ 
quyết, dưới lại không làm. Nhờ đó mà dù vån là bên thua. 
cử, vẫn là đảng liên minh nhưng Đảng Nhân dân không 
mắt chính quyển, đặc biệt là giữ được các lực lượng vũ 
trang, Lúc đó luật pháp Campuchia bắt buộc phải giải tán 
toàn bộ hệ thống chính trị trong quân đội, nhưng Đảng, 
Nhân dân sử dụng phương thức sinh hoạt bí mật là “Hội 
đồng hương”. Đây là danh nghĩa công khai truyèn đạt chỉ 
о của dáng với luc lượng quân đội và công an. 

'iệc Đăng Nhân dân Campuchia giữ vững vai trò lãnh 
đạo đối với quân đội trong thời kỳ này chính là nguyên nhân. 
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quyết định để vượt qua mọi bién có trong các bước tiếp 
theo. Đặc biệt là khi xảy ra cuộc xung đột quyền lực giữa 
hai đồng Thủ tướng Norodom Ranariddh và Hun Sen 
năm 1997. 

"Tôi nhớ hôm dó là ngày mùng 6 tháng Bảy năm 1997 
Ла kỷ niệm 30 năm ngày gió ba tôi, sau khi tôi chính thức 
nhận quyết định bó nhiệm Cục trưởng Cục 12 được віп 
một năm. Buổi lễ làm rất trọng thể, có cả Chủ tịch nước Lê 
Đức Anh, các đồng chí Hoàng Anh, Tó Hữu, Bùi Бал, 
cùng rất nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương 
Đăng, Hôm đó, tôi đi ăn sáng thì gặp chú Văn Duy - thư 
ký cũ của ba tối. Chú Ấy hỏi tôi câu đầu tiên: “Đêm qua 
Campuchia đảo chính, tình hình thế nào?”. Tôi ngớ ra 
không biết gì cả. Đã thé ông Văn Duy còn bồi thêm câu 
“Ô hay, Campuchia có đảo chính mà Cục trưởng 12 giờ 
này không biết gì à?”. Tôi giật mình, toát mò hôi chạy 
xuống để tìm đường liền lạc nắm tình hình. Cũng rất may 
là vừa kịp nám tình hình sơ bộ xong quay trở vào phòng, 
ăn, thì gập ông Sáu Nam, lúc đó cũng xuống ăn sáng. Tôi 
chủ động đến gặp ông Sáu Nam để báo cáo sơ bộ việc mới 
xảy ra sau nửa đêm nên diễn biến mới chỉ có vậy. Ông Sáu. 
bảo: “Hôm nay là ngày lễ quan trọng của ba cháu, nhung 
ở đây có gia đình rồi. Cháu dự buổi sáng, sau đó chuẩn bi 
len đường đi Campuchia sớm”. 


Cuộc xung đột năm 1997 nú ra tại Campuchia khi các 
lực lượng vũ trang của Đảng FƯNCIPEC dựa удо sự hỗ 
trợ của quân Khmer Đỏ đã có các hành động nổ súng tắn 
công binh sỹ của Đăng Nhân dân. Tuy nl 


in, lực lượng 
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trung thành với Đảng Nhân dân đã nhanh chóng làm chủ 
tình hình và kiểm soát hoàn toàn thủ độ, Phnom Penh. Sau 
thất bại dó, Norodom Ranariddh buộc phải lưu vong sang 
Pháp và tình hình Campuchia bất đầu lần, 


я ig xuóng cho đến 
cuộc bầu cử пат 1998. 


Ban đầu, tôi cứ nghĩ đây chi là một biến động mang 
tính chất cục bộ, náy sinh ở địa bàn quen thuộc. Nhưng 
không ngờ rằng sự kiện này khởi đầu một giai đoạn hết 
súc phúc tạp mã nước bạn, dáng bạn phải đối mặt để khắc 
phục hậu quả của đảo chính, phản đảo chính, bầu cử và 
chống bạo loạn hậu bầu cử 


Và đúng như vậy, thử thách tiếp theo mà Đảng Nhân. 
dân Campuchia đã vượt qua đó là cuộc båu cử năm 1998. 
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này, Đảng Nhân dán 
Campuchia có chủ trương tranh thủ sự ủng hộ của nhân 
dân và quốc tế, tiếp tục nêu cao ngọn cờ chồng dié 
không được để phe chồng đối gian lận phiểu båu. 

Từ kinh nghiệm của lần bầu cứ năm 1993, ông Sáu. 
Nam khi dó tin rằng đoàn kết trong nội bộ Đăng Nhân. 
dän Campuchia là điều sống còn. Riêng ông Ba ngay từ 
đầu vấn cảm thấy chưa yên tâm và nói với tôi rằng: “Hậu. 
bầu cứ sẽ còn mệt môi hơn cậu a”. 

Sau cuộc bầu cử năm 1998, Đảng Nhân dân Campuchia 
thắng cử - giành được 41% số phiều, Đảng FUNCIPEC được. 
39% và Đăng Sam Rainsy được 13%. So với kết quá năm. 
1993, thì đây là thắng lợi lớn của Đảng Nhân dân. Một tâm 
lý thắnglợi,một tương lai rất mới mở ra cho không chỉ Đăng 
Nhân dân, mà còn cho quan hệ Việt Nam và Campuchia 


chủng, 
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Gần một tuẫn sau đó, tôi đã báo cáo dày đủ tình hình với 
ông Ba và chuẩn bị văn bản để gửi ra Tổng cục ngoài Hà 
Nội rồi trinh lên trên. 

Sau gần một năm căng thẳng đổi phó với nhiều biến 
động, ông Ba đồng ý cho chúng tôi tổ chức liên hoan. Thực 
ra hôm đó cũng tiện có một hội nghị của ngành được tổ 
chức, không nói ra nhưng ai cũng hiểu là ап mừng cho. 
thắng lợi của bạn. 

Tôi nhớ mãi hôm đó ông Ba dường như không vui, 
ông vẫn còn băn khoăn điều gì đó rồi hỏi tôi: 

- Ăn mừng thể này có sớm quá không? 

"Tôi chột da nghĩ bụng: “Bạn thắng thả phải ăn mừng 
chứ sao?” Nhưng ông Ba bảo: 


- Đừng mừng vội. Chưa xong đâu! Phe chống đối ở 
Campuchia thua cử rồi, nhưng còn hiệp hai, đó là các dáng 
đối lập không công nhận kết quả bẫu cù. Lúc đó mới loạn. 

"Tôi miễn cưỡng đáp: 

- Vàng cháu cũng nghĩ như vậy. - Nhưng cảm thấy lần 
cắn về câu ông hỏi: “Có sóm quá không?”. 

"Thật không ngờ, chính thời điểm ấy lại лду sinh tình. 
huồng phúc tạp mới ở Campuchia. Khi nhận được tin tức 
về việc này, tôi báo cáo nhanh với ông Ba. Ông ngồi ở một 
ban phía ха, tôi vẫn nhớ cử chỉ của ông lúc đó là nhíu mày 
lại, mà tôi biết ông nhíu mày theo kiểu ấy là tinh hình khó 
khăn lắm rồi, hoặc là ông bực bội hoặc lo lắng lám thì mới 
nhíu mày theo kiểu ду. 

-Sao lại có chuyện như thể nhỉ? Giờ sao đây? - Tay ông 
gö nhịp nhịp xuống bàn, lúc bí ông hay làm thế. 


Ошо эйе TRÒ LALCAMPUCHIA 
— 2 see TRÝ LALCAMPUCHIA 

Nghe thể tôi biết là không vui rồi, tội thấy án hận vì 
minh non nót. Ông Ba từng nói: “Tắt cả các cuộc bầu cử. 
trong Sài Gòn dù chúng nó là một giuộc với nhau, cũng một 
thầy là thằng Mỹ, mà câu chuyện bầu cử thắng hay thua chi 
là một phần của ổn định, không bao giờ trò chơi dân chủ. 
dừng lại ở đây, nên các cậu phải tính xa hơn”, 

Ông bỏ dö bita cơm đứng đậy, lững thững xách cái 
qip, trông dáng đi Ấy là tôi biết ông không vui, không phải 
không vui vì tôi, mà không vui vì chính ông, Sau này ông. 
bảo với tôi: “Lối này ở tôi, tôi hiểu hơn các cậu vì tôi ở địch 
hậu nên tôi biết, mà không dur báo được nên tự nhiên thành 
lng túng, đầy lãnh đạo vào thể khó“ 


Rất may hôm ấy ông Sáu Nam có mặt ở Thành phố Hỗ 
Chí Minh, tôi để xuất với ông Ba: 

- Xin phép chú, cháu gặp chú Sáu Nam để xin ý kiến! 

Ông Ba đồng ý: 

- Cậu đi gặp anh Sáu đi. Khi vë nhớ ghé qua tôi, muộn 
cũng đắn! 

Sau khi báo cáo và nhận được ý kiến chỉ đạo của ông, 
Sáu Nam, tôi quay trở về báo cáo với ông Ba về kế hoạch. 
sang Campuchia. Sáng sớm hôm sau, trước khi lên đường, 
lôibắtngờ thầy ông Ba đứng ở đầu xe, rồi hỏi một câu khiến 
ti nhó mãi: 

~ Tôi có giúp được gì cậu không? 

"Tôi chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ông: 

~ Thưa chú, cháu sẽ báo cáo về thường xuyên. Chú yên. 
tâm, cháu lo được! 
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Ong hiểu chuyện này là tính mạng chứ không chỉ là 
công việc. Ông cũng không đặn tôi thận trọng mà nhìn 
хао xe, nhìn Đông, nhìn Thạnh, nhìn Việt - như cách nhìn 
"Ла gà ni” xem liệu mấy cậu này trong tinh huồng khó 
khăn có đứng bên cạnh tôi không. 

Ông cằm trên tay một sợi dây gai хаш máy chục chỉ 
vàng Tôi hiểu - đó là câu chuyện của lính đặc nhiệm từ 
hồi 1977 ở Campuchia, thường ai cũng có một, hai chỉ 
vàng giất lưng để sẵn sàng khi phải rút chạy trong bối 
cảnh không còn chính quyền, không còn xe có, không còn 
gì, thì lấy tiền để mua mạng sóng. Ông đưa tôi, tôi biết дау 
là “vũ khí” cuối cùng để bảo toàn tính mạng. Ông dặn tôi: 


~ Bắt kỹ tình huồng nào nguy hiểm, cậu phải rút ngay! 


Trong cầu chuyện này, lúc bầy giờ tôi đã nhận được 
từ ông Ba råt nhiều lời khuyên. Những gì tôi đã làm được 
thì không thể thiếu bóng dáng của ông Ba, không có ông 
thì tôi không thể làm được như vậy, không thể hoàn thành 
nhiệm vụ. Dù rằng đến giai đoạn ấy, tôi đã bát đầu phải 
tự mình làm người “cảm cờ”. Nhưng để thực sự có những. 
ứng biến tại chỗ thì không thể xin ý kiến ông từng việc 
một được. 


CHUYÉN THẤM CAMPUCHIA СОА ÔNG SÁU NAM 


Trong hàng chục năm dày bién động khó khăn của 
Campuchia luôn có sự đóng góp, hỗ trợ to lớn của Việt 
Мат với đất nước Campuchia anh em, trong đó có phàn 
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ны азына маат. 

t Айн. Ông 8 các lãnh đạo Việt Nam đã 
luôn kể vai sát cánh bên bạn trên nguyên tắc tôn trọng 
độc lập, tự chủ của bạn nhưng vô cùng gắn bó, khăng 
khít trong bắt kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Giúp bạn phải 
dựa trên môi quan hệ tin cậy từ cáp cao nhất tới cơ sở. 
Đặc biệt, then chốt là giúp bạn đoàn kết nội bộ, Trong bắt 
kỳ tình huồng thuận lợi hay khó khăn nào, yêu cầu giữ 
n đoàn kết nội bộ, ngăn chặn và đầy lùi mọi âm muu 
chỗng phá gây chia rẽ là nhiệm vụ sống còn. Sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đăng Nhân dân là hạt nhân cốt lõi của 
khối đại đoàn kết các tång lớp nhân dân, hoàng tộc, tón 
giáo và chính giới Campuchia, củng cỗ niềm tin vào sự 
nghiệp chính nghĩa, tập trung trí tuệ tập thể để xây dựng, 
và phát triển đất nước. 

Sau cuộc tổng tuyển cử được Liên Нор quốc tổ chức. 
tháng Năm năm 1993, Campuchia trở thành một quốc gia 
quân chủ lập hiến, thực hiện chế độ đa đảng. Các đảng. 
phái đối lập, kể cả Khmer Đỏ, đều có vị thé chính trị, duy 
trì lực lượng quân sự riêng. BÓi cảnh hỗn loạn này cũng là 
thời cơ để các lực lượng phản động chóng phá Việt Nam 
lợi dụng, xâm nhập địa bàn Campuchia, lầy đây làm bàn. 
đẹp mưu đỏ chống phá Việt Nam. 

Tháng Năm năm 1995, nhận lời mời сда Quốc vương, 
Norodom Sihanouk, Chủ tịch nước Lê Đức Anh sang, 
thăm chính thức Campuchia. Khi đó, ông Sáu Nam - Chủ 
tich nước Việt Nam, vị Tư lệnh Mặt trận năm xưa, sẽ là 
mục tiêu chống phá hàng đầu của bọn phản động. Bôi đen 
hình ảnh Việt Nam, xóa đi công lao của Quân tình nguyện. 
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Việt Nam, Һат dọa, thậm chí ám hại được Lãnh tụ Việt Nam. 
sẽ là cơ hội chia rẽ mỗi quan hệ Việt Nam - Campuchia 

Trước chuyến đi này, có ý kiến đặt ra nên đi hay. 
không, nhất là trong tình hình an ninh phức tạp bấy giờ. 
Ong Sáu Nam kiên quyết đi, vì chuyền thăm này hết sức 
quan trọng, thể hiện vị thể quốc gia, khẳng định hình ảnh 
Việt Nam trên trường quốc tế và với nhân dân, Chính phủ 
Campuchia. Có thể nói, ông Sáu Nam đám cháp nhận đi 
vào chó nguy hiểm nhất. 

Chuyên đi đó cần được thực hiện ngay sau khi chính 
phủ Campuchia được quốc té công nhận. Là thượng 
khách của Quốc vương, của Chính phù và nhân dán 
Campuchia, hình ảnh và vai trò của Chủ tịch nước Việt 
Nam sẽ tiếp thêm sức mạnh, nim tin cho bạn, đặc biệt là 
Đảng Nhân dán Campuchia trước những khó khăn thách 
thức. Chuyến đi cũng sẽ góp phẩn khẳng định tính chính. 
nghĩa của Quân tinh nguyện Việt Nam, tình đoàn kết 
chiến đấu thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Việt 
Nam và Campuchia. 

Bên cạnh các nội dung lễ tân ngoại giao thì công tác 
an ninh cho chuyển thăm được đặt trọng tâm cao nhất. Cà 
hai bộ máy bảo vệ của bạn và ta đều đặt yêu cầu đảm bảo 
an ninh, an toàn cho ông Sáu Nam lên hàng đều, vì уйу 
một lịch trình khoa học và kế hoạch bảo vệ hết sức chặt 
chế được vạch ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh Campuchia 
với những phe phái, xung đột và mâu thuấn, sự tồn tại 
của các lực lượng chính trị - quân sự đối địch thì mức độ 
nguy hiểm, mắt an toàn vẫn có tỷ lệ không nhỏ, không ai 
nói trước được điều gì có thể xảy ra, 
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x Có một chi tiét ít người biết, đó là ngay sau khi đón 
ông Sáu Nam từ chân cầu thang máy bay vào phòng lễ tân, 
Quốc vương Campuchia đã bất ngờ nhận một yêu cầu đặc 
biệt từ Chủ tịch nước Việt Nam. Đó là một lịch trình hoàn. 
toàn khác với dự kiến mà hai bên đã chuẩn bị và đã được 
thông báo công khai. 

Dù rất bát ngờ với lời đề nghị này, nhưng với sự trân. 
trọng đặc biệt với vị quốc khách, Quốc vương đã chấp. 
thuận. Dù mọi lịch trình bị đảo lộn, dù tất cả các yêu cầu. 
bảo vệ đều thay đổi hoàn toàn, nhưng chuyển thăm đã 
thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn. 

Chuyến đi ấy tôi không quên được, đó là trước khi 
sang Campuchia, đơn vị tôi phụ trách hướng chính để nám 
tình hình và phối hợp bảo vệ ông Sáu, nên tôi ra Hà Nội báo 
cáo toàn bộ công tác chuẩn bị. Ông Sáu Nam không nói gì, 
chỉ bảo: “Ù!”. Nhưng khi tôi chào ông Sáu đi ra, ông đúi vào 
tay tờ giấy note màu vàng, dặn tôi: “Lên phương án bảo Vệ 
theo kế hoạch này”. 

Tõi không đám hỏi, về mở ra xem thì tá hỏa: “Chết cha! 
Кё hoạch thay đổi toàn bội”. Đó là một lịch trình hoàn toàn 
khác. Tôi về báo cáo với ông Ba, không ngờ ông cười thú 
vị: “Đúng rồi, phải thế chứ. Thôi cậu chuẩn bị phương án 
dit”. Tôi lại phải quay ra Hà Nội báo cáo với các Thủ trưởng, 
Tổng cục về sự thay đổi này và được đặn: “Cứ. đúng như 
thế mà làm”, 

Vige thay đổi lịch trình có lẽ là chỉ có tôi và ông Ba 
Quốc biết được chuyện này, có lẽ không ai khác được biết, 
vì ông Sáu Nam chỉ đưa tờ giấy note màu vàng nhỏ xíu 
cho tôi. 
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Dó là một chương trình tu ông Sáu Nam đặt ra, lễ tân 
ВО Ngoại giao cũng chi biết phương án cũ, nên khi thay đổi 
ngay tại hiện trường, tôi cùng vị đại diện hàng không Việt 
Nam phải vào tận trong máy bay để báo cáo: “Thưa chú, xin 
phép chú khi mở cửa máy bay bước ra thì cho cháu đứng, 
trên cầu thang cửa máy bay cùng với đại điện hàng không”. 
Lúc báy giờ tôi lo nhất là xung quanh rất trồng trải, toàn. 
cánh đồng lúa và cây thốt nót, nên sợ bị bắn tia. Khi ông Sáu. 
Nam đi xuống, chụp ảnh lưu niệm phải chấp nhận “йи 
môt tí”, vì có hai người che chắn hai bên, trong khi thường 
Tà phải lui hết để ông đứng chào. 

Cho đến khi ông Sáu tiếp сал Quốc vương Campuchia 
là yên tâm, Lúc ông Sáu về nước cũng vậy, tôi đưa ông åy 
lên tận bậc thang cuối cùng, máy bay đóng cửa là rút thang, 
và cho bay ngay. МАу anh em chúng tôi đứng dưới thấy 
máy bay Ќу được độ cao mới thớ phào. 

Sự thay đối bắt ngờ đó đã góp phần loại trừ những, 
nguy hiểm, hóa giải tinh huồng xấu có thể хау ra, dường, 
như xuất phát ti một nguyên tắc rất kỹ lạ, một bản năng tự 
bào vệ rát riêng, rất bắt ngờ của vị tướng gan da, dạn dày 
trận mạc, гї linh hoạt và vô cùng hiệu quả. 
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KHI THÀY LÀM CỔ VĂN CHO TRÒ, 


Ông Ba không chỉ day tôi làm tinh báo, mà còn bao. 
điều lớn lao hơn nữa. Ông đạy tôi làm người. 


$ Hai thầy trò cùng “Bắc tiến” 

Tháng Chín năm 1999, tôi được bổ nhiệm vào vị trí 
Tổng cục phó. Thực ra, lúc bấy giờ ông Ba muốn trên bổ 
nhiệm tôi làm Tổng cục trưởng, nhưng nội bộ còn chưa ổn. 
Опр Sáu Nam lại muốn đưa ông Ba Quốc, trong khi ông Ba 
Quốc không nhận và đưa các lý do dé đẻ nghị “bổ nhiệm 
cậu Vinh”. 

Ông Sáu Nam bảo sẽ trao đổi với Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu về chuyện này, nhưng ông đề nghị ông Ba phải ra 
ngoài này làm сб vấn. “Bao giờ thằng Vịnh nó vững thì vào 
Мат”. Ông Ba đồng ý. 

Vi vậy, tôi được bổ nhiệm Tổng cục phó, rồi Tổng cục 
trưởng chỉ sau mấy tháng. Còn ông Ba, sau khi nhận quyết 
định thôi giữ vị trí chỉ huy lãnh đạo, rút về làm cổ vấn đặc 
biệt cho ngành, trực tiếp tu vấn, hồ tr tôi ở vai trò mới. Hai 
thấy trò chúng tôi dát nhau ra Bắc. 


NGƯỜI THẬY. 


Lúc ấy, Tổng cục phó không có chỗ làm việc, không, 
có bộ máy, tôi phải thuê một ngôi nhà ở ngoài với toàn bó 
bộ máy trong Nam ra và chọn nhân sự ở ngoài này. Ông 
Ba ở tầng 3, tôi ở tầng 2, anh em giúp việc, trợ lý ó tång 1. 
Hai thầy trò ở đó độ sáu tháng. 

Thời gian ông Ba ở ngoài này chủ yếu là quan sắt 
tôi làm việc ở cương vị mới như thé nào. Khi tôi lên làm 
Tông cục trường rồi thì ông cũng không vào cơ quan nữa, 
trưa và chiều tôi ra báo cáo công việc với ông, có việc gì 
thì ông giao, không thì thôi. Thực chất thì cả tôi và ông 
đều hiểu ông ra đây chỉ vì lời hứa với ông Sáu, vì làm 
quản lý Tổng cục thì khác với việc chỉ đạo lưới tinh báo, 
mà làm quen với công việc mới thì ông không muốn. Sau 
dó ông về lại trong Nam, vẫn ở vai “có vån” nhưng chỉ ở 
nhà riêng. 

Tháng Chín năm 2000, tôi được bổ nhiệm làm Tổng, 
cục trưởng Tổng cục П. Trong buổi trao quyết định, Bộ. 
trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà đặn riêng tôi: 

- Tinh hình råt khó khăn, nhiệm vụ rát nặng në. Để 
làm được việc, thì đồng chí phải có gắng học tập tắm 
gương, đạo đức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm những, 
người đi trước. Đặc biệt là những người trực tiếp chỉ дао 
đồng chí trước đây như anh Tư Văn, anh Vũ Chính. Riêng 
với anh Ba Quốc, tôi đã giao nhiệm vụ tiếp tục kèm сар, 
hỗ trợ để đồng chí vững vàng trên cương vị mới. 


Sau hôm đó, Bộ trưởng Phạm Văn Trà có cuộc gập 
riêng với ông Ba. Cuộc gặp tuy không dài, nhưng làm ông 
Ba suy nghĩ rắt nhiều, rồi ông gọi tôi sang nói chuyên: 


Chương biy: NHỮNG CẬU CHUYÊN ĐỜI 
- Đáng là nhiệm vụ rát khó khăn và nặng nè. Nhung 
tòi nghi cậu sẽ làm được việc, vì có một người chỉ đạo trực 
tếp rất đáng tin cậy là Bộ trưởng Phạm Văn Trà, 
Tôi có rát nhiều ký niệm với ông Ba Trà. Trong hơn 
mười năm phục vụ ông, vào những giờ khắc khó khăn 
nhất của ngành Tình báo trong thời kỳ Đổi mới, nhờ có. 
đầu óc chiến lược, nhờ sự kiên định, quyết đoán của ông. 
mà chúng tôi đã vượt qua khó khăn và ổn định. Không, 
những vậy, ông Ba Trà còn giúp cho ngành Tình báo Quốc 
phòng khẳng định được vị thé, xác định được chức năng, 
nhiệm vụ để hoàn thành các nhiệm vụ hết sức nặng nẻ 
trong giai đoạn mới. 


+ “Mở lòng” với giới truyền thông 


Một việc quan trọng khác mà ông Ba thực hiện khi ra 
ngoài này làm “có vấn”, đó là viết sách về ngành Tình báo. 

Còn nhớ khi đó, theo yêu cầu phát triển ngành Tình 
báo, tôn vinh những thành tích của Tình báo Quốc phòng 
trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, lãnh đạo, 
chỉ huy Tổng cục II дё nghị ông Ba Quốc cho. viết sách và 
báo về ông - điều mà khi còn đương nhiệm ông. nhất quyết 
tránh, Ban đầu ông từ chối vì nhiều lý đo: Vì bí mật của 
ngành, vì nguyên tắc của riêng ông là không bao giờ nói 
về mình. Nhưng sau khi nghe giải thích, ông, miễn cưỡng. 
đồng ý và đặt žu kiện: Không nói bắt cứ điều gì để 
lộ phương thức của ngành và không nói về những người 
đã giúp ông trong các cuộc kháng chiến nay đang ở "ước 
ngoài, vì sẽ gây khó khăn cho họ. 
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тё giới thiệu với ông hai nhà văn Quân đối sắc sảo. 
là Khuất Quang Thụy và Chu Lai thông qua một bữa com 
thân mật bốn người. Hôm sau, ông bảo tôi: 

- Có lẽ anh Khuất Quang Thụy dé hiểu và đồng cảm 
với tôi hơn, còn anh Chu Lai, cậu này là linh chiến nhưng, 
trông rất hào hoa, lãng tử, nên giới thiệu để viết về anh 
Hai Trung. 

Nhà văn Khuất Quang Thụy là Đại tá Quân đội, đã 
tham giachiến đầu ở chiến trường miễn Nam và Campuchia, 
tác giả tiểu thuyết “Không phải trò đùa” viết về cuộc chiến 
“đầu ác liệt của Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. 
“Có lẽ và thé, ông Ba Quốc thấy được sự đồng cảm, gần gũi 
vói nhà văn này. 

Sau đó hơn một năm, hai cuốn sách “Con đường bí án” 
của nhà văn Chu Lai viết về ông Hai Trung (Phạm Xuân 
Ẩn) và cuỗn “Tình báo không phải là nghễ của tôi” của nhà 
văn Khuất Quang Thụy viết về ông Ba Quốc (Đặng Trần 
Đức) ra mắt bạn đọc. 

'Thoạt đầu, cuốn sách viết về ông Ba Quốc được nhà 
văn Khuất Quang Thụy đưa ra một loạt nhan đề và nhờ. 
tôi xin ý kiến ông, chủ yêu đêu bất đầu bằng cụm từ: “Nhà 
tình báo...", để tôn vinh một nhà tỉnh báo xuất sắc, công. 
lao to lớn (tôi không đám dùng từ “vi dai” sợ ông la), 
nhưng Ông nói: 


~ Tôi di theo Việt Minh, tôi chỉ là một người yêu nước, 
nghề của tôi là làm Cách mạng. Tình báo không phải là 


nghề của tôi. 


IG CÂU CHUYỆN ĐỜI 


Váy là cuốn sách được đặt tên: “Tình báo không phải là 
nghề của të”, nồi về một nhà tinh báo chuyên nghiệp, xuất 
sác,có những đóng góp đặc biệt to lớn cho su nghiệp Cách 
mang Việt Nam. Một người mà theo đánh giá của ngành 
Tình báo Việt Nam, là giữ gìn được trọn vẹn phẩm chất tốt 
đẹp của một người cách mạng, sống cần cù, gương mẫu, 
không hề bị ảnh hưởng của cám dó vật chất trong suốt 24 
năm trong lòng địch. 

Trong 24 năm đó, kể cả khi đứt liên lạc với tổ chức, ông 
cũng vẫn phát huy nỗ lực của người cán bộ tình báo làm 
những việc có thể làm được tốt nhất cho Cách mạng, thâm 
chí hy sinh cả quyền lợi riêng, về hạnh phúc riêng tu. 

Tôi vẫn nhớ trong cuốn sách có đoạn: 

“... Cổ người hỏi anh: 

~ Cái khó nhất khỉ hoạt động tình báo lâu ngày trong lòng 
địch là gi? 

Anh trá lồi: 

- Là mình khoác áo của địch, ăn lương của dich, làm ёс cho 
địch, viza phải tỏ ra mẫn cân nhưng lại phải làm sao để không gây 
thi hại cho ta. 

~ Cái sợ nhất khi hogt động tinh báo Ши ngày trong lồng địch 
ngi? 

Anh trå lời không do du: 

- Là nỗi cô đơn ghê дт khi không liên lạc được tổ chite. 

Tại hồi: 

~ Vậy nỗi buón lớn nhất khi hoạt động tinh báo Ши ngày 
rong lòng địch là gì? 
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Anh rằm ngâm suy nghĩ môt lát rồ nói: 

- Là mỗi khi nhìn tháy đồng chí, đềng độ 
giam cầm, khảo tra mà không thể lầm gì được. 

Tại hỏi: 

~ Ông đánh giá như thể nào vè nghề tình báo? 

Anh trå 0 

~ Tình báo chưa bao giờ là nghề của tối" 


của mình bị bắt bó, 


Сап trong thời điểm Ấy, hai nhà báo chuyền viết về 
chính tri, xế hội của báo Thanh Niên là Hoàng Hải Vẫn và 
“Tân Tú xin viết về ông Ba nhưng ông gạt ngay. Tôi phải 
thưa với ông đây là tác giả của loạt bài báo đầu tiên vẻ tập. 
đoàn tội phạm Năm Cam. Ông bảo tôi đưa các bài báo của 
họ cho ông xem, sau đó ông đồng ý. Nhờ đó, loạt bài “Ông 
Ba Quốc” 36 số trên báo Thanh Niên được phát hành, kết 
thúc vào ngày 26 tháng Ba năm 2004 - đúng ngày ông mắt, 
với tiêu đề: “Vĩnh biệt ông Ва Quê”. 


+ “Sóng gió” của ngành và câu chuyện vë “Người 
đương thời” 

Маш 2000, ông Ва “bó” vào trong Nam. Còn nhớ lúc 
bẩy giờ, tình hình vẫn hết súc khó khăn. Mỗi lần vào, tối 
dèu đến ngồi nhà ở đường Cộng Hòa ăn cơm với ông và lần. 


- Khó lầm chú а! 


Ch 
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Ông trằm ngâm không nói 
cũng cảm thấy bất lực trước nhtn 
đối mặt. 

Nhung rồi ông bảo: 


BL Tôi hiểu rằng ông Ba 
mg khó khăn mà tôi phải 


~ Tôi tin Ià các cậu sẽ vượt qua, nhưng mà lâu đầy! 

Tôi lúc ấy chỉ nghi vài tháng hoặc dài lắm 1 - 2 năm. 
sóng gió sẽ qua. Nhưng ông Ba nói đúng, phải 5 - 6 năm 
sau sóng gió mới thực sự lắng xuống đối với cà đơn vị lẫn 
cá nhân tôi. 

Lúc bẩy giờ, tôi nói với ông Ba: 

= Chú a, chú phải gặp báo chí, chú phải nói để người. 
ta hiểu được ngành mình, để các thế hệ tiếp theo kế tục sự. 
nghiệp các chú và xây dựng ngành ngày càng vũng mạnh. 

Trước đây thì báo chí chưa đến cổng là đã bị “mời ra” 
1, nhưng giai đoạn ấy, chúng tôi phải phối hợp với nhà 
báo Tạ Bích Loan để làm chương trình “Người đương thời” 
vë những “ông già tình báo”. Đầu tiên là đưa ông Tư Cang, 
sau đó là ông Hai Trung, Ba Minh... Nhưng ông Ba Quốc, 
ông Hai Nha thì dứt khoát không tham gia chương trinh. 

Ông Ba chỉ nói: 

- Tôi đồng ý cho cậu làm vë máy ông kia. Còn tôi thì thôi. 

Соп nhớ trong dịp đó, khi các ông nhận quyết định 
vẻ nghỉ cũng là dịp mà “Người đương thời” tung ra loạt tác 
phẩm vẻ tình báo. Chương trình đầu tiên đưa ông Tư Cang. 
lên sóng, Thời làm chương trình ấy có những kỷ niệm rất 
đẳng nhớ. 
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Hôm ấy là ngày kỷ niệm 25 tháng Mười năm 2000, nën 
tắt cả mọi người còn sống, tát cà các “ông già tình báo” trong 
Nam đều ra dự, trong đó chỉ có duy nhất chú Anh Lân phải 
đi xe đẩy vì bi tai bién. 

Để thực hiện chương trình “Người đương thời” đầu 
tiên về ngành Tình báo, nhà báo Tạ Bích Loan đã đưa tôi 
kich bản råt dài, lúc đó tối trình ông Ba Quốc xem. Vì vậy 
trong buổi lễ kỷ niệm hôm ấy, tôi mời Tạ Bích Loan vào giới 
thiệu với tất cả mọi người. Loan xin chụp ảnh cùng nhưng, 
ai cũng từ chối với đủ các lý do rát “ngộ”: nào là “mặt tôi 
xấu Ém”, nào là “tôi ăn mặc lôi thôi lắm”... rút cục không ai 
đồng ý chụp ảnh. Đến khi Tạ Bích Loan lên trinh bày kịch 
bản, tất cả lắng nghe chăm chú, nhưng khi cô ấy dừng lời, 
kết thúc thì đáp lại là một không khí im lặng như tờ. Suốt 
10 phút không một ai nói gì. 

Та Bích Loan đi xuống, ngồi cạnh tôi, bảo: “Em toát 
më hôi”. 

Cuối cùng tôi phải đứng lên nói với các ông; 

- Thưa các chú, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã quyết 
định sẽ công khai một số câu chuyện tình báo (cầu ấy phải 
chốt, vì với máy “ông già tình báo” phải đặt vấn аё áy lên. 
đầu tiên - TG), Đảng ủy Tổng cục đã làm văn bản xin ý kiến 
Quân ủy Trung ương và đã được đồng ý. 

Với các ông Ấy, những việc kiểu như vậy thì câu muôn. 
thuở của các ông đặt ra së là: “Đảng có cho phép không?” 

Tôi tiếp tục nhẫn mạnh: 

+ Từ trước đến nay vì bí mật và sự khiêm nhường của 
ngành nói chung, các chú nói riêng, không ai chịu phát ngôn 
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các chú nghi là có những người công lao hơn mình nhưng 
hy sinh mắt rồi. Vì vậy các chú không nói cho mình, thì bây 
giờ các chú phải nói vì những người đã mắt, những người 
dá hy sinh, những người đã giúp các chú thành Anh hùng, 
thành tướng, thành người mà cả dát nước tôn thờ. Việc này 
là vì ngành. 

Khi tôi nói đến đây thì nhiều ông chảy nước mất rồi, 
nhưng tôi biết các ông “quyết tâm còn chưa cao”, nên 
nói tiếp: 

- Thưa các chú, tình hình Tổng cục hiện råt khó khăn, 
có thể nói là ngay nội bộ ta cũng chưa hiểu ta, thì bây giờ là 
lúc các chú phải nói để Đăng, Nhà nước, Quân đội, nhân 
dán hiểu tình báo là cái gì? Để người ta tiếp tục trọng dụng. 
tình báo, ủng hộ tình báo để chúng ta hoàn thành nhiệm. 
vụ trong thời bình. Các chú biết đầy, nước ta đang hòa bình 
nhưng nguy cơ rát nhiều, không tình báo làm thì ai làm? 
Đây là các chú làm cho tương lai, làm cho chúng cháu hiện 
nay. Thường vụ Đảng ủy giao nhiệm vụ cho các chú làm 
việc với truyền hình vì ba mục đích đó. 

Tôi nói xong, thé là các ông coi như được giải toà. 

Lúc đó thì lại xảy ra tình huồng Tạ Bích Loan từ chối 
làm chương trình. Cô ấy bảo với tôi: 

- Anh ơi, em không làm nữa! 

Cò ấy nghe tôi nói xong rồi nhìn các cụ, thấy nghiêm 
trọng quá nên sợ không dám làm nữa. Tói bảo cô Ấy: 

~ Tùy, nhưng sự thật nó thết 
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Sau đó cô nhà báo nổi danh Ấy cũng làm chương trình, 
phải làm xong 2 - 3 số đầu có ấy thổ lộ “mới bớt run”. 

Con nhớ só đầu tiên là ông Tư Cang. Ông ấy bảo tôi: 

= Nhất định cậu phải ngồi đây tôi mới làm, không 
thì thôi! 

Tạ Bích Loan cũng bảo: 

~ Anh phải ngồi ở trường quay, chứ anh không ngồi thì 
em không làm được! 

Rồi các ông khác cũng bảo: 

- Mày không ngồi đầy là tao không lên. 

Trong khi tôi mới lên cương vị lãnh đạo, không тиба 
xuất hiện trên truyền hinh. 

Cuối cùng Tạ Bích Loan hứa không đưa tôi vào hình 
nhưng tôi phải ngồi từ đầu đến cuối mỗi chương trình. 

Nói thế để thầy, một là lý tưởng, lòng yêu nước, sự yêu 
nghề của các “ông già tình báo”; hai là tính nguyên tắc, sự. 
hy sinh thầm lặng của các ông, Khi người ta nói vì các ông. 
thì các ông không nói, vì công lao cũng từ chối là không, 
nhưng vì những người đã hy sinh và vì sự phát triển của 
ngành thì các ông làm. Làm đến mức người như ông Tu 
“Cang khi tham gia còn nói thao thao bắt tuyệt. Còn ông Hai 
Trung nói đến mức “kiến trong lỗ còn phải bò ra”. Thậm 
chí, cả buổi chièu còn phải nhẩm kịch bản, bảo: “Tối tao sợ 
quên!”. Các ông nghiêm ngắn đến mức như vậy. 

Ngày xưa khi đọc chỉ thị từ Trung ương Tình báo vào, 
hàng trang giấy chỉ đọc một lần rồi đốt, mà các ông nhớ 
duge từng câu từng chữ. Giờ các ông bảo: “Sao cái này tao 
phải đọc tới ba, bốn lần mà cứ quên, sợ nhằm thì chất”. 


-e kie NNG сар CHuyêy pb 


Nói thé để thấy tính kỷ luật, lòng yêu nước, trách nhiệm với 
ngành của các ông dáng khâm phục biết bao. 

Có nhiên cũng phải nói trong mỗi con người đều có 
góc khuất, mỗi con người đều có cái chưa thật hoàn. thiện, 
nhưng lớp người Ấy tôi được gặp gỡ, được gån gũi thì tự 
thấy mình là một con người khác. Tôi nghĩ] bụng: “Họ đứng 
trên mình nhiều phương diện, từ đặc điểm quan trọng nhất. 
B đầu tranh để tồn tại, vượt qua cái chét để giành sự sống, 
để hoàn thành nhiệm vụ dẫu phải trả bằng sinh mạng của 
mình - thì bằng bản năng sinh tòn, bằng sự chọn lọc tự 
nhiên khiến họ tró nên vô cùng giỏi trong nghề nghiệp”. 

Nguyên nhân vì sao Tình báo Việt Nam giỏi như thế? 
Tôi nghĩ, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì lòng yêu nước. 
Chẳng ông nào học tình báo cả, cũng không bao giờ nói về 
lý luận tình báo, các “ông già tình báo” ấy không bao giờ. 
nói một câu về mình, và công việc của các ông trải qua dèu 
là tự nguyện, dêu là vì lòng yêu nước. Tôi nhớ có làn ông, 
Ba lâm su: “Tôi là người yêu nước, tôi phán đầu, hy sinh là 
do trung thành với Tổ quốc, để phục vụ nhân dân, dưới sự. 
lãnh đạo của Đăng”. Với các “ông già tình báo” ду, họ coi 
yêu nước và phục vụ nhân dân trên tất cả và luôn đặt minh 
dưới sự lãnh đạo của tổ chức, của Đảng, của Quân đội. 

“Thứ hai, các ông phải trải qua môi trường khắc nghiệt 
để có thể tồn tại. Trong môi trường như thế thì bao nhiêu 
bản năng của con người phát huy hết, và tự nhiên con 
người thành giỏi giang trong linh vực đó. Ví dụ Thượng 
sỹ Nguyễn Văn Minh chuyên thực hiện việc chép tài liệu, 
hỏi đó không có máy ảnh, nên buổi chiều đem tài liệu 
xë, có một cái đèn bé tý để soi và chép lại. Ông chép hay 
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đến mức dày đủ cả số trang, ông bị lòa từ ngay sau khi giải 
phóng đến khi nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân thì ông đã bị mù cả hai mắt. Ông Minh giỏi 
Jà ở cái đó, chứ hói về tĩnh báo thì ông ấy chẳng nói gì. Đợt 
tôi đưa ông đi nhận danh hiệu Anh hùng, báo chí hỏi, ông, 
hồn nhiên trà lời: 

~ Tôi chẳng biết gì về tình báo cả, tôi chí biết lầy tài liệu 
mật của nó về chép lại rồi gửi ra ngoài thôi. 

"Những anh hùng tình báo thé hệ của ông Ba luôn coi 
Tổ quốc, lòng yêu nước lớn hơn tắt cả, coi sự trung thành 
với Tổ quốc, với đất nước là động lực để tón tại và thành 
công, Chính vì thế họ mới sống được trong lòng địch, mới 
tìm được người tốt ngay trong lòng địch. Họ bảo: “Nễu 
trong lòng địch toàn địch hết, sao mà làm?”. Lý lẽ của các 
ông l:“Những người làm cho địch không phải là ta, nhưng 
trong số đó cũng có những người có lòng yêu nước, dà là 
yêu nước theo kiểu khác, chứ không thì sẽ coi là địch hết". 

Ông Ba bảo: 

~ Đất nước là gì? Đắt nước là mẹ, Tổ quốc là mẹ, là ngòi 
nhà của mình. Nếu mà có vợ có con nữa thì đắt nước cũng. 
là vợ con, gia đình minh. 


BÀ THANH VÀ GIÁ ĐÌNH 

Ngày 1 tháng Năm năm 1977, khi ông Ba cằm trong tay 
bản báo cáo thành tích 24 năm công tác của mình trong lòng, 
dich, ông đã run run viết mấy dòng chữ ngắn nhưng chứa 


dung không biết bao nhiêu ân tinh mã ông dành cho người 
vợ đầu và các con sau bao nhiêu năm “bóng chim tám cá” 
phục vụ Cách mạng, bao nhiêu năm vợ con của ông chịu. 
thiệt thời, khổ sở vì mang tiếng chồng, cha theo địch. 
Những dòng chữ như gói trọn lời an ủi, yêu thương, 
lãi bày, cũng như lời cảm on, biết ơn, thậm chí tạ ơn sự. 
“hy sinh” của vợ con mình 


“Anh ra di, Em báo: Anh yên tâm công tác, Em chờ Anh. Bổ 
та di, các con còn trứng nước. Anh tró vè, Em bảo gọi nhau bằng 
Ông - Bà không người ta cười cho! ВА trå vè các con đã khôn lớn, 
dè đặt nghi ngại trước người Bó chưa quen biết. Hon 20 năm trôi 
qua, tài liệu này, quãng đời hogt động của hơn 20 năm йу, hy ооп 
đền bù lại Em hơn 20 năm mòn mỏi, trả lại các con người cha của 
thời ha Âu”, 

Những lời аё tựa trang trọng ngay trang đầu trong, 
báo cáo thành tích công tác của ông Ba tuy ngán gọn, 
nhưng đọc có cảm giác như chất chứa biết bao nối lòng 
của một người chồng, người cha ra đi biển biệt nay trở vé 
Bản báo cáo thành tích ấy gói trọn những tháng ngày ông, 
Ba vào Nam làm nhiệm vụ Cách mạng, như là “lời giải" 
cho những ẩn ức của bà Thanh, dù bà không bao giờ nói 
ra; của chị Giang, anh Thành và những người thân của 
ông Ba ngoài Bắc. Bà Thanh cüng “gói” số phận của minh 
qua những câu thơ: 

“Đài có ai như em không nhỉ? 

Hòa bình rồi vån cứ ха nhau. 

Từ đầu xanh пау lóc dà bạc 

Đại chờ nào có được gần nhau”. 
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+ “Bà Nó” 

"Thực ra hỏi mới vè đơn vị, tôi không biết ông Ba có hai 
bà vợ. Làm việc bên cạnh ông gần hai năm ở Campuchia, 
dén Tết năm 1986, tôi được về phép. 

Trước khi về ông Ba gửi tôi một cái thư và một gói mỳ 
chính Ajinomoto: 

- Cậu đưa cho bà nhà tôi cái này, địa chỉ như này.... nói 
là tôi vẫn khỏe. 

- ng! 

Tôi nghĩ đây là việc quan trọng mà tôi phải làm. 

RẤt la là trên bì thư ghi vón vẹn 3 chữ: “Gửi Bà Nó”. 

Tôi hỏi cậu Phú lái xe: 

- Bà ngoài Bắc tên là gì? 

- Bà Thanh. 

-Sao ông Ba gọi là “Bà N6”? 

- Em không biết! 

Có điều nữa cũng lạ, tôi biết trong phận sự của mình, 
ông Ba quán cả tấn mỹ chính và bao nhiêu thứ vật chất quý. 
khác, có bao nhiêu cách để giúp cho bà åy, nhưng ông chỉ 
gùi đúng một túi m chính bằng tiễn lương mà ông nhờ tôi 
di mua. 

Hôm sau tôi cùng bạn gái (sau này là vợ tôi - người 
vôn được ông Ba råt quý mến và gia đình vợ tôi rát gån gũi 
với ông Ba ở trong Nam) đến nhà bà Thanh. Nhận thư, bà 
mừng lắm, nói với tôi 


Chương hiy: NHỮNG CẬU CHUYÊN ĐỜI 
~ Tôi chưa từng gặp người nào từng sống với ông Ba ở 
Campuchia cả. Cậu kể đi, ông ấy sóng thé nào? Ông ду ăn. 
như thế nào? Ông ду tắm rửa như thể nào? Ông Ấy hay mặc 
quñn đùi đi ngủ mà không mặc áo may ó cậu có biết không? 
Ông ấy ở Sài Gòn quen rồi, dùng máy lạnh không tốt dâu.. 

Bà hỏi tỷ mỹ từng tý một, dé hình dung cuộc sống của 
ông. Tôi kể hết. 

Bà bảo tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình, đang chẳn chùr 
thì anh Sơn chồng chị Giang (con gái lớn của ông Ba) đi làm. 
về lại ngõ lời nên chúng tôi ở lại. 

Lúc bẩy giờ tôi hỏi: 

- Thưa cô, cháu hỏi thật sao chú lại ghi là “Bà Nó 


Bà cười sung sướng: 

- Tôi là mẹ của chúng nó nên ông ấy quen miệng gọi 
thé, thành ra giờ tên tôi lại thành Nó. 

Sau đó bà tắt cười rồi nói: 

- Ông ấy viết thư cho tôi thanh minh là tại sao ông íy 
không về đầy cậu al 

Tên đầy đủ của bà là Phạm Thị Thanh, là chiến эў Việt 
Minh, cùng tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu với ông Ba 
Quốc sau Cách mạng Tháng Tám. Năm 1949, ông bà lẫy 
nhau rồi sinh được hai người con, nhưng vì nhiệm vụ. 
ông phải vào Nam với một người vợ khác, là bà Ngõ Thị 
Xuân. Nguyên do ông lấy bà Xuân là bởi lúc bấy giờ, hồ sơ 
nghi vẫn ông là Việt Minh vẫn còn ở cơ quan công an của 
địch. Để vào Nam thuc hiện nhiệm vụ với lý lịch “sạch! 
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ng đồng ý ly bà Xuân, trở thành người nhà của Đàm Y để 
được xóa hồ sơ дё đàng, 

Саа chuyện “cho mượn chẳng” được bà Thanh kể lại 
tường tận cho tôi nghe. Đó là vào một hôm, ông, Trần Hiệu 
(Phó Giám đốc Nha Công an phụ trách tình báo) đến Бар 
bà Thanh, nói: “Chỉ thị của Đảng và trực tiếp là Bác Hồ chỉ 
đạo ngành Tình báo phải làm đám cưới giả cho anh Đặng, 
тл Đức để hợp thức hóa thân phận trước khi nhận nhiệm. 
vu vào Nam, nên tổ chức yêu cầu phải xin ý kiến chị nếu 
chị đồng ý thì mới làm đám cưới đố”. 

~ Ông Ấy bảo néu tôi đồng ý thì mới làm. Tôi hẹn sau ba 
ngày sẽ trà lời. Khi ấy, tôi nghĩ néu để chồng đi mà không, 
có danh nghĩa công khai, không có thân thể thì không thể 
làm tròn trách nhiệm của Đăng, của Tổ quốc giao phó. Do 
đó hôm gặp lại tôi nói rõ việc gì có lợi cho Đáng, cho Tổ 
quốc thì anh cứ làm. - Bà Thanh kể. 

Đông ý cho chồng lấy vợ khác để đi vào Nam hoạt 
động cũng là lúc bà Thanh cùng các con chấp nhận điều 
tiếng gia đình có người bỏ theo địch đi vào Nam để đảm. 
bảo an toàn cho ông Ba. 

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị vào Nam, ông nội 
của chị Giang biết chuyện, xót con dâu và cháu nên bảo với 
bà Thanh: “Để tao xuống Hải Phòng bất nó về”, nhưng bà 
Thanh can ngăn: “Thôi bô а, đó là công việc của nhà сол" 

Nhưng, đến năm 175 thống nhất rồi ông Ba vẫn chưa 
trở ra BẮC. 

Lúc ấy, bà Thanh mới kể khổ: 


-Oers Hy NHŨNG CAU HUYEN bởi 


- Ông Ấy ra đây tôi không cần gì hét, ong ấy là Anh 
hùng hay là gì thì tôi cũng không cần, tôi chỉ cần ông ấy 
ù đây thôi, nhà tôi nghèo lắm nhưng tôi vẫn nuôi được 
ông ấy! - Giọng bà kiểu như người vợ trẻ nói với chồng. 
mới cưới 

Хопра đưa tôi xem lá thư của ông ấy vừa gửi, có đoạn: 

“Anh cũng råt muôn về với gia đình nhưng đất nước 
dang chiến tranh, bao người hy sinh, anh không thể..... 

Câu chuyện của bà quanh đi quán lại vån là thác mắc: 
“Sao ông åy không về”. Bà nói với tôi mong muốn duy nhất 
của bà là ông quay ra đây sống với mình. Đầy cũng là câu 
chuyện luôn luôn diễn ra mỗi lẫn tôi ngồi với cả ông và bà 
sau này, bà luôn nhắc chuyện ду, còn ông chỉ im lặng cười 

“rong lần gặp đầu tiên ду, tôi Ấn tượng với một tình tiết 
à bà đưa gói mỹ chính ông Ba gửi về cho người con rễ - anh. 
Sơn, rồi bảo anh: 

~ Con chia gói mỳ chính này ra rồi gửi cho nhà chú 
Hoan một phần, một phần cho anh Mùi (ân nhân của gia 
đình ông Ba mà tôi sẽ kể sau - TG), một phản cho nhà con, 
còn lại để vào bếp. 

Gói mỹ chính 25 lạng mà bà bảo anh San chia bồn phần! 

тё không sao quên được gói mỹ chính chia tư mà ông 
Ba gửi ra cho bà Thanh, nó “nặng” hơn rất nhiễu so với 
những gì mà ông gửi. Trao nhận những món quà từ phương, 
xa thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi không thấy cái gì giống, 
như gói mj chính chia tu của bà Thanh ngoài Bắc. Sau này 
cũng nhiều lẫn bà Thanh làm như thế, bà trần trọng món 
quà từ ông Ba và ông cũng hiểu điều đó. 
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Tù lẫn đó, mỗi khi ra Hà Nội tôi đều đến nhà thăm. 
bà Thanh. Hầu như tôi lựa đến vào buổi chiều, giờ đó đến. 
không thể không ăn cơm, nếu mâm cơm có anh Sơn, anh. 
Thành thì không thể không uống rượu. Tự nhiên tôi nhu 
một thành viên trong gia đình, gần như mọi chuyện từ 
chuyện lợn, gà, hay chuyển nhà, đều có ý kiến của tôi. 

'Với tôi, câu chuyện bà Thanh và ông Ba vô cùng đặc 
biệt. Bà đã phải nuốt nước mắt vào trong để đồng ý cho 
chồng mình đi láy vợ trong quãng thời gian khốn khó, bà. 
đồng ý cho tổ chức nói dói để ông yên tâm, rằng bà làm 
thư kỹ công đoàn ở Nhà máy Dột 8/3, rằng chị Giang thì đi 
học đại học, còn anh Thành thì đi học đồng tàu ở Ba Lan. 
Nhưng thực tế không phải “trải hoa hồng” như thế. 

Tôi hỏi bà: 

~ Khi biết chuyện này, cô có trách tổ chức không? 

- Mới đầu nghe chuyện thì cũng có trách, có buồn. 
Nhung sau nghĩ lại thì phải cảm ơn tổ chức ấy chứ, vì đó 
là để giữ bí mật cho ông ấy. Khổ my tôi cũng chịu được, 
miễn là ông ду sóng và hoàn thành nhiệm vụ trở về. 

Bà cũng bảo với tôi: 

= Cô không oán trách gì hết, không oán trách gì tổ 
chức, không trách gì ông ấy, để yên cho ông ấy làm việc, 
chi có một mong muốn là thôi già rồi, thực tâm rất muốn 
ông ấy về huu. 

Thám chí có lần bà còn bảo tôi: 

= Cháu lên thay ông ấy nhanh đi, để ông ấy về đây. 
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Bà chỉ có một mong muốn và kiên trì nói đến cuối 
đời, không có lần nào gặp mà bà không nói về chuyện 
“ông phải về đây với tôi”, š 


Nhung, ông chẳng vë được với bà, trừ tháng cuỗi cùng, 
trước khi bà mắt. 


* Nghĩa tình gia đình sau giải phóng 


Bà Thanh là người phụ nữ đại lượng đến thánh thiện, 
nhưng là cái thánh thiện đúng kiểu... phụ nữ, kiểu như: 
“thôi được rồi, tôi thánh thiện kiểu gì cũng được nhưng tôi 
chỉ đến thế thôi, còn bây giờ thì ông về đây với tôi”, đó là 
tiéng lòng của bà. 

Thé nhưng, mỗi lần ra Bắc công tác thì ông Ba mới vë 
ở cùng bà Thanh. Cả cuộc đời bà Thanh chỉ ở với ông Ba có 
ту năm, từ nām 1947 đến năm 1954. Nhưng trong khoảng, 
thời gian đó cúng có một thời gian đài ông vào Hà Nội tham 
gia hoạt động ngoại tuyến nên tính ra hai ông bà chỉ sống, 
với nhau trọn vẹn 3 năm đầu (từ năm 1947 đến năm 1950). 
Sau năm 1975, ông bà cũng không ở gần được bao nhiêu vì 
công việc ông cứ ra Bắc rồi vào Nam. 

Năm 1983, người con trai của ông bà là anh Thành lầy 
vợ sinh đứa con đầu lòng nên anh đón bà lên ở cùng tại khu 
tập thể Nhà máy Z125 bên Đông Anh. Ngôi nhà. đầu hồi bị 
một cơn lốc làm dó tường, đè vào bà Thanh, lúc ấy bà đang. 
trông cháu nhỏ. Anh Thành bảo: “Nếu mẹ không đỡ cho 
thì cháu bé đã nguy rồi”. Trong lúc cuống lên tìm cách cứu. 
mẹ, anh Thành xốc nách mẹ đưa ra khỏi đồng dá nát nên 
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bà Thanh bị rạn cột sống, rồi bà bị liệt từ đó. Lúc ду tuổi 
cũng đã cao, nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập phục hỏi nên 
bà đã nhúc nhắc tự lần theo tường đi lai trong nhà. 

Ngay cả khi đó, tắm lòng thánh thiện của bà Thanh 
vẫn không vì thế mà giảm đi. Bà vẫn là người vợ cả đời chỉ 
hy sinh cho chồng và một lòng lo cho con cháu. 

Ngay cả khi việc đi lai vô cùng khó khăn, nhưng mỗi 
lần ông ra Bắc, bà đều tự tay làm đỏ ăn cho ông với nhiều. 
món thuần Bắc. Ngoài lạc rang và đậu phụ thì ốc chuối đậu, 
tiết canh vịt... những món ông Ba rất thích bà đều tự tay 
ầm, Món tiết canh vịt của bà Thanh đánh ngon khó ai bì 
được Lâu nhất chính là khâu băm nhân được bà làm tỷ mỹ 
đến mức các con cháu chỉ nhìn thôi cũng thấy khó theo 
được. Кё cũng phải bởi bà không có nhiều cơ hội nấu cho. 
ông ăn nên mỗi lần ông ăn cơm nhà, với bà việc vào bếp 
ấu ăn không đơn thuần là bày ra đủ mâm, đủ bát mà ở đó 
chứa đựng biết bao chăm sóc, thuong yêu. 

Tôi nhớ hỏi trong Nam, một hôm tôi và cậu Đồng, cậu 
Thanh đến nhà thăm ông Ba thì bà Xuân kêu đau người, 
ông liền xách xô nước cho bà ngâm chán. Câu chuyện ấy 
chúng tôi chứng kiến và qua di. Nhưng một lần cậu Thạnh 
cùng tôi ra Bắc, đến nhà bà Thanh choi, Thầy bà than thở: 

= Ông Ba dạo này ra đây đau lưng cứ đi khòm khòm. 

Cậu Thạnh nghe vậy hồn nhiền nói: 

- Chấc tại ở trong ấy chú cứ xách nước cho cô Xuân 
ngâm chân nên mới đau lưng, 

Trời đất ơi, bà Thanh nghe xong quay sang ông Ba 
độp luôn: 


- Em nói anh nghe, 


anh xách nước cho người ta đa 
lung thì đừng kêu với em nữạt ng 


Ông Ba ngồi chết trân. 


Lúc đó chả lẽ tôi lại cho Thạnh một cái tát vi ti mau 
miệng, Tôi đành lên tiếng át di: 

- Cái câu này đùa gì ngốc thế, nói linh tinh! 

Nhung bà vån giọng hờn trách: 

-Cháu а, ông Ấy ra đây không phải sờ đến bát cái даа 
đâu, khăn mặt của ông ấy tôi cũng phải phoi, quần đùi của 
ông ấy tôi cũng phải giặt. 

Đến cả một cơn ghen chính đáng, bà Thanh cũng 
không thể hiện đúng nghĩa, mà chỉ là chút trách giận, tủi 
thân khi bà không có được điều mà người phụ nữ binh 
thường ai cũng có. 

Đối với bà cái túi thân ấy không phải đành cho một 
ông tướng Anh hùng, mà đơn giản chỉ là của một người vợ 
chung (hủy với một người chồng, Nói thế để thầy với bà, 
không cần vật chất, không cần điều kiện tốt đẹp, không bà 
ong lớn vợ ông to, mà đơn giản “tôi chỉ cần là vợ anh thôi”, 

“Theo hai người con са ông với bà Thanh là chị Giang, 
anh Thành ké, thì bà Xuân có ra Bắc một làn, vào năm. 
1981. Lúc ấy bà Thanh cư xử bình thường, họ ăn cơm cùng 
nhau, ở cùng nhà một ngày. Bà Xuân còn hỏi bà Thanh: 
“Ó ngoài này chị thường nấu món g) cho anh ấy än?”. Bà 
“Thanh kể các món ăn mà ông Ba thích để vào trong kia bà 
Xuân nấu cho ông ăn. 

Cn chị Giang khi gặp bà Xuân và các con của bà, chị 
kế lại là: “Với các em trong ấy tôi chẳng oán trách gì cả, 
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nhưng với bà Xuân thì trong tôi vẫn có gì đó kiểu “mẹ kế 
соп chẳng”. Nói thật là tôi hơi xấu tính, tôi không thích, 
không phải vì bà ấy đối xử với mình như thế nào, mà 
là mình tức thay cho mẹ, đó là tầm lý bình thường của 
con người”. 

Bà Thanh có một điều ao ước là được đi Thành phố Hỗ 
Chí Minh, nhưng do chân bà liệt, mà ngồi tau hỏa hỏi đó. 
phải 3 - 4 ngày, sợ sức khỏe không di nổi. Sau này, khi con 
gái lớn chị Giang làm ở ngành Hàng không, có diàu kiện 
dé di máy bay thì bà Thanh mắt rồi. Có cháu gái cứ áy náy: 
“Giá như đi làm ở đó sớm hơn thì nhất định mưa vé máy 
bay cho bà vào Thành phố Hỗ Chí Minh”. Mà lý do đơn 
giàn của bà Thanh là vào để thăm Thành phó Hồ Chí Minh 
thôi, không vi ai. 

Bà Thanh rất quý anh Vü, con trai của ông Ba với bà 
Xuân. Bà chăm chút Vũ rất tình cảm, nên Vũ có nói một 
câu với bà Thanh như này: “Nếu chọn vë tình cảm thì con 
muốn ở ngoài Bắc, nhưng về thời tiết thì con muốn ở trong 
Nam vì ngoài Bắc rét quá”. Chị Giang ké, lẫn đầu tiên Vũ ra 
ngoài Bắc cùng ông Ba, cậu ấy chỉ ngồi bên bếp lửa, không 
dám đi đầu vì ngại rét. 

Bà Thanh cũng hay viết thư cho các con bà Xuân, trong. 
đó Vũ là người được bà dành nhiễu tình cảm hơn cả. Phần 
vì Vũ ra Bắc nhiều, gặp bà Thanh nhiều, phàn vi khi ông. 
Ва Quốc bị lộ thì Vũ là người bị địch bất tra tắn đến nỗi sau 
này tai không nghe rõ và chân đi khập khiếng. Vì thé, bà 
thương Vũ nhiều hơn và thường xuyên biên thư động viên. 

Cô con gái bà Xuân là cô Hạnh sau này lấy chồng 
cũng hay ra Bắc và đến thăm bà Thanh khi bà sống ở khu 
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пун ina o би сеча my gen 
h ёр qua thư từ. Chị Giang và anh Thành bảo 
ràng bà Thanh “không hè ghét đứa em cùng cha khác mẹ 
nào” của hai chị em. Sau này, các con của bà Xuân có dip ra 
Bắc gặp bà Thanh đều cảm nhận được sự hiền từ bao dưng. 
của bà và gọi bà với một cái lên là “Me cả”. 

Tôi nghĩ, néu bà Thanh sống trong u uất, tài thân, đau. 
khổ mà không có sự tha thứ, bao dung thì chắc bà không 
thể sống nổi. Nhưng bà mang trong tim niềm kiêu hãnh, 
không hề bán tâm đến công lao của ông, vị trí của ông, chỉ 
cần biết bà hy sinh cho một con người đặc biệt trung thành, 
đặc biệt tài giỏi, đặc biệt thâm trằm. Bà đặc biệt yêu thương 
và tin ông sẽ làm nên việc lớn cho tổ chức. 

Nói đến người ăn sắn, ăn khoai, chịu nhiễu cực nhọc 
nhưng sống trong kiêu hành chính là nói về bà Thanh. 

Có lần tôi hỏi chị Giang, bà Thanh giấu nỗi lòng như 
thế nhưng có bao giờ ch thấy bà lộ cảm xúc ra ngoài không? 
Chị Giang kẻ: 

~ Có hôm đi làm vẻ bắt chợt chị thấy mẹ ngồi giã cái cối. 
trầu một cách vô định. Rang mẹ lung lay nên ăn trầu phải 
giả, Tay giã mà mắt mẹ cứ lặng nhìn qua của số. Đây là hôi 
chị đã lớn hơn và biết nhìn nhận. Còn hỏi hai chị em về Hà 
Nội, mẹ ở trên nông trường Yân Lĩnh (Phú Thọ), cô bạn chị 
tên Hiên hay chạy qua chạy lại thăm mẹ. Hiên kể: “Có hôm 
tó vào đứng ở của rồi mà mẹ cậu không nhận ra tổ, mẹ cậu 
cứ ngôi cằm cái cối già тш nhìn ха xăm”. Chị cũng chưa 
từng thấy mẹ khóc bao giờ. Chuyện trổ trëu, tỏi cực nhất 
mẹ cũng không khóc. Gặp bó sau bao cách trở cũng không, 
khóc. Rắt kỳ 1а. Đêm có lån tỉnh giấc, chị thấy mẹ ngồi lặng, 
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lẽ trên giường, biết mẹ buồn, nhưng mẹ cũng không khóc. 
Hay mẹ có khóc lúc nào không thì chị không biết, vì lúc đó 
cồn trẻ nên cứ lên giường là ngủ 

Khi chị Giang trưởng thành, cũng làm người vợ, 
người mẹ, chị bảo chị cảm nhận được mẹ của mình rất 
đau, cái đau nhất trong lòng mẹ là phải chia së bó, là bó có 
hai người vợ. 


Những chuyện về giai đoạn bà Thanh cùng các con ở 
trên Phú Thọ khổ như nào người ta nói nhiều rồi. Tôi muốn 
nói đến thời gian sau này mỗi lần ông Ba та Bắc, tôi được 
đến nhà bà Thanh cùng ông, có cảm giác bữa cơm nào tôi 
ăn ở nhà ông bà cũng như ngày hội của gia đình. 

Mỗi năm ông Ba ra Bác nhiều nhất là một tháng, ra 
họp, nếu không họp thì chỉ ở được 15 ngày. 

Mỗi dịp như thé, bà Thanh chăm ông Ba không ai bằng 
Оов Ba đi họp gån đến giờ về là bà Thanh ở nhà chuẩn bị 
khăn tám, quần áo, chậu nước để sẵn. Hồi đó chưa có bình 
nóng lạnh, mà phải đun nước trước, ông Ba về là bà đã tự 
chuẩn bị trước nước tắm cho ông, 

Mac dù lúc Ấy bà bi liệt không đi lại được, nhưng quản 
áo lót của ông Ba bao giờ cũng do bà giặt, mà là giặt tay, các 
anh chị phải bung nước, lầy xà phòng cho bà giặt, rồi phải 
di đổ nước cho bà. Bữa cơm của ông bà bao giờ cũng đủ 
con cái quây quản. Tự bà kiểm tra và chỉ đạo từ lúc nu đến 
lúc ăn. Vui nhất là nhìn anh Sơn - con ré ông Ba, hiển lành, 
chân chất, lúc nào cũng cười kho kho, hết sức còi mở, thật 
thà. Anh Son là thợ quán khí, nhưng được ông Ba nể trọng 
và quý nhất nhà. 


Tôi có hỏi ông Ba về anh Sơn. Ông trải lòng: 

~ Tôi biết ơn thằng Sơn nhiều lắm. cậu a, khi nó tim 
hiểu cái Giang thì là lúc không ai đám láy, kể cả đơn vị Sơn 
cüng can ngăn không cho lẫy vì nghi ván bồ Giang theo 
địch. Sơn có nói một câu với đơn vị, với gia đình cậu Ấy và 
với cả bà Thanh, cả Giang là: “Không thể một gia đình nhu 
này mà có người theo địch được, mặc mọi người nói như 
nào con vẫn tin bó Giang là người của Cách mạng”. 

Hồi xưa người của Cách mạng, của tổ chức là gắn liền 
với đạo đức, gắn liền với lý tưởng, với sự cao cả thiêng, 
liêng lầm. Mặc lời đồn đại, anh Sơn vẫn quyết tâm lầy chị 
Giang, Hậu quả đến liền với anh là không ai nhận anh vào. 
làm nữa, 


Lý lịch trong sáng là một trong những yếu tổ vô cùng 
quan trọng với mỗi cá nhân trong thời chiến. Bởi thé, việc 
anh Sơn - khi ấy là thợ quân khí có tài, nhiễu triển vọng 
quyết tâm lấy chị Giang cũng khiến nhiều người gièm pha, 
lời ong tiếng ve. Vượt qua mọi lời dàn đại, hai anh 
quyết định làm đám cưới ngay tại nông trường, 

Gia đình ngoài Bắc của ông Ba - một gia đình sóng 
trong nghèo khó, vất vả, nhưng bao năm qua, để biểu họ 
nhận món quà gì đó thì vô cùng khó, không phải biếu gì 
họ cũng lấy. Cho đến bây giờ gia đình họ vẫn sống giản di, 
một cuộc sống hoàn toàn thị dân nhưng dày kiêu hành, 
tự trọng, 

Cách đây vài năm, chị Giang, anh Thành xin chính 
quyền được miếng đất làm Nhà lưu niệm của ông Ba 
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ở Thanh Tñ, tôi nói với anh chi xin đổi quyết dinh thành 
nhà lưu niệm kết hợp nhà ở, nhưng gia đình hop bàn đi 
bàn lại, đến giờ vẫn chưa chịu ở. 

Tính khẳng khái ấy dường như ăn sâu vào mạch máu 
của từng thành viên trong gia đình. 

Сап chuyện liên quan đến nhà cửa, tôi lại nhớ dén 
ông Ba sinh thời đã từng khẳng khái khước từ tiêu chuẩn 
phân nhà. 

Dó là chuyện mẹ con bà Thanh ở một căn hộ tập thể cũ 
khu G5 Thành Công, Còn nhớ hài ở khu đó nhà nào cũng 
nuôi lợn, tận dụng mọi chỗ, thậm chí buồng tắm cũng để 
nuôi lợn, còn tắm thì vào bếp, hoặc khi tắm đuổi lợn ra rồi 
vào tắm. Tôi đến thăm bà, thấy nhà gác trên nuôi lợn, nhà 
bên cạnh cũng nuôi lợn, nước phân lợn từ trên tràn thắm 
xuống hôi không chịu nổi. 

“Tôi bảo bà Thanh: 

- Họ để ngắm nước phân lợn xuống nhà mình thé này, 
phải kiện сб! 

Ông Ba đang ngồi quay sang bảo: 

~ Thé có khi ngày kia họ kiện mình, mình cũng nuôi 
lợn mà? 

= Nhưng nhà mình láng xi măng nó không thấm - Tôi nói. 

Nhung giọng ông nghiêm nghị: 

- Không, sai là sai tất. Minh đã nuôi lợn thì đừng cá 
kiện cáo gì, kệ người ta! 

Nên gia đình bà Thanh cứ ở đó bao năm trời và sống 
chung cùng mùi phân lợn như thé. 


Chuang biy: NHỮNG CÂU CHUYÊN ĐỜI 


а ш ү куы năm 1989 đến năm 1990, là 

` với ông Ba di công tác các tinh phía 
Bác. Lúc dó, Cục 2 có tiêu chuẩn phân nhà đất cho cán bộ. 
Với tiêu chuẩn của bà Thanh, cộng thêm anh Thành cũng 
là cán bộ của ngành thì gia đình đương nhiên сб tiêu chuẩn 
nhà, dự kiến được phần một căn hộ chừng 28 mét vuông. 
Hồi đầy tiêu chuẩn cáp đất lạ ít ai màng mà cần nhà hơn. 
Nhưng có quy định tập thể thông qua, phê chuẩn rồi, chấm. 
điểm rồi thì vẫn phải mang ra niêm yết để có ai có ý kiến gì 
thủ ý kiến. 

Không hiểu ai nói với ông Ba là có cái đơn “kiện” ông 
có nhà trong Nam rồi, bày giờ tập thé đang khó khăn mà 
ông lại nhận cái nhà ngoài này. Trong khi thực chất, ngồi 
nhà trong Nam ở đường Trần Quang Khái là ông tự mua từ 
thời chế độ cũ, không phái nhà được phân. 

бов Ba biết chuyện, bảo tôi: 

- Tiêu chuẩn phân nhà bị ý kiến cậu a! 

- Cháu không biết chuyện này. Nhưng chú đã có nhà 
diu mà ý kiến a? 

'Tưởng ông chỉ kể vậy thôi, ai dè ông lên Tổng cục ngồi 
hý hoáy viết đơn xin rút không nhận nhà. Lúc đó tôi không, 
biết, không kịp can ông. Sau sự đã rồi, tôi chỉ biết bảo ông: 

- Chú ơi, hàng trăm người mới được mình chú, mà chú 
Tại trà thế này! 

Ông bảo: 

~ Ó cái nhà mà bị đơn kiện tôi không ở được đâu! 

Ông Ba trả nhà làm tôi chưng hùng, thầy thương bà 
Thanh và các anh chị ngoài này. Nhưng chuyện đã rồi, 
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tôi không biết làm thé nào nữa. Mãi sau này mới xin được 
miếng dt ở Bạch Mai cho anh Thành và xây cái nhà ở đó. 
Lúc bấy giờ anh Thành và bà Thanh chuyển vẻ khu Bạch 
Mai, mới hết mùi hôi của chuồng lợn trong căn tập thể cũ ở 
khu Thành Công, vài năm sau thì bà Thanh mát. 

Cũng và chuyện này, một lån tôi nói với ông Ba: 

= Thưa chú, việc của các chú cháu không làm được, 
nhưng việc đỡ khó khăn cho gia đình có gì đâu а? 

Ông bảo: 

~ Thôi cậu ạ, những chuyện đầy qua rồi. 

“Thực ra ở gần ông, không phải tôi không hiểu được 
về gia dinh ngoài Bắc của ông, không phải ông không có. 
những “uẩn ức”, nhưng chuyện áy ông không nói ra. 


+ Chị Giang 

Con gái đầu của ông Ba là chị Giang (Đặng Thị Chính 
Giang), sinh năm 1950. 

'Với chị Giang, ông Ва rát chiều và có đối xử đặc biệt 
või chị. Lúc nào ông cũng rát mềm mỏng, lắng nghe, tin cậy 
và yêu thương. Tôi nghĩ là vì chị Giang phải sống cuộc đời 
khôn khó trong thời gian ông Ba di vắng, phải chịu đựng và 
cảm nhận tắt cả những đau khổ như mẹ chị 

Có lúc, tôi thấy chị Giang “làm nũng” ông Ba råt “quá 
đáng”. Có khi cả nhà đang ngồi ăn, ông Ba chuẩn bị đưa 
chén гида lên miệng, thì chị chóng đũa ngồi khóc. Làn đầu 
tôi lờ đi, đến lần thứ hai thầy thể tôi bực: 

- Chị khóc gì đấy? Ông đang ăn cơm sao chị lại khóc? 


Cung Бу NHỮNG CẤU CHUYÊN ĐỜI 
- Chị thương bë chị khóc, chị thương mẹ chị khóc. 
Ga đình bà Thanh sống thật tinh cảm. Chị Giang. 

bên ngoài тёп rồi cương trực lắm, mà trong gia đình chị 


lại như một đứa trẻ... Chị hay nhớ vè quá khứ của bố mẹ 
mà khóc. 


Trong những lần “khóc nũng” như thế, chị Giang lại 
kế cho tôi, thực ra là ké cho cả ông Ba, và cho máy mẹ con 
chị cùng nhớ lại những tháng ngày khốn khó vắng chồng, 
vắng cha của họ. 

Hài đó, sau khi ta tiếp quản Thủ đô, bà Thanh làm ở 
Nhà máy in Tiền Bộ, vì lý do giữ bí mật mà tổ chúc đưa máy 
mẹ con bà Thanh lên Phú Thọ, cùng với Trung đoàn 210 (Sư 
đoàn 305) khai phá rừng để xây dựng nông trường trồng. 
chè. Trong số người lên đó có ít phụ nữ, chỉ có máy cô văn. 
công và trẻ em. 

~ Mẹ và cô Hà làm ở căng tin của sư đoàn. Sáng đi làm 
sớm nên mẹ chuẩn bị đỏ ап cho hai chị em, tối mẹ mới vë, 
hai chị em ở nhà tự trông tự chơi, mẹ vẻ có gì thì ăn. Ba mẹ 
con ở trong một phòng nhỏ chẳng có dó đạc gì, chỉ có cái túi 
dét “cơ động” bên trong chứa ít quản áo. Sau một thời gian. 
căn phòng bị tận dụng làm việc khác, Trung đoàn 210 sau. 
chuyển thành nông trường. Mẹ không làm căng tin nữa, bị 
đưa xuống đội làm chè dù mẹ sức khỏe yếu. Cho tới năm 
1971, nông trường cho mẹ nghi mắt sức. Với lý do sức khỏe 
yêu dù trong quá trình khám ở bệnh viện, mẹ không ốm. 
đau gì. Mẹ nói với chị giá mà cho mẹ làm thêm một năm 
nữa thì mẹ đủ tiêu chuẩn hưu. Mãi sau này khi Nhà nước 
có chính sách những người mắt sức khám lại, trì mẹ mới có 
lại lương mắt sức. 
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Thinh thoảng, anh Thành cũng chém vào câu chuyện. 
vè chặng đường rất vất vả của ba mẹ con những ngày lên 
Phú Thọ: 

= Chỗ ở gần như chuyển đi khắp nơi, lúc thì vë đội, 
lúc lại sơ tán, có giai đoạn khi địch bắt đầu đánh phá miễn. 
Bắc năm 1965 mẹ còn đón bà ngoại từ Nghệ An đưa lên 
Phú Thọ ở cùng. Mẹ một tay nuôi hai con nhỏ và một bà 
mẹ già. Lúc đó, dù là tình trạng khó khán chung, nhưng 
su vt vả của mẹ còn nặng gánh gấp bội so với những 
người khác. 

Theo như chị Giang ké, thì hồi đó máy mẹ con không, 
có hộ khẩu nên không có lương thực, hầu như không có 
tiền, lên Phú Thọ chỉ trông vào 35 đồng tiền lương của bà 
Thanh. Người ta có vợ chồng khai phá dài, chặt cây làm 
nương lấy lương thực thực phẩm, nhà chị thì mẹ yếu, соп. 
nhỏ Шу bẩy nên làm được gì thì làm, có gì ăn đó. Hë có 
тёо đất ven đồi nào còn trống thì ba mẹ con ra cuốc đất 
trồng khoai lang hoặc sắn Му rau củ ап. Lương thực được 
cấp 30%, còn 70% là phải tự túc. Mẹ được 15 kilôgam gạo, 
hai chị em được 13 kilôgam, cho bón miệng ăn. 

Khi địch đánh sét Hà Nội, ông nội chị Giang lên sơ 
tán, vậy là bà Thanh phải chăm cả mẹ dë, cả bố chẳng, 
mà lúc đó nhà chi lề cái lần tuènh toàng, kê được một cái 
giường cho bà ngoại nằm, khi ông nội lên thì kê thêm một 
cái phán cho ông. Chỗ ở của mây mẹ con rất hay bị tận 
dụng, nên cứ chuyển liên tục. 

Nghe chị Giang kể, tôi hiểu được vì sao nước mất chị 
cứ rơi trong mỗi bữa com. 


Cheng biy: NHỮNG CÂU CHUYÊN ĐỜI 


Hài đó, anh Thành đi học chiều, 
có người bạn anh Thành được bó đái Nhà hệt cm 
lấy cái đuôi xe mà chạy theo, Thấy cảnh áy, chỉ Giang “điên 
БАС lời anh Thành lại đánh một trận, Chị bảo: “Thấy em 
chay theo xe bạn, nống nôi nhễ nhai, thương em quá mà 
đánh, thứ hai nữa là cảnh áy khiến chị tồi thân quá, người 
tacó bó đèo đi trong khi em mình như thế”. Nhưng về cüng 
không nói vói mę. 

Đôi với hai chị em, người bố lúc áy là cái gì đó thật mơ 
hô, ông Ba đi Nam từ lúc chị Giang 4 - 5 tuổi, nên ký úc của 
chị về bổ... trång như tờ giấy. Người bó đối với hai chị em 
chỉlà nhân vật qua lời mẹ ké mà mẹ cũng chỉ kể ngắn ро 
“Bố các con di công tác ở bên Trung Quốc” 

Hỏi đó đi học, những con em nhà nghèo được giảm 
học phí, được học bóng và được mua trọn ven bộ sách giáo 
khoa, nhưng chị Giang bảo: 

~ Con em như nhà chị thì chỉ được chọn mua một sách 
oán hoặc văn, còn vở viết thì người ta được 5 quyển mình 
chỉ được 1 quyền. Hồi đó còn rộ lên trong trường đồn đại 
chị là con của người trốn vào miền Nam, chứ không phải 
đi công tác nọ kia. Lúc dó chị cú gân cổ lên cái: “Bố tao di 
công tác ở bên Trung Quốc”. Còn nhớ có ông anh con của 
bác ruột di học lái tàu hỏa bên Trung Quốc về, mẹ bảo với 
hai chị em là “bố các con đi học ở bên đó như anh Tuân này 
này". Chị hỏi anh Ấy: “Sang bên đó có gặp b em không” 
Ông ấy chỉ cười. Chúng bạn thì hỏi: “Sao bố mày di Trung, 
Quốc mà từ bấy đến giờ không thầy bó mày về lần nào?” 
Chi chi biết chống chế: “Con lâu bó tao mới về”. Cả tuổi tho 
cú ci nhau về người bó như thế. 
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Năm chị Giang 13 - 14 tuổi, lần đầu tiên được nghe 
mang máng về việc không phải bồ mình đi Trung Quốc. 

Cho đến năm 15 tuổi, bà Thanh mới kể cho chị Giang 
mọi chuyện về bố. Có một kỷ niệm của hai chị em mà chị 
Giang nhớ nhất, đó là hôm bà Thanh đưa cho chị 5 đồng 
để đi chợ, số tiền khá lớn trong tổng “lương còm” của mẹ. 

“Chị dát Thành di cùng, tiền nám chặt trong tay, ra 
đến chợ thì định mua bánh cho em. Vừa ngồi xuống chọn 
xong cái bánh хде tay ra thi i thói tiền đâu mắt rồi. Hai chị 
em vừa tiếc vừa sợ, nước mắt lưng tròng, lại đất díu nhau 
về. Doc đường còn nhật được mó rau muống mang vẻ cho. 
me. Lúc bầy giờ vừa đi vừa nghĩ: “Ước gà lúc này có một cái 
xe con và có người vẫy hỏi đường vë nông trường Vän Lĩnh 
vở đâu? Nhà bà Thanh ở đâu?”. Rồi khi thấy hai chị em chỉ ở 
dó thì ông Ấy bảo: “Thể đi cùng với chú về nhà bà Thanh” 
“Chị ước là bồ mình sẽ về như thé để có bó thì đỡ bị mẹ phạt 
vì làm mắt số tiền lớn. Nhưng về mẹ không trách mắng hay 
đánh phạt g, mẹ cũng chẳng nói gà, chỉ nhìn một cái, xong, 
me ra ó gà, nhặt một quả trứng vào luộc cho hai chị em ăn, 
còn mẹ ăn cơm với nước mắm”. - Chị Thanh hỗi tưởng. 

Cà chị Giang và anh Thành đều kể lại rằng, mẹ chưa. 
hè đánh các con, mẹ cũng không biết ăn nói nặng lòi với ai 
bao giờ. Có buồn cũng chỉ thấy mẹ ngồi yên lặng nhìn уд 
định. “Từ khi chị hiểu chuyện cho đến khi trưởng thành, 
chưa bao giờ thấy mẹ khóc”. - Chị Giang nói. 

© Vân Lĩnh (Thanh Ba, Phú Thọ) khi Ấy không có 
trường, chỉ duy có một ông giáo đứng ra gom học sinh dé 
day vỡ lòng, song mới được một kỳ học thầy không dạy 
nữa. Sau đó một ông thầy khác tiếp quản lớp nhưng rồi 
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học nửa chừng Му cũng bỏ lớp, Hai năm không học xong 
kp võ lòng, vì thé bà Thanh buộc phải đưa con trai xuống 
nối với ông nội cho ở và học vỡ lòng ở Hà Nội, Khi đó anh 
Thành tám tuổi rồi ông nội mới làm khai sinh để xin học. 
Lúc này, chỉ còn lại chị Giang ở với mẹ trên nông trường 
chè Văn Lĩnh. 

+ Một hôm đang học thì một ông ở Đội 9 của nông, 
trường tới bảo về gắp. Từ trường đến nhà là chín cây số, di 
qua năm con suối, may được ông åy đèo xe đạp, đưa thẳng 
đến trạm xá. Lúc ấy khoảng 5 rưỡi chiều, vào đến nơi thấy: 
mẹ nằm Бер ở cái lần lát bằng cây buong, phải vén chiếu lên 
cho máu chảy xuống cái chậu bên dưới. Hình ảnh quá sốc 
với một có bé nhu chị thuở ấy, Nhưng rồi, cũng chỉ có mình 
chị với mẹ, biết kêu ai, thi thoảng có cô y tá đảo qua, cô bảo. 
cứ yên tâm. Hôm ấy chị nhịn đói suốt cả ngày. Những ngày 
sau, hai mẹ con chia nhau một suất cơm y tê. Đêm nào chị 
cũng ngồi trông mẹ ở trạm xá trong cảnh tù mù chỉ có ngọn. 
đền dầu nhỏ. Mẹ nằm ở đó suốt 12 ngày. Sáng nào chị cũng 
phải bë một chậu to đỏ lòm máu lån với đồ mẹ thay mang, 
xuống suối xà cho sạch. 

Trong những ngày nằm Ьер ở trạm xá ấy, mỗi lần tinh 
táo, bà Thanh lại đặn chị Giang: “Nếu mẹ có làm sao thì 
con dẫn em vë ở với bác trưởng” (tức người chi gái của me), 
Nhung rồi bà cũng dần hài phục. 

Hồi đó chị Giang được cô bạn cho một con gà mái đẻ, 
bà Thanh gây được chuông gà. Ó khu đó có một ông bị 
mang tiéng hay “ăn cấp” gà, nhưng bà vẫn gọi ông áy nhờ 
sửa giúp cái chuồng gà. Mọi người thắc mắc: “Sao chj lại 
cho kë cáp vào nhà?”. Bà chỉ bảo: “Án cấp ở đâu không biết, 
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chứ nhà tôi thi không bao giờ”. Quả đúng là ông åy không 
lấy gì, mà suy cho cùng có gì đâu mà láy. 

Sau này hiểu chuyện, chị Giang biết mẹ mình sống 
rt tử tế, được nhiều người né trọng, nhất là những người 
có người nhà đi B họ cuc kỳ quý bà Thanh, hay đến nói 
chuyện, nghe bà tư vấn, mặc dù hồi đó hễ có chuyện thi 
công đoàn mới là nơi lắng nghe, giải quyết. 

Trong thời gian khó khăn đó có ông Thạch thỉnh 
thoảng báo tin lên, sau đó có ông Văn Lang cũng lên Phú 
“Tho một lần xem máy mẹ con chị Giang sống như thế nào. 
Đến một ngày, khí đơn vị ở dưới Hà Nội không liên lạc gì 
với bà Thanh nữa. Từ thời điểm bặt tin Ấy, mẹ con chị Giang 
bị cất trợ cấp лабу năm liên mà không rõ lý do. 

“Chị Giang kế sau này khi ông nội бт, mẹ mình về Hà 
Nội thăm ông. Bà Thanh vào Trạm 354 liên hệ thì họ nói là 
do mất liên lạc với ông Ва nên cất trợ cấp và không liên hệ 
với mẹ con chị nữa. 

'Đối chiếu sự kiện sau này thì đó là năm mà ông Ba bị 
bắt, sau đảo chính, và bát tin. “Nhưng mẹ thì tin bó lắm, 
như là một đức tin không gì lay chuyển nổi. Bó nói gì cũng 
đóng, làm gì cũng đúng, không có gì sai cả. Vì thé, sau này 
Бар lại bố, chị mới ngang ngược, hay giận dói bŠ vì quá 
thương mẹ, thấy bất công cho mẹ, mẹ lúc nào cũng hiển 
anh, cực kỳ đạo đức trong hành xử”. - Chị Giang Кё. 

Chi Giang bảo, trong mọi hoàn cảnh mẹ chị chẳng bầu 
víu vào đầu, chỉ lẫy chồng ra làm niëm tin. Cán răng vượt 
qua mọi sự, không hề than thở, không hë kêu ca. Còn chị 
thì chỉ trông vào mẹ. 


este NHỮNG Câu chuyện pọy 


Chị nói đọc sách truyện rá : 

di học chi cũng rất giỏi а, рае 
заан йй иу бе, Có nương ме МУ пала 

“ д ngudi gian xảo quá, có 
người chính trực quá, có người vắt và quá, có người lạ sung 
sướng quá. Nhưng bản thân gia đình chị cứ như đứng giữa 
hai dòng nước, lập lò giữa chính - tà, 

Về việc “giận bó”, chị Giang cũng giải bày: “Trước đây, 
chị không có tình cảm gì nhiều với bó vì có được sống 
cùng bó đâu mà có tình cảm? Tận lúc chị lấy chồng cho 
đến năm 1975 khi có hai đứa con, thì một hôm vào dip 
nghi lễ 30 tháng Tư, chị để dành tem phiểu và đạp xe tir 
Đông Anh lên chợ Tó mua thịt, hớn hở nói với mẹ: “Nay 
làm nem mẹ пһё!”. Chị đang gói nem thì thấy ông chú 
hót hải đạp xe từ Hà Nội sang nói với mẹ: “Chị ơi về Hà. 
Nội, anh vẻ!”. Thế là mẹ đang ngồi ôm thằng cháu con chị, 
lặng cả người không nói câu nào. Đơn vị có báo gì đâu, mà 
người báo là ông chú. Sau đó mẹ bảo: “Thế phải gọi cậu. 
Thành về”. May vừa lúc đó cậu Thành về, vì cứ ngày lễ là 
gia đình tập trung ở nhà chị”. 

Bén nơi, bà Thanh vào, câu đầu tiên bà nói với ông Ba: 
“Anh Đức!” - chứ không nói là “anh vè” hay câu nào khác. 
Người ta bảo đoàn tụ nhiều năm thì phải khóc, nhưng bà 
Thanh không rơi lệ, còn ông Ba chỉ ngáng lên, nhìn vợ, rồi 
gật đầu, 

“Chị lúc Ấy theo sau mẹ, thấy một ông bộ đội đen sì, 
trong lòng chị còn nghĩ nhìn bộ mặt ác như... nguy. Ông Ấy 
cứ ngồi như thé ở bàn nước. Chị chẳng có cảm xúc gì cả. Lúc 
Ấy ông gọi chị lại và bảo: “Khi bó ra ngoài này, đơn vị đưa 
cho hai cái đồng hồ, một cái là của nam, một cái là của nữ và 
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bảo chọn một trong hai, bó chọn cái đồng hò nữ cho con”. 
Chị lúc đồ còn chả biết gì về đồng hồ, nhận xong đưa cho 
ông chú, ông ấy hướng dán cách dùng.” - Chị Giang nhớ lại 
ngày đoàn tụ với ông Ba. 

Rồi ông Ba quay sang bảo với anh Thành: “Vì bó 
thương con gái nên chọn dòng hó nữ cho chị. Mai đây con 
có gia đình, có con rồi sẽ hiểu tại sao bó lại thương соп 
gái hon”. 

Ông Ba ở Hà Nội đến ngày 2 tháng Năm thì được lệnh. 
vào Thành phố Hồ Chí Minh, lý do là địch ra trình điện 
nhiễu mà không biết ai với ai nên càn ông vào xử lý. Một 
ngày sau ông lên đường. Mẹ con bà Thanh lại đưa nhau 
về Đông Anh. Ông Ba hẹn mẫy tháng sau sẽ trở ra, nhưng 
đúng một năm sau ông mới quay trở lại. 

Chi Giang kể đến đây, anh Thành tiếp lời: 

~ Khi tôi đến nhà ông nội thì ông chú rể chồng có tồi 
báo tôi là: “Chú này đang ngồi chờ bó cháu về”. Tôi vào bảo: 
“Cháu chào chú!” rồi quay luôn ra ngoài ban công đứng chờ 
bó. Vậy là câu đầu tiên khi gặp bó tôi chào bó bằng chú. Tôi 
nào đã gặp bó đầu mà biết. Dén lúc mę lên thấy mẹ và ông 
nội nói thì mới biết đó là bó, 

Chị Giang tiếp tực câu chuyện trong nước mắt: 

= Sau năm 1975, khi bŠ chị ra Bắc, dù biết là ông có 
gia đình ở trong Ấy, nhưng mẹ không nói gì. Bë ngoài mẹ 
vẫn xử su hết sức bình thường với bố mỗi lần ông ra Bác, 
không hề ghen tuông, không biểu hiện phân biệt gì với bà 
“Xuân. Chị vón không phải là đứa học đốt, đã thi giỏi văn 
toàn huyện, nhưng có điều không có đủ điều kiện để học, 


„Ereng Niy NHŨNG CAU CHUYỆN DỜI 


TH anh di hoc it en ninh sau 4 
аны nữa thì không được vào học ở 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân giới vì vẫn dè lý lich Hồi 
dây chị nghĩ mình đã không được học hành đến nơi dén 
chốn ròi thì phải cỗ gắng cho em minh được học lên cao hơn. 

Về những thiệt thời khi mang tiếng bố theo địch, anh 
Thành cũng kể: 

- Trường Trung cắp Kỹ thuật Quân giới đào tạo công 
nhân kỹ thuật, mình không quên được cảm giác lúc 
nhập học suýt nữa thì bị đuổi vẻ. Hôm ấy, một anh trợ lý 
đọc hò sơ của mình, còn ông Trưởng phòng thì ngồi bên. 
trong. Một lúc thì anh trợ lý báo cáo ông Trưởng phòng: 
“Anh ơi, thằng này hồ sơ của nó không được rồi, bó theo. 
địch...". Lúc đấy mình nghĩ bụng: “ Chết rồi, thế này lại 
khoác ba lô về, biết đi đâu về đâu bây giờ...”. Nhưng. 
sau đó ông Trưởng phòng bảo: “Thế nào cũng có người 
trên Tổng cục Kỹ thuật xin cho nó thì hỗ sơ mới đến 
đây, thôi cứ nhận nó vào đi”. Thé là mình được vào học. 
Sau này khi học xong mình được vào làm việc luôn tại 
Nhà máy Z125. 

Còn với chị Giang, sớm được mẹ kể về thân phận thật 
của bố, chị bỏ ngoài tai việc bị nói có bó theo địch và chỉ có 
mục đích sống duy nhất là học để cho mẹ thoát khổ. 

Những bữa cơm quây quản chính là lúc chị Giang kể 
lai cho ông Ba nghe nỗi lòng của đứa con thiếu vắng cha 
Từ năm lên 9 tuổi, chị đã mơ hà trách móc, chị bảo minh 
là nguoi thường, vẫn có những cảm xúc riêng, còn mẹ thi 
hiền quá, hy sinh quá, nên chị “tức” thay, chị phải кё cho 
bô nghe me đã sống như thế nào, hy sinh như thế nào... 
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~ Những lúc bó nghe chị kể, bố buồn lắm, chỉ im lãng, 
cứ ngồi uống rượu thôi... 

Chị Giang bảo, cái cảm giác được “giải oan” không. 
phải là con gián điệp, con Việt gian dàn dàn mắt đi theo 
thời gian, nhưng nó vẫn là vết thương để lại sẹo trong 
lồng chỉ. 

- Những người thân thiết hồi đó họ không nghi mình 
B con nhà phản động, nhưng những người khác sau này 
ấp lại thì họ mới cư xử khác đi. Chị nhớ cách đây 6 năm, 
БАр lại một số người, họ bảo: “Đến giờ mới biết thời ấy cậu. 
khó như thế nào, sau khi được xem phim và đọc truyện vë 
ông tướng tình báo”, 

Những bữa cơm chiều ở nhà bà Thanh như thể khiến 
tôi thêm hiểu vì sao ông Ba có một tình cảm đặc biệt và 
niềm tin đặc biệt với hậu phương của Ông - đó chính là gia 
đình ngoài Bắc ду. Một gia đình sống hết lòng vì ông, 

Bén bây giờ, khi ông mắt bao năm rồi, cả nhà vån sống, 
vi ông. 

“Thực sự là một gia dinh nghèo mà không hèn, khá lên 
ròi mà không kiêu và đặc biệt là sau 20 năm ông Ba mắt tôi 
chưa bao giờ nhìn thấy ở ngôi nhà ấy, gia đình ấy một quan 
niệm con cháu nhà ông Tướng hay con cháu một người 
Anh hùng, Đối với gia đình, ông Ba đơn giản là người 
chồng, người cha, người ông bình thường mà họ vô cùng 
yêu thương và kính trọng. 

Ngoài chuyện làm “nũng” của chị Giang, tôi không 
hề thấy gia đình ấy từ người lớn đến người nhỏ biểu hiện 
та ngoài sự ấm ức, trách giận gì, mà có lẽ sự đau khổ và 


Ета ми NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐởI 
tải thân chìm vào sâu thẳm, ám ảnh những con người ấy 
б bên trong. Bên trong họ là thể, còn bên ngoài thì ngược 
lsi, đây sự kiêu hãnh, kiểu như: “Khổ như thé mà chúng tôi 
vấn sống được”. Thêm nữa là sự vị tha bao dung, tha thú 
cho những gì dà làm cho họ khổ sở như thé. 

Cho đến những ngày cuối đời, bà Thanh cũng không, 
được sống với ông Ba, mặc dù bà sống để chờ ông trở về. Có 
lần tôi hi bà Thanh: “Có bao giờ cô thấy giận chú không?”. 
Bà bảo: “Nghĩ cũng có giận, nhưng ông ấy được an toàn thì 
khá thé chứ khổ nữa cô cũng chịu được'”. 

Sự đau khổ, tủi thân của bà Thanh kiểu như: “Tôi 
không сіл tiền, không cần danh. Tôi không cần gì khác, 
tôi chỉ cần chồng thôi, để tôi khoe với mọi người là tôi có 
chồng, các con tôi có bó làm Cách mạng mà bao năm qua. 
mẹ con tôi không được cái quyền ấy”. 

Những tâm trạng Ấy tôi có cảm giác được phản ánh 
qua bà Thanh và những người con ông Ba, ứng xử xã hội 
bên ngoài của họ là sự bao dung, tha thứ và kiêu hành của 
những người đã vượt qua khó khăn nhất mà vẫn sống 
được, vẫn nên người. 

Trong thời gian đó, ông Ba không hè nói hay thể hiện 
ra điều gì, nhưng chắc chắn không có sự thương xót theo 
kiểu thương hại, không có sự ân hận, vì ông Ba tuyệt đối 
tin vào lý tưởng và ông nghĩ những gì ông phải hy sinh, gia 
đình ông phải hy sinh là vì lý tưởng Cách mạng chung của 
đất nước, của nhân dân, là điều đáng phải làm. Những gì 
ông làm, tôi không nghĩ ông có mục đích gì ngoài cham sóc, 
bù đấp cho bà Thanh. 
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Tôi cũng có lần “gỡ” nối lòng ông Ba để bà Thanh 
và các anh chị thêm hiểu ông, tôi nói: “Chú Ba sống trách 
nhiệm, khối óc chú ở trong Nam nhưng trái tim ở ngoài 
Bắc”. Tôi nói về trọng trách của ông Ba ở Campuchia, về 
cương vị lãnh đạo trong ngành Tình báo của ông trong giai 
đoạn nước sôi lửa bỏng Ấy, để họ hiểu, họ biết chúng tôi 
cần ông nhiều như thé nào. Có chăng, trách ông không giải 
thích với gia đình rằng chúng tôi không thể thiếu ông, bởi 
có những công việc thì vai trò cá nhân mang tính chất quyết 
dinh, Nhưng nói về tinh cảm gia đình, quả thực rát khó vì 
ông Ba vón là người không bộc lộ. 

Điều này chấc là chị Giang cũng cảm thầu được: 

- Một lần mẹ bị tai biến, vào Viện Quân y 108, bô từ 
Nam ra, hằng ngày chị với cậu Thành và anh Sơn thay 
phiên vào trông nom. Cho đến khi bố ra thì để ông bà nói 
chuyện với nhau, tối lên thay cho bŠ về nghỉ. Nhưng lúc 
nào ra cũng thấy ông bà rủ ri nồi chuyện với nhau, đọc thơ 
cho nhau nghe... Có điều, chưa bao giờ chị thầy bô xin lỗi 
me, rồi cũng đến lúc chị hiểu rằng, bố đi vào dó là mẹ đồng, 
ý cho bó đi, túc là mẹ cháp nhân chuyện đó và bô đã hoàn 
thành lý tưởng của mình. Nên khi gặp lại nhau, bó chỉ biết 
thể hiện bằng những cử chỉ chăm sóc hằng ngày để tỏ lòng 
biết ơn me đã hy sinh như th. 

Nghe chị Giang tự gỡ “mỗi tơ vò”, tôi thêm hiểu tâm. 
trạng của ông Ba. Hơn nữa, có lån ông nói với tôi: “Ở trong. 
'Namtôicó biết nhà tôi khổ như thể đâu, sau này nghe Giang, 
Thành kể mới. biết” Chính vì thế, trong tháng cuối cùng 
bën bà Thanh, chấc ông nghi: “Thôi còn ít thời gian nữa có 
thể làm được gì cho bà Ấy vui, đỡ khổ, đỡ buồn thì làm”. 


Chung му: NHỮNG CẬU CHUYÊN ĐỜI 


Dó đơn giản chỉ là cằm tay nhau, 


ngòi phe phẩy cái quạt 
đọc lại thu từ cho bà nghe. THÊ PHẠY Có ашы 


Nối ông ân hận là không có, hay thương xót cũng 
không có, mà là trân trọng gia đình của mình. 

Ông từng nói với tôi: “Khi tôi nghĩ điễu đó là đúng, cái 
hy sinh đó cần cho sự nghiệp chung thì tôi sẵn sàng, bà Ấy 
cũng sẵn sàng, cả gia đình tôi đều như vậy” 

Cá nhân tôi thấy ông có những cái không đúng, cố 
chấp, khi ông bắt cả gia đình hy sinh vì sự nghiệp chung. 
Nhưng rõ rằng trong sự nghiệp chung åy cũng có cá nhân. 
con người ông nữa, néu sự nghiệp chung mà không phải 
là ông thì liệu bà Thanh có chịu như thé không? Sự nghiệp 
chung Ấy gắn với tình yêu, tình thương và lòng tin tuyệt đối 
của bà Thanh cùng gia đình đối với ông. Bà Thanh và các 
con hy sinh và sự nghiệp chung là đúng, nhưng nếu chỉ vì 
sy nghiệp chung mà không có tình yêu thương đối với ông, 
thi liệu vợ con ông có hy sinh đến thế không? Vì tình yêu 
ấy, con người ông ấy, vì ảnh yêu của người vợ, vì máu mủ 
của con đối với người chỗng, người bố mà họ đã hy sinh. 
hạnh phúc riêng của mình. 

тай nghĩ vậy, nhung lúc ông còn sống tôi không dám nói. 


Ф Anh Thành 


Anh Thành (Đặng Trần Thành) là con thứ hai của ông, 
Ba và bà Thanh. 

Anhlà con một Thiều tướng Tinh báo, một Anh hùng có. 
công với dát nước như thé nhung suốt thời gian gắn bó, tôi 
chưa bao giờ thåy anh cư xử nhu thể mình là “con ông to” cá. 
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Anh Thành có lỗi suy nghĩ buồn cười, khi anh nói với 
tôi về chuyện người này hay người kia là con của các ông 
tướng Quân đội, anh bảo: 

- Cậu ấy là con ông tướng đầy Vịnh а, ghê lắm! 

- Thế anh không phải là con ông tướng à? 

Nghe vậy anh chỉ cười. 

Cà đời anh là một người công nhân “chân chỉ hạt bột” 
thật sự. Tôi đánh giá anh là người giỏi nhất Hà Nội về nghề 
co khí, môt người thợ rất сй. Sau này, anh vào công tác trong 
Quán đội có nhiều sáng kiến, nhưng anh cứ chân chất sóng 
với nghề như thé thôi 

“ong gia định, anh Thành hay bị ông Ba la nhất. Anh 
vừa hiển, vừa ngoan, vừa chăm, nhưng động tý lại bị ông 
Ba “mắng vốn”. Có những hôm ông Ba không vui hay hôm. 
nhà có khách у như rằng anh Thành lại... trón. Thời điểm. 
chưa có điện thoại cằm tay, chỉ có điện thoại bàn, nhiều 
hôm đang ăn mà thầy chị Sâm (vợ anh Thành - TG) chạy di 
nghe điện thoại, rồi thì thà thì thầm là biết ngay anh Thành 
gọi về, kiểu: “Khách về chưa? Bồ ngủ chưa?”. 

Có lần tôi hỏi: 


- Hôm qua ăn cơm sao anh không vẻ? 

- Thôi đợi ăn xong tôi vẻ, tôi sợ bồ lắm, ông hay mắng. 

Khoảng năm 1990, khi đó có người nhà làm hải quan. 
nën tôi được cho gói thuốc lá “ba số”, Hôm ấy tôi đến nhà 
ông Ba, thầy tôi hút thuốc lá “ba số”, ông bảo: 

- Đúng rồi cậu hút cái này không hôi, đỡ hại sức khỏe. 
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Ông, Ba cũng nghiện thuốc, nhưng vë sau ông bỏ. Lúc 
sau tôi chia bao thuốc ra mời anh Thành, anh vui vẻ rút một 
diéu, nhưng bị ông Ba lir mắt, độp luôn; 

‚Саш Vinh cậu ấy có điều kiện để Ми, công việc của 
cậu ấy yêu cầu tiếp khách thi phải hút“ ba sô”, chứ con chưa 
có điều kiện mà hút đến lúc thèm thi lấy gì mà hút? 

Anh Thành lúc dó đang châm điều thuốc vội bỏ luôn. 
xuống, ông Ba nói thật chữ không đùa. Tôi thấy ông Ba 
nghiêm quá, nën cự ny: 


~ Chú ơi, cháu có mỗi bao thuốc được cho, nên cháu 
mòi anh Ấy một điều chứ cháu vẫn hút thuốc Mai với Đà 
Lat thôi 

Ông nói giọng như đóng đỉnh: 

-Không cậu а, cậu có điều kiện cứ hút di, nhưng Thành 
nó có nhiều việc phái lo lắm, hút nó quen đi. 

Một câu chuyện khác tôi nói đùa khiến anh Thành bị 
ông Ва mắng làm tôi ân hàn mãi. 

Anh Thành làm thợ cơ khí nền lay chân lúc nào cũng 
dính dầu mỡ, Khi anh đưa tay ra cung ly rượu, tôi lại đùa: 

- Cái anh này lúc nào móng lay cũng toàn dầu mới 

Tôi thấy anh Thành gầm mặt xuống, lập tức biết mình 
“hó” nhưng không kịp nữa, бп Ba bồi luôn: 

~ Con a, làm gì thì làm cũng phải giữ thể diện. 

Từ đầy, tới tự nhủ không bao giờ dám đũa anh Thành 
nữa. Ông Ba thương yêu và quan tâm đến anh Thành rất 
nhiều, có lẽ chính vì thế ông quả khát khe với anh. Có lẽ, 
ông mong anh Thành giữ cốt cách, đạo đức như mình. 
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Có lần tôi hôi đùa anh Thành: 

~ Ông Ba nghiêm với anh như thể, sao anh không “hòn 
trách” như chị Giang? 

Anh cười hiền: 

~ Ông thương con gái nên ông chiều, chứ ông nghiêm 
với máy anh em trai lắm, cả ba người con trai trong Nam 
đều như thể. Tôi chẳng nghĩ gì. Mẹ tôi nói với tôi mỘt cầu 
mà tôi nhớ nhất: “Con oi, bó sống mà ra được là nhà mình 
có phúc lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn nữa“. 

-Sao anh không “lấy né” bó mình cũng làm tướng như 
người ta? 

- Tôi chỉ sống với mẹ đến hơn 23 tuổi, cũng có thể coi 
là trưởng thành rồi, nên bó có làm tướng thì đó là việc của 
ông ấy, tôi vẫn sống cuộc sống của mình, việc mình mình 
làm thôi. Tir nhỏ tôi đã được mẹ dạy: “Sống bằng súc của 
minh con а". 

Có lẽ không “lấy nè” bó, nën cho đến lúc vë nghỉ chế 
độ, anh Thành cũng vẫn “thiệt thời”. Anh kể, tám tuổi anh. 
mới được ông nội khai sinh, nhưng nơi khai sinh là ở Quán 
Lào (Yên Định, Thanh Hóa). Trong khi thực chất anh được 
sinh ở nhà hộ sinh ở vườn hoa Đường Thành (Hà Nội). 


- Khibổ tôi vào hoạt động nội thành Hà Nội, mẹ tôi gặp 
bó trong nội thành, sau đó có mang tôi, nhưng mẹ không, 
khai sinh để giữ bí mật cho bố. Sau này hò sơ lý lịch thì ghi 
khai sinh ở Quán Lào, Thanh Hóa, nên vừa rồi có chuyện 
làm hồ sơ nghỉ hưu, tôi ra Công an họ đời giày khai sinh, 
nhưng giờ làm sao đi xin giấy khai sinh được nữa và tôi có 
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lầm khai sinh ở quê đâu, mà vào tận Quán Lào, Thanh Hóa 
thì ai chứng thực cho? 


Anh kể, xong cười, hỏi đầy, chẳng cần câu trả lời. 


Ф Anh Mùi 


Anh Trần Xuân Mùi (Tổng giám đốc Trung tâm Quản 
lý bay dân dụng Việt Nam giai đoạn 1989 - 2003) là một 
trong những người có những đóng góp lớn trong công cuộc. 
đầu tranh giành lại quyền điều hành phần phía Nam vùng, 
thông báo bay Thành phó Hó Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh) 
và được phong danh hiệu Anh hùng Lao động vào nām 
2000. Nhưng có lẽ với tôi, anh đã là một người hùng nhờ sự 
tử tế và nièm tin đành cho gia đình bà Thanh trong những. 
năm tháng khó khăn nhất. 

Мат 1958, anh Mùi và anh Sơn - chồng chị Giang, 
cùng được nhận vào làm thợ nguội tại Nhà máy Xe lửa Gia 
Lâm. Xắp xỉ tuổi nhau, lại có hoàn cảnh tương đồng, nên. 
cả hai dần trở nên thân thiết. Anh Sơn sau đó chuyển sang 
ngành Quân khí, còn anh Mùi học làm phi công và được 
tuyển chọn vào Không quân. 

Ngày anh Sơn kết hôn với chị Giang tại nông trường, 
Phú Thọ, toàn bộ số thuốc lá trong đám cưới giản dj đó là 
do anh Mùi đành dum gửi về tăng. Khi ấy anh Mùi là phi 
công, bận công tác nên không có mặt. Nhưng chính người 
bạn này luôn ở bên động viên, giúp đỡ gia dinh cả vè tinh 
thần lẫn vật chất. 
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Сап bó lâu năm, anh Mùi cũng có nhiễu lần qua thăm 
gja đình và nhớ mãi hình ảnh bà Thanh, người phụ nữ 
hiển hậu, tån tảo mà đến giờ anh coi như người mẹ thứ hai 
của mình. Ấn tượng đầu tiên của anh về bà Thanh chính 
là dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, người mẹ ấy vẫn 
сб đủ nghị lực sống để nuôi dạy con cái trở thành những 
người tử tế và có ích cho xã hôi. 

Trong trí nhớ của anh Mùi, dù có chồng làm cần bộ 
hoạt động ở miễn Nam, nhưng bà Thanh cùng các con 
phải sống trong một căn nhà mái lá đơn sơ, cột nhà xiêu. 
veo, Một điều sắt lạ nữa là ngay cả khi có tiêu chuẩn mua. 
hàng ở phố Tông Đản (vón chỉ dành cho cán bộ trung, cao 
cắp thời đó), thì bà Thanh nhất quyết không bao giờ dùng. 

Chinh những biểu hiện kỳ lạ này khiến anh Mùi suy 
đoán rằng hẳn phải có uẩn khúc dàng sau cầu chuyện vẻ 
gia đình này. Sau đó, anh mới vớ lẽ ra rằng bà Thanh cùng 
các con đã chấp nhận sống cảnh túng thiếu hãng chục 
năm tròi để giữ bí mật cho hoạt động của ông Ва. 

Trong một lần gặp mặt, anh Mùi сб tâm sự với tôi 
“Tôi từng nghe Sơn ké rằng có thời kỳ ông Ba bị mất liên 
lạc với Tổ chúc, gia đình ngoài Bắc khi nghe tin vô cùng 
lo lắng cho sự an nguy của ông. Nhưng bà Thanh và các 
con vẫn chấp nhận nếp sống khắc khổ và chưa khi nào có 
chút nghi ngờ về sự trong sạch của người chồng, người 
cha minh”. 

Nhung trong cảm nghĩ của anh Mùi, bà Thanh và 
các con không thể không có nỗi buồn, ám ức vì những 
lời giềm pha gia đình có người theo địch. Họ chỉ biết 
nén lại trong lòng suốt thời gian đó. Tận mắt. chứng kiến 
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cầu chuyện này, anh Mùi nói với tôi: “Gần bó nhiễu năm 
trời, ôi luôn tin vào lời khẳng định của Sơn rằng gia đình 


này chắc chấn không thể có người theo địch như người ta 
đồn đại được” 


Bản thân anh Mùi cũng day đút rằng chính vì những, 
lời gièm pha, nghi ky, mà gia đình bà Thanh thời kỳ đó. 
không nhận được những đãi ngộ xứng đáng với cống. 
hiến của họ. Bà Thanh liên tục bị cho thôi việc hoặc điều. 
chuyển công tắc, trong khi chị Giang học xong thì không, 
được phân công di làm mà phải tự bươn chải, từ day học 
cho trẻ, tới mở gánh bún ốc,... do không được xác minh 
lý lịch. Dù coi anh Mùi như con, nhưng không bao giờ bà 
Thanh kể cho anh nghe về công việc của ông Ba và nỗi 
lòng của mình. Chỉ sau пау khi dát nước hòa bình, bà mới 
đem những nỗi niềm mình kim nén hàng chục năm để trải 
lòng với con cháu. 

Nói về chuyện giúp đỡ anh Sơn vào công tác tại Bộ 
Tu lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Mùi chỉ 
khiêm tồn nói: Thực chất năm xưa, anh đã khai trong lý 
lich của mình rằng có người bạn thân là Trần Sơn làm việc 
trong ngành Quân giới. Giai đoạn đó, muồn công tác tại 
Lăng Bác thì phải vượt qua vòng thẩm tra lý lich rất gát 

gao. Sau này ông Ba cho rằng nhờ mồi quan hệ với anh 
Mùi mà anh Sơn gån như được “bảo lãnh” để vào làm, 
còn anh Mùi thi cho rằng có lẽ vì ông Ba là cán bộ công tác 
trong miền Nam nên anh Sơn mới được nhận. 

Không chỉ giữ quan hệ thân thiết với gia đình bà 
Thanh, anh Mùi còn là cầu nối giữa ông Ba (khi đó 
đang công tác tại miền Nam) với bà Thanh những năm 


45 


46 


NGƯỜI THÂY. 


sau giải phóng 1975. Dù đã gần nửa thé kỷ, anh Mùi vẫn. 
nhớ như in buổi gặp đầu tiên với ông Ba vào khoảng giữa 
tháng Năm năm 1975. Khi đó, anh Mùi là sỹ quan Không, 
quân và được nhận nhiệm vụ lái máy bay vận tải quân su 
từ Bắc vào Nam. “Hôm đó, tôi tới địa chỉ số 3 Bạch Đằng, 
(nguyên là trụ sở Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài 
Gòn, cũng là trụ sở đầu tiên của Cục 12) để thăm ông Ba 
với tu cách một “người con” thân thiết của gia đình bà 
Thanh. Thé nhưng cảm nhận ban đầu là tôi vån chưa được 
ông Ba hoàn toàn tin tưởng”. - Anh Mùi nhớ lai. 

Khoảng mươi ngày sau, ông Ba đích thân tới đơn vị 
để xác mình “thân phận” của anh Mùi. Cả buổi hôm đó, 
ông Ba chỉ nói chuyện với Thủ trưởng của anh Mùi, chỉ 
gắn tới khi ra về, ông mới hỏi qua về anh. Kế từ đó, ông Ba 
dàn tin tưởng và thường xuyên gọi anh Mùi tới gặp ở cán 
nhà trên đường Cộng Hòa. Mỗi lần dén đó, ông Ba thường, 
tiếp anh ở trên tầng thượng - nơi óng chỉ dành riêng cho. 
các cuộc gặp với đồng nghiệp trong ngành, hoặc những. 
người mà ông quý trọng, 


Một kỷ niệm khác về ông Ba mà mỗi lần gặp mặt anh 
Mùi đều kể, đó là gói quà ông gửi ra Bắc. Anh nhớ lại, có 
một lần ông Ba gửi tận tay một gói quà được bọc kín nhờ 
anh mang ra Bắc. Ra đến Hà Nội, anh Mùi chạy xe máy 
sang nhà bà Thanh ở Đông Anh, đền trạm gác ở chân cầu 
Long Biên thì bị chặn lại. Người ta thầy anh chở một gói 
đồ, nghỉ là hàng lậu nên yêu cầu mở ra kiểm tra. Có biết 
đâu toàn bộ “của па” mà ông Ba gửi ra cho gia đình tir 
mièn Nam chỉ có đúng sáu gói mỹ ăn liền, vài lạng my 
chính và hai tát thuốc lá Phù Đồng. Trong lúc người ta 
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nườm nượp “đánh” hàng từ Nam ra Bắc, thì ông Ba chỉ 
gửi về cho gia đình vòn vẹn vài món dà giản di như vậy, 
nhưng với bà Thanh nó còn “quý hơn vàng” 

Dén giờ ngẫm lại, anh Mùi cho rằng nếu như không 
có bà Thanh làm hậu phương vững chắc ngoài mièn Bắc, 
chưa chắc sự nghiệp của ông Ba trọn vẹn được đến vậy. 
Người ngoài còn nhìn ra được điều này, lë nào ông Ba 
không hiểu. Lần gặp lại mới nhất, anh Mùi có kể với tôi 
ràng năm ông Ba được trao danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân đân, ông đã nói với bà Thanh rằng: 
“Anh được phong Anh hùng, nhưng danh hiệu này phải 
là của em”. Làm gì còn tình cảm nào hơn như thế được, có 
|ë đó là sự ghi nhận chân thành nhất mà ông Ba dành cho 
“người vợ tào khang” của mình. Anh Mùi từng kể, sau khi 
xem tập truyện “Tướng tinh báo và hai bà vợ”, anh cứ nghĩ 
ràng bà Thanh rồi nhất định sẽ được phong Anh hùng. 

Khi tôi hỏi về anh Mùi, ông Ba từng nói: 

~ Dy là ân nhân của gia đình tôi 

Tôi hiểu câu: “Anh Mùi là ân nhân của gia đình tôi” ~ 
không phải vì sự giúp đỡ của anh ấy, mà vì câu nói của anh 
Mùi: “Gia đình này không thể có người theo địch được” - 
Ông Ba trọng anh Mùi ở chỗ đó. 

Оов Ba biết ơn anh Mùi vì sự tử té và tinh cảm chân 
thành mà anh dành cho gia đình mình, giữa thời điểm 
không nhiễu người đặt niềm tín vào họ. Anh cũng nói với 
tôi: “Tôi thấy gia đình bà Thanh tử tế thì cũng phải học 
theo sự tử tế đó, bởi tôi tin lòng tốt chỉ được sinh ra trong. 
một gia đình như vậy”. 
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BÀ XUÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG NAM 


© ngoài Bắc, ông Ba đã có một hậu phương vững 
chắc. Còn trong Nam, ông cũng phải gây dựng một gia 
đình với thân phân “chin chu” -ít nhất là không liên quan. 
tới Cách mạng và có quan hệ tốt tới chính quyền thuộc 
Pháp ngày trước. 

Giai đoạn 1949 - 1950, khi ông Ba hoạt động trong lòng 
địch và được tổ chức giao bám lấy gia đình của Đầm Y. Gia 
đình Đàm Y có một có cháu gái rát nét na, thùy mi tên Xuân, 
là con của một gia đình công chức nền nếp.. 

Trước đó, ông Ва cũng nói với Đàm Y rằng mình đã có 
gia đình, nhưng vợ là bà Thanh đã chạy ra vùng giải phóng, 
nën thất lạc. Ông Ba nhiều lần nói dói Đàm Y ra vùng giải 
phóng để đi tim vợ, nhưng thực chất là ra chiến khu để báo 
cáo và tham gia tập huần công tác tình báo. Thậm chí, ông 
Ba còn xin làm đồn trưởng một đồn cảnh sát ở Bắc Ninh với 
1 do để tiện đường tìm tung tích của vợ, cốt là nhằm tiện 
liên lạc với tổ chức. Sau nhiều lần như vậy, ông Ba báo với 
Đàm Y rằng vợ con mình đã mắt tích. 

Mặc dù Đàm Y vån nghi ngờ hành tung của ông Ba và 
cho rằng ông vẫn có đính líu tới Việt Minh, nhưng ông ta 
vấn lo lót với bën trên để giúp ông Ba thoát tội. Đền năm 
1954, ông Ba được tó chức giao nhiệm vụ vào Nam và bắt 
buộc phải có một thân phận đanh nghĩa công khai phù 
hợp. Lúc này trên danh nghĩa ông Ba vån có quan hệ vợ 
chồng với bà Thanh và trong hò sơ vẫn còn “vất” tham gia 
Cách mạng. Đàm Y lúc đó đặt ván аё với. ông Ba rằng muốn 
được bảo lãnh vào Nam thì hồ зо cần được. “tẩy trắng" và 
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phải có quan hệ ràng buộc với gia đình ông ta. Do đó Đầm. 
Y đặt vấn аё gà cháu gái cho ông Ba, 

Tất cả những việc này đều được ông Ba báo cáo với 
cắp trên và được tó chức đồng thuận tạo danh nghĩa công 
khai cho ông để được vào Nam. Cần phải nói thêm rằng, 
trong ngành Tình báo khi xây dựng danh nghĩa công khai 
gia đình, cần phải có thân phận gần với địch, nhưng cúng 
phải là một gia đình không có nợ máu với Cách mạng. 

Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng nhiệm vụ này chỉ kéo đài 
hai năm, khi đất nước thống nhất thì óng Ba sẽ về với bà 
Thanh, nhưng không ngờ lịch sử lại rẽ lối, chia cắt họ hàng, 
chục năm т. 


Юди năm 1954, nhân được sự cháp thuận của bà Thanh. 
và tổ chức, ông Ba đăng ký kết hôn với bà Xuân trước khi di 
cu vào Nam. Ban đầu, ông Ba cũng chỉ coi bà Xuân là người 
giúp mình tạo thân phận hoạt động và đó cũng là cam kết 
ban đầu với Đàm Y, nhưng trong quá trình chung sống tại 
Sài Gòn, hai người dần hiểu nhau và nảy sinh tình cảm. Ho 
có với nhau bốn người con. 

Sự việc này được tóm tắt trong hò sơ của Tổ chức như. 
sau: “Thời gian ở gia đình Đàm Y, ої tư cách Trưởng đồn Công. 
an, ái tim kiểm liên lac, trung triển khai có mâu thuẫn nội bộ đồng 
chibi tink nghi, được Đàm Y che chỗ, sở тй. Trong quá trình ăn ó 
tại nhà Đàm Y, Đàm Y thấy đằng chí tác phong dẫn cù, đức hanh 
thấy chung (vì không có con trai, con gi và con ré xu, muễn có 
chỗ nương tựa lúc tuổi già), đồng chí được Đầm Y giới thiệu lây 
cháu gái của ông ta là có Xuân làm sự hai. 

Xét nhiều mặt, vè yêu cầu công tác, vè tu cích của cô Xuân 
tà sự khoan dung, thông сіт cha 16 chức ой cả оё tư chất của 


аз 
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Біт Y (lồng chí đánh giá Đàm Y có những cái lối, ít nhất cũng, 
ай mặt tình cằm nói riêng оі dòng chí), nên đã chấp nhận và 
chờ đợi sẽ nhanh chóng trình bày ới tổ chức khi có điều kiện. LỄ 
cưới cử hành nhanh chóng vào tháng Ba năm 1953 nhưng chưa 
lầm hôn thú” 

Опе Ba đã viết về gia cảnh “trong Nam ngoài Bắc” của. 
minh khi hoạt động trong lòng địch như sau: 

“VỀ tin nhà tôi ở Bắc cho đến nay cũng chưa rõ là do anh 
Ва Hội cũng không nắm vüng hay là nghệ thuật chỉ đạo, biết 
nhưng nói cho tôi yên lâm, cho tôi phán khỏi. Anh cho tôi biết 
nhà tôi là công nhân khu gang thép Thái Nguyên, Đẳng viên 
nm 1956, hai cháu học rất tién hộ. Tôi mong gì hon tin này, từ 
gia Hà Nội, tính hai năm trå vê, nhưng nay thì không biết đến 
ngày nào mới được trå vè, không biết nhà lôi (bà Thanh - TG) 
ой các cháu sống ra sao, học hành thế nào, bố tôi còn hay mắt? 
Phân khói vè tin tức gia đình ở Bắc, оё tő chức, nghĩ đến bản thân. 
và gia đình trong này, tôi như cái máy bự động soát xét lại. Từ 
ngày nào Sài Gòn, ở một xã hội ật chất, nếu để nhà lôi tip xúc 
tới bén ngoài tì sóm muộn cũng cán nggi đến an toàn công tác 
ой trước mắt là tôi bị mắt thì giờ không tập trung được одо suy 
nghi đối phó tới địch. Nên tôi đặt ug tôi (bù Xuân - TG) одо chi 
thé quanh năm sống trong bắn bức lường, chỉ biết lo cơm nước 
nội trợ trong nhà. VÈ mặt giáo duc uo con (trong Nam - TG), 
101 thực hiện một cuộc sống gương mẫu trong gia đình, từ làm 
tiệc, ăn uống đến cách xứ thé. Lương đã không dồi đào, tôi lai cất 
mát 2.000 mỗi tháng cho Lân, rồi ор tôi lại cắt giấu đề phòng lö 
tôi bị bắt thì có tiền sinh sống nuôi con, nên mức. sống gia đình 
thiu. Tôi không có ngày nghi, Chủ nhật, lễ hay ngày Tắt. Về ăn 
tống thiểu nên mỗi tuån nhà tôi thực hiện một chu béo vào ngày 
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thứ Bảy lay Chủ nhật, cũng là những ngày tôi nhường nhịn cho 
ch nhà tôi và các cháu, Tôi sống nhu một nhà tu”. 

__ Sau khi ông Ba lấy bà Xuân, rồi đến khi “di cu” vào 
Sài Gòn, ông bà sinh sáng tại một căn hộ nhỏ thuộc cư xá 
Cục Kiến Ốc (nay là đường Nguyễn Văn Nguyễn, Quận 1, 
Thành phổ Hồ Chí Minh) rồi sinh được bón người con đặt 
tên là: Phong, Vũ, Hạnh và Quang. 

Gia đình ngoài Bắc của ông Ba đã chịu nhiều mắt mát, 
nhưng gia đình trong Nam cũng chia sẻ không ít gánh 
nặng cùng ông. Trong suốt những năm tháng đó, ông Ba 
chưa từng tiết lộ cho vợ con biết rằng mình làm tình báo 
cho Cách mạng. Nhưng bà Xuân biết rằng chồng minh 
lề một người yêu nước và không làm tay sai cho Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn. Ông cũng không làm gì có hại cho 
Cách mạng. Sự thật dần đà được bà Xuân cũng nhận ra 
sau nhiều năm quan sát những lần đi đêm vẻ hôm, những, 
phiên đi liên lạc, hay những lần chui xuống gầm cầu thang 
để viết thư mật. Thậm chí, ông Ba còn nhờ cậu Vũ chụp hó 
tài liệu mật. Nhưng bà Xuân vẫn giữ im lặng và không để 
lộ bí mật của ông Ba, bắt chấp cảnh “lưới guam treo lơ lửng, 
trên đầu” mỗi ngày. Hiểu đặc thù công việc của chồng, bà 
Xuân ít ra ngoài giao lưu với hàng xóm, chi quanh quán 
trong nhà lo nội trg, nuôi day các con. Vì khoản lương it 
ё của ông Ва không đủ nuôi cả nhà, bà Xuân phải đan len 
để kiếm thêm thu nhập. 

Hồi tưởng lại cuộc sống thanh đạm của gia đình. 
những ngày trước giải phóng, Hanh - соп gái ông - cho 
biết khi đó là các hộ sinh sống quanh khu cư xá Cục Kiến. 
бе đều là sỹ quan chính quyền cũ, nhưng họ rất quý mén 
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ông Ba và thường gọi ông bằng biệt danh “ông Tá But bởi 
tính ông hiền như But. “Hồi đó ông giữ chức vụ Thiếu tá 
của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo nhưng sống hết sức 
Tiêm khiết, mg tôi phải đan len để kiếm thêm tiền nuôi các 
con. Mg tôi luôn dặn đồ: BÓ đi làm cực nhọc nên các con 
phải ráng học hành”. - Hạnh kể. 

Hai anh Phong, Vũ khi đó cũng đã được ông Ba cho 
tham gia vào một số việc phục vụ cho các hoạt động của 
ông Ba. Cứ mỗi tôi ông đem tài liệu từ Phủ Đặc ủy về thì 
liền đóng hốt tắt cả cửa nẻo, sau đó cẩn thận treo thêm 
quần áo lên cửa só để người ngoài không nhận ra trong 
nhà đang chụp ảnh, rồi tắt đèn rửa phim. 

Trong ký ức của những người con, hồi đó ông Ba 
thường mua các loại đồ chơi bằng cao su rồi khoét các 16 
nhỏ để giấu phim chụp tài liệu vào đó. Mỗi sáng trước khi 
di lầm, ông Ba lại ngâm một nhúm trà vào một cái ly, tối 
tối về ông dùng bút tre chấm vào nước trà để viết lên tò 
giấy dầu, chỉ khi hg giấy qua lửa thì mới đọc được báo cáo. 

Ông cũng chuẩn bị đẩy đủ để chuẩn bị cho kịch bản 
xáu nhất. Trong nhà luôn có một bao vải xanh đựng rát 
nhiều gạo, phòng khi nhà bị lục soát không còn cái ăn. 
Ông cũng dặn dò bà Xuân và hai con trai lớn vë cách khai 
báo, khi bị truy hỏi thì phải luôn nói là không biết gì về 
công việc của ông, để lời khai của vợ con phải luôn khớp 
nhau, địch không thể khai thác thêm sẽ sớm phải thả ra. 

Мат 1974, người giao liên của ông Ba bị lộ và bị bắn 
biết үзүлө. Tong người phát hiện có tài iĝu. Ông 

у 'u ràng thé nào dich сй 
tới mình nên đã báo Tổ chúc cho người đón 
cứ. Đêm ông Ba vừa rồi di, 


ng sẽ tim 
Trình ra căn 
địch đã áp tới bao váy căn nhà. 
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Sau khi địch tới nhà, chú 
: as dich tới nhà, chúng lục soát và đập phá dò đạc, 

tao vải gạo ông Ba dự trữ cho vợ con bị 
к 9 con bị chúng đồ vương, 
rồi lấy chân дау thật mạnh. Hạnh đã bật khóc khi tận mắt 
chứng kiến thứ be mình để lai bi người ta chà đạp, 

Hanh vẫn nhớ ngày mật thám tới nhà truy xét, chúng 
nói rằng ông Ba đã bị bắt và muôn đưa cả gia đình tới trai 
giam bên đường Trần Bình Trọng để chiêu hồi, thực chất là 
muốn láy lời khai của cả nhà. Hôm đó anh Phong đi vắng. 
nên thoát được, Hạnh và Quang còn nhỏ nên không bị đưa 
di, chỉ cồn bà Xuân và Vũ bị bắt. Thương nhất là Vũ, người 
chụp ảnh tài liệu và gói ghém các cuốn phim cho ông Ba, 
và cũng là người chịu đòn tra tán của địch thay cho bô. Vũ 
khi bị thẩm vấn đã khai у hệt những gì ông Ba dặn trước: 
“Cứ nói chỉ làm theo lệnh của bổ, chứ không biết đó là tài 
liệu gì" 


Trong trai giam, hai mẹ con bi tách riêng để địch chứng 
thực lời khai. Do đã được ông Ba đặn dò ký lưỡng về cách 
trà li thẩm vấn nên hai те con đều có lời khai khớp nhau 
và khẳng định không biết gì về thân thể thật của ông Ba. 
Bị mật thám đánh đập và bỏ đói, có những lúc bà Xuân đi 
vè sinh, trồng thấy trong thùng rác còn những túi thức án 
thừa thì giấu đi ri ném sang buỗng giam của anh Vũ vì 
thương con đang tuổi ăn tuổi lớn lại chịu cảnh đòn roi. Cho 
tới nửa năm, địch thấy không khai thác được gì nên đã thả 
bà Xuân và anh Vũ ra. Sau này anh Vũ có nói với tôi rằng: 

- Tôi được bó nhờ chụp tài liệu nên biết ông làm gián. 
điệp cho Việt Cộng, Nhưng tôi lờ đi không hỏi, bởi nếu hỏi 
thì lúc bị lộ tôi không biết phải nói sao nữa. Đến khi bị bất 
thì đúng là tôi không biết gì để khai. 
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Váng ông Ba, nguồn thu nhập chính trong gia đình 
cũng không còn, những bữa cơm của пат mẹ con chỉ toàn 
cơm độn khoai lang, bữa thì độn khoai tây. Dù không bắt 
Hanh, nhưng địch vẫn cử mật vụ đi theo đõi liên tyc. Khi di 
xa chợ hay đi học, cô đều biết có người đang bám theo mình, 
có hôm mật thám hỏi về tung tích của ông Ba, chị Hạnh. 
không trá lời lièn bị chúng tát và doa nat. Còn Quang vì 
nhà không đủ tiền cho đi học nên phải đi khắp cư xã lượm 
її đồ sát vụn đem bán ve chai, hàng xóm thầy thương cảm. 
cho hoàn cảnh nên người cho tiền, người cho dó an. 

Sau khi được thả ra, bà Xuân vẫn không một lồi oán 
trách gì ông Ba mà thường than thở với các con: “Không, 
biết bố các con bây giờ ra Bắc, trên đường di có đảm bảo, 
được tính mạng hay không?”. 

Xung quanh nhà lúc đó mật vụ vẫn bao vây nhiều 
ngày, tắt cả các giao liên nhận nhiệm vụ tiếp tế cho gia 
đình bà Xuân không ai đám đến bởi họ sợ sẽ bị bát. Cho 
tới sau giải phóng, những người giao liên đó lần lượt tới 
nhà bà Xuân để gửi lại số tiền trước đó họ giữ và xin lỗi 
gia đình. Rất may mắn là dù thân thế của ông Ba bị lộ, 
nhưng hàng xóm xung quanh vẫn råt quý mến và thuế 
hai anh Phong, Vũ di day học để có tiền phụ mẹ nuôi hai 
em nhỏ. 


— Ngày đoàn tụ 


Sau khi miễn Nam được giải phóng, bà Xuân nhận 
được thư mời tới Dinh Độc Lập để dự lễ tuyên dương 
công trạng của ông Ba. Ngày hôm đó, bà Xuân tới nhưng 
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không thầy chóng mình, phía Tổ chức chỉ báo ông Ba chưa 
kip vào vì đang nhận nhiệm vụ mới. Bà Xuân trở về ôm 
mối nghỉ ngờ liệu chồng mình có an toàn trở ra Bắc, hay 
đã gặp chuyện chẳng lành mà Tổ chức phải giầu? Không. 
khí trong nhà khi đó nhu có đầm tang bởi ông Ba vẫn biệt 
tăm tung tích. 

Cô Hạnh khi đó mồi ngày đều chạy sang nhà bạn ở đối 
diện hành lang để trông ra cổng cư xá đợi bó vè. Một ngày, 
hai ngày, nhưng уйп không thấy bóng đáng của bổ. Tới 
ngày thứ mười, Hạnh dẫn mắt niềm tin, dù vẫn sang nhà 
ban để ngóng bó, nhưng mặt đã quay vào trong vì không, 
muốn ôm nỗi thất vọng. Đột nhiên cô bạn trông thầy ai tùr 
xa rồi lay tay chị Hạnh: “Tao thấy ông nào mặc дийп áo bộ. 
đội, đội nón cối, di dép cao su như bô mày Ма Hạnh”. 

Chi nghe tới vậy, Hạnh đã chạy vut ra cầu thang để ngó. 
xuống dưới, thấy một người đàn ông gầy và đen, nhưng. 
đúng là khuôn mặt thân thuộc mà mình mong ngóng hơn. 
một năm trời. “Phải bố không?” - Hạnh hỏi vội rồi sau đó. 
lao tới ôm chàm lấy ông Ba, rồi dắt tay ông vào nhà. Cà 
nhà khi thấy ông Ba trở vẻ ai cũng lúng túng, bởi không, 
ai còn nuôi hy vọng về ngày đoàn tụ. Sau một hài, cả nhà 
mỗi người một chân một tay chuẩn bị bửa cơm đoàn viên, 
người vo gạo, người nhặt rau, ai cũng mong bita cơm qua 
thật nhanh để được nghe ông Ba kể về hành trình ngược ra 
Bắc của mình. 

Ngót nghét hơn nửa thé kỷ trôi qua, thể nhưng ký ức 
về ngày hôm ấy vẫn chạy như những thước phim quay 
chậm trong tâm trí của Hạnh. Hình ảnh ông Ba trong bộ 
quân phục, “mùi bộ đội” đặc sột trên người bó là những, 
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kỷ niệm chị giữ trong lòng như kỷ vật. Ông Ba. kế trên hành 
trình ra Bắc, nhiều lần ông lâm vào cảnh sinh tử trong gang 
tác. Có những ngày băng rừng dài đằng dáng, ông Ba dang 
nằm trên võng nghỉ thì rán lục từ trên cây trườn lới, nếu 
những người giao liên không kịp phát hiện có lễ ông Ba 
khó lòng sống sót. Hay những đêm mưa lớn, lớp đất lún 
sâu tưởng chùng rơi xuống bãi sinh, trực thăng địch roi đền 
chiếu xuống, ông Ba và hai người giao liên lại tứ tán ra ba 
góc để tránh bị dính đạn chùm. 

Nghỉ ngơi được vài ngày, ông Ba lại phải chia tay 
vợ con để di thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia và biên 
giới phía Bắc. Dù vậy, bà Xuân vẫn không một lời trách 
móc chồng, Từ thân phận chỉ là danh nghĩa công khai, bà 
Xuân đã trở thành một người vợ hiền, hết mực thương 
yêu ông Ba. Cũng giống như bà Thanh, bà Xuân cũng 
có sức chịu đựng to lớn khi luôn phải sống trong cảnh 
“làm ngo” suốt 20 năm mà không rõ khi nào tai họa sẽ åp 
xuống gia đình mình. 


Tôi từng hỏi bà Xuân. 

- Thời trước năm 1975, cô có biết chú Ba làm tình báo. 
cho Cách mạng không? 

= Ông åy thì không nói gì. Nhưng chồng tôi thì sao mà 
tôi không biết. Tói nào ông ấy cũng xuống gåm cầu thang 
chụp ảnh, chép tài liệu. Nhưng tôi dặn các con phải lờ di, 
không được hỏi chuyện công việc của bó. 

Sau này, bà Xuân sức khỏe cũng không còn du để ngồi 
đan len, nên chuyển sang đi lấy mối sách từ các nhà sách lớn 
để mở một tiệm sách và văn phòng phẩm tại căn nhà nhỏ. 
Trước đó, ông Ba từng hai Ап được phân nhà to, nhưng 


lần nào cũng chỉ được một thời gian ông Ba đều lấy lý do 
nhà quá rộng nên nhường cho các hộ khác, còn gia dinh 
mình chuyển tới ngôi nhà trên đường Trần Quang Khải 
chật chội, bởi các con lập gia đình xong đều sinh sống ở đó. 

Một đêm anh Sáu Ngọc - trợ lý ông Sáu Nam, có việc 
Sắp tới tìm ông Ba. Vừa mở cửa, anh Sáu Ngọc thấy hai ông, 
bà phải nằm trên tắm chiều trải sát cửa ra vào, vợ chồng các 
con cũng nằm ngay bên trong nhà, dùng vài tắm màn làm. 
vách che. Chứng kiến cảnh nhà ông Ba, anh Sáu Ngọc về 
thưa với ông Sáu Nam và không lâu sau đó, Tổ chức cấp 
cho gia đình ông Ba một mảnh đất trên đường Cộng Hòa 
mà gia đình còn ở tới ngày nay. 

Kë cả khi còn sống cũng như lúc đã mắt, ông Ba vån 
luôn là sợi chỉ dò gắn kết hai gia đình bà Thanh và bà Xuân. 
Ông luôn nhắc nhở hai người vợ cùng các con của mình 
giữ gìn đạo lý và ăn ở với nhau hòa thuận. Mỗi dip 3/5 
Фар, hai nhà lại të tựu đông đủ và dành cho nhau tinh 
cảm đúng mực. 


Qua câu chuyện về hai gia đình “trong Nam ngoài 
Bắc” này, có thể thấy rằng ông Ba là một người rát may mắn. 
khi gắn bó với hai người phụ nữ có đức hy sinh vĩ đại như. 
bà Thanh, bà Xuân và hẳn phải rất biết ơn hai người vợ và 
các con của mình. 

Hai người vợ của ông Ba thuộc hai tuýp phụ nữ khác 
nhau. Bà Thanh với lòng kiêu hãnh cùng sự thánh thiện của. 
một người từng hoạt động Cách mạng, да hy sinh những, 
năm tháng tuổi trẻ của mình để phục vụ cho sự nghiệp 
chung và đảm bảo an toàn cho ông Ba. Trong khi đó, đức hy 
sinh của bà Xuân lại mang tính bản năng của mỘt người vợ, 
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người me. Bà hiểu công việc của ông Ва, chấp nhận đánh 
cuge tính mạng và sự an nguy của mình và các con để tạo 
điểm tựa tinh thần cho ông yên tâm hoạt động. 


ÔNG BA VÀ GIÁ ĐÌNH TÔI 


Ông Ba Quốc không chỉ dạy tôi làm nghẻ, mà còn dạy 
tôi làm người, day cốt cách cả trong công việc lẫn trong 
cuộc sống. Mỗi khi nhác tới ông, tôi không thể quên được 
những câu chuyện đã gắn bó gia đình tôi và gia đình ông, 
cả chuyện ông đã “can dự” vào việc lập gia đình của tôi. 

Có thể nói người đầu tiên gắn bó với ông Vũ Chính. 
và gia đình ông sau giải phóng năm 1975 tại Thành phố 
нё Chí Minh chính là ông Ba. Khi đó ông Vũ Chính được 
Bộ Quốc phòng và Cục 2 giao nhiệm vụ tiếp quản Phủ Đặc 
tủy Trung ương Tình báo Sài Gòn. Còn ông Ва được điều 
động gấp từ Hà Nội vào từ ngày 3 tháng Năm năm 1975 
để chứng kiến việc tiếp quản Phủ Đặc ủy, bởi ông là người 
duy nhất của ta hoạt động tại đây trong thời kỳ chính 
quyển Sài Gòn. 

Сап trong thời gian đồ thì Bộ ra quyết định thành 
lập cơ quan tình báo tạm thời để thay thế Phòng Tình báo 
"Miền và sáp nhập một số đơn vị thuộc Cục 2 tại phía Nam. 
Khi đó ông Vũ Chính được bó nhiệm Đoàn trướng và một 
số đồng chí khác làm đoàn phó, trong đó ông Ba làm Đoàn 
phó về nghiệp vụ. Trước hết Đoàn tiến hành tiếp quản 
Thủ Đặc ủy, báo đảm an ninh và giữ bí mật cho các mạng, 
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1401 tình báo của ta tiếp tục hoạt động và khán trương mà 
та các nhiệm vụ mới, đồng thời truy bắt các nhân viên tinh 
báo của địch lån trón. Ông Ba được Cục giao nhiệm vụ 
thường xuyên giúp ông Vũ Chính về nghiệp vụ, mọi việc 
hai ông đều bàn với nhau. Có thể nói là rát gắn bó. 

Ó cơ quan thì hai ông ngồi cạnh phòng nhau. Còn ở 
nhà thi sáng nào cũng thé, cứ đúng 6 giờ là ông Ba có mặt 
tại phòng khách nhà ông Vũ Chính, chào cụ ngoại một 
câu rồi ngồi chờ, tråm tư suy nghĩ. Đến lúc ông Vü Chính. 
xuống, bà Nhắn (vợ ông Chính - TG) lo ал sáng, còn hai 
cô con gái Ngọc và Tuyết thì lo cà phê, nước nôi phục vu. 
Hai ông rủ ri cả tiếng đồng hà, không biết nói chuyện gì, 
cả thứ bày và Chủ nhật vẫn thé. Ngồi với nhau xong thì 
hai ông xách cặp, lên xe không biết đi đâu. 

Thinh thoảng lại có những vị khách bắt thường buổi 
tối, thường ông Vũ Chính báo gia đình ăn cơm sớm, sau 
8 giờ thì người trong nhà lên gác, tại phòng khách tàng 2 
chỉ có một mình ông Vũ Chính ngồi chờ. Lát sau khách 
đến, chỉ có ông Ва dẫn đi cùng một giao thông viền. Rồi 
giao thông viên cũng xuống nhà, chỉ có hai ông và người 
khách ngồi thì thầm với nhau. Hài Ấy ở Thành phổ Hó Chí 
Minh người dân ngủ sớm, đến khoảng 10 - 11 giờ đêm là 
muộn lắm rồi, nhưng các ông thường ngồi dén quá nửa 
đêm. Sau này mới biết đó là nhưng cán bộ, những điệp 
viên cực kỳ quan trọng, đặc biệt bí mật, họ ở trong những, 
mục tiêu cao sâu, đi xa, di lâu. Trong những việc này chỉ có 
ông Vũ Chính lãnh đạo chung, ông Ba chỉ đạo trực tiếp và 
một giao thông viên. Đó thường là những người cao tuổi, 
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сб người nói tiếng Việt, có người nói lơ lớ không biết dàn 
tộc nào. 

Nhung còn có những vị khách “đặc biệt” khác, só này 
ít tuổi hơn, dep trai, học hành rất giỏi, có ngoại ngữ... thì họ 
không chỉ đến làm việc mà đơn vị phải thu хёр cho nơi ăn ở, 
sinh hoạt tuyệt đối an toàn, bí mật. Với những người này thì 
ông Ba đành phái đem gửi vào một loại “nhà an toàn”, bí mật 
nhất, cẩn thận nhất, nhưng mà cũng công khai và bắt ngờ 
nhất. Theo quan điểm của ông Ba, “nơi bình thường nhất lại 
1а nơi an toàn nhất” và đó chính là nhà ông Vũ Chính. Ở đây. 
Уйа оп toàn, уйа có điều kiện thường xuyên вар gỡ, được các 
ông trực бёр giáo dục, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ. Nhưng nó 
Joi hại ở chỗ là không ai có thể ngờ được, đặc biệt khi có các 
“tai mắt dòm ngớ” của ai đó thì họ cũng råt khó bị phát hiện, 
vi ông Vũ Chính là người chỉ huy toàn bộ lực lượng Tình báo 
Quân sự ở phía Nam. Nều có phát hiện thì cũng không thể 
gây khó dë cho những người khách đó được. 

Gia đình ông Vũ Chính ở trong con hêm trên con 
đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 có cái sân thượng ở 
trên tång 4, một phòng nhỏ vừa một người ở rát đẹp, yên 
tinh, mát và an toàn thường gọi là “tổ chim”. Phòng đó là 
của cậu Dũng - con trai ông Vũ Chính. Mỗi khi có khách 
như vậy thì Dũng lại ôm chăn màn xuống dưới bếp nằm, 
don dep phòng thật sạch sẽ, nhường “tó chim” cho khách. 

© пау chân cầu thang lên xuống là sập của cu ngoại, 
24/24 giờ cụ nghi 6 đó, được giao nhiệm vụ “gác câu thang”, 
nên mỗi khiailên đó đều phải thông qua cụ, kể cả người nhà. 
Cu rt phần khởi khi được “giao nhiệm vu”, bio ràng "Tao 
Ác cổng cho ông ngoại chúng mày hoạt động tir kháng chiến, 
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кк mạng Tháng Tám ở Thái Bình. Mấy thằng Täy 
với mật thám tao còn không sợ. Đây có là gì”, Mà cụ cũng råt 
nghiêm, kể cả người trong nhà lên gác cụ cũng hỏi di đầu, 
làm gì chú không được tự tiện. Khách muốn đi ra ngoài cụ 
cũng bảo quay lên, khi nào ông Vũ Chính cho phép mới. 
được đi. 

Bà Nhắn thủ là cắp dưỡng kiếm “chính ủy”, được máy 
anh “khách” trẻ hay gọi là “my”. Mói khi có chuyện gì, vui 
buồn cån tâm sự, thiểu cái nọ, cái kia, hay muốn gửi tý quà 
về cho gia đình thì “mu” đều lo chu đáo. Còn các em như 
Ngọc, Tuyết thì làm công vụ. Tức là cå gia đình tập trung 
phục vụ người khách không biết tên, tuổi, lý lịch, làm gì, ở 
du... nhưng đều coi như người thân thiết của mình. C có 
“khách” là tắt cả lại xúm vào chăm lo như con cháu trong 
nhà, và những người khách đó cũng coi đây như là một gia 
dinh mà họ vô cùng yêu quý và biết ơn. 

Có anh “cơ sở” còn đem lòng quý mn có con gái lớn, 
nhưng không được cô đồng y, còn “mi” cũng không ủng, 
hộ vì đơn giản chẳng biết anh ấy là ai ngoài một cái tên 
chung là “khách”, Đa phần những người này sau khi đã đi 
xe,mỗi khi quay trở về Việt Nam dù có bận đến máy, bí mật. 
như nào thì cũng tìm cách để quay về ngôi nhà đầy, thăm. 
hi cái “tổ chim” an toàn ngày xưa, dâm câu ba điều với cụ, 
sông bà Vũ Chính và những người em thân thit trong gia 
đình, Và đến tận bây giờ cả nhà cũng đều chưa biết các anh 
áy tên thật là gì, quê quán ở đâu và ở đâu. về... chỉ biết đó là 
“người mình”. 

Do sự đồng cảm công việc, nên quan hệ giữa hai ông 
уа Chính và Ba Quốc vừa là đồng chí, vừa là bạn, vừa mang 
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tinh cảm anh em, gắn bó. Và không chỉ hai ông, mà còn 
gòm cả hai gia đình. Đặc biệt là bà Nhẫn, có. thể nói là ông 
Ba thiếu cái gì bà dèu biết, nhưng không nói ra. Ví du bà 
biết ông Ba råt thích nồng cà phê, tháng nào bà cũng cung 
cắp cà phê nhà làm cho ông uống, còn cho thêm một ít để 
ông di biếu những người khác. Bà không đưa trực tiếp mà 
đưa cậu Phú lái xe, bảo về đưa ông Ba là ông ấy biết. Hay 
lúc có ít quà tươi ở Campuchia gửi về như thịt, gạo, rau. 
thì bà Nhẫn cũng gửi sang cho gia đình ở bên kia một ít. 

Con cả ông Ba là anh Phong trước đây học trường, 
dòng sau giải phóng học đại học. Anh học rất giỏi, được 
ng Ba phân công sang dạy mấy chị em con ông Vũ Chính 
thi đại học. Được anh Phong kèm cặp nên cô Ngọc, cô Tuyết 
đều thi dô. Còn anh Vũ nghịch прот, không sợ trời không. 
sợ đất nhưng råt thông mình, học råt giỏi, cũng được ông 
Ba cử sang học với các em theo như cách nói của ông Ba là 
để làm quen với “cách học của miễn Nam”, Và sau này tó 
chức các lớp có Vũ, vợ Vũ, hai con gái ông Vũ Chính cùng 
một vài con em cán bộ trong ngành cùng học, 


* Ba lần båt ngờ vì cô “cháu gái" ông Ba 


Trước khi đi Campuchia, tôi có lỡ hứa với. ông Sáu Nam. 
là “chưa nên người cháu chưa vè” và cũng nói với ó nhà 
nhu thé. Rỗi sau khi sang Campuchia gặp ông Ba Quốc, tôi 
cũng lại nói như thể. Tù năm 1984 đến năm 1985, các ngày 
ế tết, ngày nghỉ, tôi đều không vè. 
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Đến cuối năm 1985, chị Hà sốt ruột quá mới nhờ. 
người đưa đến thưa với ông Sáu Nam: 

= Thưa chú, cậu Vịnh di 2 năm rồi mà chưa thầy về, 
không biết nó thế nào, công việc ra sao. Hỏi thì nó bảo 
nën người nó mới về, mã không biết bao giờ thi thằng này 
nó mới nên người. Máy chị em cháu muốn nó về, vì gia 
đình chẳng còn ai cả, Năm nay chúng cháu. đang chuẩn bị 
trả nhà 34 Lý Nam Dé theo yêu cầu của Tổng cục Chính 
trị. Nó không vë thì sau này dự định ở đâu? Về đâu? 

“Thể là ông Sáu Nam đồng ý. Khi quay lại Campuchia, 
ông đặn anh Sáu Ngọc kêu tôi xin về. Công việc nếu 
không bận lắm thì về thám nhà ít ngày. 

Thời điểm dó chuẩn bị tét, tiêu chuẩn phép lúc dó 
không có, tôi xin phép ông Ba đi tranh thủ 4 - 5 ngày, theo 
nguyện vọng giải quyết công việc gia đình. Ông Ba đồng 
ý ngay, nói anh em về cả, cậu cũng vẻ đi. Ông cũng đặn 
R về thăm gia đình vợ ông là bà Thanh ở Hà Nội, nhờ tôi 
đem quà về cho bà. 

Anh Sáu Ngọc lo về cho tôi di chuyển Phnom Penh - 
Hà Nội, sau tẾt sẽ quay ngược lại. Anh còn dặn thêm: 
“Tiện thể nhờ chú đưa bạn thân tôi là có Ngọc con ông 
Vũ Chính lên máy bay từ Pochentong về Hà Nội. Đến. 
hôm nào quay lại thì thu xếp cho cô Ngọc đi chuyền bay 
từ Hà Nội đi Thành phó Hồ Chí Minh do Cục Tác chiến 
sắp xếp” 

Buổi sáng chuẩn bị về Hà Nội, tôi lên đoàn ở Đài 
Độc Lập đón “con ông Vũ Chính”. Khi ra đến. sản bay thì 
có chuyên, cô này không có giày tờ gì cả, có mỗi chứng, 
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minh nhân dán. Họ hỏi đơn vị nào, bảo ở Đoàn 817 mà 
hối cụ thể làm gì, ở đâu thủ lai ú ó không biết. Tôi phải bảo 
Thanh vào ky giấy bảo lanh, rồi điện thoại nhờ anh Sáu. 
Ngoc gọi điện nói với người ta thì mới đi được. 

Khi máy bay hạ cánh xuống Hà Nội, tôi сб nói mai 
sẽ đến thăm nhà ông Ba Quốc. Cô Ngọc mừng quá nói là 
đến nhà ông Ba Quốc thì cho cô đi cùng với. Tôi đồng $ 
và hẹn đến đón Ngọc cùng đi, cũng chỉ nghĩ đi cùng cho. 
có bạn chứ không biết Ngọc quen biết với nhà ông Ba nhu 
thé nào, 

Sáng hôm sau, tôi đón Ngọc cùng đến nhà bà Thanh, 
cũng chỉ định đến thăm một lát, sau đó đưa quả rồi vè. 
Vào gặp bà Thanh mừng quá, máy cô cháu miền man nói 
chuyện về ông Ba. Mãi sau tôi mới giới thiệu: “Cô ơi, đây 
là Ngọc, con chú Vũ Chính”. Bà Thanh quay sang: “Ôi 
cháu là Ngọc con bố Vũ Chính à? Chú Ba kể chuyện về 
cháu nhiều lắm”. Đến đây thì tôi gặp bắt ngờ là bà Thanh. 
lại biết rát nhiều về Ngọc. Ông Ba đã kë rất nhiều với 
bà Thanh nên mắc dù chưa gặp, nhưng bà biết råt rõ về 
cô. Bà nói: “Ông Ba ra đây hay Кё về cháu lắm. Ông ấy 
khen cháu, bảo trong đó có con gái anh Vũ Chính ngoan 

ám, khen nhiều lắm...”. Rồi bà hỏi Ngọc chuyện gia đình 
ông Ba ở Thành phố HÒ Chí Minh, đến lúc này thì tôi tắt 
đài - vi bao nhiêu chuyện gia đình ông Ba ở miễn Nam, 
chuyện nhà bà Xuân, các anh chị em... Ngọc lại biết quá 
rõ, ngồi tý të hàng tiếng với bà Thanh rất tâm đầu ý hợp. 

Tôi bắt ngờ quá, tưởng mình đến thăm nói chuyện 
với bà Thanh, nhưng hóa ra Ngọc nói chuyện hợp với 
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a i Xe Hy ANH на bao nhiêu chuyện, đến bữa bà 
татр tại ân cơm luôn. Từng câu chuyện được dua 
đầy rất gần 01, cảm giác chúng tôi như người trong nhà. 

Sau buổi gập hôm đó, khi về tôi nói: “Thôi Ngọc cứ 
ăn tét. Sau tét gặp lại và tôi sẽ lo cho cô bay vào Thành 
phỗ Hồ Chí Minh”. Chúng tôi hẹn nhau mùng Ba Tết tôi 
sẽ mời Ngọc đến nhà tôi. Chiều mùng Ba, đúng hẹn Ngọc 
đến, nhưng tôi xẫu hó quá khi nhà mình chả có bàn ghế, 
giường, tủ gì cả vì cả căn biệt thự rộng lớn đang chuẩn. 
bị trả cho Nhà nước. Thé là ngồi bêt xuống nền nhà nói 
chuyện, không nước nôi gì, được một lát thì tôi hẹn Ngọc 
mai tôi sẽ đón, ròi đưa ra sân bay. Thé nhưng tối hôm 
trước vui vẻ với bạn bè quá, tôi ngủ quên mắt, hôm sau. 
ác đậy thì trưa mát rồi. Đến chiều anh Sáu Ngọc mới 
điện gọi tôi ra Trạm 66, hỏi: “Anh đi đâu mà khách của 
tôi không đưa ra sân bay? Ảnh cũng không làm thủ tục 
dén nỗi nó phải nhờ người khác thu xếp, rồi lại phải điện. 
thoại cho tôi, thì mới được lên máy bay về Sài Gòn. Thé 
bày giờ tôi phải nói với anh Vũ Chính như thế nào”. Lúc 
Зу lôi đành chóng chế: “Bản quá em không liên lạc được, 
anh nói với cô ấy hộ em một câu nhé”. Anh Ngọc nói: “Kë 
anh, liệu mà xin lỗi cô ду đi. Có mỗi cái việc cồn con ấy mà 
cũng không xong. 

Sau đó thì tôi trả phép để quay lại Campuchia, vào 
khoảng mùng Năm, mùng Sáu Tết. Gặp lại ông Ba, trong 
bữa cơm chiều tôi КЁ lại với ông về việc qua thăm bà 
Thanh, ông chăm chú nghe và råt vui, nhất là khi tôi kể 
bà Thanh hỏi tỷ mý ông ân những gì, mặc thể nào,.. rồi 
kế chuyện án cơm có chi Giang, anh Sơn. Ông rát vui 
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Rồi tôi ké thêm: “Hôm đó cháu có rủ са Ngọc con 
chú Vũ Chính đến”. Tôi lại ngỡ ngàng khi thấy ông thay 
dói hẳn, thái độ mừng lám, hỏi: “Thé à? Sao lại có chuyện 
đấy?”. Tôi mới kể chuyện anh Sáu Ngọc gửi có ấy ra Hà 
Nội, rồi tôi ké cả chuyện bà Thanh ngạc nhiên là cô Ngọc 
biết rát nhiều chuyện về bà mặc dù chưa gặp bao giờ, và 
ngược lại bà Thanh cũng hiểu rất rõ vë gia đình ông Vũ 
“Chính. Rồi cả chuyện gia đình bà Xuân trong Nam. Ông Ba 
hỏi: “Thế Ngọc nó kể chuyện, bà nhà tôi có nói gì không?” 
"Tôi bảo: “Nghe xong cô vui vè lắm. Cũng hiểu thêm về gia 
dinh chứ ở trong kia và cô thêm yên tâm chú а”. 


Thé là câu chuyện chuyển sang hướng khác, lại một 
Tên nữa làm tôi bắt ngờ. Ông say sưa ké vë cô gái này như 
một chủ đề mà ông råt hào húng, rồi kể về chuyện kèm 
học của các anh Phong, anh Vũ nhà ông, rồi chuyện cô 
Ngọc hay sang để đưa quà Bắc cho gia đình ông, 

Rồi tự nhiên ông bảo: “Ngọc nó tốt, đáng quý lắm 
đầy câu а. Cậu quen cô ấy thì cư xử cho nó đàng hoàng, 
đừng làm cho nó buồn. Nó còn trẻ nhưng là một người 
phy nữ nhân hậu, đức độ. Tôi quý nó lắm”, 

Tôi tưởng ông nói chơi, nhưng ngước nhìn lên thì 
thấy ông nói thật. Tôi chột dạ nghĩ bụng, tôi cũng chỉ mới 
Бар một vài lần, mới quen mà ông lại lấy câu. chuyện nói 
nghiêm túc thé. 

Tôi mới “mở” câu chuyện ra để phá bầu không khí 
nghiêm túc, về việc trời Ngọc đến nhà rồi lại phải ngài đất, 
cå câu chuyện ngồi uống rượu với bạn bè rồi ngủ quên, 
sáng hôm sau đậy muôn lỡ việc bị anh Sáu Ngọc mắng. 
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Ông cười sáng khoái, nhưng rồi bảo: “Thể lúc nào gặp lại 
thì cậu xin lỗi cô ấy di, chứ không mang ting cả tài và 
anh Sáu Ngọc nữa đầy”, 

Thé rồi ít bữa sau có dịp về Thành. Phó Hồ Chí Minh. 
vào địp 30 tháng Tư, tôi hẹn gặp Ngọc vào buổi chiều. 
Chủ yếu là xin lỗi về câu chuyện ở Hà Nội, nhưng rồi 
quay sang câu chuyện về những người bạn cũ vô tinh 
quen chung, những kỷ niệm chung. Ngày xưa tôi học 
trường Chu Văn An, nhà cô ấy thì đối diện trường, 

Cuối cùng lại quay sang câu chuyện ông Ba và bà 
Thanh. Cô åy kế với tôi về quan hệ với gia đình thé nào, 
cò Xuân ở trong này ra sao, còn tôi thì ké với có Ау là Bà 
Thanh với ông ấy như thé nào, 

Thé là ba lần gặp g5, ba lần nói chuyện thì chỉ nói 
chuyện về ông Ba và bà Thanh và gia đình trong này. Tắt 
nhiên thời gian gặp nhau råt ngắn thói, thé nhưng không 
hiểu vì sao, do vò tình hay hữu ý mà sau đó tôi lại hay 
được về Thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi đó, ở đơn vị để 
chuẩn bị cho việc rút quân thường vài tuàn lại có chuyển. 
dua hà sơ, tài liệu từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi lần đi 
là từ 2 - 3 ngày và những người di theo tài liệu thường là 
những cần bộ có ít việc. Nhưng thời gian đầy, tôi lại hay 
được giao áp tải tài liệu, kết hợp báo cáo tình hình với 
ông Ba Quang lúc đó đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, 
thể là cứ một vài tuẫn ông Ba lại cử tôi về Thành phố Hò 
Chí Minh. 

Mỗi lần như vậy, tôi thường hẹn вар Ngoc vào buổi 
chiều, hồi đó ở Thành phô Hồ Chí Minh tôi cũng không, 


ч 
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có bạn bè gì. Kể ra tôi cũng hơi kẹt vì dù là đại uy rồi 
nhưng vẫn không có nổi cái xe máy, chỉ mượn được cái xe 
dap cũ. Thứ nữa là có mỗi một bộ дийп áo thường phục, 
ngủ thì ở đơn vị, mà tiền nong lại råt eo hẹp. Chỉ còn cách 
là vào Quán khu 7 mượn anh Sáu Ngọc cái xe Honda 90, 
mỗi lần mượn thì lại đem quá nứa bình xăng đi bán coi 
như là có tiền đi chơi rồi. Hỏi đó cũng không đám vào 
quán xá sang trọng gì, ở đường Nguyễn Văn Trỗi, trước 
cửa Quân khu 7 có một quán ăn Hà Nội råt thanh lịch, 
buổi chiều ngôi råt mát, mà đồ ăn ở đó vừa hợp với mình. 
lại vừa túi tiền. Quán có nem chua, trúng vịt lộn, tôi thì 
uống rượu để, trà đá, Ngọc thì uống chanh muối. Mà 
Ngọc nhìn mình cũng biết ý nên ngôi lâu, nói nhiều 
chuyện nhưng đến lúc về cứ đồi thanh toán. Cũng may 
là nhờ cái bình xăng của anh Sáu Ngọc mới không để cô 
Ấy phải trả tiên bao giờ 

Cứ như thé mối lẫn trở lại đơn vị, tôi lại kể với ông 
Ba những câu chuyện đấy, nội dung cũng không đầu 
không cuối, chỉ toàn chuyện linh tỉnh như mình phải đi 
mugn xe thể nào, di bán xăng thể nào, cốt để cho ông 
vai. Sau này anh Sáu Ngọc biết, liên bảo: “Thôi cho mày 
thêm ít tiên để đỡ phải đi bán xăng”, Rồi thấy tôi mượn 
xe nhiều quá nên cho luôn chiếc xe, “đỡ phải lần nào 
di cũng mượn”, anh Sáu Ngọc tâm lý như vậy. Ông Ba 
nghe xong cười rất tươi, khoái chí bảo tôi: “Hay thật cậu 
a, đúng là đâu có cần gì sang trọng, cái xe thì di mượn, 
chiêu đi thi bằng tiền bán xăng, quần áo chỉ duy nhắc 
một bộ, thể nhưng mà vẫn thấy vui. Dá, 


м у cậu thấy không? 
Dau cần gì nhiều đâu”, тт 
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Sau một thời gian thì tôi với cô Ngọc trở nên thân. 
nhau, mọi người trong đơn vị đều biết, chúng tôi chưa 
có gì chính thức cả, nhưng được mọi người rốt quan tâm. 
Một người là con ông Đoàn trưởng, một người là đệ tử 
xuột của Đoàn phó, mọi người không thể không biết. 
Ủng hộ råt nhiều, cũng có người nói ra nói vào, nhưng. 
trong những câu chuyện với ông Ba, thì ông mặc nhiên 
coi chuyện tôi và Ngọc gặp nhau là quá đúng, đúng cho. 
cả tôi và cô ấy, tốt cho tôi nhiều hơn. 

Sau khi chúng tôi quyết định đến với nhau, người 
đầu tiên tôi chia sẻ là ông Ba (trước cả khi tôi báo cáo. 
chính thức với gia đình). Câu đầu tiên mà ông Ba nói là: 
“Tôi thấy quyết định của cậu quá đúng, tốt cho cậu nhiều. 
hơn, chứ cô Ấy thì không thiếu gì người quý mến đâu. 
Như thé này tôi mừng lắm”, 

'Báo cáo xong với ông Ba thì tôi kể với anh Sáu Ngọc, 
anh bảo cái này phải báo cáo ông Sáu. Thể là tôi xin vào 
gấp ông Sáu Nam, ông hỏi: 

~ Đây mới là quyết tâm của các cháu. Gia đình bên kia 
có đồng ý không? Y chú Ba Quốc thé nào? 

- Thưa chú, cháu đã báo cáo với chú Ba Quốc, chú Ấy 
rắt mừng. Còn gia đình bên kia thì cháu chưa nói, nhưng, 
ban gái cháu thì quyết tâm a. 

- Vậy ý kiến chị Hà và gia đình cháu có đồng ý không? 

+ Dạ thưa chú, cháu chưa kịp báo cáo. 

- Chưa báo cáo với cả hai gia đình, làm sao các cháu 
dám quyết định? 


а 
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- Thưa chú đây là chuyện của cháu và bạn gái cháu. 
Nhung cháu tin chắc là tắt cả mọi người sẽ rát đồng tình 
và mừng cho cháu lắm. 

Nghe thế ông cười rồi nói: 

+ Thôi về báo cáo chị Hà đi, chú đồng ý. Mà cưới vợ 
thì cưới liền tay đi. 

Sau đó tôi báo cáo với chị Hà và cả gia đình. Tôi nhớ. 
là ông anh ré nói ngay: “Tao mới nhìn thấy nó một lần 
hôm tết, nhưng mà mày phải có người vợ hiển lành và tốt 
tính như thể thì mới nên người được”. 

Lúc bầy giờ lại có vấn đề là nhà tôi chẳng có ai để di 
hỏi vợ cho tôi, bên пау thì có đầy đủ bà, bó, mẹ còn nhà 
tôi thì chẳng có ai. Cuối cùng phải đi nhờ bà Hó Thị Bi là 
ban thân của mẹ tôi làm đại diện. Gia đình tôi thì có anh 
Bác, chị Hà với anh Ngọc. 

Hóm ăn hỏi, có bà Bi (đại diện mẹ tôi), anh Ngọc 
(giao thông viên), ông Ba (đại diện cơ quan), anh Bắc, chị 
Hà. Thé nhưng khi ngòi vào hỏi đến nhà trai thì chẳng ai 
phát biểu cả, bà Bi thì bảo: “Tôi là bạn chị Cúc nên tôi đến, 
mừng cho các cháu lắm, nhưng không biết nói gì”. Rồi bà 
ngòi khóc. Anh Bắc, chị Hà không nói gì. Nhìn sang ông 
"Ngọc thì bảo tôi chỉ là giao thông viên thôi, thể cuối cùng 
ông Ba phải xin thay mặt cá nhà trai và đơn vị để phát 
biểu. Ông nói về tôi, về vợ tôi và niëm tin của ông về hạnh. 
phúc lâu dài của vợ chồng tôi. Rồi ông nói thêm. 

“Có một việc nữa mà tôi rát mừng, cậu Vịnh có nhiều 
yu tó để trở thành một người có ích sau này, 


những có 
môt điều mà cậu Ấy thiều là một gia đình của 


riêng cậu. 
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Xin lỗi anh Bắc, chị Hà, tuy là anh em ruột thịt nhưng 
không thể là gia đình của nó được, Thời gian qua và đây thì 
anh Vũ Chính, chị Nhẫn đã coi cậu Vịnh là người của gia 
đình rồi. Những tháng gần đây, biết саш. Ấy không có chỗ ở, 
chị Nhẫn đã bảo cậu về ở với Dũng, như người con trong 
gja đình. Tôi nghĩ rằng đây là sự bổ sung cuối cùng, điều lo 
lắng cuối cùng của tôi đối với cậu ấy đã được giải tol”, 

Rồi ông bảo tôi: “Cái thiếu duy nhất của cậu là một 
gia đình, tôi ở với cậu mẫy năm nay tôi biết. Chuyên ngày 
tết anh em về hết mà cậu không vẻ, tôi biết là cậu buồn 
lắm, nhưng không có chỗ nào để về cả”. 

Dén đó thì nhà gái cũng không bổ sung gì thêm, chỉ 
nói ngắn gọn vài câu, đặn dò hai vợ chồng. Bữa cơm trưa 
hôm đó rát là vui vẻ. Sau đó tổ chức đám cưới ngoài Hà 
Nội và trong Thành phố Hồ Chí Minh. 


NGÀY CHIA TAY 
+ Bên bà Thanh, những ngày tháng cuối đời 
Khoảng năm 1987 - 1988, bà Thanh ốm thập tử nhất sinh. 
Ông Ba bảo với tôi: 

- Việc nhiều nhưng bà Ấy ốm tôi phải ra cậu a! 

Tôi cũng ra cùng, đưa ông đến căn nhà anh Thành 


mới xây trên miếng đất được cấp ở khu Bạch Mai, nơi bà 
Thanh nằm dưỡng bệnh ở dó. 
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Lần nào đến, tôi cũng thấy cảnh hai người già ấy cận. 
kë bên nhau. Ông Ва ngồi ở cạnh giường cảm tay bà Thanh. 
Anh Thành bảo, ông cứ ngồi bên bà suốt, chăm sóc bà, cho 
bà ăn, xoa bóp chân cho bà, “cảm giác ông bà bù đắp cho 
“nhau sau hơn hai mươi năm tình cảm xa cách våy!”. 

Khi tôi dén, thầy cảnh ông cằm tay bà, ông bảo tôi: 

- Bà Ấy ngủ bao giờ cũng càm tay tôi cậu а. 

Có lần tôi ngồi phòng ngoài, cứ thầy ông rủ ri rù tì 
nói chuyện với bà, tôi “nghe lỏm” được ông đọc lại cho bà 
nghe những bức thư ông viết cho bà trong những ngày 
“chồng Nam vợ Bắc”. Mỗi lá thư đều chất chứa bao sự 
việc trong quáng thời gian đầy khó khăn, khốc liệt của. 
chiến tranh, cả những Ån ức, day đứt về sự “xa mặt nhưng. 
không biết có cách lòng” của người vợ và người chồng ở 
hai đầu dát nước. Sau này tối được đọc tập thư ấy, những 
câu thơ thực sự đau đáu, chan chứa nỗi ngóng nièm mong. 
của người vợ với chồng, Có lá thư chỉ vón vẹn... ba đồng. 
Sau này chị Giang ké cho tôi về một trong số các bức thư 
ông viết gửi bà Thanh năm 1957 - 1958. Thư bé chỉ bàng 
bàn tay. Chị Giang kể, năm chị 15 tuổi được mẹ đưa cho 
bảo chị cắt giữ vì hồi đó mấy mẹ con cứ chuyển nhà liên 
tuc nên bà sợ thất lạc. 

Bức thư có nội dung thé này: 

“Em Thanh, 

Em vå các con có khỏe không? Anh vån khỏe 

Anh Đức" 


Chi máy chữ dó thôi, có lẽ, những thế hệ ở thời 
bình khó mà đong đếm được nó “nặng nghĩa nặng tình”. 


Экем NHỮNG CẬU cHUybv ĐỜI 


Hà ty н chồng già lúc gån đất xa tris, 
[уте кор ул những năm tháng đã qua. 

ep lich cảnh йу nhưng chưa hiểu hết, 
nhưng bây giờ mỗi lần nhớ lại những hình ảnh giản đị Ấy, 
long tôi tríu nặng, 

Ông Ва ở trong Sài Gòn lâu năm, điều kiện ăn ở lúc 
4ó khác biệt, từ những nám 60 của thế kỷ trước ông đã 
ngồi máy lạnh rồi, nên ở đầu cũng phải có quạt, ngay cả 
hồi ở Phnom Penh cũng phải có hai cái quạt vì ông không, 
chịu được nồng. Khi ông ra chăm bà Thanh ốm, nhà mới 
xây không có quạt, tôi thầy ông lúc nào cũng nhë nhai mÓ 
hôi, nên bảo cậu Đồng: 

- Câu di láp cho ông Ba cái máy lạnh. 

Khi lắp ông không cản, vì quả thực ông cần. Nhưng. 
hôm sau tôi đến không thấy ông bật máy lạnh, mồ hôi vã 
та đầm Фа, tôi hỏi: 

- Chú ơi bật máy lạnh đi. 

Ông lắc đầu: 

~ Thôi thôi, tôi không nóng đâu.. 

Tôi ngạc nhiên, lúc sau ra ngoài, anh Thành thì thầm: 

~ Bà không chịu được máy lạnh, nên ông sợ bà khó 
chịu, sợ bà bị lạnh. 

Trời thì quá nóng bức. Ông Ba cứ ngồi bên bà Thanh. 
như thé, chịu cái nóng như thế từ khi ông ra Bắc cho đến 
lúc bà Thanh qua đời. 

Dám tang bà Thanh tôi không dự được. Bà được đưa. 
về quê. Hôm đó сё Quyên - người đánh máy ë Đội X bên 
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Campuchia kể lại với tôi là lúc thay quần áo cho bà Thanh. 
có chị Giang, cô Quyên và chị Sâm ở đó nhưng ông Ba bất 
ra ngoài hết, ông bảo để ông thay дийп áo và vệ sinh cho bà. 

Tình cảm ông dành cho bà không nói thành lời, quá 
đối sâu nặng, 

Nghi lại chuyện này tôi cứ vương vấn mãi hình ảnh 
ông ngồi chăm bà những ngày cuối đời, nóng như thế, 
mà ông chỉ phe phẩy cái quạt, rồi đọc thư, rồi rủ ri ngày. 
đêm, cho đến lúc bà mắt 

Оов Ва là con người lặng lẽ, không thể hiện, không, 
trình bày, không bày tỏ về nỗi đau, vë sự thương xót hay lo 
lắng. Ông cứ trằm ngâm vậy, ân tình ông cất giấu trong lòng. 


+ Những ngày cubi đồi 


Một ngày đầu пат 2003, tôi nhận được tin ông Ba yếu. 
Thực ra lâu nay ông không có bệnh gì, nên tin ấy khiến tôi 
опа. 

Tôi nhớ chỉ có một lån vào khoảng năm 1991 - 1992, 
ông Ba bệnh nặng, nằm ở Bệnh viện Thông Nhất, cả ông 
Tu Văn lúc đó cũng bệnh cũng nằm viện. Hai ông đều có. 
bệnh lạ, cứ sốt cao kéo đài nhưng không khỏi. Các bác sỹ 
báo không tìm ra nguyên nhân vì sao hai ông sốt, vì xét 
nghiệm thì sốt xuất huyết không phải, sốt rét không phải, 
cũng không thấy con virus nào trong người các ông, 

“Tôi từ Campuchia về, lật đật vào Bệnh viện Thống 
Nhất thăm hai ông. Ông Ba nằm tàng trên thuộc khu cán 


„Crang Piy NHỆNG CAU CHUYEN DOI 


е аза Đạp Vän nằm khu cao сёр vì lúc ấy ông Văn 

Khi đó chúng tôi rất lo vì hai ông đều sốt không rõ. 
nguyên nhân, trong khi các ông đều đã cao tuổi. Không biết 
ông Văn nghe ai mà ông Ấy rủ ông Ba uống nước tỏi ngâm. 
тии. Chỉ nghi đến thôi tôi cũng đã không thể chịu được cái 
müài kinh khủng ấy. Vậy mà sáng nào hai ông cũng chia nhau 
uống img uc mỗi ông ba ly, trưa cũng thế, chiều cũng thể. Cái 
chai mở ra mùi sực cả phòng, thế nào mà uống vào cả hai ông. 
đều khỏi sốt. Bác sỹ giải thích đó là loại virus sốt rét gì đó mà. 
người ta chưa tìm ra trong điều kiện thông thường. 

Một lần khác ông Ba óm, lúc đó chưa phát hiện ung, 
thư, ông chỉ ốm sót, mệt. Lúc đó tôi đề nghị với ông: 

- Chú ơi cháu nghe ở nước ngoài dièu trị bệnh rất tốt, 
cháu đã báo cáo với các anh trên Bộ, chú đi nước ngoài một 
chuyển, kiểm tra sức khoẻ, nếu có bệnh gì thì điều trị ở đó 
một thời gian cho khỏe, chú đưa cả сб đi cùng nữa. 

Ông gạt ngay: 

- Không, có gì chữa trong nước được rồi cậu а. 

бар Ba chẳng bao giờ đi nước nào ngoài Campuchia, 
tắt nhiên là công việc của ông không phải lúc nào cũng, 
Tiên quan đến nước ngoài, nhưng cũng có lúc cần phải di, 
những lúc ấy ông đều từ chối. Đáng lý người ta di nước này 
nước kia để vừa làm việc, vừa thăm thú, tìm hiểu xem họ 
sống thế nào, nhưng với ông Ba, chuyện đó ông gat sang 
một bên, không màng, Ông có đặc tính. có hữu như thế. 

Đồ là tắt cà những gì liên quan đến ông Ba gọi là ốm. 
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Cho đến khi tuổi cao, ông vẫn ап cơm, uóng rượu, 
minh mắn và không vån đề gì. 

Nhung hôm ấy tự nhiên nghe anh em báo: “Chú Ba có 
vấn đề, phải nằm viện, bi sốt cao”.- Tôi vội vào với ông ngay. 

Tôi cũng nghĩ ông sốt rét hoặc sốt xuất huyết, nhưng, 
khi tôi vào viện thì bác sỹ nói ông Ba bị ung thư tuyến 
mật, do không phát hiện sớm nên đã chuyển sang gi 
đoạn cuỗi. 

Tit khi biết tin đó, dù tôi ở Hà Nội nhưng lần nào vào 
Sài Gòn tôi cũng qua viên ngôi với ông. 


+ Câu chuyện với cô Bảy Huệ 


Cũng liên quan đến loại bài viết về ông Ba Quốc, “Ông 
Thiéu tướng tình báo với những điệp vụ siêu hạng” của 
nhà báo Hoàng Hải Vân - Tán Tú, đá phát sinh một câu 
chuyện dáng nhớ mà ti khá một mỏi để xử lý trong những. 
ngày cuối đời nằm viện của дп; Ba. 

Đó là câu chuyện về phu nhân của ông Nguyễn Văn 
Linh (có Tổng Bí thu), khi bà đọc một trong só các bài báo. 
cha Hoàng Hải Văn - Tán Tủ có viết về việc ông Ba cứu Tổng 
Bí thư Nguyễn Văn Linh, khi ấy còn là Bí thư Đặc Khu йу 
Sài Gòn - Gia Định. 

Còn nhớ hôm đó báo ra đến số Z, cổ 8 thì tôi nhận được 
ý kiến của Ban Tuyên giáo Trong ương và Ban Bí thu là ông 
Ba kế chuyện này sai, cô Bảy Huệ vợ chú Nguyễn Văn Linh 
có thư gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đó. Tổng cục 
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đã trà lời ngay là chuyện này hoàn toàn chính xác không. 
có gì sai, không có gì mật cÀ. Rồi cấp trên yêu cầu tôi đến 
gặp cô Bảy Huệ để giải thích và thu xếp chuyện này. 

Trong tâm thế của người hiểu rõ câu chuyện cũ ấy, 
tôi đến nhà có Bảy Huệ ở phố Trần Quốc Toản (Thành 
phố Hò Chí Minh). Có Bảy khi đó là Giám đốc Bảo tàng 
Phu nữ Thành phố Hë Chí Minh, có thể nói cô như là một 
biểu tượng của phụ nữ miễn Nam. Khi tôi đến nhà, thấy 
trên bàn có mấy số báo của Hoàng Hải Vân - Tán Tú, tôi 
biết là cô đã đọc rất kỹ các bài báo về ông Ba Quốc. Vì vậy 
tôi giải thích ngay với cô vì sao có chuyện ông Ba giải cứu. 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tôi có Кё lại nguyên văn. 
câu chuyện ông Ba từng kể với tôi và trong hà sơ cũng lưu. 
như thế 

'Thực ra, tôi đã được gặp chú Mười Cúc (Nguyễn Văn. 
Linh) nhiều lần khi còn nhỏ. Sau này khi ông làm Tổng Bí 
thư thì tôi cũng được trực tiếp phục vụ ông vài lần. Nhưng, 
c6 Bảy Huệ kháng khăng: 

- Chuyện này cô không thấy chú ké. 

-Thua cô, bây giờ đọc thì cô mới biết là chú được người 
cứu. Còn chú khi đó thì không biết là ai cứu và vì sao chứ 
thoát, vì nếu chú biết thì người khác cũng sẽ biết, như thể 
thi ông Ba Quốc đã chết rồi. Đây là câu trả lời vì sao hồi đầy 
chú bị đưa vào danh sách truy bắt của cảnh sát Sài Gòn mà 
lại thoát được. 

Nghe đến đây, cô Bảy Huệ chùng hẳn, nhưng lại đưa 
câu chuyện sang hướng khác: 
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- Viết thể là không chính xác, người ta lại tưởng chú. 
được cứu lúc làm Tổng Bí thư trong khi lúc đó chú mới là Bí 
thu Đặc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thôi. 

Со nói ý này thì tôi biết là Hoàng Hải Vân viết “hó” 
Con nhớ trước khi đến gặp cô Вау, Hoàng Hải Văn - Tán Tú 
kêu với tôi 

= Anh Năm ơi, giờ làm sao chứ bà xuống tay tui tôi chết 
ráo hết. 

"Thấy cô Bảy Huệ đã nhẹ lòng, tôi căng chùng giọng: 

~ Thưa cô, đúng là cái này có khiếm khuyết, phải viết là 
“cứu người sau này sẽ trở thành Tổng Bí thư” thì chính xác 
hơn, cái này thay mặt anh em báo chí cháu xin nhận lỗi với 
cô. Nhưng tốt nhất là cô nên gặp chú Ba Quốc. Có gì cô trao 
đổi thêm với chú Ấy. 

~ Ông Ấy đang ở đâu? 

- Chú ấy đang nằm trong Bệnh viện quân y 175, dang 
ốm nặng rồi, cô cứ vào вар chú ấy ở đó may ra còn kịp. 

"Thực ra, cô Bảy Huệ hồi xưa cũng råt thân gia đình 
tôi, cũng rát biết tôi, và hiểu thái độ của tôi lúc ấy, nên 
e6 bảo: “Thôi bó qua chuyện này, cháu cho cô gửi lời hỏi 
thăm chú Ba”. 


"Tôi biết trước đó cô Bảy Huệ đã gặp ông Hai Trung 
rồi, vì ông Nguyễn Văn Linh cũng là một trong những 
người tuyển mộ ông Hai Trung từ ngày đầu. Ông Hai 
Trung chỉ nói: 

~ Chuyện này tôi không biết cụ thể vì hậu địch thì 
chuyện ai người nấy biết, nhưng tôi chỉ biết một điều là ông 
Ва Quốc không bao giờ nói dồi, không bao giờ bja chuyện. 
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k Sau dó cô Bảy Huệ cho người đem đến gửi ông Ba 
Quốc một giỏ trái cây. Tôi không kể cho ông Ba Quốc về 
cuộc gặp trước đó, chỉ nói với ông Ba: “Cô Bảy Huệ vợ chú. 
Nguyễn Văn Linh gửi cho chú lắng trái cây vì đọc bài của 
chú về chuyện giải cứu ông Linh”. Ông Ba vui lắm. 

Ri tôi ra Hà Nội. 


+ Qua “đen”, Châu “gói” 


Nhu tôi đã nói, ông Ba “bò” vë Nam từ năm 2000, sau 
khi tôi lầm Tổng cục trưởng được vài tháng. Đó cũng là 
khoảng thời gian mà tình hinh Tổng cục П rát khó khăn. 
Nhưng khi ông vào viện, tôi hay vào Thành phố Hồ Chí 
Minh công tác hơn, mỗi lần vào công tác thì hầu như ngày 
nào tôi cũng vào viện ngồi với ông, lần nào ông cũng hỏi: 

- Tình hình khó khăn không? 

Tôi có nói với ông: 

-Tinh hình đỡ dàn chú ạt 

Nhung ông nghe và lốc đầu, ông không tin lời tôi nói. 

Mặc dù nằm viện, nhưng ông Ba vẫn có nhiều nguồn. 
thông tin và ông hiểu là thực sự khó khăn. Tôi nhớ mãi 
đến lúc rát yếu rồi, ông vẫn chỉ có một câu hỏi đó dành. 
cho tôi mỗi lần gặp. Bây giờ tôi hiểu, ông cảm thầy bắt lực 
vì không chia sẻ với tôi được. Tôi chỉ tiếc là sóng gió không, 
qua sớm hơn để tôi báo với ông, để ông thanh thắn, an 
tâm, vì ông không chỉ lo cho tôi, mà ông lo cả cho ngành. 
Tình báo nữa. 
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Bén đầu tháng Ba năm 2003, bệnh ông trở nặng hơn. 

“ong quá trinh ông nằm viện thì moi người đến thăm 
và có những chuyến thăm rát đặc biệt mà tôi nhớ. 

Đó là chuyến thăm của hai người từ Mỹ về. 


Hồi đó, trong những câu chuyện của ông Ba mà nhà 
báo Hoàng Hải Vân - Tán Tú đã viết đăng tải trong loạt bài 
trên báo Thanh Niên thì ông có kể về câu chuyện ba người 
“đàn em” là Châu “gói”, Qua “đen” và Thạch Sanh. 

Vë ba người này, trong báo cáo của ông Ba ghi: Đây là 
những tay dao búa, anh chị ở Hà Nội, Từ Sơn, lính biệt động 
của Pháp,... Nhưng thực chất họ là những đàn em rát trung, 
thành, tin cậy với ông, là lính commăngđô (commando - 
biệt kích) kiểu xã hội đen nhưng được ông cảm hóa, giúp 
việc cho ông, 

Khi ông Ba nằm viện, sức tàn lực kiệt, cũng là lúc bài báo 
của Hoàng Hải Văn - Tán Tú viết về ông đăng tải đến số 15, 
trong số đó thì những bài báo đầu tiên đã đến tay bạn 
đọc bên Mỹ. Nào là chuyện về con tàu chở vàng, chuyện. 
về Dương Văn Hiểu, Trin Kim Tuyển,... được cộng đồng 
người Việt ở Mỹ chuyền tay nhau đọc. Ba người đàn em 
гау đọc bài báo và họ nhận ra “ông Tá” - người chí huy của 
họ thuở nào. 


Yi thế, một hôm tự dưng có bai người đàn ông trên tay 
cầm tờ báo Thanh Niên vào Bệnh viện quân y 195, tha thiết 
“xin cho chúng tôi gập ông Tá”, Khi được dẫn đến gặp ông 
Ba, hai người dàn ông khóc bü lu bù loa như con nức 


Chương шу NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI 


baa CẬU CHUYÊN ĐỜI 


- Tời ơi anh Tá ơi, bao năm không có tin anh, tyi em 
về nước nhiều lần mà không tìm được anh, tyi em đọc bài 
báo nhận ra anh liền mua về vë ngay vì sợ anh chết không 
được gặp. Đáng ra vë cả ba thằng nhưng thằng Thạch Sanh 
nó cũng ốm liệt. 

Lúc đó ông Ba nằm trên giường, rắt yếu nhưng vẫn 
guong cười hỏi: 

~ Khỏe không? 

Rồi ông hỏi vợ con, cuộc sống của họ ở Mỹ. Máy ông. 
vừa sụt sùi vừa kể: 

- Chúng em về Việt Nam bao lần mà không biết tìm 
anh ở đầu. 

Rồi vừa kể lại chuyện xưa vừa khóc như người ruột 
thịt 

Tõi hỏi: 

- Thưa, các anh mới ở bên kia về? 

- Đúng, chúng tôi vừa về vì đọc báo Thanh Niên thấy. 
bài về ông Tá. 

Họ gio tờ báo đã nhàu nhĩ vì chuyền tay nhau đọc. Hồi 
46 6 Mỹ chỉ có báo giấy, chưa có phiên bản điện tử, nên khi 
đọc biết là ông Tá họ rủ nhau về liền để thăm ông, bảo sợ 
ông chết không gặp được thì ân hận lắm. 

Ông Ba bảo: 

- Thôi các chú về di, tôi cảm ơn! 

Rồi quay sang dặn tôi: 

- Cậu xem các anh ăn ở thế nào, lo lắng cho chu đáo. 
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Nhung các ông Ấy quay sang bảo tôi: 

- Chúng tôi ở khách sạn, về thấm anh Tá thôi, còn ở 
Việt Nam ngày nào chúng tôi cũng sẽ vào thăm anh. 

Ông Ba nghe vậy nhỏ nhẹ nói với họ: 

~ Thôi không phải vào thăm nữa, càn tôi sẽ nhắn, có gì 
báo địa chi cho chú em đây. 

Цу địa chỉ xong, lúc quay vào tôi có hỏi ông Ba: 

- Chú Ba, máy ông này lúc chú kể chuyện với cháu và 
"báo chí thì họ mang tên khác mà? 

Ông nói với tôi: 

~ Kể cả với cậu, tôi cũng không nói tên, vì các ông này 
gia đình ở Mỹ, mình nói lộ ra sợ phiền phúc đến họ nên tõi 
mới giấu tên của họ. 

Tôi hiểu rằng, ông Ba đổi tên để bảo vê họ, mặc dù ông 
biết họ chẳng làm sao di chăng nữa thì ông vẫn đổi tên. 

Khi bệnh ông Ba trở nặng, tôi báo với chị Giang, anh 
Thành, cùng cả gia dinh ngoài Bắc vào với ông, còn bà 
Thanh lúc dó mát rồi. Hằng ngày cả nhà đều túc trực trong 
viên vì biết ông sắp di. 

Đầu tháng Ba, ông không còn ăn được nữa, căn 
bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến ông ngày một đuối 
sức dàn. Các con trong Nam, ngoài Bắc. không đầm rời xa 
giường bệnh. 

Нот ấy thấy tôi vào, anh Thành bảo: 

~ Anh Vịnh ơi, giờ bố không ăn được, ông lười ăn т, 
nấu gì ông cũng không ăn, 


му 


IG CÂU CHUYỆN ĐỜI 
той nói với ông Ba: 


aan qaqa ай асаа муво быгы 
Н im, nhung chú phải án để có sức khỏe để 
còn giúp bọn cháu. 

Ông lơ mơ bảo: 

- Ü! 

Оов “ù” nên tôi yên tâm ra bào mọi người nấu gì cho 
ông än, dặn nấu món mà hằng ngày ông thích. Tối đó anh 
Thành gọi điện bào: 

~ Anh nói thế nào mà bŠ c ăn ba bất súp, giờ chướng 
bụng lên không đi ngoài được, phải thụt tháo. 

Tôi sợ quá, từ đó không dám động viên ông ăn nữa. 
Опр ăn là vì tôi bảo ông phải giữ sức khỏe, ở lại với tôi để 
cùng vượt qua những khó khăn nhất của ngành mình. 

Rồi tôi ra Hà Nội. 

Ngày ông Ba mất, tôi không có trong đó. 

Sau này tôi hỏi chị Giang: 

- Những ngày cuối đời ông Ва dặn dò gì các anh chị 
không? 

~ Chả biết ông có đặn cậu Thành gì không, nhưng ông 
chả đặn gì chị. Ngày nào chị cũng vào, nhưng chủ yêu bổ 
giờ tà liệu xem, chỉ ngồi canh thinh thoảng nói chuyện với 
bổ, Bő chỉ nói nhiều nhất khi Vịnh vào, những lúc ấy cảm. 
giác như hai người là “ảnh nhân” với nhau, không đứt ra 
được. Trong khi các con ở bên thì bô chỉ gật đầu “con đi làm 
di”, “con đi ăn đi, Chị nhớ Vịnh cn dặn “ông nói gì thì 
ghi âm nhé” - nhưng bô có nói gì đâu, ngoài lúc nằm trên 
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gjường bệnh thì lúc nào đậy được là bó cháp tay đi đi lại lại, 
có lúc đi ra hành lang, 

Chị Giang cũng ké một câu chuyện rất “ám ảnh” 
những ngày cuối đời của ông Ba. 

= Lúc đau bố không hè kêu than, chỉ nghiến răng thôi, 
nghiền đến nối rơi cả răng ra. Chị thấy bố ho một cái mà 
cái răng văng ra ngoài, chị bảo: “Thành ơi răng của bố”, rồi 
nhặt gói lại. Khi bố mắt, chị để chiếc răng Ấy vào trong áo 
quan. 


* Vĩnh biệt ông Ba Quốc 


Ngày ông Ba mắt, tôi không có mặt tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. Khí nghe бп, tôi bay vào ngay. Đầu tiến 
#8p gia dinh, tôi xin phép gia đình đứng ra làm dám tang 
cho ông đúng như ý ông mun, đúng với tính cách của 
ông: giản dị. 

Đám tang của ông Ba diễn ra giản dị đúng như con 
người ông, như cuộc sống của ông. Chí có điều tôi rát bắt 
"ngờ là iá cá các đồng chílãnh đạo, kể cả người đã nghỉ hay 
đang tại vị, đều đến viếng hoặc gửi vòng hoa, thư, điện chia 
buôn với lờ lẽ thương Чёс, kính trong Ông. Бат tang của 
ông Ba công có rát đông người đến tiên đưa, có rất nhiều. 
ngudi lạ mật, những người chỉ biết Ông qua loạt bài trên báo 
Thanh Niên, 

Dám tang ấy tuy buỗn, nhưng lai là kỷ niệm rất m 
áp vè tình anh em, đồng đội của chúng tôi, những người 


Сит му NHỮNG CẬU CHUYÊN ĐỜI 


từng phục vụ ông Ba. Tục lệ trong Nam là khi một người 
thân mát, gia đình thường để linh cữu ở nhà tang lễ qua 
đêm, mọi người đến ăn cơm, ung rượu, chia sẻ với nhau 
những kỷ niệm vë một người đã mát. 

Ò dó, tôi gặp lại tắt cả những người đồng chí, đồng 
đội của tôi từ khi ở Campuchia, mà lâu lầm ti không có 
dip gặp lại, vì người đã chuyển sang đơn vị khác, người 
nghỉ hưu, người ra quân, người trong Nam, người ngoài 
Bác, người ở miền Trung, người ra nước ngoài... Gần nhu 
tắt cả những người tôi biết từ thời ở Campuchia đều tụ 
hội về tői hôm ấy. Một đêm của ông Ba. TẮt cả mọi người 
ngồi uống rượu, mọi câu chuyên đều hướng về ông Ba, 
những kỷ niệm về ông Ba, ngày xưa được làm gì với ông 
Ba, ngày xưa bị ông Ba la như nào, ngày xưa sợ ông Ba ra 


sao... Mọi người gần như sống lại cá cuộc sống mà ông Ba 
gắn bó ở chiến trường Campuchia 

Ông Ba có hai quãng thời gian dài nhất và đáng nhá 
nhất, đó là trong địch hậu, nhưng lúc ấy thì ông không 
có bạn mà chỉ toàn là địch. Quãng thời gian đáng nhớ 
thứ hai là ông hoạt động ở Campuchia và sau đó trở về 
Thành phố Hỗ Chí Minh, khi đó tắt cà chúng tôi quây 
quần xung quanh, phục vụ ông và được ông dạy bảo, rèn 
giữa nên người. 

Lúc đó chúng tôi đều chung cảm xúc hụt hắng, mất 
mát. Những kỷ niệm về ông Ba йа vẻ đan xen trong mối 
chúng tôi. 
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Sáng hôm sau ngày ông Ba mắt, tôi bảo cậu Chåt: 

- Mười máy năm cậu phục vụ ông, giờ vào thay quần 
áo cho ông, rồi bé ông ra ngoài này chứ đừng để ông ra 
bằng băng ca. 

Ông được Chất bë ra, chúng tôi di theo sau, lúc đó chỉ 
có tôi và Tư Ấn cùng gia đình và vài người thân. 

Sau đó chúng tôi tiến đưa ông về nơi an nghỉ cuói cùng. 

Có một câu chuyện mắt rồi mà ông vẫn làm tôi sing 
sốt, bát ngờ. Sau khi làm lễ tang thì câu Quang - con út của 
ông, đến đưa cho tôi phong thư bảo: 

= Anh Năm ơi, bó gửi cho anh bức thư, bó dặn khi bó 
chết rồi hãy đưa cho anh. 

Tôi cm bức thu, tay run lên vì không biết ông tráng 
trỗi điều gì, lại còn dën là chỉ khi chết mới được mở thì chắc. 
là phải nghiêm trọng lắm. Bởi vì ông tỉnh cho đến phút cuỗi 
cùng, rồi cứ thế ra đi trong im lãng 

Khi tôi mở thu ra, ông viết: 

“., Tôi т tiêu chuẩn môt suất đất 40 mét ung, đ nghị 
ойи cấp cho chị Thương tà làm thú tực giáp tôi 

Ba Qué". 

"Tôi quay sang than với Quang: 

~ Trời đất, ông già kỳ cục, không bảo tao một tiếng tao 
cấp cho liên, nói từ đầu chứ khi đi ròi mới bảo. Tưởng ông 
YiẾt trăng trôi gì hóa ra chuyện này, 

- Không, bố đặn thé là em biết ý bồ rồi, 

Cuối cùng thì cũng hiểu, ông khôn; 


И 8 muốn chúng tôi 
cắp cho chị Thương miếng đất khi ông a 


còn sống, như thé 


Chương biy: NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI 


ông cảm thấy gây sức ép cho tôi. Nhưng có lë, lúc đó các con 
xuột của ông như chị Giang ngoài này, hay Quang trong kia 
cüng chưa có đất, nên việc ông cho con dâu đắt sẽ gây khó 
xử trong gia đình. Bởi vậy nên ông mới viết dặn tôi, đầy là 
tôi nghĩ thé. 

Một cử chỉ đẹp cuối cùng của ông là lo cho người con 
dâu, một người phụ nữ chỉ vì chống tham nhũng mà bị kẻ 
xấu thù hàn thuê côn đồ tat axít nên cả đời chịu khổ. 


+ Vi thanh 


Tôi đã đọc lại những trang ghi chép này không biết 
bao nhiêu lần. Mỗi lẫn đọc, tôi thấy vừa thiếu, lại vừa thừa. 
Điều quan trọng nhất muốn nói thì lại chưa đúng ý minh, 
4ó là những bài học cuộc đời mà qua gần gũi với ông Ba 
Quốc, tôi đã thu nhận được để trui rèn bản thân trở thành. 
người có ích trong quá trình phụng sự Tổ quốc, Quân đội 
và ngành Tình báo. 

Nhung ròi tôi ngắm lại, viết về một con người như ông, 
Ва Quốc vô cùng khó, chiêm nghiệm được những bài học 
từ ông lại càng khó hơn. Tôi quyết định không nói gì thêm, 
mà chỉ đơn giản kể lại những câu chuyện mà mình được 
biết, được nhìn, được nghe và được hiểu trong quãng thời 
gian tròn hai mươi năm được gần gũi với ông Ba. 

Tõi nhớ tới câu nói cuối cùng của ông Ba trong cun 
sách “Tình báo không phải là nghề của tôi”. Đối với ông, có 
hai điều quan trọng nhất trong cuộc đồi, đó là inh yêu và 
lý tưởng, Tình yêu chỉ có một và lý tuéng cũng chỉ có một 
mà thôi. Tình yêu của ông Ba là tình yêu Tổ quốc, nh yêu 
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gia dinh, tinh yếu dành cho cái dep và lẽ phải. Lý tưởng, 
của ông cũng vậy, điều cao nhất ông hướng tối là hy sinh 
tắt cả những gì mình có để đất nước có độc lập và hòa bình, 
người dân được hưởng hạnh phúc. 

Cuộc đời ông Ba Quốc - người thåy tràn quý của tói, là 
như vậy. Trí tuệ, bản lĩnh. Hy sinh vì lý tưởng và sông chết 
vì tinh yêu. Một người thày, một cuộc đời đức độ, nhân văn. 
và rất đối bình di. 


“Tháng Mười một năm 2022 
NGUYÊN CHÍ VINH 


KHOÁNH KHÁC 
VÀ CUỘC ĐỜI 
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Tư lệnh Mặt trần 719 Lë Đức Anh dự lễ trao tặng danh lều 
Anh hùng Lục lượng vũ trong nhân dân cho Đoàn 817, năm 1982 


иг cẮ>. a 
Tư lệnh Mët trn 719 Lê Đức Anh dự Ië trao tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhên cân cho Đoàn 817 
tai Phnom Penh, Campuchia, năm 1982 


їз NGUÒLTHÀY 


Chủnhiệm Tổng cục Chinh tri Lë Khả Phiêu lồm tiệc với Cục 12, năm 1992 
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Phó Thủ tướng Phan Văn Khải gặp mặt các cán bộ tình báo, năm 1995 
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Chì tich nước Lë Đức Anh làm tiệc với Cuc 12, năm 1996 
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Тепе Bí thư Đỗ Mười thấm đơn vị tinh bảo Khoa học công nghệ Cục 12, 
năm 1998 


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đoàn Khu 
thấm đơn vitình bảo Khoa hor tông nghë, năm 1998. 


ав NGƯỜITHẦY 


Téng Bí thu ê Khả Phiêu де mát các côn bộ tình bảo phía Nam tại Cục 12, 
năm 1983 


Ban Chấp hành Đẳng bộ Tổng cục |I chup ảnh cung 
Rộ tưởng Bộ Quốc phóng Pham Văn Trả, năm 2001. 
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Budi gặp mặt của Phòng Tỉnh bão Miền 22) tại Thành phố Hồ Ch Minh 
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Các Tông gà tinh bảo”ại3A Bach Đăng, Thành hổ Hồ Chi Minh, năm 1995 
tiri sana hêng ngã: Tư Vèn, Mười ima, ün Не, Vũ Chinh, Ва Qui 
Lòng thử hai: Тивта Тп, Mười No su Tr Мат Thùy, Hi Nha, 
Tròn тёп Cung Ông We (Cue 11); 
hing thi ba: Hal ung TỊAnh Su Cic vå một số cản bộ Cuc 12) 


“Ông Ba Quốc tal cân cử ка, Thành phổ Hỗ Chí Minh, năm 1993 
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Cục phó Cuc 2 Nguyễn Như Văn (bén ста) trao quyết định 
Bao nhiệm vụ Đoàn phố боа 817 cho Thượng tá Đăng Trin Đức 
tai Phnom Penh, Carmouchia, năm 1981 


Ông ña Quốc vẻ ống Vũ Chinh 


аа) NGƯỜITHẦY. 


Опава Nam và ông Ba QuốC, nim 1998 


KHOANHKHÁCVACUOCDOL авт 
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Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và ông Ba Quốc, năm 1998 
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«Я 
Ba Qui, ông V3 Chinh về tác giả 
dén Ка эйс khỏe Chỉ tich nước Lë Đức Anh 


Đgitưởng Lê Đức Anh chup ảnh cùng tác giả 
мара ta, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 
Nguyễn Ngọ Ал (Tư Ấn) Đội 
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Ông Ba Quốc và 


ông Vĩ Chinh 
trên hiến trường 
Campuchia 


Ông Ba Quá và ông Ba Quang 
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Ông Ba Quốc 
và bà Tự Tàu -gao thông 


Bå Thanh và chi Giane tai 
“Nông trường Phủ Thọ 
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Ông ва quốc 
và bà Thanh 
sau năm 1875 


Ông Ba Quốc 
về bà Thanh, 
nằm 1984 
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Опе Ва cùng пе dinh ngài Bắc 
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Ông Ba cùng gia định trong Nam 


бов Ba và chị Giang 
tại Hà Nội, năm 1994 


Gia dinh ch Giang anh Sơn Cùng ông Ba về bà Thanh tai Hà Nội 
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Anh Quang và ai con 
cũng ông Ba và bà Xuân 


бое Ba Quá: cùng де Vũ Chỉnh và tác gi toi Hà Hộ, пат 1994 


san 


NGƯỜI THẦY 


Ông Ba Quốc cỉng bà Thanh tà tac g tai Hà NO, năm 1994 


2.9004 


Ông Ba uc cingtácgú, Nguyễn Ngọc Ẩn (Ти Ấn), 
Nguyễn Văn|(S)“day'}ĐạiZ 
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тїс giã cũng Nguyễn Ngọc Ấn (Tư Ấn) ĐộiZ 


“Thiếu lướng Đặng Trần Đúc- Cục tưởng Cục 12 và Trung tẻ Nguyễn Chỉ Vịnh 
Cuc phó Dục 12, tai 3A Bạch Đằng, Thành phố Hồ Chi Minh, nằm 1994. 


MỤC LỤC 


Lòi giti hiệu е Я 
шва. Ñ к 
Chương một 
ÔNG BA QUỐC. -13 
Buổi chia lay... 


Hai mươi năm gắn bó. 


"Tinh báo không phải là nghề của tôi 


Chương hai 
'CAMPUCHIA - NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN..... 


Lên diu tiên gặp ông Sáu Nam... 
Đơn vi mi. 

Tài học đầu tin... 

С Suối - 65 
Chuyên cong tác đâu tê... -7 
áp tập huần nghiệp vu 28. -% 
Тоат ông Ba bin khoản. " С 


Digita hai mùa, 


Chương ba 


ОМС BA VÀ ĐỒNG РО! 153 

Co căn di shu «điệp viên Trần Văn TẢ.......e- sen 15 

"Những cầu chuyện trong hậu địch ko 

“Chuyện vè cóc “ông gà tinh bảo” wiwan ta 

Kịch bên “Liên Xô tan vớ. ` 
Chương bón 

NGHỆ TNH ВАО, NHỮNG DIÈU РОС TRAO TRUYỂN.....249 

"Nhâng nẻo đường phía Båc. wasasapa BS 

Ky ức yë những cổ nhan. —— 259 

Sa người у. ЕР | 
Chương năm 

TÂM NHİN MỚI, СНАМ TRỜI MỚI... э» 

Tiếp tục trá ti câu hỏi vë Liên Xô và Đồng Âu... эп 

“Bài toán? tự lực về vũ khí............. m 

Những nèn mông cho tương ki э 
“Chương sáu 

“TRÒ LAI CAMPUCHIA.. з 

Campuchia thuở hông hoang....... 9з 

"Hiệp định hòa bình Padi........ ай 

СТИ “5 

Vugt qua những thứ thách mái. p 


Chuyển hàm Campuchia của ông Sáu Nam... 


Chương bảy, 
NHỮNG CÂU CHUYÊN ĐỜI... 


Khi thày làm cổ vẫn cho trò.. 
Bà Thanh và gia đình............... 


Bà Xuân và gia dinh trong Nam 


Ола Ba và gia định tôi.............. 


Ngày chia tay ~. 


Chương kết 
KHOẢNH KHÁC VÀ CUỘC ĐỜI 


